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Tát cá chung con được biết Phát-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravada vé truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tám lòng chân 
thành tôn kinh và tri ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 
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Lời Nói Đầu 


(Tải bản lân thứ nhì, có sửa và bô sung) 


Tái bản lần thứ nhì “Quyển 1 Tam-Bảo” có sửa và bó 
sung, sắp xếp phán nội dung, dé giúp cho độc giả dễ hiểu. 

Tam-Bảo là đê tài rộng lớn bao gôm tát cả giáo pháp của 
Đức-Pht. Bán sư đã có găng sưu tám gom nhặt từ các 
nguồn tài liệu đem trình bày trong quyển Tam-Bảo này, giúp 
cho độc giả hiểu biết một phân cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyển Tam- 
Bảo lân này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có hạn, 
nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bán sư tin chắc 
rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. Kính 
mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y chân tình. 

Kinh xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 


Bần sư chân thành biết ơn quỷ vị. 


PL. 2560 / DL. 2017 

Rừng Nui Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandglita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
payasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchami saranan aham. 


Tassa savakasamghanca, 
puñnakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sadaram. 
Milabuddhasasanan ` ti, 

Ayam gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế- Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phán đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niễt-bàn thoát khổ. 
Tăng bác Thánh thanh-văn đệ-tủ-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phát Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền- Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính danh lê Đúc- Thê- Tôn ây, 
Đức A-ra-hán, Duc-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÈN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊNI 


TAM-BÁO 
(RATANATTAYA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(lggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 7 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương I: Tam- Bảo (Ratanaftaya) 

- Đức-Phát-báo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phát-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammagua). 
- An-Đức Taăng-báo (Samghaguna). 
4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana). 
- Quy-y Tăng-báo (Samghasarana). 
5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacara) 
- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuât-gia tu-sĩ (Pabbajitasīla). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
I (Kamma-kammaphala) 
- Bón loqi nghiép (Kammacatuka). 
- Bát-thién-nghiép (Akusalakamma). 
- Quả của bat-thién-nghiép (Akusalavipaka). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 
7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 
- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puñnakriyavatthu). 
8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparami]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành- Thiền (Bhavana) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavana). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 


9 chương chia ra làm 7 quyển như sau: 
l- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) góm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gồm có 2 
chương là chương II và chương IV. 

3- Quyển HI: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có l 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-kusala) có 1 
chương là chương VII. 

6- Quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) có 1 
chương là chương VIII gôm có 3 tập: tập L, tập 2, tập 3. 

7- Quyển VI Pháp-Hành- Ti hiền (Bhavana) có 1 chương 
là chương IX gôm có 2 tập: tập 1, tập 2. 

Như vậy, bộ Nên-T ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 


Bộ Nên-T ảng-Phật-Giáo gầm có 9 chương được sắp 
đặt theo tuân tự nhu sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bat đâu cho dên kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi bat đâu cho dên kết thúc. 

2- Chương I: Tam- Bảo (Ratanaftaya) 

- Đức-Phát có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-báo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức- Tăng có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đúc- Tăng-bảo (Sarmngharatana). 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đúc-Phát có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phát-bảo 
(Buddhagua). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là án-đức Phap-bao 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-drc nên gọi là ân-đức Tăng-báo 
(Samghaguna). 


4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bao (Tisarana) 


Người nào có duc-tin trong sạch nơi Tam-bao: Đức- 
Phát-bdo, Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết 
muốn trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậi, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, người ấy kính xin làm lễ thọ phép 
quy-y Tam-bảo: 

- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasaranna), 

- Quy-y Tăng-báo (Samghasarana). 


5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Srlacara) 

Các hàng thanh-văn biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tĝi-lôi thì mới giữ gìn giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phám-hạnh cao quỷ của 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upäsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cán phải giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cu-sî (Gahatthastla). 

- Đối với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cán 
phải giữ gin giới cua mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitas11a). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
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Các hàng thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phậit, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-Hn trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Duc- 
Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bắt-thiện-nghiệp (Akusalavipäka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (KusalavipaRa). 


7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 
- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puñnakriyavatthu). 


Các thanh-văn dé-tu tin nghiệp và quả cua nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện để trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (tthetuka-ukkaftha- 
kusalakamma) để cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 


8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami]). 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparami]). 


* Để trở thành Đức- Phật Chánh- -Đẳng- Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bác thượng, mới trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bô-tát Độc- 
Giác cán phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bác trung, mới trở thành Đức-Phát Đóc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-k}. 
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* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tứ của Đực-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ, bác 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bó-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy déu cân phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thé gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rôi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bát- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đúc-Phát, tu) theo năng lực cua 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp- chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi Vị 
đúng như y nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 


9- Chương IX: Pháp-Hành- Thiền (Bhavana) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavana). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 

* Hànhgiá là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiên-định, có khả năng dân đên chứng dăc 5 


bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc- giới, 5 phép thán- 
thông thé gian, tuỳ theo khả năng của mỗi vi hành-giả. 


Nếu hành-giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giởi thiên- 
tâm và vô-sắc- -giới thiện-tâm, sau khi hành-giả chết, chỉ 
có bâc thiên vô-sắc-giới thiên- -nghiép trong bác thién vó- 
sắc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới có quyén uu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tång trời twong xứng với bậc thiên vô-sắc-giới 
quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm còn lại đều trở 
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thành vó-hiéu-qua-nghiép (ahosikamma) không con có 
co-hội cho quả được nữa. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) 


Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gôm có chương I 
và chương II. 


Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 
- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức- Tăng (Samgha) từ khi bat dâu cho dên két thúc. 


- Đức- Phật (Buddha) đó là Đức- Phật Gotama. 


Đức-Phật Gotama thuộc về hạng Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuẹ siêu-Việt (Iri-tuệ có năng lực hơn 
cả đức-tin và tinh-tán). 

Để trở thành Đức-Phật Gotama, chu Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt, tiển-kiếp của 
Đức-Phát Gotama đã thục-hành đây du trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mát trải qua 3 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác phát 
nguyện trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác để tế độ cứu vót chúng-sinh 
thoát khỏi bién-khó luân-hôi, rồi thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 7 a-tăng-kỳ. 
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- Thời-kỳ giữa: Đức- Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác phát 
nguyện ra bằng lời nói, để cho chúng-sinh nghe hiểu 
được ý nguyện của Đức-Bỏ-tát muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, rôi tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 


Dù Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác CÓ trí-tué siếu-ViỆt 
đã thực-hành bôi bó các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 2 
thời-kỳ gốm 16 a-tăng-kỳ vẫn còn là Đức-Bồ-tát bát- 
định (aniyatabodhisata) nghĩa là Đức-Bỏ-tát có thể 
thay đổi y nguyện của mình được. 


_Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh- -Đẳng- Giác có trí-tuỆ siêu-Vviệt 
vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật thì đến thời- -ký cuối. 


- Thời-kỳ cuỗi: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt là Đạo-sĩ Sumedha chứng đắc các bậc 
thiên, chứng đắc ngũ thông (lokiya abhiññä) là tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, được Đức-Phật Dipankara đâu 
tiên thọ ky, xác định thời gian con lại 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, Đức-Bồ-Tút Đạo-sĩ Sumedha 
chắc chăn sẽ trở thành Đức-Phát Chánh-Đắẳng-Giác, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


Sau khi Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha được Đức-Phật 
Dipankara đấu tiên thọ kỷ, bắt đầu từ kiếp Đức-Bỏ-Tát 
Đạo-sĩ Sumedha tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama trở 
thành Đức- Bồ- Tá át có-dinh (niyatabodhisatta) trải qua 
vô số kiếp tiếp tục có găng tỉnh-tấn không ngừng thực- 
hành bôi bó cho đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trải đất, để trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
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Như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 3 thời-kỳ gôm 
có 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đó là 
khoảng thời gian bằng nửa (1⁄2) khoảng thời gian của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có đức-tin siêu-việt, và 
bằng một phân tự (4) khoảng thời gian của Đúc- Bó-tát 
Chánh-Đắng-Giác có tinh-tán siêu-việt. 


Đến kiếp chót, kiếp Dizc-Bó-tát Thái-tử Siddhattha 
đản sinh vào ngày rằm tháng tư (âm lịch), tại khu rừng 
LumbinT; năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-tát SiddhaHha xuất 
gia vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch); năm 35 tuổi, vào 
ngày rằm tháng tw (âm-lịch), Đức- Bó-Tát Siddhattha 
ngự đến ngôi dưới cội cây Đại-Bồ-đề © tại khu rừng 
Uruvelã, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để đấu tiên, không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn du sót, đặc 
biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vasang), trở thành bác 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


Đứúc- Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng-sinh suốt 
45 năm, đến ngày rằm tháng tw (âm-lịch), Đức-Phật 
Gotama đã tịch diệt Niét-bàn, tại khu rừng Kusinara, 
tròn đúng 80 tuổi, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong 
tam-giới. 


Vẫn: Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn rôi. Vậy 
tất cả các hàng thanh-văn đệ-tử của Đưức-Phật nương 
nhờ nơi Đức-Phật băng cách nào? 


! Cây Đại-Bồ-đề (vốn là cây Assattha) tại khu rừng Uruvelã đồng sinh với 
Đức-Bô-tát Siddhattha tại khu rừng Lumbhint, tròn đúng 35 năm. 
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Đáp: Trước khi tịch diệt Niết-bàn, Đức-Phật goi Ngài 
Trưởng-lão Ananda mà dạy răng: 

“Yo vo Ananda! maya dhammo ca vinayo ca desito 
paññato, so vo mamaccayena sattha. t1)... ” 

- Nay Ananda! Chánh-pháp nào mà Như-Lai đã 
thuyết giảng, luật nào mà Như-Lai đã chê-định, sau khi 
Nhưu-Lai đã tịch điệt Niêt-bàn rồi, chánh-pháp ay, luật 
ây là VỊ Tôn- Sư của các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahaparinibbanasutta giảng 
giải răng: 

* Dhanưno: Chánh-pháp đó là toàn bộ Tạng Kinh 
Pali và Tạng Vi-diéu-phap Pali. 

* Vinayo: Luật đó là toàn bộ Tạng Luật Pali. 


Giáo-pháp mà Đức-Phật đã thuyết giảng suốt 45 
năm, ké từ khi trở thành Đức-Phật Gotama cho đến lúc 
tịch diệt Niết-bàn, được kết tập lại thành bộ Tam-tạng 
gồm có 84.000 pháp môn như sau: 

- Tạng Luật Pali (Vinayapitakapäli) góm có 21.000 

pháp-môn. 

- Tạng Kinh Pali (Suttantapitakapäli) gồm có 21.000 

pháp-môn. 

- Tạng Vï-Diệu-Pháp Pali (Abhidhammapitakhapal) 

góm có 42.000 pháp-môn. 

Đức-Phật giảng giải rằng: 

“Iti imāni caturasii dhammakkhandhasahassani 
titthanti, qham ekova parinibbayami. Ahañca kho pana 
dani ekakova ovadami anusasami, mayi parinibbute 


! Dighanikaya, MahäavaggaPali, Kinh Mahäparinibbãnasutta. 
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imani caturasii dhammakkhandhasahassani tumhe 
ovadissanti anusäsissanii... 1)” 

“Như vậy, 84.000 pháp môn này tôn tại, chỉ có một 
mình Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn. Thật ra, hiện nay chỉ 
có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con, khi Nhu-Lai tịch diệt Niễt-bàn rôi, thì có 84.000 
pháp-môn là Vị Tôn-Sư sẽ giáo-huấn các con, theo dạy 
dó các con...” 

Qua đoạn Chú-giải Pali mà chính Đức-Phát đã giảng 
giải cho các hàng thanh-văn đệ-tử hiểu biết rằng: 

Sau khi Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn rôi, không 
phải không còn Vi Tón-Su, mà thật ra, 84.000 pháp-môn 
ấy chính là Vị Tôn-Sư giáo-huấn các hàng thanh-văn đệ- 
tử, theo dạy dó các hàng thanh-văn đệ-tử... 

- Vé Đức-Pháp đó là toàn lời giáo-huẩn của Đức- 
Phật Gotama gồm có 3 pháp chính là: 

- Pháp-học Phát-giáo (Pariyaftisasana). 

- Pháp-hành Phát-giáo (Pafipattisasana). 

- Pháp-thành Phát-giáo (Pativedhasasana). 

- Pháp-học Phật-giáo là góm toàn lời giáo-huấn của 
Đức-Phật Gotama kể từ khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào 
ngày rằm tháng tw âm lịch tại khu rừng Uruvelã. Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế 
độ suốt 45 năm, cho đến ngày rằm tháng tư, trước khi 
Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng 
Kusinara. 

Toản lời giáo-huấn của Đức-Phật suốt 45 năm được 
kết tập thành Tam-lạng Pali (Tipifakapali), hoặc ngĩũ- 


! Dī. Mahãvaggatthakathä, Tathagatapacchimaväcävannanã. 
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bộ Pali (pañcanikäyapali), hoặc cửu-phần Pali (navanga- 
pali), hoặc 84.000 pháp-môn Pali (dhammakkhandha- 
pali) được chư Đại- Irưởng-lão giữ gìn, duy trì trải qua 
6 kỳ kết tập Tam-Tạng Pali và Chú-giải Pali. 


- Pháp-hành Phật-Giáo có nhiêu loại pháp-hành, 
trong đó có 3 pháp-hành chính là: 

* Pháp-hành-giới là pháp-hành mà hành-giả có tác-ý 
đông sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh 
xa mọi thân ác-nghiệp, khẩu ác-nghiệp, để thành-tựu 
thân thiện-nghiệp, khẩu thiện-nghiệp, giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch trọn vẹn để làm nên tảng cho 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

* Pháp-hành thiên-định là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới và 4 
bác thiên vô-săc-giói, fe 

* Pháp-hành thiển-tuệ là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, ... 


- Pháp-thành Phật-giáo là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn là quả của pháp-hành thiên-tuệ. 

Pháp-học Phát-giáo, pháp-hành Phát-giáo, pháp- 
thành Phật-giáo thuộc về danh-pháp, không phải sắc- 
pháp, được giữ gìn, duy trì tôn tại do nhờ trí-tuệ của các 
hàng thanh-văn đệ-tử. 


Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niễt-bàn rồi, từ 
đó, trí-tuệ của các hàng thanh-văn đệ-tử càng ngày càng 
giảm dân theo thời gian. Do đó, Phật-giáo cũng bị mai 
một, bị suy thoái dân dân theo thời gian tuổi thọ Phật- 
giáo 5.000 năm. 
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Trước tiên, Pháp-thành Phát-giáo bị mai một, bị suy 
đổi dân theo thời gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm, 
đông thời pháp-hành Phật-giáo và pháp-học Phật-giáo 
cũng bị mai một, bi suy đôi dán theo thời gian tuổi thọ 
Phật-giáo 5.000 năm ấy. 


- Vé Đức-Tăng đó là chư t)-khưu-Tăng, bậc thanh- 
văn đệ-tứ của Đức-Phát Gotama. 

Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian vào ngày 
rằm tháng 4 (âm lịch), 2 tháng sau, vào ngày rằm tháng 
6 (âm lịch), Đức-Phật Gotama thuyết-giảng bài kinh 
Chuyển pháp-luân (Dhammacakkappavattanasuiia) lần 
đâu tiên tế độ nhóm 5 tỳ-khưu có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañña trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahanama, Ngài Assaji. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết-giảng bài kinh Chuyển 
pháp-luân xong, Ngài Đại-TIrưởng-lão Kondañña là vị 
đầu tiên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phát, chứng đặc Nháp-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-Iưu dâu tiên 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tên là Aññasikondañña (nghĩa là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondañña đã chứng ngộ chân-Ù tứ 
Thánh-để rồi). 

Ngài Đại-Trưởng-lão 1ññasikondanna kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña là ty-khuu 
đâu tiên, trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. Ngay 
khi ấy, Tam-Bao: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Tăng-bảo đồng thời xuất hiện trên thể gian. 

Sau đó, chư tf}-khưu Thánh-Tăng cua Đưực-Phát 
Gotama là bậc Thánh A-ra-hán, bậc Thánh Bắt-lai, bậc 
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Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Nhập-lưu và chư tỳ-khưu 
phàm- Tăng càng ngày cảng đồng. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh suốt 
45 năm, trước khi tịch diệt Niết-bàn, Ngài Trưởng-lão 
Subhadda là vị t-khưu cũng là bác Thánh A-ra-hán dê- 
tử cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 


Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, thời 
gian về sau Phật-giáo càng ngày càng bị mai một, bị 
tiêu hoại, bị suy thoái theo tuân tự thời gian tuổi thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm, động thời tỳ-khưu-Tăng cũng bị 
suy thoái tuân tự theo thời gian ấy, cho đến khi không còn 
Tăng tướng ty-khuu nữa. 

Thời gian sau 5.000 năm, giáo-pháp của Đúc-Phát 
Gotama hoàn toàn bị mai một, bị tiêu hoại, bi suy đôi 
trong cối người này, bởi vì không còn hàng thanh-văn 
đệ-tử biết đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng nữa. 


Chương thứ nhì: Tam-Bao (Ratanattaya) 


- Đức-Phát-báo (Buddharatana) 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana) 

- Đức-Tăng-bảáo (Samgharatana) 

Trong chương thứ nhì này giảng giải về: 

* Đức-Phật có 5 đức tính quý báu và cao thượng nên 
được gọi là Đức-Phật-bảo. 

* Đức-Pháp có 5 đức tính quy báu và cao thượng nên 
được gọi là Đức-Pháp-báo. 

* Đức- Tăng có 5 đức tính quý báu và cao thượng nên 
được gọi là Đức- Tăng- báo. 

Đức- Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-T: ăng-bảáo thát là 
hiém có, råt hy hữu, vô cùng cao quy nhát trong tam-giới. 
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Thát vậy, trong coi người, cối long-cung, các cối trời 
dục-giới, các cõi trời sắc-giới có nhiều thứ báu vật quý 
giá, nhưng chắc chăn các thứ báu vật dù quỷ giá đến 
đâu cũng không thể sánh với Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức- Tăng-bảo được. 


Cho nên, trong kiếp hiện-tại, những chúng-sinh nào 
là hạng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama, được 
quy y nương nhờ nơi Tam-bdo: Đúc-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo trong tâm, những chúung-sinh 
ấy chắc chắn không phải là hạng chúng-sinh tám thường 
bởi vì, tiên-kiếp của những chúng-sinh ấy chắc chắn đã 
từng tạo những phước-duyên trong chư Phật quả-khứ 
hoặc chw Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát quá-khử, 
đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật được lưu trữ ở 
trong tâm từ nhiễu đời nhiều kiếp trong quá- -khứ, nên 
nay kiếp hiện-tại này những chúng-sinh ấy mới có duyên 
lành trở thành thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama. 

Những hạng thanh-văn đệ-tử ấy có cơ hội tăng trưởng 
mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện- 
pháp, vô-sắc-giới thiệnpháp, cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp, tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, theo 
hạnh nguyện của môi chúng-sinh ấy, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài trong kiép hiện-tại lẫn 
nhiễu kiếp vị-lai. 

Thoi-Ky Phật-Giáo Hưng Thịnh 

Vào thời kỳ Đức-vua Asoka lên ngôi khoảng 218 năm, 
sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. Đức-vua là một 


Đáng Minh-quân trị vì cối Nam-thiện-bộ-châu, cũng là 
một cận-sự-nam có đực-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
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nhiệt tâm hết lòng phụng sự Tam-bảo. Đức-vua đã 
truyền lệnh xây cát 84.000 ngôi chùa tháp trên khắp cõi 
Nam-thiện-bộ-châu, để cúng dường Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đúc- Tăng-bảo. 


Thời-kỳ ấy, Phật-giáo được phát triển mạnh, chư t- 
khưu- Tăng, chư t)-khưu-ni- Tăng rất đông. 

Đức-vua Asoka không chỉ là một đại-thí-chủ (maha- 
dãyaka), mà còn là một thân-quyễn kế-thừa của Phật- 
giáo (dayado sasanassa) nữa, bởi vì, Đức-vua đã cho 
pháp Thái-tử Mahinda và Công-chúa Samghamittä xuất 
gia trở thành t)-khưu, t)-khưu-ni trong Phật-giáo. 

Đức-vua Asoka không những hộ độ chư Đại-đức ty- 
khưu- Tăng để quy Ngài phát triển Phật-giáo trong nước, 
mà còn hộ độ, gởi các phái đoàn chw Đại-đức t)-khưu- 
Tăng đi truyền bá Phật-giáo sang các nước lân cận. 


Phát-lịch năm 236 (sau Đức-Phật tịch điệt Niết-bàn } 
Đức-vua Asoka gởi phái đoàn chu Đại-đức ty-khuu- 
Tăng do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahindatthera™ làm 
trưởng đoản cùng với 4 vị Trưởng-lão khác, đi sang đảo 
quốc Srilanka đề truyền bá Phật-giáo. 


Và một phải đoàn chư Đại-đức t)-khưu- Tăng do Ngài 
Đại-Trưởng-lão SonaHhera và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Utarathera di sang vùng Suvannabhimi (vùng đất 
vàng) nay là nước Indonesia, nước Myanmar (Miễn 
Điện, nước Thải-Lan, nước Lào, nước Campuchia... để 
truyền bá Phật-giáo. 


Vẻ sau, Đức-vua Asoka cũng gởi một phải đoàn chư 
Đại-đức tÈ-khưu-ni- Tăng do Ngài Đại-đức t)È-khưu-ni 


! Ngài vốn là Thái-tử của Đức-vua Asoka, nay Ngài là Bậc Thánh A-ra-hán. 
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Samghamitã”) làm trưởng đoàn di sang đảo quốc 
Srilanka, đê làm lê xuat gia thọ t)-khưu-ni cho các cân- 
sự-Hnữ trên đảo quốc này. 


Từ đó, chư t)-khưu-ni- Tăng cũng được phát triển, cho 
đến thời kỳ kết tập Tam-Tạng Pali và Chú-giải Pali lân 
thứ tư vào năm 450, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niễt-bàn 
tại đảo quốc Srilanka. 

Theo bản dịch Theragäthä và Therīgāthā bằng tiếng 
Myanmar (Miễn ), phần lời nói đâu, đoạn ty-khuu-ni bắt 
đâu và kết thúc”, chư Trưởng-lão nhận định rằng: 

“Trong thời-kỳ kết tập Tam-Tạng Pali và Chú-giải 
Pali lần thứ tư tại đảo quốc Srilanka vào năm 450 sau 
khi Đức-Phật tịch diệt Niễt-bàn, chư t)-khưu-ni-tăng vẫn 
còn; nhưng 500 năm sau khi Đức-Phát tịch diệt Niết- 
bàn, chư t)-khưu-ni-tăng không còn nữa. ” 

Như vậy, chư t}-khưu-ni-Tăng đã bị mai một trước, 
chỉ còn lại chư tÈ-khưu-Tăng tôn tại trên các nước Tích 
Lan (Srilankã), nước Miễn Điện s. nước Thái- 
Lan, nước Lào, nước Campuchia, v.v.. 

Ngày nay, Phật-giáo được truyền bá rộng đến nhiêu 
nước trên thể giới. Chư t)-khưu- Tăng vân còn giữ gìn, 
duy trì theo truyền thống từ thời-kỳ Đúức-Phật, nhưng 
trong thời vị-lai, Phát-giáảo dân dân bị mai một, bị Suy 
thoái theo tuổi thọ của Phát-giáo 5.000 năm. 


Đức- Tăng diễn tiến theo thời gian được phát triển, 
rồi cũng diễn tién theo thời gian bị mai một, bị suy đôi 
hoàn toàn. Phát-gido cũng bi mai một, bi suy đôi hoàn 
toàn trong cối người nay. 


! Ngài vốn là Công-chúa của Đức-vua Asoka, nay Ngài là Bậc Thánh nữ 
A-ra-hán. 
2 Bộ Theragathä và Therigatha băng tiêng Myanmar (Miên), phân lời nói đầu 


18 TAM-BÁO 


Như vậy, Tam-bao: Duc-Phat-bao, Duc-Pháp-bao, 
Duc-Tang-bao là 3 ngôi cao ca nhát trong tam-giới. 


* Đức-Phật là Bậc đâu tiên chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cao thượng độc nhất vô 
nhị trong tam-giới chúng-sinh. Đức-Phật thuyết-pháp 
giáo huấn tế độ chúng-sinh có duyên lành nên té độ 
cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh A1-ra-hán. 


Đức-Phật là con người, có thân người nên có già, có 
bệnh, Ngài thuyêết-pháp tê độ chúng-sinh suốt 45 năm. 


Đức-Phật tịch diệt Niét-bàn tròn đúng 80 tuổi, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Đức-Pháp là giáo-pháp của Đức-Phật gồm có 
Pháp-học Phật-giáo lời giáo huấn của Đức-Phật được 
ghi chép trong Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali và 9 
pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn cao thượng. Các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama là bậc Thánh-nhân đã có khả năng 
chứng đắc 9 pháp siêu-tam-giới, và giữ gìn duy trì được 
Pháp-học Phật-giáo. Còn hạng phàm-nhán chỉ có khả 
năng giữ gìn duy trì được Pháp-học Phát-giáo mà thôi. 

Theo thời gian 5.000 năm tuổi thọ của Phát-giáo, các 
thanh-văn đệ-tử của Đưức-Phát, tri-tué càng ngày càng 
suy giảm, nên không có khả năng chứng đắc pháp siêu- 
tam-giới và cũng không có khả năng giữ gìn duy trì trọn 
vẹn được Pháp-học Phát-giáo. 
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* Đức- Tăng là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đúc- 
Phật gôm có 4 đôi là 8 bậc Thánh: 

- Nháp-lưu Thánh-đạo - Nháp-lưu Thánh-quả. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo - Nhắt-lai Thánh-quả. 

- Bất-lai Thánh-đạo - Bất-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo - A-ra-hán Thánh-quả. 


4 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nháp-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán. 

Theo thời gian 5.000 năm tuổi thọ của Phát-giáo, các 
thanh-văn đệ-tử của Đúc-Phật, tuần tự trí-tuệ Suy giảm, 
nên không có khả năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
xuống dân bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh Nhắt-lai, cuối 
cùng không có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
chỉ con hạng phàm-nhân mà thôi. 

Tuổi thọ của Phật-giáo đến 5.000 năm, không còn ai 
biết đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng nữa. Cho nên, 
Phát-giáo hoàn toàn bị mai một, bi suy đôi trong cõi 
nguði nay. 


Quyển sách “Tam-Bảo” này được trình bày về Đức- 
Phật, Đúc-Pháp, Đức-Tăng, Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo từ khi bắt đầu theo diễn tién thời gian 
cho đến khi kết thúc Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 


Trong quyển sách “Tam-Bảo” này, bán sw đã cố 
gắng hết sức mình để sưu tâm, gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu có liên quan đến Tam-bảo, từ Tam- Tạng Pali và 
các Chú-giải Pali,... chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bàn sư có găng hết mình giảng giải để giúp cho độc 
giả tim hiểu rõ về Tam-bảo, song vì khả năng có hạn, nên 
chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn 
có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bàn sư. 
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Đề lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư 
bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kính xin quỷ vi xem soạn phẩm này nhu là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phán đông chúng ta. 

Bán sư kính cán đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bán sư. 


Quyển sách “Tam-Bảo” tái bản lần thứ nhì có sửa 
và bổ sung, được hoàn thành do nhờ có nhiều người 
giúp đỡ như là Dhammavara Samanera xem bản thảo, 
Dhammananda upasika đã tận tám xem ky lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyển sách; các thí-chủ trong 
nước và ngoài nước có đức-tin trong sạch lo ấn hành 
và đã được nhà xuất bản tôn giáo cho phép tái bản ấn 
hành. 

Bán sư vô cùng hoan hy và biết ơn tất cả quy vị. 


Nhan dịp này, con là Dhammarakkhia Bhikkhu (ty- 
khưu Hộ-Pháp) thành kinh dâng phán pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, động thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Buu-Chon, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phát- 
giáo Nguyên-thủy (Theraväda) vë truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phần phước- 
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thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước 
Thái-Lan, nước Miến-Điện (Myanmar), đã có công dạy 
đồ con về pháp học và pháp-hành. 

Con kính mong quy Ngài hoan hy. 

Idam no ñatinam hotu, sukhitā hontu ñđfayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hôi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
quý vị hoan hý nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Imam punnabhagam matapitu-acariya-ñati- 
mittanañ ceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te 
puñnapattim laddhāna sukhita hontu, dukkhā muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tó, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guỷ, súc-sinh, nhân-loại, chu- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hy nhận 
phân phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

lam me dhammadanam asavakkhayavaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiên-não trắm-luân, giải 
thoát khó tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khó sinh, vẫn 
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còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp Không có cơ 
hội cho quả tải-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước-thiện 
thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong coi thiện-giới: cối người, các cối trời duc- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đêu 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bao, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-tri, lắng nghe chánh- 
pháp của bâc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, có găng tinh-tán thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, mong diét tán moi 
phiên-não trâm-luân, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, môi khi chúng con được 
nghe tin lành Đưức-Phát, Đưức-Pháp, Đúc- Tăng ngự nơi 
nào, dù gân dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hy lạc, có duc-tin trong sạch nơi Đúc-Phát, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có găng tỉnh-tấn thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để mong chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiển-não, mọi 
tham-dI, trở thành bâc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính quy-y Tam-bảo: 
quy-y nơi Đức-Phát-bdo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
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y nơi Đức-Tăng-bdo, và thành tâm hộ trì Tam-bao cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù cho được thành tựu quả-bảu ở cỗi người 
(manussasampaffi) hưởng được mọi sự an-lạc đây du 
trong cõi người như thé nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù cho được thành tựu qua-bdu ở cối 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thé nào, cũng không đắm say trong cối trời. 

Thát ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbanasampatti) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Tcchitamn patthitam amham, 

khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 

Câu mong sớm được thành tựu như y. 


PL. 2560 / DL. 2016 

Rừng Nui Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
Tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhia Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


* Chú ý: Cách đọc chữ Pali trong phân phụ lục 
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CHƯƠNG I 


BA NGÔI CAO CÁ 
(TIYAGGA) 


Phật-giáo có ba ngôi cao cả là: 
* Đức-Phật (Buddha) 

* Đức-Pháp (Dhamma) 

* Đức- Tăng (Samgha) 


Đức-Phật dạy trong kinh Aggappasadasutta'! có 


đoạn răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Có bao nhiêu loài chúng-sinh: 
chúng-sinh không có chân, có hai chân, có bón chân, có 
nhiêu chán, chúng-sinh hữu sặc, vô sac, chúng-sinh hữu 
tưởng, vô tưởng, phi-tưởng-phi-phi-tưởng. Trong các 
loài chúng-sinh ây, Như-lai là Đức A-ra-hán, Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, gọi là Đức-Phật cao cả nhất. 

- Này chư tỳ-khưu! Trong tất cả các pháp hữu-vi, 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiên, chánh-tw-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tân, 
chánh-niệm, chánh-đinh, gọi là Đức-Pháp cao cả nhất. 

Trong tắt cả pháp hưữu-vi và pháp vô-vi, thì Niễt-bàn 
gọi là Đức-Pháp cao cả nhất. 

- Này chư t)-khưu! Trong tất cả các đoàn, các nhóm, 
chi có chư Thánh- Tăng, bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ của 
Đúc-Phát gọi là Đức- Tăng cao cả nhất. ” 


' Añguttaranikãya, Catukanipãta, kinh Aggappasãdasutta. 
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* Đức-Phật (Buddha) dó là Đức-Phật Gotama là 
Bậc tự chính mình đã chứng ngộ chân-lý tt Thánh-để 
đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền- 
não, mọi tham-ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được 
mọi fiên-khiên-tật (vasana), trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đầu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh, nên 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác (Samma- 
sambuddha) độc nhất vô nhị, có danh hiệu Đức-Phật 
Gotama. 

Đúc- Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ đề thuyết 
pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, 
cũng chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, 
tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ, theo hạnh nguyện của 
mỗi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


* Đức-Pháp (Dhamma) dó là chánh-pháp mà Đức- 
Phật đã thuyết giảng, giáo huấn tế độ chúng-sinh có 
phước-duyên được hiểu rõ, biết rõ, rồi thực-hành đúng 
theo chánh-pháp của Đức-Phật, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại, những kiếp vi-lai 
và đặc biệt có khả năng chứng ngộ chân-lý tr Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học chánh-pháp (Pariyattidhamma). 

- 9 Pháp siêu-tam-giới (Navalokuttaradhamma) 

(4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả + 1 Niết-bàn). 


Đức-Phật - Đức-Pháp - Đức-Tăng 3 


* Đức- Tăng (Samegha) đó là chw Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phát, đã lăng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, rôi đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, dân đên 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật, chứng 
dac 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bác 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, gọi là Đúc- Tăng. 

Trong Phật-giáo, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử có 4 đôi 
thành 8 bậc Thánh (tính theo tâm siêu-tam-giới): 

4 đôi: Thánh-đạo, Thánh-quả tương xứng 

- Nháp-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhát-lai Thánh-đạo — Nhắt-lai Thánh-quả. 

- Bất-lai Thánh-đạo — Bất-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo — A-ra-hán Thánh-quả 

8 bậc Thánh: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả: 

- Bậc Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotapattimagga). 

- Bậc Nhát-lai Thánh-đạo (Sakadaägamimagøa). 

- Bậc Bát-lai Thánh-đạo (Anagamimagsa). 

- Bác A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Bậc Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Bậc Nhát-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 

- Bậc Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-quả (ArahatIaphala). 


Bậc Thánh-nhân (Ariyapugøala) có 4 bậc: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bậc Thánh Nhát-lai (Sakadagđm). 

- Bậc Thánh Bát-lai (Anagami). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahan1a). 

Trong Phật-giáo, mỗi bậc Thánh-nhân là kết quả của 
các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín 
pháp-chủ, tân pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
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tuệ pháp-chủ đã được tích lũy ở trong tâm từ nhiều đời 
nhiêu kiêp trong quá-khứ cho đên kiêp hiện-tại. 


Trong những kiếp quá-khứ, mỗi vị đã từng gieo 
phước-duyên với Đức-Phật quá-khứ, hoặc với chư 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ. 


Trong kiếp hiện-tại, mỗi vị đến hầu Đức-Phật, hoặc 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Ngài, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn từ thấp đến cao theo 
tuần tự như sau: 


* Bậc thiện-trí phàm-nhân thuộc hạng người fam- 
nhân thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiên-não là tà-kiến (ditthi) và hoài-nghỉ 
(vicikicch4), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu mới là bậc 
Thánh-nhân thứ nhất trong Phật-giáo. 


* Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não 
là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai là 
bậc Thánh-nhân thứ nhì trong Phật-giáo. 


* Bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh- 
quả và Niết- bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não là sân 
(dosa) loại vi té không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Bát-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba trong Phật-giáo. 
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* Bậc Thánh Bát-Lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo 
Đức-Phật, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiên-não 
còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), 
buôn-chán (tha), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika) không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anoffappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ tư cao-thượng nhất trong 
Phật-giáo. 

Dë trở thành mỗi Thánh-nhân bậc nào là do năng lực 
của 10 pháp-hạnh ba-la-mát đã tích-luỹ ở trong tâm từ 
nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chú, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chú, cao thấp khác nhau của 
mỗi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tich diệt Niét- 
bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới đều 
giống nhau cả thảy. 


Ý Nghĩa Buddha 
Buddha nghĩa là gì? 
Buddha ti catusaccasambodhena Buddha. 


Buddha nghĩa là giácngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhân, gọi là Buddha. 


Trong bộ Chú-giải Udana phân loại Buddha có 3 hạng: 
l- Sammasambuddha: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 
2- Paccekabuddha: Đức-Phật Độc-Giác. 

3- Savakabuddha: Bác Thánh Thanh-văn-giác. 
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Dë trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác hoặc Đức- 
Phật Độc-Giác hoặc Bậc Thánh Thanh-văn-giác mỗi 
Đức-Bỏ-tát cần phải thực-hành đầy đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật của mình cho đây đủ trọn vẹn. 


* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. thì 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải thực-hành đầy 
đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bâc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bác trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng. 


* pé tro thanh ĐÐức-Phật Độc-Giác, thì Duc- Bồ-tát 
Độc-Giác cần phải thực-hành đầy đủ 20 pháp-hạnh ba- 
la-mát: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bác trung. 


* Để trở thành bác Thánh Thanh-văn-giác. thì Đức- 
Bồ-tát Thanh-văn-giác cần phải thực-hành đây đủ 70 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 


10 pháp-hạnh ba-la-mật 


1- Bồ-thí ba-la-mật (Dãnapäram]). 

2- Giữ-giới ba-la-mát (Silaparami) 

3- Xuất-gia ba-la-mật (Nekkhammapärami]). 
4- Trí-tuệ ba-la-mật (Pannaparam1). 

5- Tinh-tán ba-la-mật (Viriyapärami]). 

6- Nhân-nại ba-la-mật (Khantipäram]). 

7- Chân-thật ba-la-mát (Saccaparam1). 

8- Phát-nguyện ba-la-mát (Adhi†thanaparam]). 
9- Tâm-từ ba-la-mật (Mettaparami). 

10- Tâm-xả ba-la-mật (Upekkhaparam]). 


Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng như sau: 


1- Bồ-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 
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2- Giữ-giới ba-la-mát bậc hạ, bác trung, bậc thượng. 

3- Xuất-gia ba-la-mật bác hạ, bậc trung, bác thượng. 

4- Trí-tuệ ba-la-mật bác hạ, bậc trung, bác thượng. 

5- Tỉnh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

6- Nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

7- Chân-thật ba-la-mát bác hạ, bậc trung, bác thượng. 

8- Phát-nguyện ba-la-mát bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

9- Tâm-từ ba-la-mật bác hạ, bác trung, bác thượng. 

10- Tâm-xả ba-la-mát bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ. 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

* J0 pháp-hạnh ba-la-mát bậc thượng. 

Cách thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc: bậc 
hạ, bậc trung, bậc thượng hoàn toàn khác nhau. 


1- Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 


Sammasambuddha: Đức- Phật Chánh-Đẳng-Giác là 
Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đề không thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
(Sammasambuddha) độc nhât vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 3 hạng: 

l- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt 
(Sammasambuddha pannadhika) nghĩa là Đức-Phật có 
trí-tué nhiêu năng lực hơn đức-tin và tinh-tân. 

2- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt 
(Sammasambuddha saddhadhika) nghĩa là Đức-Phật có 
đức-tin nhiêu năng lực hơn trí-tuệ và tinh-tân. 
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3- Đức- Phật Chánh-Dàng-Giác có tinh-tán siêu-việt 
(Sammasambuddha viryadhika) nghĩa là Đức-Phật có 
tinh-tán nhiều năng lực hơn trí-tuệ và đức-tin. 


* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt nhw thê nào? 


Đề trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt (Samưmmasambuddha paññadhika), thì Đứúc-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác (Sammasambodhisatta) ây cần 
phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pāramī): 


Khi Ðức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác áy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ nào, cần phải hy sinh những gì 
thuộc về bên ngoài thân mình như của cải, tài sản, ngôi 
báu, thậm chí cả vợ con nữa, đề thành tựu pháp-hạnh ba- 
la-mát bậc hạ ấy. 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upapärami): 


Khi ĐÐức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung nào, cần phải hy sinh những 
bộ phận nào trong thân thể của mình, đề thành-tựu 
pháp-hạnh ba-la-mát bậc trung ấy. 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 

param: 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác áy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc thượng nào, cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình, đê thành-tựu pháp-hạnh ba-la-mát bậc 
thượng ây. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt åy 
cân phải thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 3 
thời-kỳ: 
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* Thời-kỳ đầu: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt phát-nguyên ở trong tám, có ý-nguyện 
muốn trở thành một ØĐức-Phật Chánh- -Đăng- Giác, đề 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 7 a-făng-kỳ. 


* Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt phát-nguyện ra bằng lời nói, để cho chúng- 
sinh biết ý-nguyện muốn trở thành một Ðức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 9 
a-tăng-k}. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác bất-định (aniyatabodhisatta) nghĩa 
là Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay đỗi y- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muôn trở thành ĐÐức-Phật 
Đóc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác mà thôi. 


Nếu như Ðúc-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt ây vân giữ ÿ-nguyện, tiêp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dân đên thời-kỳ cuôi. 


* Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt ấy được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đầu 
tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 4 a-Zăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt có-dinh (niyatabodhisana). Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác ấy tiếp tục thực-hành 30 pháp-hạnh 
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ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt khoảng 
thê gian ây cho dên kiệp chót. 


Trong suốt thời-kỳ cuối, 4 a-făng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, thực-hành bồi bó cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, #ức- Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt ấy đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác ây và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt åy chắc chăn tái-sinh làm người trong thời- 
kỳ không có Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện 
trên thế gian. Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt åy xuất gia, rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
dán đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 T hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, 
diét tân được mọi tham-ái, mọi phiên-não, đặc biệt điệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vasana), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đúc-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammasambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 


Đúc- Phật Chánh-Đắng-Giác ấy có khả năng đặc biệt 
chế định ra ngôn ngữ, dé thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
có phước-duyên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y 
theo Đức-Phật, chứng đắc 4 T hánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, tùy theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc hạ và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tán pháp- -Chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng- 
sinh đã tích-luỹ ở trong tâm từ vô số kiếp quá-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại. 
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* Để trở thành Đúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức- 
tin siêu-việt nhw thê nào? 


Dë trở thành ĐÐức- Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin 
siêu-việt (Samưnasambuddha saddhhadhika), thì Duc- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt (Samma- 
sambodhisarta) åy cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật giống như Ðức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt, nhưng về thời gian trải 
qua 3 thời-kỳ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có dirc- 
tin siêu-việt thì mỗi thời-kỳ cần phải thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian gấp đôi thời gian của 
Đứúc-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có frí-fuệ siếu-việt như sau: 


* Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
duc-tin siêu-việt phải-nguyện ở trong tâm, có ý-nguyện 
muốn trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đề 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biên khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 14 a-făng-kỳ. 


* Thời-kỳ giữa: Dúc-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-fin siêu-việt phát-nguyện ra bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh biết ý-nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chánh- -Đăng- Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 78 
a-tăng-k}. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt vần còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác bất-định (aniyatabodhisatta) nghĩa 
là Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay đỗi y- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Gnác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 
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Nếu như ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt åy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

* Thời-kỳ cuối: Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt ấy được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
đấu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 8 a-ăng-kb 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin 
siêu-việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt cô-định (niyatabodhisatta). Đức-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác ấy tiếp tục thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt khoảng 
thời gian ấy cho đến kiếp chót. 


Trong suốt thời-kỳ chót, 8 a-/ăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất thực-hành bồi bó cho dày đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, Dic- Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt ấy đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác ây và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức- 
tin siêu-việt åy chắc chắn tái-sinh làm người trong thời- 
kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuât hiện 
trên thé gian. Dc- Bô- tát Chánh- -Ðăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt åy xuất gia, rồi thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để không có thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 T, hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, 
diêt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vasana), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
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Đúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammaãsambuddha) độc 
nhát vô nhị trong muôn ngàn cối-giới chúng-sinh. 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác íy... 


(Phần còn lại giống như Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
có frí-tuỆ siêu-ViỆt). 


* Để trở thành Đúc-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
tỉnh-tân siêu-việt nhw thể nào? 


Dë trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tán 
siêu-việt (Sammaãsambuddha vīriyādhika), thì Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác có tinh-tán siêu-việt (Sammä- 
sambodhisaftta) áy càn phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật giống như Ðức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt, nhưng về thời gian trải 
qua 3 thời-kỳ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh- 
tấn siêu-việt thì mỗi thời-kỳ cần phải thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian gấp đôi thời gian 
của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt 
như sau: 

* Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tinh-tán siêu-việt pháf-nguyện ở trong tâm, có ý-nguyện 
muốn trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đề 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biên khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 28 a-făng-kỳ. 

* Thời-kỳ giữa: Đúc-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tán siêu-việt phát- nguyện ra bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh biết ý-nguyện muốn trở thành một Ðức-Phật 
Chánh- -Đăng- Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 36 
a-tăng-k}. 
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Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác bất-định (aniyatabodhisatta) nghĩa 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay đỗi y- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Gnác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 

Nếu như Ðức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt åy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 


* Thời-kỳ cuối: Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt ấy được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
đấu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 76 a-ăng-kb 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt cô-định (niyatabodhisata). Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt ấy tiếp tục 
thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn 
vẹn trong suốt khoảng thời gian ấy cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 16 a-đăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất thực-hành bồi bó cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, #ức- Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt ấy đên hầu Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác ây và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 

Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tinh- 
tấn siêu-việt åy chắc chăn tái-sinh làm người trong thời- 
kỳ không có Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện 
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trên thế gian. Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-Việt áy xuát gia, ròi /ực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để không có thây chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não, đặc biệt diệt được 
moi tiền-khiên-tật (vasana), trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đầu tiên trong toàn cõi tam-giởi chúng-sinh, gọi là 
Đúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammasambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi giới chúng-sinh. 


Đúc- Phật Chánh-Đắng-Giác ấy có khả năng đặc biệt 
chế định ra ngôn ngữ, dé thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
có phước-duyên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y 
theo Đức-Phật, chứng đắc 4 T hánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, tùy theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc hạ và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tán pháp- -Chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng- 
sinh đã tích-luỹ ở trong tâm từ vô số kiếp quá-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại. 


Mỗi ĐÐức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thé 
gian là một điều vô cùng hy hữu. Thật vậy, theo lịch sử 
Đức-Phật Gotama trong bộ Jinakalamali và bộ Chú-giải 
Buddhavamsa dạy: 


Trong quá-khứ, có khi trải qua thời gian 1 a-tăng-kỳ 
đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không mà không có một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian 
gọi là Suññakappa nghĩa là vô số đại-kiếp trái đất không 
có Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác xuất hiện trên thé gian. 

Thật vô cùng diễm phúc, trong kiếp trái đất mà chúng 
ta đang sống gọi là Bhaddakappa: đại-kiếp trái đất có 
đến 5 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác tuần tự xuất hiện 
trên thế gian trong cùng đại-kiếp trái đất này. 
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* Trong thời quá-khứ tuần tự xuất hiện trên thế gian: 

- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế gian trong 
thời-kỳ con người có tuôi thọ 40.000 năm. 

- Đức-Phật Konasamana xuất hiện trên thế gian 
trong thời-kỳ con người có tuôi thọ 30.000 năm. 

- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thé gian trong 
thời-kỳ con người có tuôi thọ 20.000 năm. 

* Trong thời hiện-tại, Đức- Phát Gotama của chúng ta 
đã xuât hiện trên thê gian trong thời-kỳ con người có 
tuôi thọ 100 năm. Đức-Phật thuyêt-pháp tê độ chúng- 
sinh 45 năm. 

Đúc- Phật đã tịch diệt Niết-bàn tròn 80 tuổi, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, cách nay 2.560 năm. 

Song giáo-pháp của Đức-Phật Gotama vẫn còn được 
lưu truyên trên thê gian này cho dên hêt 5.000 năm tuôi 
thọ của Phật-giáo, rôi cũng sẽ bị mai một, bị tiêu hoại 
hoàn toản trên cõi người, bởi vì các hàng thanh-văn đệ- 
tử không còn một ai biêt đên Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức- Tăng nữa. 

* Trong thời vi-lai, Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện 
trên thê gian trong thời-kỳ con người có tuôi thọ 80.000 
năm, cùng trong kiép trái dat Bhaddakappa này. 

Thời vị-lai, Đức-Phật Metteyya sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giáo-pháp của Đức- Phật Metteyya cũng sẽ bị mai một, bị 
tiêu hoại hoàn toàn trên cõi người. 

VỀ sau, kiếp trái đất này sẽ bị tiêu hoại hoàn toàn. 


* ĐỨC PHẬT GOTAMA 


Hiện-tại chúng ta đang sống trong thời-kỳ giáo-pháp 
của Đức-Phát Gotama, tuy Đức-Phát đã tịch diệt Niêt- 
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bàn cách dây 2.560 năm, song giáo-pháp của Đức-Phật 
vẫn còn lưu truyền trên thế gian cho đến 5.000 năm, rồi 
sẽ bị mai một hoàn toàn, bởi vì khi ấy các hàng thanh- 
văn đệ-tử không còn ai có trí-tuệ giữ gìn duy trì chánh- 
pháp của Đức-Phật Gotama được nữa. 


Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


Đứúc- Phật Gotama là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
trí-tuệ siêu-việt, cho nên, vô số tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt nghĩa là Đức-Bồ-tát có trí-tuỆ nhiễu năng lực hơn 
ẩức-tin và tinh-tán. 


Trong bộ J/makalamalr và bộ Chú-giải Buddhavarnsa 
giảng giải về Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
bồi bó đầy đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mát trải qua 
3 thời-kỳ: 

* Thời-kỳ đầu: thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có trí-tuê siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã phát-nguyện trong tâm, có ý- nguyện muốn 
trở thành một Đức-Phật Chánh- -Đắng- Giác để tế độ, cứu 
vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát 
khó tử sinh luân-hỏi trong 3 giới 4 loài, rồi Đức-Bồ-tát 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời 
gian suốt 7 a-ăng-k), tiếp đến thời-kỳ giữa. 


* Trong khoảng thời gian suốt Z a-făng-k} lâu dài â Ấy, 
có 125.000 Đức-Phát Chánh- -Đẳng-Giác tuần tự mỗi 
Đức-Phật đã xuất hiện trên thế gian. 


* Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việi ày đã phát-nguyện bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh nghe, biết ý-nguyện muốn trở thành một 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi Đức- 
Bô-tát tiêp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suôt 9 a-tăng-ky. 


* Trong khoảng thời gian suốt 9 a-Zăng-kỳ lâu dài ấy 
có 342.000”) Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mỗi Đức- 
Phật tuân tự đã xuât hiện trên thê gian. 


Qua hai thời-kỳ trên, ÐĐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có trí-tuệ siêu-việt vẫn còn là Ðúc-Bô-tát bắt-định 
(aniyatabodhisatta) nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác có trí-tuệ siêu-việt ấy có thể thay đôi ý-nguyện 
không muốn trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, mà 
chỉ muốn trở thành Ðức-Phật Độc-Giác, hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác mà thôi. 

Nhưng Dc- Bồ-tát Chánh-Đăng- Giác có trí-tHỆ siêu- 
việt tiên- -kiẾp ‹ của Đức-Phật Gotama vẫn giữ nguyên ý- 
nguyện, rôi vẫn tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật, thì sẽ dẫn đến thời- -kỳ cuối. 


* Thời-kỳ cuỗi: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt là vị Đạo-sĩ Sumedha, tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama hội đây dú 8 chỉ-pháp, nên được Đức- 
Phật Dipankara là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đầu tiên 
thọ ký, xác định thời gian còn lại là 4 a-táng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, hậu-kiếp của vị Đạo-sĩ 
Sumedha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu Đức- Phật Gotama. 

Từ kiếp đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama chính thức trở thành Đức-Bề-tát 
cô-định (niyatabodhisatta) chắc chắn sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 


! Theo Jinakālamālī có 387.000 Đức-Phật. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có frí-tHỆ siéu-viét 
tiên-kiép của Đức-Phật Gotama tiếp tục thực-hành bồi 
bó tích-luỹ các pháp-hạnh ba-la-mật ở trong tâm từ kiếp 
này sang kiếp kia trong khoảng thời gian 4 a-făng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, đề trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Trong suốt thời gian 4 a-tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác CÓ trí-tuê siêu- 
việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, thực-hành bồi bó 
cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi 
khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên 
thé gian, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác là tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đều đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác ấy và được Đức-Phật ấy thọ ký xác 
định thời gian còn lại, gồm có 24 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác theo tuần tự mỗi Đức-Phật như sau: 


24 Đức-Phật Thọ Ký Theo Tuần Tự 


1- Đức-Phật Dipankara xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm. 


khi Ấy, vị đạo-sĩ Sumedha đã ang đắc các bâc 
thiên sắc-giới và chứng đắc ngủ thông ”'rong tam-giới, 
vốn là Đức-Bồ-tát Chánh- -Đẳng- Giác có trí-tuỆ siéu-viét 
đã từng thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 2 
thời-kỳ gồm có 16 a-tăng-kỳ với nguyện vọng muốn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Đạo-sĩ Sumedha đến hầu 
cúng dường Đức-Phật Dipankara. 


' Ngũ thông trọng tam-giới: Đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tha- 
tâm-thông và tiên-kiêp-thông. 
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khi Ấy, Đức-Phát Dipanhara có trí-tuệ vị-lai kiến- 
minh (anägatamsañana) xem xét thây Đức-Bổ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp 
được thọ-ký, nên Đức-Phật Dipankara thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái dát” nữa, vị đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Gotama.” 


Đức-Bồ-tát Chánh-Ðăng-Giác Đạo-sĩ Sumedha lân 
đâu tiên được Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định thời 
gian con lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- -kiép trái đất 
nữa chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, nên Đúc- Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác Đạo-sĩ Sumedha vô cùng hoan hy. 


Bắt đầu từ kiếp ấy về sau, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác chính thức trở thành Đức-Bồ-tát cô-định (niyata- 
bodhisatta) tiếp tục kiên trì thực-hành bồi bó 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, cho đầy đủ và trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, để trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama trong thời vi-lai. 


! A-tăng-kỳ (asankhyeyya): là khoảng thời gian không thé tính bằng số. 
Cứ trải qua vô sô đại-kiêp trái đất (mahãkappa) kê là một a-tăng-kỳ. 

ˆ Đại-kiếp: Thời gian trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại- "không, 
là thời gian quá lâu, Đức-Phật có ví dụ: Một hòn núi đặc hình khôi, môi 
chiều một do tuần (khoảng 20 km), cứ 100 năm một chư-thiên lây tâm vải 
min và mỏng, quét nhẹ qua một lân cho đến khi mòn hết hòn núi ấy, thế 
mà thời gian ấy chưa ké được một đại-kiếp. 

- Chú ý: a-tăng- -ky (asañkhyeyya) theo thời gian mà Đức- Bồ-tát thực-hành 
ba-la-mật có nghĩa không thê tính bằng số (vô số) ví dụ 4 a-tăng-kỳ với 
100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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Đức-Phật Dipankara thọ 100 ngàn tuôi, rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời gian trải 
qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không mà không có một Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian. 

Những kiếp trái đất ấy gọi là Suññakappa (kiếp trái 
đất không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện), 
mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sarakappa có một Đức- 
Phát Kondanna xuất hiện trên thé gian. 


2- Đức-Phật Kondañña xuất hiện trên thé gian trong 
kiếp trái đất gọi là Sarakappa, vào thời đại con người có 
tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, Ðức-Bổ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyển-Luân Thánh-vương Vijitavt đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật Kondañña và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 3 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Đức Chuyển-luân Thánh-vương 
Vijitāvī này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Chuyển-Luân Thánh- 
vương Vijitāvī vô cùng hoan hý tiếp tục bồi bó 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Về sau, Đức-Bồ-tát Chuyển-luân Thánh-vương Vijitāvī 
từ bỏ ngôi vua, đến hầu dành lễ Đ/c-Phật Kondañña xin phép 
xuất gia trở thành gp-khiru trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật Kondañña thọ 100 ngàn tuổi, rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 
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Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời gian trải 
qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không, mà không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào 
xuất hiện trên thé gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Saramandakappa có 4 
Đúc-Phật: Đức-Phát Mangala, Đức-Phát Sumana, Đức- 
Phật Revata và Đức-Phật Sobhiia, mỗi Đức-Phật tuần tự 
xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất ấy. 


3- Đức-Phật Mangala xuất hiện trên thé gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi 
áy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn Suruci đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Mangala và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, vị Bà-la-môn Suruei này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Gotama. ” 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Bà-la-môn Suruci vô 
cùng hoan hy tiêp tục bôi bô 30 pháp-hạnh Ba-la-mật. 


Về sau, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Bà-la-môn 
Suruci đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Mangala, xin phép 
xuất gia trở thành f)-khưuw Suruci trong giáo-pháp của 
Đúc-Phát Mangala. 


Đức-Phật Mangala thọ 90 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
còn thiện-pháp càng ngày càng suy thoái. Vì vậy, tuôi 
thọ con người cảng ngày càng giảm dàn, giảm dần cho 
đến tột cùng chỉ còn 10 năm. 
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Sau đó, một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra, con 
người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân 
biệt cha mẹ, con cái, anh em, bà con, ... một số người 
hoảng sợ chạy trón trong rừng núi thoát thân. 

Biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy găp 
lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. Khi ây, 
Con người biết ghê-sợ tội- lỗi, có gắng tinh-tán thực-hành 
mọi phước-thiện, thiện-pháp càng ngày càng tăng 
trưởng, nên tuổi thọ con người càng ngày càng tăng lên 
dần, tăng lên dần cho đến tôt đỉnh a-tăng-kỳ nám!” 

Thời-kỳ ấy, con người sống dễ duôi (thât-niệm), ác- 
pháp phát sinh, do đó, tuổi thọ con người lại giảm xuống 
dân, giảm xuống dàn cho đến khi thời đại con người có 
tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. 

Khi ấy, Đức-Phật Sumana xuất hiện trên thế gian 
cùng trong kiếp trái đất Saramandakappa. 


4- Đức- Phật Sumana xuất hiện trên thé gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Long-vương Atula đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Sumana và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Mangala rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Đức Long-vương Atula này sẽ trở 
thành Đúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. ” 

Đức-Phật Sumana thọ 90 ngàn tuôi ròi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


l| A- -tăng-ký ở đây là đơn vị số lượng: số 1 đứng trước 140 số không (0), 
viết tắt là 10! 
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Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra cũng giống 
như sau thời-kỳ Đức-Phật Mangala tịch diệt Niêt-bàn. 


Tuôi thọ con người giảm xuống dần đến tôt cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dàn, giảm dàn cho đến thời đại con người có 
tuôi thọ 60 ngàn năm. Khi Ấy, Đức-Phật Revaía xuất 
hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất Sãramanda- 
kappa. 


5- Đức-Phật Revafa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuôi thọ khoảng 60 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị Bà-la-môn Atideva đến hầu dành lễ Đức- 
Phật Revata và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Mangala và Đức-Phật 
Sumana rằng: 


“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, vị Bà-la-môn Atideva này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phậát 
Gotama. ” 


Đức-Phật Revara thọ 60 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Ðức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra cũng 
giống như sau thời-kỳ Đức-Phật Magala và Đức-Phật 
Sumana tịch diệt Niết-bàn. 


Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tôt cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm xuống dàn cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ 90 ngàn năm. Khi ấy, ĐÐức-Phật 
Sobhita xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất 
Sãramandakappa. 
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6- Đức- Phật Sobhifa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị Bà-la-môn Sujãtfa đến hầu dành lễ Đức- 
Phật Sobhia và được Đức-Phát thọ ky xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Mangala,  Đúc-Phật 
Sumana và Đức-Phật Revafa rằng: 


“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Bà-la-môn Sujata này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức- Phát 
Gotama. ” 


Đức-Phật Sobhita thọ 90 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Ðức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. VỀ sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành- 
trụ-hoại-không, mà không có một Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Varakappa có 3 Đức- 
Phật: Đức-Phát Anomadassi, Đức-Phát Paduma và Đức- 
Phật Nãrada, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế 
gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 


7- Đức- Phật Anomadasst xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi ấy, Ðúc-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là vị Thống-tướng Yakkha, đến hầu 
đảnh lễ ÐĐức-Phật AnomadassT và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Thống-tướng Yakkha này sẽ trở 
thành Đưc-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. ” 
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Đúc-Phát Anomadassr thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn bién xảy ra theo 
một chu kỳ tuổi thọ giảm-tăng-giảm cũng giống như sau 
khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tôt cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm. dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ây, Đức- 
Phật Paduma xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Varakappa ấy. 


8- Đức-Phật Paduma xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con nguoi có tuói thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Sw tử chúa, đến hầu dành lễ Đức-Phậi 
Paduma và được Đức-Phát thọ ky xác định thời gian 
còn lại y như Đức-Phật Anomadassï rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, Sw tử chúa này sẽ trở thành Đúức-Phật 
Chánh- -Đẳng- Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Paduma thọ 100 ngàn tuôi ròi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoản toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn bién xảy ra 
tương tự giống như sau thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ 
tịch điệt Niết-bàn. 


Tuôi thọ con người giảm xuống dàn, giảm dần xuống 
đến tột cùng chỉ còn 10 năm; ròi tăng lên dần đến tôt 
đỉnh a-tăng-kỳ năm, rồi lại giảm dần, giảm xuống dần 
cho đến thời đại con người có tuổi thọ 90 ngàn năm. Khi 
åy, Đức-Phật Nãrada xuất hiện trên thé gian cùng trong 
kiếp trái đất Varakappa ấy, 
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9- Đức- Phật Nãrada xuất hiện trên thé gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị đạo-sĩ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và 
các bậc thiền vô-sắc-giới, có ngũ thông, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Narada và được Đức-Phát thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phát Anomadassr và Đức- 
Phật Paduma rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, vị đạo-sĩ này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Narada thọ 90 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Ðức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành- 
trụ-hoại-không, mà không có một ĐÐức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có Đức- 
Phật Padumutfara xuất hiện trên thế gian. 


10- Đức-Phật Padumuffara xuất hiện trên thé gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, là Phú hộ Jafila, đến hầu đånh lễ 
Đức-Phật Padumuffara và được Đức-Phật thọ kỹ xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, Phú hộ Jafila này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đúc-Phát Padumuttara thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. VỀ sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó trải 
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qua 70.000 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không mà 
không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất 
hiện trên thé gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa có 2 
Đức-Phật: Đức-Phát Sumedha và Đức-Phát Sujata, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 


11- Đức-Phật Sumedha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi 
áy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn Uttara, đến hầu dành lễ 
Đức-Phật Sumedha, xin phép xuất gia trở thành Ø)-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. Về sau, vị f)-khưu 
Uttara được Đức-Phát Sumedha thọ ky xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
vị tğ-khwu Uttara này sẽ trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Sumedha thọ 90 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của ĐÐức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra diễn 
tién theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi 
giảm cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tôt cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dân, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 20 ngàn năm. Khi ây, Đức- 
Phật Sujãta xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Mandakappa ấy. 
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12- Đức-Phật Sujãtfa xuất hiện trên thé gian vào thời 
đại con người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Chuyén-luân Thánh-vương đến hầu 
dành lễ Ðức-Phật Sujata, xin phép xuất gia trở thành £- 
khưu trong giáo-pháp của Đức- Phát. 

Về sau, Đức-Bồ-tát tỳ-khưu được Đức-Phật Sujäta 
thọ ký xác định thời gian còn lại y như Đức-Phật 
Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
vị f)-khưu này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức- Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Sujata thọ 90 ngàn năm tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 28.200 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không, mà không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Varakappa có 3 Đức- 
Phật: Đức-Phát Piyadassi, Đức-Phát A4tthadassr và Đức- 
Phật Dhammadassï, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên 
thế gian cùng trong kiếp trái đất Varakappa ấy. 


13- Đức-Phật Piyadassĩ xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi 
áy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn Kassapa, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Piyadassr và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất nữa, vi 
Bà-la-môn Kassapa này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 
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Đức-Phật Piyadassr thọ 90 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoản toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn bién xảy ra 
diễn tién theo một chu kỳ tuôi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi 
giảm cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tôt cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dàn đến tột dinh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm. dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi åy, Đức- 
Phật Atthadassĩ xuất hiện trên thé gian cùng trong kiếp 
trái đất Varakappa. 


14- Đức- Phật Atthadassĩ xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là vị đạo-sĩ Susữma đến hầu dành lễ 
Đức-Phát Atthadassr và được Đức-Phát thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Piyadassï rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất nữa, vi 
đạo-sĩ Susīma này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Ðăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Atthadassr thọ 100 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến tương tự 
xảy ra cũng giống như sau khi Đức-Phật PiyadassT tịch 
diệt Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dần cho đến tột cùng 
chỉ còn 10 năm: rôi tuôi thọ con người tăng lên dần, tăng 
lên dần cho đến tột cùng a-tăng-kỳ năm; rồi lại giảm 
dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con người có tuổi 
thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Phật Dhamma- 
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đassĩ xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất 
Varakappa ây. 


15- Đức-Phật Dhammadassĩ xuất hiện trên thé gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn 
năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp 
của Đức-Phát Gotama là Đức-vua Trời Sakka cõi Tam- 
thập-Tam-thiên, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Dhamma- 
dassĩ và được Đức-Phật thọ kỹ xác định thời gian còn lại 
y như Đức-Phật Piyadassĩ và Đức-Phật Atthadassi rằng: 


“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trải đất nữa, 
Đúc-vua Trời Sakka này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Dhammadassĩ thọ 100 ngàn tuổi ròi tịch 
diệt Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị 
mai một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó 
thời gian trải qua 1.706 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không mà không có một Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa mới có một 
Đúc-Phát Chánh-Đăng-Giác Siddhaftha xuât hiện trên 
thê gian. 


16- Đức-Phật Siddhaftha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi áy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn phú hộ xuất gia trở thành 
đạo-sĩ Mangala, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Siddhattha 
và được Đứec- Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 94 đại-kiếp trái đất nữa, vi 
đạo-sĩ Mangala này sẽ trở thành Đúc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 
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Đức-Phật Siddhaitha thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 2 đại-kiếp trái đất không có Đức-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thé gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa có 2 
Đúc-Phật: Đúc-Phật Tissa và Đúc-Phật Phussa, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 


17- Đức-Phật Tissa xuất hiện trên thé gian, vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị đạo-sĩ Sujãtfa đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Tissa và được Đức-Phát thọ ký xác định thời gian còn 
lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiếp trải đất nữa, vị 
đạo-sĩ Sujãta này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Tissa thọ 100 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra diễn 
tiến theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi 
giảm cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tôt cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Phussa xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Mandakappa ấy. 
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18- Đức- Phật Phussa xuất hiện trên thé gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Chuyến-luân Thánh-vương Vijītāvī, 
đến hầu dành lễ Ðức-Phát Phussa, xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Dic-Phát. Về sau, vị 
f)-khưu Vijtavi được Đức-Phật Phussa thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Tissa rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiếp trái đất nữa, vị t- 
khưu Vijītāvī này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đứúc-Phát Phussa thọ 90 ngàn nắm tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian 1 đại- -kiếp trái đất không có một Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có một 
Đức-Phát Vipassi xuât hiện trên thê gian. 


19- Đức- Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 80 ngàn năm. Khi ấy 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Long-vương Atuia, đến hầu dành lễ 
Đức-Phật Vipassr và được Đức-Phát thọ ký, xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 91 đại-kiếp trái đất nữa, Đức 
Long vương Atula này sẽ trở thành Đúc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Vipassr thọ 80 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Ðức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Vë sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 60 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không 
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mà không có một Ðức- Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa có 2 
Đức-Phật: Đức-Phật Sikhĩ và Đức-Phật Vessabhữ, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 


20- Đức-Phật Sikhr xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con _ nguoi CÓ tuổi thọ khoảng 70 ngàn năm. Khi â Ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-vua Arindama đến hầu dành lễ Đức- 
Phát Sikhi và được Đức-Phật thọ kỹ xác định thời gian 
còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 31 đại-kiếp trái đất nữa, Đức- 
vua Arindama này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Sikhī thọ 80 ngàn tuói rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn 
toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra diễn tién 
theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi giảm 
cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tôt cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dân, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 60 ngàn năm. Khi åy, Đức- 
Phật Wessabhi xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất Mandakappa ấy. 


21- Đức-Phật Vessabhū xuất hiện trên thé gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 60 ngàn năm. Khi 
ây, Đúc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiệp cua Đúc- 
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Phật Gotama là Đức-vua Sudassana, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Wessabhi, xin phép xuất gia trở thành £)-khưu 
trong giáo-pháp của Đức- Phát. 

Về sau, f)-khưu Sudassana được Đức-Phật Wessabhu thọ 
ký xác định thời gian còn lại y như Ðức-Phật Sikht rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 31 đại-kiếp trái đất nữa, vị t- 
khuu Sudassana này sẽ trở thành Đúc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Vessabhü thọ 60 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 31 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không 
mà không có một Ðức- Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa (trái 
đất hiện-tại mà chúng ta đang sống) có 5 Đức-Phật: 
Đức-Phát Kakusandha, Đưức-Phật Konagamana, Đựứực- 
Phật Kassapa  Đức-Phát Gotama và Đức-Phật 
Metteyya, mỗi Đức-Phát tuần tự xuất hiện trên thế gian 
cùng trong kiếp trái đất Bhaddakappa này. 


22- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 40 ngàn năm. Khi 
áy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-vua Khema, đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Kakusandha, xin phép xuất gia trở thành /)-kjzzu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. Về sau, f)-khưu Khema được 
Đức-Phật Kakusandha thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải đất 
Bhaddakappa này, vi f)-khwu Khema này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- Phát 
Gotama. ” 
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Đúc-Phát Kakusandha thọ 40 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng 
trưởng còn thiện-pháp càng ngày càng suy thoái, do đó, 
tuổi thọ con người càng ngày càng giảm dàn, giảm dần 
cho đến tột cùng chỉ còn 10 năm. Sau đó, một thảm họa 
khủng khiếp đã xảy ra, con người chém giết lẫn nhau vô 
cùng tàn khốc, không phân biệt cha mẹ, con cái, anh em, 
bà con, ... một số người hoảng sợ chạy trón trong rừng 
núi thoát thân, 

Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại nhau nữa. Khi ấy, 
con người biết ghê-sợ tội-lỗi, có gắng tinh-tán thực-hành 
mọi phước-thiện, thiện-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
cho nên, tuổi thọ con người càng ngày càng tăng lên dàn, 
tăng lên dần cho đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. 


Thời-kỳ ấy, con người sống dễ duôi (thất-niệm), ác- 
pháp phát sinh, do đó, tuổi thọ con người lại giảm dàn, 
giảm dần cho đến thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30 
ngàn năm. Khi Ấy, Đứúc-Phát Konagamana xuất hiện trên 
thế gian cùng trong kiếp trái đất Bhaddakappa này. 


23- Đức-Phật Konägamana xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuôi thọ khoảng 30 ngàn năm. 
Khi ấy, Ðúc-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là Đức-vua Pabbata, đến hầu dành lễ 
Đức-Phật Konagamana và được Đức-Phật thọ kỹ xác 
định thời gian còn lại y như Đức-Phật Kakusandha rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải đất 
Bhaddakappa này, Đức-vua Pabbata này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Gotama. ” 
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Đức-Phật Konägamana thọ 30 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật cũng dần dần bị 
mai một hoàn toàn. và sau, mọi hiện tượng xảy ra tương 
tự cũng giống như sau khi Đức-Phật Kakusandha tịch 
diệt Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dần đến tôt cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tuổi thọ lại tăng dần lên đến tột đỉnh a- 
tăng-kỳ năm, rồi lại giảm xuống dần đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 20 ngàn năm. Khi åy, Đức- 
Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Bhaddakappa này. 


24- Đức- Phật Kassapa xuất hiện trên thé gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 20 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị Bà-la-môn Jotipāla, đến hầu dành lễ Đức- 
Phật Kassapa, xin phép xuất gia trở thành /)-k#„ trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. Vè sau, /)-khưu .Jofipäla được 
Đức-Phật Kassapa thọ kỹ xác định thời gian còn lại y như 
Đức-Phát Kakusandha và Đức-Phát Konãgamana rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trái đất Bhadda- 
kappa này, vị tp-khuru Jotipala này sẽ trở thành Đúc-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama.” 

Đúc-Phát Kassapa thọ 20 ngàn năm tuổi rồi tịch điệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật cũng dần dần bị 
mai một hoàn toàn. Về sau, mọi hiện tượng xảy ra tương 
tự giống như sau khi Đức-Phật Kakusandha và Đức- 
Phật Konãgamana tịch diệt Niết-bàn. 


Xác Định Thời Gian Trở Thành Đức-Phật 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuê siéu-viét 
tiên-kiêp của Duc-Phàt Gotama là Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ 
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Sumedha được Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ kỹ xác 
định thời gian còn lại răng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đát nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đúc-Phát 
Gotama.” 

Và cuối cùng Dizrc-Bó-tát tỳ-khưu Jotipāla là tién- 
kiếp của Đức-Phát Gotama được Đức-Phát Kassapa thứ 
24 thọ ky xác định thời gian răng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải đất 
Bhaddakappa này, vị fÈ-khwu Jotipala này sẽ trở thành 
Đứúc-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Gotama. ” 


Khoảng thời gian suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất gồm có 24 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
theo tuần tự mỗi Đức-Phật xuất hiện trên thế gian. Mỗi 
khi Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế 
gian, thì Ðúc-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đều đến hầu dành lễ Đức-Phật ấy và 
được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở 
thành Đ⁄ức- Phát Chánh-Đăng- Giác có danh hiệu là Drc- 
Phát Gotama. 

Kiếp Đức-Bồ-Tát Được 24 Đức-Phật Thọ Ký 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tién-kiép của Đức- 
Phật Gotama trải qua vô số tiền-kiếp không sao ké xiết, 
trong cuộc hành trình thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ trọn vẹn, chỉ có 24 kiếp được 24 Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định thời gian còn lại 
mà thôi. 


Trong 24 tiền-kiếp ấy phân loại theo kiếp như sau: 
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- 9 kiếp tp-khuu, 

- 5 kiếp đạo-sĩ, 

- 5 kiếp người tại gia, 

- 2 kiếp Đức Long-vương, 

- 1 kiếp Đức-vua-Trời Sakka, 
- 1 kiếp Thống tướng Yakkha, 
- 1 kiếp sư tử chúa. 

9 Kiếp Tỳ-Khưu Được Thọ Ký 


I- Thời-kỳ Đức-Phật Kondañña, khi åy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương Vijitavr đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành t- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kondañña. 

2- Thờikỳ Đức-Phát Mangala, khi ấy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên- -kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Suruci đến hầu Đức-Phật Mangala, xin Ngài 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Mangala. 

3- Thời-kỳ Đức-Phật Sumedha, khi åy, Đức-Bỏ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên- -kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Uttara đến hầu dành lễ Đức-Phật Sumedha, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Sumedha. 

4- Thờikỳ Đức-Phật Sujata, khi áy, Đức-Bồ-tát 
Chánh- -Đẳng- Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Sujãta, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành t- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật SuJata. 

5- Thời-kỳ Đức-Phật Phussa, khi ấy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Vijitāvī đến hầu dành lễ Đức-Phật Phussa, xin 
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Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Phussa. 

6- Thời-kỳ Đức-Phật Vessabhu, khi åy, Đức-Bỏ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Sudassana đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Vessabhi, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Vessabhũ. 

7- Thời-kỳ Đức-Phật Kakusandha, khi åy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Khema đến hầu dành lễ Đức-Phật Kakusandha, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thành /)-kjzu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Kakusandha. 

8- Thời-kỳ Đức-Phật Konagamana. khi åy, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác tiên- -kiếp của Đức-Phát Gotama là 
Đức-vua Pabbara đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Konä- 
gamana, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành /)-khwu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Konagamana. 

9- Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, khi ấy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đắẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Jotipäla đến hầu dành lễ Đức-Phật Kassapa, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thành /)-kjzu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Kassapa. 


5 Kiếp Ðạo-Sĩ Được Thọ Ký 


I- Thờikỳ Đức-Phật Dipankara, khi åy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
đạo-sĩ Sumedha đến hầu dành lễ Đức-Phật Dipankara và 
được Đức-Phật thọ ký lần đầu tiên. 

2- Thờikỳ Đức-Phật Narada, khi åy, Đức-Bồ-tát 
Chánh- -Đăng- Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
đạo-sĩ đến hầu dành lễ Đức-Phật Nãrada và được Đức- 
Phật thọ ký. 
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3- Thoi-ky Đức-Phật Atthadassi, khi åy, Dizc-Bó-tát 
Chánh-Đắẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩ Susima đến hầu dành lễ Đức-Phật Atthadassĩ và 
được Đức-Phật thọ ký. 

4- Thời-kỳ Đức-Phật Siddhattha, khi ấy, Đức-Bỏ-rát 
Chánh-Đắẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩ Mangala đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Siddhattha và 
được Đức-Phật thọ ký. 

5- Thờikỳ Đức-Phật Tissa, khi åy, Đức-Bê-tát 
Chánh-Đắẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩ Sujata đến hầu dành lễ Đức-Phật Tissa và được 
Đúc-Phật thọ ký. 


5 Kiếp Người Tại Gia Được Thọ Ký 


l- Thờikỳ Đức-Phật Revara, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên- -kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Atideva đến hầu dành lễ Đức-Phật Revata và 
được Đức-Phật thọ ký. 


2- Thờikỳ Đức-Phật Sobhita, khi åy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắẳng-Giác tiên- -kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Sujata đến hầu dành lễ Đức-Phật Sobhita và 
được Đức-Phật thọ ký. 

3- Thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara, khi ấy, Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama là 
phú-hộ Jatila đên hầu dành lễ Đức-Phật Padumuttara và 
được Đức-Phật thọ ký. 

4- Thời-kỳ ĐÐức-Phật Piyadassr, khi ấy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Kassapa đên hầu đảnh lê Đức-Phật Piyadassĩ 
và được Đức-Phật thọ ký. 

5- Thời-kỳ Đức-Phật Sikhr, khi ấy, Đức-Bô-tát chánh- 
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Đăng-Giác tiễn-kiếp cua Đức-Phát Gotama là Đức-vua 
Arindama đền hầu dành lễ Đức-Phật Sikhi và được Đức- 
Phật thọ ký. 

2 Kiép Long-Vương Được Thọ Ký 

l- Thòi-ky Đức-Phật Sumana, khi ây, Dúc-Bó-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Long-vương Atula đền hầu dành lễ Đức-Phật 
Sumana và được Đức-Phật thọ ký. 

2- Thời-kỳ Đức-Phật Vipassr, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiên-kiêp cua Dúuc-Phát Gotama là 
Đức Long-vương Atula đền hầu dành lễ Dúc-Ph4t 
Vipassī và được Đức-Phật thọ ký. 

1 Kiếp Đức-Vua-Trời Sakka Được Thọ Ký 

z Thời-kỳ Đức- Phật Dhammadassi, khi Ấy, Đức- 
Bô-tát là Đức-vua Trời Sakka đên hâu Đức-Phật 
Dhammadassi và được Ngài thọ ký. 

1 Kiếp Thống Tướng Yakka Được Thọ Ký 

- Thòi-ky Đức-Phật Anomadassi, khi Ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiền-kiệp của Đức-Phát Gotama ]à vi 
Thóng-tuóng Yakkha dën hầu dành lề Ðúc-Phât 
Anomadassī và được Đức-Phật thọ ký. 

1 Kiếp Sư Tử Chúa Được Thọ Ký 

- Thờikỳ Đức-Phật Paduma, khi åy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác tién-kiép của Đức-Phật Gotama là Sư 
tử chúa đên hầu dành lê Đức-Phật Paduma và được Đức- 
Phật thọ ký. 

Mỗi ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiễn-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, được Đức-Phật Chánh-Đăng-GIiác 
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thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Ðức-Phật Gotama. 

Kiếp ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama åy thuộc hạng chúng-sinh nào, là 
người hoặc Đức Long-vương, hoặc thiên-nam, hoặc Sư 
tử chúa, hoặc Voi chúa, v.v... cũng vẫn là Đúc-Bồ-tát 
Chánh-Đắẳng-Giác CÓ frÍ-fHỆ siéu-viét cố-định, vón có 
sẵn mâm móng trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
(Buddhankura) hoặc có hạt nhân Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác (Buddhabÿankura), mỗi kiếp tử sinh luân- 
hồi chỉ còn có con đường tién triển thực-hành 30 pháp- 
hạnh Ba-la-mật cho đầy đủ trọn vẹn đúng theo thời gian 
còn lại mà thôi. 

Trong thời vị-lai åy, Đức-Bôồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy 
chắc chắn sẽ trở thành một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
có danh hiệu Đức-Phật Gotama. Cho nên, toàn thể chu- 
thiên, chư phạm-thiên, nhân-loại đều vô cùng hoan hỷ, 
bởi vì họ biết rõ rằng: 

“Trong thời vị-lai, vào thời-k} ấy một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama sẽ 
xuất hiện trên thé gian. Đức-Phật sẽ thuyết pháp tế độ 
cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. ” 

Tên Gọi Kiếp Trái Đất (Kappa) 

* Suññakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian. 

* Sãrakappa: Kiếp trái đất có 1 Đức-Phật Chánh 
Đăng Giác xuất hiện trên thé gian. 


* Mandakappa: Kiếp trái đất có 2 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GŒiác, mỗi Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 
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* Varakappa: Kiếp trái đất có 3 Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, môi Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 

* Saramandakappa: Kiếp trái đất có 4 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác, môi Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 

* Bhaddakappa: Kiếp trái đất có 5 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác, môi Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 


Trong a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất mà chúng ta 
đang sinh sông gọi là Bhaddakappa có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đăng-GIác: 


* Trong thời quá-khứ có 3 Đức-Phật đã xuất hiện trên 
thê gian là Đức-Phát Kakusandha, Đức-Phật Konda- 
gamana, Đức-Phật Kassapa. 


* Trong thời hiện-tại có Đức-Phật Gotama đã xuất 
hiện trên thê gian, nay Đức-Phật Gotama đã tịch diệt 
Niêt-bàn cách nay 2.560 năm, nhưng giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama vân còn lưu truyên cho đên ngày nay, 
và sẽ còn duy trì cho đên 5.000 năm, hêt tuôi thọ Phật- 
giáo của Đức-Phật Gotama. 

* Trong thời vị-lai còn có Đức-Phật Metteyya sẽ xuất 
hiện trên thê gian trong thời đại con người có tuôi thọ 
khoảng 80.000 năm. 

Sau khi Đức-Phật Metteyya tịch diệt Niết-bàn, giáo- 
pháp của Đức-Phật Metteyya dân dân bi mai một hoàn 
toàn trong cõi người. 

Thời gian lâu sau, kiếp trái đất gọi là bhaddakappa 
này sẽ bị tiêu hoại không còn nữa. 

* Đức-Bồ-Tát Chánh-Đắng-Giác Sumedha Bậc Đại-Trí 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha có trí-tuệ 
siêu-việf sinh vào dòng dõi Bà-la-môn qua 7 đời tinh 
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khiết. Đức-Bồ-tát theo học các bộ môn của dong dõi Bà- 
la-môn rất uyên thâm. Khi cha mẹ của Đức-Bồ-tát qua 
đời, người quản gia gìn giữ các kho của cải đến trình cho 
Đức-Bồ-tát biết rõ của cải tài sản của dòng họ, tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ để lại cho Đức-Bồ-tát, một gia tài rất lớn. 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Tó tiên, ông bà, cha mẹ 
suốt 7 đời của ta đã tích lũy của cải tài sản lớn lao như 
thé này; khi qua đời chẳng có một ai đem theo được một 
món nhỏ nào. Khi đến phiên ta qua đời, chắc chắn cũng 
không đem theo được gì. Tốt hơn! Ta nên đem của cải 
này làm phước-thiện bồ-thí đến cho mọi người nghèo 
khổ thiếu thốn, ta sẽ sống tại gia thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mát. ” 

Một hôm, Đức-Bồ-tát ngồi một mình trên lâu đài suy tư: 

“Sw nóng của lửa tham, lửa sân, lứa si, ... hiện hữu; 
còn Niết-bàn tịch tịnh dâp tắt được lửa tham, lửa sân, 
lửa si, ... cũng hiện hữu. 

“Sw khó để của sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
hiện hữu; còn sự an-lạc tuyệt đối của Niễt-bàn siêu-tam- 
giới cũng hiện hữu. 

“Sự tái-sinh là khổ, sự già là khổ, sự bệnh là khổ, sự 
chết là khổ, ... vån hiện hữu; vậy ta nén mong muốn 
chứng ngộ Niết-bàn là pháp không sinh, không già, 
không bệnh, không chết, ... là pháp giải thoát khó. ” 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Đời sống tại gia có nhiều 
nhiêu khê phiên toái, bị ràng buộc, ... Tót hơn, ta nên từ 
bỏ nhà xuát gia trở thành đạo sî. ” 

Dë thực hiện ý định, Đức-Bồ-tát cho nguoi đi truyền 


rao khắp nơi gần xa dân chúng trong nước, ai cần của cải 
gì, thì hãy đến tự tiện lấy. 
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Đức-Bỏ-tát Sumedha từ bỏ nhà, đi vào rừng núi 
Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức-vua Trời 
Sakka, cõi Tam-thập-tam-thiên biết ý-nguyện của Đức- 
Bồ-tát, nên truyền lệnh cho vị thiên-nam Vissukamma 
hiện xuống cối người, hóa ra một cốc lá dưới chân núi 
Himavanta để cúng dường Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Sumedha. 

Ban đầu, Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ nương nhờ sông, noi cóc 
lá rất hài lòng. Về sau, Đức-Bồ-tát suy xét kỹ thấy cốc lá 
có 8 điều bất lợi, còn nương nhờ sống dưới cội cây có 10 
điều thuận lợi, nên Đức-Bồ-tát từ bỏ cốc lá để đến 
nương nhờ sống dưới cội cây thực-hành pháp-hành 
thiền-định. 

Mỗi buổi sáng, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha mang bát 
vào xóm nhà để khát thực, sau khi thọ thực xong, Đức- 
Bồ-tát trở về ngôi dưới cội cây suy xét rằng: “Người ta 
phải làm lụng vất vả cực nhọc lắm mới có được vật thực 
này. Vậy, từ nay ta nên lượm nhặt những trái cây chín 
rụng để ăn sóng qua ngày. Ta chớ nên sông dé đuôi (thất 
niệm), tinh- tán thực-hành pháp-hành thiên-định, ngăn 
odai-nghi nằm, ta chỉ thọ-trì 3 oai-nghi: di, đứng và ngôi 
mà thôi. ” 


Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha tinh-tán thực-hành pháp- 
hành thiền-định trong vòng 7 ngày đã chứng đắc 4 bác 
thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-săc-giới và chứng đắc ngũ 
thông tam-giới (da-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, 
tha-tâm-thông và tiên-kiếp-thông) an-hưởng sự an-lạc 
trong khi nhập-thiển (Jhãnasamäpafi) không hề hay 
biết Đức-Phật Dipankara đã xuất hiện trên thế gian. 

Một hôm, Ðức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha du hành bay 
trên hư không, nhìn thấy dân chúng xứ Rammavati đang 
vui mừng hoan hỷ sửa sang con đường. 
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Muốn biết do nguyên nhân nào khiến người ta làm 
việc một cách hoan hỷ như vậy, Đức- Bồ-tát liền đáp 
xuống đất bèn hỏi những người ấy rằng: 


- Này quý bà con! Quỷ bà con sửa sang con đường này 
để cho ai di, mà thấy quy bà con vui mừng hoan hy đến 
như vậy? 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Đức-Phậát Dipankara cao 
thượng nhất trong toàn cối tam-giới chúng-sinh đã xuất 
hiện trên thê gian rôi. Chúng tôi dang sửa sang con 
đường này dé đón rước Đức-Phát Dipankara cùng 400 
ngàn chư Thánh A-ra-hẳn sẽ ngự qua con đường này. 

Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha vừa lắng nghe danh từ 
“Buddha: Đức-Phát” tâm vô cùng hoan hy suy nghĩ răng: 

“Đức- Phát xuất hiện trên thé gian là một ièu hiếm 
có, thật là vô cùng hy-hữu. Ta nên cô găng thực-hành 
mọi phước-thiện, gieo duyên lành cúng dường dên Đức- 
Phật Dipankara. ” 

Nghĩ xong, Ngài liền thưa với họ rằng: 

- Thưa quý bà con! Quý bà con sửa sang con đường 
này dé đón rước Đúc-Phật Dipankara cùng 400 ngàn vị 
Thánh A-ra-hán ngự dên. Vậy, xin quý bà con nhường 
cho bán-đạo một đoạn đường đề bán-đạo cùng sửa sang 
đoạn đường, cúng dường đón rước Đức-Phát Dipankara 
cùng chw Thánh A-ra-hán. 

Dân chúng biết đạo-sĩ Sumedha có nhiều năng lực 
thân-thông, nên họ chỉ đoạn đường bùn lây khó khăn. 

Đức-Bê-tát. đạo-sĩ Sumedha nghĩ rằng: “Nếu ta sử 
dụng phép thân-thông dé sửa đoạn đường này thì quá 
dê, phước-thiện ta được sẽ không nhiêu. 

Vậy, ta nên sử dụng sức lực của mình để sửa sang, thì 
chác chăn ta được phước-thiện nhiêu hon.” 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha cỗ găng tinh-tân với sức 
lực của chính mình, lây đất từ nơi khác đến san bằng, 
công việc sửa đoạn đường còn độ một sải tay, khi Ấy, 
nghe mọi người reo hò vui mừng đón Đức-Phật 
Dipankara cùng 400 ngàn chư Thánh A-ra-hán sắp đến, 
Đúc- Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha quyết-định ràng: 

“Hôm nay ta xin cúng dường sinh-mạng của ta đến 
Đức-Phật Dipankara, bằng cách năm sáp trên đoạn 
đường còn lại. Nguyện lấy tắm thân này làm như một 
chiếc câu, để cúng dường Đức-Phật Dipankara cùng 
400 ngàn chư Thánh A-ra-hán ngự di qua. Chắc chắn ta 
sẽ được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài.” 

Nguyện Ước Của Đức-Bồ-Tát Sumedha 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha suy tư rằng: 

“Hôm nay, nếu ta từ bỏ ÿ-nguyện muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì chắc chắn ta sẽ trở 
thành bậc Thánh 4-ra-hán trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Dipankara, rôi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới chỉ một mình ta; nhưng 
còn bao nhiêu chúng-sinh khác vẫn đang chìm đắm 
trong bién khó trám luán, chiu canh khó tử sinh luân- 
hồi. Ta không đành giải thoát khổ riêng một mình ta. ” 

Nghĩ như vậy, với tâm đại-bi vô lượng thương xót chúng- 
sinh, nên Đức- Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha phát nguyện ràng: 


“Buddho bodheyyam... ` Khi ta tự mình chưng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
rồi, khi ấy ta sẽ thuyết pháp giáo hóa chúng-sinh cũng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bác Thánh A-ra- 
hán y theo ta vậy (tự giác rồi giác tha). 
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“Mutto moceyyam... ` Khi ta tự mình giải thoát khỏi 
mọi sự ràng-buộc của tham-ái, phiên-não, chứng ngộ 
Niết-bàn rôi, khi ấy, ta sẽ dẫn dắt chúng-sinh cùng giải 
thoát khỏi mọi sự ràng-buộc của tham-ái, phiên-não, 
chứng ngộ Niết-bàn y theo ta vậy (tự độ rôi độ tha). 

“Tinno tareyyam.... ` Khi ta tự mình vượt qua khỏi 
biển khó tử sinh luân-hôi, đạt đến Niét-bàn an-lạc rồi, 
khi ấy, ta sẽ cứu vớt, dẫn dắt chúng-sinh cùng vượt qua 
khỏi biển khổ tử sinh luân-hôi, đạt đến Niễt-bàn an-lạc y 
theo ta vậy (tự đảo rồi đáo tha). 


Khi Ấy, một në Bà-la-môn tên là Sumittā” trên tay 
cầm 8 đóa hoa sen để cúng đường Đức-Phật Dipankara, 
khi nhìn thấy vị đạo-sĩ Sumedha năm sắp lây thân mình 
làm chiếc cầu trên đoạn đường ấy, cô liền phát sinh đức- 
tin trong sạch, kính dâng đến vị đạo-sĩ 5 đóa hoa sen, 
còn 3 đóa hoa sen để lại cho mình. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nằm sáp, hai tay cầm 5 
đóa hoa sen để trên trán. Khi ấy, Đức-Phật Dipaikara 
cùng 400 ngàn chư vị Thánh A-ra-hán ngự đi ngang qua 
bằng phép thần-thông một cách nhẹ nhàng trên tắm thân 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, cho nên, Đức-Bô-tát 
đạo-sĩ Sumedha vẫn an toàn. 


Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha Được Thọ Ký 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đầu tiên chỉ thọ ký cho 
Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-GIác nào hội đủ 8 chỉ-pháp: 

l- Loài người thật (không phải Long-vương hoặc 
thiên-nam hóa thành người). 

2- Người nam thật (không phải là ái nam, ái nữ). 


! Nữ Bà-la-môn Sumittā chính là tiền-kiếp của Công-chúa Yasodharä. 


50 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


3- Kiếp hiện-tại có đây đủ các pháp-hạnh ba-la-mật 
có thê chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

4- Trực tiếp đến hầu Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

5- Bậc xuất-gia đạo-sĩ có chánh-kiến vé nghiệp. 

6- Chứng đắc đây đủ 4 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc 
thiên vô-sac-giới, chứng dac ngũ thông tam-giới. 

7- Quyết định cúng dường sinh-mạng đến Đức-Phật. 

ổ- Ý-nguyện vững chắc, không thoái chí nản lòng 
quyết tám trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha hội dú 8 chỉ-pháp trên, 
nên Ðức-Phật Dipañkara ngự đứng phía trên đầu của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, với Phật-nhãn vị-lai-kiến- 
mình (anagatamsañana) thấy rõ, biết rõ trong thời vi-lai 
ý-nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
của Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha sẽ thành tựu hay không. 

Với Phật-nhãn thẫy rõ, biết rõ ý-nguyện của ĐÐức-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác đạo-sĩ Sumedha chắc chắn sẽ 
thành tựu, nên Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Đúc-Phật Dipankara là Đức-Phật Chánh-Ðăng-Giác 
đấu tiên thọ ký cho Đức- Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đạo- 
sĩ Sumedha tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bô-tát Chánh- -Đẳng- Giác đạo-sĩ Sumedha 
đương nhiên trở thành Đúc-Bồ-tát Chánh- -Đẳng-Giác 
cô-định chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- -Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vi-lai. 
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Khi lắng nghe Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
đạo-sĩ Sumedha phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy, 
đồng thời tất cả nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên 
đồng hoan hy chắp tay cung kính lễ bái Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ Sumedha, tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chắc chắn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. ” 


Đức-Bồ-Tát Sumedha Có Tâm Đại-Bi 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiễn-kiếp của Duc-Phát 
Gotama biết rõ rằng: 

Hë còn tái-sinh là còn có khó mà thôi, chúng-sinh tái- 
sinh trong 3 giới 4 loài đều phải chịu khó, không có sự 
an-lạc thật sự, mà chỉ có khó là sự thật chán-lý mà thôi. 

Kiếp Đức-Bổ-tát đạo-sĩ Sumedha làm đoạn đường 
cúng dường đón rước Đức-Phật Dipankara, ngay kiếp 
hiện-tại Ấy, nêu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha thay đôi y- 
nguyện không muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, mà chỉ muốn trở thành bậc Thánh Thanh-văn-giác 
thì ngay kiếp hiện-tại ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có 
khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo,4 Thánh-quả, Niếr-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tích, lục thông 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Dipankara, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi 
(mahākarunā) đôi với chúng-sinh còn đang đắm chìm 
trong bién khó trầm luân, đang chịu mọi cảnh khó tử 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, Đức-Bổ-tát đạo-sĩ 
Sumedha không đành giải thoát khổ tử sinh luân-hồi cho 
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riêng mình, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha vẫn giữ ý- 
nguyện muốn trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác dë thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh giải thoát 
khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chấp nhận chịu 
đựng kéo dài thêm vô số kiếp khó tử sinh luân-hồi trong 
khoảng thời gian dài 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, đề tiếp tục thực-hành bòi bó cho đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, hầu mong trở thành 
một Ðức-Phật Chánh-Đắng-Giác, dé thuyết pháp té độ 
chúng-sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khó tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

Vậy nhóm chúng-sinh ấy là ai? 

Trong nhóm chúng-sinh ấy có môi người chúng ta 
phải vậy không? 

Đứúc-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha trong thời quá-khứ, nay 
kiếp hiện-tại chính là Đức-Phật Gotama trong thời đại 
của chúng ta. 


Thời Gian Hoàn Thành 30 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác (Sammasam- 
bodhisatta) có trí-tuệ siêu-việt (pañfñadhika) nghĩa là Đức- 
Bồ-tát có trí-tuệ có nhiều năng lực hơn đức-tin và tinh- 
tấn, cho nên, thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, đề hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bác trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc thượng, kê từ khi Đức-Phật Dipankara thọ ký dâu 
tiên cho đến Đức-Phật Kassapa thứ 24 thọ ký cuối cùng. 
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Đức-Bồ-tát có trí-tuệ siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiếp tục thực-hành bồi bó cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót là kiếp Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đã trải qua 3 thời-kỳ: thời-kỳ 
đầu có 7 a-tăng-kỳ, thời-kb giữa có 9 a-tăng-kỳ, thời-kỳ 
cuối có 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất gồm 
có 20 a-făng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trải đất, đó là 
khoảng thời gian bằng nửa (1⁄2) thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có dhc-tin siêu-việt và bằng một phần 
tư (1⁄4) thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tỉnh-tấn siêu-việt thực-hành bồi bó cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 


Như vậy, chw Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt, hoặc có dirc-tin siêu-việt, hoặc có tinh-tấn 
siêu-việt, môi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác thực-hành 
30 pháp-hạnh ba-la-mật cho được dày đủ trọn vẹn, tuy 
có thời gian mau hoặc lâu khác nhau, nhưng đều có chung 
mục đích trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác để 
thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi 
biển khô trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
3 giới 4 loài. 


Pháp-Hạnh Ba-La-Mật Có Cứu Cánh Niết-Bàn 


Chw Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-giác, chư Đức-Bồ-tát 
Độc-giác, chw vị Bồ-tát thanh-văn-giác thực-hành đầy 
đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật của mình đều có 
cứu cánh Niết-bàn. 

- Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắẳng-Giác hoàn thành xong mọi phận sự, đến 
khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hòi trong tam-giới. 
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- Chư Đức-Bô-tát Độc-Giác trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác, đến khi hết tuôi thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

- Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán hoàn thành xong mọi phận sự, đến khi hết tuổi 
thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


* Chw Đức-Bô-tát thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật có cứu cánh Niét-bàn là nương nhờ nơi các đại- 
thiện-nghiệp ấy làm duyên dẫn đến chứng ngộ Niễt-bàn 
được lưu-trữ ở trong tâm mỗi kiếp, được tích-luỹ từ kiếp 
này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài. 

Mỗi kiếp của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, chư 
Đức-Bô-tát Độc-giác, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác dù 
cho thân của mỗi kiếp bị thay đối theo năng lực quả của 
nghiệp, còn tám vån sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
sang kiếp kia, tám có phận-sự tích-luỹ và lưu-trữ đầy 
đủ các pháp-hạnh ba-la-mát, không hé bị mắt mát một 
máy may nào cả, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài, trên con đường thẳng có cứu cảnh Niễt-bàn. 

Cho nên, chư Đức-Bồ-tát ấy tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài từ vô-thuỷ đến hữu chung, kiếp chót trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Còn các hàng chúng-sinh nào đã tạo moi thiện-nghiệp 
mà không có mục đích cứu cảnh Niét-bàn, thì thiện- 
nghiệp ấy cũng được tích-luỹ và lưu-trữ ở trong tám của 
họ, tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, trên con đường 
vòng tròn, trải qua vô số kiếp tir vô-thuý đến vô chung 
không có kiếp chót. 
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Mỗi chúng-sinh liên quan từ kiếp này qua kiếp kia, từ 
vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ đến kiếp hiện-tại 
hoàn toàn không liên quan với thân (sắc-uẩn) của mỗi 
kiếp chúng-sinh, mà sự thật, chỉ liên quan với tám (4 
danh-uẩn) của mỗi kiếp chúng-sinh với nhau mà thôi, 
bởi vì mỗi tâm sinh rôi diệt liên tuc có phận sự lưu-trữ, 
tích lũy đầy đủ tát cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện- 
tại, không hê mắt mát một máy may nào cả. Ví du: 

Kiếp chót Đức-Bằ-tát Thái-tử Siddhattha sẽ trò 
thành Đức-Phật Gotama, đó là quả cua 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật đây đủ trọn vẹn gọi là đại-thiện-nghiệp ba-la- 
mật mà vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo 
trong khoảng thời gian suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

Kiếp chót Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đản-sinh 
vào ngày răm tháng tư (âm-lịch) tại khu vườn Lumbin], 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc-đại-nhân, 80 tướng tốt phụ, đó là quá cua 30 
đại-thiện-nghiệp ba-la-m4t. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Gotama 
vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch) tại khu rừng Uruvela 
(nay gọi là Buddhagayä nước Ân-độ) lúc 35 tuổi, đó là 
quả của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát. 

Thực-Hành 30 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiếp tục thực-hành 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, trong 
khoảng thời gian còn lại suốt 4 a-ăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trải dát. 

- Pháp-hạnh Ba-la-mật nghĩa là gì? 

- Thành tựu pháp-hạnh Ba-la-mật bằng cách nào? 
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Ba-la-mật là dịch âm từ Pali: Param. 
Paramt có rất nhiều nghĩa, nghĩa chính yếu là pháp- 
duyên hô trợ dân dên sự chứng ngộ Niêt-bàn cao thượng. 


Thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bằng cách nào? 


pê thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc nào, Dúc-Bó- 
tát cần phải có đại-thiện-tâm hoàn toàn trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiền não nhất là tham-ái (tanhā), 
ngã-mạn (māna), tà-kiến (difthi) và đồng thời hợp với 
tâm đại-bL (mahakaruna) và trí-tuệ hướng đến chứng 
ngộ Niễt-bàn (upäyakosallañanä). 

* Nếu hội đầy đủ các điều kiện như vậy thì Đức-Bồ- 
tát thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy. 

* Nếu không hội đầy đủ các điều kiện như vậy thì 
không thành-tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy, mà chỉ 
là đại-thiện-nghiệp thông thường mà thôi, không phải 
là pháp-duyên hỗ trợ dán đến sự chứng ngộ Niét-bàn 
cao thượng. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp: 

1- Bó-thí ba-la-mật (Dãnapãramï]). 

2- Giữ-giới ba-la-mát (Silaparami). 

3- Xuất-gia ba-la-mật (Nekkhammapärami]). 

4- Trí-tuệ ba-la-mát (Panñaparam). 

5- Tinh-tán ba-la-mật (Viriyapärami]). 

6- Nhân-nại ba-la-mật (Khantipärami). 

7- Chân-thật ba-la-mát (Saccaparam]). 

8- Phát-nguyện ba-la-mát (Adhi†thanaparam]). 

9- Tâm-từ ba-la-mật (Mettaäparami) 

10- Tâm-xả ba-la-mát (Upekkhaparami) 


Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng như sau: 
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- Bô-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Giữ-giới ba-la-mát bậc hạ, bác trung, bậc thượng. 

- Xuất-gia ba-la-mật bác hạ, bậc trung, bác thượng. 

- Trí-tuệ ba-la-mát bậc hạ, bác trung, bác thượng. 

- Tinh-tán ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Chân-thát ba-la-mát bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Phát-nguyện ba-la-mật bác hạ, bác trung, bác thượng. 

- lâm-từ ba-la-mát bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Tám-xa ba-la-mật bác hạ, bậc trung, bác thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (param). 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upaparam]). 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 
param]). 

Muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì Đức- 
Bô-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, mới có thé trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Cho nên, Đức-Bầ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama cần phải thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật như sau: 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pãramI): 


Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama cần phải hy sinh những gì thuộc về bên ngoài 
thân mình như của cải, tài sản, ngôi báu, thậm chí cả vợ 
con nữa đề thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 
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* Ví dụ: Tích Đức-vua Bó-tát Vessantara là tién-kiép 
cua Đức-Phát Gotama thực-hành pháp-hạnh bó-thí ba- 
la-mát, hạnh đại-thí hoàng-tử Jali và công-chúua Kanha 
yêu quý nhất đến cho ông bà-la-môn Jüjaka. 

Đức-vua Bồ-tát Vessanfara cũng thực-hành pháp-hạnh 
bó-thí ba-la-mật, hạnh đại-thí vợ yêu quý là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddī yêu quy đến cho ông bà-la-môn. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upapäaramI): 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung nảo, 
Đức-Bồ- tát Chánh- Đăng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 


Gotama cần phải hy sinh những bộ phận nào trong thân 
thể đễ thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 


* Ví dụ: Tích Đức-vua Bó-tát Sivi là tién-kiép của 
Đức-Phát Gotama thực-hành pháp-hạnh bó-thí ba-la- 
mật bậc trung, bồ-thí 2 con mắt bên phải và bên trái đến 
cho vị bà-la-môn già mù đôi mắt. 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 

param): 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiệp của Đức-Phật 
Gotama cân phải hy sinh sinh-mang của mình, đê thành 
tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng áy”. 

* Vị dụ: Tích Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita 
thuc-hành pháp-hanh bó-thí ba-la-mật bậc thượng, nên 
Đức-Bồ-tát thỏ nhảy lên đông lửa thiêu chín làm món ăn 
dê bô-thí dên vị bà-la-môn khát thực. 

Những kiếp Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp 
của Đứúc-Phát Gotama thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la- 


! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyên VI, Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật tập 1, tập 2, tập 3, cùng soạn-giả. 
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mật cho được đây đủ trọn vẹn trong suốt thời gian 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Có nhiều kiếp Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, đã thực-hành bồi bó các pháp-hạnh ba-la-mật ở 
cõi người. Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết ở cõi người, dục- 
giới đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam 
trong cõi trời dục-giới, nhưng để sớm hoàn thành 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên Đức- Bô- tát thiên-nam không 
muôn hưởng sự an-lạc ở cõi trời åy cho đến hết tuổi thọ, 
mà Ð#ức-Bồ-tát thiên-nam nguyện từ bỏ kiếp thiên-nam ở 
cõi trời ấy (chết), dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh làm người-nam trong cõi người, để thuận lợi cho 
việc thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật, bởi vì cõi 
người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này rất đặc biệt hơn 
các cõi khác trong tam-gIới: 

* Thuận lợi cho việc thực-hành phạm-hạnh cao-thượng. 

* Thuận lợi cho việc thực-hành mọi thiện-pháp: dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
pháp và đặc biệt siêu-tam-giới thiện-pháp. 

* Thuận lợi cho việc thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mát. 

* Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác, Chư Phật Độc-Giác, 
chw Thánh T Ối-thượng thanh-văn-giác, chw Thánh Đại- 
thanh-văn-giác dèu thành-tựu tại cõi người này. 


Những kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ 
SiÊu-Việt tiễn-kiếp của Đức-Phật Gotama bô sung cho 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp, được 24 ĐÐức-Phát 
Chánh-Đắẳng-Giác thọ ký, xác định thời gian còn lại, bắt 
đầu từ Đức-Phật Dipankara thứ nhất cho đên Đức-Phật 
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Kassapa thứ 24 cuỗi cùng, trải qua vô số kiếp không sao 
kë xiết được. 

Đến kiếp gần kiếp áp chót là Đức-vua Bổ-Tát 
Vessantara thục-hành bồi bó thêm cho đầy đủ pháp- 
hạnh bó-thí ba-la-mật: bó-thí voi báu, bố-thí hoàng-tử 
Jali, công-chúa Kanha, bố-thí Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddi, v.v... 

Sau khi Ðức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, đục-giới 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam tên 
Setaketu trên cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), cõi trời 
thứ 4 trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng sự an-lạc trong cõi 
trời Ấy. 


Thinh Đức-Bồ-Tát Giáng Thế 


Đức-Bồ-tát thiên nam Setaketu tién-kiép của Đức- 
Phật Gotama đang an hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời 
Tusita (Đâu-suất-đà-thiên). Khi ây, Đại-thiên-vương 
Dhataraftha, Đại-thiên vương Virulhaka, Đại-thiên- 
vương Viripakkha, Đại-thiên-vương Kuvera cõi trời Tứ 
Đại-thiên-vương, Đức-vua-trời Sakka cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, Đức-vua-trởời Suyama cõi trời Dạ-ma-thiên, 
Đức-vua-rời Santussita cõi trời Đâu-suất-đà-thiên, 
Đức-vua-trời Sunimmita cõi trời Hóa-lạc-thiên, Đưực- 
vua-trời WasavaHi cối trời Tha-hóa-tự-tai-thiên, cùng 
chư-thiên 6 cõi trời dục-giới, chư Đại-Phạm-thiên các 
cõi trời sắc-giới đồng tụ hội đến hầu Ðức-Bổ-tát thiên- 
nam Setaketu, tất cả đồng chắp tay bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu, Đức-Bồ- 
tát đã thục-hành đây đủ trọn vẹn 3U pháp-hạnh ba-la- 
mật xong rồi. Pháp-hạnh ba-la-mật ấy không phải để 
Đức-Bồ-tát mong ngôi vị các Đức-vua-tời trong cối 
dục-giới, cũng không phải để mong ngôi vị Đức-vua 
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Chuyển-luân Thánh-vương, cũng không phải để mong 
ngôi vị Đức-Phạm-thiên, mà sự thật các pháp-hạnh ba- 
la-mật ấy giúp hỗ trợ Đức-Bô-tát trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắẳng-Giác, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

- Kính bạch Đức-Bô-tát thiên-nam, bây giờ đúng lúc 
đúng thời-kỳ, để cho Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác cao thượng. 

- Kính bạch Đức-Bồ-tát thiên-nam, tất cả chúng con 
thành kính thỉnh Đúc-Bồ-tát tái-sinh xuống làm người, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài. 


Lắng nghe lời thinh cầu của chư-thiên, phạm-thiên, 
Dúc-Bó-tát thiên-nam Setaketu chưa nhận lời thỉnh cầu 
áy, mà Đức-Bồ-tát xem xét trong thời quá-khứ rằng: 

“Chu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót tái- 
sinh xuống làm người để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, đã xem xét như thế nào?” 


Suy Xét 5 Điều Trước Khi Tái-Sinh 


Theo lệ thường, chư Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
kiêp chót tái-sinh xuông làm người, thường phải suy xét 
đây đủ 5 điêu như sau: 


1- Suy xét thời-kb tuổi thọ con người. 

2- Suy xét châu đến tái-sinh. 

3- Suy xét xứ sở đến tái-sinh. 

4- Suy xét dòng họ nơi tải-sinh. 

5- Suy xét tuổi thọ của mẫu hậu, dé đâu thai. 


Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu suy xét từng điều: 
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1- Đức-Bồ-Tát Suy Xét Thời-kỳ Tuổi Thọ Con Người 


Chư Phật Chánh-Đắng-Giác không xuất hiện trên thế 
gian trong thời đại con người có tuổi thọ trên 100 ngàn 
năm và trong thời đại con người có tuổi thọ dưới 100 năm. 

Nếu thời đại con người có tuôi thọ sống lâu trên 100 
ngàn năm, mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp rằng: 

“Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khó; 
hoặc ngũ-uẩn có trạng-thái vô-thường, trạng-thải khó, 
trạng-thái vô-ngã, ...” thì họ khó hiểu rõ chánh-pháp, 
phát sinh tâm hoài-nghi. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác không xuất hiện 
trên thế gian trong thời đại ấy. 

Và nếu thời đại con người có tuổi thọ ngán ngủi dưới 
100 năm thì con người có phiền-não nặng nề, tâm bị ô 
nhiễm tối tăm. Mỗi khi Đức-Phật thuyết giảng chánh- 
pháp vi-tễ cao siêu, họ khó hiểu rõ được chánh-pháp ấy. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác cũng không xuất 
hiện trên thé gian trong thời đại ấy. 

Trong quá-khứ, Chư Phật thường xuất hiện trên thế gian 
trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm 
với 100 năm. Khi ây, con người có trí-tuệ sáng suốt, nếu 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp thì có thé hiểu rõ được 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp dẫn đến chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phièn- 
não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong Tam-giới. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy khi ấy 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 năm, đó là 
thời-kỳ) thích hợp cho Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
trí-tuệ siêu-việt xuất hiện trên thế gian. 


Đức-Bồ-Tát Giáng Thế 63 


2- Đức-Bồ-Tát Suy Xét Các Châu Đến Tái-Sinh 


Trong quá-khứ, Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất 
hiện trong cối Nam-thiên-bĝ-châu mà thôi, không xuât 
hiện ở 3 châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu quyết định tái- 
sinh trong cõi Na?m-thiện-bộ-châu. 


3- Đức-Bồ-Tát Suy Xét Xứ Sở Đến Tái-Sinh 


Cõi Nam-thiện-bộ-châu rộng lớn mênh mông, trong 
quá-khứ, chư Phật Chánh-Đăng-Giác chỉ xuất hiện trong 
trung-xứ (majjhimapadesa) mà thôi, không xuất hiện ở 
nơi xứ biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu quyết định tái- 
sinh nơi /rung-xứ, vàng Sakka, kinh-thành Kapilavatthu. 


4- Đức-Bồ-Tát Suy-Xét Dòng Họ Nơi Tái-sinh 


Trong quá-khứ, chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
kiếp chót trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác không 
sinh trong dòng họ hạ tiện, nghèo khổ, mà chỉ sinh một 
trong hai dòng dõi là dòng đối Vua chúa hoặc dòng dõi 
Bà-la-môn. 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi người kính trọng dòng dõi 
Bà-la-môn, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 
sẽ tái-sinh vào trong dòng đối Bà-la-môn, hoặc 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi người kính trọng dòng dõi 
Vua chúa, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác sẽ tái-sinh 
vào trong dòng dõi Vua chúa. 

Đức-Bô-tát thiên-nam Setaketu suy xét thấy thời-kỳ 
ấy, tát cả mọi người đều kính trọng dòng dõi Vua chúa 
hơn dòng dõi Bà-la-môn, nên Ðức-Bỏ-tát thiên-nam 
Setaket quyết định sinh vào dòng dõi Vua Sakya. 
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Đức-vua Suddhodana trải qua nhiều đời Vua tỉnh 
khiêt (không lân lộn với dòng khác) làm Đức-Phụ- 
Vương của Đúc-Bô-tát. 


5- Đức-Bồ-Tát Suy Xét Mẫu Hậu Và Tuổi Thọ Của Bà 


Mẫu-hậu của Ðức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót 
phải là người đã từng /hc-hành 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất và được Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong quá-khứ đã từng thọ ký rằng: 

“Bà sẽ là mẫu-hậu của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời vị-lai. ” 

Mẫu-hậu của Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy là 
người có ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, 
không hề bị phạm giới nào; ngoài ngũ-giới ra, bà còn 
thọ trì bát-giói osafhasila trong những ngày giới 
hăng tháng. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam suy-xét thấy bà Mahamayadevt, 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, có 
đầy đủ những tiêu chuẩn trên và tuĝği thọ của bà Mahā- 
mayadevl chỉ còn đúng 10 tháng lẻ 7 ngày. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiênnam Setaketu chọn bà 
Mahāmayādevī làm mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát. 


Sau khi suy xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bỏ-tát thiên- 
nam Setaketu quyết định tái-sinh xuống làm người, để 
trở thành một Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. Đức-Bồ-tát 
truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên, chw phạm-thiên, ta đồng y nhận lời 
thinh cầu của các ngươi. Ta sẽ tải-sinh xuống làm người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, tại trung-xứ, kinh-thành 
Kapillavathu, trong dòng dõi Vua Sakya, Đức-vua 
Suddhodana là Đức-Phụ-vương và bà Mahamayadevi, 
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Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
máu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu, tât cả chư-thiên và chư phạm-thiên 
vô cùng hoan hy cùng nhau tán dương ca tụng Đức-Bó- 
tát thiên-nam Setaketu. 

Sau đó, đều cùng nhau xin phép trở về cảnh giới của 
mình. Chư-thiên, chư phạm-thiên loan báo cho khắp 
toàn thê giới chúng-sinh biệt: 

“Đúc-Phật sẽ xuất hiện trên thế gian!” 

Theo truyền thống của Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hâu hêt có những điêu cơ bản hoàn toàn giông nhau, Chu 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong quá-khứ như thê nào, thì 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác trong hiện-tại cũng như thê 
ay và Chư Phát Cháảnh-Đăng-Giác trong thời vi-lai cũng 
sẽ như thê ây. 

Nếu có điều khác nhau, thì khác nhau những điều chi 
tiệt như thời gian thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 
tuôi thọ, cây Đại-Bô-đê, v.v... 


Đức-Bồ-Tát Tái-Sinh Đầu Thai Làm Người 


Đức-Bô-tát thiên nam Setaketu quyết định chuyển 
kiếp thiên-nam (chết) ở cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà- 
thiên) tái-sinh đâu thai vào lòng mẫu hậu Mahämayä- 
đevi, Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana 
tại kinh-thành Kapilavatthu vào ngày thứ năm, nhằm 
ngày rằm tháng sáu lúc canh chói. 


Chánh-Cung Hoàng-Hậu Mahamayadevi Thấy Mộng Lành 


Vào ngày ràm tháng sáu (âm-lịch), Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahamayadevr của Đức-vua Suddhodana 
đên hâu vị Đạo-sư Kaladevila xin thọ trì bát-giói 
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uposathasīla. Canh chót đêm ấy, trước khi Đức-Bồ-tát 
tái-sinh đầu thai, Bà Mahāmayādevī nằm mộng thấy tứ 
Đại-Thiên-vương cung nghĩnh bà lên núi Himavanta, đặt 
bà nằm trên một tảng đá lớn gần hồ Anotatta. Sau đó, có 
4 Chánh-cung Hoàng-hậu của tứ Đại- Thiên-vương cùng 
chư-thiên-nữ đến tắm sạch sẽ cho bà, xoa các thứ vật 
thơm của cõi trời, dâng những đóa hoa trời xinh đẹp, rồi 
cung nghinh bà đến một ngọn núi bằng bạc, có một lâu 
đài bằng vàng nguy nga tráng lệ và đặt bà năm nghiêng 
bên phải nghỉ ngơi nơi đó. 

Khi Ấy, một con bạch tượng cao thượng hiện đến lâu 
đài bằng vàng nơi Bà đang nằm nghỉ ngơi, con bạch 
tượng ấy đi vòng quanh nơi Bà nằm 3 vòng rồi chui vào 
hông phía bên phải của bà. 

Khi Bà Mahāmayādevī đang nằm mộng, đó cũng là 
lúc Đức-Bổ-tát thiên-nam Setaketu chuyển kiếp thiên- 
nam (chết) ở cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), đồng 
thời với dục-giới đại-guả-tâm thứ nhất đồng sinh với 
thọ hý, hop với trí-tuệ, không cân tác-động làm phận 
sự tái-sinh đâu thai vào lòng mẫu-hậu Mahämayädevi, 
nhằm vào ngày thứ năm canh chót đêm rằm tháng sáu 
(âm-lịch). 

Khi ấy, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi 
có tuôi thọ được 55 năm 6 tháng 20 ngày”. Ngay lúc ấy, 
trái đất rùng mình rung chuyên và có 32 hiện tượng xảy 
ra chưa từng thấy bao giờ. Chư-thiên, phạm-thiên trong 
10 ngàn thế giới chúng-sinh vô cùng hoan hy loan báo 
tin lành rằng: 

“Đức- Bằ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã tái-sinh ri!” 


! Theo bộ SamantacakkhudTpanT. 


Đức-Bồ-Tát Giáng Thế 67 


Quân Sư Bà-La-Môn Đoán Mộng 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevt đã trải qua 
giác mộng lành và sau khi tỉnh dậy, bà đến chầu Đức- 
vua Suddhodana và tàu trình lên Đức-vua về giác mộng 
vừa qua. Sáng sớm hôm sau, Đức-vua Suddhodana bèn 
truyền lệnh cho mời nhóm Bả-la-môn quân sư vào triều 
yết kiến. Sau khi thiết đãi và ban thưởng xong, Đức-vua 
bèn tường thuật lại giấc mộng canh chót đêm trước của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahāmayādevī cho nhóm quân 
sư Bà-la-môn nghe, dé họ cùng nhau tiên đoán. 

Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân sư, giấc mộng như vậy có y nghĩa nhw 
thé nào? Xin quý quân sư tâu cho Trâm được rõ. 


Một vị Bà-la-môn trưởng bèn tàu ràng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xin Đại-vương an tâm, Chánh- 
cung Hoàng-hậu đã thụ-thai, thai-nhi không phải là Công- 
chúa mà chặc chăn là Thái- Tứ, Bậc cao thượng nhát. 

Nếu Thái-Tử sống trong triêu thì sẽ là Đức Chuyển- 
luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có 4 biên làm ranh giới. 

Nếu Thái-Tử bỏ cung điện đi xuất gia, thì sẽ là Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác cao thượng nhất trong toàn coi 
tam-giới chúng-sinh. 

Oai Lực Kiếp Chót Của Đức-Bồ-Tát 

Từ khi Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót tái- 
sinh đầu thai vào lòng mâu-hậu, do oai lực của Đức-Bóồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác, nên ngày đêm tr Đại-Thiên- 
vương theo hâu, dê tỏ lòng cung kính, không phải theo 
hộ-trì Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi, bởi vì, 
Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có oai lực phi 
thường, nên không có một ai có thê làm hại Bà được. 
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Mẫu-hậu của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có giới- 
đức tự nhiên, nên Bà không phải đến hầu vị Đạo-sư 
Kãladevila để xin thọ giới như trước đây nữa. Thân và 
tâm của Bà thường an-lạc. 

Tâm tham muốn trong dục lạc không hề phát sinh và 
khi Đức-vua Suddhodana nhìn thấy Bà liền phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sáng, nên Đức-vua rất tôn trọng Bà. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác phát triển và tăng trưởng 
ở trong bảo thai mẫu-hậu, như ở trong một căn phòng 
sạch sẽ và sang trọng. Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
ngôi kiết già như vị Pháp-sư đang ngòi trên pháp-tòa, 
cho đến khi tròn đủ 10 tháng. 


Đức-Bồ-Tát Đản-Sinh 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahāmayādevī biết gần 
đên ngày đản-sinh Thái-tử, theo truyện thông, Bà đên 
châu Đức-vua Suddhodana bèn tâu răng: 

- Muôn tâu Bé hạ, thần thiếp xin phép trở về có quốc 
Devadaha đề sinh hạ Thải-tử. 


Đức-vua Suddhodana chuẩn táu lời xin của Bà và 
truyền lệnh cho các quan sửa sang đường sá bằng phẳng, 
trang hoàng đẹp dë từ kinh-thành Kapilavatthu cho đễn 
kinh-thành Devadaha, để tiễn đưa Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahamayadevi trở về có quốc. Dizc-vua còn truyền 
lệnh làm một chiếc kiệu mới thật sang trọng để cho Bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu ngự di. 


Mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahämayädevr được thỉnh ngự lên chiếc kiệu, các 
quan khiêng chiếc kiệu đi từ kinh-thành Kapilavatthu 
đến kinh-thành Devadaha. 
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Trên đường, khi đoàn người vừa đến khu vườn 
Lumbīnī, hôm åy, thật tuyệt vời! Cả muôn hoa đều đua 
nở và muôn chim cùng ca hót như hân hoan đón mừng 
một sự kiện trọng đại. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãmayadevr muốn dừng kiệu lại, ghé vào khu vườn 
Lumbini đề du lãm. 


Chư- Thiên, Chư Phạm- Thiên Tụ Hội 


Khi bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mlahamayadevr ngự 
vào khu vườn Lumbini, hôm áy chu-thién, chu pham- 
thiên tụ hội tại khu vườn và cả van thé giới chúng-sinh 
vui mừng reo hò rằng: 

“Hôm nay, tại khu vườn Lumbini này, Đúc-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác sẽ đản-sinh ra đời khỏi lòng bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevl. ” 

Chư-thiên, chư phạm-thiên, tay cầm những món quà 
từ cõi trời như vật thơm trời, những đóa hoa trời, nhạc 
trời trôi lên để cúng dường Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, cùng với những chiếc lọng trắng che phủ khắp 
không gian. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahämayädevr ngự đến một 
cây Sala có thân to, cành cây đầy hoa đang nở rộ. Khi bà 
đứng đưa cánh tay phải lên, thì cành cây tự nhiên sà 
xuống, bà đưa tay nám lấy cành cây với tư thế dáng 
đứng vững vàng và trong tir thế dáng đứng này sẽ đản 
sinh ra Đức- Bằ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung quanh 
nơi Bà đang đứng. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Maha- 
mayädevï đứng trong tư thế dáng đứng vững vàng. 

Khi ấy, Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao-thượng 
đản-sinh ra đời khỏi lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevr bằng đôi chân ra trước, rồi xuôi hai tay, 
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toàn thân mình sạch sẽ ra sau, một cách suôn sẽ an lành 
cả Đức-Bồ-tát lẫn mẫu-hậu của Đức-Bô-tát vào ban 
ngày thứ 6, nhằm ngày rằm tháng tư (âm-lịch). Khi ây, 
hai dòng nước ấm và lạnh từ trên hư không chảy xuống 
làm cho sạch sẽ thân hình của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác và mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát. 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng vừa ra 
khỏi lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mlahämayadevi, 
trước tiên 4 vị Đại-phạm-thiên có thiện-tâm trong sạch, 
không bị ó nhiễm bởi phiền-não, mỗi vị cầm mỗi chéo 
tám lưới bằng vàng đón nhận Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng- 
Giác xong, rồi đưa trước mặt bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahämayädevï và tàu rằng: 


- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, kính xin Bà phát 
sinh đại-thiện-tâm hoan hý! Đáy là Thải-tử cua Bà, cũng 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng kiếp chói, 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Bồ-tát là 
Bác Đại-phước có nhiễu oai lực nhất trong toàn cối 
tam-giới chúng-sinh muôn loài. 

Sau đó, Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng từ 
trên tay 4 vị Đại-phạm-thiên được trao sang cho 4 vị Tứ 
Đại-thiên-vương đón tiếp bằng tắm da mèm mại, một lần 
nữa, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng từ trên 
tay 4 vị Tứ Đại-thiên-vương được trao sang cho các quan 
đón tiếp bằng tám vải trắng tinh. 


Khi ấy, Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng từ 
trên tay các quan, bước xuống đạp trên mặt đất bằng đôi 
bàn chân bằng phẳng. Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cao thượng đứng quay mặt nhìn về hướng Đông, chư- 
thiên và nhân-loại dâng hoa cúng dường Ðức-Bồ-tát, rồi 
tán dương ca tụng rằng: 
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- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cá chúng-sinh trong 
hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có một 
ai cao thượng hơn Ngài. 

Tiếp đến, ÐĐức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng 
quay mặt nhìn về hướng Nam, ..., hướng Tây, ..., hướng 
Bác, ..., hướng Đông Nam, ..., hướng Tây Nam, ..., 
hướng Tây Bắc, ..., hướng Đông Bắc, trong tám hướng, 
môi hướng chư- thiên và nhân-loại đều dâng hoa cúng 
dường Ðức-Bô-rát, rồi tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh trong 
hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có một 
ai cao thượng hơn Ngài. 

Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác cúi mặt nhìn xuống 
hướng dưới, rồi ngắng mặt nhìn lên hướng trên, chư- 
thiên, chư phạm-thiên đều dâng hoa tán dương và ca tụng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhán, chu-thiên, chư phạm-thiên 
hướng trên này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có 
chư-thiên, chư phạm-thiên nào cao thượng hơn Ngài. 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng đứng nhìn 
về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước, bước đầu tiên Đức- 
Bồ-tát bước bằng chân phải. Khi Ðúc-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác cao thượng bước đi, Đức-vua-trời Phạm- 
thiên cầm chiếc long màu trắng che cho Đức-Bồ-tát, 
Đức-vua Suyama cầm quạt lông, còn 3 thứ khác là đôi 
hia, gươm báu, vương miện, mỗi Đức-vua-trời cầm mỗi 
thứ đi theo sau Ðức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng. 

Đó là 5 báu vật của lễ phong Vương. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng dừng lại ở 
bước chân thứ 7. Khi ấy tất cả chư-thiên, chư phạm- 
thiên đều bảo với nhau rằng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng 
sẽ truyền dạy những lời tői quan trọng.” 
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Đức-Bồ-Tát Truyền Dạy Lời Tối Quan Trọng Đầu Tiên 


Tất cả đều im lặng, chờ lắng nghe, Ðúc-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác cao thượng dõng đạc truyền dạy rằng: 
“Aggo' ham" asmi lokassa! 
Jettho' ham" asmi loRkassal 
Seftho ham" asmi lokassa! 
Ayamaniima jati. 
Natthi dãni punabbhavo.!?)” 
“Ta là Bậc cao-cả nhất, trong toàn cỗi tam-giới 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc vĩ-đại nhất, trong toàn cõi tam-giới 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc tối-thượng nhất, trong toàn cõi tam-giới 
chúng-sinh! 
Kiếp này là kiếp chót của ta. 
Ta không còn tái-sinh kiếp nào khác nữa! ” 
Chư-thiên, chư phạm-thiên và nhân-loại vô cùng hoan 
hy, đồng thanh tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cao thượng. 
7 Người Và Vật Đồng Sinh Với Đức-Bồ-Tát 
Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác đản-sinh ra đời, đồng 
thời có người và vật gồm có 7 loại cùng sinh với Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác: 
l- Công-chúa Bhaddakaccana gọi Yasodhara (là 


công-chúa cua Đức-vua Suppabuddha và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Amittadevr xứ Devadaha). 
2- Hoàng-t Ananda (Hoàng-tử của ông hoàng Amitto- 
dana dòng Sakya là hoàng đệ của Đức-vua Suddhodana). 
3- Channa (quan giữ ngựa). 


' Dighanikãya, Mahãvaggapäli, Mahãpadãnasutta. 
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4- Kaludayt (vị quan cận thân). 

5- Ngựa báu Kandaka. 

6- Cây Mahabodhiruhkkha (cây assaftha mọc trong 
rừng Uruvela sau này trở thành cây Mahabodhirukkha 
của Đức- Phát Gotama). 

7- Bốn hâm vàng, kho báu trong kinh-thành 
Kapilavatthu. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử đản- 
sinh ra đời tại khu vườn Lumbinr, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahāmayādevī cùng Thái-tử ngự trở về lại kinh- 
thành Kapilavatthu. 


Đầu Thai Sinh Làm Người Có 4 Hạng Người 


Sự tái-sinh đầu thai sinh làm người có 4 hạng người, 
và có sự hiểu biết qua ba thời-kỳ khác nhau như sau: 

1- Hạng người thường và chư Bồ-tát thanh-văn-giác 
hạng thường khi tái-sinh đầu thai sinh làm người hoàn 
toàn không biết cả ba thời-kỳ: 

- Không biết thời-kỳ tải-sinh đâu thai vào lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

2- Chư Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác kiếp chót khi tái- 
sinh đầu thai sinh làm người chỉ biết một thời-kỳ và 
không biết hai thời-kỳ: 

- Trí-tuệ biết thời-kỳ tải-sinh đâu thai vào lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

3- Chư Bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác và chư Đức- 
Bó-tát Độc-Giác kiếp chót khi tái-sinh đầu thai làm 
người biết được hai thời-kỳ và không biết một thời-kỳ: 

- Trí-tuệ biết thời-kỳ tái-sinh đâu thai vào lòng mẹ. 


74 CHƯƠNG L: 3 NGÓI CAO CÁ 


- Trí-tuệ biết thời-kỳ dang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

4- Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót khi 
tái-sinh đầu thai làm người biết rõ cả ba thời-kỳ: 

- Trí-tuệ biết rõ thời-kỳ tái-sinh đâu thai vào lòng mẹ. 

- Trí-tuệ biết rõ thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Trí-tuệ biết rõ thời-kỳ đản-sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

Như trường hợp Thái-tử Siddhatwha là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt kiếp chót, khi tái- 
sinh đầu thai sinh làm người chắc chắn sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ biết rõ 
cả ba thời-kỳ: 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trítuệ biết ró 
thời-kỳ tái-sinh đấu thai vào lòng mẫu-hậu Bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahamayadevi. 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trítuệ biết ró 
thời-kỳ đang ở trong lòng mâu-hậu, như ở trong căn 
phòng sạch sẽ sang trọng, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ngôi kiết già, như một vị Pháp-sư ngôi trên pháp 
tòa và mâẫu-hậu của Ngài cũng biết được Ngài nữa. 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có trítuệ biết ró 
thời-kỳ đản-sinh, khi mâu-hậu của Ngài đang đứng 
trong tư thé vững vàng, Đúức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
sinh ra bằng đôi chân ra trước, xuôi hai tay toàn thân 
mình ra sau một cách suôn sẽ an toàn, nhw vị Pháp-sư 
bước xuống pháp tòa. 

Đó là trường hợp đặc biệt của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắẳng-Giác. 


Còn các hạng người khác như: Hạng người thường, chư 
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Bồ-tát thanh-văn-giác, chư Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác 
kiếp chót, chư Bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác kiếp 
chót, chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót đều không biết 
thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ, bởi vì, khi sắp sinh ra, 
thai nhi bị nhào lộn quay đầu xuống dưới, để cái đầu ra 
trước, thân mình ra sau, chịu đau đớn sợ hãi, tâm không 
còn bình tĩnh. Do đó, những hạng người ấy không biết 
thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 


Tích Vị Đạo-Sĩ Kãladevila 


Đạo-sĩ Kaladevila chứng đắc 8 bậc thiền), chứng đắc 
ngũ thông” tam-giới, là vị Tôn-sư của Đức-vua Suddho- 
dana. Hôm ấy, vị Đạo-sĩ Kãjadevila độ ngo trong cung 
điện của Đức-vua Suddhodana xong, liền lên cối trời 
Tam-thập-tam-thiên nghỉ trưa trong một lâu đài, ngòi 
nhập thiền để hưởng sự an-lạc trong thiền-định. 


Sau khi xả thiền, vị Đạo-sĩ ra đứng trước cửa, nhìn 
thấy Đức-vua Sakka cùng chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ 
hoan hỷ vui mừng reo hò một cách khác thường, không 
giống như mọi ngày, vị Đạo-sĩ bèn hỏi rằng: 


- Này quý vị chư-thiên! Sao hôm nay quy vi vui "ng 
hoan hỷ, reo hò ca hát vui vẻ khác thường như vậy. Quý 
vị có thê nói cho bán đạo nghe được không? 

Chư-thiên bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-si, hôm nay Thái-tử của Đức- 
vua Suddhodana đã sinh ra đời rôi. Khi Thái-tử trưởng 
thành sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia và sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, thuyêt pháp Chuyên-Pháp-luân 


! 8 bậc thiền: 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 
2 Ngũ thông: Đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiền- 
kiêp-thông. 
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tế độ cho chúng-sinh: nhân-loại, chư-thiên và phạm- 
thiên có cơ hội được lắng nghe chánh-pháp, rôi thuc- 
hành theo chánh-pháp dán đến sự chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đó là nguyên nhân làm cho chúng tôi vui mừng vô 
cùng hoan hỷ, reo hò ca hát khác thường như vậy! 

Sau khi lắng nghe chư-thiên trả lời như vậy, vị Đạo-sĩ 
Kãladevila liền từ cõi Tam-thập-tam-thiên hiện xuống 
cối người, đi vào cung điện của Đức-vua Suddhodana, 
Đức-vua cung kính đón tiếp, thỉnh mời ngồi chỗ cao 
quý, Đức-vua dành lễ xong, ngồi một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, vị Đạo-sĩ Kãladevila bèn hỏi rằng: 

- Tâu Đại-vương, bân đạo nghe nói rằng Thải-tử của 
Đại-vương đã sinh ra đời rôi, bán đạo xin được chiêm 
ngưỡng Thải-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh thay trang phục 
cho Thái-tử xong, rồi thỉnh Thái-tử ra mắt đảnh lễ vị 
Đạo-sĩ Kaladevila. Khi thỉnh Thái-tử ra trước mặt vị 
Đạo-sĩ Kãladevila, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái- 
tir hiện lên đứng trên đầu vị Đạo-sĩ Kãladevila với tư thế 
vững vàng. VỊ Đạo-sĩ Kaladevila nhận biết Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Thái-tử có oai lực phi thường, nên vị 
Đạo-sĩ đứng dậy dời xuống chỗ ngồi thấp, nhường chỗ 
ngồi cao quý lại cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao- 
thượng, vị Đạo-sĩ Kãladevila chắp hai tay đảnh lễ Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử. 

Nhìn thấy oai lực phi thường của Thái-tử của mình, 
Đức-vua Suddhodana vô cùng ngạc nhiên chưa từng 
thấy, nên lân thứ nhất Đức-vua Suddhodana đảnh lễ 
Thái-tử Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác. 
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Dao-Si Kaladevila Mim Cười Và Khóc 


Vi Đạo-sĩ Kaladevila chúng đắc 8 bậc thiền và ngũ 
thông tam-giới, có khả năng đặc biệt thấy rõ, biết rõ 
trong thời quá-khứ 40 đại-kiếp, và trong thời vị-lai 40 
đại-kiếp, như vậy gồm 80 dai-kiép. Vi Đạo-sĩ Kaladevila 
dùng trí-tuệ nhãn-thông thấy rõ, biết rõ thời vị-lai của 
Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử sẽ có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. VỊ Đạo- 
sĩ Kãladevila biết chắc chăn rằng: 

“Không còn hoài-nghỉ gì nữa, Thái-tử này chắc chắn 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

Biết rõ như vậy, Vi Đạo-sĩ Kaladevila phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hy, nên mim miệng cười. 

Sau đó, vị Đạo-sĩ Kãladevila xem xét về thân phận 
của mình và biết rõ rằng: 

“Ta không có duyên lành gặp Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác và không có co-hội lắng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phát Chánh- -Đẳng- Giác, bởi vì, ta sẽ chết trước 
khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Vả lại, sau khi ta chết, do năng lực của đệ tứ thiên vó- 
sắc-giới. “phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiện-tâm sẽ 
cho quả tái-sinh trong cõi trời vô-sắc-giới phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có tuổi thọ lâu 84.000 ngàn đại- 
kiếp. Phạm-thiên trong cõi vó- sắc- giới chỉ có 4 danh- 
uán (thọ-uẩn, twóng- un, hành-uẩn và thức-uẩn) mà 
thôi, không có sac-uán, cho nên, phạm-thiên cõi vô- sắc- 
giới không có mắt dé nhìn thấy Đức-Phật, không có tai 
để nghe chánh-pháp của Đúc-Phật, khi Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thé gian.” 
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Khi vị Đạo-sĩ Kaladevila xem xét biết thân phận 
mình không có duyên lành gặp được Đức-Phật và không 
nghe được chánh-pháp của Đức-Phật, cảm thấy túi phận, 
nên cam động khóc. 

Đức-vua Suddhodana nhìn thấy vị Đạo-sĩ Kaladevila 
khi thì mim miệng cười, khi thì lại cảm động khóc bèn 
bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đạo-Sư, có điều gì không may xảy đến 
với Thải-tử của con hay không? Bạch Ngài. 

Vị Đạo-sĩ Kãladevila tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, chắc chắn không có điều gì không 
may xảy đến với Thái-t cả, Thái-tử chắc chắn sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Biết rõ như vậy, Bán đạo cảm thấy vui mừng, vô cùng 
hoan hý mím miệng cười và bán đạo cũng biết rõ mình 
không có duyên lành được gặp Đức-Phật và lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật. Do đó, bán đạo cảm thấy túi 
phán, nên cảm động khóc. 


Lễ Đặt Tên Đức-Bồ-Tát Thái-Tử 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-t sinh ra đời 
được 5 ngày thì Đức-vua Suddhodana tô chức trọng thê 
buổi lễ gội đầu và đặt tên cho Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Thái-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị Bà-la- 
môn thông hiểu rõ ba bộ sách xem tướng (theo truyền 
thống của Bà-la- môn) vào cung điện đề thiết đãi món ăn 
đặc biệt “cơm nấu bằng sữa tươi nguyên chất”. 


Trong số 108 vị Bà-la-môn â Ấy, có 8 vị Ba-la-món đại- 
trí là vị Bà-la-môn Rama, vị Ba-la-môn Dhaja, vị Bà-la-môn 
Lakkhana, vị Bà-la-môn Jotimanta, vị Bà-la-môn Yañña, 
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vị Bả-la-môn Subhoja, vị Bả-la-môn Suyama và vị Bà- 
la-môn Sudatta, sau khi xem tướng, thấy Thái-tử có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. 

Trong 8 vị Bà-la-môn đại trí, có 7 vị đồng đưa lên 2 
ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng: 

* Thái-tử là Bậc có đây đủ trọn vẹn các tưởng tốt của 
bậc đại-nhân và các tướng tốt phụ này: 

- Nếu sống tại cung điện, thì sẽ trở thành Đực 
Chuyển-luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có 4 biển làm 
ranh giới. 

- Nếu từ bỏ cung điện đi xuất gia, thì sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Duy chỉ có một vị Bà-la-môn trẻ tuổi nhất, thuộc dòng 
dõi Kondaøna tên là Bà-la-môn Sudatta, sau khi xem 
xét kỹ các tướng tốt của Thái-tử xong, vị Bà- la-môn này 
chỉ đưa một ngón tay lên và tiên đoán quả quyết rằng: 


- Thái-tử có đây đủ trọn vẹn các tướng tốt của bậc 
đại-nhân và các tướng tốt phụ này, Thái-tử không thể 
nào sống tại cung điện, mà chắc chắn Thái-tú sẽ từ bỏ 
cung điện di xuất gia, rồi chắc chắn Thái-tử sẽ trở thành 
một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà thôi. 

Tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí cũng đều nhất trí với 
nhau rằng: “Thái-#ử chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. ” 


Trong lễ gội đầu và đặt tên cho ĐÐức-Bỏ-tát Thái-tử, 
tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí đều nhất trí với nhau rằng: 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử chắc chắn sẽ 
trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, sẽ đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho chúng-sinh trong 
tam-giới (danh từ Pali gọi là attha) và chắc chắn sẽ 
được thành tựu như ý (danh từ Pali gọi là Siddha). 
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Hai danh từ này được ghép với nhau thành tên của 
Đúc-Bồ-tát Thái-tử là SIDDHATTHA (SIDDHA + ATTHA) 
nghĩa là sự lgi ích được thành tựu, hoặc Bác té độ 
chúng-sinh được thành-tựu mọi lợi ích cao thượng. 

Thông thường, các Bậc đại-trí làm lễ đặt tên cho đứa 
trẻ nào, quý Ngài xem xét về tương lai cuộc đời của đứa 
trẻ åy dé đặt tên gọi cho hợp với cả cuộc đời đứa trẻ ấy. 

Thật ra, tên gọi nào cũng chỉ là danh từ riêng chế-định 
mà thôi. Nếu danh từ riêng áy có ý nghĩa phù hợp với 
con người, thì tự nó có một tiềm năng động viên khuyến 
khích con người ấy vượt qua mọi trở ngại, để xứng đáng 
với tên gọi của mình. Do đó, khi có đứa con sinh ra đời, 
gia đình thường mời các Bậc đại-trí đến nhà xem tướng, 
rồi làm lễ đặt tên cho đứa con của mình. 


32 Tướng Tốt Của Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác (Sammasambodhisatta) 
kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác (Sammasambuddha), khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác ấy đản-sinh ra đời sẽ có đầy đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả tốt của dai- 
thiện nghiệp ba-la-mật mà Đức- Bó-tát Chánh-Đăng- 
Giác ây đã từng thực-hành và tích lũy ở trong tâm từ vô 
số kiếp trong quá-khứ, hoàn toàn không liên quan đến 
huyết thống cha mẹ hay dòng dõi. 


Tướng tốt của bậc đại-nhân nhu thế nào? 

Bậc đại-nhân là người cao thượng (mahapurisa) mà 
các tướng tôt đặc biệt ây được biêu hiện ra bên ngoài 
thân hình, cho nên gọi là /ướng tôt của bác đại-nhân 
(mahapurisalakkhana). 

Khoa xem tướng tốt của bậc đại-nhân là một trong các 
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bộ món mà dong dõi Bà-la-món trí-thức thường dạy và 
học đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, theo truyền 
thống từ đời này sang đời khác của dòng đõi Bả-la-môn, 
nhưng họ hoàn toàn không biết rằng mỗi tướng tốt của 
bậc đại-nhân là quả của đại-thiện-nghiệp nào. 

Trong kinh Lakkhapasuffa'”) Đức-Phật giảng dạy về 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và đại-thiện-nghiệp cho 
quả của mỗi tướng tốt của bậc đại-nhân được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú-hộ Anäthapindika, gân kinh-thành 
Savatthi. Khi ấy, Đức- Thế- Tôn gọi chư t>-khuu dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Bác đại-nhân (mahapurisa) có 
đây đủ 32 tướng tốt này, chỉ có hai con đường mà thôi, 
không có đường nào khác. 

l- Nếu bậc đại-nhân ấy sống tại gia thì sẽ trở thành 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương hành thiện-pháp, Đức 
Pháp-vương trị vì toàn cối đất nước, có 4 biển làm ranh 
giới, đêu được bình yên vững chắc, và có đây đủ 7 báu 
là: long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni báu, 
Chánh-cung Hoàng-hậu báu, phú hộ báu, thừa-tướng 
báu. Đức Chuyển-luân Thánh-vương có hơn 1.000 
hoàng-tử anh hùng dũng cảm, có khả năng làm khuất 
phục mọi đội quân của kẻ thù. Đức Chuyển-luân Thánh- 
vương luôn luôn chiến thắng kẻ thù bằng thiện-pháp, 
không sử dụng cực hình, khí giới; và trị vì trên toàn cõi 
đất nước có 4 biển làm ranh giới, không có kẻ thù chống 
đối, không có mọi cảnh tượng xáu xảy ra trên toàn cõi 
đất nước, mọi thần dân thiên-hạ đều được sống trong 
canh thanh bình thịnh vượng. 


' Bộ Dighanikãya, Pãthikavagga, Kinh Lakkhanasutta. 
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2- Nếu bậc đại-nhân ấy từ bỏ cung điện, đi xuất gia 
thì sẽ trở thành Đức A-ra-hán, Đưc-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Này chư tỳ-khưu! 32 tướng tốt của bậc đại-nhân là 
nhu thé nào mà bậc đại-nhân ấy có đây đủ thì chỉ có hai 
con đường mà thôi, Không có con đường nào khác? 

Nếu bậc đại-nhân sống tại gia, thì sẽ trở thành Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương, ... hoặc nếu bậc đại-nhân từ 
bỏ nhà, đi xuất gia, thì bậc đại-nhân ấy sẽ trở thành Đức 
A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, ... 


32 Tướng Tốt Của Bậc Đại-Nhân 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót chắc chắn sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, khi Đức-Bồ-tát 
đản-sinh ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
như sau: 

1- Hai bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt 

dát. 

2- Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có một 
ngàn căm và đây đủ các bộ phận. 

3- Hai gót chân dài (bằng một phán tư bàn chân). 

4- Ngón tay dài và tròn tria, đêu đặn, thon nhu hình 
búp măng. 

5- Hai bàn tay, hai bàn chân mêm mại. 

6- Năm ngón tay, trừ ngón tay cái ra, bốn ngón còn 
lại đêu dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón 
chán dai bằng nhau, khít vào nhau, không có kë hở. 

7- Hai mắt cá năm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 

8- Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dẫn xuống 
dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

9- Khi đứng thẳng, không củi người xuông, hai bàn 
tay có thể sò đụng hai đâu gối. 
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10- Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 

11- Toàn thân có da màu vàng, ông ảnh xinh đẹp nhu 
màu vàng ròng. 

12- Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, trơn nhây, 
nên bụi không thể bám vào thân hình. 

13- Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

14- Lông có màu xanh và xoắn vé bên phải, đầu lông 
hướng lên mặt. 

15- Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

16- Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn là hai mu 
bản tay, hai mu bàn chân, hai ba vai và cổ (không 
nhìn thấy gân và xương). 

17- Thân hình trên dưới đây đặn như thân hình phía 
trên của su tử chúa. 

18- Hai hốc bả vai có thịt đây đặn (không thấy xương vai). 

19- Chiêu cao của thân bằng sái tay, và sái tay bằng 
chiêu cao của thân (cũng như chiều cao của cây 
nigrodha bằng chiều ngang của nhánh cây ấy). 

20- Cổ tròn trịa đây đặn (khi nói không nói gân cổ). 

21- Bảy ngàn dây thần kinh rất tỉnh tế, tụ hội từ lưỡi 
đến có, tiếp nhận hương vị vật thực để nuôi dưỡng 
cơ thể. 

22- Cái cằm giống cằm của sư tử chúa. 

23- Đây đủ 40 cái răng: Hàm trên 20 cái răng và hàm 
dưới 20 cái răng. 

24- Hàm răng trên và dưới đêu đặn, có màu trắng 
xinh đẹp. 

25- Hai hàm răng sắp đêu đặn và khít vào nhau, 
không có kẽ hở. 

26- Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

27- Lưỡi lớn và dài, mêm mỏng, có màu đỏ hồng xinh 

đẹp; lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt lên đến chân tóc 

và lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 
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28- Giọng nói như giọng của phạm-thiên, rõ ràng, 
trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim Karavika. 

29- Đổi mắt xanh sâm và trong sáng rất đẹp. 

30- Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

31- Sgi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai 
đầu lông mày, có màu trăng dài mêm mại, xoắn 
bên phải, đâu lông hướng lên trên đâu rất đẹp. 

32- Cái đầu tròn và có vâng trán cao rộng đẹp, đi 
vòng từ vành tai bên phải sang vành tai bên trái. 


Đó là 32 tướng tốt của bậc đại-nhân được biểu hiện 
đầy đủ trong thân hình của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng- 
Giác Thái-tử Siddhattha kiếp chót chắc chăn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Nhóm Đạo-sĩ ngoại đạo có thể 
học hỏi ghi nhớ đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
này, nhưng họ không thể biết rằng: “Môi tướng tốt của 
bác đại-nhân là quả của đại-thiện-nghiệp nào. ” 


Đại-Thiện-Nghiệp Cho Quả 32 Tướng Tốt 


32 tướng tốt của bậc đại-nhân được biểu hiện trong 
kim thân của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử 
Siddhattha, đó là quả của đại-thiện-nghiệp pháp-hạnh 
ba-la-mật. Đại-thiện-nghiệp này không những cho quả 
tướng tốt của bậc đại-nhân, mà còn cho quả rộng lớn, vô 
cùng phong phú đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
ấy và đối với mọi chúng-sinh khác có liên quan đến 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy. 


Trong bài kinh Lakkhanasutta, Đúức-Phật giảng giải 
đại-thiện-nghiệp nào cho quả các tướng tôt nào, và các 
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quả liên quan đến đại-thiện-nghiệp ấy. 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân là quả của những đại-thiện-nghiệp như sau: 


I-Tướng tốt: Bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp 
trên mặt đát. 


Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có quyết tâm cao trong mọi 
thiện-pháp không hê lay chuyển, khi thân hành điều 
thiện, khẩu nói điều thiện, ý nghĩ điều thiện. Khi làm 
phước-thiện bô-thí, thọ-trì ngũ-giới, bát-giới uposatha- 
sila trong những ngày giới hằng tháng, ... trong việc 
phụng dưỡng mẹ cha, hộ độ Sa-môn, Bà-la-môn, trong 
sự cung kính những bậc trưởng-lão trong dòng họ và 
trong đời, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới, 
thì vị thiên-nam có nhiều oai lực hơn tất cả các hàng chư- 
thiên khác về 10 quả báu trong cõi trời áy là: tuôi tho, 
sống lâu, sắc đẹp, sự an-lạc, danh thơm tiếng tót, quyền 
lực cao nhất, sắc, thanh, hương, vị, xúc rong coi trời ay. 


Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam á áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 


Bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt đất, 
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toàn bàn chân (gót chân, giữa bàn chân, đâu ngón chân) 
bằng phẳng đây đặn tiếp xúc cùng một lúc trên mặt đất. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước, có 4 biển làm ranh giới, ... Khi đã là Đức Chuyền- 
luân Thánh-vương, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả đặc biệt 
là: mọi kẻ thù đêu hàng phục theo Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: không còn kẻ thù bên 
trong là phiên não: tham, sân, sỉ, ... và không có kẻ thù 
bên ngoài nhu: Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, ma- 
vương, phạm-thiên, hay bát cứ một ai, ... trong đời này 
có thể gáy tai hại cho Đức-Phát được. 


2-Tướng tôt: Hai lòng bàn chân có dáu bánh xe, trục 
xe có một ngàn căm và đây du các bộ phận. 


Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có thiện-tâm trong sạch giúp đỡ 
nhiễu người, đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, làm 
giảm được sự sợ hãi kinh hôn cho nhiều người, trông 
nom bảo vệ mọi người một cách hợp pháp. Đặc biệt, khi 
làm phước-thiện bó-thí là chính, thì thường có kèm theo 
những phước-thiện phụ khác, v.v... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 


Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có một 
ngàn căm và đây du các bộ phận. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương, nên các Đức-vua đêu thân phục theo Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương, trị vì thần dân thiên-hạ trên 
toàn cõi đât nước, có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo đó là các Đức- 
vua, các quan cận thán, các tướng lĩnh, các quán lính, 
các Hoàng-tử anh hùng dũng cảm, các hàng Bà-la-môn, 
toàn thê thân dân thiên-hạ tát cả đếu một lòng trung 
thành với Đức Chuyên-luân Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Các hàng đệ-tử đông đảo, đó là chư tỳ-khưu, chư f}- 
khưu-mi, cận-sự-nam, cán-sự-nữ, nhán-loại, chư-thiên, 
Long vương, chư phạm-thiên, v.v... có đức-Hn trong sạch 
nơi Đức- Phát. 
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3- Tướng tốt: Hai gót chân dài (một phán tư bàn chân). 

4- Tướng tốt: Ngón tay dài và tròn trịa, đây đặn, thon 
nhu hình búp măng. 

5- Tướng tốt: Thân hình ngay ngắn như thân hình của 
phạm-thiên. 

Ba tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không sát sinh, tránh xa sự sát 
sinh, bỏ gậy góc, bỏ khí giới, có tâm biệt hô-thẹn tội-lôi, 
tâm bi thương xót chúng-sinh, mong tim sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc đên tát cả chúng-sinh. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 3 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai gót chân dài (bằng một phần tw bàn chân). 

* Ngón tay dài và tròn, đây đặn, thon như hình búp 

măng. 

* Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

Đức-Bồ-tát có 3 tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 
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Khi đã là Đức Chuyén-luán Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có tuổi thọ sống lâu mà bất cứ kẻ thù nào cũng không 
thê sát hại Đức Chuyên-luân Thánh-vương được. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có tuổi thọ sống lâu mà bất cứ kẻ thù nào dù là Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương hoặc bát cứ một 
ai trong đời, ... cũng không thê sát hại Đựức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác được. 

6- Tướng tốt: Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn 
là hai mu bàn tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cô 
(không nhìn tháy gán và xương). 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người làm phước-thiện bó-thí vật thực 
gôm các món ăn toàn là những món ăn cao lương mỹ VỊ, 
các thức uông ngon lành bô dưỡng, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 1 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 
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Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn là hai mu bàn 
tay, hai mu bàn chân, hai ba vai và cô (không nhìn thay 
gân và xương). 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Thường được thọ thực toàn những món cao lương mỹ 
vị, các thức uông ngon lành bô dưỡng. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Thường được thọ thực toàn những món cao lương mỹ 
vị, các thức uông ngon lành bô dưỡng. 

7- Tướng tốt: Hai bàn tay, hai bàn chân mêm mại. 

8- Tướng tốt: Năm ngón tay, trừ ngón tay cải ra, bón 
ngón con lại déu dài bang nhau, khít vào nhau, và năm 
ngón chân dai băng nhau, khít vào nhau, không có kë hở. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiép trong quá-khứ, thường 
thực-hành 4 pháp tê độ: 

- Bó-thí đến chúng-sinh nào cán sự bô-thí. 

- Nói lời dịu ngọt dê nghe, khuyên răn họ tránh xa 

mọi ác-pháp, cô găng tạo mọi thiện-pháp. 
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- Hành động dem lại sự lợi ích đến cho họ. 
- Hoa mình cùng sống chung với họ, vui cùng vui, khổ 
cùng khổ. 
Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 
Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 


Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 2 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai bàn tay, hai bàn chân mêm mại. 

* Năm ngón tay trừ ngón tay cái ra, 4 ngón con lại 
đêu dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón chân dài 
bằng nhau, khít vào nhau, không có kë hở. 

Đức-Bồ-tát có 2 tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có 4 bién làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các thuộc hạ tùy tùng một lòng trung thành với Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương; các thuộc hạ tùy tùng đó là 
các quan cận thân, các tưởng lĩnh, các quán lính, các 
Hoàng-tử, các hàng Bàả-la-môn, gia chủ, toàn thể thân 
dân thiên-hạ, ... luôn tuân theo lệnh cua Đưức-vua, làm 
cho Đức-vua rất hài lòng. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất- gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 
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Các hàng đệ-tử đêu có đức-tin trong sạch nơi Đúc- 
Phát. Các hàng đệ-tử đó là t)-khưu, t-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ, nhán-loại, Long-vương, chư-thiên, chu 
phạm-thiên đêu trở thành bậc thiện-trí, có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp và thực-hành 
theo chánh-pháp của Đức-Phậi. 


9- Tướng tốt: Hai mắt cá nằm cao cách bàn chân độ 
2-3 lóng tay. 

10- Tướng tốt: Lông có màu xanh và xoắn về bên 
phải, đầu lông hướng lên mặt, ... 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người thường hay nói lời có y nghĩa 
sâu sắc, hợp với thiện-pháp, hướng dẫn dạy bảo cho mọi 
người làm mọi phước-thiện, là người có đại-thiện-tâm 
trong sáng, có tâm-từ mong đem lại sự lợi ích, sự an-lạc 
đến cho tất cả chúng-sinh, và đặc biệt là người thường 
kính trọng chánh-pháp, cúng dường chánh-pháp. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 2 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai mắt cá năm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 

* Lông có màu xanh và xoắn bên phải, đầu lông 
hướng lên mặi, ... 
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Đức-Bồ-tát có 2 tướng tốt này: 

- Nếu Dúc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đức-vua là người vĩ đại nhất, người cao thượng nhất 
người đứng âu cao cả nhất trong thân dân thiên-hạ, ... 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đựức-Phát là Bác vĩ-đại nhất, Bậc cao-thượng nhất, 
Bác cao-cả nhát trong toàn cối tam-giới chúng-sinh. 


11- Tướng tốt: Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ 
dán xuông dưới, tròn đẹp như đổi chân con sơn dương. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại- Thiện-Nghiệp Trong Quá-Khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có thiện-tâm, thiện-chí giảng dạy 
các môn học, hoặc hướng dán nghê nghiệp, ... băng cách 
suy nghĩ răng: “Làm cách nào, với phương-pháp nào 
giúp cho mọi người, dê hiểu, dê biết, nhanh chóng thành 
đạt, ... mà không phải chịu vât vả khô cực lâu ngày”. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-gI1ới, ... 
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Sau khi Đức-Bỏ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân. 

Đối chân thon, phần trên lớn rôi nhỏ dân xuống đưới, 
tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có Long xa sang trọng xứng đáng với địa vị Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương, có đội quán hùng mạnh là 
thuộc hạ tùy tùng cua Đức-vua và những thứ dó dùng 
xứng đáng với địa vị của Đức-vua được phái sinh như y. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có những thứ vật dụng thích hợp với Sa-môn, có các 
hàng đệ-tử là những bác Thánh Tôi-thượng thanh-văn, 
bác Thánh Đại-thanh-văn, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác và những đô dùng của 
Sa-môn được phát sinh như ý. 

12-Tướng tốt: Làn da mịn màng, do làn da mịn 
màng, trơn nháy, nên bụi không thê bám vào thân hình. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
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Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiép trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người thường đến gân gũi, thân cận 
các bác Sa-môn, Bà-la-môn, và bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Ngài! 

- Thé nào là đại-thiện-nghiệp? 

- Thé nào là bát-thiện-nghiệp? 

- Thé nào là có tội? 

- Thé nào là vô tội? 

- Nghiệp nào nên làm? 

- Nghiệp nào không nên làm? 

- Nghiệp nào đã thực-hành rồi cho quả xáu, chịu dau 
khô lâu dài? 

- Nghiệp nào đã thực-hành rồi sẽ cho quả tôt, hưởng 
an-lạc lâu đải?... 

Sau khi Đức-Bô-tát ây chêt, nêu đại-thiện-nghiệp ây 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, trơn nhây, nên 
bụi không thê bảm vào thán hình. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 
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Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đức Chuyển-luân Thánh-vương là người có trí-tuệ 
bác nhát trong đời, mà những người tại gia không một ai 
Có trí-tuê sảnh được với Đức-Vvua. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đức-Phật có tri-tuệ siéu-viét, trí-tuệ rộng lớn, trí-tuệ 
nhanh nhẹn, tri-tuệ sắc bén, trí-tuệ diệt tận mọi phiên 
não, ... Trong tất cả mọi chúng-sinh, không một ai có trí- 
tuệ sảnh được với Đức-Phật. 


13- Tướng tốt: Toàn thân có da màu vàng, óng ánh 
xinh đẹp nhw màu vàng ròng. 


Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không có tính sân-hận, không 
nóng nảy, không có tức giận, dù khi người khác đến 
chọc tức, có tâm nhán-nai không nổi giận, không bực 
tức, không buôn bực, không tỏ nói bất bình hiện ró ra 
bên ngoài; còn là người thường làm phước-thiện bó-thí 
đồ mặc bằng những thứ vải rất tốt đẹp, mịn màng như 
lụa, thứ vải dệt bằng lông thú, ... những tám vải để lót 
nằm cũng rất tốt đẹp và mịn màng. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 
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Sau Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy khi chết, néu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

Toàn thân da có màu vàng, ông ảnh xinh đẹp như 
màu vàng ròng. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có những đô trang phục bằng những thứ vải rất tốt, 
quý giá mịn màng như lụa, lông thú, ... và những đô lót 
năm cũng bằng những thứ vải quỷ giá, rất tốt đẹp mịn 
màng xinh đẹp,... 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có những tắm y bằng những thứ vải rất tót, quỷ giá 


mịn màng như lụa, v.v... Và những đồ lót năm cũng bằng 
những thứ vải quy giá, rất tốt đẹp mịn màng. 


14- Tướng tốt: Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 


Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
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Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người thường hay di tìm kiếm những 
người that lạc lâu ngày dân trở về gặp lại người thân 
yêu như: tim đứa con thát lạc dân trở về sắp lại cha mẹ, 
hoặc di tìm người cha, hoặc mẹ thát lạc dân trở vé gặp 
lại dra con, dân em gặp lại anh, hoặc dân anh gặp lại 
em, dán em gặp lại chị, hoặc dân chị gặp lại em, v.v... 

Khi những người thân yêu gặp lại với nhau, họ vô 
cùng vui mừng sung sướng, Đức-Bó-tát cũng vui mừng 
sung sướng cùng với niêm vui của họ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

Ngọc hành được giấu kin trong bao đa. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có hơn 1.000 Hoàng-tử đêu là những người anh hùng 
dũng cảm, có nhiều oai lực chiên thăng mọi kẻ thù. 
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- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 
Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả đặc biệt là: 

Có rất nhiêu đệ-tử là bậc Thánh Thanh-văn dũng 
cảm, có nhiều oai lực chiến thắng mọi phiên-não ma- 
vương, diệt tận được mọi phiên-não, tham-ái. 

15- Tướng tốt: Chiếu cao của thân bằng sdi tay, sái 
tay bằng chiều cao của thân; cũng như chiêu cao của 
cây nigrodha bằng chiều ngang của cành cây ấy. 

16- Tướng tốt: Khi đứng thẳng, không cúi người 
xuống, hai bàn tay có thể sò đụng hai đầu gối. 


Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người biết rõ những nhu câu thiết yếu 
của người nên tê độ, biết rõ người này xứng dáng được 
té độ vật này, người kia xứng đáng được té độ vật kia. 
Khi biết rõ nhw vậy, rồi té độ người ấy đúng theo nhu 
câu thiết yếu của từng người. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 2 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 
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* Chiêu cao của thân bằng sái tay, sải tay bằng chiêu 
cao của thân; cũng như chiêu cao của cây nigrodha 
bằng chiều ngang của cành cây ấy. 


* Khi đứng thẳng, không cui người xuống, hai bàn tay 
có thể sờ đụng hai đâu gối. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có nhiễu của cải tài sản, có nhiều châu báu, vàng 
bạc, mọi thứ của cải đồ dùng đều rat đáng hài lòng, các 
kho đáy của cải, lúa gạo. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có nhiều tài sản quý báu đó là đức-tin, giới, hồ-thẹn 
tĝi-lôi, ghê-sợ lội-lôi, nghe nhiêu hiệu rộng, bô-thí, trí- 
tuệ; đặc biệt hơn nữa là của báu siêu-tam-giới 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niét-ban. Đó cũng gọi là của báu. 

17- Tướng tốt: Cổ tròn tria đây đặn (khi nói không 
nói gân cô). 

18- Tướng tốt: Hai hốc bả vai có thịt đây đặn (không 
nhìn thay xương vai). 

19- Tướng tốt: Thân hình trên dưới đây đặn như thân 
hình phía trên của sư tử chua. 


Ba tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 


32 Tướng Tốt Và 80 Tướng Tốt Phụ Của Đức-Bồ-Tát 101 


Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có đại-thiện tâm trong sạch 
mong tìm sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc, sự giải thoát 
khỏi mọi ràng buộc cho phán động chúng-sinh. Với đại- 
thiện-tâm suy nghĩ răng: 

“Làm thé nào giúp cho những người ấy phát triển ditc- 
tin trong sạch, phát triển giới-hạnh trong sạch, phát triển 
sự hiểu biết nghe nhiễu hiểu rộng, phát triển mọi thiện- 
pháp, phát triển phước-thiện bó-thí, phái triển tri-tuệ. 

Đời sống của họ được phát triển của cải, lúa gạo 
ruộng vườn, gia súc; phát triên con cháu, bà con dong 
họ, bạn bè v.v...” 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh làm thiên-nam trong cối trời dục-giới, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 3 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Cổ tròn trịa đây đặn (khi nói không nổi gân cô). 

* Hai hốc bả vai có thịt đây đặn (không nhìn thấy 
xương vai). 

* Thân hình trên dưới đây đặn như thân hình phía 
trên của su tử chúa. 

Đức-Bồ-tát có 3 tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
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Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có 4 biên làm ranh giới... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Mọi thiện pháp, của cải tài sản, đàn gia súc, con 
cháu, bà con, bạn bè, ... không bị suy thoải. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đứúc-tin, giới-hạnh, sự hiểu biết, nghe nhiễu hiểu rộng, 
phước-thiện bô-thí, trí-tuệ, v.v... không bị suy thoái. 

20- Tướng tốt: Bảy ngàn dây thân kinh rất tỉnh tế, tụ 
hội từ lưỡi dên có, tiep nhận hương vị vật thực đê nuôi 
dưỡng cơ thé. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không làm khổ tất cả chúng-sinh 
băng chân, tay hoặc băng gậy góc, băng khí giới, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 
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Bảy ngàn dây thân kinh rất tỉnh té, tụ hội từ lưỡi đến 
có, tiép nhận hương vị vật thực đê nuôi dưỡng cơ thé. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Ít bệnh hoạn, ít vất vả; có đây du chát ám trong cơ 
thê giúp cho sự tiêu hóa vật thực dê dàng; cơ thê không 
nóng quả, cũng không lạnh quả. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Ít bệnh hoạn, ít vất vả; có đây đủ chất ấm trong cơ 
thê giúp cho sự tiêu hóa vật thực dê dàng; cơ thê không 
nóng quả, cũng không lạnh quả. 

21-Tướng tốt: Đôi mắt xanh sâm và trong sáng đẹp. 

22-Tướng tốt: Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới 
sinh. Hai tướng tôt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không trợn mắt nhìn, là nguoi có 
tám chánh trực, có thói quen tự nhiên nhìn thắng mọi 
người với tâm-từ, bằng đôi mắt dịu hiển đáng yêu mén,. 


Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp & áy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 


104 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, néu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 2 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Đôi mắt xanh sâm và trong sáng rất đẹp. 

* Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

Đức-Bồ-tát có 2 tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có 4 bién làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Tất cả mọi người déu kính yêu Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương. Đức-vua được các Hoàng-tử, các quan, 
các tướng lĩnh, quán lính, các nhóm Bà-la-môn, phú hộ, 
và tất cả thân dân kính yêu Đức-vua, chỉ có một lòng 
trung thành tuyệt đối với Đức Chuyển-luân Thánh- 
vương mà thôi. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Phân đông chúng-sinh đêu kinh trọng Đức-Phật. 
Đức-Phật là nơi nương nhờ duy nhất của chư tỳ-khưu, 
chu: tý-khuu-ni, các cận-sựụ-nam, cận-sự-nữ, nhán-loại, 
chư-thiên, Long-vương, chư phạm-thiên. T ít cả các 
hàng thanh-văn đệ-tử có duc-tin trong sạch nơi Đức- 
Phát, luôn luôn kính yêu Đức-Pháit. 
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23- Tướng tốt: Cái dâu tròn và có vắng trán cao, 
rộng, đẹp, đi vòng từ vành tai bên phải sang vành tai 
bên trái. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người dẫn đẫu mọi người trong mọi 
thiện pháp nhw thân hành điêu thiện, khâu nói diéu 
thiện, ý nghĩ điêu thiện; việc làm phước-thiện bô-thí, 
thọ-trì ngũ-giới, bát-giói uposathasila, phụng-dưỡng mẹ 
cha, hộ-độ Sa-môn, Bà-la-môn, kính trọng các bác 
Trưởng-lão trong dong họ và trong đời. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, néu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được tướng 
tôt của bậc đại-nhân: 

Cái đâu tròn và có vâng trán cao rộng đẹp, đi vòng từ 
vành tai bên phải sang vành tai bên trái. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 
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Mọi người tin theo Đức Chuyển-luân Thánh-vương. 
Ngài là người đứng dâu cao cả nhất trong các Hoàng- 
tử, các quan, các tướng lĩnh, các quán lính, các nhóm 
Sa-môn, Bà-la-môn, phu hộ, v.v... Tát cả than dân thiên- 
hạ déu tin theo Đức Chuyên-luân Thánh-vương và chỉ có 
một lòng trung thành tuyệt đổi theo Đức Chuyên-luân 
Thánh-vương mà thôi. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Phân đông chúng-sinh có ẩức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phát, Đúc-Phát là nơi nương nhờ duy nhất của chư ty- 
khưu, chư t)-khưu-ni, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nhân- 
loại, chư-thiên, Long-vương, chw phạm-thiên,.... Tát cả 
các thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi Đức- Phái, 
chi có nhát tâm tin theo Đức-Phật mà thôi. 

24- Tướng tốt: Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

25- Tướng tốt: Sợi lông unna mọc trên trán, ở khoảng 
giữa hai đầu lông mày, có màu trắng, dài mém mại xoăn 
bên phải, đầu lông hướng lên phía trên dâu rất đẹp. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói dối, tránh xa sự nói 
dôi, không nói lời lra dôi mọi người, chỉ nói lời chân 
thát, môi lời nói có chứng cứ, đem lại sự lợi ích. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, néu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 2 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Môi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

* Sơi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai đầu 
lông mày, có màu trăng, dài mêm mại xoăn bên phải, 
đáu lông hướng lên phía trên đâu rat đẹp. 

Đức-Bồ-tát có 2 tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Mọi người có đức-tin theo lời truyền dạy của Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương và tuyệt đổi tuân theo lệnh 
của đức-vua. Chánh-cung Hoàng-hậu, các Hoàng-tử, 
các Công-chua, các quan, các tướng lĩnh, quán lính, 
nhóm Bà-la-môn, phúhộ cho dên toàn thê thân dán 
thiên hạ một lòng tin nơi Đức Chuyên-luân Thánh- 
vương và tuyệt đôi tuân theo lệnh của Đức Chuyên-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-văn đệ-tử lắng nghe theo lời giáo 
huán cua Đúc-Phát, phát sinh đựức-tin trong sạch và 
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thực-hành theo lời dạy cua Đức-Phát. Các hàng thanh- 
văn đệ-tử đó là chư ty-khuu, chư ty-khuu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ, nhân-loại, chư-thiên, Long-vương, chu 
phạm-thiên déu có đức-tin trong sạch nơi Đực-Phát và 
thực-hành theo lời dạy của Đức-Phậit. 

26- Tướng tốt: Đầy đủ 40 cái răng: Hàm trên 20 cải 
răng và hàm đưới 20 cải răng. 

27- Tướng tốt: Hai hàm răng đều đặn và khít vào 
nhau, không có kë hở. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói lời đâm thọc chia rë, 
tranh xa lời nói đâm thọc chia rẽ; chỉ nói lời làm cho 
mọi người hoà hợp, đoàn kêt, tin tưởng nhau, thương 
yêu nhau; ca tụng tình đoàn kêt thương yêu nhau, hoan 
hy khi mọi người đoàn kêt găn bó với nhau. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, néu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-gI1ói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, néu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 2 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Đây dú 40 cải răng: Hàm trên 20 cái răng và hàm 
dưới 20 cải răng. 

* Hai hàm răng đều đặn và khít vào nhau, không có 
kế hở. 
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Đức-Bồ-tát có 2 tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có 4 bién làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các thuộc hạ tùy tùng của Đức Chuyển-luân Thánh- 
vương không bị chia rẽ mà đoàn kết gắn bó với nhau: 
Các thuộc hạ tùy tùng đó là các Hoàng-tử, các quan, 
các tướng linh, các quán Imh, các nhóm Bà-la-môn, phú 
hộ, toàn thể thân dân thiên-hạ trong nước đêu đoàn kết 
gắn bó với nhau, chỉ một lòng trung thành tuyệt đổi với 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương mà thôi. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất-gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phát đoàn kết 
gắn bó với nhau. Các hàng thanh-văn đệ-tử đó là: chư 
t-khưu, chw tÈ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nhân- 
loại, chư-thiên, Long-vương, chw phạm-thiên đêu đoàn 
kết gắn bó với nhau, chỉ có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phát mà thôi, một lòng lo phụng sự Tam-Bao, duy trì 
chánh-pháp của Đức-Phát. 


28- Tướng tốt: Lưỡi lớn và dài, mêm mỏng, có màu 
đỏ hông xinh đẹp. Lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt, lên 
đến chân tóc, và lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, 
hai lỗ tai. 

29- Tướng tốt: Giọng nói như giọng phạm-thiên, rõ 
ràng, trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim karavika. 
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Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói lời thô tục, chửi rúa 
măng nhiếc, tránh xa lời thô tục, chui rúa mang nhiéc; 
chỉ nói lời không có lôi, nghe êm tai, làm hải lòng 
người nghe. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh làm thiên-nam trong cối trời dục-giới, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chét, đại-thiện-nghiệp 
ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 2 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Lưỡi lớn và dài, mêm mỏng, có màu đỏ hông xinh 
đẹp. Lưỡi lớn có thê trùm được cả mặt, lên dên chân tóc, 
và lưỡi dai có thể le ra đên tận hai lô mũi, hai lô tai. 

* Giọng nói nhw giọng phạm-thiên, rõ ràng, trong 
trẻo, ngọt ngào như tiêng chim karavika. 

Đức-Bồ-tát có 2 tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Lời nói của Đức Chuyển-luân Thánh-vương được 
phan đông mọi người tin theo. Phân đông mọi người đó 
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là các Hoàng-tu, các quan, các tướng lĩnh, các quán 
lính, các nhóm Bà-la-môn, phú hộ, toàn thê thân dán 
thiên-hạ đêu tuyệt đôi tin theo lời của Đức Chuyên-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Lời giáo huấn của Đức-Phật được tất cả các hàng 
thanh-văn đệ-tử tin theo. Các hàng thanh-văn đệ-tử đó 
là: chư tÈ-khưu, chư t}-khưu-Hi, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ, 
nhân-loại, chư-thiên, Long-vương, chw phạm-thiên tin 
theo lời giáo huân của Đúc- Phát. 

30- Tướng tốt: Cái căm giống như cằm sư tử chúa. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói lời vô ích, tránh xa sự 
nói lời vô ích; chỉ nói lời có ích hợp thời, lời chán thát, 
có ý nghiã sâu sắc, hợp với pháp, hợp với luật, có chứng 
có rõ ràng, đem lại sự lợi ích thật sự. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 
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Cái cằm giống như cằm sư tử chúa. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Không có một kẻ thù nào có thể gây tai hại đến Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương được. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Không có kẻ thù bên trong là phiên-não, tham, sân, 
si, ... Không có ké thù bên ngoài là Sa-môn, Bà-la-môn, 
chw-thiên, ma-vương, phạm-thiên hoặc không một ai 
trong đời có thê gáy tai hại dên Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác được. 

31- Tướng tôt: Hàm răng trên và dưới đếu đặn, có 
màu trăng xinh đẹp. 

32- Tướng tốt: Bồn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-Thiện-Nghiệp Trong Kiếp Quá-Khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không sống theo tà-mạng, chỉ 
sống theo chánh-mạng mà thôi. Tránh xa mọi cách lừa 
đảo như cân gian, đô giả, đong thiếu, lừa dối, tráo trở; 
tránh xa sự trộm cdp, cướp của giết người, ... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dyc-giói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam áy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được 2 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hàm răng trên và dưới déu đặn có màu trắng xinh đẹp. 

* Bồn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

Đức-Bồ-tát có 2 tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có 4 biển làm ranh giới, ... Có đầy đủ thất báu là 
long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, Chánh-cung 
Hoàng-hậu báu, phú hộ báu và thừa tướng báu, có hơn 
một ngàn Hoàng-tử đều là những người anh hùng dũng 
cảm có khả năng dep tan mọi đội quân của kẻ thù. Đức 
Chuyên- luân Thánh-vương có khả năng thắng mọi kẻ 
thù bằng thiện- -pháp, không dùng đến quyền lực hình 
phạt, không dùng. đến khí giới, trị vì trên toàn cõi đất 
nước. Toản thể thần dân thiên-hạ sóng trong cảnh thanh 
bình thịnh vượng, không có chiến tranh, không có trộm 
cắp, cướp của giết người, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Thuộc hạ tùy tùng của Đức Chuyển-luân Thánh-vương 
đêu có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi 
phiên-não, thán tâm được an-lạc. Thuộc hạ tùy tùng đó là 
Chánh-cung Hoàng-hậu, các Hoàng-tử, các Công-chúa, 
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các quan cận thân, các tưởng lĩnh, các nhóm Bà-la-môn, 
dán chúng trong thành, ngoại thành, toàn dân trên toàn 
cõi đất nước đều có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô 
nhiễm bởi phiên-não, thân tâm thường được an-lạc. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác đêu có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ó nhiễm 
bởi phiên-não, bởi vì, bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử đã 
diệt tận được phiên-não, tham-ái. Các hàng thanh-văn 
đệ-tử đó là chư tỳ-khưu, chư t)-khưu-ni, các hàng cân- 
sự-nam, cận-sụ-nữ, chư-thiên, chw phạm-thiên là những 
bâc Thánh-nhán. Dù những hàng thanh-văn đệ-tử còn là 
phàm-nhán chưa phải bậc Thánh-nhân, nhưng họ cũng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-Báo, có giới-hạnh trong 
sạch, có thiện-pháp phát triển và tăng trưởng, có đại- 
thiện-tâm trong sáng. 


* Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 


* Nghiệp đó là tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi båt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) là của riêng mỗi một chúng- 
sinh, không có liên quan với chúng-sinh nào khác cả. 

* Quả của nghiệp đó là quả cua đại-thiện-nghiệp, 
quả cua bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) là không chỉ riêng 
của chúng-sinh ây mà còn có thê liên quan, ảnh hưởng 
gián tiếp đến chúng-sinh khác thân cận nữa. “? 

Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh là một 


! Tìm hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV, Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
cùng soạn-giả. 
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trong bốn điều “bát khả tw nghi,” mọi chúng-sinh nên tin 
nơi nghiệp và quả của nghiệp, hoặc có chánh-kiến nơi 
nghiệp của mình (kammassakata sammadiffh¡) mà thôi. 

Trong tam-giới, duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác mới có trí-tuệ đặc biệt tháy rõ, biết rõ được 
nghiệp và quả của nghiệp không chỉ đôi với Đức-Phật, 
mà còn đối với tất cả mọi chúng-sinh muôn loài nữa. 

* Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử Siddhattha 
kiếp chót có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân là quả 
của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là dục-giới đại-thiện- 
nghiệp mà vô sô tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Thái-tử Siddhattha đã từng thực-hành, tích-luỹ 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua vô số kiếp, suốt 20 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, kế từ thời-kỳ phát 
nguyện ở trong tâm, khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ; 
đến thời-kỳ phát nguyện ra bàng lời nói, khoảng thời 
gian suốt 9 a-tăng-kỳ, cho đến thời-kỳ được Đức-Phát 
Dipankara thọ ky xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Ðức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức- Phật Gotama. 

Trong suốt khoảng thời gian gồm có 20 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành, bồi 
bó dày đủ trọn ven 30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là dục- 
giới đại-thiện-nghiệp có mục đích cứu cánh cuối cùng 
trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

30 pháp-hạnh ba-la-mát đó là dục-giới đại-thiện- 
nghiệp đã được lưu-trữ, tích lũy ở trong tâm liên tục từ 
kiếp này sang kiếp kia, cho đến kiếp chót cho quả tái- 
sinh làm người là kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Thái-tử Siddhattha, khi Đức-Bỏ-tát sinh hạ ra đời có đầy 
đủ 32 fướng tốt của bậc đại-nhân (mahapurisalakkhana). 
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Đức-Phật dạy trong kinh Lakkhapasuffa, mỗi tướng 
tốt đều do quả trực tiếp của mỗi đại-thiện-nghiệp pháp- 
hạnh ba-la-mật, được biểu hiện nơi kim thân của Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân. 

Vì vậy, các vị Bà-la-môn trí-thức học rộng, hiểu biết 
bộ sách xem tướng của dòng đõi Bà-la-môn, mới có thê 
tiên đoán biết Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử 
Siddhattha, khi trưởng thành sẽ đi xuất gia và chắc chắn 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Thật vậy, đúng theo lời tiên đoán của các vị Bà-la-môn 
trí-thức, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử Siddhattha 
từ bỏ cung điện đi xuất gia năm 29 tuổi, và trở thành 
Đúc-Phật Chánh-Đăng-Giác năm 35 tuôi. Đó là quả 
của 30 pháp-hạnh ba-la-mật, dục-giới đại-thiện-nghiệp. 

Quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật ấy không chỉ trực-tiếp riêng cho Đức-Phật, mà 
còn có ảnh hưởng tốt gián-tiếp đến các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật, từ thế hệ xưa cho đến thế hệ ngày 
nay, và còn tiếp tục đến thế hệ mai sau, cho đến khi 
giáo-pháp của Đức-Phật bị mai một hoàn toàn. 


80 Tướng TÓt Phụ CỦa Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót 

(Anubyañjana) 

Dúc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót chắc chắn sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIiác, cho nên khi đản- 
sinh ra đời, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-GIác có đây đủ 32 
tưởng tót của bậc đại-nhân (mahapurisalakkhana) và 80 
tướng tôt phụ (anubyafjana). 

Như trong bài kinh Azanatiyasutta!!) có câu kệ: 


' Bộ Dighanikãya Pãthikaragga, kinh Atanatiyasutta. 


32 Tướng Tốt Và 80 Tướng Tốt Phụ Của Đức-Bồ-Tát 117 


“Upeta Buddhadhammeli, a{tharasahi nayaka 
BatIinsalakkhannipeta-sitanubyafjanadhara. ” 
Chu Phật có đây đủ mười tám đức, 

Ba mươi hai tướng tốt bậc đại-nhân, 

Cùng trọn vẹn tám mươi tướng tốt phụ, 

Chư Phát cao thượng cả thân lân tâm. 


Trong bộ Jinãlañkãrafikã trình bày 80 tướng tốt phụ 
của Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-GIác như sau: 

1- Bốn ngón tay dài bằng nhau (trừ ngón cải) khít vào 
nhau, và năm ngón chán dài băng nhau, khít vào nhau, 
không có kế hở. 

2- Ngón tay, ngón chân từ góc dên đâu thon mêm mại. 

3- Ngón tay, ngón chân tròn tria xinh đẹp. 

(3 tướng tốt phụ của ngón tay, ngón chân) 


4- Móng tay, móng chân dó hồng như ngọc. 
5- Móng tay, móng chân cao nhọn hơi cong. 
6- Móng tay, móng chân đẹp hoàn toàn. 

(3 tướng tốt phụ của móng tay, móng chân) 


7- Hai mắt cá bàn chân không lộ rõ. 
8- Hai bàn chân, mỗi bàn chân có năm ngón dài bằng 
nhau. 
9- Dáng chán bước đi đẹp, nhw bước chân của 
voi chúa. 
10- Dáng chán bước đi thu thúc, nhu su tử chua. 
11- Dáng chán bước đi khoan thai, nhw con hac chúa. 
12- Dáng chán bước đi khoan thai, như con bò chúa. 
13- Chân phải bắt đầu bước di trước. 
(5 tướng tốt phụ về dáng đi) 


14- Hai đầu gối tròn tria đẹp. 
15- Đây du tướng tôt của đàn ông. 
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16- Lô rồn tròn tria không có nếp nhăn. 

17- Lô rồn sâu. 

18- Lô rồn xoay tròn khu ốc bên phải. 

(3 tướng tốt phụ của lỗ rốn) 

19- Hai cánh tay, hai ông chân thon giống như vòi 
của con voi. 

20- Kim thân trên dưới cân đối xinh đẹp. 

21- Toàn kim thân từ trên xuống dưới các bộ phận rất 
xinh đẹp. 

22- Toàn kim thân không có tỳ vết. 

23- Kim thân không mập, không gây, cân đối. 

24- Toàn kim thân không có nếp nhăn. 

25- Toàn kim thân không có nốt ruồi, tàn nhang v.v... 

26- Các bộ phận trong cơ thể trước sau xinh đẹp. 

27- Toàn thân có da sạch sẽ trong sáng nhw vàng ròng. 

(9 tướng tốt phụ của thân) 


28- Đức- Phật có sức mạnh bằng 10 ty con voi khỏe mạnh. 
29- Lỗ mũi cao và dài, đầu mũi hơi nhọn. 

30- Lợi răng đỏ đậm. 

31- Hàm răng sạch sẽ. 

32- Hàm răng déu đặn đẹp dë. 

(2 tướng tốt phụ của hàm răng) 

33- Mái, tai, mũi, lưỡi hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh. 
34- Bốn cái răng nhọn tròn tria. 

35- Đôi môi hông đỏ (như màu đỏ lúc rạng đông). 
36- Miệng rộng. 

37- Hai lòng bản tay có chỉ tay sâu đậm rõ ràng. 

38- Chỉ tay dài. 

39- Chỉ tay ngay thẳng. 

40- Đường chỉ tay đẹp. 

(4 tướng tốt phụ của bàn tay) 
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41- Toàn thân phát ra ánh sảng độ một sai. 

42- Đôi má đây đặn. 

43- Đôi mắt dài và rộng. 

44- Đôi mắt bên trong có năm màu (xanh, vàng, dó, 
trắng và xám). 

(2 tướng tốt phụ của đôi mắt) 


45- Lưỡi hóng mêm mỏng. 

46- Đôi lỗ tai có trái tai dài. 

47- Những dây thân kinh không gút mắc. 
48- Những dây thần kinh chìm sâu. 

49- Cái đầu đẹp tròn tria. 

50- Vâng trán rộng cao đẹp. 

51- Đôi lông mày cong tự nhiên. 

52- Đôi lông mày hình dáng đẹp. 

53- Lông mày mêm mại. 

54- Lông mày từ đầu đến đuôi cong tự nhiên. 
55- Lông mày lớn đẹp. 

56- Lông mày dài. 

(6 tướng tốt phụ của lông mày) 


57- Kim thân trẻ trung tuyệt vời (không lúc nào thấy già). 
58- Kim thân mát mẻ tuyệt vời. 

59- Kim thân luôn luôn tỏa ra ánh sáng tuyệt vời. 
60- Kim thân hoàn toàn sạch sẽ, không có dơ bán. 
61- Kim thân mêm mại. 

62- Kim thân trơn tru xinh đẹp. 

63- Kim thân có mùi thơm. 

(7 tướng tốt phụ của kim thân) 

64- Lông đêu đặn. 

65- Lông mêm mại. 

66- Sợi lông uốn cong xoay bên phải. 

67- Lông có màu xanh nhu bích ngọc. 
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68- Sgi lông tròn. 

69- Sgi lông bóng láng. 

(6 tướng tốt phụ của sợi lông) 

70- Hơi thở ra, hơi thở vào vô cùng vi-té. 
71- Miêng có mùi thom tho”. 
72- Tóc có màu xanh đen. 

73- Tóc xoắn khu ốc bên phải. 
74- Tóc hình dáng đẹp tự nhiên. 
75- Tóc mêm mại. 

76- Tóc không rồi. 

77- Tóc đều đặn. 

78- Tóc bóng láng. 


(7 tướng tốt phụ của sợi tóc) 


79- Trên đỉnh đâu tóc có mùi thơm tho. 

80- Trên đỉnh đâu phát ra tia hào quang. 

Đó là 80 tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác kip chót chăc chăn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác. 


Phật Mẫu Mahāmayādevī Quy Thiên 


Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử Siddhattha đản 
sinh ra đời đến ngày thứ bảy, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahämayadevr quy thiên, bởi vì, Bà đã hết tuổi thọ. 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr hưởng thọ được 
56 năm 4 tháng 27 ngày ở coi người. 

Sau khi Bà Chánh-cung Hoàng-hậu chết, dục-giới 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam tên 
Sanfussifa trong cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) tầng 


! Lắng nghe chánh-pháp rồi tán dương ca tụng Sadhu! Lành thay! sẽ có 
quả báu miệng có mùi thơm. 
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trời thứ tư trong 6 cõi trời dục-giới. Chư-thiên trong tầng 
trời thứ tư này có tuổi thọ 4.000 năm tuổi trời, so với 
thời gian cõi người bằng 576 triệu năm; bởi vì 1 ngày 1 
đêm ở cõi trời Tusita này băng 400 năm ở cõi người. 


Tuyển Chọn Nhñũ-Mẫu 


Đức-vua Suddhodana truyền lệnh tuyển chọn nhũ 
mẫu để nuôi dưỡng Thái-ñ? Siddhattha. Những người 
đàn bà đủ tiêu chuẩn được tuyên chọn có 240 người 
nhưng chỉ có 60 bà được chọn trực tiếp lo phục vụ Thái- 
tir, ngoài ra, còn có 60 lính hầu và 60 vị quan trông coi 
việc nuôi dưỡng Thái-ứ. 

Khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr quy 
thiên, Đức-vua Suddhodana tân phong Bà Mahäpdjäpati 
gotamī (em của Bà Mahaãmayadevn) lên ngôi vị Chánh- 
cung Hoàng-hậu. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahapajapatigotami sinh 
hạ Hoàng-tứ Nanda, sau Thái-tứ Siddhatfha 2-3 ngày. 
Bà Mahāpajāpatigotamī vón là bà dì ruột của Thái-tử 
Siddhartha, bà tự đảm đương địa vị nhũ mẫu nuôi dưỡng 
Thái-tử Siddhattha, còn Hoàng-tử Nanda, con đẻ của bà, 
được giao cho nhũ mẫu khác nuôi dưỡng. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha trưởng thành bằng bầu 
sữa ngọt lành của nhü mẫu Chánh-cung Hoàng-hậu 
MahapqjapaHigotam. 
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Năm Thái-tử Siddhattha được mười sáu (16) tuổi thì 
Đức-vua Suddhodana truyền ngôi báu cho Thái-tử. 


Trong buôi lễ đăng quang lên ngôi Vua của Thái-tử 
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Siddhattha và lễ thành hôn với Công-chúa Yasodharä ” 
Đức-vua Siddhartha tân phong Công-chúa Yasodhara 
lên ngôi vị Chánh-cung Hoàng-háu. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trị vì đất nước được thanh 
bình thịnh vượng, thân dân thiên-hạ được an cư lạc nghiệp. 


Đức Thái- Thượng-hoàng Suddhodana muôn Đức-vua 
Siddhattha trò thành Đức Chuyển-luân Thánh-vương, 
không muốn Ðức-vua Bồ-tát Siddhattha từ bỏ cung điện 
đi xuất gia để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 
Cho nên, Đức Thái-Thượng-hoàng truyền lệnh cho các 
quân lính không được để cho Ðức-vua Siddharrha nhìn 
thấy người già, người bệnh, người chết và bậc xuất-gia. 

Đức vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi Vua an hưởng sự 
an-lạc trên ngai vàng thời gian trải qua 12 năm, chưa 
từng thấy cảnh nào dé phát sinh động-tâm (samvega). 


Nguyên Nhân Đức-Bồ-Tát Đi Xuất Gia 


Những sự kiện xảy ra theo tuần tự thời gian, khiến 
Đức-vua Bô-tát quyêt định đi xuât gia. 

* Lân đầu tiên, vào ngày rằm tháng 6, Đức-vua Bô- 
tát Siddhattha ngự di du lãm vườn thượng uyên. Trên 
đường đi, bông nhiên Đức-vua Bô-tát nhìn thây mót 
người già, do chư-thiên hóa ra, đê làm cho Đức-vua Bó- 
tát phát sinh động-tâm (sarnvega). 

Thật vậy, Đức-vua Bồ-tát chưa từng nhìn thấy người 
già như thế bao giờ, cho nên Đức-vua Bồ-tát suy tư: 


“Chan chắn ta sẽ có sự già như thế, không thể tránh 
khỏi sự già được. ” 


! Công-chúa Yasodharä của Đức-vua Suppabuddha và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Amittädevĩ xứ Devadaha. Công-chúa Yasodhara là người đông sinh với 
Đức-Bô-tát Siddhattha trong ngày răm tháng tư 16 năm vë trước. 
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Nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn muốn đi du 
lãm nữa, Đức-vua Bồ-tát truyền bảo quan đánh xe đưa 
Đức-vua hồi cung. 


* Lần thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 
10, Đức-vua Bồ-tát lại ngự đi du lãm vườn thượng uyên. 
Trên đường đi, lần này Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
người bệnh, cũng do chư-thiên hóa ra. 

Như lần trước, Đức-vua Bò-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thé, không thể 
tranh khói sự bệnh được. ” 

Tâm trạng u buồn, Đức-vua Bò-tát truyền lệnh bảo 
quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 

* Lån thứ ba, cũng cách 4 tháng sau, vào ngày rằm 
tháng 2, đề vơi bớt nói buôn, Đức-vua Bô-tát lại ngự đi 
du lãm vườn thượng uyên. Trên đường đi, bât chợt Đức- 
vua Bô-tát nhìn thây một người chốt, cũng do chư-thiên 
hoá ra. 

Cũng như hai lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự chết như thế, không thể 
tránh khỏi sự chết được ”. 

Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức-vua Bỏ-tát truyền 
lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 


Từ đó, Đức-vua Bỏ-tát lúc nào cũng suy tư về sự già, 
sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bô-tát tự hỏi, có con đường 
nào giải thoát khỏi sự già, sự bệnh, sự chêt hay không? 
Sở dĩ có sự giả, sự bệnh, sự chêt là vì có sự fái-sinh. 

“Ôi! Sự tái-sinh đáng kinh sợ thật!” 

* Lần thứ tw, 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 6, đề 
khuây khỏa nỗi u buôn, lo sợ trong lòng, một lần nữa, 
Đức-vua Bồ-tát ngự đi du lãm vườn thượng uyền. 
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Trên đường đi, Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một bác 
xuất-gia đang tĩnh tọa dưới cội cây, tỏ vẻ an nhiên tự tại, 
cũng do chư-thiên hóa ra, để làm cho Đức-vua Bồ-tát 
nghĩ đến việc xuất-gia. 

Thật vậy, khi Đức-vua Bò-tát nhìn thấy bậc xuất-gia, 
Ngài liền trút bỏ được mọi nỗi ưu tư nặng tru trong lòng 
vè sự già, sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát quyết định 
xuất gia ngay đêm ấy, để tim con đường giải thoát khỏi 
sự tái-sinh là giải thoát khỏi khổ già, khổ bệnh, khó chết. 

Hôm ấy, Đức-Bồ-tát cảm thấy vô cùng hoan hy, nên 
Đức-Bỏ-tát vẫn tiếp tục ngự đi du lãm vườn thượng uyền. 

Khi Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm ấy 
Đức-vua Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng-hậu 
Yasodhara đã sinh hạ Hoàng-f, tình thương con phát 
sinh trong tâm, Đức-vua Bồ-tát than rằng: 

“Sự ràng buộc lớn!” 

Do đó, Hoàng-tử được đặt tên là “Rahula.” 

Mặc dù vậy, chí nguyện xuất-gia của Đức-vua Bồ-tát 
vẫn không thay đổi. 

Đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát đến tìm gặp Channa, quan 
giữ ngựa thân tín rồi bảo: 

- Này Channa! Đêm nay, Tỉ râm sẽ rời khỏi hoàng cung, 
di xuất gia, khanh hãy sửa soạn cho Trẫm con ngựa 
Kandaka ngay bây giờ, và nhớ không để cho một ai hay 
biết cả. 

Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi vua, tri 
vì đất nước được 13 năm. 


Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đi Xuất Gia 
Bóng nhiên Đức-vua Bồ-tát thoáng nghĩ: 


J3 


“Trước khi xuất gia, ta nên dên nhìn mặt Hoàng-Hhi. 
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Đức-vua Bó-tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Yasodhara, dưới ánh đèn mờ nhạt, 
Chánh-cung Hoàng-hậu đang nằm nghiêng, choàng cánh 
tay qua Hoàng-nhi, vì đứng đẳng sau nên không thê nhìn 
thấy rõ mặt Hoang THỦ, nên Đức-vua Bồ-tát thầm nghĩ: 

“Nếu ta đến gắn e rằng Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ 
thức giắc, làm trở ngại việc xuất-gia của ta trong đêm 
nay. Bây giờ, ta chưa nhìn thấy mặt Hoàng-nhi, thì chờ 
sau khi ta trở thành Đưc-Phát Chánh-Đăng-Giác, ta sẽ 
trở về gặp sau cũng không muộn ”. 


Vào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, Đức-vua 
Bồ-tát Siddhartha nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lên 
ngựa Kandaka, còn Channa đi theo sau, Đức-vua Bồ-tát 
Siddhattha trón khỏi hoàng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuổi. 

Mỗi vó ngựa đều có bàn tay chư-thiên nâng đỡ, không 
phát ra tiếng động, nên không một ai hay biết, khi đến 
cửa thành thì liền có chư-thiên mở cửa cho ngựa 
Kandaka phi nhanh qua. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ngự đi qua khỏi ba xứ: Xứ 
Sakya, xứ Koliya và xứ Malla khoảng 30 do tuần chỉ 
trong một đêm. Đến bờ sông Anoma, Đức-vua Bó-tát 
Siddhatiha ra hiệu cho ngựa Kandaka bay sang bờ bên 
kia, rồi Ngài nhẹ nhàng xuông ngựa cởi các đồ trang 
phục đức-vua, rồi bảo Channa rằng: 

- Này Channa! Trâm sẽ xuất gia tại nơi đây, khanh 
hãy mang tất cả đô trang phục nây trở vé hoàng cung, 
trình tâu cho Đức-Phụ-vương của Trâm biết. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhartha dùng thanh gươm báu cắt 
tóc, chùa lại khoảng 2 lóng tay, tất cả những sợi tóc còn 
lại tự xoắn vòng xoáy theo khu ốc sang bên phải nằm sát 
trên da đầu và cạo sạch râu. 
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Chỉ một lần ấy thôi, từ đó về sau suốt cả cuộc đời của 
Đúc-Phật, không còn phải cắt tóc, cạo râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức-vua Bồ-tát cầm nắm tóc 
trên tay, phát nguyện răng: 

“Nếu ta trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì xin 
cho năm tóc này ở trên hw không, còn nhu: nêu ta không 
trở thành Đúc-Phật Chánh-Đăng-Giác thì năm tóc này 
Sẽ rơi xuống dat.” 

Đức-Bồ-tát ném nắm tóc lên hư không. 

Thật là phi thường thay! Nắm tóc bay bỗng lên trên 
hư không khoảng một do tuân rôi đứng yên một chó. 

Lúc ấy, Đức-vua Trời Sakka nhìn thấy bèn đem cái 
hộp băng ngọc hiện xuông, cung kính đặt năm tóc của 
Đức-vua Bô-tát vào hộp, đem vê tôn thờ ở ngôi tháp 
CulamanI tại cõi Tam-thập-tam-thiên. 

Khi â Ấy, vị Đại phạm-thiên Ghafikara, là bạn thân cũ 
từ tiền-kiếp của ĐÐức-vua Bó-tát trong thời-kỳ ĐÐức-Phát 
Kassapa, biết hôm nay Đức-vua Bó-tát Siddhatftha xuất 
gia, nên mang 8 thứ vật dụng của bậc Sa-môn là tam y, 
bình bát, dao cạo, kim chỉ, dáy that lưng và đồ lọc nước 
đên kính dâng cúng dường Đức-vua Bô-tát. 

Đúc-Bôồ-tát Siddhattha mặc y vàng màu lõi mít, 
tượng trưng như lá cờ chiên thăng của bác Thánh A-ra- 
hán, trở thành bậc xuát-gia, lúc Đức-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha được 29 tuổi. 


Đức-Bồ-Tát Thọ Giáo Pháp-Hành Thiền-Định 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha tìm đến vị 
Dao-su: Alãra Kalamagoffa xin thọ giáo. VỊ Đạo-sư hân 
hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành 
thiền-định. 
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Đức-Bô-tát thực-hành pháp-hành thiền-định qua một 
thời gian không lâu, Đức- Bồ-tát chứng đắc được 4 bác 
thiên. sắc-giới thiện-tâm, và chứng đắc đến đệ tam thiên 
vô-săc-giới thiện-tâm gọi là: vô-sỏ-hữu-xú-thiển thiên- 
tâm (akiñcaññãyatanajjhãnakusalacifa) ngang bằng với 
bậc thiền mà vị Đạo-sư Älãra Kalamagotta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-sư Alara Kalãmagotta tán dương ca tụng tài 
đức của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hiển-giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm nào, thì hiển-giả cũng chứng đắc được 
bậc thiển vô- sắc- -giới thiện-tâm ấy. Hiên-giả chứng đắc 
bậc thiên vô-sắc- giới thiệnlâm nào, thì tôi cũng đã 
chứng đắc bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm ấy. 

- Này hiển-giả! Từ nay, hai chúng ta cùng làm Đạo- 
sw dạy dó nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở-hữu- 
xử-thiển thiện-tâm này sẽ cho quả tái-sinh lên cõi vő- 
sắc- "giới phạm-thiên gọi là cõi Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên, có 
tuổi thọ sóng lâu đến 60.000 đại- -kiép, khóng phai là 
pháp dẫn đến sự nhàm chán ngü-uán, không diệt tận 
tham-ái, không diệt tận được phiên-não, không chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, không chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, không giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, không giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giởi. ` 

Đức-Bồ-tát Siddhattha không băng lòng với sở đắc 
của mình, nên Đức-Bỏ-tát xin từ giã vị Đạo-sư Älãra 
Kãlãmagotta khả kính, để đi tìm pháp môn khác, hầu 
mong giải thoát khó sinh, lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giã vị Đạo-sư Alara Kãlãmagotta, Đức-Bồ- 
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tát Siddhattha tìm đến vị Đạo-sư Udaka Ramaputta xin 
thọ giáo. VỊ Đạo-sư hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định qua một 
thời gian không lâu, Đức- Bồ-tát chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới và chứng đắc đến đệ tir thiên vô-sắc-giới tôt 
đỉnh gọi là: phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiện-tâm 
(nevasaññänãsaññãyatanajjhänakusalacita) là bậc thiền 
vô-sắc-giới tôt đỉnh ngang bằng với bậc thiền mà vị 
Đạo-sư Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-sư tán đương ca tụng Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hiển giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiên vô-sắc- 
giới tôt đinh nào, thì hiên- -giá cũng chứng đắc bậc 
thiên vô- sắc- giới tôt đỉnh ấy. Hiển-giả chứng đắc bậc 
thiên vô-sắc- giới tôt đỉnh nào, tôi cũng đã chứng đắc 
bậc thiên vô-sắc-giới tôt đỉnh ấy. 

- Này hiên-giả! Tôi xin thỉnh hiển-giả làm Đạo-sư dạy 
dó nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Đệ tứ thiển vô-sắc-giới gọi là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiển thiện-tâm này sẽ cho quả tái-sinh lên cõi 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là cõi Phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiên, có tuổi thọ sống lâu đến 84.000 dai- 
kiếp, không phải là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ- 
uẩn, không diệt tận được tham-ái, không diệt tận được 
phiên-não, không chứng ngô chân-lý tir Thánh-đề, không 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, không 
giải thoát khó sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha xin từ giã Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta khả kính, để đi tìm pháp-môn khác, hầu 
mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 
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Đức-Bồ-Tát Thực-Hành Pháp-Hành Khỗ-Hạnh 
(Dukkaracariyä) 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta, Đức- Bò- 
tát Siddhattha ngự đến khu rừng Uruvelā gần con sông 
Nerañjara, nơi đây có nhóm 5 f)-khưu: Ngài Kondañña 
là trưởng nhóm cùng với Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahanama và Ngài Assaji xin theo hộ độ Đức-Bồ- 
tát Siddhattha. 

Đứúc- Bồ-tát Siddhatftha tinh tán thực-hành pháp-hành 
khổ-hạnh (dukkaracariyä) đó là pháp-khó-hành như là 
phương-pháp nín thở vào, thở ra bằng miệng và mũi, hơi 
thở thoát ra ở hai lỗ tai; rồi tiếp tục nín thở vào, thở ra 
bằng miệng, bằng mũi và ngăn không để hơi thoát ra hai 
lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau dữ dội, hơi đâm xuống 
bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh khủng 
đến nỗi làm cho Đức-Bồ-tát chết ngắt. 

* Số chư-thiên tưởng rằng: “Sa-môn Gotama chết rồi!” 

* Số khác tưởng rằng: “Sa-môn Gotama gân chết!” 

* Số khác cho rằng: “Sa-món Gotama không phải 
chết, cũng không phải gân chết, mà Sa-môn Gotama 
đang thực-hành pháp-hành bậc Thánh A-ra-hán!” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha tiếp tục giảm vật thực dần dàn, 
ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn tay, từ từ giảm 
xuống chỉ còn bằng hạt sen, ... Do đó, kim thân của 
Đức-Bỏ-tát gầy ốm chỉ còn da bọc xương, đến nỗi sờ da 
bụng, thì đụng phải đường xương sống. 

Trước kia kim thân của Đức-Bồ-tát có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có làn da 
màu vàng sáng ngời. Đến nay, các tướng tốt của bậc đại- 
nhân và các tướng tốt phụ đã biến mát, còn làn da đã trở 
thành màu đen såm. 
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Một hôm, Đức-Bồ-tát suy xét: “Ta đã thực-hành 
pháp-hành khổ-hạnh là pháp khó hành này đến chỗ tôt 
cùng rồi. Trong quá-khứ, chưa từng có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào đã thực-hành pháp-hành khổ-hạnh đến mức 
như ta đang thực-hành. Hiện-tại và vị-lai cũng sẽ không 
có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể thực-hành pháp-hành 
khổ-hạnh như ta, thế mà, ta không thể trở thành Đúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Như vậy, chắc chắn còn có một pháp-hành nào khác. ' 

Đứúc- Bồ-tát Siddhatftha hồi tưởng lại: 

“Khi còn nhỏ, ta cùng di với Đức-Phụ-vương ra đồng 
làm lễ hạ điền, Đức-Phụ-vương để ta ngôi trong một 
chiếc lêu vải dưới gốc cây mân (đào). Ta đã ngôi niệm 
đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, và ta đã chứng đắc đệ 
nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. Vậy, chắc chắn pháp-hành 
thiên-định này làm nên tảng, dé cho ta có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng nên. ” 


, 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Bây giờ, thân thể của ta 
gây ốm, sức khỏe của ta yếu đuối, ta không thể thực- 
hành pháp-hành thiên-định với dé mục niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra này được. 

Vậy, điễu tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lại, dé phục 
hôi sức khỏe, rôi ta mới có thể thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đề mục niệm hơi thở ”. 

Đức-Bồ-Tát Từ Bô Pháp-Hành Khó-Hanh 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- 
hạnh (dukkaracariyä) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm 
trường ròng rã, mà không đạt đến mục đích trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, nên từ bỏ pháp-hành khô- 
hạnh. Đức-Bỏ-tát mang bát vào xóm nhà Senā đi khất 
thực trở lại. 
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Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đi khẩt-thực như vậy, nhóm 5 
tỳ-khưu hiểu lầm Đức-Bô-tát đã từ bỏ sự tỉnh-tấn thuc- 
hành pháp-hành khổ-hạnh để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, mà trở lại đời sống bình thường, nên 
nhóm 5 tỳ-khưu không theo hộ độ Đức-Bồ-tát nữa, họ 
dẫn nhau đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, 
gần kinh-thành Bārāņasī, trú tại nơi ấy. 


Đức-Bồ-tát độ vật thực lại được thời gian không lâu, 
thì sức khỏe của Đức-Bồ-tát được hồi phục trở lại. 

Trong thờikỳ thực-hành pháp-hành khổ-hạnh là 
pháp-khó-hành, 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ của Đức-Bỏ-tát Siddhattha bị biến mát. 

Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha lại hiện rõ 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có 
nước da màu vàng sáng ngời như trước. 

Ngày 14 tháng tư âm lịch, vào canh chót đêm ấy, ĐÐức- 
Bó-tát Siddhatha nằm thấy 5 đại-mộng (Mahäsupina } 
Qua 5 đại-mộng này, Đức- Bó-tát Siddhattha đoán biết 
chắc chắn rằng: 

“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tw âm lịch, Đúức-Bồ-tát 
Siddhartha ngự đến ngồi đưới gốc cây da, để chờ đến giờ 
đi vào xóm khắt-thực. 

Tại gốc cây da này, hằng năm, vào ngày rằm tháng tư 
này, nàng Sujata thường đem lễ vật đến cúng dường, tạ 
ơn chư-thiên, theo lời nguyện của nàng. Nàng Sujata là 
con gái của ông phú-hộ Mahasena ở làng Senā gân khu 
rừng Uruvelä, khi nàng trưởng thành có đến gốc cây da 
này cầu nguyện ràng: 

“Khi tôi trưởng thành được kết duyên với người cùng 
dòng dõi, cùng giai cấp và sinh được một đứa con trai 
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đâu lòng. Nếu tôi được toqi nguyện thì hằng năm vào 
ngày rằm tháng tư (âm lịch), tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ 
ơn chư-thiên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như ý, cho 
nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tư âm lịch, nàng 
Sujata thường đem cơm sữa đến cúng dường tạ ơn chu- 
thiên cội cây này. 

Từ sáng sớm, nàng Sujātā đã thức dậy vắt sữa của 8 
con bò tinh khiết, khi nàng đem nỗi đựng sữa để gần vú 
con bò thứ nhất, thì dòng sữa tự nhiên chảy ra một mạch. 
Thật là một việc lạ thường chưa từng có bao giờ! Lần 
lượt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch 
như vậy. 

Khi nàng đồ sữa vào nỗi nấu cơm, sữa sôi xoay tròn 
bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài, 
còn lửa củi cháy đêu không có một làn khói nào bốc lên. 

Sở dĩ, có những sự việc lạ thường như vậy, là vì buổi 
sáng hôm ấy có T Đại-Thiên-vương trông coi lò lửa, 
Đức-vua trời Sakka lẫy củi bỏ vào lò, Đức-vua Trời 
Phạm-Thiên che lọng, tất cả chư-thiên đem những chất 
bó dưỡng do năng lực của mình bỏ vào nồi cơm sữa. 

Nàng Sujãtã gọi tớ gái tên Punnã bảo rằng: 

- Này Punnal Hôm nay chư-thiên cua ta thật đảng 
kính, trước đây ta chưa từng chứng kiến những hiện 
tượng lạ thường như thé này! Con hãy mau đến cội cây 
da quét dọn cho sạch sẽ, để chúng ta mang cơm sữa đến 
dâng cúng, tạ ơn vị thiên thần cội cây ây. 


Vâng lời, người tó gái Punna đến gốc cây da đề quét 
don, có nhin tháy Đức-Bỏ-tát Siddhattha dang ngôi quay 
mặt về hướng Đông, từ kim thân của Đức-Bỏ-tát phát ra 
hào quang sáng ngời toả khắp quanh vùng, cô nghĩ rằng: 
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“Sáng hôm nay, vị thiên-thân cội cây của chúng ta 
hiện ra ngồi đợi thọ nhận cơm sữa cúng dường. ” 

Nghĩ như vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ vội vàng trở 
vë báo tin mừng cho bà chủ biết. 

Nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, nàng 
Sujata phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy bảo 
người tớ gái Punna răng: 

- Này Punna! Ké từ hôm nay về sau, ngươi trở thành 
đứa con gái của ta. 

Sau khi nói xong, nàng Sujãtã ban cho cô Puņņā 
những đô trang sức quý giá, xứng đáng với địa vị đứa 
con gái của nàng. 

Nàng Sujata đem chiếc mâm bằng vàng dé đựng cơm, 
khi nàng đặt mâm gần: nói com, thi com sữa trong nội tự 
nhiên viên lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra tuần tự 
từ nôi sang mâm đúng 49 vặt vừa đây mâm. Nàng lại 
chứng kiên thêm một việc lạ thường chưa từng có bao 
giờ. Nàng Sujātā lây một chiêc lông bàn đậy lại rôi phủ 
lên một lớp vải trăng tinh. 


Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điểm bằng những đồ 
trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng người con 
gái Punnã đi theo sau đến gốc cây da. Nhìn thấy Đức- 
Bồ-tát có đầy đủ tướng tốt của bậc đại-nhân và tướng 
tốt phụ, hào quang tỏa ra từ kim thân của Đức-Bồ-tát 
sáng khắp vùng. Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh đức- 
tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ, 
bởi vì nàng tưởng rằng: 

Đức-Bồ-tát Siddhattha là vị thiên-thần cội cây hiện 
ra, để thọ nhận phẩm vật cúng dường tạ ơn của nàng: 


Nàng Sujãtã cung kính đi đến gần Đức-Bô-tát đặt 


134 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước, hoa quả, vật 
thơm, ... cung kính dâng cúng dường lên Đức-Bồ-tát. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bô-tát bỗng nhiên biến mắt, 
Đức-Bỏ-tát nhìn nàng Sujãtã. Nàng liền bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thiên-thân, con thành kính dáng 
cúng dường chiếc mâm vàng đây phẩm vật này lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ té độ thọ nhận chiếc mâm 
vàng đây phẩm vật nay, để cho con được sự lợi ích, sự 
tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài. 

Con được toại nguyện như thế nào, kính xin Ngài 
cũng được toại nguyện như thé ấy. 

Đức-Bỏ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy chiếc 
mâm vàng đầy phẩm vật cúng dường ấy. 


Đức-Bồ-Tát Thọ Nhận Cơm Sữa Bò Của Nàng Sujãtã 


Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của nàng 
Sujãtã xong, Đức-Bồ-tát đứng dậy rời khỏi gốc cây da, 
tay cằm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông 
Nerañjarä, nơi mà chư Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót quá-khứ, trước khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác cũng đều ngự đến đây để tắm, nên bến sông 
này gọi là bến Supafithita. Đức-Bồ-tát Siddhattha đặt 
mâm vàng đầy cơm sữa tại bến Supatitthita, rồi xuống 
dòng sông Nerañjarã tắm. 


Sau khi tắm xong, Đức-Bỏ-tát Siddhattha mặc y cà sa 
tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư Thánh A-ra-hán, 
đoạn Đức-Bỏ-tát ngôi quay mặt về hướng Đông, độ hết 
49 vắt cơm sữa, rôi uông hết bình nước ( đó về sau 
suốt 7 tuân lễ góm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực 
và nước, chỉ an hưởng hương vị giải thoát Niết-bàn). 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bỏ-tát Siddhartha cầm 
chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: 
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“Nếu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng này sẽ trôi 
ngược dòng nước, nếu không thì chiếc mâm vàng này sẽ 
trôi xuôi theo dòng nước. `” 

Phát nguyện xong, Ðúc- Bó-tát Chánh- -Đẳng-Giác 
Siddhatha ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông 
NerañJara. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt ngang 
dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi 
ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu xuống đáy 
nước, đụng phải 3 chiếc mâm vàng của 3 Đức-Phật 
quá-khú: Đức-Phật Kakusandha, Đúc-Phật Kona- 
gamana và Đức-Phát Kassapa, phát ra một âm thanh 
vang đội, làm cho Long-vương Kalanaga tỉnh giấc, nên 
nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm nay SẼ CÓ 
một Đức-Phật khác xuất hiện. ” 


.Long-vương Kãlanäga thức dậy tán dương ca tụng 
hăng trăm bài kệ tán dương ca tụng một sự kiện vô cùng 
hy hữu xuât hiện trên thê gian. 

Trua hôm ấy, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
nghỉ trong một khu rừng Sala, bên bờ sông Nerañjarä, 
những cây Sala đua nhau nở hoa khăp cả khu rừng, đê 
đón mừng Đ⁄/c-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Chiều hôm ấy, trên đường Dúc-Bó-tát Chánh-Đăng- 
Giác Siddhattha ngự đến cội cây Assaffha tại khu rừng 


! Cây Assattha này là Cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với Đức- 
Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi 
tại cội cây Đại-Bồ-Đề này, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Cho nên, cây Assattha này trở thành cây 
Đại-Bồ-Đề của Đức-Phật Gotama. 
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Uruvelä, dọc theo hai bên đường, chư-thiên trang hoàng 
những đoá hoa trời rất xinh đẹp, các hàng chư-thiên ở 
các cõi trời đua nhau cúng dường hương thơm cùng với 
thiên nhạc vang rền khắp 10 ngàn thế giới chúng-sinh. 


Ngôi Bồ-Đoàn Quý-Báu Phát Sinh 


Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya, trên 
đường đi ngược chiều về phía ÐĐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhattha, nhìn thấy Đức-Bồ-tát liền phát sinh 
đức-tin trong sạch, nên dâng cúng dường tám năm có lên 
Đức-Bô-tát Siddhattha. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhartha nhận tám 
nắm có, rồi ngự đi thăng đến cội cây Assaftha. 

* Đức-Bồ-tát khi đứng hướng Nam của cội cáy 
Assattha, Đức- Bồ-tát nhìn thắng về hướng Bắc, có cảm 
giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam-giới hướng Nam 
bị chìm sâu xuống cõi địa-ngục Avici, còn toàn cõi 
tam-giới hướng Bắc được női lên đến cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên tôt đỉnh, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ ràng: 

“Đây không phải là chỗ ngôi để ta có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Tây của cội 
cây Assaftha, Đức-Bỏ-tát nhìn thắng về hướng Đông, 
cũng như vậy, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi 
tam-giới hướng Tây bị chìm sâu xuống cõi điạ-ngục 
Avĩci, còn toàn cõi tam-giới ở hướng Đông được nổi lên 
đến cõi trời sắc-giới phạm-thiên tôt đỉnh, nên Đức-Bồ- 
tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi, để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Bắc của cội 
cây Assattha, Dc-Bó-tát nhìn thắng hướng Nam, cũng 
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như vậy, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam- 
giới hướng Bắc bị chìm sâu xuống cõi điạ-ngục Avīci, 
còn toàn cõi tam-giới ở hướng Nam được nói lên đến cõi 
trời sắc-giới phạm-thiên tôt đỉnh, nên Đức-Bồ-tát suy 
nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi, để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhanha ngự đi 
sang đứng hướng Đông của cội cây Assattha, Đức-Bỏ- 
tát nhìn thăng về hướng Tây. 

Thật phi thường thay! Đức- Bó-tát có cảm giác toàn 
khắp cõi tam-giới đêu ở trạng thái thăng bằng, nên Đức- 
Bó-tát suy nghĩ rằng: 

“Chỉnh đây là chỗ ngôi, để ta có thể chứng đắc thành 
bậc Chánh-Đẳng- Giác. ” 

Đúc-Bôồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha trải tám 
năm cỏ tại hướng Đông của cội cây Assattha. 

Thật phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi. ấy bỗng 
nhiên hóa thành ngồi bô-đoàn quy-báu có chiều cao 14 
hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà không có một nhà 
kiến trúc mỹ thuật nào có thể tạo nên một ngôi bồ-đoàn 
đẹp tuyệt vời như vậy. 

Bởi vì, ngôi bổ-đoàn quý báu này phát-sinh do oai- 
lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mát đầy đủ trọn vẹn của 
Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha sắp trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Dúkxc-Bó-tát Chánh-Dëng-Giác Siddhattha ngồi kiét 
già vững vàng trên ngôi bó- đoàn quý báu, quay mặt về 
hướng Đông rồi phát nguyện rằng: 
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“Dù cho thịt và máu trong thân ta khô cạn hết, dù sắc 
thân này chỉ còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, ta quyết không bao 
giờ rời khỏi ngôi Bô-đoàn quy báu này. ” 


Ngôi Bồ-Đoàn Toàn Thắng Ác-Ma-Thiên 


Khi Ấy, từ cối trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, Ác-Ma-Thiên 
hoá ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cõi voi frời 
Girinekhala dẫn đầu đoàn thiên ma tướng, thiên ma 
binh rầm rộ hiện xuống vây quanh cội cây Assaftha, kéo 
dài 12 do tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma binh 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang đội kinh 
khủng làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tranh giành 
cho được ngôi bồ-đoàn của ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 ngàn thế 
giới đến cung kính cúng dường, tán dương ca tụng Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Khi thoáng nhìn thấy Ác-ÄMa-Thiên cùng với thiên ma 
binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp từng đoản, 
từng lớp hiện xuống, tất cả chư-thiên, phạm-thiên đều 
bay xa lánh mặt, trở về chỗ ở của mình, chỉ còn một 
mình Đức-Bổồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha vẫn 
điềm nhiên ngòi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu một 
cách an nhiên tự tại. 

Ác-Ma-Thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và phép 
thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết hại Ðức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhatrha, đễ chiếm đoạt ngôi bồ-đoàn quý 
báu ấy, với mục đích ngăn cản không cho Ðức-Bổ-tát 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn 
của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha sắp trở 
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thành Dzc-Phát Chánh-Đăng-Giác, nên không có một 
loại phép thuật hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại 
Đức-Bồ-tát được. 

Quả thật như vậy! Do oai-lực 30 pháp-hạnh Ba-la-mật 
của Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhanha. các loại 
vũ khí và phép thuật của Ác-Ma-Thiên đều hóa thành 
những vật cúng dường Đức-Bồ-tát. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-Ma-Thiên vô 
cùng căm uất chỉ tay về ĐÐức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha nói như ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Gotama! Nhà ngươi hãy mau mau rời 
khỏi ngôi bô-đoàn ấy, vì ngôi bó-doàn ấy là của ta, 
không phải của ngươi! 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha từ tón đáp 
lại rằng: 

- Này Ác-Ma-Thiên! Ngôi bó-doàn quý báu này phát 
sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mát, 5 hạnh đại- 
thí, 3 pháp-hành mà Như-Lai đã thực-hành từ vô số kiếp 
trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này. 

Vì vậy, ngôi bồ-đoàn này thuộc vê của Như-Lai, 
không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu, ngoài 
ra, không còn có một ai bên cạnh Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha cả, nên Ác-Ma-Thiên đặt câu hỏi 
bắt bí Đức-Bồ-tát rằng: 

- Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: “Ngôi bô- 
đoàn quý báu ấy thuộc vé của Ngài. Vậy, ai làm chứng 
cho Ngài!” 

Nhìn xung quanh đều không có một chư-thiên, phạm- 
thiên nào cả, ÐĐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
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bèn đưa bàn tay phải ra, rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt 
đất như truyền dạy bằng lời chân thật răng: 

“Tiên-kiếp của Như-Lai đã trải qua vô số kiếp quá- 
khứ đã từng thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật, có 5 hạnh đại-thí, 3 pháp-hành. Bây giờ, tại 
nơi đây không có chúng-sinh nào đứng ra làm chứng 
cho Như-Lai, chỉ có mặt đất, mặt đất này không có tâm 
thức có thể làm chứng cho Như-Lai được không?” 


Thật phi thường thay! Lời chân-thật của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha vừa chấm dứt, thì ngay tức 
khắc, mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những 
tiếng sắm sét long trời lở đất, làm cho Ác-Ma-Thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi rời Girinekhala bỏ chạy trở 
về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên; còn đám thiên ma binh, 
thiên ma tướng thì hỗn quân, hỗn quan vô cùng khiếp sợ, 
cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo Ác-Ma-Thiên trở về 
cõi trời Tha-hóa-tự-tạ-thiên. 


Khi ấy, Đức-Bổ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhatha 
ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu dưới cội cây 
Assattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên, vừa đúng lúc mặt 
trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông. 
Khắp mười ngàn thế giới chúng-sinh, chư-thiên các cõi 
trời dục-giới, phạm-thiên các cõi trời sắc-giới, Long- 
vương dưới long-cung,... toàn thể chư-thiên, pham- 
thiên vui mừng reo hò vang đội khắp các tầng trời, tán 
dương ca tụng oai lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha rằng: 

- Đức-Bô-tát Siddhattha đã toàn thắng rồi! 

- Ấc-Ma-Thiên đã hoàn toàn thất bại rôi! 


Như vậy, ngôi bổ-đoàn quý báu này được phát sinh 
do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bó-tát 
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Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha, nên gọi là “Aparäjifa- 
pallanka” nghĩa là ngôi bồ-đoàn quy báu nơi toàn thăng 
Ac-Ma-Thiên. 

Chư-thiên, phạm-thiên đem những phẩm vật quý báu 
nhât từ cõi trời đên cúng dường, tán dương ca tụng oai- 
lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha. 

Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh 

Sau khi ÐĐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã 
toàn thăng Ác-Ma-Thiên vào canh đâu đêm ràm tháng tư 
âm lịch, Dzc-Bó-tát thực-hành pháp-hành thiến-định 
(samathabhavand) với đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra 
(anapanassati) tuần tự chứng đặc 4 bậc thiên săc-giới: 

* Đệ nhất thiền sắc-giới có 5 chi thiền là hướng-tâm, 
quan-sát, hy, lạc, định, do chê ngự được 5 pháp chướng- 
ngại là tham-duc, sân-hán, buôn-chán buôn-ngủ, phóng- 
tâm hôi-hân, hoải-nghi. 

* Đệ nhị thiền sắc-giới có 3 chỉ thiền là hỷ, lạc, định, 
do chê ngự được 2 chi thiên là „ưzớng-tâm, quan-sát. 

* Đệ tam thiền sắc-giới có 2 chỉ thiền là lạc, định, do 
chê ngự được 1 chi thiên là hy. 

* Đệ tứ thiền sắc-giới có 2 chỉ thiền là xả, định, do 
chê ngự được 1 chi thiên Zac, thay băng chi thiên xa. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới làm nền-tảng để chứng đắc 
Tam-Minh. 

Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (pubbeniväsänussatiñäna) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhanha có đệ tử 
thiên sắc-giới, có định-tâm trong sáng thanh-tịnh, thiên- 
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tâm không lay động, làm nên-tảng dé Ðức-Bồ-rát hướng 
tâm đến chứng đắc tiên- kiếp-minh: Trí-tuệ nhớ rõ lại 
tiên-kiếp, từ một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn 
kiếp, hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng niu triệu kiếp, 
ber cho đến vô lượng kiếp không giới han.” 

Tiên-kiếp-minh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nào, trong cõi giới nào, tên gì, thuộc dòng 
dõi nào, thực-hành đại-thiện-nghiệp, bắt-thiện-nghiệp, a 

Tièn-kiép-minh là minh thứ nhất mà Ðúc-Bô-tát 
Chánh-Ðăng-Giác Siddhattha đã chứng đắc vào canh 
đầu đêm rằm tháng tư (âm lịch). 


2- Thiên-nhấn-minh (dibbacakkhuñana) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhanha có đệ tử 
thiên sắc-giới, có định-tâm trong sáng thanh-tịnh, thiên- 
tâm không lay động làm nên tảng đê Đức-Bó-rát hướng 
tâm đên chứng đặc fhiên-nhãn-mình: Trí-tuệ thay rõ, 
biết rõ kiếp quả-khư, kiếp vị-lai của tát cả chúng-sinh 
hơn thiên-nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

* Tử-sinh-minh (Cutüpapatañana): Trí-tué thấy rõ, biết 
rõ sự tử, sự tải-sinh của tát cả chúng-sinh muôn loài trong 
các cối giới, do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào... 

* W†-lai kiến-minh (Anagatamsaana): Trí-tuệ thấy rõ 
những kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh. 

Chw Phật sử dụng vị-lai kiến-minh này để thọ ký, xác 
định thời gian còn lại của các Đức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
giác, Đức-Bô-tát Độc-giác, các vị Bô-tát thanh-văn-giác, 
v.v..., xác định thời gian còn lại của các chúng-sinh 
trong kiệp vỊ-lai xa xăm. 


' Đối với Đức-Phật Độc-Giác và Thanh-văn-Giác có giới hạn. 
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Thiên-nhãn-mìinh là minh thứ nhì mà Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhaitha đã chứng đc vào lúc 
canh giữa đêm răm tháng tư (âm lịch). 


3- Trầm-luân tận-minh (ãsavakkhayañãna) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhartha dùng đệ tử 
thiền sắc-giới làm nền-tảng, để £hực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ suy-xét thấy rõ các pháp thập-nhị duyên-sinh 
(paticcasamuppäada) là đối-tượng pháp-hành thiển-tuệ 
của chư Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác để trở thành Ðúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị duyên- 
sinh theo chiều thuận như sau: 
- Do vó-minh làm duyên, nên các hành sinh. 
(Avjapaccaya sankhara) 

- Do các hành làm duyên, nên tái-sinh-thức sinh. 
(Sankhaärapaccaya vinñanam) 

- Do tái-sinh-thức làm duyên, nên danh-pháp, sắc-pháp sinh. 
(Vinnñnanapaccaya namaripam) 

- Do danh-pháp sắc-pháp làm duyên, nên lục-xứ sinh. 
(Namarupapaccaya salayatanam) 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 
(Salayatanapaccaya phasso) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccaya vedana) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái sinh. 
(Vedanapaccaya tanha) 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 
(Tanhapaccaya upadanam) 

- Do tu-thu làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 
(Upadanapaccaya bhavo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh. 
(Bhavapaccayä jati) 
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- Do tái-sinh làm duyên, nên lão tử... sinh. 
(Jatipaccaya jaramaranam...) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Ðăng-Giác suy xét thập-nhị duyên- 
sinh theo chiếu-thuận, chiéu-sinh, để trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ biết rõ “sự-sinh” của mỗi pháp, frí-tuệ-thiển-tuệ 
chứng ngộ chân-lý khổ-Thánh-đễ và nhân sinh khổ- 
Thánh-dễ. 


* Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét thập-nhị 
nhân-diệt theo chiêu nghịch, chiêu điệt như sau: 


- Do diệt tận vô-minh, nên diệt các hành. 
(Avijjayatveva asesaviraganirodha sankharanirodho) 

- Do diệt các hành, nên diệt tái-sinh-thức. 

(Sankharanirodha viñnñananirodho) 

- Do diệt tái-sinh-thức, nên diệt danh-pháp, sắc-pháp. 

(Vinnñananirodha nămaripanirodho) 

- Do diệt danh-pháp sắc-pháp, nên diệt lục-xứ. 

(Namaruipanirodha salayatananirodho) 

- Do diệt lục-xứ, nên diệt lục-Xúc. 

(Salayatananirodha phassanirodho) 

- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 

(Phassanirodha vedananirodho) 

- Do diệt lục-thọ, nên diệt lục-ái. 

(Vedananirodha tanhanirodho) 

- Do diệt lục-ádi, nên diệt tứ-thu. 

(Tanhanirodha upadananirodho) 

- Do điệt tứ-thủ, nên diệt nhị-hữu. 

(Upadananirodha bhavanirodho) 

- Do điệt nhị-hữu, nên diệt tái-sinh. 

(Bhavanirodha jatinirodho) 

- Do điệt tải-sinh, nên diệt lão, tứ.... 

(Jatinirodha jaramarana ... nirodho) 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét fhập-nhị nhân- 
diệt theo chiêu-nghịch, chiêu-diệt, đề trí-tuệ-thiển-tuệ 
thấy rõ, biết rõ “sự-diệt” của mỗi pháp, trí-tuệ-thiển-tuệ 
chứng ngộ chân-lý Diệt khổ-Thánh-đế và Pháp-hành 
dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đề. 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét thập-nhị 
duyên-sinh, thập-nhị nhân-diệt theo chiêu-thuận, 
chiêu-nghịch, chiêu-sinh, chiêều-diệt, trí-tuệ-thiển-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự-sinh, sự-điệt của mỗi pháp, trí-tué- 
thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng- thái 
vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để dâu tiên 
không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễt-bàn, diệt tận được 4 pháp-trâm-luân (ãsava) 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo tuần tự như sau: 


1- Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 1 pháp- 
trâm-luân là tà-kiên trâm-luân (ditthasava) đông thời 
diệt được /áf cả mọi tà-kiến khác. 


2- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp- 
trâm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmãsava) trong 
ngũ-dục loại thô (còn loại vi-tễ chưa diệt được) đồng 
thời diệt được tát cả mọi tham-tâm loại thô khác. 


3- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trâm- 
luân là tham-dục trầm-luân (kãmãsava) trong ngü-duc 
loại vi-té không còn dự sót, đồng thời diệt được tắt cả 
mọi tham-tâm loại vi-tễ khác. 


4- A-ra-hán Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 pháp- 
trâm-luân là kiếp-sinh trằm-luân (bhaväsava) và vô- 
minh trầm-luân (avijasava), đồng thời diệt tận hoàn 
toàn moi tham-di, mọi phiên-não, mọi ác-pháp không 
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còn dự sót, đặc biệt điệt tận được tất cả mọi tiên-khiên- 
tật-xâu (vãsang) đã tích lũy từ vô sô kiếp trong quá-khứ. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhartha đã tự mình 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ dâu tiên không thây chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá, Niét-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng đầu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Trâm-luân tận-minh là minh thứ 3 mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhattha đã chứng đắc vào canh 
chót của đêm rằm tháng tu (âm lịch), trước lúc rạng 
đồng (aruna). 

Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng đầu tiên 
trong muôn ngàn cõi tam-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama tại Đại cội cây Assattha, đúng như 
24 Đúc-Phát quá-khứ đã từng thọ ký, nền cây Assattha 
này trở thành Mahābodhirukkha:” cây Đại-Bồ-đề của 
Đức-Phật Gotama tại khu rừng Uruvela (nay gọi là 
Buddhagayä tại nước Ẩn-Độ (India)). 

* Đức-Bằ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha trỏ thành 
Đúc- Phật Gotama lúc tròn đúng 35 tuổi. 

Mười ngàn tam-giới chúng-sinh từ mặt đất lên đến cõi 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, chư-thiên, phạm-thiên vô 
cùng vui mừng hoan hy thốt lên lời: 

Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! 


! Dưới cội cây nào mà mỗi Dúc-Bó-tát Chánh-Ðăng-Giác trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, cây ấy được gọi là Mahãbodhirukkha: Cây Đại- 
Bồ-đề. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây Đại-Bồ-đề khác nhau. Cây Assattha này 
là cây Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvelã đồng sinh cùng một lúc với Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha, 35 năm về trước. 
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* Buddho uppanno! 

(Đức-Phật- Bảo đã xuất hiện trên thé gian rồi!) 

* Dhammo uppanno! 

(Đức-Pháp- Bảo đã xuất hiện trên thé gian rồi!) 

* Samgho uppanno! 

(Đức- Tăng-Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thé gian này!) 

Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn mười ngàn cõi-giới 
chúng-sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian này là: 

* Tt cả các loài hoa dèu dua nhau nở để cúng dường 
đến Đức-Phậi. 

* Tt cả các loại cây ăn trái đều cho quả ngon ngọt. 

* Tất cả những người mù từ lúc đầu thai, khi sinh ra 
đời không thấy được gì, thì nay có đôi mắt sáng, có thể 
nhìn thấy rõ mọi vật trên đời. 

* Tất cả những người điếc từ lúc dâu thai, khi sinh ra 
đời không nghe được âm thanh gì, thì nay hai tai có thể 
nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

* Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đâu thai, khi 
sinh ra đời không đi lại được, thì nay họ đi lại dễ dàng. 

* Đặc biệt nhất, địa-ngục Lokantarika rộng lớn lối 
tăm, nơi giáp ranh với 3 cõi giới, dành cho những 
chúng-sinh có tà-kiến cô-định (niyatamicchäditthi) hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. Địa-ngục tối 
tăm ấy, dù ánh sáng của 7 mặt trời mọc lên cùng một 
lúc, cũng không thể chiếu sáng đến nơi ấy, song ánh 
sáng hào quang của Đức-Phật Gotama tỏa khắp mười 
ngàn cõi-giới, chiếu sáng đến tận địa-ngục Lokantarika, 
cho nên, những chúng-sinh ở trong cối địa-ngục ấy có 
thể nhìn thấy lân nhau, ... 

Toàn thể mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, phạm-thiên 
đem những phẩm vật quý báu nhất từ các cõi trời đến 
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cúng dường Đức-Phật Gotama và tán dương ca tụng 
hăng ngàn bài kệ. 


Phật Ngôn Đầu Tiên Của Đức-Phật Gotama 


Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong tâm bằng 
hai bài kệ răng: 
153- “AnekaJatisamsaram, sandhaävissam anibbisam. 
Gahakaram gavesanto, dukkha jati punappunam. 


154- Gahakaraka! dittho sỉ, puna geham na kahasi. 
Sabba te phasuka bhagsa, gahakutam visankhatam. 
Visañkharagatam cittam, tanhãnam khayamajjhagä.”) 


4n #7. 


153- Này người thợ “tham-ái” xây nhà “thâ 
Như-Lai có tìm ngươi mà chưa gặp, 
Nên tử sinh luân-hồi vô số kiếp, 
Tái-sinh mãi trong tam-giới là khổ. 


154- Này “tham ái”! người thợ xây nhà “thân” 
Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rôi. 
Tắt cả sườn nhà, “phiên-não D ca ngươi, 
Như-Lai đã huy hoại sạch cả rồi, 
Đỉnh nhà “vô-minh ` cũng bị tiêu diệt, 
Nay ngươi không con xây nhà Như-Lai, 
Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn, 
Diệt tận tất cả mọi “tham-ái j (2) 
Nhu-Lai đã chứng đắc A-ra-hán. 


Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của Đức- 
Phát Gotama này là Phật ngôn đáu tiên của Đúc-Phát 
Gotama (Pathamabuddhavacana). 


š Dhammapadagatha só 153 và só 154 
! Phiền-não có tất cá 1.500 loại. 
2 Tham-ái có tất cả 108 loại. 
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Đức-Phật An Hưởng Pháp Vị Giải Thoát Niết-Bàn 


Sau khi đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Ngài an hưởng pháp vị 
giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày như sau: 


1-Tuần lễ thứ nhất: Đức-7Thế-Tôn ngự trên ngôi bò- 
đoàn quý báu, tại cội Đại-Bồ-đề, ban ngày nhập A-ra- 
hán Thánh-quả, ban đêm suy xét thập-nhị duyên-sinh 
theo chiêu-thuận, chiêu-sinh; suy- xét (hập-nhị nhán-diệt 
theo chiêu-nghịch, chiêu-diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, 
Đức-Thế-Tôn nhập A-ra- -hán Thánh-quả, an hưởng 
pháp vị giải thoát Niết-bàn, suốt 7 ngày đêm, ké từ ngày 
16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ 
“Pallanhasattaha. ” 


2- Tuần lễ thứ nhì: Đức- Thế-Tôn rời khỏi ngôi bồ- 
đoàn quý báu, ngự về phía Đông Bắc, cách cội Đại- Bò- 
đề 14 sải tay. Đức-Thế-Tôn đứng nhìn về ngôi bồ-đoàn 
quý báu, nơi mà Ngài đã toàn thăng 5 loại mara, đã trở 
thành Đức- Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Đức- Thé- Tôn đứng nhìn ngôi bồ-đoàn quý báu không 
nháy mắt, suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 23 tháng 4 đến 
ngày 29 tháng 4, gọi là tuần lễ “Animisasattaha”. 


3- Tuần lễ thứ ba: Đức-Thế-Tôn đi kinh hành trên 
đoạn đường dài 60 hắc tay, được làm bằng 7 loại châu 
báu, do chư-thiên hóa ra dé cúng dường Đức-Phật. 

Đoạn đường này ở phía Bắc gần cội Đại-Bồ-đề theo 
chiều Đông Tây. Đức-Thế-Tôn hóa phép thần-thông 
yamakapafihariya hoá thành 2 dòng nước và lửa song 
song phát ra từ nơi kim thân của Ngài, rồi Đức-Thế-Tôn 
ngự đi kinh hành, suy-xét về chánh-pháp suốt 7 ngày 
đêm, kể từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là 
tuần lễ “Cañkamasattaha. ” 
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4- Tuần lễ thứ tư: Đức-Thế-Tôn ngự tại lâu đải bằng 
vàng, về phía Tây Bắc của cội Đại-Bồ-đề do chư-thiên 
hóa ra để cúng đường Đức-Phật. Tại đây, Đức-Thế- Tôn 
suy-xét về Tạng Vi-Diệu-Pháp (Abhidhammapifaka) gồm 
có 7 bộ: 

- Bộ Dhammasangami: Bộ Pháp-hội-tụ, 

- Bộ Vibhanga: Bộ Pháp-phân-tích, 

- Bộ Dhatukatha: Bộ Pháp-phân-loại, 

- Bộ Puggalapaññatti: Bộ chúng-sinh chế-định, 

- Bộ Kathävatthu: Bộ Pháp-luận-để, 

- Bộ Yamaka: Bộ Pháp-song-đối, 

- Bộ Patthana: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Suy xét suốt 7 ngày đêm, ké từ ngày 7 tháng 5 đến 
ngày 13 tháng 5, gọi là tuần lễ “Rafanagharasattaha. ” 


5- Tuần lễ thứ năm: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội cây 
da ở phía Đông, cách cội Đại-Bồ-đề 32 sài tay, khi thì 
Đức-Thế-Tôn suy-xét chánh-pháp, khi thì Đức-Thế-Tôn 
nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, có 3 cô thiên-nữ: 
Tanhã, Aratī và Raga là con gái của Ác-Ma-Thiên, từ 
cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên hiện xuống, để quyến rũ Đức- 
Phật, với lời nói lăng lơ và bằng điệu bộ gợi tình, nhưng 
Đức-Thế-Tôn không quan tâm, Ngài vẫn an nhiên tự tại 
nhập A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải thoát 
Niết-bàn. 

Ba nàng đã dùng hết khả năng của mình mà không thể 
cám dð được Đức-Phật, bởi vì Đức-Thế-Tôn là bậc 
Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, nên không một ai trong 
tam-giới này có thể làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba 
nàng không quyến rũ được Đức-Phật nên hồi tâm tán 
dương ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã trở về cõi 
Tha-hóa-tự-tại-thiên. 
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Đức-Thế-Tôn ngự tại cội da này nhập A-ra-hán 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kê từ ngày 14 tháng 5 đên 
ngày 20 tháng 5, gọi là tuân lê “47apalasattaha ”. 


6- Tuần lễ thứ sáu: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội me 
gần hồ Mucalinda, cách xa cội Đại-Bồ-đề 51 sài tay, về 
phía Đông Nam, Đức-Thế-Tôn ngôi nhập A-ra-hán 
Thánh-quả. Khi ấy, trời mưa lớn, Đức-Long-Vương 
Mucalinda hiện ra dùng thần mình cuộn thành vòng tròn, 
chóng lên 7 vòng, để bao bọc xung quanh kim thân Đức- 
Phật, và phòng mang che trên đầu Đức-Phật, để mưa 
không làm ướt và lạnh. Đức-Long-vương tỏ lòng thành 
kính cúng dường Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 7 ngày 
đêm, ké từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5, gọi là 
tuần lễ “Mucalindasattaha ”. 


7- Tuần lễ thứ bảy: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội cây 
gọi là Rãjãyatana cách xa cội Đại-Bồ-đề 4 sải tay, về 
phía Nam. Đức-Thế-Tôn nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 
7 ngày đêm, ké từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, 
gọi là tuần lễ “Rajayatanasattaha ”. 

Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã an hưởng pháp vị an-lạc 
giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày 


xung quanh cội Đại-Bồ-đè. “) 


Cúng dường Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức-Phật 
Sau khi Đức-Phật Gotama an hưởng pháp vị an-lạc 
giải thoát Niêt-bàn suôt 7 tuân lê gôm có 49 ngày đêm 


xong, Đức-Thế-Tôn ngự đến ngòi dưới một cội cây. 
Khi ây, hai anh em lái buôn tên 7apussa và Bhallika 


' Hiện-tại Buddhagayä nước Ân-Độ quanh cội Đại-Bồ-đề có đánh dáu ký 
niệm 7 nơi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng pháp vi giải thoát Niêt-bàn. 
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dẫn đoàn xe bò 500 chiếc đi ngang qua, một thiên-nữ 
trong kiêp quá-khứ đã từng là mẹ của hai anh em lái 
buôn hiện ra, báo cho hai anh em lái buôn biệt răng: 

= Nay hai con! Đúc-Phát đã xuất hiện trên thé gian 
rồi, Ðýc-Phât an hưởng pháp vị an-lạc suôt 7 tuân lê 
góm có 49 ngày qua, chưa độ vật thực. 

Vậy, hai con là người đầu tiên đem vật thực đến cúng 
dường lên Đức- Phát. 

Nghe thiên-nữ báo tin như vậy, hai anh em vô cùng 
hoan hy đem vật thực ngon lành đên dành lê, rôi cúng 
dường lên Đức- Phật Gotama. 

Đúc-Phật Gotama thọ nhận vật thực của hai anh em 
lái buôn đâu tiên. Sau khi Đức-Phật Gotama độ vật thực 
và độ nước xong, hai anh em dành lễ Đức-Phật, kính xin 
thọ phép quy-y NhỊ-bảo răng: 

“Ete mayam Bhame, Bhagavantam saranam 
gacchami, Dhammanca, upasake no Bhagava dharetu. 
Ajjatagge pānupete saranam gate.” 

- Kính bạch Đưực-T' hế- Tôn, chúng con thành kính xin 
quy y nơi Đức- Thê- lôn và xin quy y nơi Đức-Pháp-bảo. 

Kinh xin Đúc-Thế-Tôn công nhận hai chúng con là 
người cận-sự-nam (upasaka) đã quy y Nhị-bảo kê từ 
hôm nay cho đên trọn đời. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika cũng là hai cán-sự- 
nam (upäsaka) đã quy y Nhị-bảo dâu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phát Gotama. 

Hai anh em 7apussa và Bhallika kính xin Đức-Phật 
ban cho báu-vật đê tôn thờ. Đức-Phật Gotama ban 8 sợi 
tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho hai anh em lái buôn thỉnh 


! Vinayapitakapäli, Mahavagga, Rãjãyatanakathã. 
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về tôn thờ (nay 8 sợi xá-lợi tóc được tôn thờ trong ngôi 
bảo tháp lớn Shwê-đa-gôn tại thủ đô nước Myanmar). 


Đức-Phật Suy Tư Về Pháp Siêu-Tam-Giới 


Đức-Thế-Tôn suy xét về 9 pháp siêu-tam-giới (Lokut- 
taradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đặc: 

* 4 Thánh-đgạo (Ariyamagsa) là pháp diệt tận mọi 
phiên-não. 

* 4 Thánh-quả (Ariyaphala) là pháp làm vắng lặng 
mọi phiên-não.. 

* 1 Niết-bàn là pháp giải thoát khô tử sinh luân-hồi. 

9 pháp siêu-fam-giới này là pháp của bậc Thánh- 
nhân mà thôi. Còn chúng-sinh phàm-nhân đang bị dính 
mặc trong ngũ-dục, bị say mê trong ngũ-dục, bị đăm 
chìm trong ngũ-dục, làm tôi tớ của 108 loại tham-ái và 
làm nô lệ 7.500 loại phiên-não, thì khó mà chứng ngộ 
được chân-Ùý tứ Thánh-đê, khó mà chứng dac được 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàn là 9 pháp siêu-fam- 
giới này. 

Đức-Thế-Tôn suy nghĩ: “Nếu Như-Lai thuyết pháp 
mà chúng-sinh không thâu hiếu chánh-pháp, không 
chứng đặc pháp siêu-tam-giới cao thượng, thì chỉ làm 
cho Như-Lai vat vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn chưa muốn thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. 

Theo lệ thường, Chư Phật thuyết pháp cần phải có đầy 
đủ 2 điêu kiện: 

1- Chủ thể: Đúc-Phật có tâm đại-bi (mahäkarunä) 
muôn thuyêt pháp tê độ chúng-sinh giải thoát mọi cảnh 
khô. Điêu kiện này đã sàn có nơi Đức-Phật. 
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2- Khách thể: Vi Đại-Phạm-thiên thinh cầu Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Đó là điều kiện làm cho chúng-sinh phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật. Bởi vì các đạo-sĩ, tu-sĩ, sa- 
môn, bà-la-môn, Vua chúa, dân chúng, ké cả chư-thiên 
đều tôn kính Đại-Phạm-thiên. Nay Đại-Phạm-thiên tôn 
kính Đức-Phật, thinh cầu Đức-Phật thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh, thì át hắn phần đông chúng-sinh nhân-loại, 
chư-thiên, phạm-thiên, ... cũng tôn kính Đức-Phật. 

Do đại-thiện-tâm tôn kính ấy, chúng-sinh mới có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo 
cho nên khi Đức-Phật thuyết pháp thì tất cả chúng-sinh, 
nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên, ... mới lắng nghe 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật. 


Đại-Phạm-Thiên Thinh Đức-Phật Thuyết Pháp 


Biết ĐÐức-Phật Gotama đang còn do dự chưa muốn 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh, nên vi Đại-Phạm-thiên 
Sahampdafi bèn thông báo cho toàn cõi phạm-thiên, chu- 
thiên khắp mười ngàn cõi-giới chúng-sinh hay biết rằng: 

- Nassafi vata Bho loko! 

- Vinassati vata Bho loko! ” 

- Này chư vị! Toàn cõi tam-giới chúng-sinh bị bát lợi! 

- Nay chư vị! Toàn coi tam-giới chúng-sinh bị thiệt hại! 

Bởi vì, Đức-Phật Gotama đang do dự chưa muốn 
thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển 
khổ trầm luân, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài. 


Bộ MajJjhimanikayapäli, MũlapannasapälI, Pãsarasisutta. 
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Cho nên, Dai-Pham-thién Sahampati cùng chư-thiên, 
phạm-thiên khắp mười ngàn cõi-giới hiện xuống kính lễ 
Đức-Thế-Tôn, đồng kính thỉnh rằng: 

- Desetu Bhante Bhagava dhammam. 

- Desetu Sugato dhammam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Chúng con hết lòng thành 
kính, cung thỉnh Đức-Thế-Tôn mở tâm đại-bi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

- Kính bạch Đức-Thiện-Ngôn, Chúng con hết lòng 
thành kính, cung thỉnh Đúc- Thiện-Ngôn mở tâm đại-bi 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Có số chúng-sinh nào phiên-não nhẹ, có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn. Nếu số chúng-sinh ấy không có 
cơ hội lắng nghe chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn, thì sự 
thiệt hại sẽ lớn lao biết dường nào! 

Nghe lời thỉnh cầu của vị Đại-Phạm-thiên Sahampati 
cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, Đức-Thế-Tôn có tâm 
đại-bi suy-xét bằng Phật-nhấn (BuddhacakkhuU) thấy rõ 
có số chúng-sinh có phiền- não nhẹ, có sô chúng-sinh có 
phiền-não nặng, có số chúng-sinh có 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
tuệ pháp-chủ đủ năng lực, có sô chúng-sinh có 5 pháp- 
chủ ít năng lực, có số chúng-sinh dë dạy, có số chúng- 
sinh khó dạy, ... 


Ví như 4 đóa hoa sen:” 


1- Có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, chờ tiếp 
xúc với ánh sáng mặt trời liên nở ngay ngày hôm ấy. 

2- Có đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang tâm mặt 
nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 


2 Bộ Chú-giải Majjhimanikãya, Mũlapannäsa, kinh Pãsarãsisutta. 
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3- Có đóa hoa sen con ở dưới mặt nước, sẽ chờ thời 
gian 3 hoặc 4 hôm nữa mới nở được. 

4- Có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng hình ở 
dưới nước sâu. Những mâm sen non ấy sẽ làm vật thực 
cho loài rùa, cá, ... 


4 loại hoa sen này được so sánh như 4 hạng người ở 
trong đời: 

l- UgghatltaiiH: Hạng người có trí-tuệ bậc thượng, 
bén nhạy khi được nghe tiền đề của chánh-pháp, chưa 
cán khai triển, hay trong một bài kệ có 4 câu, chỉ nghe 2 
câu đâu, hạng người có trí-tuệ bậc-thượng ấy có khả 
năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, ngay khi ấy. 


2- Vipañcitaññůù: Hạng người có trí-tuệ bậc trung khi 
được nghe tiền đề của chánh-pháp và khai triển, hay 
được nghe một bài kệ đây dú 4 câu, hạng người có trí- 
tuệ bậc-trung ấy có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, 
ngay sau đó. 


3- Neyya: Hạng người có trí-tuệ bậc hạ khi được 
nghe tiền đề của chánh-pháp và khai triển xong, còn 
cán phải có thời gian thân cận gân gũi với bậc Thánh- 
nhân, bậc thiện-trí hướng dân chỉ dạy thêm, hạng người 
có trí-tuệ bậc hạ ấy mới có khả năng chứng ngô chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, trong kiếp hiện-tại này. 


4- Padaparama: Hạng người có trí-tuệ kém dù được 
nghe nhiễu, học nhiều đi nữa hoặc có thân cận với bậc 
thiện-trí, người có tri-tuệ kém ấy cũng chưa có khả năng 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trong kiếp hiện-tại này. Nhưng 
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đây là một cơ hội tốt, một dịp may, để bồi bồ pháp-hạnh 
Ba-la-mật, dé chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trong kiếp vị-lai. 


Đức-Phật xem xét tất cả chúng-sinh bàng Phật-nhãn 
thấy rõ có 4 hạng người như vậy, cho nên, sự thuyết pháp 
của Đức-Phật sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho 3 hạng người 
trước có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, ngay trong kiếp hiện-tại, và cũng đem lại lợi ích cho 
hạng người thứ tư (padaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật nhận lời thỉnh cầu của vị Đại- 
Phạm-thiên Sahampari, Đúức-Phật sẽ thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampatil Trước đây chưa 
có đủ diéu kiện, nên Như-Lai chưa thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampatil Bây giờ, Như-Lai 
nhận lời thính câu của các ngươi, Như-Lai sẽ thuyết 
pháp tế độ cho những chúng-sinh có duyên lành nên té 
độ, để giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Khi biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh cầu, nên vị 
Đại-Phạm-thiên Sahampafi cùng toàn thể chư phạm- 
thiên, chư-thiên vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi xin phép trở về cõi trời. 

Trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
kiếp chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót mới không 
cần lắng nghe chánh-pháp từ một vị thầy nào, mà tự 
mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được tất cả 
mọi phiền-não, mọi tham-áI, mọi ác-pháp, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
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Giác độc nhất vô nhi trong toàn cõi giới chúng-sinh, 
hoặc trở thành Đức- Phát Đóc-Giác mà thôi. 

Ngoài Đức- Bồ-tát Chánh-Đẳng- Giác kiếp chót và 
chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót ra, còn tất cả chư Bồ-tát 
thanh-văn-giác bậc nào cũng đều cần phải lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, rồi thực- 
hành theo pháp-hành thiền-tuệ mới có thê dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, chứng đắc như sau: 


* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kién 
(ditthi) và hoài-nghi (vicikiccha), trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 


* Chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
và Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não là sân (dosa) 
loại thô, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 


* Chứng đắc Bár-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả 
và Niết- bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não sân (dosa) 
loại vi-té, trở thành bậc Thánh Bắn-lai. 


* Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là 
tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), buôn-chán 
(thma), phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lôi (anot-tappa), trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
bậc nào là hoàn toàn tuy thuộc vào năng lực của 70 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp- 
chủ, tán pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ của mỗi bậc Thánh-nhân. 
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Thật vậy, trong giáo-pháp của ĐÐức-Phật Gotama, Ngài 
Đại Trưởng-lão Sariputta là bậc Thánh Tó ồi-Thượng 
thanh-văn-giác xuất sắc bậc nhất về trí-tuệ, trong hàng 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Vậy mà tự Ngài không có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, cho đến khi Ngài lắng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Assaji thuyết dạy một bài kệ gồm 4 câu, vừa 
nghe 2 câu đầu, Ngài liền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nháạp-lưu. 

Vì vậy, gọi là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Chuyển-Pháp-Luân Đầu Tiên 


Đức- Phật Gotama suy xét nên thuyết pháp tế độ cho 
ai đâu tiên, Đức-Phật liên nghĩ đên vị Đạo-sw Alara 
Kalamagofa là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nêu vị Đạo-sư 
Alara Kalamagotta được nghe chánh-pháp thì sẽ chóng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niêt-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, Đạo-sư Alãra Kalãma- 
gotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Alara Kala- 
magoftta đã viên tịch, đệ tam thiên vô-saăc-giới thiên- 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cối Vô-sở-hữu-xứú-thiên 
thuộc cối trời vô-săc-giới. Đức-Phật suy nghĩ răng: 


“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” ” 


' Sự bắt lợi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô-sắc-giới, không có 
sắc-uẩn, nên không có tai để nghe được chánh-pháp, đã mất đi cơ hội tốt 
hiếm có, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư Udaka Rãma- 
putta là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nêu vị Đạo-sw Udaka 
Ramaputta được nghe chánh-pháp thì sẽ chóng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, chứng đặc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niêt-bàn. 

Khi Ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tt ón, vị Dao-su: Udaka Rama- 
putta vừa mới viên tịch chiêu hôm qua. 

Đức-Phật xem xét, thấy đúng vị Đạo-sư Udaka Rama- 
putta đã viên tịch, đệ tứ thiên vô-săc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tải-sinh lên cõi Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiên thuộc cõi trời vó-sac-giói. Đúc-Phật nghĩ răng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm 5 tỳ-khưu đã từng 
phụng SỰ, hộ độ cho Đức-Phật trong suôt thời gian còn 
là Đức-Bô-tát thực-hành pháp-hành khô-hạnh. Đức-Phật 
nghĩ răng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm 5 tỳ-khưu 
này đâu tiên.” 

Khi ấy, nhóm 5 tỳ-khưu đang trú tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành Bārāņasī. Đức- 
Phật từ khu rừng Uruvelä ngự đên khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana ây, đê thuyêt pháp tê độ nhóm 5 tỳ- 
khưu: Ngài Kondañña trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji. 


Đức-Phật Thuyết Kinh Chuyễn-Pháp-Luân 


Đức-Thế-Tôn ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, nhằm vào ngày rằm tháng 6, sau khi trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác tròn đúng hai tháng. 
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Nhóm 5 tỳ-khưu nhìn thấy D#c-Phát Gotama từ xa đi 
đến, họ nghĩ lầm rằng “Sa-môn Gotama đã từ bỏ sự tinh- 
tán thực-hành pháp-hành khổ-hạnh để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, mà trở lại đời sống sung túc. ” 

Vì nghĩ như vậy, nên nhóm 5 tỳ-khưu không còn đức- 
tin và sự kính trọng Đức-Phật như trước, họ đồng ý thỏa 
thuận với nhau rằng: 

Chúng ta không đứng dậy đón rước, không tiếp nhận 
y và bát, không dành lễ, chỉ nên sắp đặt chỗ để cho Sa- 
môn Gotama ngôi mà thôi. 

Nhưng khi Đức-Phật Gotama đến gần, do oai lực và 
tâm đại-bi của Đức-Phật, nhóm 5 tỳ-khưu không còn 
nhớ lời giao ước, mà mỗi người đều tự động đứng dậy 
cung kính đón rước. Vi nhận y bát, vị lấy nước rửa 
chân, vị thì sắp đặt trải chỗ ngôi cao qui, thỉnh Đựứực- 
Phật ngự đến ngôi chỗ cao quy ay. Nhưng cách xưng 
hô của họ đối với Đức-Phật vẫn bằng cách gọi “Avuso” 
không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính đối với Đức-Thế- 
Tôn. Nghe vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Các con không nên gọi Như-Lai 
bằng tiếng “Avuso "U Như-Lai là Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết pháp giảng dạy chánh- 
pháp mà Như-Lai đã chứng ngộ. Các con hãy lắng nghe 
chánh-pháp, rôi thực-hành theo chánh-pháp, các con 
cũng sẽ chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để y theo Như-lai, 
chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, y theo 
Nhu-Lai đã chứng đắc. 


Nhóm 5 tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy của Đức- 
Phật, vì nghĩ: 


! “Avuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để gọi VỊ cao hạ 
một cách tôn kính. 
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“Trước đây Sa-môn Gotama thực-hành pháp-hành 
khổ-hạnh đến như thể, mà không trở thành Đức-Phật 
Chánh- -Đẳng- Giác. Nay, Sa-môn Gotama trở lại đời 
sống sung túc như vậy, lại có thể trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác được hay sao?” 

Thấu hiểu rõ sự hoài-nghi của nhóm 5 tỳ-khưu, nên 
Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho nhóm 5 tỳ-khưu hiểu 
rõ, không còn hoài-nghi nữa, cuỗi cùng, họ hết lòng tôn 
kính Đức-Thế-Tôn và phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Thế-Tôn. 


Khi ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt trăng ló 
dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức-Phật Gotama 
thuyết-pháp giảng giải kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân, để tế độ nhóm 5 t- 
khưu: Ngài Trưởng-lão Kondañna, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ. 
(Toàn ý nghĩa bài kinh này ở trong phán Đức-Pháp sau) 


Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññãsikondañña 


Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài 
Kinh Chuyển-Pháp-Luân xong, trong nhóm 5 tỳ-khưu ấy 
chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña là bậc thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama đấu tiên chứng ngô 
chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
luu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu đấu tiên trong giảo-pháp của 
Đức-Phát Gotama. 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, có pháp 
danh mới gọi là Aññasikondañña: Ngài Đại- Trưởng-lão 


' Samyuttanikãya, Mahãvagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
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Kondañña đã chứng ngô chân-lÿ tứ Thánh-đề. Ngài Đại- 
Ti rưởng-lão Añnnasikondanna kính xin Đức-Phật cho 
phép xuât gia sa-di và tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Afñnasikondanfña có đầy đủ phước-thiện phát sinh 8 thứ 
vật dụng cần thiết của tỳ-khưu do quả của phước- -thiện 
phát sinh như thần thông, nên Đức-Phật cho phép xuất 
gia theo cách gọi “Ehi bhikkhu” truyền gọi răng: 

- Ehi Bhikkhu! Svakkhato dhammo, cara brahma- 
cariyam samma dukkhassa antakiriyaya. 

- Này Aññasikondanna! Con hãy lại dây, con trở thành 
t-khưu theo ý nguyện. Chánh pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, hoàn hảo phân giữa, 
hoàn hảo phán cuối, con hãy nên có găng tinh-tán thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, chấm dứt 
khó tử sinh luán-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt câu, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña mât hình tướng cũ, liên 
trở thành vị Ø-khưu có đây đủ 8 thứ vật dụng của ty- 
khưu được thành tựu do quả của phước như thân thông. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão AñnasiRondañna là vị t)-khưu 
dáu tiên trong giảo-pháp của Đúc-Phát Gotama, có vẻ 
trang nghiêm như Ngài Đạt- Trưởng-Lão có 60 hạ. 

Ngay khi ấy, Tam Báo: Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
báo, Đức- Tăng-bảo trọn vẹn lân đâu tiên xuát hiện trên 
thê gian. 

* Ngày rằm tháng tw (âm lịch) Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, chính là lúc Đức-Phậtr-bảdo, 


Đứúc-Pháp-bảo đông thời xuất hiện trên thé gian. Nhưng 
Đức-Tăng-bảo chưa xuất hiện trên thé gian. 
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* Ngày rằm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thể gian) mới có Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondanña là bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử cũng là vị fỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Gotama. 

Do đó, ngày rằm tháng 6 là ngày Tam-Bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-báo trọn vẹn lần 
đâu tiên xuất hiện trên thé gian. 


Vào ngày 16 tháng 6, Đức-Phật Gotama nhập hạ đầu 
tiên cùng với nhóm 5 ty-khuu tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành Baranast. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

Đúc-Phát cho phép thọ t)-khưu theo cách gọi: “Ehi 
Bhikkhu”. 


- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, rồi kinh xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

Đúc-Phát cho phép thọ t)-khưu theo cách gọi: “Ehi 
Bhikkhu. ” 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahanadma 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
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Đúc-Phát cho phép thọ t)-khưu theo cách gọi: “Ehi 
Bhikkhu. ” 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lãoAssqjL chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rôi kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành t)-khưu. 

Đúc-Phát cho phép thọ t)-khưu theo cách gọi: “Ehi 
Bhikkhu. ” 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết giảng 
bài Kinh Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-Thái-Vô- 
Ngã, té độ nhóm 5 f}-khưu đều trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. 

(Ý nghĩa bài Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã này sẽ được 
trình bày trong phán Đức-Pháp tiếp theo sau). 


Như vậy, trong cõi người này, khi ấy, có 5 bậc Thánh 
A-ra-hán thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát Gotama. 


Ngày Lịch Sử Trọng Đại Trong Phật-Giáo 


Trong Phật-giáo, có những ngày lễ lịch sử trọng đại 
đáng ghi nhớ: 


* Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thê gian tại cội Đại-Bô-đê trong khu rừng 
Uruvelä, lúc tròn đúng 35 tuôi. 

- Ngày rằm tháng tw là ngày Đúc-Bô-tát Siddhattha 
đản-sinh tại khu vườn Lumbini. 

- Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh 
suôt 45 năm, dên ngay ram tháng tư Đức-Phật Gotama 
tịch điệt Niêt-bàn tại khu rừng Kusinara, lúc Đức-Phật 
tròn đúng 80 tuôi. 
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* Ngày rằm tháng sáu là ngày Đức-Phật Gotama 
thuyết bài kinh Chuyển-Pháp-Luân đâu tiên, đề té độ 
nhóm 5 tỳ-khưu, đồng thời cũng là ngày Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo đầy đủ trọn 
vẹn hoàn toàn xuất hiện trên thế gian. 

- Ngày rằm tháng sáu cũng là ngày Đức- Bô- tát thiên- 
nam Setaketu chuyên kiếp từ cõi trời Tusita xuống đâu 
thai vào lòng máu hậu Mahamayadevi. 

- Đức-vua Bô-tát Siddhatha trốn khỏi kinh-thành 
Kapilavatthu di xuất-gia, nhằm vào ngày rằm tháng sáu, 
lúc Đức-vua Bồ-tát Siddhattha 29 tuỗi. 


* Ngày rằm tháng giêng là ngày Đại-hội chư Thánh- 
Tăng gôm có 1.250 vị Thánh A-ra-hán. 

- Đức-Phát Gotama hứa với Ác-ma-thiên tại ngôi tháp 
Capalacetiya, 3 tháng nữa sẽ tịch diệt Niêt-bàn, nhăm 
vào ngày ram tháng giêng. 


45 Hạ (Vassa) Của Dúc-Phàt Gotama 


Theo lệ thường, Chư Phật không ở một nơi nào suốt 
trong thời gian lâu, chỉ khi nào đến mùa an cư nhập hạ, 
khi áy, Chư Phật mới ở một nơi suốt 3 tháng đấu mùa 
mưa (vassa)) (ké từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 
9) theo truyền thống của Chư Phật. 

Từ khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian cho 
đến khi tịch diệt Niết-bàn, Đức-Phật chỉ có 45 ha (vassa) 
mà thôi. 

Theo thông lệ, Đức-Phật thường du hành khắp mọi 
nơi, thuyết pháp tế độ cho những chúng-sinh có duyên 


! Vassa nghĩa là mùa mưa có 4 tháng bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 cho đến 
ngày 16 tháng 10. 
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lành nên tế độ, trong khoảng thời gian mau hoặc lâu tùy 
duyên. Nhưng đến mùa an cư nhập hạ, Đức-Phật cùng 
chư tỳ-khưu-Tăng ở một nơi nào đó suốt 3 tháng đầu 
trong mùa mưa. 

Khi mãn hạ, Đức-Phật cùng chư tỳ-khưu-Tăng du 
hành đến những nơi khác để thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh có duyên lành nên tế độ. 


Tuần Tự 45 Hạ Của Đức-Phật 


Tóm lược những điểm đặc biệt mỗi hạ của Đức-Phật: 

I- Hạ đầu tiên: Sau khi thuyết bài kinh Chuyển- 
Pháp-Luân (Dhamnacakkappavattanasurra) lần đầu tiên 
vào ngày rằm tháng 6, để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu, chỉ có 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanna chứng ngộ chán-Ù tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññasikondañna là bậc Thánh Thanh- 
văn đệ-tử cũng là vị f)-khưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Ngay khi ấy, Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức- Tăng-bảo trọn vẹn xuất hiện dâu tiên trên thé gian. 


Ngày 16 tháng 6, ngày bắt đầu vào 4 tháng mùa mưa, 
Đức-Phật Gotama cùng với nhóm 5 tỳ-khưu an cự 
nhập hạ thứ nhát tại vườn phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gân kinh-thành Bārāņasī suôt 3 tháng, cho đên 
ngày 16 tháng 9 mới mãn hạ. 

Vào những ngày đầu an cư nhập hạ từ ngày 16 tháng 
6 cho đên ngày 19 tháng 6, theo tuân tự mỗi ngày: 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, chứng đặc Nháp-lưu Thánh- 


168 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


dao, Nháp-luu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-Tưu, rôi kính xin Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đúc-Phát cho phép thọ t)-khưu theo cách gọi: “Ehi 
Bhikkhu. ” 

Cũng như vậy, ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão 
Bhaddiya trở thành bâc Thánh Nháp-lưu, rôi kính xin 
Đúc-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahanama trở 
thành bác Thánh Nháp-lưu, rôi kính xin Đức-Phật cho 
phép thọ tỳ-khưu. 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nháp-lưu Tháành-quả, Niêt-bàn, trở thành bác Thánh 
Nháp-lưu, rôi kính xin Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 


Đức-Phật đều cho phép thọ t)-khưu theo cách gọi: 
“Ehi Bhikkhu ” 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
Anaftalakkhanasutta: Kinh Trạng- Thái-Vô-Ngã, dé tế độ 
nhóm 5 tỳ-khưu, tất cả đều chứng đắc từ Nhár-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, Bấrlai 
Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán. 

Như vậy, 5 vị Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama đầu tiên xuất hiện trên cõi người, 
trong những ngày đầu mùa hạ. 


Sau đó, Đức-Phật thuyết pháp tế độ công-# Yasa 
cùng với 54 người bạn của công-tử đều trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi xuất gia trở thành tỳ-khưu, thêm 55 
vị Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 
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Sau khi mãn hạ, Đức-Phật và 60 vị Thánh A-ra-hán, 
môi VỊ đi một con đường, đê thuyêt pháp tê độ chúng- 
sinh có duyên lành nên tê độ. 


2- Hạ thứ nhì: Đứ/c-Phật cùng với 20.000 chư Đại- 
đức t}-khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana 
gần kinh-thành Rãjagaha. Sau khi mãn hạ, Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 


3-4 Hạ thứ ba và thứ tư: Đ/c-Phá( ngự du hành 
khắp mọi noi dé thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên 
lành nên tế độ. Đến mùa mưa Đức-Phật trở lại an cư 
nhập hạ thứ ba và thứ tư cùng với ch Đại-đức ty-khuu- 
Tăng tại ngôi chùa Veluvana. gần kinh-thành Rãjagaha. 


5- Hạ thứ năm: Duc-Phat cùng với chu Đại-đức ty- 
khưu- Tăng an cw nhập hạ tại giảng đường Kutasara, 
trong khu rừng lớn gần kinh-thành Vesali. 

Khi ấy, bà Mahapajapatigotami cùng 500 người nữ 
dòng Sakya tự cạo đầu mặc y giống như bậc xuất-gia, đi 
chân không từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành 
VesälT, đứng khóc trước công giảng đường Kutägãra vì 
tủi thân do Đức-Phật chưa cho phép người nữ xuất gia 
trở thành ty-khuu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão Ananda gặp bá-mẫu Mahäpajäpaii- 
gotamī mới hiéu rõ ý nguyện của bà, nên vào hầu dành 
lễ Đức-Thế-Tôn, xin Ngài cho phép người nữ được xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-ni. Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

Nếu nhũữ-mẫu Mahāpajāpatigotamī chấp thuận 8 
trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự xuất-gia trở 
thành t)-khưu-ni của nhũ-mẫu. 


Ngài Trưởng-lão Ananda trở ra thưa lại cho bá máu 
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Mahāpajāpatigotamī rõ 8 trọng-pháp ấy. Bà vô cùng 
hoan hỷ chấp thuận 8 trọng-pháp ây và nghiêm chỉnh 
thực-hành dày đủ trọn vẹn cho đến suốt đời. 


Đó là sự xuất-gia trở thành tỳ-khưu-ni của bà 
Mahapajapatigotam, còn 500 người nữ dòng Sakya 
xuất gia trở thành t)-khưu-ni lần đầu tiên do tỳ-khưu- 
Tăng hành-tăng-sự theo cách tụng ñaHicatuHthakam- 
mavaca (từ đó về sau, xuất-gia trở thành tỳ-khưu-ni theo 
cách Atthavacikipasampada do Tăng 2 phải: tý-khuu- 
ni-tăng trước và tỳÈ-khưu-tăng sau). 

Như vậy, f£)-khưu-ni-făng xuất hiện trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama bắt đầu từ hạ thứ năm của Đức- 
Phật, tại giảng đường Kufãgãra, trong khu rừng lớn gần 
kinh-thành Vesal. 


6- Hạ thứ sáu: Đức-Phát cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng an cư nhập hạ tại núi Makula trong đât nước 
Magadha. 

Một sự việc xảy ra, ông phú hộ Rajagaha có một gộc 
cây trầm đỏ rất quý giá, ông cho thợ tiện một cái bát rôi 
treo trên một cây cao và thông báo rằng: 

“Trong đời này, nếu có vị nào là bậc Thánh A-ra-hán 
có thân thông thì xin vị ay bay lên lay cải bát trắm này, 
tôi sẽ phát sinh đức-tin nơi vị åy.” 

Sáu nhóm ngoại đạo thường tự cho mình là bác 4-ra- 
hán có nhiêu thân thông, đêu đên xin ông phú hộ dâng 
cái bát trâm ây, nhưng ông phú hộ thưa răng: 

“Nếu Ngài là bậc A-ra-hán có thân thông thì xin Ngài 
bay lên lây cái bát trắm xuống đáy.” 

Đã 6 ngày qua, không có một vị nào bay lên lây cái 
bát trầm ây được, nên dân chúng trong thành Rãjagaha 
thầm nghĩ rằng: 
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Trong đời này không có bậc Thánh A-ra-hán chăng? 


Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämog- 
gallãna và Ngài Trưởng-lão Pindolabharadvđja đi vào 
khất thực trong kinh-thành Rãjagaha. Khi nghe tin như 
vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaämoggallana bảo Ngài 
Trưởng-lão Pindolabharadvaja bay lên lẫy cái bát trầm, 
dé đem lại đức-tin cho mọi nguoi. 


Ngài Trưởng-lão Pindolabharadvaja hóa phép thần 
thông bay lên lẫy cái bát trầm ấy, rồi bay 3 vòng quanh 
kinh-thành Rãjagaha, rồi đáp nhẹ xuống ngôi nhà ông 
phú hộ. Ông phú hộ phát sinh đức-tin trong sạch, thỉnh 
Ngài Trưởng-lão vào lâu đài, ngồi trên chỗ cao quý, rồi 
dành lễ Ngài Trưởng-lão và đón nhận cái bát, cúng 
dường vật thực dâng lên Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Pindolabhāradvāja trở về chùa, có 
số đông dân chúng chưa được tận mắt nhìn thấy Ngài 
Trưởng-lão biểu diễn thần thông, nên họ kéo nhau đến 
tìm Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài Trưởng-lão biểu 
diễn thần thông cho họ xem. 

Khi Ấy, Đức-Thế-Tôn biết sự việc xảy ra, nên hội họp 
chư tỳ-khưu-Tăng lại, rồi Đức-Thế-Tôn quở trách Ngài 
Trưởng-lão Pindolabhäradvä-ja răng: 

- Này Pindolabharadväja! Chỉ có cái bát trám này mà 
con biểu diễn thân-thông cho người tại gia xem. Đó 
không phải là phận sự của Sa-môn, không làm phát sinh 
đức-tin đổi với người chưa có đức-tin. 

Đó là nguyên nhân đầu tiên, Đức-Phật chế định cắm 
tỳ-khưu không được biểu diễn phép thàn-thóng cho 
người tại gia xem. Tỳ-khưu nào biểu diễn phép thần 
thông, tỳ-khưu ấy phạm giới dukkafa (hành không tót). 
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Sau đó, Đức-Phật truyền dạy đập bë cái bát trầm ra 
từng mảnh nhỏ, tán mịn làm thuôc nhỏ mặt cho tỳ-khưu 
đau mắt. 


7- Hạ thứ bảy: Đức-Phậti ngự lên cung trời cõi Tam- 
thập-tam-thiên, để an cư nhập hạ suốt 3 tháng” trong 
mùa mưa, thuyết giảng 4bhidhammapifaka (Tang Vi- 
Diệu-Pháp) gòm có 7 bộ lớn: Bộ Dhammasangdrr, bộ 
Vibhanga, bộ Dhatukatha, bộ Puggalapaññatti, bó 
Kathävatthu, bộ Yamaka và bộ Patthana, đê té độ Phật- 
Mẫu ( kiếp hiện-tại là một vị thiên-nam Santussita tir cối 
trời Đâu-suất-đà-thiên hiện xuống). 

Vi thiên-nam Sanfussita chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, cùng với 
800 ngàn triệu (800 tỷ) chư-thiên, phạm-thiên trở thành 
bậc Thánh thấp hoặc cao tùy theo ba-la-mật của mỗi vị. 

Vào ngày 16 tháng 9, Đức-Phật từ cõi trời Tam-thập- 
Tam-thiên trở về cõi người, tại công thành xứ Sankassa, 
chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, chư tỳ-khưu-ni-Tăng, cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ đông đảo đón rước Đức-Phật. 


8- Hạ thứ tám: Đ/c-Phát cùng với chw Đại-đức ty- 
khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa trong khu rừng 
Bhesakalavana vùng Bhaggajanapada, dé tế độ dân 
chúng thành Susumāragira. 


9- Hạ thứ chín: Đc-Phậ: cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Ghosiftãrãma gần 
kinh-thành Kosambi. 


10- Hạ thứ mười: Hai nhóm tỳ-khưu xứ Kosambi cãi 


! 3 tháng ở cõi người, thời gian ở cõi trời cõi Tam-thập-tam-thiên khoảng 3 
phút 36 giây; bởi vì, 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này băng 100 năm ở cõi người. 


45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 173 


cọ nhau, Đức-Phật khuyên giải nhưng họ không chju 
nghe lời, nên Đức-Phát ngự vào khu rừng Palileyyaka 
an cư nhập hạ một mình, suôt 3 thắng mùa mưa. 

Khu rừng Palileyyaka ở khoảng giữa kinh-thành 
Kosambi và kinh-thành Sãvatth1. 


11- Hạ thứ mười một: Ðức-Phật ngự đến tỉnh ly 
Dakkhinagiri cùng với chw Đại-đức t)-khưu- Tăng, ròi an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa Dakkhinagiri, gần xóm nhà Bà- 
la-môn Ekanala, để tế độ ông Bà-la-môn Kasibhäradvaja 
xuất gia trở thành tỳ-khưu, rồi tỳ-khưu Kasibhäradväja 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 


12- Hạ thứ mười hai: Đ⁄ức-Phát cùng với chư Đại- 
đức tỳÈ-khưu- Tăng an cư nhập hạ tại xứ Verañjā theo lời 
thỉnh mời của ông Bà-la-môn Verañja. 

Trong thời ấy, xứ Verañjã gặp phải hạn hán mát mùa, 
nạn đói phát sinh, dân chúng bị chết đói rất đông, bởi vì, 
thiếu thốn vật thực, cho nên, chư tỳ-khưu đi khất thực 
không được vật thực. 

Đoàn người lái buôn từ xứ Uttarapatha cùng với 500 
cỗ xe ngựa vừa đến xứ Verañjā gặp mùa mưa, nên đành 
phải trú lại. Họ nhìn thấy chư tỳ-khưu đi khất thực, 
nhưng không được gì, nên họ làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường lúa là phần vật thực để nuôi ngựa, giã thành 
gạo đỏ đem nâu cơm, mỗi ngày dâng cúng dường đến 
Đúc-Phật cùng chư tỳ-khưu. 

Đặc biệt dâng cúng dường Ngài Trưởng-lão Ananda 
những món bơ, mật ong, đường, ... để Ngài Trưởng-lão 
Ananda làm vật thực dâng cúng lên Đức-Phật. 

Trong 3 tháng an cư nhập hạ ấy, Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng phải chịu cảnh độ cơm nấu bằng 


174 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


gạo đỏ (Đó là một trong những quả ác-nghiệp cũ của 
Đức-Phát còn dw sót chút dinh, và cũng có ảnh hưởng 
dên chư tÈ-khưu gân gũi với Đức-Pháit). 


13- Hạ thứ mười ba: Đức- Phát an cư nhập hạ tại một 
ngôi chùa trên núi Caliya gần xóm nhà Jantu, trong xứ 
Caliya. 

Từ hạ đầu tiên cho đến hạ thứ mười ba này, Đức-Phật 
chưa có một vị tỳ-khưu nào là thị giả thường trực chăm 
sóc phục vụ Đức-Phật, khi thì vị tỳ-khưu này, khi thì vị 
tỳ-khưu khác thay đổi nhau phục vụ Đức-Phật. 

Trong mùa hạ này, vị t>-khuu Meghiya là thị giả của 
Đức-Phật. Một hôm, vị tỳ-khưu đi khất thực trong xóm 
Jantu, nhìn thấy ngoài vườn xoài bên bờ sông, một cảnh 
đẹp thiên nhiên, yên tĩnh, đáng hài lòng, nên ty-khuu 
Meghiya muỗn đến nơi đó dé thực-hành pháp-hành thiền. 

Khi trở về, tỳ-khưu Meghiya vào hầu dành lễ Đức- 
Thế-Tôn, xin Đức-Thế- Tôn cho phép đi đến nơi đó để 
thực-hành thiền theo ý muốn của mình. 

Đức-Phật xem xét thấy chưa hợp thời, nên dạy rằng: 

- Này Meghiya! Con nên chờ có một vị tÈ-khưu khác 
đến thay thé, rồi con hãy đi. 

Đức-Phật truyền bảo như vậy, tỳ-khưu Meghiya vẫn 
năn nỉ xin đi, Đức-Phật khuyên dạy 3 lần mà tỳ-khưu 
Meghiya không chịu nghe lời, biết ngăn không được, 
nên Đức-Phật đành phải cho phép. 

Tỳ-khưu Meghiya dành lễ Đức-Phật rồi ra đi, dé Đức- 
Phát ở lại một mình trên núi Caliya. 

Khi tỳ-khưu Meghiya đến vườn xoài ngồi thực-hành 
pháp-hành thiền, thì tâm tà-tư-duy phát sinh làm cho tâm 
nóng nảy, bực bội nên không thể thực-hành pháp-hành 
thiền-định, cũng không thể thực-hành pháp-hành thiền- 
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tuệ, nên tỳ-khưu Meghiya trở về hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, người xuất-gia với đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bao, khi tà-tw-duy, bắt-thiện-pháp 
phát sinh làm trở ngại sự thực-hành pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ. 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, có những pháp nào để diệt 
tà-tw-duy, để hỗ trợ cho pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiên-tuệ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Meghiya! Hành-giả chưa diệt được phiên-não 
trâm-luân thì cán phải có đủ 5 pháp: 

1- Có bạn lành, bạn tốt. 

2- Là người có giới-hạnh trong sạch, giữ gìn cẩn trọng 
trong giới-luật, giữ gìn thân và khẩu trong sạch thanh- 
tịnh, đi lại nơi an toàn cho phạm-hạnh, thường thấy tai 
họa lớn trong lỗi nhỏ. 

3- Là người biết tri túc trong 4 thứ vật dụng hằng ngày. 

4- Có tâm tỉnh-tấn không ngừng diệt ác-pháp, làm 
cho thiện-pháp phái sinh và tăng trưởng. 

5- Có trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết! rõ sự-sinh, sự-diệt 
của danh-pháp, sắc-pháp dán đến sự diệt phiên-não 
trầm luân, giải thoát khổ. 

Đó là 5 pháp diệt tà-tw-duy, để hỗ trợ cho pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi. 

Tỳ-khưu Meghiya vâng lời dạy của Đức-Phật. Về sau 
không lâu, tỳ-khưu Meghiya thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tz; Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán. 
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14- Hạ thứ mười bốn: Ð⁄/c-Phật an cư nhập hạ tại 
ngôi chùa Jefavana của ông phú hộ Anäthapindika, gần 
kinh-thành Sãvatthi. Trong mùa hạ này, Sa-di Rahula 
tròn đủ 20 tuổi được nâng lên bậc tỳ-khưu, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta là Thây tế-độ (upajjhãya) và Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna là Thấy tụng tuyên- 
ngôn và thành-sự-ngôn (acariyq). 

Đức-Phật biết rõ /)-khưu Rahula đã có đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên Đức-Phật dự định thuyết 
pháp tế độ tỳ-khưu Rãhula diệt tận được mọi phiền-não 
trầm luân. 

Hôm ấy, sau khi ngự đi khất thực trong kinh-thành 
Sãvatthi trở về, Đức-Phật truyền dạy Ø-khwu Rãhula 
đem tọa cụ (tám vải lót ngôi) đi vào rừng ở phía Nam 
kinh-thành Sãvatthi để nghỉ trưa. 

Vô số chư-thiên, phạm-thiên cùng đi theo Ø}-khu 
Rahula, do biết rằng Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ t- 
khưu Rahula diệt tận mọi phiền-não trằm-luân. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kinh Cữjarãhulovädasuta: 
Kinh dạy ty-khưu Rãhula trẻ. Sau khi lắng nghe xong bài 
kinh, /)-khưu Rãhula chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- -hán 
Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận được mọi phiền-não tràm- 
luân, trở thành bác Thánh 4-ra-hán cao thượng cùng với 
tứ tuệ-phân-tích, lục thông. 

Đồng thời trong khi ấy, vô số chư-thiên, phạm-thiên 
cũng trở thành Thánh bậc cao hoặc bậc thấp tuỳ theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi vị chư-thiên, 
phạm-thiên. 
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15- Hạ thứ mười lắm: Đ/c-Phậi cùng với chw Đại- 
đức f-khwu-Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
Nigrodharama gần kinh-thành Kapilavatthu. Dúc-vua 
Mahanama thuộc dòng họ Sakya đã xây cất chỗ ở để 
dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật 
chủ trì. 

Đức-Phật thuyết. pháp giảng dạy về quả báu cao quý 

của phước-thiện bố-thí cúng dường chỗ ở đến chư tỳ- 
khưu-Tăng. 


16- Hạ thứ mười sáu: Đức-Pháti tế độ được đạ-xoa 
Alavaka rất hung dữ hơn cả Ác-ma-thiên. Dạ-xoa 
Alavaka chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, 
trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 

Sau khi tế độ da-xoa Alavaka xong, Đức-Phật an cư 
nhập hạ tại ngồi tháp Aggälava trong xứ Āļavī, dé tế độ 
Đức-vua Alavaka cùng dân chúng trong xứ. 


17- Hạ thứ mười bảy: Đức-Phát cùng với chư Đại- 
đức t}-khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana 
gân kinh-thành RãJagaha. 


18-19- Hạ thứ mười tám và mười chín: ÐĐức-Phái 
ngự đi thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên 
tế độ khắp mọi nơi. Khi gần đến mùa mưa, Đức-Phật ngự 
đến ngồi chùa trên núi Caliya gần xóm nhà lantu trong 
xứ Cãliya an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa. 


20- Hạ thứ hai mươi: Đ/c-Phát cùng với chw Đại- 
đức tÈ-khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana, 
gân kinh-thành RãJagaha. 

Từ hạ đầu tiên đến đâu hạ thứ hai mươi, Đức-Phật 
chưa có một vị tỳ-khưu nào làm thị giả thường trực đề lo 
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chăm sóc phục vụ Đức-Phật; khi thì vi tỳ-khưu này, khi 
thì vị tỳy-khưu khác: Các vị f0-khưu nhu tý-khuu 
Nagasamala, t)-khưu Nagita, t}-khưu Upavana, ty-khuu 
Sunakkhatta, t-khưu Cunda, tÈ-khưu Sagata, t}-khưu 
Meghiya, ... thay đôi nhau làm phận sự phục vụ Đức- 
Phật, chưa có một vị tỳ-khưu nào gọi là thị giả thường 
trực ngày đêm lo chăm sóc Đức-Phật. 

Đôi khi, Đức-Phật ngự đi khất thực một đường, vị ty- 
khưu ôm bát theo Đức-Phật lại muốn đi con đường khác, 
nên để bát của Đức-Phật xuống đất rồi đi theo ý của 
mình, hoặc đôi khi có vị tỳ-khưu đang phục vụ Đức- 
Phật, thì xin đi thực-hành pháp-hành thiền một nơi khác, 
chỉ còn lại một mình Đức-Phật, mà không có vi tỳ-khưu 
nào lo chăm sóc phục vụ cho Đức-Phật. 

_ Trong mùa hạ này, một hôm, Đức-Phật đang ngự tại 
cốc Gandhakuti, chư Đại-đức tỷ-khưu-Tăng đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngòi tụ hội xung quanh. Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Nay Như-Lai đã lớn tuổi rồi, các 
t)-khưu đến chăm sóc, phục vụ Như-Lai, đôi khi Như-Lai 
đi khất thực một đường, vị tỳ-khưu ấy mang bát theo 
Như-Lai lại muốn đi con đường khác, nên để bát của 
Nhu-Lai xuống đất rồi di theo ý của mình, ... 

- Này chư t>-khuu! Các con nên chọn một vị t)-khưwu 
làm thị giả thường trực ngày đêm lo chăm sóc, phục vụ 
Như-Lai. 

Khi lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Sariputta dành lễ Đức-Phật chắp hai tay 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin được làm thị giả 
thường trực hàng ngày, hằng đêm lo chăm sóc phục vụ 
Đức-Thế-Tôn. 
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Đức-Thế-Tôn không chấp thuận theo lời xin của Ngài 
Trưởng-lão Sãriputa. Tiếp đến Ngài Trưởng-lão Mahä- 
moggallāna bạch xin, Đức-Thế-Tôn cũng không chấp 
thuận. Theo tuần tự các chw Đại-Thanh-văn đều xin, 
Đức-Thế-Tôn cũng không chấp thuận một vi nào cả. 


Ngài Trưởng-Lão Ananda Làm Thị Giả Thường Trực 


Duy chỉ còn Ngài Trưởng-lão Ananda đang ngồi im 
lặng, chư Đại-đức tỳ-khưu động viên khuyến khích Ngài 
Trưởng-lão Ananda bạch xin làm thị giả thường trực 
hằng ngày đêm lo chăm sóc phục vụ Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda dành lễ Đức-Thế- 
Tôn, chắp hai tay bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, con xin Đức-Thế-Tôn tám 
đặc ân, nếu Đức-Thế- Tôn ban cho con đủ tám đặc ân ấy 
thì con sẽ xin làm thị giả thường trực ngày đêm lo chăm 
sóc phục vụ Đức- lì hé- Tôn. 

4 Đặc Ân Khước Từ 

1- Kính xin Đức-Thế- Tôn không ban cho con tấm y tốt 
mà Ngài có. 

2- Kính xin Đức-Thế-Tôn không ban cho con vật thực 
ngon lành mà Ngài có. 

3- Kính xin Đức-Thế-Tôn không ban cho con được ở 
chung với Ngài trong cốc Gandhakufi. 

4- Kính xin Đức-Thế-Tôn không cho con di theo Ngài 
đến nhà thí chủ mà họ thỉnh mời Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Ananda! Con xét thấy bát lợi nhu thé nào, mà 
con xin bốn đặc ân khước từ như vậy? 

- Kinh bạch Đưực-Tì hế-Tôn, con muốn tránh những lời 
dèm pha của người khác cho rằng: 
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“Con xin làm thị giả thường trực của Đúc-Thế-Tôn 
để mong được y lối, vật thực ngon lành, ở chung với 
Đức-Thế-Tôn, được đi theo Đức-Thế-Tôn đến nhà thí 
chủ thỉnh mời Ngài. ” 

Đức-Thế-Tôn chấp thuận theo bốn đặc ân khước từ ấy 
của Ngài Trưởng-lão Ananda. 


4 Đặc-Ân Khẩn Khoản 


1- Kinh xin Đức-Thế- Tôn ngự đến nơi mà con đã nhận 
lời thinh mời. 

2- Kinh xin Đức-Thế-Tôn cho phép con dán các người 
từ các phương xa đến hấu Ngài. 

3- Kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép con được vào hấu 
Ngài, để hỏi những pháp mà con chưa hiểu biết. 

4- Đức-Thế-Tôn thuyết pháp nơi nào, khi con vắng 
mặt, kính xin Ngài thuyết lại pháp ấy cho con nghe. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Ananda! Con xét thấy những điều lợi ích như 
thé nào, mà con xin bón đặc-ân khẩn khoản như vậy? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, 

* Đặc-ân thứ nhất: Những người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-Bảo đến hấu thinh Đúc-Thế-Tôn, mà 
không gặp được Ngài, thì cho phép con nhận lời thinh 
mời của họ. Nếu Đức-Thế-Tôn không ngự đi đến nơi đó 
thì họ sẽ nghĩ rằng: 

“Con là người thị giả thường trực của Đức-Thế-Tôn, 
vậy mà họ chỉ nhờ việc thính mời Đức-Thế.- Tôn cũng 
không giúp cho họ được. ” 

* Đặc-ân thứ nhì: Những người từ các phương xa 
đến hâu Đức-Thế- Tôn, néu họ không có cơ hội hầu đảnh 
lễ Đức-Thế- Tôn để nghe pháp thì họ sẽ nghĩ rằng: 
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“Chúng ta từ phương xa đến, có y nguyện háu dánh lễ 
Đức-Thế-Tôn, nghe Ngài thuyết pháp, nhưng vị tỳ-khưu 
thị giả của Đức-Thế-Tôn cũng không giúp cho chúng ta 
được có cơ hội ấy. 7 

Như vậy, họ sẽ giảm duc-tin nơi Tam-Bao. 


* Đặc-ân thứ ba: Khi con nghe pháp của Đức-Thế- 
Tôn, có pháp nào chưa hiểu rõ, con xin phép hỏi lại 
pháp ấy, Đức-Thế-Tôn giảng giải cho con được hiểu rõ, 
để con được thuận lợi cho việc thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ của con. 

* Đặc-ân thứ tw: Có người hỏi con rằng: 

“Bài kinh này, pháp này, tích tiền-kiếp này, ... Đức- 
Thế-Tôn giảng nơi nào, có ý nghĩa như thé nào?” 

Nếu con trả lời với họ rằng: “Tôi không biết” thì họ 
sẽ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-lão Ananda là thị giả của Đức-Thế- 
Tôn, vậy mà bài kinh ấy, pháp ấy, tích tién-kiép ấy,... 
cũng không biết. ” 

Cho nên, kính xin Đức-Thế-Tôn thuyết lại những 
pháp ấy cho con, để con trả lời cho họ hiểu rõ. 

Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Ananda giải thích sự 
lợi ích của mỗi đặc-ân, nên Đức-Phật chấp thuận đủ tám 
đặc-ân của Ngài Trưởng-lão Ananda. 

Bắt đầu từ thời gian ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda 
chính thức là thị giả thường trực ngày đêm lo chăm sóc 
phục vụ Đức-Thế-Tôn, cho đến lúc Đức-Thế-Tôn tịch 
diệt Niết-bàn. 

Sở di, Ngài Trướng-lão Ananda được địa vị thị giả 
thường trực của Đức-Phật Gotama, là vì tiên-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão đã từng phát nguyện muốn trở thành 
một thị giả thường trực của Đức-Phát. Lời phát nguyện 
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trong tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão đã được Đức-Phật 
PadumutIara thời quá-khưứ thọ ký và Ngài Trưởng-lão 
cũng đã thục-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, để thành-tựu ý nguyện ấy. 

21- 44- Hạ thứ hai mươi mốt đến hạ thứ bốn mươi bốn 

45 hạ của Đức-Phật chia ra 2 thời-kỳ: 

* Thời-kỳ đâu: Kê từ hạ đầu tiên đến hạ thứ 20, mỗi 
hạ Đức-Phật an cư nhập hạ nơi nào, tế độ cho chúng- 
sinh nào được ghi chép lại rõ ràng. 

* Thời-kb cuối: Kê từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 44, Đức- 
Phật an cư nhập hạ một trong hai ngôi chùa. Khi thì 
Đúc-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng an cư 
nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana, khi thì tại ngôi chùa 
Pubbarama gần kinh-thành Sãvatthi. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật thường ngự đi thuyết pháp 
tế độ những chúng-sinh có duyên lành nên tế độ dù gần, 
dù xa trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới hoặc cõi trời 
sắc-giới. 

Khi đến gần mùa mưa, Đức-Phật trở lại kinh-thành 
Savatthi, an cư nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana hoặc tại 
ngôi chùa Pubbarama, bởi vì, Đức-vua Pasenadi Kosala 
ở kinh-thành Sāvatthi, là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo, có tâm tôn kính Đức-Phật, Đức-Pháp, chư ty- 
khưu-Tăng. Đặc biệt, có hai đại-thí-chủ là ông phú-hộ 
Anathapindika và bà đại-thí-chủ Visakha, trong nhà 
của hai đại-thí-chủ này, hằng ngày luôn có sắp đặt sẵn 
500 chỗ ngồi để đón rước chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến khất thực. 

Và phần đông dân chúng trong kinh-thành Sãvatthi là 
những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, hoan 


45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 183 


hỷ trong việc bố thí cúng dường bốn thứ vật dụng đến 
chư tỳ-khưu-Tăng. 

Do đó, khi Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
Jetavana hoặc tại ngôi chua Pubbarama, có só dóng chu 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng an cư nhập ha tại một trong 
hai ngôi chùa này và các nơi gần kinh-thành Sãvatthi, để 
chư tỳ-khưu có được nhiều điều thuận lợi, nhất là bốn 
thứ vật dụng, trong suốt mùa an cư nhập hạ, để cho chư 
ty-khưu được thuận lợi thực-hành pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triển tốt. 


45- Hạ thứ bốn mươi lăm: Hạ cuối cùng, Ðức-Phật 
an cư nhập hạ tại ngôi làng nhỏ Veluvagama, gân kinh- 
thành Vesali, Đức-Phật cho phép chư Đại-đức tỳ-khưu 
nhập hạ quanh làng gân Đức-Phật, đê cho tiện việc dên 
tụ hội nghe lời giáo huân của Ngài. Bởi vì, Ngài biệt rõ 
răng chỉ còn khoảng 10 tháng nữa, Ngài sẽ tịch diệt 
Niêt-bàn. 

Trong mùa an cư nhập hạ này, Đức-Phật lâm bệnh 
trâm trọng, tưởng chừng như sắp tịch diệt Niêt-bàn, 
nhưng Đức-Phật suy nghĩ răng: 

“Như-Lai chưa truyền day cho thị giả Ananda, cùng 
chu t)-khwu Tăng biết, mà tịch diệt Niêt-bàn đó là điểu 
không nên”. 

Do đó, Đức-Phật có nhẫn nại chịu đựng thọ khô, rồi 
nhập A-ra-hán-quả. Nhờ vậy, bệnh tình của Đức-Phật 
được thuyên giảm. 

Sau khi khỏi bệnh được không lâu, Đức-Thế-Tôn ngự 
ra khỏi côc đên ngôi chó đã trải săn, Ngài Trưởng-lão 
Ananda dành lễ Đức-Thê-Tôn và bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nhìn thấy Đức-Thế-Tôn 
khỏi bệnh, con vui mừng hoan hỷ quá! 
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- Kính bạch Đưc-Tì hế-Tôn, khi con thấy Đức- Thế-Tôn 
lâm bệnh trầm trọng, con có cảm giác toàn thân nặng 
nê, tâm con tăm tôi, mờ mit không còn biết rõ phương 
hướng, pháp-hành tứ niệm-xứ cũng không còn hiện rõ 
trong tâm con, bởi bệnh tình trầm trọng của Đức-Ti hé- 
Tôn, nhưng có một diéu mà con tự an úi rằng: 


_ Đức-T hế-Tôn chưa truyền dạy lời di chúc cuối cùng 
dên chư tÈ-khưu-Tăng, thì có lẽ Đức-Thê-Tôn chưa tịch 
diệt Niêt-bàn. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Ananda! Chư tỳ-khưu còn hy vọng gì nơi Như- 
Lai nta? Chánh pháp mà Như-Lai đã thuyêt giảng 
không hê phân biệt người thân bên trong, kẻ sơ bên 
ngoài, Như-Lai không giông như các vị thay khác, giáu 
các yêu pháp đê chờ dén lúc trước khi lâm chung mới 
truyền lại cho người học tro tín can. 

- Này Ananda! Vị thầy nào nghĩ rằng: 

“Ta là người lãnh đạo nhóm chư t}-khưu- Tăng, và 
nhóm chư t)È-khwu- Tăng nương nhờ nơi ta.” 

Vị thầy ấy mới có lời di chúc cuối cùng đến nhóm chư 
t)-khưwu- Tăng ay. 

- Này Ananda! Như-Lai không nghĩ rằng: 

“N»hưu-Lai là người lãnh đạo nhóm chư t)-khwu- Tăng, 
và nhóm chư f)-khuwu- Tăng nương nhờ nơi Nhu-Lai. ” 

Như vậy, sao Như-Lai lại có lời di chúc cuối cùng đến 
chu t)È-khwu- Tăng. 

- Này Ananda! Bây giờ Nhu-Lai đã đến thời lão niên, 
tuổi đã cao, đã 80 tuổi rôi! Vi như chiếc xe cù, sử dụng 


! 80 tuổi ké từ khi đầu thai vào lòng Phật mẫu vào ngày rằm tháng sáu 
(âm lịch). 
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được là phải nhờ sửa chữa nhu thế nào, thì sắc thân của 
Như-Lai cũng như thé ấy, luôn luôn cán được sửa chữa 
bằng cách nhập A-ra-hán Thánh-quả. 

- Này Ananda! Khi nào Như-Lai nhập A-ra-hán Thánh- 
quả có đối tượng Vô-hiện-tượng Niết-bàn, diệt được các 
pháp trong tam-giới, hưởng pháp vị an-lac Niết-bàn 
siên-tam-giới, khi ấy Như-Lai mới thật sự được an-lạc. 

* Cho nên, các con nén sống có ta” làm hòn đảo 
(rong biển khổ), có ta làm nơi nương nhờ, không nên 
sống nương nhờ nơi nào khác. Nghĩa là có chánh-pháp 
làm hon đảo, có chánh-pháp làm nơi nương nhờ, không 
nên sống nương nhờ nơi nào khác. 

- Này Ananda! Vì vậy, hiện-tại Như-Lai còn tại thể, 
cũng nhu trong thời vị-lai, sau khi Nhu-Lai tịch diệt 
Niết-bàn, chư tỳ-khưu cũng là người sống có ta làm hòn 
đảo, có ta làm nơi nương nhờ, không nên sống nương 
nhờ nơi nào khác. Nghĩa là tỳ-khưu sống có chánh- 
pháp làm hòn đảo, có chánh-pháp làm nơi nương nhờ, 
không nên sống nương nhờ nơi nào khác. 

T)-khưu ấy thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ, sẽ là 
người cao thượng. 

Đức-Thế-Tôn an cư nhập hạ tại nơi đây suốt 3 tháng, 
đây là hạ cuối cùng của Đức-Phật. 
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Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng trở lại kinh-thành Savatthi, ngự tại ngôi chùa 
Jetavana. 


! Tasmätihãnanda attadipa viharatha attasaraņā anaññasarana, 


dhammadTpäa dhammasaranä anaññasaranä ... 
Atta ở đây có nghĩa sabhavadhamma, đó là tam-giới thiện-pháp và siêu- 
tam-giới thiện-pháp. 
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* Ngài Đại-Trưởng-Lão Sãriputta Tịch Diệt Niết-Bàn 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta suy xét rằng: 

“Chư Phát với bậc Thánh T Ối-thượng thanh-văn, vị 
nào sẽ tịch diệt Niết-bàn trước?” 

Ngài Đại-Trưởng-lão biết rõ rằng: 

“Bác Thánh T Ối-thượng Thanh-văn dê-t tịch diệt 
Niết-bàn trước Đức-Phật. ” 

Ngài Đại-Trưởng-lão suy-xét về tuổi thọ của Ngài, 
biết rõ tuổi thọ của Ngài Đại-Trưởng-lão chỉ còn 7 ngày 
nữa, nên Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta liền đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn lần cuối cùng, xin phép trở về nhà 
dé tịch diệt Niết-bàn. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
rằng: 

- Nay Sariputta! Con sẽ tịch diệt Niết-bàn tại nơi 
nào vậy? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ tịch diệt Niết-bàn 
tại ngôi nhà trong làng Nalakagama, xứ Magadha nơi 
con đã sinh trưởng, động thời dé tế độ cho thân mẫu của 
con. Tuy bà có bảy người con đã trở thành bác Thánh A- 
ra-hán, nhưng bà vẫn chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta cùng với 500 đệ-tử 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta trở về lại ngôi nhà xưa 
ở tại căn phòng của mình. 

Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngài Đại- Trưởng- 
lão Sariputta phát bệnh kiết li đi ngoài, phân lẫn nhiều 
máu, bệnh tình rất trầm trọng. 

Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài Đại- 
Trưởng-lão, bà thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão thấy 
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Tứ Đại-Thiên-vương từ cõi tứ Đại-thiên-vương có hào 
quang sáng ngời đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão lần cuỗi cùng, rồi lui ra. Tiếp đến, Đức-vua 
trời Sakka tr cõi Tam-thập-tam-thiên đến chiêm bái, 
đảnh lễ Ngài Đại- Trưởng-lão lần cuôi cùng, rôi lui ra. 

Tuần tự các Ðức-vua Trời cõi Dạ-ma-thiên, Đức-vua 
trời cối Đâu-suát-đà-thiên, Đức-vua trời cối Hóa-lạc- 
thiên, Đức-vua trời coi Tha-hóa-tự-tại-thiên trong các 
cõi trời dục-giới và tiêp đên chw Đại-Phạm-thiên cõi trời 
săc-giới phạm-thiên cũng đêu đên chiêm bái, dành lê 
Ngài Đại- Irưởng-lão lần cuôi cùng. 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn thấy chu- 
thiên, chư Đại-Phạm-thiên có hào quang sáng ngời, vị 
sau hơn vị trước, bà muôn biệt những vị chư-thiên ây là 
vị nào, mà có lòng tôn kính con của bà đên như thê! 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đến 
phòng của Ngài Đại- Trưởng-lão, hỏi Ngài Trưởng-lão 
Cunda (con trai của bà) răng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có lòng tôn 
kính đên chiêm bái, danh lê Sự Huynh của con như vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa rằng: 

- Thưa thân mẫu, đầu tiên, Tứ Đại-Thiên-vương từ coi 
trời tự Đại-Thiên-vương dên chiêm bái, danh lê Sw 
Huynh của con. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, bà nghĩ 
thâm: Tứ Đại-Thiên-vương mà có lòng tôn kính dên 
chiêm bái, danh lê con ta. 

Vậy, con ta phải là bậc cao thượng. Nếu vậy, thì Đức- 
Phát là Bậc Tôn-Sư của con ta, chặc chăn Đức-Phát còn 
cao thượng hơn thê nữa. Và bà hỏi tiêp: 

- Này Cunda, còn các vị chư-thiên khác là vị nào vậy? 
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Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân mẫu, chư vị kế đến tuân tự là Đức-vua 
trời Sakka từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua trời 
Sujama từ cõi trời Dạ-ma-thiên, Đức-vua trời Sanfussita 
từ cõi trời Đâu-suát-đà-thiên, Đưực-vua trời Sunimmita 
từ cõi trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời Paranimmita từ 
cối trời Tha-hóa tự-tại-thiên, và tiêp dên chư Đại-Phạm- 
thiên từ các táng trời sắc giới, ... 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, bà thầm 
nghĩ răng: 

®Đại-Phạm-thiên” mà ta tôn kính, chw Đại-Phạm- 
thiên ay mà có lòng tôn kính dên chiêm bái, danh lê con 
của ta. Vậy, con ta cao thượng đên như vậy sao! Nếu 
vậy, Đưức-Phật là Bác Tôn-Sư của con ta, chặc chăn 
Ngài còn cao thượng biết dường nào!” 

Do nghĩ như vậy, nên bà phát sinh đại-thiện-tâm hỷ 
lạc chưa từng có, bà ân cân thăm hỏi bệnh tình của Ngài 
Đại- Trưởng-lão Saripuffa và bày tỏ ý nghĩ của mình. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta biết đúng lúc hợp 
thời, nên Ngài Đại- Trưởng-lão thuyêt giảng vê ân-Đức- 
Phật đê tê độ thần mẫu của Ngài. 

Sau khi lắng nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
thuyêt pháp xong, bà liên chứng ngộ chán-Ù tứ Thánh- 
đê, chưng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niêt-bàn, điệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiên 
và hoài-nghi, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu có đức-tin 
trong sạch vững chắc nơi Tam- Bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta tự nghĩ rằng: 


“Nay ta đã dên đáp công ơn sinh thành dưỡng dục 
của thân máu của ta xong rồi. ” 
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Khi ấy, trời sắp rạng đông, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripufta bảo Ngài Trưởng-lão Cunda gọi chư tỳ-khưu 
đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngồi dậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão day rằng: 

- Này chư hiển giả! Quỷ vị đã theo tôi suốt 44 năm, 
nếu tôi có làm điễu gì, có nói lời gì làm không vừa lòng 
quý vi, váy, nay xin quý vi hiển giả hãy bỏ lỗi cho tôi. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, Ngài Đại- Trưởng- 
lão là Bậc Thây khả kính, khả ái của chúng con. Chúng 
con không nghe thấy một điều gì cả. Và chúng con đã 
theo Thầy như bóng theo hình suốt 44 năm qua, nếu 
chúng con có làm điểu gì, có nói lời nào làm không vừa 
lòng Thây thì nay kính xin Thầy có tâm từ tha thứ cho 
chúng con. Bạch Ngài. 

Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, vào ngày 
rằm tháng 10 (âm lịch) Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình chuyên 
động. Sau khi lễ hỏa táng thi thé Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripufta xong, Ngài Trưởng-lão Cunda thỉnh Xá-lợi 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa đến kính dâng lên 
Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa Ietavana. 

Khi ấy, ĐÐức-Thế-Tôn truyền dạy xây ngôi tháp tôn 
thờ xá-lợi của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta tại kinh- 
thành Savatthi. 


* Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahāmoggallāna Tịch Diệt Niết-Bàn 


Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta tịch diệt Niết- 
bàn, Đức-Phật cùng với chư ty-khưu-Tăng từ kinh thành 
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Sãvatthi ngự đến kinh-thành Rãjagaha, ngự tại ngôi chùa 
Veluvana. Khi ây, Ngài Đại Trưởng-lão Mahamog- 
gallana dang trú tại làng Kalasilãä trong xứ Magadha, 
nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn cướp vây đánh Ngài 
Đại- Trưởng-lão. 

Đã nhiều lần Ngài Đại-Trưởng-lão đều lẫn tránh 
được. Đến lần cuối cùng, Ngài Đại-Trưởng-lão suy-Xét 
thấy ác-nghiệp cũ đến thời-kỳ cho quả cuỗi cùng trước 
khi tịch diệt Niết- -bàn, nên Ngài Đại-Trưởng-lão nhẫn- 
nại chịu đựng đê nhóm cướp đánh đập Ngài Đại- 
Trưởng-lão tan xương nát thịt. Chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chêt, nên ném xác Ngài Đại-Trưởng-lão 
vào bul cây, rôi bỏ đi. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana sử dụng phép 
thần- -thông liên kết xương thịt lại, bay đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xin phép tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana tịch diệt 
Niêt-bàn vào ngày 30 tháng 10 (âm lịch), tại làng 
Kalasila trong xứ Magadha. 

Lễ hỏa táng xong, Đức-Phật truyền dạy xây ngôi tháp 
tôn thờ Xá-lợi cua Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamog- 
gallãna tại kinh-thành Rajagaha. 

Như vậy, trong tháng 10 (âm lịch) năm ấy, vào ngày 
răm tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta tịch diệt 
Niêt-bàn, đên ngày 30 tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggallana tịch diệt Niêt-bàn. 

Hai vị Thánh Tı Ối-thượng thanh-văn đệ-tử cua Đúc- 
Phật Gotama đã tịch diệt Niêt-bàn. 

Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ 
kinh-thành RãJagaha du hành đên kinh-thành Vesāli. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn ngự vào kinh-thành Vesālī để 
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khất thực, sau khi thọ thực xong, Đức-Phật truyền dạy 
Ngài Trưởng-lão Ananda cùng ngự đến ngôi tháp 
Capalacetiya. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, 
Ngài Trưởng-lão Ananda dành lễ Ðýc-Thé- Tôn xong, 
ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 


- Này Ananda! Bậc nào đã thường thực-hành 4 pháp 
thành-tựu (idhipada), đã thực-hành trở thành thuần 
thục, đã thực-hành trở thành vững chắc, có căn bản, đã 
luyện tập thành thói quen hằng ngày, thường tỉnh-tấn 
không ngừng thực-hành 4 pháp thành-tựu này. 

- Này Ananda! Bậc ấy, có khả năng duy trì trọn kiếp 
tuổi thọ hoặc hơn kiếp tuổi thọ được như y. 


- Này Ananda, Như-Lai đã thường thực-hành 4 pháp 
thành-tựu (idhipada), đã thực-hành trở thành thuân 
thục, đã thực-hành trở thành vững chắc, có căn bản, đã 
luyện tập thành thói quen hằng ngày, thường tỉnh-tấn 
không ngừng thực-hành 4 pháp thành-tựu này. 

- Này Ananda, Như-Lai cũng có khả năng duy tri trọn 
kiếp tuổi thọ (100 năm) hoặc hơn kiếp tuổi thọ (hơn 100 
năm) được theo như y. 


Đức-Thế-Tôn đã truyền dạy gián tiếp như vậy, nhưng 
Ngài Trưởng-lão Ananda không hiểu, nên không thỉnh 
mời Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đưc-Tì hế-Tôn, kính xin Đức-Thế-Tôn duy 
trì trọn kiếp tuổi thọ (100 năm). 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ, để 
tế độ cho phần đồng chúng-sinh, đề đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phần đông chúng-sinh, để 
đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc cho chư-thiên 
và nhân-loại. 
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Bởi vì, khi ấy Ngài Trưởng-lão Ananda bị Ác-ma- 
thiên quẫy nhiễu, nên không hiểu ý của Đức-Thế-Tôn. 
Dù Đức-Thế-Tôn dạy như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, 
Ngài Trưởng-lão Ananda vẫn không hiểu được. 

Ngài Trưởng-lão Ananda đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ròi 
xin phép đi ra ngoài ngồi dưới gốc cây không xa nơi 
Đức-Thế-Tôn. 


Ác-Ma-Thiên Thinh Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 


Khi Ngài Trưởng-lão Ananda vừa mới ra ngoài, Ác- 
Ma-thiên liền đến hầu Đức-Thế-Tôn, rồi đứng một nơi 
hợp lẽ bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-ÏTi hế-Tôn, kính thỉnh Đúc-Thế-Tôn 
tịch diệt Niết-bàn, kính thỉnh Đức-Thế-Tôn tịch diệt 
Niết-bàn ngay bây giờ. Bây giờ là lúc tịch diệt Niễt-bàn 
của Đức-Thế-Tôn. 

Thật ra, Ác-Ma-thiên đã nhiều lần đến thỉnh Ðıtc-Thé- 
Tôn tịch diệt Niết-bàn, những lần trước, Đức-Thế-Tôn 
đều khước từ. Nhưng lần này, ĐÐức-Thế-Tôn hứa với Ác- 
Ma-thiên rằng: 

- Này Ác-Ma-thiên! Ngươi hãy yên tâm, không lâu 
nữa, Như-Lai sẽ tịch diệt Niễt-bàn. KĒ từ nay chỉ còn ba 
tháng nữa, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

Như vậy, ĐÐức-Thế-Tôn có trí-tuệ sáng suốt, xác định 
thời gian ba tháng nữa sẽ xả tuổi thọ, xả sinh-mạng của 
Đức-Thế-Tôn tại ngôi tháp Capalacetiya, đũng vào ngày 
rằm tháng giêng (âm lịch). 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyên động chưa 
từng có như vậy. Thấy điều lạ thường, trái đất rung 
chuyên, nên Ngài Trưởng-lão Ananda vào hầu Đức-Thế- 
Tôn, bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-T: hế-Tôn, do nguyên nhân nào làm 
trái đát rung chuyên. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy ràng: 

- Này Ananda! Ngay hôm nay, vừa mới rồi, Như-Lai 
có trí-tuệ sáng suốt hứa với Ác-Ma-thiên rằng: 


“Chi còn ba tháng nữa mà thôi, Như-Lai sẽ tịch diệt 
Niêt-bàn. ” 

Nghe Ðức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Ngài Trưởng- 
lão Ananda kính thỉnh răng: 

- Kính bạch Đưức-T hế-Tôn, con xin kính thỉnh Dirc- 
Thê- lôn duy trì trọn kiép tuôi thọ (100 năm). 

Con xin kính thinh Đức-Tì hế-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi 
thọ, đê tê độ cho phản đông chúng-sinh, đê đem lại sự 
lợi ích, sự tiên hod, sự an-lạc cho phân đông chúng-sinh, 
đê đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc cho chu- 
thiên và nhân-loại. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Con chớ nên thinh Như-Lai nữa. Bây 
giờ không phải lúc thỉnh cầu Như-Lai nữa. Như-Lai đã 
giản tiếp dạy con nhiều lần mà con vẫn không hiểu, con 
không có lời thỉnh cầu Như-Lai. 

Nay, Như-Lai đã hứa với Ác-Ma-thiên rồi, không thể 
nào khác được. 


Thây Ngài Trưởng-lão Ananda khó tâm vô hạn, vì hối 
hận về điều sơ suất của mình, nên Đức- Thế-Tôn an ủi 
Ngài Đại-đức Ananda rằng: 

- Này Ananda! Như-Lai đã từng dạy rằng: 

“Sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những người thân 
yêu, các bậc kính mén áy. Đó là sự thật hiên nhiên. 
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Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kính mén ấy 
làm sao lại có thê chiêu theo ý muôn cúa mình được. 

Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do nhân 
duyên cấu tạo rồi, chặc chăn có sự diệt, sự huy hoại là 
thường, dù có mong muôn răng: 

“Xin pháp ấy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng không 
thê nào được. ” 

- Này Ananda! Nhưu-Lai cùng con di đến giảng đường 
Kutagara trong khu rừng lớn ay. 

Ngài Trưởng-lão Ananda theo sau Đức-Thế-Tôn đến 
giảng đường Kutägara. Khi ây, Đức- Thê-Tôn dạy răng: 

- Này Ananda! Con nên di mời tất cả chư tỳ-khưu 
trong kinh-thành Vesall đến tụ hội tại giảng đường 
Upa{thana. 

_ Vâng theo lời dạy Đức-Thê-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Ananda di mời chư tỳ-khưu đến tụ hội tại giảng đường. 


Chánh-Pháp 37 Pháp Chứng Đắc Thánh-Đạo 


Khi â åy, Đức-Thế-Tôn ngự đến giảng đường Upatthana 
ngồi trên pháp tòa cao quý, truyền dạy chư tỳ-khưu- 
Tăng rằng: 

- Này chu Tỳ-khuu! Chánh-pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng để chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, chứng 
đắc 4 T hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, các con nên 
học hỏi, hiểu biết rõ, rồi nên thực-hành, thường thực- 
hành chánh-pháp ấy, để chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, để duy trì 
phạm-hạnh cao thượng, để chánh-pháp được trường tôn 
lâu dài, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu 
dai cho phần động chúng-sinh, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cho chư-thiên và nhân-loại. 
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- Này chu Tỳ-khuu! Chánhpháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng, để chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, đó là: 

* 4 pháp niệm-xứ (satipafthana): 

1) Thân niệm-xư, 2) Thọ niệm-Xư, 

3) Tâm niệm-xứ, 4) Pháp niệm-xứ. 

* 4 pháp tinh-tán (samappadhãna): 

- Tinh-tán ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, không 

cho phát sinh, 

- Tinh-tán diệt ác-pháp đã phát sinh, 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện-pháp phát sinh, 

- Tinh-tán làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

* 4 pháp thành-tựu (iddhipada): 

- Thành-tựu do hài-lòng, 

- Thành-tựu do tinh-tấn, 

- Thành-tựu do quyết-tâm, 

- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (indriya): 

1) Tín pháp-chủ, 2) Tán pháp-chủ, 

3) Niệm pháp-chủ, 4) Định pháp-chủ, 

5) Tuệ pháp-chủ. 

* 5 pháp-lực (bala): 

1) Tín pháp-lực, 2) Tấn pháp-lực, 

3) Niệm pháp-lực, 4) Định pháp-lực, 

5) Tuệ pháp-lục. 

* 7 pháp giác-chi (bojjhanga): 

1) Niệm giác-chi, 2) Phân-tích giác-chi, 

3) Tinh-tán giác-chi, 4) Hy giác-chỉ, 

5) Tịnh giác-chi, 6) Định giác-chi, 7) Xa giác-chi. 
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* § pháp chánh- đạo (magsa): 

1) Chánh-kiến, 2) Chánh-tư-duy, 

3) Chánh-ngữ, 4) Chánh-nghiệp, 

5) Chánh-mạng, 6) Chánh-tinh-tắn, 

Z) Chánh-niệm, 8) Chảnh-định. 

- Này chư Tỳ-khưu! Các chánh-pháp ấy Như-Lai đã 
thuyết giảng. đến các con, để chứng ngộ chân- -lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 


- Này chư Tỳ-khưu! Bây giờ Như-Lai nhắc nhở các 
con rằng: 

“Tất cả các pháp hữu-vi (sắc-pháp, danh-pháp ) có sự 
diệt là thường, các con nên cô găng tinh- tán hoàn thành 
mọi phận sự tứ Thánh-để bằng pháp không dé duồi, 
thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ. ” 

Thời gian không còn lâu, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết- 
bàn. Kế từ hôm nay chỉ còn lại 3 tháng nữa mà thói, 
Như-Lai sẽ tịch diệt Niễt-bàn. 

Tiếp theo Đức-Thế-Tôn dạy bài kệ: 

*Paripakko vayo mayham, parittam mama jīvitam. 

Pahãya vo gamissãmi, katam me saranamattano. 

Appamatta satīmanto, susila hotha bhikkhavo. 

Susamahitasankappa, sacHItamanurakkhatha. 

Yo imasmim dhammavinaye, appamafIo vihassaH. 

Pahäya jãtisamsäram, dukkhassantam karissati.") 

- Này chư T)-khưu! 

Tuổi của Như-Lai đã già rôi. 

Mạng sống của Như-Lai còn ít, 

Như-Lai sẽ vĩnh biệt các con. 

Như-Lai sẽ tịch diệt Niễt-bàn, 


' Dighanikãya, bộ Mahävagga, kinh Mahãparinibhãnasutta. 
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Là nơi nương nhờ của chính mình. 

- Này chư T)-khưu thật dáng thương! 
Các con là người không đê duôi, 

Có giới hạnh trong sạch đáy đu, 
Luôn có chánh-niệm và tỉnh-giác, 

Có định-tâm, tt-duy đúng dan, 

Cần trọng giữ gìn tâm của mình. 
Người nào sống trong pháp luật này, 
Không dé duôi, luôn có chánh-niệm, 
Chứng ngộ Niêt-bản, pháp diệt khó, 
Người ây diệt tử sinh luân-hồi. 

Từ Kinh-Thành Vesãlï Đến Khu Rừng Kusinārā 


Một buổi sáng, Đức-Thế-Tôn ngự vào kinh-thành 
Vesälï để khát thực, sau khi thọ thực xong trở về, Đức- 
Thế-Tôn đứng nhìn kinh-thành Vesālī lần cuối cùng, rồi 
dạy bảo Ngài Trưởng-lão Ananda rằng: 

- Này Ananda! Như-Lai cùng các con đến làng 
Bhangdagama. 

Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với số đông chư tỳ-khưu 
Tăng đến làng Bhandagama. Tại nơi đây Đức-Thế- Tôn 
thuyết pháp khuyên dạy chư tỳ-khưu một thời gian ngắn, 
rồi tiếp tục ngự đến làng Ambagama, làng Jambagama, 
thành Bhoganagara, tại mỗi nơi Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp khuyên dạy chư tỳ-khưu, rồi tiếp tục ngự đến /hành 
Pavanagara. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự tại vườn xoài 
(ambavana) của ông Cunda Kammaraputta. 

Nghe tin Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng đã ngự đến thành Pãvãnagara, hiện đang trú 
tại vườn xoài của ông. 

Ông Cunda đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ 
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ông Cunda. Nghe Đức-Thế-Tôn thuyết giảng, ông Cunda 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, có đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hy lời giáo huẫn của Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, kính dành lễ Đức-Thế-Tôn, ông bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai kinh thỉnh Đức- 
Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng nhận thọ 
thực tại tw gia của chung con. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thọ nhận bằng cách im lặng. Biết Đức- 
Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh mời, nên ông Cunda cung 
kính dành lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép trở vê. 


Đức-Thế-Tôn Thọ Thực Món Sũkuramaddava 


Ông Cunda Kammaraputta sai bảo gia nhân làm 
những món ăn ngon, trong đó có món ăn đặc biệt gọi là 
sữkuramaddava:t ekqjefthakasuKurassa pavattamamsa 
nghĩa là món thịt heo chín mêm ngon bồ dưỡng đặc biệt. 

Đêm đã qua, buổi sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư gia của ông 
Cunda. Ông Cunda cung kính thỉnh mời Đức-Thế-Tôn 
ngồi chỗ cao quý nhất, còn tất cả chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng ngồi chỗ đã trải sẵn. Ông cung kính dành lễ Đức- 
Thế-Tôn, và kính dâng món ăn đặc biệt sükuramaddava 
åy. Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Cunda! Con dáng món sukuramaddava này chỉ 
đến một mình Như-Lai mà thôi, con nên dâng những 
món ăn khác đến chư tỳ-khưu- Tăng. 


. Sukuramaddava: Món thịt heo chín mềm, ngon bó dưỡng đặc biệt nhất. 

Một sô bậc tiên bôi có ý kiên cho răng: 

- Sũkuramaddava: là món cơm nâu băng sữa bò tươi, sữa chua, bơ đặc, bơ 
lỏng... món ăn rât bô dưỡng (còn có nghĩa nâm heo). 

- Sũkuramaddava: Là món ăn được nâu theo cách rasäyatanavidhi từ bộ 
sách xưa Rasãyatanasattha. Ông Cunda hy vọng rằng: Nhờ món ăn bó 
dưỡng này, Dúc-Thé-Tón duy trì duoc sinh-mạng, không tịch diệt Niét- 
bàn. Món Sũkuramaddava đặc biệt này có chư-thiên bỏ thêm thiên vị, 
cho nên chỉ có Đức-Thê-Tôn mới có thê tiêu hóa được mà thôi. 
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Món sukuramaddava con lại con nên đem đi chôn 
dưới đất, bởi vì, ngoại trừ Nhưự-Lai ra, Như-Lai không 
thấy có một người nào trong đời này, gốm cả Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, Ma-vương cối trời dục-giới dùng 
món sukuramaddava này, rôi có thể tiêu hóa được. 

Vâng theo lời của Đức-Thế-Tôn, ông Cunda đem món 
ăn sikuramaddava còn lại chôn sâu dưới đất. 

Khi Đức-Thế-Tôn thọ thực xong, ông Cunda đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp tế độ ông Cunda, làm cho ông vô 
cùng hoan hy lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Từ giã ông Cunda, Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tiếp tục lên đường đi đến khu 
rừng Kusinara. 

Trên đường, Đức-Thế-Tôn phát bệnh kiết li đi ngoài 
ra máu, bệnh tình rất trầm trọng, Đức-Thế-Tôn dừng 
chân nghỉ, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh-giác nhập A-ra- 
hán-quả, làm cho thọ khổ do bệnh kiết lị được giảm bớt, 
nên Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ananda rằng: 

- Này Ananda! Bây giờ Như-Lai cùng với các con đến 
xứ Kusinara. 

Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
tiếp tục lên đường đi xứ Kusinārā. Trên đường đi Đức- 
Thế-Tôn mệt nhoài, đến gốc cây Đức-Thế-Tôn dừng lại 
và truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ananda rằng: 

- Này Ananda! Con trải tắm y Sañghati bốn lớp cho 
Như-Lai ngôi nghỉ. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Ananda trải 
tấm y xong, Đức-Thế-Tôn ngồi nghỉ, rồi truyền bảo 
Ngài Trưởng-lão Ananda rằng: 

- Này Ananda! Con hãy di lấy nước cho Như-Lai dùng, 
Như-Lai khát nước lắm rôi! 
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Ngài Trưởng-lão Ananda bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, vừa rôi có 500 chiếc xe bò 
băng qua dòng sông, vì nước sông còn ít, nên đã làm 
cho nước đục ngầu, gân đây có con sông Kakudhänädï 
nước trong sạch, bờ sông thoai thoải, Đức-Ti hế-Tôn có 
thể độ nước trong sạch và tắm mát trên con sông ấy. 

Đức-Thế-Tôn khát nước quá không sao chju nói, nên 
Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ananda đến 
lần thứ hai, lần thứ ba như trên. 

Ngài Trưởng-lão Ananda đành phải vâng lời Đức- 
Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão vừa mang bát đến dòng sông 
nước còn ít ấy, nước sông đang đục ngầu liền biến thành 
nước trong sạch. Ngài Trưởng-lão vô cùng ngạc nhiên, 
lây bát múc nước đem về bạch Đức-Thế-Tôn: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Thật phi thường thay! 
Chưa từng có bao giờ! Đức-Thế-Tôn có nhiễu oai lực 
quá! Dòng nước sông còn ít nước và bị 500 chiếc xe bò 
vừa băng qua làm cho nước sông đục ngâu. Khi con đến 
gần bông nhiên biến thành dòng nước trong sạch. 

Con kính thinh Đức- Thế- Tôn độ nước. 

Đức-Thế-Tôn độ nước xong liền cảm thấy đỡ khát. 
Sau khi ngồi nghỉ cho đỡ mệt, Đức-Thế-Tôn cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tiếp tục lên đường đến con 
sông Kakudhanädl. 

Khi đến nơi, Đức-Thế-Tôn ngự xuống dòng sông ấy 
tắm mát, độ nước xong, Đức-Thế- Tôn ngự đi lên, rôi 
dạy bảo Ngài Trưởng-lão Cundaka rằng: 

- Này Cundaka! Con hãy trải tấm y Sanghäli 4 lớp để 
cho Như-Lai nằm nghỉ ngơi. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Cundaka 
trải tám y Sanghãti 4 lớp xong, Đức-Thế-Tôn nằm 
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nghiêng bên phải hai chân duỗi thắng đặt so le, chân 
phải đâu gôi hơi co một chút, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh- 
giác nhập A-ra-hán-quả. Ngài Trưởng-lão Cundaka ngôi 
gân hâu Đức- Thê- Tôn. 

Khi xả 4-ra-hán Thánh-quả, Đức-Thế-Tôn gọi Ngài 
Trưởng-lão Ananda dạy ràng: 

- Này Ananda! Nếu có ai trách ông Cunda Kammära- 
putta răng: 

“Thật không có lợi cho ông, ông đã làm điều không 
tôt! Độ våt thực của ông, Đúc-Thê-Tôn phải tịch diệt 
Niêt-bản. ” 

Khi ấy, con nên giảng giải cho ông Cunda hiểu rõ, để 
ông phát sinh đại-thiện-tâm hoan hy răng: 

“Này ông Cunda! Thật là điễu lợi ích lớn cho ông! 
Ong đã làm phước-thiện bô-thí đặc. biệt. Đưực-Tì hê-Tôn 
độ våt thực của Ông lân cuồi cùng, rồi tịch diệt Niêt-bàn. 
Điêu này chính bản Tăng được nghe từ kim ngôn của 
Đứúc- Thê- Tôn răng: 

“Hai lân cúng dường vật thực đến Như-Lai có quả 
báu lớn băng nhau. Quả báu 2 lan này lớn hơn các lån 
cung dường vật thực khác dên Như-Lai là: 

1- “Vát thực của bà Sujata được cúng dường đến 
Duc-Bó-tát Siddhatha. Sau khi độ vật thực xong đêm 
hôm áy, Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đưc-Phát 
Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

2- Våt thực của ông Cunda Kammaraputta được cúng 
dường dên Như-Lai. Sau khi độ vật thực xong đêm hôm 
ây, Như-Lai tịch diệt Niêt-bàn. ” 

Vật thực được cung dường đến Như-Lai trong hai 
trường hợp này có quả báu lớn băng nhau. Quả báu này 
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lớn hơn các lần cúng dường vật thực đến Như-Lai, trong 
các trường hợp khác.” 

- Này Ananda! Con nên giảng giải cho ông Cunda 
Kammäraputta hiểu rõ như vậy, để ông phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch hoan hỷ, mà không buôn. 

Thật vậy, trong Chú-giải bài kinh này giải rằng: 

* Món ăn nấu bằng sữa bò của bà Sujata mà Đức-Bỏ- 
tát Siddhattha đã độ xong, cuối đêm ây Đức-Bó-tát trở 
thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama cao-thượng nhát trong toàn cõi tam- 
giới chúng-sinh. Nhờ món ăn đây bô dưỡng ay, mà kim 
thân của Đức-Ti hế-Tôn có sức khoẻ chịu đựng, duy tri 
suốt 49 ngày đêm, để hưởng sự an-lạc tịch tịnh Niét-bàn. 


* Món ăn sukuramaddava của ông Cunda Kammara- 
putta mà Đức- Thê-lôn đã độ xong. Nhờ món ăn đây bô 
dưỡng ay, mà kim thân cua Đức-Thê-Tôn có sức khoẻ 
chịu đựng được nói căn bệnh kiệt li rat trâm trọng, Dic- 
Thê- lôn mới có thê ngự dên khu rừng Sala xứ Kusinara 
đề tịch diệt Niêt-bàn như đã dự định trước. 

Tuy hai lần cúng dường hai món vật thực đặc biệt này 
có khoảng cách thời gian xa nhau 45 năm, nhưng đêu có 
quả báu lớn băng nhau, như Đức-Thê-Tôn đã dạy. 

Sau khi nằm nghỉ ngơi một lát, Đức-Thế-Tôn truyền 
bảo Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 

- Này Ananda, Như-Lai cùng với các con nên di sang 
bên kia bò sông Hirañvati. 

Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
sang bên kia bờ sông Hirañvati ây, rôi tiêp tục đên khu 
rừng Sala xứ Kusinara. 
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Đức-Thế-Tôn Tịch Diệt Niết-Bàn Tại Kusinärã 


Vào buổi chiều ngày rằm tháng tư, Đức-Thế-Tôn ngự 
đến khu rừng Sala tại Kusinara, nơi nghỉ ngơi của hoàng 
tộc Malla, Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão 
Ananda rằng: 

- Này Ananda! Con nên đặt chiếc giường quay đâu về 
hướng Bắc, giữa hai cây Sala (song long thọ). 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn nằm nghiêng bên phải, dâu 
quay về hướng Bắc, hai chân duói thắng so le, chân phải 
duối thang, chân trái đầu gối hơi co, hai bàn chân đặt 
không đêu nhau, có cháảnh-niệm trí-tuỆ tỉnh-giác, không 
định trước giờ xả. 


Cúng Duong Đức-Thế-Tôn 


Hai cây Sala trổ hoa trái mùa, những đóa hoa rơi 
xuống kim thân để cúng dường Đức-Thế-Tôn. Các cây 
hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, hương 
trời, ... tỪ cõi trỜI roi xuống như mưa để cúng dường 
Đức- The Tôn. Những tiếng nhạc trời trỗi lên để cúng 
dường Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
Ngài Trưởng-lão Ananda rằng: 

- Này Ananda! Hai cây Sala trổ hoa trái mùa, những 
đóa hoa rơi xuống kim thân của Như-Lai, để cúng 
dường Như-Lai. Các cây hoa trong rừng đêu nở rộ, 
những đóa hoa trời, hương trời từ các cối trời rơi xuống, 
những tiếng nhạc trời từ các cõi trời cũng trôi lên để 
cung dường Như-Lai. 

- Này Ananda! Sự cúng dường đến Như-Lai bằng phẩm 
vật như vậy không gọi là cách cúng dường cao thượng. 

Người nào là t-khưu hoặc t)-khưu-mi, hoặc cận-sự- 
nam, hoặc cận-sự-nữ, là người thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng 
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đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, thực-hành đúng 
theo pháp-hành bát-chánh-đạo, hành theo chánh-pháp, 
người ây gọi là người có lòng tôn kính, lễ bái, cúng 
dường Như-Lai bằng cách cúng dường cao thượng. 


- Này Ananda! Các con luôn luôn tâm niệm rằng: 

“Chúng ta là hành-giả thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dân dên chứng ngô chân-lý tứ Thánh-dê, chứng đặc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bản, thực-hành dung theo 
pháp-hành bát-chánh-đạo, thực-hành theo chánh-pháp. ” 


Sở dĩ, Đức-Thế-Tôn đề cao sự cúng dường bằng cách 
thực-hành chánh pháp là cao-thượng hơn sự cúng 
dường bằng phẩm vật, là vì, chỉ có sự cũng đường bằng 
thực-hành chánh-pháp mới có thê giữ gìn, duy trì giáo- 
pháp của Đức-Thế-Tôn trường tòn trên thế gian. 


Ngài Trướởng-lão Ananda Khóc 


Vào lúc canh chót đêm áy, Đức-Thế-Tôn sắp tịch diệt 
Niêt-bàn, Ngài Trưởng-lão Ananda đang còn là bậc 
Thánh Nhập-lưu, nên Ngài Trưởng-lão tủi thân, lánh ra 
một nơi văng vẻ đứng khóc, than vn: 

“Ta còn là bậc Ti hánh Nhập-lưu cần phải thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, đề dân dên chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đềê, chứng dac dên A-ra-hán Thánh-dao, A-ra- 
hán Thánh-qua và Niét-bàn, diệt tận được moi tham-ái, 
mọi phiên-não không còn du sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, nhưng Đức- Thê- Tôn là bậc Tháy tê độ của ta 
sap tịch diệt Niêt-bàn. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn không thấy Ngài Trưởng-lão 
Ananda, nên truyên hỏi chư tỳ-khưu rắng: 

- Này chư tỳ-khưu! Ananda đang ở đâu? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Ananda 
lánh ra một nơi văng vẻ, đứng khóc, than van, vì tui 
thán. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo một vị tỳ-khưu gọi Ngài 
Trưởng-lão Ananda đên hâu Đức-Thê-Tôn. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, vị tỳ-khưu đi mời Ngài 
Trưởng-lão Ananda đên hâu Đức-Thê-Tôn. 

Ngài Trưởng-lão Ananda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. Đức-Thê-Tôn dạy Ngài 
Trưởng-lão Ananda ràng: 

- Này Ananda! Như-Lai đã từng dạy rằng: 

“Sống xa lia nhau, chết biệt ly với những người thân 
yêu, các bậc kính mên ây. Đó là sự thật hiên nhiên. 

Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kinh mén ấy 
làm sao lại có thể chiêu theo ý muốn của mình được. 


Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rôi, do nhân 
duyên cấu tạo rồi, chắc chấn có sự diệt, sự huy hoại là 
thường, dù có mong muốn rang: 

“Xin pháp ấy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng không 
thê nào được. ” 

- Này Ananda! Con là một thị giá tận tụy chăm sóc 
Như-Lai với tâm-từ được biêu hiện bang thân, khẩu, y. 
Đó là sự lợi ích, sự tiễn hóa trong mọi thiện-pháp, bồi 
bó đây đủ các pháp-hạnh ba-la-mật rồi. 


- Này Ananda! Con nên cô găng tinh-tán, chắc chắn 
cơn sẽ diệt tận được mọi phiên-não trâm-luân, trở thành 
bâc Thánh 4-ra-hán một cách mau chóng. 

Đức-Thế-Tôn khen ngợi Ngài Trưởng-lão Ananda đã 
tận tụy chăm sóc Đức-Thế-Tôn một cách rất chu đáo. 
Ngài Trưởng-lão Ananda là bậc thiện-trí biết cách cư xử 
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đối với mọi người, biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, 
hướng dẫn mọi người đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Ngài Trưởng-lão Ananda biết đúng lúc, hợp thời 
hướng dẫn tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
Đức-vua, các quan, nhóm ngoại đạo, v.v... vào hầu Đức- 
Thế-Tôn. 


Lý Do Đức-Thế-Tôn Tịch Diệt Niết-Bàn Tại Kusinärã 


Tuy có nhiều xứ lớn, kinh-thành lớn, nhưng Đức-Thế- 
Tôn không chọn làm nơi tịch diệt Niêt-bàn của Đức- 
Thê- Tôn, mà chọn Kusinärä bởi có 3 lý do: 

l-Trong quá-khứ, Kusinarã là một kinh-thành rộng 
lớn có tên là kinh-thành Kusavaf, có Đức Chuyên-luân 
Thánh-vương Mahadassana tri VÌ tứ châu thiên-hạ. Nếu 
Đức- Thê- Tôn tịch diệt Niêt-bàn nơi khác, thì không có lý 
do thuyết bài kinh Mahadassanasutfa. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn chọn xứ Kusinärã làm nơi tịch 
diệt Niêt-bàn, đê Đức-Thê-Tôn có cơ hội thuyết bài kinh 
Mahadassanasutta. Chúng-sinh lắng nghe bài kinh này 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, cố găng 
tinh-tán thực-hành mọi thiện-pháp. 

2- Đạo-sĩ Subhadda là người đệ-tử cuối cùng của 
Đức- Thê-Tôn, hiện đang ở tại xứ Kusinara. Ngoài Duc- 
Thê- Tôn ra, không có vị Thánh Thanh-văn đệ-tử nào có 
khả năng tê độ Đạo-sĩ Subhadda được. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn phải ngự đến xứ Kusinärä dé tế 
độ Đạo-sĩ Subhadda, bậc thanh-văn đệ-tử cuôi cùng của 
Đức-Phật Gotama. 

Vi t>-khuu Subhadda sẽ trở thành bác Thánh A-ra- 
hán, trước khi Đức- Thê- Tôn tịch diệt Niết-bàn. 

3- Đức-Thế- Tôn biết rõ rằng: 
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Sau khi nghe tin Đức-Phát Gotama tịch diệt Niết-bàn, 
làm lê hỏa táng xong, các nước lớn sẽ kéo đến tranh 
giành Xá-Lợi của Đức- Phái. 


Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ chỉ có vị Bà-la-môn 
Dona là người có khả năng dung ra làm trung gian hòa 
giải các sứ giả từ các nước lớn và biết cách phân chia 
các Xá-Lợi cho mỗi xứ thỉnh đem vé xây Bảo-tháp tôn 
thờ Xá- Lợi. 


Vi Bà-la-môn Dona hiện đang ở tại xứ Kusinara, nên 
Đứúc- Thê-Tôn quyết định chọn xứ Kusinara làm nơi tịch 
diệt Niêt-bàn. 


Đêm Cuối Cùng Của Đức-Thế-Tôn 


Đêm cuối cùng của Đức-Thế-Tôn là đêm rằm tháng 
tw (âm lịch). 

- Canh đâu: Nghe tin canh chót đêm ấy, Đức-Thế-Tôn 
sẽ tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Sala. Đức-vua, Hoàng- 
hậu, Hoàng-tử, Công-chúa cùng các bậc bô lão trong 
hoàng tộc Malla, cùng hoàng thân quốc thích tuần tự đến 
hầu dành lễ Đức- Thế-Tôn lần cuối cùng, tiếp theo các 
quan trong triều, toàn thé dân chúng xứ Kusinara tuần tự 
đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn lần cuối cùng, kéo dài 
trọn canh đầu. 

- Canh giữa: Đạo-sĩ Subhadda nghe tin Đức-Thế-Tôn 
sắp tịch diệt Niết-bản vào canh chót đêm ấy, nên suy 
nghĩ rằng: 

“Ta có nhiễu điều thắc mắc, đã từ lâu chưa có một vị 
Sa-môn nào có thể giải đáp, giúp làm cho ta đoạn-tuyệt 
được thắc mắc ấy. Nay nghe tin Sa-môn Gotama, Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác đã ngự đến khu rừng Sala xứ 
Kusinärä này, Đức-Thế-Tôn sắp tịch diệt Niễt-bàn vào 
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canh chót đêm nay. Ta nên đến hâu Sa-môn Gotama, để 
hỏi những điêu thắc mac của ta, kính nhờ Đức-Thê-Tôn 
giải đáp. ” 

Đạo-sĩ Subhadda đến khu rừng Sala tìm gặp Ngài 
Trưởng-lão Ananda xin phép vào hâu Đức-Thê-Tôn. 
Ngài Trưởng-lão Ananda bảo ràng: 

- Này đạo-sĩ Subhaddal Xin ông không nên quấy ráy, 
làm phiên Duc-Thé-Tón trong lúc này, Đức-Thê-Tôn 
đang mệt quả rôi! 

Đạo-sĩ Subhadda tha thiết khẩn khoản xin Ngài 
Trưởng-lão Ananda cho phép vào hầu Đức-Thế-Tôn. 
Nghe Ngài Trưởng-lão Ananda và đạo- sĩ Subhadda đang 
nói chuyện qua lại với nhau, Đức-Thê-Tôn truyên dạy 
Ngài Trưởng-lão Ananda ràng: 

- Nay Ananda! Con không nên ngăn Subhadda, để 
cho Subhadda dên gặp Như-Lai. 


Đạo-sĩ Subhadda có cơ hội đến hầu ván an Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, ông bạch rằng: 


- Kính bạch Sa-môn Gotama, các sa-môn, bà-la-môn 
là đạo-sư, trưởng phái có tiếng tăm, có nhiều thé lực, 
đứng đầu một môn phái, mà phần đông dân chúng tán 
dương ca tụng, tôn sung là bậc Thánh-thiện: như các vi 
đạo-sựư Puranakassapa, đạo-sự Makkhaligosala, dao-su 
Ajitakesakambala, đạo-sự Pakudhakaccayana, dao-su 
Sañjayabelatthaputta, đạo-sựư Niganthanataputta, có phải 
tất cả sa-môn, bà-la-môn ấy đã chứng đắc như họ đã 
tuyên bố, hoặc tất cả không chứng đắc, hoặc có một số 
chứng đắc, một số không chứng đắc? Bạch Ngài. 


Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 
- Này Subhadda! Con không nên đề cập đến vấn dé 
ây, con nên lăng nghe Nhu-Lai thuyết pháp. 
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- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh không có 
trong pháp luật nào, thì chắc chắn không có tuân tự sa- 
môn thứ nhất là bậc Thánh Nhập-lưu, sa-môn thứ nhì là 
bậc Thánh Nhát-lai, sa-môn thứ ba là bậc Thánh Bát- 
lai, sa-môn thứ tư là bậc Thánh A-ra-hán trong pháp 
luật ấy. 


- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh có trong 
pháp luật nào, thì chắc chắn có tuân tự sa-môn thứ nhất 
là bậc Thánh Nháp-lưu, sa-môn thứ nhì là bậc Thánh 
Nhất-lai, sa-môn thứ ba là bậc Thánh Bát- lai, sa-môn 
thứ tw là bậc Thánh A-ra-hán trong pháp luật ấy. 


- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh chỉ có 
trong pháp luật của Như-Lai mà thôi. Cho nên, chắc 
chắn có tuân tự sa-môn thứ nhất là bậc Thánh Nhập-lưu, 
sa-môn thứ nhì là bác Thánh Nhắt-lai, sa-môn thứ ba là 
bậc Thánh Bát-lai, sa-môn thứ tư là bậc Thánh A-ra-hán 
trong pháp luật của Như-Lai. 

Ngoài pháp luật này của Như-Lai ra, những tà giáo 
khác không có sa-món nào cả. 


- Này Subhadda!l Chư t}-khưu trong pháp luật này 
sống thực-hành đúng theo pháp-hành bát-chánh-đạo, và 
truyền dạy, hướng dẫn người khác cũng thực-hành đúng 
theo pháp-hành bát-chánh-đạo, thì trong đời này không 
bao giờ văng bóng bậc Thánh A-ra-hán. 


Sau khi lắng nghe lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
đạo-sĩ Subhadda vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng 
Đức-Thế-Tôn, rồi kính xin quy y nương nhờ nơi Đức- 
Phật, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành sadi, tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. 
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Đức-Thế-Tôn cho phép đạo-sĩ Subhadda xuất gia trở 
thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, Ngài Đại-đức Subhadda 
một mình ở nơi thanh văng, không dê duôi, thực-hành 
pháp-hành thiêntuệ dân đên chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng dac 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét- 
bàn, diệt tận được mọi tham-di mọi phiên-não không còn 
dw sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, trước khi Đực- 
Phát tịch diệt Niêt-bàn. 

Ngài Trướng-lão Subhadda là bậc Thánh A-ra-hán, 
thanh-văn đệ-tử cuôi cùng của Đức-Phát Gotama. 

_ > Canh chót: Đức-Thế-Tôn gọi Ngài Trưởng-lão 
Ananda khuyên dạy răng: 

- Này Ananda! Trong số các con, nếu có người nào 
nghĩ răng: 

“Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niễt-bàn rồi, chúng ta không 
côn Đức-Bồn-Sư nữa (natthi no sattha)” thì các con chớ 
có nên nghĩ như vậy. 


Pháp Và Luật Là Vị Tôn Sư 


Đức-Phật dạy rằng: 

“Yo vo Ananda, maya dhammo ca vinayo ca desito 
paññatto, so vo mamaccayena satthā..”” 

- Này Ananda! Chánh-pháp nào mà Như-Lai đã thuyết, 
Luật nào mà Như-Lai đã chê định, sau khi Như-Lai tịch 
diệt Niêt-bàn rôi, Chánh-pháp ay, Luật ây là vị Tón-su 
của các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahäparinibhanasutta giải 
thích răng: 


' Dighanikãya, Mahãvagsapäli, Kinh Mahãparinibhãnasutta. 
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Dhammo: Chánh-pháp gồm có toàn bộ Tạng Kinh 
Pali và toàn bộ Tạng Vi-Diệu-Pháp Pali. 

Vinayo: Luật đó là toàn bộ Tạng Luật Pali. 

Giáo-pháp mà Đức-Phật Gotama đã thuyết giảng suốt 
45 năm, ké từ khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama cho đến khi Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn gom lại thành 7œmn- Tạng Pali: 
Tạng Luật Pali, Tạng Kinh Pali, Tạng Vi-Diệu-Pháp 
Pali gồm có 84.000 pháp môn được phân chia như sau: 

l- Vinayapitakapäli: Tạng Luật Pali gôm có 21.000 

pháp môn. 

2- Suttantapitakapdli: Tạng Kinh Pali gôm có 21.000 

pháp môn. 

3- Abhidhammapali: Tạng Vï-Diệu-Pháp Pali gồm có 

42.000 pháp môn. 

* Trong Chú-giải bài kinh Mahaparinibbänasutta, 
Đức-Phật giảng giải rằng: 

“Iti imāni caturasii dhammakkhandhasahassani 
titthanti, aham ekova parinibbayami. 4hañca kho dani 
ekakova ovadami anusasami, mayi parinibbufte imani 
cafurasiti dhammakkhandhasahassani tumhe ovadissamti 
anusasissanti... O” 

“Nhu váy, 84.000 pháp món này tón tai, chí có mót 
minh Nhu-Lai tich diét Niét-bàn. Thát ra, báy giờ chỉ có 
một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dó các 
con, sau khi Như-Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 84.000 
pháp môn ấy là “Vi Tôn-Sw” sẽ giáo huấn các con, sẽ 
theo dạy đỗ các con...” 

Qua đoạn Chú-giải trên, chính Đức-Phật giải thích 
cho các hàng thanh-văn đệ-tử hiểu rằng: 


DI. Mahävaggatthakathã, Mahaparinibbanasuttavannanä. 
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“Đức-Phật tịch diệt Niễ-bàn rồi, không phải các 
hàng thanh-văn đệ-tử không con có vị Tôn-Sư, mà thật 
ra, vẫn còn có 84.000 pháp-môn là Vị Tôn-Sư. ” 

Như vậy, mỗi pháp môn cũng là một Vi Tôn-Sư có 
khả năng dẫn dắt, dạy bảo các hàng thanh-văn đệ-tử 
thực-hành dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 


Lời Giáo Huấn Cuối Cùng Của Đức-Phật 


Vào canh chót, Đức-Thế-Tôn một lần nữa nhắc, nhở 
khuyên dạy các hàng thanh-văn đệ-tử lần cuối cùng rằng: 


“Handa dan! bhikkhave amantayami vo, 

Vayadhammä sañkhara, appamädena sampādetha.” 

- Này chư t)-khưu, t}-khưu-Hi, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ! Bây giờ Nhu-Lai nhac nhở, khuyên dạy các con lân 
cuôi cùng răng: 

“Các pháp hữu-vi (ngũ-uẩn) có sự diệt là thường. 
Các con hãy nên cô găng tỉnh tân hoàn thành mọi phận 
sự tứ Thánh-đề, băng pháp không dê duôi, thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ. ” 

Đức-Thế-Tôn vừa chấm dứt câu: “Appamadena 
sampadetha ` từ đó không còn dạy thêm một câu nào 
khác nữa. 

Vì vậy, câu: “Handa dani bhikkhave amantayami vo, 
vayadhamma sankhara, appamadena sampadetha” là 
Pacchimabuddhavacana: Lời Phát-ngôn cuối cùng của 
Đức-Phát Gotama. 


' Dĩ. Mahavaggapä]i, Kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 


Sau khi chấm dứt lời dạy cuối cùng bằng câu: 
“Appamadena sampadetha. ” 
Đức-Phật nhập đệ nhất thiên sắc-giới, rồi xả đệ nhất 
thiên sắc-giới. 
- Nhập đệ nhị thiên săc-giói, rôi xá đệ nhi thiên săc-giói. 
- Nhập đệ tam thiên sắc-giới, rồi xả đệ tam thiên sắc-giới. 
- Nhập đệ tứ thiên sắc-giới, rồi xả đệ tứ thiên sắc-giới. 
- Nhập không-vô-biên-xứ-thiên, rôi xả không-vô-biên 
xử-thiển. 
- Nhập thức-vô-biên-xứ-thiên, rôi xả thức-vô-biên- 
xứ-thiên. 
- Nhập vô-sỏ-hữu-xứ-thiên, rồi xả vồ-sỏ-hữu-xứ-thiển. 
- Nhập phi-trởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, rồi xả phi- 
trởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. 
- Nháp diệt-thọ-tưởng. 
Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda hỏi Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha rằng: 
- Kính thưa pháp-huynh Anuruddha, Đức-Thế-Tôn 
tịch diệt Niễt-bàn rồi phải không? 
- Này pháp-đệ Ananda! Đức-Thế-Tôn chưa tịch diệt 
Niết-bàn, Đức- Thế-Tôn đang nhập diệt-thọ-tưởng. 
- Đức-Thế- Tôn xả diệt-thọ-tưởng. 
- Nhập phi-tưởng-phi-phi- tưởng-xú-thiên, rồi xả phi- 
trởng-phi-phi-tưởng-xứ- thiên. 
- Nhập vô-sỏ-hữu-xứ-thiên, rôi xả vồ- -sở-hữu-xứ-thiên. 
- Nhập thức-vô-biên-xư- thiên, rồi xả thức-vô-biên- 
xứ-thiên. 
- Nhập không-vô-biên-xứ-thiên, rôi xả không-vô-biên- 
xử-thiển. 
- Nhập đệ tứ thiên sắc-giới, rồi xả đệ tứ thiên sắc-giới. 
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- Nhập đệ tam thiên sắc-giới, rôi xả đệ tam thiên sắc-giới. 

- Nháp đệ nhị thiên săc-giói, rôi xả đệ nhị thiên sắc-giới. 

- Nhập đệ nhất thiên sắc-giới, rôi xả đệ nhất thiên 

sắc-giới. 

- Nháp đệ nhị thiên săc-giói, rôi xá đệ nhị thiên sắc-giới. 

- Nhập đệ tam thiên sắc-giới, rôi xả đệ tam thiên sắc-giới. 

- Nhập đệ tứ thiên sắc-giới, rôi xả đệ tứ thiên sắc-giới 

Tiếp theo Đức-Phật Gotama tịch diệt Niễt-bàn gọi là 
Khandhaparinibbäna: Ngũ-uẩn Niết-bàn tại khu rừng 
Sala, xứ Kusinäarä, nghĩa là sau khi diệt ngũ- uán rồi, 
không còn nhân duyên nào đề tái-sinh ngü-uán khác nữa, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp 
đều trở thành vô-hiệu-qguả-nghiệp (ahosikamma) không 
có cơ-hội cho quả của nghiệp được nữa. 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyền động. Đó là 1 
trong 8 hiện tượng thường xảy ra đối với Chư Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 

Đức-Phật Gotama là Bậc Cao-Cả nhất, Bậc Vĩ-Đại 
nhất, Bậc Tối-Thượng nhất trong toàn cõi tam-giới chúng 
sinh, đã tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Sala, xứ Kusinara. 

Tất cả mọi chúng-sinh hễ có sinh, thì ắt phải có tử, 
không ngoại trừ một ai cả. Đức-Phật và chư Thánh A-ra- 
hán không gọi là tử (chết) mà gọi là tich điệt Niết-bàn, 
bởi vì không còn tái-sinh kiếp sau nào nữa, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hòi trong tam-giới. 

Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán sau khi tịch diệt 
Niết-bàn rồi, không còn tái-sinh kiếp sau nữa, không 
phải không còn ø0phiệp cho quả, mà thật ra, nghiệp cũ 
của Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán vẫn còn, 
nhưng tất cả mọi tham-ái đã bị diệt tận không con du sót 
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nữa, nên không có tham-ái dẫn dắt tái-sinh kiếp sau 
(tanha ponobbhavika). Cho nên, Đưực-Phát, chw Thánh 
A-ra-hán sau khi đã tịch diệt Niết-bàn rồi, không còn 
tái-sinh kiếp sau nữa. 


Như vậy, ngoại trừ Đức-Phật và chư Thánh 1-ra-hán 
ra, còn lại các loài chúng-sinh dù nhỏ dù lớn như chư- 
thiên trên 6 cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trên 16 
tầng trời sắc-giới, 4 tầng trời vô-sắc-giới khác, từ hạng 
phàm-nhân cho đến bác Thánh Nhập-lưu, bác Thánh 
Nhất-lai, bậc Thánh Bát-lai vẫn còn tham-ái là nhân 
sinh khó dẫn dắt tái-sinh kiếp sau. 


Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn ròi, song 
giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn tón tại trên thế gian, 
như Đức-Phật đã giảng giải trước khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn rằng: 


“Iti imāni caturāsīti dhammaRkhandhasahassani 
titthanti, aham ekova parinibbayami. Ahañca kho dani 
ekakova ovadani, anusasami, mayi parinibbute imani 
caturāsīti dhammakkhandhasahassani tumhe ovadissanti 
anusasissanti ...” 


“Như vậy, 84.000 pháp-môn này vẫn tón tại, chỉ có 
một mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, bây giờ 
chỉ có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con, sau khi Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn rồi, thì có 
84.000 pháp-môn ấy là “Vị Tôn-Sư ”sẽ giáo huấn các 
con, sẽ theo dạy dỗ các con... ” 

Tuy Đức- Phát Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.560 năm rồi, song giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
vẫn còn được giữ gìn duy trì đầy đủ trọn vẹn 84.000 
pháp-môn cho đến ngày nay. 
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Muốn được gần gũi thân cận với Đức-Phật, mỗi hàng 
thanh-văn đệ-tử cố găng tinh tấn học pháp-học Phật- 
giáo và thực-hành pháp-hành Phát-giáo, tùy theo khả 
năng của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử nào có Phậí-giáo trong 
tâm, thì các hàng thanh-văn đệ-tử åy được nương nhờ 
nơi Đức-Phật, nương nhờ nơi Đức-Pháp, nương nhờ 
nơi Đức- Tăng, được nương nhờ nơi Tam-Bảo cao 
thượng, để các hàng thanh-văn đệ-tử ấy có thé trở nên 
con người cao thượng, dé đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vi-lai. 

Đặc biệt còn làm duyên lành cho các hàng thanh-văn 
đệ-tử ấy dé chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh 
luân-hỗồi trong 3 giới 4 loài; đồng thời các hàng thanh- 
văn đệ-tử ấy giữ gìn, duy trì Phật-giáo được trường tồn 
trên thế gian, cho đến hết tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm, 
dé đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến 
cho tất cả chúng-sinh nhất là chư-thiên và nhân-loại. 


Kiếp Đầu Tiên Và Kiếp Chót Của Đức-Phật Gotama 


Đức- Phật Gotama là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
trí-tuệ siêu-Việt, là quả cua đại-thiện-nghiệp 30 pháp- 
hạnh Ba-la-mát được lưu-trữ, tích-luÿ đây đủ trọn vẹn ở 
trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ Đức-Bô-tát kiếp đấu 
tiên cho đến Đức-Bồ-tát kiếp chót trải qua vô sô kiếp 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, suốt 20 
a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trải dát. 


Đức-Bồ-Tát Kiếp Đầu Tiên Của Đức-Phật Gotama 


Một thuở nọ, Duc- Thế-Tôn ngự trên tảng đá quý cùng 
với số đông chư tỳ-khưu tại ven rừng có nhiều cây hoa 
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thơm gần hồ Anotatta. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
chư tỳ-khưu về Ðức-Bồ-tát tiên-kiếp dâu tiên của Đức- 
Thế-Tôn, làm phước-thiện bó-thí tạo đại-thiện-nghiệp 
bô-thí gọi là pháp-hạnh bő-thí ba-la-mật có cứu cánh trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác như sau: 

- Này chư tp-khuu! Các con nên lắng nghe tiên-kiếp 
đấu tiên của Như-lai đã thực-hành pháp-hạnh bó-thí ba- 
la-mát. 

Như-Lai thấy một vị t)È-khưu thực-hành pháp-hạnh 
đâu-đà sống trong rừng, nên phát sinh đức-tin trong 
sạch làm phước-thiện bồ-thí cúng dường “một tám vải 
cũ” đến vị tỳ-khưu ấy. Ngay khi ấy, tién-kiép của Nhu- 
Lai phát sinh tâm đại-bi phát nguyện trong tâm muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác dé tế độ chúng- 
sinh thoát khỏi khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Đó là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiền-kiếp đầu 
tiên của Như-Lai, có ý nguyện trong tâm muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. Chính nhờ pháp-hạnh bő- 
thí ba-la-mát cung duong “tấm vải cũ” là đại-thiện- 
nghiệp bó-thí trong tiên-kiếp đầu tiên ấy, dẫn đến kiếp 
chót hiện-tại, Như-lai đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu Đức- Phật Gotama này. (0 

Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót Của Dúc-Phàt Gotama 

Từ Đức-Bổ-tát dâu tiên tiênkiếp của Đức-Phật 
Gotama tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải 
qua vô số kiếp thực-hành cho được dày đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến Đức-Bỏ-tát kiếp chót là 
Đức-Bô-tát Siddhatha sẽ trở thành Đức-Phật Gotama 
đã trải qua 3 thòi-kỳ như sau: 


' Bộ Apadãna, Buddhãpadãna pubbakammapiloti. 
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- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt có y nguyện trong tâm muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, rồi thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật suốt 7 a-tăng-kỳ. 


- Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh- Đẳng- Giác có trí- 
tuệ siêu-việí phát nguyện bằng lời nói, để cho chúng- 
sinh biết ý nguyện muôn trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng- Giác, rôi tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 


- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tién-kiép cua 
Duc-Phát Gotama duoc Duc-Phát Dipankara đầu tiên 
thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-Zăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức- Phật Gotama. 


Như vậy, Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt là tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama từ kiếp Đức- 
Bô-tát đầu tiên cho đến kiếp chót của Đức-Bô-tát 
Chánh-Đắẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt là Đức-Bô-tát 
Thái-tứ Siddhattha sẽ trở thành Đức-Phật Gotama, đã 
trải qua vô số kiếp không sao ké được, trong khoảng thời 
gian lâu đài suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất, thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật, đề trở thành ĐÐức-Phật Gotama. 


Cuộc Đời Của Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Siddhattha 


Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha kiếp chót đản-sinh tại 
khu vườn Lumbint, vào ngày răm tháng tư (âm-lịch). 

Đức-Bô-tát Siddhattha là Thái-tử của Đức-vua Suddho- 
dana và Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadev!. 
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* Năm 16 tuổi, Đức-Bỏ-tát Thái-tử Siddhattha lên 
ngôi Vua và kêt hôn với Công-chúa Yasodharä, ngự tại 
kinh-thành Kapilavatthu, làm vua được 13 năm. 

* Năm 29 tuôi, vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) Đức- 
vua bô-tát Siddhattha trôn ra khỏi kinh-thành Kapila- 
vatthu, đi xuât gia. 

* Năm tròn 35 tuôi, Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành 
Đứúc-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama tại cội Đại-Bô-đề trong khu rừng Uruvelä (nay 
là Buddhagayã Ân-Ðộ), vào ngày răm tháng tư (âm-lịch). 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp té độ chúng-sinh suốt 
45 năm. 

* Năm 80 tuôi, Ðức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại khu rừng Kusinarã, vào ngày răm tháng tư (âm-lịch). 


Nghiệp Và Quả Nghiệp Của Đức-Phật Gotama 


* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, từ vô thuỷ đã trải 
qua vô số kiếp không thể biết, đã từng tạo mọi đại-thiện- 
nghiệp và đã tạo mọi ác-nghiệp đều được lưu-trữ ở trong 
tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, dù 
cho thân thay đổi theo mỗi kiếp tuỳ theo nghiệp và quả 
của nghiệp, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài, trong vô số tiền-kiếp ấy, khi chưa phải là Đức-Bồ- 
tát và khi đã là Đức-Bô-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là kiếp thí-chủ 
cúng dường tám vải cũ đến vị tỳ-khưu sống trong rừng, 
tôi phát nguyện trong tâm muôn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, là kiếp Đức-Bổ-tát Chánh-Đăẳng- 
Giác đầu tiên của Đức-Phật Gotama. 

Vô số tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama không chỉ tiếp 
tục có gắng tinh-tấn thực-hành bồi bó cho đầy đủ 30 
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pháp-hạnh ba-la-mật gọi là đgi-thiện-nghiệp ba-la-mật, 
mà có khi còn tqo mọi ác-nghiệp nữa cũng đều được 
lưu-trữ tích-luỹ đầy đủ ở frong tâm sinh rồi diệt liên tục 
từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hôi, 
mặc dù thân mỗi kiếp thay đổi tuỳ theo nghiệp và quả 
của nghiệp, nhưng tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi 
ác-nghiệp vẫn được lưu-trữ không hề mất mát một máy 
may nào, cho đến kiếp chót là Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Siddhatha trước khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trên toàn cõi-giới chúng-sinh. 


Đại-Thiện-Nghiệp Ba-La-Mật Hỗ-Trợ Cho Quả 


* Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhaftha sinh làm người có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 80 tướng tốt phụ 
đó là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của tiền-kiếp Đức-Bồ-tát đã tạo trong vô số kiếp quá-khứ. 


Năm tròn đúng 35 tuổi, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhattha ngự đến ngồi trên bồ đoàn quý báu tại 
cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvela, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, chính đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật hỗ-trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
không tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn, diệt tận được 4 pháp trâm-luân (asava), mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dw sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiên-khiên-tật (vasang), trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đầu tiên trong toàn muôn ngàn cõi-giói chúng- 
sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất 
vô nhị có danh hiệu là Đức- Phật Gotama. 

Khi Đức-Bồ-tát Siddhartha đã trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đầu tiên gọi là Đức-Phật Gotama thì không còn 
tạo thêm nghiệp mới nào nữa, bởi vì Đức-Phát và chư 
bậc Thánh A-ra-hán có tác-ý tâm-sở đông sinh với đuy- 
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tác-tâm, nên tác-ý ấy không gọi là nghiệp, mà chỉ thuộc 
về pháp không-thiện không-ác (abyäkata-dhamma) mà 
thôi. 

Tuy Đức-Phật và chư bậc Thánh 4-ra-hán hoàn toàn 
không tạo thêm nghiép mới, nhưng vẫn còn tất cả mọi 
đại-thiện-nghiệp cũ và mọi ác-nghiệp cü đã tạo từ trước 
khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tất cả mọi đại-thiện- 
nghiệp và mọi ác-nghiệp ấy vẫn còn được lưu-trữ ở 
trong tâm của Đức-Phật, của chư bậc Thánh A-ra-hán. 

Nếu nghiệp cũ nào có cơ-hội thì nghiệp cũ ấy cho 
quả trong kiếp hiện-tại cho đến trước khi Đức-Phật, 
hoặc chư bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 

* Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hân sau khi tịch 
diệt Niết-bàn rồi, thì tất cả moi đại-thiện-nghiệp cü và 
mọi ác-nghiệp cũ ấy đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamna) không còn cơ-hội cho quả được nữa. 


Ác-Nghiệp Cũ Của Đức-Phật Gotama 


Đức-Phật thuyết giảng trong bộ Chứ-giải Apadãna 
phần Buddhāpadāna” về những ác-nghiệp cũ của Dúc- 
Phật cho quả trong kiếp hiện-tại trước khi tịch diệt Niết- 
bàn, được tóm lược như sau: 


* Đức-Bồ-Tát Hành Khó-Hanh Suốt 6 Năm Trường 


Trong quá-khứ, Đức-Bôồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiền- 
kiếp Đức-Phật Gotama, sinh trong dòng họ Bà-la-môn 
cao quý, tên là Jotipala, trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa 
đang còn hiện hữu trên thé gian. Đức- Bồ-tát Jotipäla có 
tính ngã mạn về dòng dõi, chưa có đức-tin nơi Đức-Phật 
Kassapa, cho nên, khi nghe đến danh hiệu Đức-Phật 
Kassapa, Đức-Bồ-tát Jotipäla nói rằng: 


Bộ Khuddakamikaäya. Bộ Apadana atthakathã. 
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“Sa-món ấy không dễ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là 
điều khó khăn lắm. ” 

Đức-Bồ-tát Jotipäla có một người bạn thân thiết là 
Ghatikara vốn là một cận-sự-nam có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phát Kassapa. Hằng ngày, bạn Ghafikara 
thường tác động, khuyến khích Ðức-Bồ-tát Jotipala đến 
hấu Đức-Phật Kassapa nghe pháp, nhưng lần nào Đức- 
Bồ-tát Jotipäla cũng không chịu đi. 

Một hôm, bạn Ghatikara bày kê mời Đức-Bồ-tát Joti- 
pala đi đến tắm tại một bến nước gần chỗ ở của Đức- 
Phát Kassapa và chư t)-khưu- Tăng. 

Khi tắm xong, bạn Ghafikãra liền mời Đức-Bồ-tát 
Jotipala đi đến hấu Đức-Phật Kassapa nghe pháp, 
nhưng Ðức-Bồ-tát Jotipäla không chịu đi. 

Bạn Ghafikãra cương quyết nói rằng không đi không 
thé được, rồi nám láy đầu tóc của Ðirc-Bô-tát Jotipala 
dắt lôi đi, nên Đức-Bổ-tát Jotipäla không còn cách nào 
khác, đành phải đi theo đến hầu Ðức-Phật Kassapa. 

Khi ngòi lắng nghe Ðức-Phật Kassapa thuyết pháp, 
Đức-Bô-tát Jotipala phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật Kassapa, kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành ty-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa. 

Về sau, Ø-khưu Jotipäla được Đức-Phật Kassapa thọ 
ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải đất 
Bhaddakappa này, vị f)-khưu Jotipala này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Gotama. ” 

Như vậy, Đức-Phát Kassapa là Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác thứ 24 cuối cùng thọ ký t-khưu Bồ-tát 
Jotipala, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 


Kiếp Đầu Tiên Và Kiếp Chót Của Đức-Phật Gotama 223 


Tỳ-khưu Bồ-tát Jotipäla tiếp tục thực-hành cho đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót là 
kiếp Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha. 


* Năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha tù bỏ 
cung điện, đi xuât gia. 


Do khẩu ác-nghiệp cũ xúc phạm đến Đức-Phật 
Kassapa trong thời quá-khứ ấy, cho nên ĐÐức-Bồ-tát 
Siddhattha phải chịu thực-hành pháp-hành khổ-hạnh 
(dukkaracariyä) là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường 
ròng rã tại khu rừng Uruvelä. 


Về sau, từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh khó hành ấy, Đức- 
Bô-tát Siddhattha thực-hành theo pháp-hành trung-đạo 
dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để không thầy chỉ 
dạy, chưng đắc 4 T hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, 
diệt tận được 4 pháp trâm-luân (āsava), đồng thời diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn dự sói, 
đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vasana), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc 
nhất vô nhị có danh hiệu Đức- Phật Gotama. 

Đức-Phật dạy về ác- -nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong thời quả-khứ ấy, Như-Lai là Bà-la-môn 
Jotipäla đã xúc phạm đến Đức-Phật Kassapa rằng: 

“Sa-món ấy không dễ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là 
điêu khó lắm. ” 

Do năng lực của khẩu ác-nghiệp cũ ấy cho quả, khiến 
Như-Lai phải thực-hành pháp-hành khổ-hạnh (dukkara- 
cariyä) là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã tại 
khu rừng gần làng Uruvelä. (Đó là khoảng thời gian 
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thuc-hành pháp-hành khó-hanh (dukkaracariya) láu hon 
chu: Phát qud-khu). 

Sau khi từ bỏ pháp-hành khó-hanh ấy, Như-Lai thực- 
hành theo pháp-hành trung-đạo dán đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đấu tiên trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức- Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Nay, Như-Lai không còn tạo các thiện-nghiệp và ác- 
nghiệp mới nào nữa, Như-Lai đã diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não, mọi ác-pháp, không còn khó 
tâm nữa. Như-Lai sẽ tịch diệt Niét-bàn. 


* Đức-Phật Bị Nàng Ciñcãmãnavikã Vu Khống 


Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, đã vu không Ngài Trưởng- 
lão Nanda, bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử của một Đức- 
Phật quá-khứ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, khâu ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khó 
suốt thời gian lâu dài, hằng ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi địa-ngục. 

Mỗi khi được tái-sinh làm người, Đức-Bồ-tát thường 
bị vu khống những điều xấu, do năng lực của khẩu ác- 
nghiệp đã tạo trong tiền-kiếp quá-khứ ấy. 

Kiếp hiện-tại, Đức- Bằ-tát Siddhattha kiếp chót đã trở 
thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. 

Đức-Phật ngự đi thuyết pháp tế độ chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ, họ là các Đức-vua, các quan, các 
phú hộ, số đông dân chúng, chư-thiên, chư phạm-thiên 
v.v...chứng ngô chân-lÿ tứ Thánh-để, số người trở thành 
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bâc Thánh Nháp-lưu, số người trở thành bậc Thánh 
Nhắt-lai, số người trở thành bậc Thánh Bát-lai, số người 
trở thành bác Thánh A-ra-hán, trở thành Thánh-nhân 
bậc nào do năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi hàng 
thanh-văn đệ-tử. 

Nếu những người nào chưa chứng đắc thành bậc 
Thánh-nhân thì họ có đức-tin trong sạch, xin quy y nơi 
Tam-Bảo, trở thành người cận-sự-nam hoặc người cận- 
sự-nữ, hoặc xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. Cho nên, các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật càng ngày càng thêm đông. 

Thật ra, phần nhiều các hàng thanh-văn đệ-tử ấy trước 
kia họ là đệ-tử của các phái ngoại đạo, v.v... 

Nay, Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, họ trở 
thành các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Đó là điều làm cho các nhóm tu-sĩ ngoại đạo cảm thấy 
tón thuong rất nhiều, những tín đồ cũ không giữ lai 
được, tín đồ mới không thêm, cho nên, sự cúng dường, 
lợi lộc càng ngày càng giảm dàn, đời sống của các tu-sĩ 
ngoại đạo càng ngày càng thiếu thôn, khô cực hơn xưa. 
Các nhóm tu-sĩ ngoại đạo họp bàn với nhau, bày mưu 
tính kế thâm độc, để làm hạ uy tín của Đức-Phật. 

Thời ấy, trong thành Sãvatthi có người kỹ nữ duyên 
dáng xinh đẹp như thiên nữ, tên là Ciñcamanavika, nàng 
vốn là đệ-tử ngoan đạo của các tu-sĩ ngoại đạo. Họ nghĩ 
ra mưu kế thâm độc răng: 

“Chúng ta nên dùng nàng kỹ nữ CiñcamanaviRa giả 
mang thai với Sa-môn Gotama, để gây ra sự hiểu lâm, 
làm mất uy tín của Sa-môn Gotama. ” 
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Một hôm, như lệ thường nàng Ciñcamanavika đến tu 
viện ngoại đạo, làm lễ các tu-sĩ xong, nàng ngòi một 
bên. Nàng Ciñcamanavika rất ngạc nhiên không hiểu sao 
các tu-sĩ ngồi im lặng không nói với nàng một lời nào. 
Nàng suy nghĩ “chắc mình có lỗi gì đây!” Nàng bạch 
với vị đạo-trưởng ràng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lễ bái quý Ngài ba lần rôi, 
nhưng không biết con có lỗi gì mà quý Ngài không nói 
với con một lời nào? 


Vị đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng rằng: 

- Nay Ciñcamanavika con! Con là một đệ-ftử ngoan 
đạo, con không có lôi gì. Hiện nay đời sông của quỷ thây 
khó cực, thiêu thôn lam con à. 

Vì vậy, quy thây buôn bực, khổ tâm, không ai buôn 
nói với ai diéu gì. 

Nàng Ciñcamanavika ngạc nhiên nóng lòng hỏi: 

- Kính bạch quý Ngài, trước đây đời sống của quý 
Ngài được đây dú, sung túc lắm. Sao hiện nay, quý Ngài 
lại lâm vào hoàn cảnh khổ cực như vậy? 

- Này Ciñcamanavika con! Con không biết gì hay 
sao? Chính Sa-môn Gotama đã làm khô quý thay, chính 
Sa-môn Gotama đã chiêm đoạt những người đệ-tử giàu 
có, nên quy thay mát những lợi lộc cúng đường, ... 

Do đó, quý thây phải sống trong cảnh thiếu thôn khổ 
cực như vậy. 

Nàng Ciñcãmãnavikã cảm thấy rất khổ tâm thưa rằng: 

- Kính bạch quỷ Ngài, Vậy mà con có hay biết gì đâu. 
Không biết con có thể làm gì, để giúp dó cho quý AGAN 


Các tu-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc rồi có vị 
nói răng: 
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- Nay Ciñcamanavika con! Chỉ sợ con ngại khó, mà 
không giúp quy thay đó thôi! 

Nàng Ciñcãmãnavikã mau mắn đáp: 

- Không, Kinh bạch quý Ngài, khó khăn gi con cũng 


có thể làm được, miễn là làm sao cho quý Ngài được 
sống an-lạc. Thé là con mãn nguyện lắm rồi. 


VỊ tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói rằng: 

- Này Ciñcamanavika con! Đây là việc rất hệ trọng, 
doi hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thật tình muôn giúp 
đố quý thấy thì chỉ có một phương kế duy nhất, con hãy 


dùng sắc đẹp duyên dáng dây quyến rũ của con, giả làm 
người mang thai với Sa-môn Gotama. 


Nếu con làm được như vậy thì sẽ làm mát uy tín Sa- 
môn Gotama. Chắc chắn phân đông nhóm đệ-tử cũ của 
chúng ta trước đây sẽ bỏ Sa-môn Gotama, trở về lại với 
chúng ta. 

Nàng Ciñcāmāņavikā hớn hở nói: 

- Đúng vậy, Kính bạch quỷ Ngài, kế này rất hay! Xin 
quý Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ có gắng làm tròn 
bồn phận, để đên đáp công ơn của quý Ngài đối với con. 

Từ hôm ấy, vào mỗi buổi chiều, nàng Ciñcamanavika 
ăn mặc đẹp dë rất quyến rũ, cầm một bó hoa trên tay, 
trên đường đang đi hướng đến chùa Jetavana, cố ý gặp 
dân chúng trong thành Sãvatthi, sau khi nghe Đúc-Phật 
thuyết pháp tại chùa Jetavana xong, đảnh: lễ Đức-Phật 
trở vé nhà, có người tò mò đừng lại hỏi cô rằng: 


- Chiêu tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Nàng Ciñcãmãnavikã trả lời có ý gây ra cho mọi người 
sự nghi ngờ: 

- Tôi di đâu là việc của tôi, quỷ vị biết phỏng có ích 
lợi gi! 
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Nói xong, nàng liên bước đi vê hướng đên chùa 
Jetavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại 
đạo ở gân đó. 

Rôi sáng hôm sau, khi có một sô cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem những phâm vật đên chùa Jetavana đê cúng 
dường Đức-Phật và chư ty-khưu-Tăng, thì họ gặp nàng 
Ciñcamanavika từ hướng chùa Jetavana trở lại kinh-thành 
Sãvatthi. Người ta lại hỏi nàng răng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sảng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng Ciñcamanavika ỡm o đáp: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chó của tôi, quý vị biết 
phỏng có lợi ích gi! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiêu và mỗi buôi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, nàng Ciñcamanavika đêu 
làm như vậy. Cho đên một hôm, có sô người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ khác hỏi răng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu, mà sáng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng Ciñcãmãnavikã thấy đã đến lúc cần phải nói, để 
bắt đầu gây ra sự ngờ vực nên trả lời rằng: 


- Chuyện riêng tw của tôi mà quy vị muốn biết hay 
sao? Sớm muộn gì quy vị cũng sẽ biết. Nếu quy vị muốn 
biết bây giờ tôi xin khai thật rằng: 


“Đêm qua tôi nghỉ ở Gandhakuti chung với Sa-môn 
Gotama, để phục vụ Ngài, đó là một niêm vinh dự lớn 
lao của đời tôi. ” 

Nói xong, nàng tỏ vẻ đắc ý bỏ vào thành. Khi nghe 
nàng Ciñcamanavika nói vậy, số cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
còn là phàm-nhân thiểu-trí, nên sinh tâm bán tín bán nghi 
cho đến khi trải qua 3 - 4 tháng sau, thì nàng Ciãcã- 
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manavika láy vải độn bụng, mặc áo lụng thung che bên 
ngoài, làm như người đang mang thai. 

Một số phàm-nhân không có trí-tuệ, không hiểu biết 
về giáo-pháp của Đức-Phật, nên tưởng lầm là nàng 
Ciñcamanavika đang mang thai thật. 

Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức-Thế- 
Tôn đến hôi kết thúc. 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi nàng Ciñcamanavika đến, 
họ dùng một miếng gỗ dëo hình dạng giống như cái thai 
sắp đến ngày sinh nở, có bốn đầu dây sẵn, bảo nàng 
Ciñcamanavika mang vào buộc chặt sau lưng, mặc áo 
phủ kín, nhìn giống như người đàn bà mang thai sắp đến 
thời-kỳ sinh nở. 


* Đức-Phật Thắng Nàng Ciñcãmãnavikã 


Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên 
pháp tòa tại giảng đường chùa Jetavana, tứ chúng thanh- 
văn đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường 
lệ, thì nàng Ciñcamanpavika từ ngoài xông xộc đi vào, 
rồi đến trước Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông Đại Sa-môn Gotama! Ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chua là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thé này, thể nọ, 


Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế 
độ người khác, chẳng dodi hoài gì đến tôi. Nếu ông bận 
không lo cho tôi được thì ông bảo những người hộ độ 
ông nhu Đức-vua Pasenadi, ông phú hộ Anathapindiha, 
bà Visãkhä,... lo cho tôi cũng được. Nhưng ông chỉ biết 
thoả mãn duc vọng cá nhân, ông không hé biết đến nổi 
khổ của tôi, phải chịu bụng mang dạ chửa như thế này! 
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Nghe nàng Ciñcãmãnavikã mắng nhiếc, Đức-Phật 
ngưng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh trên 
pháp toà rôi từ tốn nói: 

- Bhagimi, taya kathitassa tathabhavam va vitatha- 
bhãvam vã ahameva ca tvañca jãnãma. 

- Này cô! Cô nói lời chân thật hay giả dối, chỉ có 
Như-Lai và cô biết rõ mà thôi? 

Nàng Ciñcamanavika liền đáp: 

- Đúng vậy, này ông Đại Sa-môn! Chỉ có tôi và ông 
biết rõ mà thôi! 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên 
bảo tọa của Đức-vua-trời Sakka nóng lên, bằng thiên- 
nhãn quan sát nguyên nhân, Ðức-vua-trời Sakka thấy rõ 
ràng nàng Ciñcãmãnavikä đang mắng nhiếc Đức-Phật 
giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử, bởi những chuyện không 
có thật. 

Đây là âm mưu thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ nữ Ciãñcãmãnavikä vô liêm sĩ, cỗ ý làm hạ uy 
tín của Đức-Phật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử. 

Đức-vua-trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ 
chuyện này. Ðức-vua-frời Sakka cùng bón thiên-nam xuất 
hiện xuống giảng đường chùa Jetavana ngay tức khắc. 

Bốn vị thiên-nam theo lệnh của Đức-vua-trời hoá 
thành bốn con chuột, cùng một lúc bo lên cắn đứt bốn 
sợi dây cột tắm gỗ, hình dạng giống bảo thai buộc chặt 
sau lưng nàng Ciñcãmaänavikä, đồng thời Đức-vua-trời 
Sakka hoá một luồng gió thổi cho tám gỗ kia rơi xuống 
đất đụng nhằm hai bàn chân của nàng Ciñcãmãnavikä, 
làm cho đôi chân của nàng bằm máu. 


Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, chuyện Ciñcamanavikavatthu. 
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Sự việc xảy ra trong thời gian ngăn ngủi, mọi sự thật 
hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ chúng thanh-văn 
đệ-tử. Nàng Ciñcamanavika bị mắng nhiếc không tiếc 
lời, có người nhó nước bọt, rồi xua đuổi nàng ra khỏi 
khuôn viên ngôi chùa Jetavana. 

Nàng Ciñcãmãnavikä thất vọng, thất tha thất thêu bước 
đi ra vừa khuất tầm mắt của mọi người, mát đất liền nứt 
ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu cháy nàng rồi rút 
xác nàng xuống sâu dưới lòng đất. 

Sau khi nàng Ciñcãmãnavikä chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh vào đại địa-ngục Avĩci, chịu quả khó do ác- 
nghiệp ấy. 


Chuyện nàng Ciñcãmãnavikã vu khống Đức-Phật đã 
lan truyền khắp mọi nơi, từ xứ này sang xứ khác. Và ai 
ai cũng đều biết đó là âm mưu thâm độc đê tiện của 
nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Một số người trước kia còn hộ độ nhóm tu-sĩ ngoại 
đạo, nay họ nghe thấy như vậy, mất hết đức-tin, nên 
không còn phát sinh tâm cúng dường các thứ vật dụng 
cho nhóm tu-sĩ ngoại đạo nữa. Đời sống của nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo thiếu thốn khổ cực, nay lại càng tệ hại hơn 
nữa. Dân chúng khắp mọi nơi phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch cúng dường Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng 
các thứ vật dụng sung túc. 

Số người nào chưa có đức-tin thì nay lại có đức-tin 
nơi Tam-Bảo, số người nào đã có đức-tin nơi Tam-Bảo 
rồi, đức-tin lại càng thêm tăng trưởng. 


Đức-Phật đã thắng lời vu khống của nàng Ciñcãmã- 
navika nhờ pháp an định". 


! Chuyện nàng Ciñcãmãnavikã đầy đủ trong quyền “Sự tích 8 Phật Lực”. 
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Như Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tiên-kiếp quá-khứ, Như-Lai đã từng vu không 
Ngài Trưởng-lão Nanda, bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của một Đức-Phát quả-khư. 

Sau khi chết, do khẩu ác- -nghiệp ấy cho quả tải-sinh 
trong cối địa-ngục, chịu quả khó suốt thời gian lâu dài 
hàng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp áy, 
mới được thoát ra khỏi coi địa-ngục. 

Mỗi khi được tái-sinh làm người, Như-Lai thường bị 
vu không những diéu xấu không có thật, do năng lực của 
khẩu ác-nghiệp mà Như-Lai đã tạo trong thời quá-khứ ấy. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ ấy còn du sót chút 
đỉnh, nên kiếp chót này bị nàng Ciñcãmänavikã vu 
khống Như-Lai những điều không có thật, giữa tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. 


* Đức-Phật Bị Vu Khống Do Tu-Sĩ Ngoại Đạo Sundari 


Trong quá-khứ, Ðức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiên- 
kiếp của Đức-Phát Gotama, sinh trong gia đình thuộc 
giai cấp thấp, tên là Munali, Đức- Bằ-tát Munali thường 
thân cận gần gũi với kẻ ác, nên sinh thói hư tật xấu. 


Một hôm, nhìn thấy Đức-Phát Đóc-Giác Surabhi, 
Đức-Bồ-tát Munali liền buông lời vu khống rằng: 

- Sa-môn trọc đâu này phá giới! Hành pháp thấp hèn! 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Munali chết, 
khâu ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm chúng-sinh trong 
cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hằng 
ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
được thoát ra khỏi địa-ngục. 


Mỗi khi được tái-sinh làm người, thường bị vu không 
những điêu xâu, không có thật. 
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Kiếp hiện-tại là Dic-Bó-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama xuât hiện trên thê gian. Danh thơm 
tiêng tôt của Đức-Phật Gotama được lan truyền khắp 
mọi nơi, môi ngày các hàng đệ-tử càng tăng thêm đông, 
trái lại, đệ-tử của các nhóm ngoại đạo môi ngày càng 
giảm dân, cho nên đời sông của các tu-sĩ ngoại đạo lâm 
vào cảnh thiêu thôn khô cực hơn xưa. 

Vì vậy, họ bày mưu tính kế làm mất uy tín của Đức- 
Phật Gotama. 

Thời ấy, nữ fu-sĩ ngoại đạo Sundart rất xinh đẹp, đến 
viêng thăm các tu-sĩ ngoại đạo, đảnh lễ xong rôi, thây 
nhóm tu-sĩ ngoại đạo ngôi im lặng không nói với cô một 
lời nào. Cô bèn bạch hỏi: 

- Kính thưa quỷ Ngài, con có lỗi gì mà quý Ngài 
không nói với con lời nào? 

Một tu-sĩ ngoại đạo than vẫn rằng: 

- Tất cả chúng tôi bị Sa-môn Gotama làm khổ, mà con 
không quan tâm hay biết gì. Đó là lôi của con dó! 

Vậy, con có thê vụ không Sa-môn Gotama được không? 

- Kinh thưa quý Ngài, con có thể làm được. 

Từ hôm Ấy, vào mỗi buôi chiều, nč tu-s? Sundarr cầm 
một bó hoa trong tay, trên đường đang đi hướng về ngôi 
chùa Jetavana, cô ý gặp dân chúng trong kinh-thành 
Savatthi, sau khi nghe Đức-Phật thuyêt pháp tại ngôi 
chùa Jetavana xong, dành lê Đức-Phật rôi xin phép trở 
vë nhà, có người tò mò dừng lại hỏi cô răng: 

- Chiêu tôi rồi, cô di đâu vậy? 

Nữ tu-sĩ Sundari trả lời dé gây ra một sự nghỉ ngờ: 

- Đi đâu là việc của tôi, quỷ vị biết phỏng có ích lợi gì! 
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Nói xong, cô liền bước đi về hướng ngôi chùa Jetavana, 
nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo. 

Sáng hôm sau, khi có số cận-sự-nam, cận-sự-nữ đem 
phẩm vật đến ngôi chùa Jetavana để cúng dường Đức- 
Phật và chư tỳ-khưu-Tăng, họ lại gặp nÈ tu-si Sundar7 từ 
hướng chùa Jetavana trở lại kinh-thành Sãävatthi. Người 
ta hỏi cô rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sảng nay lại vào 
kinh-thành sớm vậy? 

Nữ tu-sĩ SundarT muốn gieo rắc hoang mang, nên ỡm 
ờ đáp rằng: 

Chuyện riêng tư của tôi mà quỷ vị muốn biết hay sao? 
Nếu quý vị muôn biết, thì tôi sẽ nói thật: 

“Đời tôi rất vinh hạnh, ban đêm được đến phục vụ 
Sa-môn Gotama tại cốc Gandhakufi của Ngài” 


Nhóm tu-sĩ ngoại đạo chờ tin này, nay có cơ hội, họ 
liền truyền tin vu khống rằng: 


- Thưa tất cả quỷ vị, quy vị đã nghe rõ hành vi xáu xa 
của Sa-món Gotama như vậy! 

Chính nữ tu-sĩ Sundari cũng rêu rao vu không hành vi 
xâu của Đức-Phật đôi với cô nữa, gieo rắc hoang mang, 
gây ra sự ngờ vực đên mọi người. 

Đôi với các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật thì chăc chăn không bao giờ tin lời vu không của 
các tu-sĩ nhóm ngoại đạo và của nữ tu-sĩ ngoại đạo 
SundarT; còn đôi với một sô phàm-nhân thiêu-trí phát 
sinh tâm ngờ vực. 

Đó là âm mưu của các tu-sĩ ngoại đạo làm giảm uy tín 
của Đức-Phật, đê mong phục hôi uy tín của mình. 


Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 
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- Trong tiên-kiếp, Như-Lai là người sỉ mê tên Munäli 
đã xúc phạm dên Đức-Phật Đóc-Giác Surabhi. 

Sau khi Munali chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong coi địa-ngục, phải chịu khô suốt thời gian lâu dải 
nhiêu ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ay. 

Do năng lực ác-nghiệp cũ ấy còn dự sót chút đỉnh, 
trong kiêp hiện-tại này Như-Lai bị vu không do nữ tu- 
Sĩ ngoại đạo Sundarl. 


* Đức-Phật Và Chư Tỳ-Khưu Bị Vu Khống Giết Tu- 
Sĩ Sundari Dë Giàu Tĝi-lôi (Abbhakkhäna) 


Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh ra trong gia đình thuộc 
dòng dõi Bà-la-môn, Đức-Bỏ-tát là bậc đa văn túc trí, 
học nhiều hiểu rộng, tinh thông các bộ sách Bà-la-môn. 
Đức-Bồ-tát làm thầy dạy nhóm đệ-tử 500 vị bà-la-môn 
tại khu rừng dưới chân núi Himavanta. 

Một hôm, vi đgo-sĩ chứng ddc bát-thiên,” ngů- 
thông” có nhiều oai lực, đến tu viện của Đức-Bồ-tát. 
Đức-Bồ-tát gặp vị đạo-sĩ này liền phát sinh tâm ganh tị, 
nên vu khống vị đạo-sĩ này rằng: 

- VỊ đạo-sĩ này là người lừa dối, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục, ... 

Đức-Bồ-tát còn nói với nhóm đệ-tử của mình rằng: 

- Vị Đạo-sĩ ấy là người lừa dối, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục, ... 

Nhóm đệ-tử tin theo lời của thầy, đi vào xóm làng 
khất thực, cũng nói xấu vị đạo-sĩ áy nhu vày. 


' Bát thiền: Dó là 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vó-sác-giói. 
2 Ngũ thông: Đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tiền-kiếp-thông và 
tha-tâm-thông. 
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Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt 
thời gian lâu dài hằng nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ð#ức- Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. Các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật càng ngày càng tăng thêm 
đông, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật được lan truyền 
khắp mọi nơi, từ Vua chúa, các nhà phú hộ, phần đông 
dân chúng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. Họ cúng 
dường bốn thứ vật dụng đầy đủ sung túc. 

Trái lại, các nhóm ngoại đạo, phần đông tín đồ ngoại 
đạo từ bỏ các tu-sĩ ngoại đạo, đến kính xin quy y nương 
nhờ nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. Họ không còn 
hộ độ cúng dường đến các tu-sĩ ngoại đạo, cho nên, đời 
sống các tu-sĩ ngoại đạo cảng ngày càng thiếu thốn khổ 
cực hơn trước. 

Dù các tu-sĩ ngoại đạo và nữ tu-sĩ Sundarï vu không 
Đức-Phật những điều xấu không có thật, vẫn không làm 
giảm uy tín Đức-Phật được, nên nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
dùng đến thủ đoạn thâm độc là thuê mướn nhóm côn đồ 
nghiện rượu giết nữ tu-sĩ ngoại đạo Sundari, rồi giẫu xác 
chết của cô trong đống rác trước công ra vào ngôi chùa 
Jetavana. 

Nhóm côn đồ nghiện rượu đã hành động y theo kế của 
tu-sĩ ngoại đạo. 

Sau đó, nhóm tu-sĩ ngoại đạo xin vào trình Đức-vua 
Pasenadi Kosala tâu rằng: 

- Tau Đức-vua, nữ tu-nữ Sundari, đệ-tử cua chúng tôi 
đã mắt tích. 
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Dúc-vua truyền lệnh cho phép đi tìm kiếm nữ tu-si 
Sundarī. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo kéo nhau giả bộ đi tìm, 
đến gặp xác chết nữ tu-sĩ SundarT trong đồng. rác trước 
công ra vào ngôi chùa Jetavana, họ đặt xác chết nữ tu-sĩ 
Sundarï trên cáng đem vào trình Đức-vua, rồi khiêng đi 
quanh thành Sãvatthi rêu rao vu khống rằng: 

- Thưa tất cả quỷ vị, xin quy vị hãy xem hành vi xấu 
xa của Sa-môn Gotama và nhóm đệ-tử cua ông, họ đã 
giết chết nữ tu-sĩ SundarT, đệ-hử ngoan đạo của chúng 
tôi, để che giấu tôi-lôi cúa Sa-môn Gotama. 

Đức-vua Pasenadi Kosala anh minh và sáng suốt, 
truyền lệnh quân lính đi điều tra tìm rõ kẻ đã giết nữ tu- 
sĩ Sundari. 

Khi â ấy, nhóm côn đồ nghiện rượu đang uống rượu Say 
sưa rồi cãi cọ với nhau và đồ lỗi cho nhau rằng: 


“Mày giết nữ tu-sĩ Sundar. 

Không phải tao, mà chính mày. ” 

Lính triều đình nghe được câu chuyện, liền bắt nhóm 
côn đô nghiện rượu đem trình lên Đức-vua xét hỏi. 

Đức Vua truyền hỏi: 

- Các ngươi đã giết chết nữ tu-sĩ SundarT có phải không? 

- Muôn tâu Đúc-vua, dạ phải, chính bọn tiện dân này 
giết nữ tu-sĩ Sundar1. 

Đức-vua truyền hỏi tiếp: 

- Ai thuê mướn các ngươi giết chết nữ tu-sĩ Sundar1. 

Nhóm côn đồ nghiện rượu liền khai thật rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua, chính nhóm tu-sî ngoại đạo thuê 
mướn chúng tiện dán giêt chêt nữ tu-sĩ Sundari, rôi bảo 
chúng tiện dân đem giấu xác chết của cô trong đồng rác 
trước công ra vào của ngôi chùa .Jetavana. 
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Đức-vua liền truyền lệnh cho bắt nhóm tu-sĩ ngoại 
đạo, bắt chúng phải nhận tội, rồi phải đi quanh thành 
Savatthi đính chính lại lời vu khống Đức-Phật Gotama và 
chư tỳ-khưu trước kia rằng: 

- Kính thưa tất cả quý vị, chính chúng tôi là người đã 
thuê mướn nhóm côn đô nghiện rượu giết chết nữ tu-sĩ 
Sundarï, để đồ tội cho Sa-môn Gotama và nhóm ty-khuu 
thanh-văn đệ-tử của Sa-môn Gotama. 

Su that, Đực-Phát Gotama và nhóm tỳ-khưu thanh- 
văn đệ-tứ của Sa-môn Gotama là hoàn toan vô tội. 

Khi nhóm tu-sĩ ngoại đạo làm như vậy, dân chúng 
trong kinh-thành Sãvatthi không còn ngờ vực gì nữa. 
Đức-vua bắt nhóm côn đồ nghiện rượu và nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo chủ mưu giết hại nữ tu-sĩ SundarT, đem trị tội. 

Sau đó, Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng được phần 
đông dân chúng gần xa phát sinh đức-tin nơi Tam-Bảo. 

Sở dĩ Đức-Phật và nhóm tỳ-khưu-Tăng bị vu khống 
điều xấu, không có thật, là vì ác-nghiệp cũ của Đức-Bồ- 
tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đã từng vu khống vị 
đạo-sĩ trong thời quá-khứ, còn dư sót chút đỉnh, nên kiếp 
chót này có cơ hội cho quả của ác-nghiệp cũ ấy. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

“Đúc-Bồ-tát, tién-kiép cua Nhu-Lai, là vị Ba-la-món 
học xong các bộ sách Bà-la-môn, làm thầy dạy nhóm 
500 đệ-tử trong khu rừng lớn gần núi Himavama. 

Một hôm, vị đạo-sĩ chứng đắc bát thiên và ngũ thông 
có nhiều oai lực đến thăm trường học, Như-Lai nhìn 
thấy vị đạo-sĩ ấy, phát sinh tâm ganh tị, nên đã nói xấu 
vị đạo-sĩ ấy. 

Tiên-kiếp của Như-Lai còn nói với nhóm đệ-tử rằng: 

“Đạo-sĩ này là người lừa dối, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ duc.” 
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Khi tiền-kiếp của Như-Lai nói như vậy, nhóm đệ-tử 
tin theo lời của Như-Lai, chúng đi khát thực đên mọi gia 
đình nói với moi người răng: 

“Đạo-sĩ ấy là người lừa dối, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ duc.” 

Sau khi vị thấy ấy chết, khẩu ác- nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian 
lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


Do năng lực ác-nghiệp cũ ấy còn dự sót chút đỉnh, 
nên kiệp hiện-tại Như-Lai và nhóm tỳ-khưu đêu bị vu 
không răng: 

“Đã giết chết nữ tu-sĩ SundarT.” 


* Đức-Phật Bị Lửa Phóng Da Bàn Chân 


Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là đứa trẻ nghịch ngợm đang 
chơi ở ngoài đường, nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đang 
đi khất thực, Đức-Bồ-tát đốt lửa vây quanh Đức-Phật 
Độc-GIác. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giới, chịu quả khó cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp Ấy, mới được thoát khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đ⁄/c-Phát Chánh-Đắẳng-Giác có danh hiệu 
Đức-Phật Gotama, do năng lực của ác-nghiệp ấy còn dư 
sót chút đỉnh, nên Đức-Phật bị lửa phỏng da bàn chân. 


* Tuyển Chọn Nhóm Xa Thủ Bắn Đức-Phật 


Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền- 
kiêp của Đức-Phật Gotama là một tướng lĩnh giêt hại 
nhiêu quân thù. 
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Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp sát sinh cho quả 
tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bả-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đưc-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama, do năng lực của ác-nghiệp cũ ấy còn 
dư sót chút đỉnh, khiến cho tỳ-khưu Devadatta tuyên 
chọn nhóm xạ thủ bắn cung nó tài giỏi, ra lệnh cho họ đi 
băn giết chết Đức-Phật, để lãnh thưởng. 

Theo lệnh của tỳ-khưu Devadatta, nhóm xạ thủ đi đến 
gặp Đức-Phật, đứng giương cung nhắm bắn Đức-Phật, 
nhưng họ đứng trơ như pho tượng, không có một mũi tên 
nào rời khỏi cây cung được. 

Khi họ biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, thì cây 
cung mới rơi khỏi tay của họ được, rồi họ đều đến hầu 
dành lễ sám hôi Đức-Phật. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ, họ đều trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, cung kính dành lễ Đức-Phật rồi 
xin phép trở về. 

Đức-Phật truyền dạy không nên đi con đường mà tỳ- 
khưu Devadatta chỉ định, mà nên đi con đường khác để 
tránh khỏi bị nhóm xạ thủ khác giết chết, theo mưu kế 
của ty-khưu Devadatta. 

* Đức-Phật Bị Mành Đá Đụng Nơi Ngón Chân Cái 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, sinh trong gia đình giảu sang, có một 
người em trai cùng cha khác mẹ. 

Khi cha mẹ đều qua đời, để lại một gia tài lớn. Hai 
anh em mỗi người có một đám gia nhân tùy tùng riêng. 
Vì nghe lời xúi giục của đám gia nhân ấy, nên hai anh 
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em gây gỗ, sát hại lẫn nhau, để chiếm đoạt toàn bộ tài 
sản của cải về mình. 

Đức-Bồ-tát là anh có SỨC mạnh hơn người em, nên xô 
đây người em té xuông hóc đá, rôi dùng đá đè chêt người 
em trai. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp sát sinh cho quả 
tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian 
lâu dài nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ây, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp 
chót là Thái-tử Siddhattha của Đức-vua Suddhodana và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi. 

Và Devadatta là hoàng-tử của Đức-vua Suppabuddha 
(hoàng huynh cua Bà Mahamayadevi) và Chánh-cung 
Hoàng hậu Amitadevr (hoàng muội cua Đức-vua 
Suddhodana). Hoàng-tử Devadatta là hoàng huynh của 
công-chúa Yasodhara. 

Như vậy, địa vị Thái-fứ Siddhattha với địa vị hoàng- 
tứ Devadatta có liên quan trong dòng họ như sau: 

* Thái-tử Siddhattha với hoàng-tứ Devadatta là con 
ông Vua Cậu và con của Bà Cô Chánh-cung Hoàng-hậu 
lan nhau. 

Thái-tử Siddhattha kết hôn với công-chúa Yasodharä. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Khi Đức-Phật Gotama ngự trở về kinh-thành Kaplla- 
vatthu cùng với chư Đại-đức- Tăng, Đức-Phật thuyêt-pháp 
tê độ Đức-Phụ-vương cùng với dòng tộc Sakya. 

Hoàng-tử Devadatta là một trong năm hoàng-tử dòng 
Sakya xuât gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 
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T)-khưu Devadatta thực-hành pháp-hành thiền-định 
chứng đắc các bậc thiên săc-giới và chứng đắc các phép 
thân-thông tam-giới. 

Do nguyên nhân nào f)-khwu Devadatta gây oan trải với 
Đức- Phật Gotama? 


Tiên-kiếp của tỳ-khưu Devadatta và tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là hai người buôn bán nữ trang trong 
tích Serivavänijajãtakat) được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức- Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, 
tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là người buôn bán nữ 
trang lương thiện, còn fiên-kiếp của tb-khưu Devadatta 
cũng là người buôn bán nữ trang nhưng tham lam và 
gian xảo. 

Một gia đình trước đây là nhà phú hộ, nhưng bây giờ 
tất cả tài sản đều bị khánh kiệt, chỉ còn chiếc mâm bằng 

vàng ròng bị bụi bám đầy. Thừa kế gia đình ấy chỉ còn 
một bà ngoại già và đứa cháu gái, họ không hề biết gì về 
giá trị của chiếc mâm vàng ấy. 


Một hôm, người buôn bán nữ trang tham-lam và gian- 
xảo (iiên-kiếp của t)-khưu Devadatta) từ xa đến, đi qua 
ngang nhà. Thấy người buôn bán nữ trang, cô cháu gái 
năn nỉ xin bà ngoại mua cho mình một món nữ trang. 

Bà ngoại già âu yếm bảo với cháu gái rằng: 

- Này cháu yêu quý! Ngoại không tiếc gì cho cháu 
cưng đâu. Hiểm một nỗi gia đình mình hiện nay nghèo 
quá, cơm áo không đủ dùng, thì lấy đâu có tiên bạc mà 
mua nữ trang cho cháu. Chỉ còn chiếc mâm cũ kỹ kia, để 
ngoại hỏi người lái buôn xem thử có đổi được món nữ 
trang nhỏ nào cho cháu không. 


' Bộ Jãtakatthakathã, Ekakanipãta, Tích SerivavamJaJataka. 
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Bà liền gọi người lái buôn vào, đưa chiếc mâm cũ kỹ 
cho y xem. Sau khi săm soi kỹ, với con mắt nhà nghệ, 
người lái buôn biệt rõ là chiêc mâm băng vàng ròng quý 
giá, mà hai bà cháu không hê biệt được giá tri của nó. 

Tính vốn tham-lam và xảo-trá, y tự nghĩ: 

“Ta phải chiếm đoạt chiếc mâm vàng này, mà chỉ cần 
đổi một món nữ trang nho nhỏ không đảng giả. ” 

Nghĩ xong, y giả vờ bực dọc ném chiếc mâm xuống 
đât rôi nói: 

- Này bà già! Chiếc mâm cũ kỹ này chẳng có giá trị gì 
cả, nó không đáng giá 12 xu rưỡi, lây đáu đề đôi lây một 
món nữ trang. 

Nói xong, người lái buôn tham-lam và gian-xảo kia 
liên bỏ đi nơi khác. 

Ngày hôm sau, người lái buôn bán nữ trang lương- 
thiện (Đức-Bồ-tát tiên-kiêp cua Đức-Phật Gotama) đì 
ngang qua nhà. Thây người lái buôn bán nữ trang, cô 
cháu gái lại khóc lóc năn nỉ đòi nữ trang cho băng được. 

Vì rất thương yêu và muốn vừa lòng cháu, bà gọi 
người lái buôn vào nhà, lại đem chiêc mâm cũ kỹ kia 
đưa cho người lái buôn này xem. 

Lần này, thì bà ké lễ về hoàn cảnh khốn khổ của mình 
cho người lái buôn nghe, với hy vọng đôi được món nữ 
trang nhỏ nào đó cho cháu. 

Đức-Bồ-tát lái buôn lương-thiện cầm chiếc mâm, lau 
chủi lớp bụi, phát hiện ra chiếc mâm này không chỉ là 
một chiếc mâm băng vàng ròng tinh chát quy giá, mà 
còn chạm trổ những hoa văn tinh tế, công phu, thật là 
một nghệ thuật tuyệt vời. Đức-Bồ-tát hai tay nâng niu 
chiêc mâm và từ tôn thưa răng: 
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- Thưa mẹ, chiếc mâm này không những bằng vàng 
ròng tỉnh chất, mà còn là một cô vật quý giá, ít nhất 
khoảng trên 100 ngàn kahapana ( đồng tiền vàng ấn Độ 
thời xưa). Tất cả giá trị nữ trang và tiên bạc của con 
mang theo bên người chưa bằng được một phán trăm, 
thì con đâu dám đụng đến có vật vô giá ấy. 


Bà già vô cùng cảm kích trước tắm lòng chân thật của 
người lái buôn lương-thiện, chân thành nói ràng: 

- Này con! Chính tám lòng chân thật của con quý hơn 
cả cô vật này. Hôm trước, người lái buôn nữ trang nhu 
con đã chê chiếc mâm này, y nói chiếc mâm này chưa 
đáng giá 12 xu rưỡi. Khi di ra, y còn ném chiếc mâm 
xuống đái và thot lên những lời han học nữa. 

Quả thật, nếu nó bằng vàng quỷ giá nhw con nói thì 
đó chính là quả phước của con. 

Vậy, con hãy nên lấy đi, rôi cho cháu một món nữ 
trang nào cũng được, xin con đừng ái ngại. 

Sau nhiều lần từ chối không được, Đức-Bồ-tát đành 
trao lại tất cả số nữ trang và trọn số tiền (500 đồng tiền 
vàng) của mình, tổng cộng giá trị khoảng một ngàn đồng 
tiền vàng cho hai bà cháu, chỉ xin lại tám đồng đề chỉ phí 
dọc đường. Đức-Bô-tát lái buôn đem chiêc mâm vàng ra 
đi xa. 

Sau đó, thì người lái buôn tham-lam và gian-xảo trở 
lại tìm bà cụ, y bảo răng: 

- Này bà già! Hãy đem chiếc mâm cũ kỹ kia ra đây, 
tôi sẽ cho cháu bà một món nữ trang nho nhỏ. 

Bà cụ nhìn thấy y, con người tham-lam và gian-xảo 
đáng khinh bỉ, bà bảo răng: 

- Này ông kia! Chiếc mâm vàng của tôi đáng giá trên 
100 ngàn động, sao trước đây ông chê, cho rằng nó 
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chua dáng giá 12 xu rưỡi. Tôi đã bán cho một người lái 
buôn nữ trang lương-thiện, ông ấy đã trao cho tôi trọn 
số tiền 500 đồng của mình và tắt cả số nữ trang con lại. 
Ông ấy đã mang chiếc mâm vàng ấy di rồi. 


Nghe nói vậy, người lái buôn tham lam và xảo trá 
cảm thây vô cùng tiệc rẻ gào lên: 

- Ôi! Ta đã bị thiệt hại quả lớn rồi! Tên lái buôn kia 
đã cướp chiếc mám băng vàng đảng giả trên 100 ngàn 
đồng của ta rồi! 

Gào thét đến khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến cực độ, 
tên lái buôn năm lăn xuông đât ngât xiu. Khi tỉnh dậy, 
như người điên, y xé bỏ quân áo, đô nữ trang vung vãi, 
với đâu bù tóc rôi, y chạy đuôi theo Đức-Bô-tát lái buôn. 

Lúc áy, Đức-Bồ-tát lái buôn đã xuống thuyền qua quá 
nửa dòng sông, vân nghe văng văng tiêng gào thét của y: 

- Hãy trở lai! Hãy trở lại 

Đức-Bồ-tát lái buôn bảo người lái đò chèo thăng qua 
bên kia sông. Bên bờ sông này, quá thất vọng và tiếc 
của, quá uất hận, cơn nóng giận cực độ làm cho người 
lái buôn máu trào ra miệng, lăn ra chêt ngay tại chó. 

Trước khi chết với tâm sân hận, y thoát ra lời thề độc 
địa kêt oan trái với Đức-Bô-tát răng: 

- Ta sẽ kết oan trái với ngươi! 

Đó là lần kết oan trái đầu tiên của tiền-kiếp tỳ-khưu 
Devadatta với Đức-Bô-tát tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, trong suốt khoảng thời gian tử sinh luân- 
hôi, hê môi khi hai bên gặp lại nhau, dù trong hoàn 
cảnh nào, địa vị nào, hậu kiêp của người lái buôn tham 
lam và gian xảo kia cũng tìm cách giêt hại hoặc làm khô 
Đức-Bô-tát, thậm chí hậu kiêp của người lái buôn tham 
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lam và gian xảo ở địa vị làm cha, Đức-Bồ-tát là con, thì 
người cha ấy cũng có lý do, dé giết hại Đức-Bồ-tát. 
Như tích Cājļadhammapālajātaka: Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Dhammapala, tiên-kiếp Đức-Phật Gotama, là 
hoàng-tử của Đức-vua Bārāņasī và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candādevī, mới lên 7 tháng tuôi. Đức-vua Bãrãnasĩ (hậu 
kiếp của người lái buôn tham lam và gian xảo) truyền 
lệnh cho tên đao phủ chặt 2 tay, 2 chân và chặt cái đầu 
của hoảng-tử Dhammapäla mới lên 7 tháng tuổi, v.v... 


Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp sát sinh cũ ấy của Đức- 
Phật còn dư sót chút đỉnh, nên khiến /}-khưu Devadatta 
leo lên núi Gijjhakũta xô tảng đá lăn xuống trên đường 
Đức-Phật đi kinh hành, tuy tảng đá đã bị ngăn chận lại, 
nhưng chỉ có một mảnh đá nhỏ vỡ ra văng xuống đụng 
phải đầu ngón chân cái bên bàn chân bên phải của Đức- 
Phật, làm ngón chân cái của Đức-Phật Gotama bị bằm 
máu mà thôi. 

Như vậy, 7}-khưu Devadatta đã phạm phải 1 trong 5 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tội . 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tiên- -kiếp Như-Lai đã giết người em trai cùng 
cha khác mẹ, để chiếm đoạt trọn gia tài của cha mẹ để 
lại, tiên- -kiếp Như-Lai đã xó em trai xuống hốc đá, rồi 
lăn đá đè chét. 

Do ác nghiệp cũ ấy cho quả trong kiếp chót này, Như- 
Lai bị tỳ-khưu Devadatta xô tảng đá lăn xuống, nhưng 
tảng dá bị ngăn lại, chỉ một mảnh đả nhỏ vỡ văng ra 
dung vào ngón chân cái của Như-Lai bị bằm máu. 


Kiếp Đầu Tiên Và Kiếp Chót Của Đức-Phật Gotama 247 


* Đức-Phật Bị Voi Nalagiri Rượt Đuôi 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, là người nài vol, đang cỡi voi di, nhìn 
thay Đức-Phật Độc-GIiác đang đi trên đường, Đức-Bô- 
tát nài voi liên nghĩ răng: 

“Sa-món này từ đâu đến đây?” 

Y phát sinh tâm sân làm cho con voi nỗi giận rượt 
đuôi theo Đức-Phật Độc-Giác. 

Sau khi Đức-Bỏ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khô suôt thời gian lâu 
đài, cho đên khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới được 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư 
sót chút đỉnh, khiên tỳ-khưu Devadatta đên gặp đức-vua 
AJãtasattu trình tâu âm mưu dùng voi Nalagiri hung dữ, 
đê sát hại Đức-Phật và được Đức-vua châp thuận. Ty- 
khưu Devadatta ra lệnh người quản tượng răng: 

- Này người quản tượng! Ngày mái, ngươi phải cho 
hung tượng Najagiri uông 16 hồ rượu, say điên cuồng 
rôi thả ra theo con đường mà Sa-môn Gotama thường 
hay đi vào thành khát thực, đề nó chạy thăng dên chà 
chêt Sa-môn Gotama. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật đang ngự vào kinh-thành 
Rājagaha cùng với chư Đại đức tỷ-khưu-Tăng, voi 
Nalagiri nhìn thấy Đức-Phật từ xa ngự đến, liền cuộn 
vòi, quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thẳng đến nơi Đức- 
Phật, ví như một quả núi đang bô nhào vê phía Đức-Phật. 
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Đức-Phật liền niệm rải tâm từ đến voi Nalagiri, rồi 
gọi băng một giọng phạm âm ngọt ngào trìu mên răng: 


- Này Nalagiri dáng thương! Người ta cho con uóng 
16 hü rượu mạnh, làm cho con say điên cuóng dé con 
giét hại Nhu-Lai. 

- Này Nalagiri đáng thương! Con hãy đến đây với 
Như-Lai. 

Vol Nalagiri hung ác nghe giọng phạm âm ngọt ngào 
triu mén của Đức-Phật, liền mở mắt, ngắng đầu nhìn 
thắng thấy kim thân Đức-Phật tỏa ra hào quang mát dịu, 
thì lập tức cơn say điên cuông tan biên mất, tâm thức tỉnh. 


Do nhờ oai lực tâm từ của Đức-Phật, voi Nalagiri hạ 
vòi xuông, ngoan ngoãn đi lân dên, quỳ một cách cung 
kính dưới đôi bàn chân của Đức-Phật. Đức-Phật thuyêt 
pháp tê độ voi Nalagiri, toàn thân tâm của voi Nalagiri 
phát sinh hỷ lạc chưa từng có. 

Nếu không phải là loài súc sinh thì sau khi nghe pháp 
xong chắc chăn voi Nalagiri đã chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào đó, nhưng vì voi Nalagiri là loài súc-sinh 
nên không thê chứng đăc Thánh-đạo, Thánh-quả nào được. 

Từ đó về sau, voi Nāļāgiri” trở thành voi hiền lành 
dë mên cho đên trọn đời của nó. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tiên-kiếp Như-Lai là người quản tượng đang 
cỡi voi đi trên đường, Đức- Bồ-tát quản tượng làm cho 
con voi nói giận rượt đuổi Đức-Phật Độc-Giác dang di 


khát thực. Sau khi Đức-Bồ-tát quản tượng chết, ác- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới chịu quả 


' Chuyện voi Nalagiri đầy đủ trong quyên “Sự tich 8 Phật Lực”. 
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khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi ác giới. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ còn dw sót chút đỉnh, 
khiến tỳ-khưu Devadatta sai người quản tượng thả voi 
Nalagiri chạy nhào đến trước mặt Như-Lai đang di vào 
kinh thành Rãjagaha để khát thực. 


* Đức-Phật Bị Mành Đá Dung Ngón Chân Cái Làm 
Bâm Máu (sakalikävedha) 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong một gia đình dân thường. Khi còn 
nhỏ Đức-Bồ-tát rất tinh nghịch, cậu bé đang chơi giữa 
đường, nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đang đi khất thực, 
cậu bé nghĩ rằng: “Sa-món này đi đâu?” 

Cậu bé tinh nghịch cầm một mảnh đá ném vào sau 
lưng Đức-Phật Độc-GIác, đụng phải gót chân của Ngài 
bị bàm máu. 


Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khó suốt thời gian lâu 
dài hằng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ðức- Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Khi Đức-Phật đang đi kinh hành tại núi Gijjhakūta, do 
năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư sót chút 
đỉnh, khiến f)-khưu Devadatta xô tảng đá lăn xuống, tuy 
tảng đá bị ngăn cản lại, nhưng một mảnh đá nhỏ vỡ văng 
ra đụng vào ngón chân cái bàn chân phải của Đức-Phật, 
bị bàm máu. 

Đó là do quả của ác-nghiệp cũ quá-khứ của Đức-Phật. 
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* Đức-Phật Bị Mó Vết Bàm Bằng Dao (Satthaccheda) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, là Đức-vua một nước nhỏ ngoài trung xứ, Đức- 
vua Bồ-tát gần gũi thân cận với các vi quan cận thần ác 
nên trở thành Đức-vua ác. 

Một ngày nọ, Đức-vua nổi khùng cầm gwom, đi chân 
trần (không mang dày dép) ra khỏi cung điện chạy vào 
thành giết chết nhiều người vô tội. 


Sau khi Đức-vua Bồ-tát băng hà, ác-nghiệp sát sinh 
ấy cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát ra 
khỏi cõi ác-giói. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ð#ức- Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư 
sót chút đỉnh, khiến Ø)-khwu Devadatta xô tảng đá lăn 
xuống, một mảnh đá nhỏ văng đụng ngón chân cái của 
Đức-Phật bị bàm máu. 

Về sau, thái-y Jrvaka chữa trị chỗ máu bàm bằng cách 
dùng con dao bén mồ lấy máu bằm ra với tám từ của vị 
thái-y. Đó là đại-thiện-nghiệp chữa trị vết bầm ở đầu 
ngón chân cái của Đức-Phật. 

T)-khưu Devadatta làm bầm máu ngón chân cái của 
Đúc-Phật bằng mảnh đá với tâm sân nên phạm phải ác- 
nghiệp rất nặng gọi là ác-nghiệp vô-gián trọng-tội 
(anamtariyakamma) chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh trong 
cõi địa-ngục Avici mà không có nghiệp nào làm gián 
đoạn được. 


Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 
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- Trong tiên-kiếp Như-Lai là Đức-vua nói khùng, di 
chân trần, cầm gwom vào thành giết người vô tội. Sau 
khi Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong cối địa-ngục, chịu quả khó bị hành-hạ thiêu đốt 
trong địa-ngục suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Do quả của ác-nghiệp cũ còn dự sót chút đỉnh, kiếp 
chót hiện-tại này, Như-Lai bị mó lấy máu bằm ở vết 
thương đầu ngón chân cái của Như-Lai, bởi vì năng lực 
của ác-nghiệp cũ còn cho quả. 


* Đức-Phật Bị Bệnh Dau Đầu (Sĩsadukkha) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình ngư dân, Đức-Bồ-tát cùng 
đám ngư dân đến chỗ bắt cá, nhìn thấy đám ngư dân bắt 
được cá rát nhiều gom thành đống lớn, liền phát sinh tâm 
hoan hy về sự sát sinh ấy. 


Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác- nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy 
suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ây, mới được thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Do quả của ác-nghiệp cũ hoan hỷ ác-nghiệp sát sinh 
trong quá-khứ ây còn dư sót chút đỉnh, nên đôi khi Đức- 
Phật bị bệnh đau đâu. 

Còn tiền-kiếp của đám ngư dân trong quá-khứ, nay 
kiệp hiện-tại sinh trong hoảng tộc dòng Sakya đêu bị tiêu 
diệt bởi Đức-vua Vitatibha'”. 


Bộ Dhammapadatthakatha, Tích Vitatibhavatthu. 
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Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Tiên-kiếp Như-Lai sinh trong xóm ngư dân. Nhìn 
thay đảm ngu dán bất được cå rất nhiêu, tiên-kiêp của 
Như-lai phát sinh tâm hoan hy. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ còn dự sót chút đỉnh, 
đổi khi cho quả khô bệnh đau đâu trong kiép chót của 
Như-Lai. Còn dám ngư dân trong quá-khứ, nay là dòng 
họ Sakya bị Đức-vua Vitatubha tàn sát tát cả. 


* Đức-Phật Độ Cơm Gao Đỏ (Yavakhädana) 


Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh 
trong gia đình thuộc giai cấp thấp, kém học thức, là kẻ si 
mê (andhabäla). Đức-Bồ-tát nhìn thấy chư tỳ-khưu thanh 
văn đệ-tử của Đức-Phật độ vật thực ngon lành, cơm gạo 
sāli, nên Đức-Bồ-tát đã xúc phạm rằng: 

“Các Sa-môn đâu troc 7 hãy dùng cơm gạo đỏ, 
không nên dùng cơm gạo săli, . 

Đức-Bồ-tát sau khi chết, khâu ác- nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi ác-giới, chịu quả khổ suốt thời gian lâu 
dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được 
thoát ra khỏi cõi ác-giói. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ð#ức- Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. Đúc-Phật cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi, thuyết pháp tế độ cho 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ. 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự đến xứ Verañjã cùng với 
nhóm 500 tỳ-khưu-Tăng. Hay tin Đức-Phật đã ngự đến, 
ông Bà-la-môn Verañja đến hầu Đức-Phật, dé đâu khẩu 
tranh tài với Đức-Phật, nhưng ông Bà-la-môn không thê 
thắng được Đức-Phật, liền hồi tâm tỉnh trí phát sinh đức- 
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tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, xin quy y Tam-Bảo trở thành cân- 
sự-nam trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ông Bà-la-môn Verañja thành kính đảnh lễ Đức-Phật, 
thỉnh cầu Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
an cư nhập hạ 3 tháng mùa mưa tại xứ Verañjā này. 

Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu của ông Bà-la- 
môn Verañja. Trong xứ Verañjã gặp phải hạn hán mất 
mùa, thiếu thốn vật thực, nên dân chúng chịu cảnh chết 
đói, lại còn bị Ác-Ma-thiên làm dân chúng xứ VerañJä 
mê muội, cho nên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng đi khất thực ít người để bát cúng dường vật 
thực đến Đức-Phật cùng với nhóm 500 chư Đại-đức ty- 
Kani lane 

Khi Ấy, đoàn người lái buôn từ xứ Uttarapatha cùng 
với 500 cỗ xe ngựa vừa đến xứ Verañja gặp mùa mưa, 
nên đành phải trú lại. Họ nhìn thấy chư tỳ-khưu đi khất 
thực nhưng không được vật thực, nên họ phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch làm phước-thiện bố-thí cũng dường 
phần lúa đem theo làm vật thực cho ngựa, giã ra thành 
gạo đỏ, nấu cơm, chư-thiên bỏ thêm vào hương vi trời, 
rồi cúng dường dé bát đến Đức-Phật cùng với nhóm 500 
chư tỳ-khưu-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Đặc biệt họ làm phước-thiện cúng dường đến Ngài 
Trưởng-lão Ananda món bơ mật ong, đường, ... dé Ngài 
Trưởng-lão làm thêm vật thực dâng cúng dường lên 
Đức-Phật. 

Như vậy, Đức-Phật cùng với nhóm 500 Đại-đức ty- 
khưu Tăng độ cơm gạo đỏ suốt 3 tháng trong mùa an cư 
nhập hạ năm ấy, cho đến ngày rằm làm đại lễ Paväranä 
(lê yêu câu thỉnh mời) trước ngày mãn hạ, đồng thời Ác- 
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Ma-thiên không còn làm cho dân chúng xứ Verañja mê 
muội nữa. 

Thật vậy, ông Bà-la-môn VerañJa nhớ lại trước đây 3 
tháng, có thỉnh mời Đức-Phật cùng với 500 Đại-đức ty- 
khưu- Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa tại xứ Verañjã này, mà ông đã 
quên hàn, nên suốt thời gian nhập hạ ông không cúng 
dường những thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng với 500 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Ông Bà-la-môn Verañja đến hầu dành lễ sám hối 
Đức-Phật, rồi kính thinh Đức-Phật cùng với 500 Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng ngày hôm sau đến tư gia của ông, để ông 
làm phước-thiện đại-thí cúng đường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Đức-Phật làm thinh, ông Bà-la-món Verañja biết 
Đức-Phật nhận lời thỉnh mời của ông. Ông Bà-la-môn 
Verañja đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về nhà. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự đến tư gia của 
ông Bà-la-môn VerañJa, cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Ông Bà-la-môn Verañja đón tiếp Đức-Phật cùng 
với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, xin làm lễ phước-thiện 
đại-thí cũng dường vật thực đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Sau khi Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng thọ thực xong, ông Bà-la-món Verañja đảnh lễ 
Đúc-Phật cùng với chư Đại-đức tỷ-khưu-Tăng, xin sám 
hồi tội-lỗi mê muội quên hắn bón phận của ông. 

Ông Bà-la-môn Verañja kính xin Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tha thứ tội-lỗi mê muội quên 
hàn bón phận của ông. 
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Thật ra, đó là ác-nghiệp cũ mà Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama còn dư sót chút đỉnh, nay còn có 
cơ-hội cho quả đến Đức-Phật Gotama. 

Ác-nghiệp thuộc về của riêng Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, còn quả của ác-nghiệp không chỉ 
riêng của Đức-Phật mà còn ảnh hưởng đến 500 Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nữa. 


* Đức-Phật Bị Bệnh Đau Lưng (Pi((hidukkha) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình giàu sang, Đức-Bô-tát có 
đáng vóc lùn, nhưng có sức mạnh phi thường. 

Thời ấy, một võ sĩ đô vật có thân hình vạm vỡ, qua 
những trận đọ sức với các đôi thủ từ khắp tỉnh thành cho 
đên kinh-thành, y đêu toàn thăng, rôi y tự cho mình là 
người vô địch. 

Một hôm, võ sĩ này đến quê hương của Đức-Bồ-tát, 
cũng như các nơi khác, không có một đối thủ nào có thể 
đọ sức nổi với y. Cho nên, y huyênh hoang tự đắc cho 
mình là người vô địch, rôi hãnh diện lên đường đi đên 
nơi khác. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: “Người võ sĩ này đã 
thăng tat cả các võ sĩ đô vật trong quê hương của ta, rồi 
y ra đi với vẻ tự cao ngã-mạn như vậy. ” 

Đức-Bồ-tát liền đến gặp y võ tay bảo rằng: 

- Này ngươi hãy đến đây, do sức với ta rôi di! 

Nghe Đức-Bồ-tát nói vậy, võ sĩ đô vật cười khanh 
khách và nghĩ răng: 

“Các địch thủ to lớn, ta còn thắng một cách dễ dàng, 
huông gì dáng người tháp lùn này, ta chỉ cân dùng một 
tay là du.” 
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Nghĩ xong, y vỗ tay đi đến gặp Đức-Bồ-tát. Hai người 
bắt tay lẫn nhau trước khi đọ sức. Đức-Bồ-tát vô đến ôm 
gọn thân hình vam vỡ của y, nhắc bóng chân lên, đưa lên 
hư không, quay vòng tròn, rồi động ` vai mạnh xuống mặt 
đất làm đau sụn cột xương sống, rồi để y năm dài trên 
mặt đất, không còn cựa quậy được nữa. 

Dân chúng trong xứ thấy vậy vỗ tay tán dương khen 
thưởng Đức-Bồ-tát đã thắng được một võ sĩ đô vật lừng 
danh, ròi họ tặng cho Đức-Bồ-tát những phần thưởng vô 
cùng quý giá. 

Đức-Bồ-tát chữa trị lại phần Xương vai, Xương cột 
sống cho võ sĩ, rồi đỡ y đứng dậy và dạy bảo y rằng: 

- Này bạn! Từ nay về sau bạn không nên do sức so tài 
với ai nữa. 

Do ác-nghiệp ấy còn dư sót, cho nên mỗi khi Đức-Bồ- 
tát được tái-sinh làm người, ác-nghiệp làm khổ võ sĩ đô 
vật ấy, nếu có cơ hội cho quả, thì Đức-Bồ-tát thường bị 
đau lưng, đau mình nhức mỏi. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ðức- Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama hoàn toàn không còn khổ-fâm do 
phiền-não nữa, nhưng Đức-Phật vẫn còn khổ-thân tứ 
đại, thường mắc bệnh đau lưng, ... 

Cho nên, đôi khi Ðức-Phật đang thuyết pháp, bệnh 
đau lưng phát sinh, Đức-Phật truyền dạy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta hoặc Ngài Đại- Trưởng-lão Maha- 
moggallāna thay thê Đức-Phật tiếp tục thuyết pháp. 

Còn Đức-Phật truyền bảo tỳ-khưu trải y, để cho Đức- 
Phật năm nghỉ, để giảm bớt cơn đau lưng. 


Đó là quả của ác-nghiệp cũ. Đức-Phật dạy về ác- 
nghiệp cũ của Ngài răng: 
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- Tiên-kiếp Như-Lai đã từng làm cho võ sĩ đô vật lừng 
danh trong thời quá-khứ, đau sụn lưng. Do nghiệp cũ ấy 
cho quả, nên kiếp hiện-tại, Như-Lai thường bị bệnh đau 
lung phát sinh. 


* Đức-Phật Bị Bệnh Đại Tiện Ra Máu (Atisara) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình thầy thuốc. Đức-Bồ-tát 
trưởng thành cũng sinh sống bằng nghề làm thầy bốc 
thuốc chữa bệnh cho mọi người. 

Khi Đức-Bồ-tát chữa lành bệnh cho con trai một phú 
hộ, mà người con trai phú hộ trả tiền công bốc thuốc 
không xứng đáng. Do không hài lòng, nên Đức- Bồ-tát đã 
bốc thuốc xó cho con trai phú hộ uống. 


Khi Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama được 
tái-sinh làm người, do ác-nghiệp cho uống thuốc xó ấy, 
nếu có cơ hội cho quả thì Đức-Bồ-tát bị bệnh kiết li, đi 
đại tiện ra máu. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bôồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama năm 35 tuổi. 

Từ đó về sau, suốt 45 năm thuyết pháp tế độ cho chúng- 
sinh giải thoát khỏi bin khó tử sinh luân-hồi trong 3 giới. 

Khi Đức-Phật Gotama tròn 80 tuôi, đúng vào ngày 
rằm tháng tư âm lịch, ngày cuối cùng của Đức-Phật 
Gotama sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Đức-Phật độ món ăn đặc biệt bô dưỡng 
sukuramaddava của ông Cunda kammarapuffa, và có 
thêm phần hương vị của chư-thiên ở các cõi trời bỏ vào 
món ăn ấy, dé bồi bó tăng thêm sức mạnh trong cơ thé 
của Đức-Phật. 
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Trên đường Dúc-Phát ngự đến khu rừng Kusinārā 
cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, Đức-Phật bị lâm 
bệnh kiệt li đi đại tiện ra máu, làm cho cơ thê của Đức- 
Phật mệt nhoài, lại thêm khát nước, Đức-Phật phải dừng 
lại năm nghỉ ngơi một lúc, rôi mới tiêp tục ngự đên khu 
rừng Kusinarä, đê Đức-Phật tịch diệt Niêt-bàn vào canh 
chót đêm răm tháng tư (âm lịch) ây. 

Đức-Phật là bậc cao thượng nhất trong tam-giới 
chúng-sinh, thê mà vân không sao tránh khỏi ác-nghiệp 
cũ cho quả. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Tiên-kiếp Như-Lai làm nghề thây thuốc, vị thầy ấy 
chữa bệnh cho con trai phú hộ. Do không hài lòng con 
trai phú hộ, nên vị thây đã bốc thuốc xổ cho con trai phú 
hộ uống. 

Do ác-nghiệp cũ ấy cho quả, nên kiếp hiện-tại này 
phái sinh bệnh đại tiện ra máu đên Nhưự-Lai. 


* Đức-Phật Khát Nước 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, là người chăn bò, dẫn đàn bò ra đồng ăn cỏ, 
Đức-Bồ-tát nhìn thấy con bò mẹ đang uống nước đục, 
nên ngăn cắm không cho nó uống nước đục theo ý muốn 
của nó. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ð#ức- Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. Trên đường từ thành phố Pava đến 
khu rừng Kusinara, trước khi tịch diệt Niết-bàn, Đức- 
Phật bị lâm bệnh kiết li đi đại tiện ra máu, mệt nhoài và 
khát nước. Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
Ananda đi lẫy nước. 
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Do ác-nghiệp cũ không cho con bò mẹ uống nước đục 
ấy cho quả, nên con sông còn ít nước, vừa có 500 chiếc 
xe bò băng qua sông làm nước sông đục ngầu. 

Khi đi đến con sông ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda 
nhìn thấy. nước sông đục ngâu, nên Ngài Trưởng-lão 
không muốn lấy nước ấy. 

Đức-Phật vì khát nước quá không chịu đựng nổi, nên 
Đức-Phật lại truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ananda đi lẫy 
nước đem về cho Ngài độ cho qua cơn khát. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão Änanda cũng đến con 
sông ấy, vừa bước xuống, thật phi thường thay! Nước 
sông đang đục ngầu, bỗng nhiên trở nên trong sạch lạ 
thường. Ngài Trưởng-lão Ananda lấy nước ấy đem về 
dâng đến Đức-Phật. 


Đó là quả của ác-nghiệp cũ ngăn cảm con bò mẹ 
đang uông nước đục trong tiên-kiếp của Đức- Phát. 


Đức-Phật đã thuyết giảng đến chư tỳ-khưu Tăng tại 
ven rừng gần hồ Anotatta, những ác-nghiệp cũ và quả 
của ác-nghiệp cũ mà Đức-Bô-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
đã tạo trong thời quá-khứ, nay kiếp hiện-tại những ác- 
nghiệp cũ ấy vẫn còn có cơ-hội cho quả của ác-nghiệp, 
trước khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong tam-giói.” 

Nghiệp và quả của nghiệp là rất công bằng, không hề 
thiên vị ai, kê cả Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán. 

Thật vậy, * đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bô-tát Siddhattha kiếp chót cho quả trở thành 
Đức-Phật Gotama. 


' Tìm hiểu rõ quyên IV, Nghiệp Và Quả Của Nghiệp của bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, cùng soạn-giả. 
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Và những ác-nghiệp cũ của Đức-Phật Gotama, có co- 
hội cho quả, nên Đức-Phật Gotama phải chịu quả xâu 
trong kiêp hiện-tại cho đên trước khi tich điệt Niết-bàn. 

* Đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật của Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana cho quả trở thành bác 
Thánh 1ôi-thượng thanh-văn dé-tu của Đức- Phát. 

Và ác-nghiệp cũ của Ngài có cơ-hội cho quả, nên 
Ngài bị đánh đập phải tich diệt Niêf-bàn. 

Còn mỗi người trong chúng ta cũng phải thừa hưởng 
quả của đại-thiện-nghiệp và ác-nghiệp của mình như vậy. 


* Đức-Phật Với Cây Đại-Bồ-Đề 
Tích Tiền-Kiếp Kãliñgabodhijãtaka 


Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana của ông 
phú-hộ Anathapindika gần kinh-thành Sãvatthl, Đức- 
Phật thuyết giảng tích Kaliùgabodhijātaka” trong đoạn 
đầu được tóm lược như sau: 

Khi Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đông đảo, đến khi Đức-Phật 
du hành đến nơi khác, thì chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
cùng đi theo Đức-Phật. 

Lúc ấy, ngôi chùa Jetavana trở nên trống văng, không 
còn một vị nào ở trong chùa cả. Những người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ mang những phẩm vật đến chùa, không 
thấy Đức-Phật và cũng không thấy một Đại-đức tỳ-khưu 
nào cả. Họ không biết dâng lễ cúng dường đến nơi nào, 
nên họ phải đành đem đến đặt trước cốc Gandhakuti của 
Đức-Phật, rồi họ lùi thủi trở về nhà mà không phát sinh 
tâm hoan hỷ. 


: Bộ Jãtakatthakatha, Tích KalingabodhiJataka. 


Đức-Phật Với Cội Đại-Bồ-Đề, Biểu Tượng Của Phật-Gíao 261 


Được biết như vậy, ông phú-hộ Anathapindika chờ 
đợi khi Đức-Phật ngự trở lại ngôi chùa Jetavana cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Ông phú hộ liền đến gặp 
đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Ananda và bạch ràng: 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, mỗi khi Đức-Phật ngự 
đi dụ hành dên nơi khác cùng với chư Đại-đức t>-khuu- 
Tăng, tại ngôi chùa Jetavana này trở nên trông văng. 

Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đem những phẩm 
vật đền dâng lê cúng dường mà không thay vị nào cả. 
Họ đành phải đem những phàm vật đặt trước cửa cốc 
Gandhakufl của Đưức-Phát, rồi thui thúi trở vê nhà mà 
không phát sinh tâm hoan hy. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con kính xin Ngài bạch 
lại với Đức-Phát răng: 

“Đổi với các hàng thanh-văn đệ-tử còn có nơi nào 
khác dáng lê cung dường, dé phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan hy nữa không?” 

Nhận lời thỉnh cầu của ông phú-hộ, Ngài Trưởng-lão 
Ananda đên hâu dành lễ Đức-Phật xong, bèn bạch ràng: 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, Cetiya là nơi dâng lễ cúng 
dường có bao nhiêu nơi? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Cetiya nơi dâng lễ cúng dường có 3 nơi. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ba nơi ấy là những nơi 
nào? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Ba nơi ấy là: 

l- Saririka-cetiya: Celiya nơi tôn thờ Xá-Lợi của 
Đúc-Phát Chánh-Đăng-Giác. 

2- Paribhoga-cetiya: Cetiya nơi mà Đức-Phật đã sử 
dụng như cội Đại-Bồ-đề, những thứ vật dụng của Đức- 
Phát đã dùng. 
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3- Uddissaka-celiya: Cetiya nơi mà các hàng thanh- 
văn đệ-tử tạo nên ngôi Bảdo-tháp, tượng Đức-Phái, v.v... 
đề tôn thờ. 

Ngài Trưởng-lão Ananda bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, khi Đức-Thế-Tôn còn tại 
thê gian, ba nơi cetiya ấy, các hàng thanh-văn đệ-tử có 
thê dáng lê cúng dường được hay không? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Sãriraka-cetiya: Celiya nơi tôn thờ 
Xá-lợi của Đức- Phật Chánh-Đăng-Giác, khi nào Nhu- 
Lai tich diệt Niêt-bàn rôi, còn lại phán Xá-Lợi thì khi ây, 
các hàng thanh-văn đệ-tử mới có thê dâng lê cúng 
dường cetiya, nơi tôn thờ Xá-lợi Đức-Phái. 

- Này Ananda! Còn paribhoga-cetiya và uddissaka- 
cetiya, thi ngay khi Như-Lai còn tại thê-gian, các hàng 
thanh-văn đệ-tử cũng có thê dâng lề cúng dường dên hai 
nơi cefiya ây được. 

- Này Ananda! Cây Đại-Bô-để được gọi là paribhoga- 
cetiya, bởi vì chw Phát đã sử dụng ngôi dui cội Đại-Bồ- 
đê, đã trở thành Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 

Lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ananda bèn bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi Đức-Thế-Tôn ngự di 
du hành đến nơi khác cùng với chư Đại- đức tỳ-Khưu- 
Tăng, tại ngôi chùa Jetavana này trở nên trồng văng. 


Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đem những phẩm 
vật đến dâng lễ cúng dường mà không thấy vị nào cả. 
Họ danh phải đem những phẩm vật đặt trước cửa cốc 
Gandhakuti của Đức-Phật, rôi thui thúi trở về nhà mà 
không phát sinh tâm hoan hỷ. 


- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, nhu vậy, con có thể thỉnh 
hạt giông Đại-Bó-đê từ cội Đại-Bó-đểê ở khu rừng 
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Uruvelä, đem về gieo trồng tại ngôi chùa Jetavana này, 
để cho các hàng thanh-văn đệ-tử làm cetiya nơi dâng lễ 
cúng dường, có nên hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Phật hoan hy truyền day rằng: 

- Sadhu, Ananda! ropehi. 

- Này Ananda! Tốt lắm! Con hãy nên gieo trồng cây 
Đại-Bồ-đề tại ngôi chùa Jetavana này. 

Evam sante Jetavane mama Hibaddhavaso viya 
bhavissati”. 

Nhw vậy, khi có cây Dai-Bó-dé trong ngôi chùa 
Jetavana, cũng như là sự thường trú của Nhu-Lai. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ananda thông báo cho ông phú-hộ Anatha- 
pindika, bà đại-thí-chủ Visakha, Đức-vua Pasenadi 
Kosala, cùng toàn thê các cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong 
kinh-thành Savatthi răng: 

- Thưa quý vị, một cây Dai-Bó-dé sẽ được trồng tại 
ngôi chùa Jetavana này. Vậy, xin quỷ vị cho người đào 
lỗ để trồng cây Đại-Bầ-đề. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda đến gặp Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana và bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn trồng 
một cây Đại-Bô-đê tại ngôi chùa Jetavana, kính thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão đên cội Đại-Bồ-đê tại khu rừng 
Uruvela, thỉnh một hạt giông Đại-Bó-đê đem về cho con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana nhận lời, liền 
dùng phép thân-thông bay đên khu rừng Uruvela, bay 
xung quanh cội Đại-Bô-đê đê tìm hạt Đại-Bô-đê nào giả 


' Bộ Jãtakatthakathã, Tích Kaliagabodhijãtaka. 
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chín sắp lia khỏi cành. Ngài Đại-Trưởng-lão dùng tắm y 
hứng lây hạt giông Đại-Bô-đê không đê rơi xuông mặt 
đât, thỉnh đem về trao cho Ngài Trưởng-lão Ananda. 

Ngài Trưởng-lão Ananda cung kính đón nhận hạt 
giông Đại-Bô-đê băng cái đĩa băng vàng. 

Tiếp đến, Ngài Trưởng-lão Ananda loan báo cho Đức- 
vua Pasenadi Kosala, ông phú-hộ Anathapindika, bà đại- 
thí-chủ Visakha, cùng toàn thê các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ trong kinh-thành Sävatthi tụ hội đê làm lê trông cây 
Đại-Bô-đê. 

Mọi người đã tụ hội đông đủ tại ngôi chùa Jetavana, 
dë làm lê trông cây Đại-Bô-đê rât trọng thê. 

Đầu tiên Ngài T; rưởng-lão Ananda thỉnh cái đĩa bằng 
vàng có đựng hạt giông Đại-Bô-đê trao cho Đức-vua 
Pasenadi Kosala, đê gieo trông cây Đại-Bô-đê. 

Đức-vua cung kính đón nhận từ tay của Ngài Trưởng- 
lão Ananda, rồi suy nghĩ rằng: 

“Ta tuy là Vua, nhưng người xứng đáng để gieo trồng 
cây Đại-Bô-đê này phải là ông phú-hộ Anathapindika. ” 

Nghĩ như vậy, Đức-vua Pasenadi Kosala liền trao cái 
đĩa đựng hạt giông Đại-Bô-đê lại cho ông phú-hộ 
Anathapindika. Ong phú-hộ cung kính đón nhận cái đĩa 
đựng hạt giông Đại-Bô-đê từ tay của Đức-vua. 

Ông phú-hộ rải phân bón xuống lỗ, rồi hai tay cung 
kính bưng cái đĩa vàng đựng hạt giống Đại-Bồ-đề gieo 
xuống lỗ và phủ lên mặt một lớp đất. 


Khi ấy, mọi người đông đảo đều nhìn thấy, một điều 
thật là phi thường chưa từng có bao giờ! 

Ngay khi vừa gieo xong, liên mọc lên một cây Đại-Bồ- 
đề cao 50 hac tay (cùi tay), có 5 nhánh, môi nhánh tỏa 
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dài 50 hắc tay, trở thành một cây Dai-Bó-dé to lớn mà 
tắt cả bốn phương, tám hướng déu nhìn thấy rõ. 

Đức-vua Pasenadi Kosala liền dâng cúng dường 18 
đóa hoa sen, tưới nước trong sạch vào gốc cây Đại-Bồ- 
đề. Tiếp theo, ông phú-hộ Anäathapindika, bà đại-thí-chủ 
Visakha, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều 
vô cùng hoan hy, lần lượt dâng lễ cúng dường đến cội 
Đại-Bồ-đề một cách cung kính. 

Xung quanh cội Đại- Bồ-đề được xây bốn bức thành 
hàng rào và công ra vào bàng các loại đá rất quý, phần 
nên gàn gốc cây Đại-Bồ-đề được lót bằng một loại đá 
quý, để làm nơi dâng lễ cúng dường của các hàng thanh- 
văn đệ-tử. 

Ngài Trưởng-lão Ananda vào hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đã trông cây 
Đại-Bồ-đề xong. Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến sử 
dụng cội Đại-Bồ- để. 

Khi Đúc-Thế-Tôn sử dụng cội Đại-Bồ-đề, để cho 
chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Theo sự thỉnh cầu của Ngài Trưởng-lão Ananda, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến sử dụng cội Đại-Bồ-đề, nhập A-ra-hán 
quả suốt đêm. 

Ngài Trưởng-lão Ananda thông báo cho Đức-vua 
Pasenadi Kosala, ông phú hộ Anathapindika, bà đại-thí- 
chủ Visakhä, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong kinh-thành Sãvatthi tụ hội tại cội Đại-Bồ-đề để làm 
đại lễ cũng dường đến cội Đại-Bồ-đè. 

Vì vậy, cây Đại-Bồ-đề có tên gọi là: “4nandabodhi: 
Cây Dai-Bó-dé của Ngài Trưởng-lão Ananda.” 

Cây Đại-Bồ-đề của Ngài Trưởng-lão Ananda vẫn còn 
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tồn tại cho đến ngày nay tại nền ngôi chùa có Jefavana, 
tỉnh Sãvatthi, xứ Ấn Đó. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia, 
cũng như hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đem 
hết lòng tôn kính cây Đại-Bồ-đề, bởi vì, khi chúng ta tôn 
kính cây Dai-Bó-dë cũng như tôn kính Đức-Phật vậy. 

Cho nên, tại mỗi cây Đại-Bồ-đề là một nơi tôn nghiêm, 
nên hằng ngày mỗi hàng thanh-văn đệ-tử phải có bón 
phận chăm sóc bảo tòn, thường xuyên quét don lau chùi 
sạch sẽ và thường đến lễ bái, dâng lễ cúng dường đến cội 
Đại-Bồ-đề như lễ bái, dâng lễ cúng dường đến Đức- 
Phật, với đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đúc-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Thòi-kỳ Đức-vua Asoka (Phật-lịch 218), Đức-vua là 
Đắng Minh Quân có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, hộ 
độ trong kỳ kết tập Tam-Tạng Pali và Chú-giải Pali lần 
thứ ba tại chùa Asokarama xứ PätIliputta. 

Vào năm Phật-lịch 236, Đức-vua hộ độ phái đoàn 
gồm 5 Ngài Đại-đức, do Ngài Trưởng-lão Mahinda” 
làm trưởng đoàn, đi sang Đảo-quốc Srilankã để truyền 
bá Phật-giáo. 

Vào thời-kỳ ấy, Đức-vua Devanampiyatissa trị vì 
Đảo-quốc Srilankã, là bạn thân thiết của Đức-vua Asoka. 
Đức-vua Devanampiyatissa cùng các quan trong triều, 
dân chúng hân hoan đón rước phái đoàn chư Đại-đức- 
Tăng rất trọng thé. 

Phái đoàn chư Đại-đức-Tăng thuyết pháp truyền bá 
giáo-pháp của Đức-Phật, Đức-vua cùng các quan trong 
triều và dân chúng phần đông phát sinh đức-tin trong 


Ngài Đại-đức Mahinda là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là Thái-tử của Đức- 
vua Asoka. 
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sạch nơi Tam-Bảo, một số xin phép xuất gia trở thành 
tỳ-khưu, một số xin thọ phép quy-y Tam-Bảo trở thành 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-Bảo trọn đời. 

Ngoài ra, còn một số cận-sự-nữ muốn xuất-gia trở 
thành tỳ-khưu-ni. Vì vậy, Ngài Trưởng-lão Mahinda dạy 
gởi sứ giả đến tâu lên Ðức-vua Asoka, kính xin Đức-vua 
gửi phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni sang đảo-quốc 
Srilankã. 


Cung Nghinh Cây Đại-Bồ-Đề Sang Đảo Quốc Srilankã 


Chấp thuận lời tâu xin của sứ giả, Đức-vua Asoka gửi 
phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-mi, do Ngài Đại-đẩức ty- 
khưu-ni Samghamitta!! ) làm truóng doàn, phái doàn có 
cung nghinh một cây Đgi-Bồ-đề sang trồng trên đảo 
quốc Srilankã. 

Đức-vua Asoka làm lễ tiễn đưa cây Đại-Bồ-đề tất 
long trọng, Đức-vua truyền lệnh sứ giả sang trước, để 
tâu lên Đức-vua Devanampiyatissa cũng làm lễ đón rước 
cây Đại-Bôồ-đề cho trọng thê. 

Thật vậy, Đưức-vua Devanampiyafissa cùng các quan 
trong triều và rất đông đảo dân chúng đứng chờ sẵn ở 
bến. Khi thuyền của phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni 
tăng cùng với cây Đgi-Bồ-đề vừa cập bến, Đức-vua 
Devanampiyatissa lội xuống nước đến cung nghĩnh cây 
Đại-Bồ-đề từ trên tay của Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni và 
cùng đón rước phái đoàn chư Đại-đức ty-khuu-ni lên đảo 
quốc Srilankã. 


Cây Dai-Bó-dë được thỉnh đến trồng tại tỉnh 
Anuradhapura đảo-quốc Srilankha. Cây Đại-Bó-đê này 


l Đại-đức Tỳ-khưu-nI Samghamittä là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là Công- 
chúa của Đức-vua Asoka. 


268 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


được duy trì tồn tại cho đến nay vẫn còn tươi tốt. Nhà- 
nước Srilankã cùng với các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật là bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di, cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh có vòng 
thành bao bọc, chăm sóc cây Đại-Bỏ-đề rất chu đáo. 
Hằng ngày, các đoàn người từ các tỉnh trong nước và 
ngoài nước đến chiêm bái cúng dường cây Đại-Bồ-để. 


Vào buổi chiều, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ mặc đồ 
màu trắng lũ lượt dẫn nhau đến chiêm bái cúng dường, 
tụng kinh, hành-thiền,... cho đến giờ đóng cửa họ mới 
trở về nhà. 

Như vậy, thời ấy chỉ có cây Đgi-Bồ-đề được cung 
thỉnh sang trồng trên đảo-quốc Srilankã, mà không đề 
cập đến tượng Đức-Phật. 


Tượng Đức-Phật (Buddharipa) 


Tượng Đức- Phật có từ thời-kỳ nào? 
Xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? 


Sở di có câu hỏi này, là vì Tam-Tạng Pali và Chú-giải 
Pali qua các thời-kỳ kết tập từ lần thứ nhất cho đến lần 
thứ tư dạy các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni và các hàng tại gia là cận-sự-nam, cân- 
sự-nữ phải nên tôn kính cây Đại-Bồ-đề như tôn kính 
Đức-Phật, không nên chặt cành có tính cách phá hoại 
cây Đại-Bô-đè. 


Thật khó mà xác định chính xác, song do căn cứ của 
một vài sử liệu cho rằng: 

“Tượng Đức-Phật có từ thời-k) Phật-lịch thể kỷ thứ 
VI, do các nhà nghệ thuật điểu khắc người Karika có 
duc-tin theo Phát-giáo, trong xứ Gandharaftha, thuộc 
miễn Bắc Ấn Độ thời xưa. ” 
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Những nhà nghệ thuật này do tư duy rằng: “Phái Bà- 
la-món có các tượng thân linh đề họ dáng lê cúng 
dường, thì Phật-giáo cũng nên có tượng Đức-Phát đê 
làm nơi lê bái, dâng lê cung dường. 

Do đó, các nhà nghệ thuật điểu khắc này học hỏi, 
nghiên cứu vê 32 tướng tốt của Đức-Phát và 80 tướng 
tốt phụ cua Đức-Phát làm cơ bản, làm nên tảng dé họ 
sáng tạo nên tượng Đức-Phật dâu tiên. ” 

Một sử liệu khác cho rằng: 

“Tượng Đức-Phật đầu tiên có vào khoảng Phát-lịch 
700, sau khi Đức-Phát tịch diệt Niêf-bàn, do các nhà 
nghệ thuật điều khac, tạo hình trong xứ Gandharattha, 
thuộc miên Bắc Án Độ thời xwa.” 

Tượng Đúc-Phát có phù hợp với Phật-giáo hay không? 

Tượng Đức-Phật thuộc trong điều Uddissakacetiya: 
Cetiya nơi mà người tạo nên ngôi Bảo-tháp, tượng Đức- 
Phật, v.v... đê tôn thờ, lê bái cúng dường, ... 

Cho nên, /ượng Đức-Phát phù hợp với Phát-giáo. 

Biểu Tượng Của Phật-Giáo 

Cây Đại-Bô-đề là một biểu tượng đặc biệt nhất của 
Phật-giáo, bởi vì Dzc-Bó-tát Siddhaftha trở thành Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama 
tại dưới cội cây Assattha. Vì vậy, cây Assaffha này được 
gọi là Mahabodhirukkha: Cây Đại-Bô-đề của Đức-Phát 
Gotama. 

* Cây Đại-Bồ-Đề Của Đức-Phật Gotama 


Cây Đại-Bỏ-để này mọc tại khu rừng Uruvelä, nay 
gọi là Buddhagayäã (An Ðộ), là nơi tôn kính của các hàng 
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thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, chư ty-khưu, chư 
sa-di, chư tỳ-khưu-nI, chư sa-di-ni, toàn thể cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên hết lòng thành kính lễ bái cội Đại-Bồ-đề, 
cũng như thành kính lễ bái, cúng dường đến ĐÐức-Phật 
Gotama. 

Cho nên, Cây Đại-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama là 
một biểu tượng của Phật-giáo (như trong tích “Cây Đại- 
Bó-dé của Ngài Trưởng-lão Ananda”). 


* Cây Đại-Bồ-Đề Tại Rừng Núi Viên-Không 


Một cây Dai-Bó-dë nhỏ được cung thỉnh từ Buddha- 
gaya tại khu rừng Uruvelä xưa, nơi mà Đức-Bô-tát 
Siddhattha đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, đem về trồng tại rừng 
núi Viên Không, xã Tóc- tiên, huyện Tán-thành, tính Bà- 
Rịa- Vũng- Tàu, để cho tất cả các hàng thanh-văn đệ-tử 
gần xa có cơ hội đến chiêm bái, đảnh lễ, lễ bái, cúng 
dường cội cây Đại-Bồ-để, đề gieo duyên lành trong 
giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Cây Đại- Bồ- đề này được trồng trên mảnh đất tại rừng 
núi Viên-Không, rồi xây dựng trở thành nơi tôn nghiêm 
lễ bái cũng dường đặt tên là Bó-Dë Phật- Cảnh gồm có: 


* Động Bodhisattaguhasima là động có hình Đức- 
Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha đang thực-hành 
pháp-hành khổ-hạnh (dukkaracariyä) cũng là chỗ Sima 
nơi chư t)-khưu- lăng hành tăng-sự (samghakamma). 

* Cây Đại-Bồ-đề (Mahabodhirukkha) được bao 
quanh bởi 10 tấm phù-điêu bằng đá cẩm thạch, được 
khắc 10 tích tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
10 pháp-hạnh ba-la-mát bác thượng. 
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Quang cảnh xung quanh cây Đại- Bó-dé được trang 
trí bởi 2 vi Rông Xanh: Một vị rồng từ trên núi bay 
xuống và một vị rông từ dưới bay lên gặp nhau tại Bánh 
Xe Chuyển-Pháp-Luân có 2 chú nai bông quỳ 2 bên. 


* Bảy tuân lễ Đức-Phật Gotama hưởng pháp vị giải 
thoát (vimuHirasa) được tạo ra 7 cảnh tượng trưng, ý 
nghĩa như sau: 


* Tuân lễ thứ nhất gọi là Pallankasatäaha: Đức-Phật 
ngự trên bô-đoàn quý báu trong lâu đài bằng inox tại 
dưới cội Đại-Bồ-đê hưởng pháp vị giải thoát (từ ngày 16 
tháng tw đến ngày 22 tháng tu). 


* Tuân lễ thứ nhì gọi là AnimisasaHäha: Đức-Phật 
đứng trên hòn đá trên cao không nháy mãi nhìn xuông cây 
đại-Bô-Đề (từ ngày 23 tháng tư dên ngày 29 tháng tu). 


* Tuân lễ thứ ba gọi là Cankamasatäha: Đức-Phật 
ngự di kinh hành trên con đường làm bằng đá hoa 
cương, môi bước có đóa hoa sen nâng đỡ (từ ngày 30 
tháng tr đến ngày 6 tháng 5). 


* Tuân lễ thứ tw gọi là Ratanagharasatäha: Đức-Phật 
ngự trên lâu đài bằng inox, phía dưới móng làm bằng đá 
hoa cương, đặt trên hòn đá lớn (từ ngày 7 tháng 5 đến 
ngày 13 tháng 5). 


* Tuân lễ thứ năm gọi là AjapälasaHäha: Đức-Phật 
ngôi dưới cây da trong tám phù điêu làm bằng đá cẩm 
thạch, cảnh 3 thiên-nữ Tanha, Arati, Raga là công-chúa 
của Ác-Ma-thiên từ cõi Tha-hoá-tự-tại-thiên hiện xuống 
quyến rũ Đức-Phật. Ba thiên-nữ bất lực, nên hồi tâm 
sám hồi, tán dương ca tụng Đúc-Pháit, rôi trở về (từ 
ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5). 
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* Tuân lễ thứ sáu gọi là Muecalindasattäha: Đức-Phật 
ngự trong hỗ nước Mucalinda, trời mưa lạnh, Long- 
vương Mucalinda hiện ra vòng quanh 7 vòng bao quanh 
làm ấm Đức-Phật, phông mang che mưa trên đâu Đức- 
Phật, tỏ lòng tôn kinh Đức-Phật (từ ngày 21 tháng 5 đến 
ngày 27 tháng 5). 


* Tuân lễ thứ bảy gọi là RãjãyatanasaHäha: Đức- 
Phật ngôi dưới cây Rajayatana trong tám phù điêu làm 
bằng đá cẩm thạch, cảnh Đức-Phật ban Xá-lợi tóc cho 2 
anh em lái buôn Tapussa và Bhallika (tr ngày 28 tháng 
5 đến ngày 5 tháng 6). 


* Hai bàn chân của Đức-Phật làm bằng đá cẩm 
thạch, trong lòng 2 bàn chân có chạm 108 biểu tượng 
mà mỗi biểu tượng là một hình ảnh có ý nghĩa trong 
pháp, được gắn trên vách đá. 


* Tấm phù-điêu phong cảnh Buddhagayä được khắc 
trên vách dd trong khuôn viên nên cội cây Đại-Bó-đề. 


Xung quanh nên cội cây Đại-Bồ-đề có 28 khung lan 
can băng Inox bao quanh. 


Bà Đề Phật Cảnh là một cảnh trí rất thanh-tịnh thiên 
nhiên và cũng rât tôn nghiêm tại rừng núi Viên Không. 


* Bánh xe Chuyểễn-Pháp-Luân gồm có 12 căm là sự 
luân chuyên theo /am-fuệ-luân: trí-tuệ-học, tri-fuệ- 
hành, trí-tuệ-thành trong t T hánh-để (3 x 4 = 12) là 
phần cốt lõi của Phật-giáo. Cho nên, bánh xe Chuyển- 
Pháp-Luân cũng là một biêu tượng của Phật-giáo. 

Hai biểu tượng này, nếu người nào có sự hiểu biết 
giáo-pháp của Đức-Phật sâu sắc thì mới có thể nhận 
thức, biết được tính chất cao thượng của nó. 
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* Tượng Đức-Phật Là Một Biểu Tượng Của Phật-Giáo 


Tượng Đức-Phật cũng là một biểu tượng của Phật- 
giáo. Tượng Đức-Phái là một hình ảnh råt sóng dông, 
gân gũi với con người nhất, dễ cảm nhận và rất dễ gây 
án tượng sâu sắc nhất. Cho nên, twong Đức-Phật là một 
biểu tượng, một hình ảnh dé liên tưởng đến Đức-Phậi, 
ngôi cao cả nhất mà các hàng thanh-văn đệ-tử hết lòng 
thành kính lễ bái cúng dường. 


Tượng Đức-Phật Theo Mỹ Thuật Của Mỗi Dân Tộc 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót, chắc chắn sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, thì Đức-Bồ-tát 
ấy có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ. Đó là lời dạy của Đức-Phật, mà mỗi tướng tốt 
như thế nào thì không có một ai từng thấy từng biết cả. 
Cho nên, các nhà nghệ thuật điêu khắc tạo hình theo óc 
tưởng tượng của mỗi người, dựa theo nền mỹ thuật của 
dân tộc mình đề sáng tạo ra trong Đức- Phát. 

Mỗi nhà nghệ thuật, có một quan niệm riêng về cái 
đẹp và khả năng thầm mỹ khác nhau. Mặc dù họ đã học 
hỏi nghiên cứu về 32 tướng tốt của Đức-Phật và 80 
tướng tốt phụ của Đức-Phật, nhưng óc tưởng tượng của 
mỗi nhà nghệ thuật mang cá tính và tinh thần của dân tộc 
của mình. 

Vì vậy, Tượng Đức-Phật Gotama được tạo ra qua 
mỗi thời-kỳ, mỗi dân tộc do mỗi nhà nghệ thuật có hình 
dáng không giống nhau. Tuy nhiên, cũng có đường nét 
tương tự, cho nên, khi hàng thanh-văn đệ-tử nào nhìn 
thấy tượng thờ, thì cũng có thể nhận biết được đó là 
Tượng Đức- Phật Gotama. 

Vì vậy, các hàng thanh-văn đệ-tử liền liên tưởng đến 
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Duc-Ph4t có 9 ân Đúc-Phát cao-thượng, nên phát sinh 
đức-tin trong sạch, tỏ lòng tôn kính, lê bái, dâng lễ cúng 
dường lên Đức-Phật một cách cung kính. 


Lễ Bái Cúng Dường Tượng Đức-Phật Như Thế Nào? 


Tượng Đức-Phát dù làm bằng chất liệu gì, như làm 
bằng xi măng cốt sắt, hoặc bằng đông, bằng bạc, bằng 
vàng, bằng ngọc, bằng đá quỷ, bằng gỗ quy, thậm chí 
tượng Đức-Phật bằng giấy, dù nhỏ, dù lớn v.v... thì các 
hàng thanh-văn đệ-tử cũng không phải đảnh lê, cúng 
dường nơi tượng Đức-Phật đồng, tượng Đức-Phật vàng, 
tượng Đức-Phát ngọc, ... mà thật ra, các hàng thanh- 
văn đệ-tử khi nhìn thấy, chiêm ngưỡng tượng Đức-Phật 
ấy, cần phải niệm tưởng đến 9 ân Đức-Phật. 


Cho nên, khi đảnh lễ chỉ đảnh lễ 9 ân Đức-Phật, khi 
lễ bái chỉ lễ bái đến 9 ân Đức-Phật, khi cúng dường chỉ 
cúng dường đến 9 ân Đúc-Phật, khi niệm Phật chỉ niệm 
đến 9 ân Đức-Phật mà thôi. 

Như vậy, Tượng Đức-Phật là đỗi tượng bên ngoài, dé 
niệm tưởng đến 9 ân Đúc-Phật bên trong với đại-thiện- 
tâm trong sáng của mình. 


Vì vậy, Tượng Đức-Phật tạo ra bằng chất liệu gì, hình 
dáng, tư thé, ... khác nhau như thế nào, cũng chỉ là đôi 
tượng hình thức bên ngoài mà thôi. Khi các hàng thanh- 
văn đệ-tử chiêm bái, cung kính đảnh lễ, dâng lễ cúng 
dường, ... nơi trong Đức-Phật, thì phải luôn luôn niệm 
tưởng đến 9 ân Đức-Phật bên trong với đại-thiện-tâm 
frong sáng của mình. 

Tuy nhiên, hình dáng, tư thế trong Đức-Phát cũng có 
tác động đến tư tưởng, tình cảm của các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật. 
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Thời xưa ở xứ Ấn Dó, các nhà nghệ thuật điêu khắc 
tạo hình tượng Đức-Phật trong tư thế ngôi đang 
Chuyển-Pháp-Luân, phía dưới bồ-đoàn, ở giữa có bánh 
xe Chuyển-Pháp-Luân, hai bên có 2 con nai và nhóm 5 
ty-khwu. Đó là một hình ảnh rất sống động, gợi lại cho 
các hàng thanh-văn đệ-tử liên tưởng về quá-khứ, lần đầu 
tiên Đức-Phật thuyết bài kinh Chuyển-Pháp-Luân tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, để té độ nhóm 
5 p-khuu: Ngài Trưởng-lão Kondanna, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji. 

Khi các hàng thanh-văn đệ-tử nào chiêm ngưỡng 
tượng Đức-Phật trong tư thế Chuyên-Pháp-Luân, diễn tả 
lại bối cảnh lịch sử đầu tiên trong Phật-giáo, tượng trưng 
Tam-bao: Đức-Phát-báo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo 
lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian, cho nên, các hàng 
thanh-văn đệ-tử ấy dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo. Như vậy, tượng Đức-Phật là đối tượng 
giúp cho các hàng thanh-văn đệ-tử phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo, chính nhờ đức-tin này sẽ làm 
nền-tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh và tăng trưởng. 


Tích Ngài Trưởng-lão Phusadeva ở tại đảo Srilanka, 
hằng ngày Ngài làm phận sự làm sạch sẽ ngôi Bảo tháp 
xong, rôi Ngài thực-hành niêm 9 án-Duc-Ph41. 

Một hôm Ác-ma-thiên hiện xuống quấy phá, Ngài 
Trưởng-lão Phusadeva phát hiện ra Ác-ma-thiên, nên 
Ngài tha thiết khán khoản Ác-ma-thiên biến hoá lại kim 
thân của Đức-Phật Gotama cho Ngài chiêm ngưỡng. 

Ác-ma-thiên biến hoá lại kim thân của Đức-Phật 
Gotama, Ngài chú tâm chiêm ngưỡng, có đức-tin trong 
sạch niệm 9 ân-Đức-Phật, phát sinh hý lạc đông sinh với 
đại-thiện-tâm chưa từng có, rồi Ngài thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đề, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tại ngôi Bảo tháp ây. 


( Tích trong Chú-giải Tạng-luật Parivara atthakath3). 


2- ĐỨC-PHẬT ĐỘC-GIÁC (Paccekabuddha) 


Đức-Phật Độc-Giác là Bậc đã tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác không chế định ra ngôn ngữ 
thuyết-pháp tế độ chúng-sinh khác để chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để y theo Đức-Phật. Cho nên, gọi là Đức- Phật 
Độc-Giác (Paccekabuddha). 

Đức-Phật Độc-Giác có thể có nhiều Vi cùng thời 
xuất hiện trên thế gian trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác. Song mỗi Đức-Phật Độc-Giác 
đều tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề không thầy 
chỉ dạy. 

Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác thì Đức-Bổ-tát 
Độc-Giác (Paccekabodhisafa) cần phải thực-hành 20 
pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng:? 

1- Đúc-Bồ-tát Độc-Giác có trí-tHỆ siéu-viét, 

2- Đức-Bô-tát Độc- Giác có đức-tin siêu-việt, 

3- Đức-Bô-tát Độc-Giác có tinh-tán siêu-việt, 


! Tìm hiểu quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật tập 1, 2, 3 cùng soạn-giả. 
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* Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xác định xong tồi, Đức-Bồ-tát Độc-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt cần phải thực- hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, để trở thành Đức- Phật Độc-Giác. 


* Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xác định xong ròi, Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin siêu- 
việt cần phải thực- hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, để trở thành Đức- Phật Độc-Giác. 


* Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xác định xong tồi, Đức-Bô-tát Độc-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt cần phải thực-hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, dé trở thành Đức- Phật Độc-Giác. 


Đức-Bô-tát Độc-Giác áy sinh làm người nam trong 
thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian và cũng không còn giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Bồ-tát Độc Giác áy xuát gia, tu minh thuc-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đề không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niếi-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, 
gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đúc-Phật Độc-Giác 
không chế định ra ngôn ngữ đề thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh khác cùng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo 
Đức-Phật, nên không có chúng-sinh nào chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, y theo Đức-Phật. 

Đúc-Phật Độc Giác có thể có hằng trăm Vị trong 
cùng một thời kỳ, mà mỗi Đức-Phật Độc-Giác đều 
không có thầy chỉ dạy. 
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Vấn: Đứúc-Phát Đóc-Giác không thây chỉ dạy, tự mình 
đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn nhu Đực-Phát Chánh- 
Đăng-Giác. 

Vậy, do nhân nào mà Đức-Phát Đóc-Giác không 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh cùng chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề y theo Ngài được? 


Đáp: Sở dř Đức-Phật Độc-Giác không thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh cùng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y 
theo Ngài được, là vì Đức-Phật không chế định ra ngôn 
ngữ đề thuyết pháp tế độ chúng-sinh được. 


Ví dụ một cách nôm na như người câm nằm ngủ thấy 
một giấc mộng lành, cảm thấy sung sướng, vô cùng hoan 
hỷ, nhưng không thể nói cho người khác biết được. 

(Con bác Thánh Thanh-văn-giác đệ-tử của Đức-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác, đã từng lắng nghe, học hỏi chánh- 
pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, cho nên chư bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử ấy có khả năng thuyết pháp 
giảng dạy, té độ chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niét-bàn y theo Duc-Phát, trở thành 4 bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ) 


3- BAC THÁNH THANH-VĂN-GIÁC (Sãvakabuddha) 


Bậc Thánh Thanh-văn-giác là bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, đã lăng nghe 
chánh-pháp trực tiếp từ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
hoặc các hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, rồi thực-hành đúng theo pháp-hành 
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thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để, y 
theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niếr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở 
thành 4 bác Thánh Thanh-văn-giác đệ-tử của Đức-Phát 
Chánh-Đắẳng-Giác. 


Thánh Thanh-văn-giác có 3 hạng: 


1- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác. 
2- Bác Thánh Đại-thanh-văn-giác. 
3- Bác Thánh Thanh-văn-giác hạng thường. 


1- Bậc Thánh Tối-Thượng Thanh-Văn-Giác 
(Aggasävaka) 


Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác (Aggasävaka) 
là bậc Thánh đệ nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, do Ngài đã từng phát 
nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác quá-khứ 
thọ ký. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ có 2 bậc Thánh 
Tối-thượng thanh-văn-giác mà thôi. 

- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác bên phải có 
trí-tuệ bậc nhất trong các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác bên trái có 
phép thân-thông bậc nhất trong các hàng Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Dë trở thành bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác, 
thì vi bó-tát T Ối-thượng thanh-văn-giác (Agsasavaka- 
bodhisatta 1)” ) càn phải phát nguyện muốn trở thành bác 
Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác bên phải có trí-tiệ 


! Tìm hiểu quyền VỊ: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật tập 1, 2, 3 cùng soạn-giả. 
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bậc nhất hoặc bên trái có phép thân-thông bậc nhất, tồi 
được Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thọ ký xác định thời 
gian sẽ là vị Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-từ của 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào trong thời vị-lai. 

Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xong, vị bò-tát ấy trở thành vị bó-tát Tối-thượng thanh- 
văn-giác và cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt thời gian 1 a- 
tăng-kỳ' và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất 
hiện trên thế gian, vị bổ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác 
ấy chắc chắn trực-tiếp đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác ấy, lắng nghe chánh-pháp từ kim ngôn của Đức- 
Phật ấy, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để y theo Đức-Phật ấy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, gọi là bậc Thánh T. Ối-thượng 
thanh-văn-giác đúng theo ý nguyện mà tiên-kiếp của vị 
bô-tát ấy đã phát nguyện và đúng như Đức-Phật quá- 
khu đã thọ ky. 

Đúc-Phật Gotama có 2 vị Thánh T. Ối-thượng thanh- 
văn-giác là: 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta bên phải có trí-tuệ 
bậc nhất trong các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama. 

- Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana bên trái có 
phép thân-thông bậc nhất trong các hàng Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 


© A-tăng-kỳ thời gian không thể đếm bằng só, 
Đại-kiệp trái đât trải qua 4 a-tăng-kỳ thành - trụ - hoại - không. 
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2- Bậc Thánh Đại- Thanh-Văn-Giác (Mahäsävaka) 


Bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác là bậc Thánh có đức- 
hạnh đặc biệt xuât sắc nhât trong các hàng Thánh Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 


Đề trở thành bác Thánh Đại-thanh-văn-giác, thì mỗi 
vị Bồ-tát thanh-văn-giác cần phải phát nguyện muốn trở 
thành bác Thánh Đại-thanh-văn-giác có đức-hạnh nào 
đặc biệt xuất sắc nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi vị Bồ-tát thanh-văn-giác được Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thọ ký xác định thời gian và sẽ là vị Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào trong thời vỊ-laI. 


Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xong, vị Bồ-tát ấy trở thành vị Bó-tát Đại-thanh-văn- 
giác (mahäsãvakabodhisafa), rồi cần phải thực-hành 
đầy đủ trọn vẹn 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong 
suốt thời gian 700 ngàn đại-kiếp trái đất. 


Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất 
hiện trên thế gian, Vị bồ-tát Đại-thanh-văn- giác ây chắc 
chắn trực-tiếp đến hầu Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề y theo Đức-Phật ấy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán gọi là bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác dung theo y 
nguyện mà tiên-kiếp của vị Bồ-tát ấy đã phát nguyện và 
đúng nhu Đức-Phật qud-khu đã thọ ky. 
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Đức-Phật Gotama có 80 vị Thánh Đại-thanh-văn- 
giác, trong số ấy có 41 vị Thánh Đại-thanh-văn-giác mà 
mỗi Vị có mỗi đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong các 
hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


3- Bậc Thánh Thanh-Văn-Giác Hạng Thường 
(Pakatisävaka) 


Bác Thánh thanh-văn-giác hạng thường là bậc Thánh 
Thanh-văn-giác không có đức-hạnh nào đặc biệt xuất sắc 
trong các hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 


Để trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường 
này, thì vị Bó-tát thanh-văn-giác hạng thường (pakati- 
savakabodhisatta) íy cần phải thực- hành đây đủ 70 
pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ trong suốt thời gian đưới 
100 ngàn đại-kiếp trái đất (con số thời gian này không 
nhất định). 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác còn hiện 
hữu trên thế gian, hoặc Đức-Phật Chánh- Đăng-Giác đã 
tịch diệt Niết- bàn ròi, nhưng giáo-pháp của Đức-Phật 
vẫn còn lưu truyền trên thế gian, vị Bó-tát thanh-văn- 
giác hạng thường đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả: 

* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 


Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiến và hoài-nghi, trở thành bậc Thánh- Nhập-lưu. 
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* Có số chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niếf-bàn diệt tận được 1 loại phiên- 
não là sân loại thô, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 


* Có số chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quá và Niëét-bàn, diệt tận được 1 loại phiên 
não là sân loại vi të, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 


* Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niëét-bàn, diệt tận được 7 loại phiên- 
não còn lại là tham, si, ngã-mạn, phóng-tâm, buôn-chán, 
không biết hó-then tội-lôi, không biết ghê-sợ tội-lôi 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao- 
thượng. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-giác trở thành bậc Thánh-nhân 
nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào năng lực của 70 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, 
tân pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp- 
chủ của môi vị Bô-tát thanh-văn-giác. 

Như vậy, Buddha có nghĩa là giác ngộ chán-]ý tứ 
Thánh-đẻ, có 3 bậc giác ngộ là: 

- Sammasambuddha: Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác, 

- Paccekabuddha: Đức-Phát Độc-Giác, 

- Savakabuddha: Bậc T hánh thanh-văn-Giác là đệ-tử 
của Đức-Phát Chảnh-Đăng-Giác. 


(Xong phần Đức-Phật) 
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ĐỨC-PHÁP 
(DHAMMA) 


Đúc-Pháp dịch từ danh từ Pali Dhamma, trong phần 
này nghĩa là Chánh-pháp (Saddhanưna) mà Đức-Thế. 
Tôn đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần 
giữa, hoàn hảo phần cuối, đầy đủ ý nghĩa, văn chương 
trong sáng thanh-tịnh. Chánh-pháp có 10 pháp là: 


- Pháp-học Chánh-pháp (PariyatHdhamma). 

- 9 pháp siêu-fam-giới (NavalokuttIaradhamma). 

Pháp-Học Cháúnh-Pháp 

Pháp-học Chánh-pháp là lời giáo huấn của Đức-Phật 
Gotama gôm có Tam- Tạng Pali và Chú-giải Pali. 


Chuyển-Pháp-Luân Đầu Tiên 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian vào canh 
chót đêm răm tháng tư, đông thời ĐÐức-Pháp cũng xuât 
hiện cùng một lúc ây, còn Đức- Tăng chưa xuât hiện. 


Vào ngày rằm tháng 6, sau khi Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thé gian tròn đúng 2 tháng, lần đầu tiên 
Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Dhamunacak- 
kappavattanasutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân tê độ 
nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng-lão Kondañfa trưởng 
nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và 
Ngài Assaji tại vườn phóng sinh nai tên gọi Isipatana 
gần kinh-thành Bārāņasī. 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng vừa ló 
dạng hướng Đông, Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài 
kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyển-Pháp- 
Luân này. 
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Bài kinh Chuyễn-Pháp-Luân 


(Dhammacakkappavattanasutta) x 


Phần I: Ý Nghĩa Kệ Khai Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


, 


“Bhikkhunam pañcavaggInam... ` 


Vi Đại-Phạm-thiên Sa-ham-pa-ti, 

Thinh cầu Đức-Phật, thuyết pháp độ sinh, 
Đức-Phật đại bi nhận lời thỉnh câu. 

Thuyết pháp giảng giải pháp tứ Thánh-đề, 
Chánh-pháp cao thượng chứng ngộ Niễt-bàn 
Tế độ chúng-sinh, nhóm năm t)-khưu 

Tại khu rừng rậm, nơi phóng sinh nai 

Tên gọi là l-si-pa-ta-na, 

Mong sự lợi ích cho toàn chúng-sinh, 

Lắng nghe bài kinh Chuyển-Pháp-Luân này, 
Thành tựu kết quả cối người, cối trời, 
Niết-bàn tịch tịnh an-lạc tuyệt đối. 

Nay chúng tôi tụng kinh Chuyển-Pháp-Luân. 


Phần II: Y Nghĩa Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Lời Ngài Trưởng-lão Ananda bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa răng: 


+ 


- “Evam me sutam... ` 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa khả 
kính, con là Ananda được nghe bài kinh Chuyên-Pháp- 
Luân từ Đức- Thê- Tôn như váy: 

Một thuở nọ, Đúc-Thế- Tôn ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai, gọi là lsipatana, trước kia Chu: Phật Độc-Giác 
thường ngự xuống. Tại dây, Đúc- Thê- Tôn gọi nhóm 5 ty- 


' Bộ Sam, Mahavagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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khưu là Ngài Trưởng-lão Kondanna, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji mà dạy răng: 


2 Pháp Thấp Hèn (Dve anta) 


- Này chư tp-khuu! Có 2 pháp cực đoan thuộc vé hai 
biên kiên mà bác xuắt-gia không nên hành. 


Hai pháp ấy như thé nào? 

- Một là việc thường thụ hưởng khoải lạc trong ngũ 
dục do tâm tham-ái hợp với thường-kiên, là pháp tháp 
hèn của hạng phàm-nhán trong đời, không phải là pháp- 
hành của bậc Tháành-nhán, không đem lại lợi ích an-lạc. 

- Hai là việc thường tự ép xác hành khổ mình do tâm 
sân và có đoạn-kiên, thuộc pháp-hành khó-hanh của 
ngoại đạo, không phải là pháp-hành cua bậc Thánh- 
nhán, không đem lại lợi ích an-lạc. 


Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimapafipadä3) 


- Này chư tỳ-khưu! Không thiên về hai biên kiến ấy, 
Như-Lai đã hành theo pháp-hành trung-đạo, nên đã 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để bằng trí-tuệ siêu-tam- 
giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới phát sinh, để làm vắng lặng mọi phiên-não, làm 
cho trí-tuệ siêu-tam-giới phát sinh chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

- Này chư t)-khưu! Thé nào gọi là pháp-hành trung- 
đạo mà Như-Lai đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
bằng tri-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới phát sinh, để làm vắng 
lặng mọi phiên-não, làm cho trí-tuệ siêu-tam-giới phát 
sinh chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn. 


- Này chư t>-khuu! Pháp-hành trung-đạo dó chính là 
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Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là: chánh-kiễn, 
chánh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định. 

- Này chư t-khưu! Nhờ pháp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng này, mà Như-Lai 
đã chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để bằng trí-tuệ siêu- 
tam-giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ 
siêu-tam-giới phát sinh, đã làm vắng lặng mọi phiên- 
não, làm cho trí-tué siêu-tam-giới phát sinh chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn. 

Tú Thánh-Dé 

1- Khó-Thánh-Dé (Dukkha ariyasacca) 

- Này chư t)-khưu! Khó-Thánh-dé là chân-lý mà bậc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Tái-sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khó. 

- Phải gân gũi, thân cận với người không thương yêu 
là khó. 

- Phải xa lia người thương yêu là khó. 

- Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có bệnh, 
đừng có chết, ... mà không thể nào được như ý là khổ. 

- Tóm lại, chấp-thú trong ngũ-uẩn do tâm tham-ái và 
tà-kiến là khó. 

2- Nhân Sinh Khố-Thánh-Đế (Dukkhasamudaya 

ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Nhân sinh khổ-Thánh-để là chân- 
lý mà bác Thánh-nhán đã chung ngộ, đó là tham-ái, là 
nhân dắt dẫn tái-sinh, hợp với tham muốn, hài lòng, say 
mê trong các đối-tượng, đắm say trong kiếp sống. 

Nhân sinh khổ-Thánh-để ấy là: 
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* Duc-ái (kamatanha: Tham-ái trong 6 dói-tuong ái 
trong cối dục-giới: (sac-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái và pháp-ái). 

* Hüu-ái (bhavatanha): Tham-ái trong 6 dôi- -tuong di 
hợp với thường- -kiến, và tham-ái trong cõi sắc-giới và 
cói vô-săc-gió'i. 

* Phi-hữu-ái (vibhavatanhã): Tham-ái trong 6 dói- 
tượng ái hợp với đoạn-kiÊn. 


3- Diệt Khỗ Thánh-Đề (Dukkhanirodha ariyasacca) 


- Này chư tỳ-khưu! Diệt khổ-Thánh-để là chân-lý mà 
bâc Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là Niêt-bàn, là pháp 
diệt tận được mọi dục-vọng do tâm tham-di ay không 
côn dự sót băng 4 Thánh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ cháp-thủ 
trong ngũ-uán, giải thoát khó, không còn luyên ái, không 
côn đính mac. 

4- Pháp-Hành Dẫn Đến Diệt Khỗ-Thánh-Đế 

(Dukkhanirodhagamimi pafipadäã ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành dẫn đến chứng ngộ 
Niét-bàn, diệt khô-Thánh-để là chân-lý mà bậc Thánh- 
nhán đã chứng ngộ, đó là: Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiên, chánh-tw-duy, chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, 
chánh-mạng, chẳnh-tinh-tân, chánh-niệm, chánh-dịnh. 

Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đề 

1- Tam-Tuệ-Luân Trong Khỗ-Thánh-Đề 

1.1- Trí-Tuệ-Học Biết Khó-Thánh-Dé (Saccañãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhufñäna) thấy rõ 
khó-Thánh-đề đã phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ (ñana) tháy 
rõ thát-tánh khô-Thánh-đê đã phát sinh, trí-tuỆ sáng 
suốt (pañna) tháy rõ khô sinh, khó già... đã phát sinh, 
tuệ-minh (vijjā) thay rõ, tháu-suốt hoàn toàn khô-Thánh- 
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để đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ (ālokañāna) diệt màn 
vô-minh che án khó-Thánh-dé đã phát sinh đến với Nhu- 
Lai trong mọi pháp khổ-Thánh-để, mà trước đây, khi 
chưa thành Phát, Nhu-Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

“Thật-tánh tất cả các pháp (sắc-pháp, danh-pháp) 
trong tam-giới, ngoại trừ tâm tham-ái ra, đêu là khổ- 
Thánh-đễ (dukkham ariyasaccam). ” 


1.2- Trí-Tuệ-Hành Phận Sự Biết Khỗ-Thánh-Đề 
(Kiccañana) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãm... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiển-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sảng-suốt.. đã phát 
sinh, tuệ-minh... đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ... đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp khổ-Thánh-để mà 
trước đáy, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 


“Thát- tánh các pháp (sắc-pháp, danh-pháp J. khó- 
Thánh-dé ấy là pháp nên biết rõ bằng tri-tuệ-thiỀn-tuệ 
tam-giới (dukkham ariyasaccam pariñneyyam). ” 


1.3- Trí-Tuệ-Thành Hoàn Thành Phận Sự Biết Khó- 
Thánh-Đế (Katañäna) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãm... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sảng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp khổ-Thánh-để mà trước 
đáy, khi chưa thành Phát, Như-Lai chwa từng được 
nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh tất cả các pháp (sắc-pháp, danh-pháp) 
khổ-Thánh-để ấy là pháp nên biết, thì đã biết rõ bằng 4 
Thánh-đạo-tuệ rôi (dukkham ariyasaccam pariññatam). 
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2- Tam-Tuệ-Luân Trong Nhân Sinh Khỗ-Thánh-Đề 


2.1- Trí-Tuệ-Học Biết Nhân Sinh Khỗ-Thánh-Đề 
(Saccañäana) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ tham-ái là nhân 
sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ 
thật-tánh ba loại tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh-đề đã 
phát sinh, trí-tuệ sáng suốt thấy rõ 108 loại tham-ái là nhân 
sinh khố-Thánh-để đã phát sinh, tuệ-minh thấy rõ, thấu- 
suốt nhân sinh khô-Thánh-để đã phái sinh, ảnh-sáng trí- 
tuệ diệt màn vô-minh che án nhân sinh khổ-Thánh-đề đã 
phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh 
khổ-Thánh-để mà trước đây, khi chưa thành Phật, Nhu- 
Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“1hát-tảnh ba loại tham-di ấy là nhân sinh khổ- 
Thánh-đễ (dukkhasamudayam ariyasaccam). ” 


2.2- Trí-Tuệ-Hành Phận Sự Diệt Nhân Sinh 
Khỗ-Thánh-Đề (Kiccañãna) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãm... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sảng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ảnh-sáng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khổ-Thánh- 
để mà trước đáy, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh ba loại tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh- 
để ấy là pháp nên diệt bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
(dukkhasamudayamm ariyasaccam pahatabbarn). ” 


2.3- Trí-Tuệ-Thành Hoàn Thành Phận Sự Diệt Nhân Sinh 
Khô-Thánh-Đê (Katañäna) 
- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãm... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuỆ sảng suốt... đã phát sinh, 
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tuệ mình... đã phái sinh, ảnh-sáng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khổ-Thánh- 
để mà trước đáy, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh ba loại tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh- 
để ấy là pháp nên diệt, thì đã diệt tận bằng 4 Thánh- 
đạotuệ rôi  (dukkhasamudayam  ariyasaccam- 
pahimam). ” 


3- Tam-Tuệ-Luân Trong Diệt Khổ-Thánh-Đề 


3.1- Trí-Tuệ-Học Biết Diệt khỗ-Thánh-Đề 
(Saccañana) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ diệt khổ-Thánh- 
để đã phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ diệt khổ-Thánh- 
để đã phát sinh, trí-tuệ sáng suốt thấy rõ thật-tánh Niết- 
bàn đã phát sinh, tuệ-minh thấy rõ, thấu-suốt diệt khổ- 
Thánh-để đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ diệt màn vô- 
minh che án diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp diệt khố-Thánh-để mà trước 
đáy, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa từng được 
nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thậttánh Niế-bàn là pháp diệt khố-Thánh-đễ 
(dukkhanirodhan ariyasaccarn). ” 


3.2- Trí-Tuệ-Hành Phận Sự Chứng Ngộ Diệt 
Khỗ-Thánh-Đề (Kiccañãna) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãm... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ ... đã phát sinh, trí-tuỆ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để mà 
trước đáy, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 
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“Thật-tánh Niét-bàn diệt khó-Thánh-dé ấy là pháp 
nên chứng ngộ băng ftrí-tuệ-thiên-tuỆ tam-giới (dukkha- 
nirodham ariyasaccan sacchikatabbarn). ” 


3.3- Trí-Tuệ-Thành Hoàn Thành Phận Sự Chứng Ngộ 
Diệt Khô-Thánh-Đê (Katañäna) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãm... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ ... đã phát sinh, trí-tuỆ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để mà 
trước đáy, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh Niết-bàn diệt khổ-Thánh-để ấy là pháp nên 
chứng ngô, thì đã chứng ngộ Niễt-Bàn bằng 4 Thánh- 
đạo-tuệ rôi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatam). 


4- Tam-Tuệ-Luân Trong Pháp-Hành Dẫn Đến Diệt 
Khô-Thánh-Đê 


4.1- Trí-Tuệ-Học Biết Pháp-Hành Dẫn Đến Diệt 
Khỗ-Thánh-Đề (Saccañãna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ pháp-hành dán 
đến diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ-thiển-tuệ 
thấy rõ pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-để đã phát 
sinh, trí-tHỆ sảng suốt thấy rõ thát-tánh của chánh-kiến, 
chánh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-dinh đã phát sinh, 
tuệ-minh thấy rõ, thấu-suốt pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-để đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ diệt màn vô- 
minh che án pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đã 
phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp-hành dán đến 
diệt khổ-Thánh-để, mà trước đây, khi chưa thành Phật, 
Như-Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 
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_ Thật-tánh Thánh-đạo hợp du chánh là pháp-hành 
dân dên chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô-Thánh-đề 
(dukkhanirodhagamim pafipadäa ariyasaccam). ” 


4.2- Trí-Tuệ-Hành Phận Sự Tiến Hành Pháp-Hành 
Dân Đền Diệt Khô- Thánh-Đê (Kiccañäna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãm... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ ... đã phát sinh, trí-tuỆ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh... đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt-khổ- 
Thánh-để, mà trước đây, khi chưa thành Phật, Nhu-Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 


“Thát-tánh Thánh-đạo hợp đủ chánh là pháp-hành 
dân đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-để ấy là 
pháp nên tiễn hành để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề 
bằng trí-tuệ thiỀn-tuệ tam-giới (dukkhanirodhagāminī 
pafipada ariyasaccam bhavetabbam). ” 


4.3- Trí-Tuệ-Thành Hoàn Thành Phận Sự Tiến Hành 
Pháp-Jành Dẫn Đến Diệt Khỗ-Thánh-Đề (Katañäna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sảng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-minh.... đã phát sinh, ảnh-sáng trí-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp-hành dán đến diệt khổ- 
Thánh-để, mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thát-tánh Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là pháp-hành 
dán đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-để ấy là 
pháp nên tiễn hành, thì đã được tién hành chứng ngộ 
Niễt-bàn, diệt khỗ-Thánh-đề bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhagamimi patipada ariyasaccamn bhavitam). 
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Vai Trò Quan Trọng Của Tam-Tuệ-Luân 


- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-để theo Tam-tuệ-luân 
(irí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trí-tuệ-thành), thành 12 loại 
trí-tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh 
đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy Như-Lai chưa dám truyền 
day rằng: 

“Như-Lai chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác vô-thượng trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh: 
nhân-loại, Vua chua, Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, ma 
vương và phạm-thiên cả thay. ” 


- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ-thiên-tuệ thấy ró 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-để theo Tam-tuệ-luân, 
thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh đã 
phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư ty-khuu! Khi ấy, Như-Lai dóng dac khẳng 
định truyền dạy rằng: 


“Như-Lai đã chứng đắc thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác vô-thượng trong toàn cõi tam-giới chúng- 
sinh: nhân-loại Vua chua, Sa-môn, Bà-la-môn, chư- 
thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy `” 


Trí-Tuệ Quán Triệt (Paccavekkhanañäna) 

Trí-tuệ quản triệt đã phát sinh đến với Như-Lai, biết 
rõ răng: 

“A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải thoát cua Nhưự-Lai 


không bao giờ bị hư hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp 
này, chắc chắn không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 
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Ngài Đại Trưởng Lão Kondañña Chứng Ngộ Chân-Lý 

Tứ Thánh-Đế 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân này xong, nhóm 5 tý-khuu phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hý với lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh văn xuôi này 
xong, thì Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña đã phát sinh 
pháp-nhãn chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, tâm không còn bị ó nhiễm bởi phiên-não là tà- 
kiến, hoài-nghỉ nữa, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
nên Ngài biết rõ ràng chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp nào trong tam-giới có trạng-thái- 
sinh, thì tất cả pháp ấy đều có trạng-thái-diệt. ” 


Toàn Thể Chư-Thiên, Phạm-Thiên Tán Dương Ca Tụng 


Khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Chuyển-Pháp- 
Luán vừa xong, chư-thiên trên địa câu (Phummaftha- 
devatä) đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 


“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô-thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
]sipatana, gần kinh-thành Baranasi, chưa từng có Sa-môn, 
Bà-la-môn, chưu-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất cứ 
một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. ” 


Đông thời, chư-thiên ở cõi Tứ đại-thiên- -vuong được 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên địa câu, cũng 
đông thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô-thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
]sipatana, gần kinh-thành Baranasi, chưa từng có Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất cứ 
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, 


một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. ` 
Cũng như vậy, chư-thiên trong cõi Tam-thập-tam- 
thiên, cõi Dạ-ma-thiên, cối Đâu-suát-đà-thiên, cõi Hóa- 
lạc-thiên, cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên cũng đông thanh tán 
dương ca tụng răng: 
“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô-thượng, ... 


Đông thời, Phạm-thiên ở cõi trời sắc-giới được nghe 
lời tản dương ca tụng của chư-thiên trong cõi Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, cũng đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô-thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
]sipatana, gần kinh-thành Baranasi, chưa từng có Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất cứ 
một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. ” 


Ngay khi ấy, ngay lúc ấy, ngay sát-na ấy, lời tán 
dương ca tụng lên đến cõi săc-giói phạm-thiên cao nhất 
là “Sắc-cứu-cánh-thiên ”(Akanifthä). mười ngàn cõi tam- 
giới chúng-sinh này đều rung chuyển, rung động, ánh 
sáng hào quang của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tỏa 
rộng vô biên khắp cùng các cõi tam-giới, hơn hàn oai 
lực chư-thiên, phạm-thiên cả thay. 


~T~— 


Ngài Trưởng-Lão Kondañña Có Tên Aññãsikondañña 


Khi Ngài Đụại-Trưởng-lão Kondañna chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đâu tiên trong giảo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. Đức-Thế-Tôn hoan hý tự thốt 
lên cho toàn cối tam-giới biết rằng: 

“Annasi vata bho Kondafnnol 


Đức-Pháp: Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 297 


Annasi vata bho Kondafnnol” 
Iti hdam ayasmato Kondañnassa “4ñnasikondanno. ” 
- Này chư vị! Quả thật Kondanna đã chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề rồi! 
- Này chư vị! Quả thật Kondanna đã chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề rồi! 
Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña có tên là 
Aññasikondañña (Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanna đã 
chứng ngộ). 


Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññãsikondañña Thọ Tỳ-Khưu 


Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña đã 
phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
dé đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đã 
chứng đạt đến chân-lÿ tứ Thánh-đề, đã biết rõ đúng theo 
chân-lý tứ Thánh-để, đã thấu rõ, thông suốt chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều hoài-nghi 
nơi Đức-Phật, nơi Đức-Pháp,.... không còn hoài-nghi 
nào nữa, với trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới của mình đã 
chứng ngộ đúng theo lời giáo-huấn của Đức-Thế-Tôn, 
nên không con tin nơi người nào khác nữa. Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondañna thành kính danh lê Đức- 
Thế- Tôn rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng, con xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài cho pháp 
con được thọ sa-di và t)-khưu. 

Đức-Thế-Tôn có tâm từ đưa bàn tay phải, chỉ bằng 
ngón tay trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahma- 
cariyam samma dukkhassa antakiriyaya. ” 

- Này Kondañna! Con hãy đến với Như-Lai. Con trở 
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thanh tý-khuu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Nhu-Lai 
đã thuyết giảng hoàn hảo ở phân đầu, phân giữa, phán 
cuối. Con hãy nên có găng tỉnh tấn hành phạm-hạnh cao 
thượng để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, để chấm dứt khổ tử sinh luân- 
hôi trong tam-giới. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa dứt lời, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññãsikondañña trở thành tỳ-khưu có đây 
đủ 8 thứ vật dụng của t}-khưu phát sinh do quả của 
phước-thiện như thân-thông. 


(Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña xuất gia trở 
thành t)-khưu theo cách gọi Ehi bhikkhu!) 


(Xong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân) 


Khi lắng nghe Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài 
kinh Chuyên-Pháp-Luân này, trong nhóm 5 tỳ-khưu chỉ 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Anñiasikondañna chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để đầu tiên y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đâu tiên trong giáo 
pháp của Đức-Phật Gotama,” cùng với 180 triệu chu- 
thiên, phạm-thiên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y 
theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn tùy theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi vị. 

Sau khi đã trở thành bác Thánh Nháp-lưu, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Añfñasikondañna được Đức-Phật cho phép 
thọ tỳ-khưu theo cách Ehi bhikkhipasampada. Đúc- 


! Tìm hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, 
tập 1,2,3, cùng soạn-giả. 
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Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng ngón trỏ về phía Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña truyền dạy ràng: 


“Ehi Bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahma- 
cariyam samma duhkhassa antakiriyaya. ” 

Thật kỳ diệu thay! Khi Đức-Phật vừa chấm dứt câu, 
ngay khi ấy, hình tướng cũ đạo-sĩ của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Aññãsikondañña bién mất, thay vào tăng tướng mới, 
đạo mạo một tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ- 
khưu thành tựu do quả của phước-thiện như thằần-thông. 
Vị tỳ-khưu có tăng tướng trang nghiêm, thân khâu 
thanh-tịnh như một vi tỳ-khưu có 60 hạ. 


Tam-Bảo Trọn Ven Xuất Hiện Trên Thế Gian 


Đúc-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Chuyên- 
Pháp-Luân lần đầu tiên vào ngày rằm tháng sáu. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Añnasikondanña trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, và trở thành vị f)-khưu đâu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. Ngay khi ấy, Tam-bảo: 
Đức-Phật-báo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo trọn vẹn 
đâu tiên xuất hiện trên thé gian. 


Còn lại 4 vị tỳ-khưu khác, Đức-Phật tiếp tục chỉ dạy. 


* Sáng ngày 16 tháng 6, Ðức-Phật không ngự đi khất 
thực, ở lại tại khu rừng Uruvelã, để chỉ dạy Ngài Vappa 
và Ngài Bhaddiya, còn 3 vị tỳ-khưu: Ngài Đại- Trưởng- 
lão Afñnñasikondanna, Ngài Mahanama và Ngài Assaji đi 
khất thực, đem về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật 
thực còn lại phân chia đều cho 5 tỳ-khưu độ trong ngày. 


Ngày 16 tháng 6, Ngài Vappa chứng ngộ chân-lý tu 
Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu và 
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được Đức-Phật cho phép thọ Ø-khưw cũng theo cách 
Ehibhikkhipbasampada. 


* Ngày 17 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài Bhaddiya 
và Ngài Mahanama, còn Ngài Đại- Trưởng-lão Aññasi- 
kondaffa, Ngài Vappa và Ngài Assaji đi khất thực, đem 
về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn lại 
chia đều cho 5 ty-khưu. 

Ngày 17 tháng 6, Ngài Bhaddiya chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu và 
được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhipasampada. 


* Ngày 18 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài 
Mahanama và Ngài Assaji, còn Ngài Đại- Trưởng-lão 
Aññasikondañña, Ngài Vappa và Ngài Bhaddiya đi khất 
thực, đem về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực 
còn lại chia đều cho 5 vị tỳ-khưu. 

Ngày 18 tháng 6, Ngài Mahanama chứng ngộ chán- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
luu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bâc Thánh Nhập-lưu 
và được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhipbasampada. 


* Ngày 19 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài Assaji, còn 
4 vị tỳ-khưu đi khất thực, đem về dâng vật thực đến Đức- 
Phật, phần còn lại chia đều đến 5 vị tỳ-khưu. 

Ngày 19 tháng 6, Ngài Assaji chứng ngộ chán-ly tu 
Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu và 
được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhipbasampada. 


Tìm Hiểu Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 301 


Như vậy nhóm 5 tỳ-khưu đều trở thành 5 bậc Thánh 
Nháp-lưu và cũng trở thành 5 f}-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Dë nâng đỡ nhóm 5 f)-khưu Thánh Nhập-lưu lên bậc 
Thánh A-ra-hán, 


* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng- Thái-Vô-Ngã. 


Thật vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết bài kinh 
Trạng-Thái-Vô-Ngã xong, nhóm 5 tỳ-khưu đều chứng 
ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc từ Nhắt-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niét-bàn, Bát-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Thánh-qua và Niét-bàn, A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn diệt tận được mọi 
tham-áI, mọi phiền-não, mọi ác-pháp không còn dư sót, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo- 
pháp của Đức- Phật Gotama. 


Như vậy, ngoài Đức-Phát ra, còn có 5 vị Thánh A-ra- 
hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama đã xuat hiện 
trên thê gian này. 


Tìm Hiểu Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Hai Pháp Cực Đoan Thuộc 2 Biên Kiên 

* Thường thụ hưởng an-lạc trong ngũ-dục: sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xuc-dục, với tâm tham và 
thường-kiên cách sông của người tại gia. 

Nhóm người có quan niệm sai lầm cho rằng: Tâm sân 
thát là tai hại! Khô tâm là do tâm sân. Muốn diệt tâm 
sân chỉ có đôi-tượng ngũ-dục đáng hải lòng, dé tám 
tham phát sinh hài lòng trong mọi đôi-tượng ngũ-dục ay. 


* Thường tự mình ép xác hành-khổ-hạnh như nằm 
trên gai nhọn, ngâm mình trong nước lạnh, đốt lửa làm 
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nóng thán thể, v.v... với tâm sân do đoạn-kiến theo cách 
thực-hành pháp-hành khô-hạnh của tu-sĩ ngoại đạo. 

Nhóm người có quan niệm sai lầm cho rằng: Tám 
tham trong ngũ-dục thát là tai hại! Mọi sự say mê trong 
ngũ-dục do tâm tham. Muốn diệt tâm tham chỉ có tự 
mình ép xác thực-hành pháp-hành khổ-hạnh, để tâm sân 
không hài lòng phát sinh mà thôi. 

Bậc xuất-gia không nên thực-hành 2 pháp cực đoan 
thuộc về 2 biên kiến, mà nên thực-hành theo pháp-hành 
trung-đạo (majjhimapafipadä) là pháp-hành dẫn đến 
diệt tám tham và tâm sân, đồng thời diệt tám si. 

Pháp-hành trung-đạo (Majjhima pafipađa) là pháp- 
hành bđf-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiễn, chánh- 
tr-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệnp, chánh-mang, chánh- 
tinh-tán, chánh-niệm, chánh-định. Dó là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận duoc mọi tham-ái, 
mọi phiền-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Tóm Lược Tứ Thánh-Đề 

* Trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Ariyasacca: Thánh-để là sự thật chân-lý mà bác 
Thánh-nhân đã chứng ngộ. 

Ariyasacca: Thánh-để có 4 pháp: 


l- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánh-để đó là ngũ-uẩn 
chấp-thủ là sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng- 
uấn chấp-thủ, hành-uấn chấp-thủ, thức-uẩn chấp-thủ 
thuộc về tam-giới, là đối-tượng của 4 pháp chấp-thủ đều 
là khổ-Thánh-đé. 
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2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khổ- 
Thánh-để đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái có 3 loại 
tham-ái (tanh3): 

- Kãmatanhä: Dục-ái là tham-ái trong 6 đôi-tượng ái 
(sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) trong 
cối dục-gIới. 

- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-ái trong 6 đỗi-tượng 
ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) hợp 
với thường- -kiến và tham-ái trong thiền sắc-giới, thiền 
vô-sắc-giới, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

- Vibhavatanha: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp- 
ái) hợp với đoạn-kiến. 

3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diệt khổ-Thánh-để đó 
là Niếr-bàn, pháp diệt khô-Thánh-đề. 

4-  Dukkhanrodhagamim pafpadä ariyasacca: 
Pháp-hành dân đến diệt khổ-Thánh-để đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo hợp dú 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệnp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tán, chánh-niệm, chánh-định. 


* Trong bộ Visuddhimasga: Thanh-tịnh-đạo giảng 
giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đề: ” 

Į- Khő-Thánh-dé (Dukkha-ariyasacca) đó là ngũ-uẩn 
cháp-thủ, hoặc sắc-pháp và danh-pháp tam-giới đó là 81 
tam-giới-tâm (trr 8 siêu-tam-giới-tâm) và 51 tâm-sở (trừ 
tham tâm-sở) có 4 thật-tánh: 

* Thát-tánh khó là luôn hành hạ. 

* 1hát-tảnh khó là do nhán-duyên câu tạo. 

* 1hát-tảnh khô làm nóng nảy. 


! Bộ Visuddhimagga, phần Pariññãdikiccakathã. 
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* Thật-tánh khổ là luôn luôn bién đổi. 


2-Nhân sinh khố-Thánh-đế (dukkhasamudaya ariya- 
sacca) đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, có 3 loại tham- 
ái (tanhã) là nhân sinh khố-Thánh-đề, có 4 thật-tánh là: 


* Thật-tánh làm nhân sinh khố-Thánh-đề. 

* Thật-tánh khổ làm cho phát sinh khó-Thánh-dé. 
* Thật-tánh ràng buộc trong khổ-Thánh-đề. 

* Thật-tánh dinh mắc trong khő-Thánh-ãé. 


3- Diệt khổ-Thánh-đễ (dukkhanirodha ariyasacca) 
đó là Niét-bàn là pháp điệt khổ-Thánh-để, có 4 thật-tánh: 

* Thật-tánh giải thoát khổ-Thánh-đề. 

* Thật-tánh không bị ràng buộc trong khổ-Thánh-đề. 

* 1hát-tảnh không bị nhân-duyên cấu tạo. 

* Thật-tánh không tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đế (Dukkha- 
nirodhagamimr pafipadä ariyasacca) đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệnp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tán, chánh-niệm, chánh-định, có 4 thật-tánh là: 

* Thật-tánh là pháp-hành dán đến chứng ngộ Niết-bàn. 

* Thật-tánh là pháp-hành dẫn đến chứng ngô chân-lý 

tứ Thánh-để. 

* Thật-tánh là pháp-hành giải thoát khổ tử sinh luân- 

hồi trong tam-giới. 

* Thật-tánh là pháp-hành dẫn đầu làm phận sự: 

- Biết khổ- Thánh- đề. 

- Diệt nhân sinh khổ-Thánh- đẻ. 

- Chứng ngộ Niết-bàn diệt khó-Thánh-dé. 


Tất cả 16 thật-tánh của tứ Thánh-để này đồng thành- 
tựu cùng một lúc trong 4 Thánh- đạo-tâm. 


Tìm Hiểu Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 305 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đề 


1- Sacca ñana: Trí-tuệ-học biết trong tứ Thánh-đề. 

2- Kicca ñana: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề. 

3- Kata ñana: Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 
tứ Thánh-đề. 


1- Tam-tuệ-luân trong khỗ-Thánh-đề 


1.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ khổ-Thánh- 
dé đó là ngũ-uẩn chấp-thủ (dukkham ariyasaccam). 

1.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự của 
pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ khổ-Thánh-để là pháp nên biết bằng trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới (dukkham ariyasaccam pariññeyyam). 

1.3- 7rí-fuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận sự của 
trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý khő- 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-ấạo-tuệ biết rõ khổ- 
Thánh-đề là pháp nên biết thì đã biết bằng 4 Thánh-đạo- 
tuệ rồi (dukkham ariyasaccam pariññatam). 


2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khó-Thánh-dé 


2.1- Trí-tué-hoc là trí-tuệ-học hiểu biết rõ nhân sinh 
khổ-Thánh-đề đó là 3 loại tham-ái (dukkhasamudayam 
ariyasaccan). 

2.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự của 
pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt bằng 
trí-tuệ thién-tué tam-giới (dukkhasamudayam ariya- 
saccam pahatabbam). 

2.3- Trí-tué-thành là trí-tuệ hoàn thành phận sự của 
trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý nhân 
sinh khố-Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ 
nhân sinh khố-Thánh-để là pháp nên diệt thì đã diệt- 
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đoạn-tuyệt bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhasamudayarn 
ariyasaccam pahinam). 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt khỗ-Thánh-đề 

3.1- 7rí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ diệt khổ-Thánh- 
đề đó là Niết-bàn (dukkhanirodham ariyasaccarm). 

3.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ diêt khổ- 
Thánh-đề là pháp nên chứng ngộ bằng tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatabbam) 

3.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận sự của 
trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý diét 
khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ diệt 
khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ thì đã chứng ngộ 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rôi (dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikatam). 


4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt-khỗ- 
Thánh-đê 

4.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-đề đó là pháp-hành bát-chánh-đạo 
(dukkhanirodhagamim patipada ariyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết ró pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên tiến-hành bằng 
trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới (dukkhanirodhagaminï patipadä 
ariyasaccam bhavetabbam). 

4.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận sự của 
trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý pháp- 
hành dân đến diệt khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết ró pháp-hành dán đến diệt khổ-Thánh-đề là pháp 
nên tiễn hành thì đã tiễn hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rôi 
(dukkhanirodhagamim pafipadäa ariyasaccam bhavitam). 
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Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế gồm có 12 loại trí- 
tuệ đóng vai trò quan trọng làm phận sự chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế mà ĐÐức-Phật Gotama đã thuyết 
giảng trong bài kinh DhammacakkappavaftanasutIa: 
Kinh Chuyển-Pháp-Luân rằng: 

- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-dé theo tam-tuệ-luân, 
(irí-tuệ học, trí-tuệ hành, trí-tuệ thành) (4x3) thành 12 
loại trí-tuỆ hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh đã phát 
sinh đến Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dac khẳng 
định truyền dạy rằng: “anuffaram sanunäsambodhim 
abhisambuddho” Như-Lai đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác vô-thượng, trong toàn cỗi tam- 
giới chúng-sinh: nhân-loại, vua chúa, Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư-thiên, Ma-vương, phạm-thiên cả thay. 


Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, rồi chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn. Hành-giả cần phải học và 
hành theo fưm-fuệ-luân trong tứ Thánh- đề. 

1- Sacca ñana: Trí-tuệ-học trong tứ T hánh-đề. 

2- Kicca ñana: Tri-tuệ-hành phận sự trong tứ TI hánh-đề 

3- Kata ñana: Tri-tuệ-thành hoàn thành phán sự trong 

tứ Thánh-đề. 

Hành-giả cần phải học và hành theo tuần tự trong 
tam-fuệ-luân như sau: 


1- 4 Trí-Tuệ-Học Trong Tứ Thánh-Đế: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước tiên 
cân phải học pháp-học trong tứ Thánh-đề đó là học 4 trí- 
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tuệ-học trong tứ Thánh-để cho hiću biết rõ chi pháp của 
mỗi Thánh-đề như sau: 

1.1- Khổ- Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ: 

Ngũ-uẩn chấp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đôi-tượng của 
4 pháp chấp-thủ trong đồi-tượng: 

-Kãmupñdãna:Chấp-thủ trong ngũ-dục (sắc-dục, thanh 
-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) trong cõi dục-giới có 
chi pháp là tham tâm-sở đông sinh với 8 tham-tâm. 

- Ditthupadana: Chấp-thủ trong tà-kiến (ngoài silab- 
batupädäna và aftavädupädäna) có chi pháp là tà-kiến 
tâm-sở động sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kién. 

- Silabbatupñdãäna: Chấp-thủ trong pháp-thường-hành 
sai lâm, có chi pháp là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến. 

- Attavadupadana: Chấp-thủ trong ngũ-uẩn cho là ta, 
có chi pháp là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến. 

4 pháp chấp-thủ này trong tam-giới: dục-giới, sắc- 
giới, vô-sắc-giới. 

Neü-uán chấp-thủ có 5 pháp đó là: 

1- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là đỗi-tượng 
của pháp chấp-thủ. 

2- Thọ-uẩn cháp-thú đó là thọ tâm-sở trong 81 tam- 
giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩẫn chấp-thủ đó là trởng tâm-sở trong 81 
tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

4- Hành-uẩn chắp-thủ đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm- 
sở và tưởng tâm-sở) trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng 
của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm là đối- 
tượng của pháp chấp-thủ. 
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Ngũ-uẩn cháp-thú này thuộc khổ-Thánh-để là pháp 
nên biết. 

- Chúng-sinh ở trong 11 cõi dục-giới và 15 cõi sắc- 
giới đều có đủ ngñ-uẩn. 


- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô- sắc- giới chỉ có 4 danh- 
uấn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn) mà thôi. 


- Chúng-sinh ở trong cõi sắc-giới WVô-tưởng-thiên chỉ 
có 1 uán là sắc-uẩn mà thôi. 

Mỗi tâm phát sinh đều có đủ 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn). 

Thật vậy, môi tám phát sinh chắc chắn có số ứâm-sở 
đông sinh với tâm ấy. 

- Tâm ấy thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm åy thuộc về /ho-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
tưởng- uán. 

- SỐ tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
hành-uẩn. 

- Vatthurupa là nơi nương nhờ của tâm với tảm-sở áy 
phát sinh thuộc về sdc-uán. 


* Đối với chúng-sinh trú trong 11 cõi dục-giới và 15 
cối săc-giới (trừ cõi Võô-tưởng-thiên), môi tâm phát sinh 
đêu có đây đủ ngz-uán phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong 4 cối vô-sắc-giới, mỗi 
tâm phát sinh đêu có đây đủ /ứ-uán phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong 1 cối sắc-giới Vó- 
tưởng-thiên chỉ có nhất-uẩn là sắc-uẩn. 

* Còn fhọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
trong 8 siêu-tam-giới-tâm (4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm) không phải là đôi-tượng của 4 pháp cháp-thú. 
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Như vậy, 28 sắc-pháp và 81 tam-giới-tâm và 51 tâm- 
sở (rừ tham tâm-sở) đều thuộc về khổ-Thánh-để là 
pháp nên biết. 

1.2- Nhân sinh khő-Thánh-dé đó là tham tâm-sở gọi 
là tham-ái. 

Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 loại: 

- Tham-ái có 3 loại đó là: 

l- Kãmafanhã: Dục-ái là tham-ái trong 6 đối-tượng 
ái (sắc-ái, thanh-di, hương-di, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) 
trong cõi dyc-giói. 

2- Bhavatanhä: Hữu-ái là tham-ái trong 6 đỗi-tượng 
ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp- ái) hợp 
VỚI thường- kiến. và tham-ái trong thiền sắc-giới, thiền 
vô-sắc-giới, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

3- Vibhavatanhã: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 6 dói- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-di, vị-ái, xúc-ái, pháp- 
ái) hợp với đoạn-kiễn. 

- Tham-ái có 6 loại đó là tham-ái trong 6 đối-tượng: 

l- Săc-ái (rũpatanhã) là tham-ái trong đối-tượng 

sắc-dục. 

2- Thanh-ái (saddatanhä) là tham-ái trong đỗi-tượng 

thanh-dục. 

3- Hương-ái (gandhatanhã) là tham-ái trong đỗi-tượng 

hương-dục. 

4- Vi-ái (rasatanhä) là tham-ái trong đối-tượng vị-dục. 

5- Xúc-ái (photthabbatanha) là tham-ái trong đối- 

tượng xúc-dục. 

6- Pháp-ái (dhammafanhä) là tham-ái trong đỗi-tượng 

pháp-dục. 


- Tham-ái có 18 loại đó là 3 /oại tham-ái nhân với 6 
đồi-tượng ái thành 18 loại tham-ái. 
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- Tham-ái có 54 loại đó là 76 loại tham-ái nhân với 3 
thời (quá-khư, hiện-tại, vi-lai) thành 54 loại tham-ái. 


- Tham-ái có 108 loại đó là 54 loại tham-ái nhân với 
2 (bên trong cua mình và bên ngoài mình cua người 
khác, đôi-tượng khác) thành 108 loại tham-ái. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sinh khő-Thánh-dé 
là pháp nên diệt. 

1.3 - Diệt khổ-Thánh-để đó là Niễt-bàn diệt nhân 
sinh khô- Thánh-đề. 

Niết-bàn có 2 loại đó là: 

1- Hữu-dự Niét-bàn (Sa upädisesanibbana) là Niết- 
bàn đổi với bậc Thánh 4-ra-hán đã diệt tận được 
tât cá mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, còn 
gọI là kilesaparinibbāna: mọi i phiên- não Niét- bàn, nhưng 
ngũ-uẩn vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


2- Vô-dự Niết-bàn (Anupädisesanibbäna) là Niết-bàn 
đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đến lúc hết 
tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, còn gọi là khandha- 
parinibbñna: ngũ-uẩn Niễt-bàn nghĩa là ngũ-uẩn điệt rồi 
không còn ngü-uán nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ đó là: 

1-Vô-hiện-tượng Niễf-bàn (Animitanibbäna) là Niết- 
bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ biết rõ frạng-thái vô- 
thường (aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thái vô-ngã, do năng lực tín pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ khác (tấn pháp-chủ, niệm 
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pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), hoặc do năng 
lực của giới, dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn gọi là vô-hiện- 
tượng Niết-bàn (animidtanibbäna) Niết-bàn không có 
hiện-tượng các pháp hữu-Vi. 


2- Vô-ái Niết-bàn (Appanihiianibbana) là Niễt-bàn 
đối với hành- già thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ biết rõ trạng-thái khổ 
(dukkhalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái vô-thưởng và 
trạng-thái vô-ngã, do năng lực định pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ khác (tín pháp-chủ, tấn pháp- 
chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), hoặc do năng lực 
của định, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-ái Niết- 
bàn (appanihitanibbäna) Niét-bàn không có tham-ái 
nương nhờ. 


3- Chân-không Niết-bàn (Suññatanibbana) là Niết- 
bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ biết rõ frạng-thái vô- 
ngã (anatialakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thái vô-thường, do năng lực tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ khác (tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ), hoặc do năng 
lực của tệ, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân- 
không Niết-bàn (suññatanibbäna) Niễt-bàn hoàn toàn 
vô-nga, không phải ta, không phải của ta. 

Những đối-ượng Niếi-bàn ấy thuộc về diệt khổ- 
Thánh-đề là pháp nên chứng ngộ. 


1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
bát-chánh-đạo là pháp-hành dân đên chứng ngộ Niếi- 
bàn, diệt khô-Thánh-để. 
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Bát-chánh-đạo có 8 chánh: 


1- Chánh-kiễn (Sammadifthi): Trí-tuệ chân-chính là 
trí-tuệ-thiền-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để. 

2- Chánh-tw-duy (Sammasanhappa): Tư-duy chân- 
chính là: 

- Tu-duy thoát ra khỏi ngũ dục, 

- Tư-duy không làm khó mình khổ người, 

- Tu-duy không làm hại mình hại người. 

3- Chánh-ngữ (Sammavaca): Lời nói chần-chính là: 

- Không nói dối, mà nói lời chân thật, 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hoà họp, 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhan, 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chánh-nghiệp (Sammakammana): Nghề nghiệp 
chân-chính là: 

- Không sát sinh, 

- Không trộm cấp, 

- Không tà dâm. 

5- Chánh-mạng (Sammā-ājīva): Nuôi mạng chân- 
chính là tránh xa cách sống tà-mạng do thân hành ác và 
khâu hành ác. 

6- Chánh-tinh-tẫn (Sammäväyãma): Tình-tẫn chân- 
chính là: 

- Tinh-tán ngăn ác pháp chưa sinh, không phát sinh. 

- Tinh-tán diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

- Tinh-tán làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

7- Chánh-niệm (Sammäsati) là niệm chân-chính có 4 
pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đỗi-tượng của chánh-niệm, 

trí-tuệ tỉnh-giác. 
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- Thọ niệm-xứ: Thọ là đỗi-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xưứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

8- Chánh-định (Sammmasamadhï): Định chân-chính là 
định-tâm trong các bậc thiên siêu-tam-giới có Niét-bàn 
là đối-tượng. 

Bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh chỉ đồng sinh trong 8 
hoặc 40 tâm siêu-tam-giới có Niét-bàn làm đối-tượng 
mà thôi, bởi vì trong bár-chánh-đạo có 3 chánh: chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp và chánh-mạng là 3 chế-ngự tâm-sở 
thuộc loại miyafa-ekatocetasika: 3 tâm-sở có định chỉ 
đông sinh trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có Niết- 
bàn làm dói-tuong mà thôi. 

Tuy nhiên, báf-chánh-đạo có 8 chánh đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở: 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng ãó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tần đô là tinh-tán tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhắt-tâm tâm-sở. 

Tám tâm-sở này không thể đồng sinh với đ„c-giới-tâm, 
sắc-giới-tâm, vô-sắc-giới-tâm, bởi vì trong bát chánh đạo 
có 3 chánh: chánh-ngữ, chánh-nghiệp và chánh-mạng là 3 
chế-ngự tâm-sở này thuộc về loại aniyata-yogīcetasika: 
bát-dinh tâm-sở gọi là nānākadāci: mỗi tâm-sở này sinh 
riêng rẽ và không nhất định trong ở đuc-giới đại-thiện-tâm, 
bởi vì mỗi tâm và tâm-sở này có mỗi đối-tượng khác nhau. 
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Phân Biệt Bát-Chánh-Đạo Tam-Giới Và Siêu- Tam-Giới 


Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có nhiều 
loại như sau: 

- Chánh-kiếễn (Sammaditthi) là trítuệ chân-chính 
thấy đúng, biết đúng, có 5 loại: 

1- Kammassakatä sanmaditthi: Chánh-kiến Sở-nghiệp 
là trí-tuệ thấy đúng, biết đúng thiện-nghiệp và ác-nghiệp mà 
ta đã tạo rôi là của riêng ta, và ta là người thừa hưởng quả 
an-lạc của thiện-nghiệp, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


2- Vipassana sammaditthi: Chánh-kiến thiên-tuệ là 
trí-tuệ-thiến-tuệ tam-giới thầy rõ, biệt rõ thật-tánh của 
săc-pháp, danh-pháp tam-giới, thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự 
điệt của săc-pháp, danh-pháp tam-giới, thây rõ, biệt rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thảái khó, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-gIới. 

3- Magga sammadlifthi: Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ là 
trí-tuệ-thiến-tuỆ siêu-†tam-giới đông sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm có Niêt-bàn là đồi-tượng. 

4- Phala sammaditthi: Chánh-kiến T; hảnh-quả-tuệ là 
trí-tuệ-thiến-tuỆ siêu-†tam-giới đông sinh với 4 Thánh- 
quả-tâm có Niêt-bàn là đồi-tưỢng. 

5- Paccavekkhanä sammadilhi: Chánh-kién quán- 
triêt là trí-tuệ quán-triệt Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt- 
bàn, phiên-não nào đã diệt tận được rồi, phiên-não nào 
con lại chưa diệt được. 

Trong 5 loại chánh-kiến này, chánh-kiến sở-nghiệp, 
chánh-kiên thiên-tuệ, chánh-kiên quán-triệt thuộc vê 
tam-giới. 

Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ, chánh-kiến Thánh-quả- 
tué có Niêt-bàn là đôi-tượng thì thuộc về siêu-fam-giới. 
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* Thật ra, chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở (paññindriya- 
cefasika) đông sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 4 
đại-duy-tác-tâm hợp với trí-tuệ, 5 săc-giới thiện-tâm, 5 
sac-giới duy-tác-tâm, 4 vô-săc-giới thiện-tâm, 4 vô-săc- 
giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi frí-tuệ tâm-sở đồng sinh với fam-giới-tâm 
ây thì chánh-kiên thuộc vé tam-giới. 

* Nếu khi /rí-uệ tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-qud-tâm thì chánh-kiên thuộc về siêu- 
tam-giới. 

- Chánh-tư-duy (Sammasaikappa) là tư-duy chân- 
chính, có 3 loại: 

1- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ dục. 

2- Tu-duy không làm khô mình, khô người. 

3- Tu-duy không làm hại mình, hại người. 

Thật ra, chánh-tw-duy đó là hướng-tâm tâm-sở 
(vitakka-cefasika) đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại- 
duy-tác-tâm, đệ nhát thiên sác-giới thiện-tám, đệ nhát 
thiên saăc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi bướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-giới- 
tâm ây thì chánh-tư-duy thuộc vê tam-giới. 

* Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tw-duy thuộc về 
siêu-tam-giởi. 

- Chánh-ngữ (Sammavaca) là lời nói chân-chính, có 
3 loại: 

l- Katha sammavaca: Chánh-ngữ lời nói là nói hay, 
nói thật, nói lời chân-chính đem lại sự lợi ích, sự tiên 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 
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2- Cetana sammavaca: Chánh-ngữ tác-ý là tác y đại- 
thiện tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói dối, mà nói lời chân thát. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Tranh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhan, 

- Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 

3- Virati sammavaca: Chánh-ngữ chế-ngự là chế-ngự 
tâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngữ lời-nói, chánh- 
ngữ tác-ý thuộc về tam-giới. 

Chánh-ngữ chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm có Niêt-bàn là đôi-tượng thuộc về 
siêu-tam-giởi. 

Thật ra, chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở 
(sammavaca-cefasika) đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 8 đại- 
thiện-tâm ây thì chánh-ngữ thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-ngữ thuộc về 
siêu-tam-giởi. 

- Chánh-nghiệp (Sammãakammanta) là nghề nghiệp 
chân-chính, có 3 loại: 

l- Kiriya sammakammanta: Cháành-nghiệp hành-động 
là hành động thiện-nghiệp đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, 
sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetana sammakammamta: Chánh-nghiệp tác-ý là 
tác-ý thiện-tâm tránh xa 3 tà-nghiệp: 
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- Tranh xa sự sát sinh. 

- Tránh xa sự trộm cap. 

- Tranh xa sự tà dâm. 

3- Virati sammäkammamta: Chánh-nghiệp chế-ngự là 
chế-ngự tâm-sở tránh xa tà-nghiệp, khi đang thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp hành- 
động, chánh-nghiệp tác-ý thuộc vê fam-giới. 

Chánh-nghiệp chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niêt-bàn là đôi-tượng thuộc 
VỆ siêu-tam-giởi. 

Thật ra, chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở 
(sammakammanfa-cefasika) đông sinh với 8 đại-thiện- 
tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 8 đại- 
thiện-tâm ầy thì chánh-nghiệp thuộc vê tam-giới. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-nghiệp 
thuộc vê siêu-tam-giởi. 

- Chánh-mạng (Sammā-ājīva) là nuôi mạng chân- 
chính, có 2 loại: 

l- Viriyasammä-äjwa: Chánh-mạng tinh-tán là tinh- 
tân nuôi mạng chân-chính, từ bỏ cách sông tà-mạng do 
thân hành ác, do khâu nói ác. 

2- Viratisammä-äjwa: Chánh-mạng chế-ngự là ché- 
ngự tâm-sở tránh xa cách sông tà mạng, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 2 loại chánh-mạng này, Chánh-mạng tinh-tán 
thuộc vê tam-giói. 

Chánh-mạng chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
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và 4 Thánh-quả-tâm có Niễt-bàn là đối-tượng thì thuộc 
VỆ siêu-tam-giởi. 

Thật ra, chánh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở 
(samma- ãjvacefasika) đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở động sinh với Š đại- 
thiện-tâm åy thì chánh-mạng thuộc về tam-giới. 


* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh mạng thuộc về 
siêu-tam-giởi. 

- Chánh-tinh-tẫn (Sammavayama) là tinh-tấn chân- 
chính, có 4 pháp: 

1- Tinh-tán ngăn ác pháp chưa sinh, không phát sinh. 

2- Tinh-tân diệt ác pháp đã phát sinh. 

3-Tinh-tan làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

4- Tinh-tán làm cho tăng trưởng thiện pháp đã phái sinh. 

Thật ra, chánh-fnh-tấn đó là tinh-tán tâm-sở 
(viriyacetasiRa) đồng sinh với ở đại-thiện-tâm, Š đại- 
duy-tác-tâm, 5 săc-giới thiệntâm, 5 sắc-giới duy-tác- 
tâm, 4 vô-sắc- giới thiện-tâm, 4 vô- sắc- giới duy-tác-tâm, 
4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi finh-tấn tâm-sở đồng sinh với tam-giới-tâm 
ây thì chánh-tinh-tán thuộc vê tam-giới. 

* Nếu khi ứinh-tấn tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tinh-tán thuộc 
VỆ siêu-tam-giởi. 

- Chánh-niệm (Sammaãsati) là niệm chân-chính có 4 
pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

1- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của chánh-niệm, 

trí-tuệ tỉnh-giác. 
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2- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

3- Tâm niệm-xứ: Tám là đôi-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

4- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 


Thật ra, chánh-niệm đó là niệm tâm-sở (saHicetasika) 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 5 sắc- 
giới thiện-tâm, 5 sắc-giới duy-táctâm, 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm, 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi niém £âm-sở đồng sinh với fam-giới-tâm ấy 
thì chánh-niệm thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-niệm thuộc về siêu- 
tam-giới. 


8- Chánh-định (Sammäasamadhi) là định chân-chính 
trong 5 bậc thiên siêu-tam-giới có Niêt-bàn là đôi-tượng. 


1- Đệ nhất thiên siêu-tam-giới có Niết-bàn là đối-tượng. 
2- Đệ nhị thiên siêu-tam-giới có Niễt-bàn là đồi-tượng. 
3- Đệ tam thiên siêu-tam-giới có Niết-bàn là đối-tượng. 
4- Đệ tứ thiên siêu-tam-giới có Niết-bàn là đối-tượng. 
5-Đệ ngũ thiên siêu-tam-giới có Niết-bàn là đối-tượng. 
Thật ra, chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở (ekaggatā) 
đồng sinh với 8 đại- thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 5 săc- 
giới thiện-tâm, 5 săc-giói duy-táctâm, 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm, 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm. 
* Nếu khi nhá¡-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-giới- 
tâm áy thì chánh-định thuộc về tam-giới. 
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* Nếu khi nhát-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-định thuộc về siêu- 
tam-giới. 

4 loại trí-tuệ-học trong tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
học Phật-giáo (pariyaftisasana). 


2- 4 Trí-Tuệ-Hành Phận Sự Trong Tứ Thánh-Đề 


Sau khi đã học phán pháp-học tử Thánh-để đó là 4 
trí-tuệ-học trong tứ Thánh-để xong, hành-giả luân 
chuyên đến phần thực-hành phận sự trong tứ Thánh-để 
đó là 4 frí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đễ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, cần phải 
biết /rí-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-để thấy TỐ, 
biết rõ mỗi Thánh-dé có mỗi phận sự riêng biệt như sau: 


2.1- Khổ-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chấp-thủ hay sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới, là pháp mà trí-tuệ- 
hành có phận sự nên biết sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới là khổ-đế bằng trí-tuệ-thiển-tuệ tam-giới 
(không phải phận sự nên diệt, nên chứng ngộ, nên tién 
hành). 

2.2- Nhân sinh khổ-Thánh-để đó là 3 loại tham-ái, là 
pháp mà #rí-tuệ-hành có phận sự nên diệt tham-ái ” 
từng thời (Iadangappahana) bằng tri-tiệ-thiên-tuệ tam- 
giới (không phải phận sự nên biết, nên chứng ngộ, nên 
tiễn hành). 


! Pahãna: diệt tham-ái có 5 cách: 

1-Vikkhambhanappahãna: Diệt phiền-não bằng cách chế ngự do thiền-định. 
2- Tadañgappahãna: Diệt phiền-não từng thời do trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. 
3- Samucchedappahãna: Diệt tận phiền-não do Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhippahãna: An tịnh phiền-não do Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaranappahãna: Thoát khỏi phiền-não do đồi-tượng Niết-bàn. 
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2.3- Diệt khố-Thánh-để đó là Niét-bàn, là pháp mà 
trí-tuệ-hành có phận sự nên chứng ngộ Niễt-bàn ” 
từng thời bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không phải 
phận sự nên biết, nên diệt, nên tiễn hành). 


2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo, là pháp mà trí-tuệ-hành có 
phận sự nên tiến hành pháp-hành bát-chánh-đạo bằng 
trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không phải phận sự nên biết, 
nên diệt, nên chứng ngộ). 

Trong 4 rrí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để này, 
trí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới là khổ-đề là chính, còn 3 trí-tuệ-hành 
phận sự của 3 đề kia là phụ. 

Thật ra, 4 frí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-dé có 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới làm đối-tượng, phát 
sinh đồng thời không trước, không sau. 

Nếu khi trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới nào là khổ-đễ, là pháp nên 
biết bằng tri-tuệ-thiên-tuệ. 

* Cũng đồng thời tham-ái, nhân sinh khố-để bị diệt, 
không thể nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới ấy đề phát sinh 

* Cũng đồng thời chứng ngộ sự diệt tham-ái, nhân 
sinh khó nơi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới íy. 

* Cũng đồng thời đang tién hành pháp-hành chánh- 
đạo có chánh-niệm, chánh-kiến, chánh-tinh-tấn, có trí- 


! Nirodho Nibbãna: Niết-bàn có nghĩa là diệt có 5 loại: 
1-Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do thiền-định. 
2-Tadanga nibbãna: Diệt tham-ái từng thời do trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. 
3- Samuccheda nibbana: Diệt tận tham-ái do Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbana: An tịnh tham-ái do Thánh-quả-tuệ. 

5- NIssarananibbana: Thoát khỏi tham-ái do đối-tượng Niết-bàn. 
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tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới ây là khô-đề là pháp nên biết, tham-ái là pháp nên 
diệt, diét-dé là pháp nên chứng ngộ, chính pháp-hành 
chánh-đạo là pháp nên tiên hành. 

Như vậy, 4 frí-tuệ-hành phân sự trong tứ T hánh-để 
phát sinh đông thời không trước, không sau. 

4 loại trí-tuệ-hành phận sự trong tứ T hánh- để thuộc 
vê pháp-hành Phật-giáo (patipattisasana). 


3- 4 Trí-Tuệ-Thành Hoàn Thành Phận Sự Trong 
Tứ Thánh-đề 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã thực- 
hành 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để đến khi 
hoàn thành mọi phận sự trong tứ Thánh-đé, thì được 
luân chuyển đến 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đễ. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh- 
dé là quả của 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đễ 
bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới chuyển đến trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-fam-giới, đó là chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ có đỗi-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới (không còn đỗi- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới nữa). 

Khi ấy, khổ-Thánh-để, đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, là 
pháp mà frí-fuệ-hành có phận sự nên biết bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới, thì trí-tuệ-thành đã biết xong bằng 
trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khổ-Thánh-đế, đó là 
tham-át, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên diệt 
từng thời bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới, thì trí-tuệ- 
thành đã diệt tận được mọi tham-di xong bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 
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- Cũng đồng thời điệt khổ-Thánh-đề, đó là Niễt-bàn, 
là pháp mà ứrí-fuệ-hành có phận sự nên chứng ngô bằng 
trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới, thì trí-tuệ-thành đã chứng 
ngộ xong bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 
Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt khổ- Thánh- 
đế, đó là pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, cháảnh-tr-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-dịnh, 
là pháp mà /rí-tuệ-hành có phận sự nên tiễn hành bằng 
trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới, thì trí-tuệ-thành đã tiến-hành 
xong bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 
Thánh-đạo-tuệ: 


- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt, thì đã diệt 
tận mọi tham-ái xong. 

- Diệt khô-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì đã 
chứng ngộ Niêt-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé là pháp nên 
tiên-hành, thì đã tiên-hành xong. 


4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ Thánh- 
dé đã hoàn thành xong 4 phận sự trong tứ Thánh-để 
đồng thời cùng một lúc không trước, không sau. 

Trong 4 #í-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để thì trí-tuê-thành pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế đã hoàn thành xong phận sự tiến-hành 
bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chính yếu, còn 3 trí- 
tuệ-thành kia là phụ cũng hoàn thành xong phận sự 
trong mỗi Thánh-để, cùng một lúc không trước không 
sau với tri-tuệ-thành pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh- đẻ. 
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4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ 
Thánh-để đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ Thánh-đé, 
thuộc về pháp-thành Phật-giáo (pativedhasäsana), đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn gọi là nava- 
lokutIaradhamma: 9 pháp siêu-tam-giởi. 


Quan Hệ Nhân Quả Của Tam-Tuệ-Luân 
* Từ quả đên nhân, từ nhân đên quả 


4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh- 
dé chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, đó là quả đã hoàn thành 
xong 4 frí-tuệ-hành phán sự trong tứ T hánh- để. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã thực 
hành đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-đề, đó là 
quả của 4 frí-tuệ-học trong tứ Thánh-để đã hiểu biết rõ 
mỗi chi pháp của mỗi Thánh-đề. 

Như vậy, 4 frí-tuệ-học trong tứ Thánh-để hiểu biết 
rõ đúng các chi pháp của mỗi Thánh-đề làm nền tảng cơ 
bản, là nhân phát sinh ra quả 4 frí-fuệ-hành phận sự 
trong tứ Thánh-để đúng theo mỗi phận sự của mỗi 
Thánh-đề. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để đã hoàn 
thành là nhân phát sinh ra quả là 4 ?rí-uệ-thành hoàn 
thành phận sự trong tứ Thánh-đễ chứng ngộ chân-lý tử 
Thánh-đề, chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niét-bàn; Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn; A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trí-tuệ quán triệt thấy rõ, biết rõ phạm-hạnh đã hoàn 
thành xong, kiếp này là kiếp chót, không còn phải tái- 
sinh kiếp nào khác nữa, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 


Như trong đoạn kinh Chuyển-Pháp-Luân, Đức-Thế- 
Tôn khăng định: 

“Ñãnañca pana me dassanamn udapädi, “akuppä me 
vimutti, ayam 'antimajati, natthi dani punabbhavo. 

Trí-tué quán triét dà phát sinh dén Nhu-Lai, biét ró 
rang: “A-ra-hán Thánh-qua-tué giai thodt cua Nhu-Lai 
không bao giờ bị hw hoại, kiếp này là kiép chót, sau kiếp 
hiện-tại này, không còn phải tái-sinh kiệp nào nữa. ” 


Bảng Tóm Tắt Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đề 


Thánh-đề 


- Tú Thánh-để 

le. s. O r ee a 

L âu Thánh- sinh khô- Thánh-đé diệt khô- 
y đề Thánh-đề © | Thánh-đế 

Trí-tuệ- |Sắc-pháp j TENES Bát- 

học Danh-pháp mb u chánh-Dao 

Trí-tuệ- Nên biết | Nên diệt Nên chứng Nên tiên- 

hành ngộ hành 

Trí-tuệ- SN Soi RAER Đã chứng | Đã tién- 

thành Đãbiêt | Đã diệt ngộ hành 

Tú Tam-Tuĉ-Luân 


Trí-tuệ-học 


Trí-tuệ-hành 


Trí-tuệ-thành 


Khô- 


Thánh-đề 


Sắc-pháp 
danh-pháp 


Nên biết 


Đã biết 
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Nhân sinh 
khô-Thánh- | Tham-ái Nên diệt Đã diệt 
đê 
Diệt Khô- Niết-bàn Nên chứng Đã chứng 
Thánh-đê ngộ ngộ 
Pháphành | bát Chánh- | Nên tién- số TẾ đi 
diệt khô- `. Đã tiên-hành 
z " Dao hành 
Thánh đê 


Tam Tuệ Luân Của 4 Bậc Thánh-Nhân 


Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ-luân trong 
tứ Thánh-đê, mỗi tuệ luân có năng lực trí-tuệ khác nhau 
đôi với từng bậc Thánh-nhân. 


- Bậc Thánh Nhập-lưru trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đề lần thứ nhất, Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận 
được 2 loại tham-ái là vibhavatanha: tham-di hợp với 
đoạn-kiến và bhavatanhã: tham-ái hợp với thường-kiến 
trong 4 tham tâm hợp tà-kiến (còn 4 tham tâm không 
hợp tà-kiến thì chưa diệt được). 


- Bậc Thánh Nhất-lai trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-để lần thứ nhì, Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ đã diệt- 
đoạn-tuyệt được 1 loại tham-ái là kamatanha: tham-ái 
trong 5 dói-tuong ái loại thô cõi dục-giới trong 4 tham 
tâm không hợp tà-kiến (còn 5 đối-tượng ái loại vi-tễ, thì 
chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Bắt-lai trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đề lần thứ ba, Bát-lai Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được 1 loại tham-ái là kamatanha: tham-di trong 5 đối- 
tượng ái loại vi-tễ cõi dục-giới trong 4 tham tâm không 
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hợp tà-kiên (còn tham-ái trong coi săc-giới, cối vó-sdc- 
giới thì chưa diệt được). 


- Bậc Thánh A-ra-hán trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đề lần thứ tư, A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được bhavatanhã: tham-ái trong thiên sắc-giới, thiên vô- 
sắc-giới, cõi trời sắc-giới phạm-thiên, cõi trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên trong 4 tham tâm không hợp tà-kiến 
không còn dự sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán diệt tận được hoàn toàn 
mọi tham-ái không còn dư sót. 


Tính Chất 4 Phận Sự Trong Tứ Thánh-Đế 


4 trí-tuệ-hành phán sự trong tứ Tì hánh-để và 4 trí-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-dê có tính 
chât liên quan đông thời, không phận sự nào trước, 
không phận sự nào sau. 

Bộ Visuddhimagsa: Thanh-tịnh-đạo có ví dụ rằng: 

Khi đốt một cây đèn dâu trong đêm tői có 4 sự việc 
xảy ra đồng thời, không trước, không sau: 

- Ảnh sáng tỏa ra. 

- Bóng tôi bị biên mát. 

- Tim đèn bị cháy mon. 

- Dầu bị hao dán. 

Cũng giống như trường-hợp 4 trí-tuệ-hành phận sự 
trong tứ Thánh-đề và 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-để có tính chát động thời, không trước, 
không sau. 

Trong kinh Gavampatisufta) có đoạn Ngài Trưởng- 
lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu răng: 


' Bộ Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Gavampatisutta. 
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- Này chư pháp hữu! Tôi được nghe từ nơi Đức-Thế- 
Tôn dạy răng: 
* Vi t-khưu nào chứng ngộ khổ-Thánh-để thì vị t- 


khưu ấy cũng chứng ngộ nhân sinh khổ-Thánh-để, diệt 
khổ-Thánh-đề, pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé. 


* Vi t)-khưu nào chứng ngô nhân sinh khó-Thánh-dé, 
thì vị tỳ-khưu ây cũng chứng ngộ khổ-Thánh-để, diệt 
khổ-Thánh-đề, pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé. 


* Vi t)-khưu nào chứng ngộ diệt khổ-Thánh-đề, vị tý- 
khưu ấy cũng chứng ngộ khổ-Thánh-để, nhân sinh khổ- 
Thánh-để, pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé. 


* VỊ t-khưu nào chứng ngộ pháp-hành dân đến diệt 
khô-Thánh-đê thì vị tỳ-khưu ây cũng chứng ngộ khô- 
Thánh-đê, nhân sinh khô-Thánh-đê, diệt khô- Thánh-đẻ. 


Như vậy, tứ Thánh-đề có sự liên quan về phận sự với 
nhau đông thời không trước không sau. 


Phần Giải Thích: 
4 Trí-Tuệ-Hành Phận Sự Trong Tứ Thánh-Đế 


Trong 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để này, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có rí-tuệ-hành 
phận sự trong khổ-đễ là chính, còn 3 trí-tuệ-hành phận 
sự trong 3 để còn lại cũng thành tựu đồng thời không 
trước, không sau. 


Thật vậy, khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
khi phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp 
nào, hoặc danh-pháp tam-giới nào là khổ-để thì đồng 
thời tham-ái, nhân sinh khổ-để không sinh trong sắc- 
pháp ấy, hoặc danh-pháp tam-giới ấy, đồng thời chứng 
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ngộ sự điệt của tham-ái, nhân sinh khó-dé nơi sắc-pháp 
ấy, hoặc danh-pháp tam-giới ấy. 

Trong khi đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
chánh-niệm, chánh-kiến, chánh-tinh-tấn, ... khi phát 
sinh /rí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ khó-dé là pháp nên 
biết nhân sinh khó-dé là pháp nên diệt, diệt khổ-để là 
pháp nên chứng ngô, thì chính pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-đễ đang tiễn-hành. 

Như vậy, 4 /rí-tuệ-hành phận sự trong të Thánh-để có 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đồng thời không trước 
không sau. 


* 4 Trí-Tuệ-Thành Hoàn Thành Phận Sự Tứ Thánh-Đề 


Trong 4 #rí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh- đê này, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
có trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong pháp-hành 
dân dên diệt khô-Thánh-đê có đổi-tượng Niêt-bàn là 
chính, còn 3 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 3 
Thánh-đề còn lại cũng hoàn thành xong phận sự trong 3 
Thánh-đê đông thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có frí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ đã hoàn thành xong phán sự 
tiên-hành pháp-hành dán đên diệt khó- Thánh-đề thì: 

- Đồng thời 4 Thánh-dao-tué cũng đã hoàn thành 
xong phận sự biêt khô- Thánh-đề. 

- Đồng thời 4 Thánh-dao-tué cũng đã hoàn thành 
xong phận sự diệt tận được mọi tham-ái, nhân sinh khô- 
Thánh- đề. 

- Đồng thời 4 7Thánh-đạo-tuệ và 4 Thánh-quả-tuệ đã 
hoàn thành xong chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khó- Thánh-đề. 
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- Đồng thời pháp-hành báí-chánh-đạo hợp dú 8 
chánh: chánh-hiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chẳnh-mạng, chánh-tinh-tắn, chánh-niệm, chánh- 
định đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, đã hoàn thành xong 
phận sự tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh- 
để đó là: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh khó-Thánh-dé là pháp nên diệt, thì đã diệt 
tận xong. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì đã 
chứng ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên 
tiễn hành, thì đã tién hành xong. 


4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh- 
để này đã hoàn thành xong 4 phận sự trong tứ Thánh-đê 
đông thời không trước không sau. 


Vai Trò 4 Trí-Tuệ-Hành Và 4 Trí-Tuệ- Thành 


Trong 4 frí-uệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để ở 
giai đoạn đầu, trí- tuệ-hành phận sự biết khổ-Thánh-để 
đóng vai trò chính yếu, đó là /rí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là khổ đế, là pháp 
nên biết, thì trí-tuệ-hành phận sự của mỗi Thánh-đề còn 
lại, cũng được thành tựu phận sự đồng thời không trước 
không sau. 


Trong 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để ở giai đoạn cuỗi, trí-tuệ-thành hoàn thành 
phận sự đã tiến-hành pháp-hành dân đến diệt khổ- 
Thánh-đề đóng vai trò chính yêu, đó là Thánh-đạo hợp 
đi 8 chánh đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh- 
quả-tâm có dói-tuong Niễt-bàn siêu-tam-giới, là hoàn 
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thành xong phận sự đã tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-để, đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, đã 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, thì trí- 
tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-để còn lại 
cũng được thành tựu phận sự đồng thời không trước 
không sau. 


Tứ Thánh-Đề Trong Giáo-Pháp Của Đức-Phật 


Tứ Thánh-để là chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ, tứ Thánh-đề là nền tảng căn bản, là pháp cốt 
lõi trọng yếu trong giáo-pháp của chư Phật quá-khứ, Đức- 
Phật hiện-tại và chư Phật vi-lai. 


Tứ Thánh-đề đó là: 


1- Khổ-Thánh-Đế đó là neü-uán chấp-thủ, hay sắc- 
pháp. danh-pháp trong tam-giói. 


Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả mọi sấc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới (cỗi dục-giới, cối sắc- 
giới, cõi vồ-sắc-giới) đúng theo chân-lý chỉ là khổ-để 
(dukkhasacca) mà thôi, không có lạc đế. 

Tuy có fhọ-lạc (sukhavedana) nhưng thọ-lạc gọi là 
viparinanadukkha: biến-chất-khổ, bởi vì thọ-lạc cũng 
sinh rồi diệt là vô-thường nên cũng chỉ là khổ-đế mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp hữu-vi: sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới đêu sinh rôi diệt nên có 4 
trạng-thái là trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bắt-tịnh. 


Vậy, do nguyên-nhân nào cho là lạc trong đời này? 


Thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
trong tam-giới đều có 4 trạng-thái: trạng-thái vô-thường, 
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trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thải bắt-tịnh, 
nhưng do 3 pháp-đảo-điên (vipallasa) là tâm-đảo-điên, 
tưởng-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên cho là thường, lạc, 
ngå, tịnh. 


Pháp-đảo-điên (vipalläsa) có 3 loại: 


- Cittavipallāsa: Tâm-đảo-điên là biết sai, chấp lầm 
trong các săc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Saññavipallasa: Tưởng-đảo-điên là tưởng sai, chấp 
lâm trong các sắc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới 
cho là thwòng, lạc, ngã, tịnh. 

- Diffhivipalläsa: Tà-kiến-đảo-điên là thấy sai, chấp 
lâm trong các sắc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới 
cho là thwòng, lạc, ngã, tịnh. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-giới đêu có frạng-thái vô-thường, nhưng do tâm- 
đảo-điên, trởng-đảo-điên, tà-kiên-đảo-điên cho là thường. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp trong 
fam-giới đêu có trạng-thái khó, nhưng do tâm-đảo-điên, 
tưởng-đảo-điên, tà-kiên-đảo-điên cho là lạc. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp trong 
fam-giới đều có trạng-thái vô-ngã, nhưng do tâm-đảo- 
điên, trởng-đảo-điên, tà-kiên-đảo-điên cho là ngã. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp trong 
fam-giới đều có trạng-thái bat-tinh, nhưng do tâm-đảo- 
điên, trởng-đảo-điên, tà-kiên-đảo-điên cho là tịnh. 


Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 x 4 gồm có 12 loại. 


Sự thật chân-lý của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới chỉ là khô-đề mà thôi, nhưng do fâm-đảo- 
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điên, tưởng-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên đảo ngược lại 
thật-tánh cho là lac. 

Vậy, lạc không phải là sự thát chân-lý, mà thuộc về 
lạc-điên-đảo (sukhavipallasa). 

Như Dai-dirc tp-khuu-ni Vajira dạy rằng: 

“Chỉ có khó-dë sinh, khó-dé trụ, khó-dé diệt. 

Ngoài khô-đê ra, không có gì sinh, không có gì trụ, 
không có gì diệt... ””” 

Cho nên, ngü-uán chấp-thủ, hay sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới êu chỉ là khó-dë mà thôi. 

2- Nhân sinh khỗ-Thánh-để đó là tham-ái. 

- Tham-ái là nhân sinh khó trong kiếp hiện-tại 

* Nếu tám tham phát sinh mà không được thỏa mãn 
như ý thì tâm sân phát sinh, không vừa lòng, làm cho 
khô tâm. 

* Nếu tám tham phát sinh mà được thỏa mãn như ý 
thì phát sinh tâm tham chap-thu, cho là của ta, cũng làm 
nhân phát sinh tâm sâu não, lo sợ cũng làm khổ tâm. 

Như Đức-Phật dạy trong Pháp-cú kệ rằng: 

Tanhaya jayatt soko, tanhaya jayatti bhayam. 

Tanhãya vippamuttassa, natthi soko kuto bhayam?” 

Sự sâu não phát sinh do tham-ái, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái, 

Bác Thánh A-ra-hán diệt tận tham-ái, 

Không sâu não, từ đâu có lo sợ? 


' Bộ Samyuttanikãya, Sagathavagga, kinh Vajirãsutta. 
' Bộ Dhammapadagatha câu kệ thứ 216. 
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- Tham-ái là nhân sinh khó trong kiếp-sau 


Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-ái không còn dw sót, đến khi hết tuổi thọ, đồng thời 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

Ngoài bậc Thánh A-ra-hán ra, còn lại tất cả mọi 
chúng-sinh: nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên và gồm cả 
3 bậc Thánh-nhân là bác Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai, bậc Thánh Bát-lai vẫn còn tham-ái, nên vẫn 
còn phải khổ tái-sinh trong kiếp sau. 

Chúng-sinh có ngü-uán: sốc-uẩn, thọ-uẩn, tuóng-uán, 
hành-uẩn, thức-uẩn trong 11 cõi duc-giói và trong 15 
cõi sắc-giới, hay chúng-sinh có ứ#-uẩn (thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức- uán) trong 4 cối vô- sắc- giới, hay 
chúng-sinh chỉ có nhất-uẩn (sắc- uán) trong cối săc-giói 
Vô-tưởng-thiên, cũng đều có khổ-để, nhưng chỉ khác 
nhau là khổ nhiều, hoặc khó ít mà thôi. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tải-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa, rôi chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch điệt Niết-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau 1 kiếp 
nữa mà thôi, rôi chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra- 
hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bắt-lai chắc chắn không tải-sinh kiếp 
sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ tải-sinh kiếp sau trên cõi 
trời sắc-giới, rôi chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khổ tại cỗi trời ấy. 

Vì vậy, tham-ái là nhân sinh khố- đề. 
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3- Diệt Khỗ-Thánh-Đế, đó là Niết-bàn, là pháp diệt- 
đoạn-tuyệt được tham-ái, nhân sinh khô-Thánh-đê. 

Niết-bàn có 2 loại đó là: 

l- Hữu-dự Niét-bàn (Sa upädisesanibbäna) là Niét- 
ban đổi với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 
tât cá mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, còn 
gọI là kilesaparinibbãna: mọi i phiên- não Niét- bàn, nhung 
ngü-uán vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


2- Vô-dw Niễt-bàn (Anupadisesanibbäna) là Niễt-bàn 
đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, đến lúc hết 
tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, còn gọi là khandha- 
parinibbana: ngũ-uẩn Niễt-bàn nghĩa là ngũ-uẩn diệt rồi 
không còn ngü-uán nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ đó là: 

I-Vô-hiện-tượng Niễt-bàn (Animittanibbäna) là Niết- 
bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ phát 
sinh frí-tuệ-thiên-tuệ thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ frạng-thái 
vô-thường (aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ 
và rạng-thái vô-ngã, do năng lực tín pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ khác (tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), hoặc do năng 
lực của giới, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện- 
tượng Niết-bàn (animidtanibbäna) Niết-bàn không có 
hiện-tượng các pháp hữu-Vi. 

2- Vô-ái Niễt-bàn (Appanihitanibbäna) là Niét-bàn 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ frạng-thái 


Tìm Hiểu Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 337 


khổ (dukkhalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái vô-thường 
và trạng-thái vô-ngã, do năng lực định pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ khác (tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), hoặc do năng 
lực của định, dẫn đến chứng ngộ Niếr-bàn gọi là vô-ái 
Niễt-bàn (appanihitanibbäna) Niết-bàn không có tham- 
di nương nhờ. 

3- Chân-không Niễt-bàn (Suññatanibbäna) là Niết- 
bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ biết rõ frạng-thái vô- 
ngã (anattalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thái vô-thường, do năng lực tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ khác (tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ), hoặc do năng- 
lực của tuệ, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân- 
không Niết-bàn (suññatanibbäna) Niễt-bàn hoàn toàn 
vô-ngã, không phải ta, không phải của ta. 

Vì vậy, Niét-bàn là pháp diệt khô-Thánh-đề. 


4- Pháp-Hành Dẫn Đến Diệt Khổ-Thánh-Đế, đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo, là pháp-hành dân đên 
chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô-Thánh-đê. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tâm có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. Khi ấy, 4 
Thánh-đạo-tâm hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệnp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tán, chánh-niệm, chánh-định đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm đã hoàn thành xong 4 phận sự: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ 
đã biết xong. 
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- Nhân sinh khó-Thánh-dé là pháp nên diệt, thì 4 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận mọi tham-ái xong. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì 4 
Thánh-đạo-tuệ đã chứng ngộ Niêt-bàn xong. 

- Pháp-hành dán đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên 
tiên hành, thì 4 Thánh-dao-tám có pháp-hành bát-chánh- 
đạo hợp du 8 chánh đã tiên hành xong. 

Vì vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đên chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô- Thánh-đê. 


Tứ Thánh-để là nền tảng, là cốt lõi chính yếu trong 
giáo-pháp của Chư Phật. Vì vậy, hành-giå thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ ban đầu dù có những đối- -tượng 
thiền-tuệ khác nhau như thân, tho, tâm, pháp, ngũ-uẩn, 
12 xứ, 18 tụ-tánh (dhatu), sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, v.v... đến giai đoạn cuối cùng cũng đều đạt đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, mới chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn. 


Nhân Quả Liên Quan Của Tứ Thánh-đề 


Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân quả liên quan với nhau 
như sau: 

- Khổ-Thánh-đế: Dó là ngũ-uẩn chấp-thủ, hay sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới (dục-giới, săc-giới, vô- 
sac-giới), là quả cua nhân sinh khô- Thánh-đê. 

- Nhân sinh khố-Thánh-đề àó là tham-ái là nhân- 
dán dat tái-sinh kiếp sau (tanha ponobbhavika). 

- Diệt khỗ-Thánh-đề đó là Niét-bàn không thuộc về 
quả cua một nhân nào, bởi vì Niét-bàn là pháp vô-vi 
(asankhatadhamma) là pháp hoàn toàn không do một 
nhân duyên nào câu tạo. 
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- Pháp-hành dẫn dén diệt khổ-Thánh-để àó là pháp- 
hành bát-chánh-dạo là pháp-hành dán đến chứng ngộ 
Niết-bàn, diệt khổ- Thánh-đề. 


Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là nhân dat đến 
Niết-bàn (diệt khổ-Thánh-để) không phải là nhân sinh 
Niết-bàn, và diệt khổ-Thánh-để (Niễt-bàn) cũng không 
phải là quả của pháp-hành bát-chánh-đạo dân đến diệt 
khổ-Thánh-để, mà chỉ là đối-tượng siêu-tam-giới của 
pháp-hành bát-chánh-đạo (đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm) dẫn đến diệt khồ-Thánh-để mà thôi. 


Ví dụ nôm na: Con đường dẫn đến kinh-đô. 

- Con đường ví như pháp-hành bát-chánh-đạo là 
pháp-hành dân đến diệt khô- Thánh-đề (Niêt-bàn). 

- Kinh-đô ví như Niét-bàn là pháp diệt khó-Thánh-dé. 

Con đường dán đến kinh-đô, chứ không phải là nhân 
sinh kinh-đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt 
khô-Thánh-đê (Niêt-bàn) không phải nhân sinh Niêt-bàn 
(diệt khô- Thánh-đê), mà chỉ là nhân đạt dên Niêt-bàn, 
diệt khô- Thánh-đê mà thôi. 


Pháp-Hành Trong Phật-Giáo 


Trong Phật-giáo có 2 pháp-hành: 

- Pháp-hành thiền-định. 

- Pháp-hành thiền-tuệ. 

Phương pháp thực-hành mỗi pháp-hành và kết quả 
của mỗi pháp-hành!”? hoàn toàn khác biệt với nhau. 


! Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VII, tập 1: Pháp-Hành Thiền-Định, 
tập 2: Pháp-Hành Thiên- Tuệ, cùng soạn-giả 
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* Hành-giả là hạng người tam-nhán thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
thì trong kiếp hiện-tại, hành giả nhập bậc thiền 
(hãnasamäpatii) hưởng sự an-lạc trong thiền ấy. 


Sau khi hành-giá ấy chết, chắc chắn sắc-giới thiên- 
nghiệp, hoặc vô-săc-giới thiện-nghiệp trong bác thiên 
thién-tám bậc cao có quyên uu tiên cho quả tái-sinh kiếp 
sau lên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, hoặc tàng trỜI VÔ- 
sắc-giới phạm-thiên, được tái-sinh kiếp sau trên tầng trời 
nào hoàn toàn tùy thuộc vào bậc thièn quả-tâm bậc cao 
sở đắc của hành-giả, hưởng sự an-lạc trong tầng trời ấy 
cho đến hết tuổi thọ, rồi lại tái-sinh kiếp sau tùy theo 
thiện-nghiệp của hành- giả. 

Như vậy, pháp-hành thiền-định vẫn còn tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, pháp-hành thiền-định này có trong 
Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo. 


* Hành giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ, có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đê, chứng đắc như sau: 


- Hành-giả chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiến và hoqi-nghi, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bác Thánh Nháp-lưu sau khi chết, vĩnh viễn không 
còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa. 
Đến kiếp thứ 7, chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 
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- Hành-giả chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát- 
lai Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiền- 
não là sân loại thô, trở thành bác Thánh Nhắt-lai. 

Bậc Thánh Nhất-lai sau khi chết, chỉ còn tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-giới 1 kiếp nữa mà thôi, rồi chắc 
chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Hành-giả chứng đắc đến Bár-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền não là 
sân loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

Bậc Thánh Bát-lai sau khi chết, chắc chắn không tái 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp 
sau trên cõi trời sắc-giới, rồi chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tại 
cõi trời ấy. 

- Hành-giả chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buôn-chán, 
phóng-tâm, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi không con dự sói, trở thành bác Thánh A-ra- 
hẳn cao thượng. 

Bác Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. Đối với chư vị Bò- 
tát là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đã từng tạo và 
tích-luỹ các pháp-hạnh ba-la-mật của mình đầy đủ từ vô 
số tiền-kiếp trong quá-khứ. 

Nay kiếp hiện-tại, hành-giả là hạng người tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác Thánh-nhân bác 
nào trong Phật-giáo, hoàn toàn tuỳ thuộc vào năng lực 
của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín 
pháp-chủ, tấn pháp- -chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
tuệ pháp-chủ của mỗi hành-giả ây. 


Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã (Anattalakkhanasutta) 


Ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), Đức-Phật Gotama thuyết 
pháp lần đầu tiên bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân, đề té độ nhóm 5 vị ty- 
khưu, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức-Phật 
Gotama. Tiếp theo sau, mỗi ngày một vị trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, đến ngày 19 tháng 6, nhóm 5 vị ty- 
khưu đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đến ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết bài 
kinh Anatfalakkhanasuta: Kinh Trạng-Thái-Vô-Nsã, để 
tế độ nhóm 5 vị tỳ-khưu trở thành bác Thánh A-ra-hán. 


Phần I: Ý Nghĩa Kệ Khai Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 
Dhammacakkan pavaftefva... 


Khu rừng yên tịnh nơi phóng sinh nai 

Tên gọi là I-si-pa-ta-na 

Gần kinh thành Ba-ra-na-xi ấy, 

Ngày rằm tháng sáu, trăng tròn sáng tỏ, 
Đức-Phật thuyết bài kinh Chuyển-pháp-luân, 
Ngài Kondafñna trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
Tuần tự theo mỗi ngày, thêm một vị. 

Nhóm năm ty-khuu thành Thánh Nhập-lưu, 
Đến ngày 20 tuần trăng hạ huyền 

Đức-Phật thuyết kinh Trạng-thái-vô-ngã. 

Tế độ tỳ-khưu trở thành A-ra-hán. 
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Này chư thiện-trí! Xin hãy lắng nghe 
Chung tôi tụng kinh Trạng-thái-vô-ngã. 


Phần II: Ý Nghĩa Bài Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 
(Anattalakkhanasutta) “° 


Lời của Ngài Trưởng-lão Ananda bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa răng: 

- Evam me sutam... 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa khả 
kính! Con là Ananda, được nghe bài kinh Trạng-thái- 
vô-ngã từ Đức- Thê- Tôn như váy: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là 1sipatana (trước kia chu Phật Đóc-Giác 
thường ngự xuống). Tại nơi đây, Đức-Thê-Tôn bèn gọi 
nhóm 5 tý-khuu răng: 

- Này chư t}-khưu! 

Chư t)-khưu đáp lời Đức-Thế-Tôn: 

- Dạ, Kính bạch Đức-Thế- Tôn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Trạng-thái-vô-ngã 
như sau: 

Ngũ-Uẫn Là Vô-Ngã. 

1- Sắc-uẫn là vô-ngã. 

- Này chư tb-khưu! Sắc- -uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiêu theo ý muốn của ta). 


- Nay chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uẩn này là ta 
(ngã) thì sắc-uẩn này không bị biến đổi, không bị bệnh 
hoạn, các con có thể mong muốn sắc-uẩn này rằng: 


' Bộ Samyuttanikãya, Khandhavagga, kinh Anattalakkhanasutta. 
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“Sac-uán của tôi được khỏe mạnh, đẹp dë như thê này. 
Sac-uán của tôi đừng có bệnh hoạn, xáu xí như thê kia. ” 

- Nay chư tý-khuu! Sự thát, bởi vì sac-uán này là vô- 
ngã, do đó, săc-uán này bị biên đôi, bị bệnh hoạn. 

Vì vậy, các con không thê mong muôn trong sac-uán 
này răng: 

“Sac-uán của tôi được khỏe mạnh, đẹp dë như thê này. 
Sac-uán của tôi đừng có bệnh hoạn, xáu xí như thê kia. ” 

(Sac-uắn nhw thê nào tùy thuộc vào nhán-duyên, 
không tùy thuộc theo ý muôn của mình). 


2- Tho-uán là vô-ngã 


- Này chư t)-khưu! Thọ-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiêu theo ý muốn của ta). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu thọ-uẩn này là ta 
(ngã) thì thọ-uẩn này không bị biến đổi, không bị bệnh 
thân, không bị bệnh tâm, các con có thé mong muốn 
trong thọ-uẩn này rằng: 

“Tho-uán của tôi được an-lạc như thé này. 


s2 


Thọ-uẩn của tôi đừng khó dau như thé kia. ` 

- Này chư ty-khuu! Sự thật, bởi vì thọ-uẩn này là vô- 
ngã, do đó thọ-uân này bị biên đôi, bị bệnh than, bị 
bệnh tâm. 

Vì vậy, các con không thể mong muốn trong thọ-uẩn 
này răng: 

“Ti họ-uẩn của tôi được an-lạc như thé này. 


> 


Tho-uán của tôi đừng khó dau như thé kia. 


(T họ-uấn nhu thé nào tùy thuộc vào nhán-duyén, 
khóng tuy thuóc theo y muón cua ta). 
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3- Tưởng-uân là vô-ngã 


- Này chư t)-khưu! Tưởng-uẩn này là vồ-ngã (không 
phải ta, không chiêu theo ý muốn của ta). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, néu twóng- uấn này là ta 
(ngã), thì tưởng-uẩn này không bị bién đổi, không bị 
bệnh tâm, các con có thể mong muốn trong tưởng-uẩn 
này rằng: 

“Tưởng-uẩn của tôi tưởng nhớ điêu tốt, điều thiện 
nhu thé này. 

Tuóng-uán của tôi đừng tưởng nhớ diéu xấu, điều ác 
như thể kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì trởng-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, tưởng- uán này bị biển đổi, bị bệnh tâm. Vì vậy, 
các con không thể mong muốn trong tưởng-uẩn này rằng: 


“Tưởng-uẩn của tôi tưởng nhớ điêu tốt, điều thiện 

nhu thé nay. 

Tưởng-uân của tôi đừng tưởng nhớ điêu xâu, diéu ác 
như thê kia. ” 

(Tưởng-uẩn như thé nào tùy thuộc vào nhân-duyên, 
không tùy thuộc theo y muôn của ta). 

4- Hành-uẫn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiêu theo ý muốn của ta). 

- Này chư tp-khuu! Thật vậy, nếu hành-uẩn này là ta 
(ngã), thì hành-uẩn này không bị biến đổi, không bị bệnh 
tâm, các con có thể mong muốn trong hành-uẩn này rằng: 


“Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghiệp như thé này. 
Hành-uân của tôi đừng hành ác-nghiệp như thê kia.” 


- Này chư tb-khưu! Sự thật, bởi vì hành-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, hành-uán này bị biên đổi, bị bệnh tám. 


346 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


Vì vậy, các con không thể mong muốn trong hành-uẩn 
này răng: 

“Hành-uán của tôi hành thiện-nghiệp như thê này. 

Hành-uân của tôi đừng hành ác-nghiệp như thê kia.” 

(Hành-uẩn nhw thế nào tùy thuộc vào nhân duyên, 
không tùy thuộc theo y muôn của ta). 

5- Thức-uẫn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Thức-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiêu theo ý muốn của ta). 

- Này chư tp-khuu! Thật vậy, nếu thức-uẩn này là ta 
(ngã), thì thức-uẩẫn này không bị biến đổi, không bị bệnh 
tâm, các con có thể mong muốn trong thức-uẩn này rằng: 


“Thức-uẩn của tôi biết dièu tốt, điều thiện như thé này. 
Thức-uán của tôi đừng biết diéu xáu, điểu ác như thê kia ” 
- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thức-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, thức-uán này bị biên đổi, bị bệnh tâm. Vi vậy, 
các con không thê mong muốn trong thức-uân này răng: 
“Thức-uẩn của tôi biết dièu tốt, điều thiện như thé này. 
Thức-uán của tôi đừng biết điêu xáu, điêu ác nhu thê kia ” 
(Thức-uẩn như thé nào hoàn toàn tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy thuộc theo ý muốn của ta). 


Ngũ-Uẫn Có 3 Trạng-Thái-Chung 


6- Sắc-uẩn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thé nào về điễu 
này? Sac-uân này là thường hay vô-thường? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sắc-uẩn này sinh rôi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, sắc-uẩn ấy là khổ hay lạc? 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sắc-uẩn nào sinh rôi diệt 
luôn luôn bién đổi, vô-thường, nên sắc-uẩn ấy là khổ. 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn nào là vô-thường, khổ, có 
trạng-thải thường biến đổi. 

Vậy, các con có nên theo cháp- -thu với tám tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kién nơi săc-uân ấy rằng: 


“Sắc-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), sắc-uẩn ấy là 
ta (do tâm ngã-mạn), sắc-uẩn ấy là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiển) hay không?” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ sac-uán ây như vậy. Bạch Ngài. 

7- Tho-uán có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư t-khưu! Các con nhận thức thé nào về điều 
này? Tho-uán này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thọ-uẩn này sinh rôi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư t)-khưu! Thọ-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, thọ-uẩn ấy là khổ hay lạc? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, thọ-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biên đôi, vô-thường, nên tho-uán ay là khô. 

- Này chư tÈ-khưu! Thọ-uẩn nào là vô-thường, khổ, có 
trạng-thải thường biên đổi. 

Vậy, các con có nên theo cháp-thú với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiên nơi thọ-uán ay răng: 

“Thọ-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), thọ-uẩn ấy là 
ta (do tâm ngã-mạn), thọ-uán ay là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiên) hay không? ” 

- Kính bạch Đúức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ thọ-uán áy như vậy. Bạch Ngài. 
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8- Tưởng-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư t-khưu! Các con nhận thức thé nào về điễu 
này? Tưởng-uán này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tưởng-uẩn này sinh rồi 
diệt là vô-thường. 

- Này chư t)-khưu! Tưởng-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, trởng-uẩn ấy là khổ hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Tì hé- Tôn, tưởng-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biên đôi, vô-thường, nên tưởng-uán ay là khó. 

- Nay chư t)È-khưu! Tưởng-uẩn nào là vô-thường, khó, 
có trạng-thải thường biên đôi. 

Vậy, các con có nên theo chắp-thủi với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiên nơi trởng-uán ây răng: 

T ưởng-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), trởng-uẩn 
ây là ta (do tâm ngã-mạn), tưởng-uân ay là tự ngã của 
ta (do tâm tà-kiên) hay không? ” 

- Kinh bạch Đức-Ti hế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ tưởng-uán áy như vậy. Bạch Ngài. 

9- Hành-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư t}-khưu! Các con nhận thức thé nào về điễu 
này? Hành-uân này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, hành-uẩn này sinh rôi diêt 
là vô-thường. 

- Này chư t)-khưu! Hành-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, hành-uẩn ấy là khổ hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Tì hé-Tôn, hành-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biên đôi, vô-thường, nên hành-uán ây là khó. 

- Này chư tb-khưu! Hành-uẫn nào là vô-thường, khó, 
có trạng-thải thường biên đôi. 
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Vậy, các con có nên theo cháp-thú với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiên nơi hành- uân ay răng: 

“Hành-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), hành-uẩn 
ây là ta (do tâm ngã-mạn), hành-uán ây là tự ngã của ta 
(do tâm tà-kiên) hay không? ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ hành-uán ây như vậy. Bạch Ngài. 

10- Thức-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tÈ-khưu! Các con nhận thức thé nào về điều 
này? Thức-uân này là thường hay võ-thường? 

- Kinh bạch Đức-T' hế-Tôn, thức-uẩn này sinh rôi điệt 
là vô-thường. 

- Này chư t)-khưu! Thức-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, thức-uán ay là khô hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thức-uẩn nào sinh rôi diệt 
luôn luôn biên đôi, vô-thường, nên thức-uán ay là khó. 

- Này chư tỳ-khưu! Thức-uẩn nào là vô-thường, khó, 
có trạng-thải thường biên đôi. 

Vậy, các con có nên theo châp-thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiên nơi thức-uán ây răng: 

“Thức-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), thức-uẩn ấy 
là ta (do tâm ngã-mạn), thức-uán ay là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiên) hay không? ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ thức-uán ay như vậy. Bạch Ngài. 


Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ Không Chấp-Thủ Ngũ-Uẫn 
11-Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thú nơi sắc-uẫn 


- Này chư t)-khưu! Vì vậy, những sắc-uẩn nào đã sinh 
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trong thời quả-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang sinh 
trong thời hiện-tại, hoặc sắc-uẩn bên trong của mình, 
hoặc sắc- uấn bên ngoài mình (của người khác), hoặc 
sắc- uấn thô, hoặc săc-uân vi- -té hoặc săc-uân thấp hèn, 
hoặc sắc-uẩn cao quý, hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi xa, 
hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi gân. 

Vậy, các con nên biết bằng trí-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả sắc-uẩn dy rang: 


“Sac-uán ấy không phải là của ta, sắc-uẩn ấy không 
phải là ta, săc-uán ây không phải là tự ngã của ta.” 


12- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi thọ-uẫn 


- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những thọ-uẩn nào đã sinh 
trong thời quả-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang sinh 
trong thời hiện-tại, hoặc thọ- uấn bên trong của mình, 
hoặc thọ- uấn bên ngoài mình (của người khác), hoặc 
thọ-uẩn thô, hoặc thọ-uẩn vi-té hoặc thọ-uẩn thấp hèn, 
hoặc thọ-uẩn cao quý, hoặc thọ-uẩn nào sinh ở nơi xa, 
hoặc thọ-uẩn nào sinh ở nơi gần. 

Vậy, các con nên biết bằng tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả thọ-uẩn ấy rằng: 

“Tho-uán ấy không phải là của ta, thọ-uẩn ấy không 
phải là ta, thọ-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta.” 


13- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi tưởng-uẫn 


- Này chư t)-khưu! Vì vậy, những tưởng-uẩn nào đã 
sinh trong thời quả-khư, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc tưởng- uấn bên trong của 
mình, hoặc twóng- uấn bên ngoài minh (cua người khác), 
hoặc tưởng-uân thô, hoặc tưởng- uấn vi-tể, hoặc turóng- 
uán thấp hèn, hoặc tuóng-uán cao quý, hoặc twóng-uán 
nào sinh ở nơi xa, hoặc tuóng-uán nào sinh ở nơi gần. 
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Vậy, các con nên biết bằng tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tat cả trởng-uán ây rằng: 
“Tưởng-uấn ấy không phải là của ta, tưởng-uẩn ấy 


không phải là ta, tưởng-uẩn ấy không phải là tự ngã 
cua ta.” 


14- Trí-tuĉ-thièn-tuĉ không cháp-thú noi hành-uán 


- Này chư tỳ-khưu! Vi vậy, những hành-uán nào đã 
sinh trong thời quả-khư, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc hành-uẩn bên trong của 
mình, hoặc hành-uẩn bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc hành-uẩn thô, hoặc hành-uẩn vi-tế, hoặc hành-uẩn 
thấp hèn, hoặc hành-uẩn cao quỷ, hoặc hành-uẩn nào 
sinh ở nơi xa, hoặc hành-uẩn nào sinh ở nơi gắn. 

Vậy, các con nên biết bằng tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rë, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả hành-uẩn ấy rằng: 

“Hành-uẩn ấy không phải là của ta, hành-uẩn ấy không 
phải là ta, hành-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta.” 


15- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi thức-uẩn. 


- Này chư tb-khưu! Vì vậy, những thức-uẩn nào đã 
sinh trong thời quả-khư, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc thức- uấn bên trong của 
mình, hoặc thức- -uán bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc thức-uẩn thô, hoặc thức-uẩn vi-tễ, hoặc thức-uẩn 
thấp hèn, hoặc thức-uẩn cao quý, hoặc thức-uẩn nào 
sinh ở nơi xa, hoặc thức-uẩn nào sinh ở nơi gân. 

Vậy, các con nên biết bằng trí-tuệ- thiển- tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả thức-uẩn dy răng: 


“Thức-uẩn ấy không phải là của ta, thức-uẩn ấy không 
phải là ta, thức-uán ay không phải là tự ngã của ta.” 
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16- Trí-tuệ-thiỀn-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẫn 


- Này chư t)-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn như vậy, 
bậc Thánh Thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẩn đúng theo thật-tánh, nên phát sinh trí-tuệ- 
thiên- tuệ nhàm chán trong săc- uán, nhàm chán trong 
thọ- -uẩn, nhàm chán trong tưởng- uán, nhàm chán trong 
hành-uẩn, nhàm chán trong thức-uẩn. 


Khi trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẩn, nên 
tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái, nên chứng đắc 
A-ra-hán Thánh-đạo giải thoát khỏi mọi tham-ái, mọi 
phiên-não. Trí-tuệ-quán-triệt biết ró rằng: 


“A-ra-hán Thánh-quả đã giải-thoát hoàn toàn mọi 
phiên-não trâm-luân. Không còn phải thực-hành pháp- 
hành bát-chánh-đạo nữa, mọi phận sự trong tứ Thánh- 
để đã hoàn thành xong, phạm hạnh cao-thượng đã hoàn 
thiện xong. Kiếp này là kiếp chót, không còn tải-sinh 
kiếp nào nữa. ” 

Nhóm 5 Tỳ-khưu Trở Thành Bậc Thánh A-ra-hán 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh trạng-thái vô- 
ngã này xong, nhóm 5 ty>-khuu phát sinh đại-duy-tác-tâm 
vô cùng hoan hy với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh này, 
nhóm 5 tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não trâm-luân, không 
còn chấp-thủ trong ngũ-uẩn này nữa (trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán). 


(Xong bài kinh Trạng-thái-vô-ngã) 
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Giải Thích Danh Từ Trong Bài Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 
Y nghĩa danh từ Anat(ä 


Định nghĩa danh từ anaffã: 

Na ata anata, natthi ata etassa khandha- 
pañcakassa 'ti va anatta. 

Tát cá các pháp không phải ta, không phải cua ta là 
pháp-vô-ngã; hay ngũ-uán ây không phải ta, không phải 
của ta cũng là pháp-vô-ngã. 

Y nghĩa Anatta: Vô-ngã ở đây là phủ định atta: ngã, 
ngã-sở, ta và của ta. 

Trong bộ Tīkā” giải thích danh từ Anatta: Vô-ngã có 
4 ý nghĩa sau: 

1- Avasavattanaftha: Vô-ngã có nghĩa là không chiều 
theo ý muôn của một ai. 

2- Asãmikaftha: Vô-ngã có nghĩa là vô chủ, không có 
at làm chủ. 

3- Suññatattha: Vô-ngã có nghĩa là không, không phải 
ta, không phải của ta. 

4- Attapalikkhepaftha: Vô-ngã có nghĩa là phủ nhận 
cái ngã, cái ta, cái đại ngã. 

Trong bài kinh Anattalakkhanasutta: kinh trạng-thái- 
vô-ngã danh từ Anatta và afã có y nghĩa hoàn toàn 
ngược lại nhau. 

* Anatta: Vô-ngã: Ngĩũ-uẩn này là vồ-ngã, không 
chiêu theo ý muôn của ai. 

* Atta: Ngã: Ta muốn ngũ-uân được như thế này, 
không muôn ngũ-uân như thê kia v.v... chiêu theo ý 


' Bộ SaratthadTpanTtikã, kinh Anattalakkhanasuttavannanä. 


354 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


muốn của ta, nhưng thật-tánh của ngũ-uẩn này là vô- 
ngã, nên không chiêu theo ý muôn của ai. 

Atta nghĩa là ta, ngã. 

- Do /à-kiên theo châp săc-uán, thọ-uán, tưởng-uân, 
hành-uán, thức-uân cho là ta (ngã), tự ngã. 

- Do ngã-mạn chap là ta. 

- Do tham-ái châp của ta. 

Tuy nhiên, ø# còn có ý nghĩa khác. 

Y Nghĩa Danh Từ Attā 


* Theo trong bộ tự điển Pali Abhidhana: Tự điển từ 
ngữ Pali câu kệ 861 danh từ atta có ý nghĩa răng: 

“Citte kaye sabhave ca, so atta paramattani. ” 

“Danh từ ø# có 4 ý nghĩa là tâm, thân, thát-tánh- 
pháp và ngã tôi-thượng (đại-ngã). ” 

Giải thích: 

1- Atta có y nghĩa là citta: tâm. 

Vi dụ: 

* Attasammapanidhi: Đặt để tâm đúng trong thiên- 
pháp, tâm mong muốn chân-chính. 

* Aiamicchapanidhi: Đặt để tâm sai lâm trong ác- 
pháp, tâm mong muốn sai lâm. 

* “Sabbe sattā bhavantu sukhitatä. "0 

Câu mong tất cả chúng-sinh tâm thường được an-lạc. 

*“ Atta hi kira duddamo. ”” 

Thật váy, dạy được tâm minh là khó lắm! 


“Attanam damayanti panditā.” ” 


' Bộ Khu. Suttanipãta, trong kinh Mettasutta. 
2 Khu Bộ Dhammapadagãthä, câu kệ thứ 159 
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“Chư bậc thiện-trí rèn luyện, dạy tâm”... 

Atta ở đầy có y nghĩa là tâm. 

2- Atta có ý nghĩa là kaya: thân thể. 

Ví dụ: Đức-Phát ban hành những giới của tỳ-khưu-n1, 
trong đó có giới như: 

*“Ya pana bhikkhunl attanam vadhiva vadhitva 
rodheyya pãcittiyam. ”” 

“T. 3-khưu-ni nao tu dám vào thán cúa minh rôi khóc, 
t)-khưu-ni ay phạm apatti pacittiya (ứng-đồi-frị). ” 

*“Atta hi attano natthi, kuto putta kuto dhanam? 202 
“Chính thân này, còn không phải cua ta. 
Con của ta, của cải của ta từ đâu có được”... ” 
Atta ở đây có ý nghĩa là thân thể. 
3- Atta có ý nghĩa là sabhava: thật-tánh-pháp. 
Vi dụ: 
*“Attā hi attano nãtho, ko hi nãtho paro siya. ”®” 

“Chính thiện-pháp là nơi nương nhờ chân-chính của 
ta, ngoài thiện-pháp ra, có ai là nơi nương nhờ của ta? 

*“Adtadpa bhikkhave! viharatha  atlasarana 
qnaññasarana, dhammadipa dhammasarana qnañña- 
sarana. ĐỀ 

“Này chư t)-khưu! Các con sống, chính thiện-pháp là 
hon đảo, chính thiện-pháp là nơi nương nhờ, không nên 
nương nhờ nơi nào khác; chánh-pháp là hon đảo, chánh- 


' Khu. Bộ Dhammapadagathã, gãthã số 80. 

2 Tạng Luật, phần Bhikkhunipätimokkha. 

` Khu. Bộ Dhammapadagäthã, gãthã số 62. 

* Khu. Bộ Dhammapadagäthã, gãthã số 160. 

` Bộ Samyuttanikãya, phần Khandhavagga, kinh Attadïpasutta. 
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pháp là nơi nương nhờ, không nên nương nhờ nơi nào 
khác... ” 

Atta: Ta ở đầy có nghĩa là thật-tánh-pháp đó là tam- 
giới thiện-pháp, siêu-tam-giới thiện-pháp, là noi nương 
nhờ chân-chính của ta. 


4- Attā có ý nghĩa là parama attā: ngã tôi-thượng, 
đại-ngã, theo tà-kiên của ngoại đạo. 

Nhóm ngoại đạo có tà-kiến cho rằng: 

“Tất cả vạn vật, vũ trụ này đo parama atta tạo ra, gọi 
là ngã tôi thượng, Đáng tạo-hóa. ” 

Parama attä: Ngã tối-thượng, đại-ngã theo tà-kiến 
của nhóm ngoại đạo này, trái nghĩa với anaffã: Vô-ngã 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Như vậy, trong 4 ý nghĩa của z4, có 3 ý nghĩa là 
tâm, thân, thậttánh pháp thuộc vê chánh-kiên. Còn 
Parama atta: Ngã tói- -thuong, Đại-ngã theo quan niệm 
của nhóm ngoại đạo thuộc về tà-kién. 


Attaditthi: Tà-kiến chấp ngã, hoặc Afãnudifthi: Tà- 
kiến theo chấp ngã là tà-kiến thấy sai, hiểu lầm, chấp 
lầm từ sốc-uẩn, thọ-uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
cho là fa, hoặc tà-kién thấy sai, chấp lầm từ sắc-pháp 
cho là ta là ngã, hoặc từ danh-pháp cho là ta là ngã, 
cũng ở trong ý nghĩa /à-kiến này. 


Ngoài parama attā thuộc về tà-kién ra, còn atta có 3 ý 
nghĩa khác thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) là pháp có thật-tánh rõ ràng, có chi pháp riêng 
biệt thuộc về chánh-kiến. 


Trong bộ tự điện Pali Abhidhana: Tự điển từ ngữ Pali 
chương 3: Samaññakanda, phân 9: Anekatthavagsa: 
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* Một chữ Pali có nhiều nghĩa. 


Ví dụ: Câu kệ thứ 861: Atta có 4 ý nghĩa, câu kệ 784: 
dhamma có 14 ý nghĩa, v.v... 


Chương 1: Saggakanda: 

* Một ý nghĩa có nhiều chữ Pali. 

Ví dụ: Câu kệ thứ nhất đến thứ 5: Y nghĩa Đức-Phật 
có 32 danh từ Pali đêu có nghĩa là Đức- Phát. 

Câu kệ thứ 6 đến thứ 9: Y nghĩa Niét-bàn có 46 danh 
từ Pali đêu có nghĩa là Niêt-bàn, v.v... 

Cho nên, các hàng thanh-văn đệ-tử học Phár-ngôn 
Pali (Buddhavacanapal), học Tam-tạng Pali (tipifaka- 
pali) và Chú-giải Pali (atthakathapali), cân phải học 
quyên tự điên Pali “4bhãnappadipikg” gôm có 1.203 
câu kệ, đê tránh khỏi nhâm lân chữ Pali với ý nghĩa, và ý 
nghĩa với chữ Pali, bởi vì một chữ Pali có nhiêu ý nghĩa, 
một ý nghĩa có nhiêu chữ Pali. 

* Attaditthi có nghĩa là tà- kiến thấy sai, chấp lâm 
trong ngū- uấn: săc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thúc- uán bên trong của mình cho là ta, là ngã Và tà- kiễn 
thay sai, chap lâm ngũ-uân bên ngoài mình (của người 
khác, vật khác) cho là chúng-sinh, là người, là đàn ông, 
dan bà, con voi, con ngựa, v.v... Đó là tà-kiến chẩp-ngã 
(attaditthi) hoặc tà-kiên theo cháp-ngã (attanuditthi) 
thông thường đôi với các hạng phàm-nhân. 


Chúng-Sinh Trong Tam-Giới 
Tất cả chúng-sinh trong tam-giới có 3 loại: 
1- Chúng-sinh có ngũ-uẫn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 


uán, hành-uán, thức-uẩn) trong 11 cõi dục-giới, 15 cõi 
sắc-giới pham-thién (trừ cõi sắc-giới Vó-tuóng-thién). 
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2- Chúng-sinh có túý-uân (thọ-uán, tưởng-uán, hành- 
uắn và thức-uân) trong 4 cõi vô-săc-giới phạm-thiên. 

3- Chúng-sinh có nháf-uán (săc-uán) trong cõi sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên. 


Ngũ-Uẫn (Pañcakkhandha) 


Uẩn (khandha) có nghĩa là “phán, nhóm” gồm những 
phân có trạng-thái tương tự nhau, liên kêt vào một phân, 
một nhóm. 

Ví dụ: Con người có ngũ-uẩn. 

1- Sắc-uẩn đó là 28 sắc-pháp thuộc về phán thân. 

2- Thọ-uân đó là thọ tâm-sở, 

3- Tuóng-uán đó là trởng tâm-sở. 

4- Hành-uán đó là 50 tâm-sở nói chung (trừ thọ tâm- 

SỞ và tưởng tâm-sở). 

5- Thức-uân đó là 89 hay 121 tâm nói chung. 

Môi tâm là 1 thức-uẩn. 

T họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn gồm 4 danh- 
uắn này thuộc vê phán tâm. 

Phần Giải Thích: 

1- Sắc-uẩn (Ripakkhandha) gồm có 28 sắc-pháp, 
chia thành 2 loại: 

* Mahäbhiitaripa: Sắc-tứ-đại có 4 sắc-pháp lớn là: 

1- Địa-đại (Pathavl): Chất đất có trạng-thái cứng 

hoặc mêm. . 

2- Thuy-dai (Apo): Chât nước có trạng-thái lỏng hoặc 

đông đặc. 

3- Hỏa-đại (Tejo): Chât lửa có trạng-thái nóng hoặc lạnh. 

4- Phong-đại (Vayo): Chât gió có trạng-thái lưu động, 

phông hoặc xẹp. 
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* Upādāyarūpa: Sắc-pháp phụ thuộc gồm có 24 sắc- 
pháp, luôn luôn phụ thuộc vào 4 sắc-tứ- đại: 

- 5 tinh- -săc (pasadarupa): nhãn tinh- -săc, nhĩ tịnh-sắc, 
tỷ tịnh-sắc, thiệt tinh-sac, thân tịnh- -SỐC. 

- 7 hoặc 4 sắc đối-tượng (visayarupa): 4ói-turong sắc, 
đối-tượng thanh, dói-tuong hương, dói-tuong vị, dói- 
tượng So 

- 2 sắc tính (bhãvaripa): Sắc-nam-tính, sắc-nữ-tính. 

- 1 sắc-ý-căn (hadayaripa). 

- 1 sắc-mạng-chủ (Ivitaripd). 

- 1 sắc-vật-thực (ãhãraripa). 

- 1 sắc-chân-không (paricchedaripa). 

- 2 sắc-cử-động (viññatiriipa): Sắc thân cử động, sắc 
khẩu cử động. 

- 3 sắc chuyển biến (vikãraripa): Sắc nhẹ nhàng, sắc 
mêm mại, sắc uyển chuyển. 

- 4 sắc-trạng-thải (lakkhanaripa): Sắc sinh, sắc liên 
tục, sắc già dặn, sắc võ-thường. 

Đó là 28 sắc-pháp bên trong thân, thuộc về sắc-uẩn. 

Một người bình thường, không bị khuyết tật, thân thể 
có đầy đủ 27 sắc-pháp. 


* Nếu là người nam thì trừ sắc nữ tính. 

* Nếu là người nữ thì trừ sắc nam tính. 

* Nếu người bị dui mù, câm điếc, thì người ấy có số 
lượng sắc-pháp giảm xuống theo bệnh tật. 


2- Thọ-uẩn ( Vedanakkhandha) đó là thọ tâm-sở có 
trạng-thái cảm thọ trong đôi-tượng. 
* Thọ tâm-sở có 3 loại thọ theo đôi-tượng. 


' Xúc gồm có 3 sắc-pháp: đất, lửa, gió trong phần tứ đại, nên phần chỉ 
pháp không tính trong phân sắc-pháp phụ thuộc. 
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- Thọ khổ (dukkhavedanä) có trạng-thái khổ khó chịu. 

- Thọ lạc (sukhavedanđ) có trạng-thái lạc dê chịu. 

- Thọ xả (upekkhävedanä) có trạng-thải không khó, 
không lạc. 

* Thọ tâm-sở có 5 loại theo thân, tâm làm chủ: 

- Thọ khô (dukkhavedanä) động sinh với thân-thức- 
tâm (khổ thân). 

- Thọ lạc (sukhavedanä) đồng sinh với thân-thức-tâm 
(thân an-lạc). 

- Thọ hý (somanassavedanä) đồng sinh với ý-thức- 
tâm (tâm an-lạc). 

- Thọ ưu (domanassavedanä) đồng sinh với sân-tâm 
(khổ tâm). 

- Thọ xả (upekkhävedanä) động sinh với ÿ-thức-tâm 
(tâm không khổ, không lạc). 

Mỗi tho tâm-sở đồng sinh với tám ấy thuộc về thọ-uğn 


3- T ưồng-uẩn (safifiakkhandha ) đó là fưởng tâm-sở 
có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đôi-tượng. 


- Sắc tưởng (ripasaññä) tưởng nhớ các đỗi-tượng sắc. 

- Thanh tưởng (saddasaññä) tưởng nhớ các đối-tượng 
âm thanh. 

- Hương tưởng (gandhasaññä) tưởng nhớ các đỗi- 
tượng hương. 

- Vi tưởng (rasasaññä) ghi nhớ các đôi-tượng vị. 

- Xúc tưởng (photthabbasaññä) tưởng nhớ các đôi- 
tượng xúc. 

- Pháp tưởng (dhammasaññä) tưởng nhớ các đỗi- 
tượng pháp. 


Mỗi fưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ây thuộc về 
tưởng-uân. 
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4- Hành-uẩn (sankhärakkhandha) đó là 50 tâm-sở 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) có trạng-thái câu tạo, 
tạo tác các pháp. 

* Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với båt- 
thiện-tâm tạo nên bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) do thân, 
khâu, ý. 

* Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với thiên- 
tâm tạo nên fhiện-nghiệp, do thân, khâu, ý. 

Số tâm-sở ấy đồng sinh với tâm ít hoặc nhiều tuỳ theo 
năng lực của mỗi tâm. 

Ngoại trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở ra, các tâm-sở 
còn lại thuộc vê hành-uân. 


5- Thức-uẫn (viññanakkhandha) gồm có 89 hoặc 121 
tâm có trạng-thái biêt đôi-tượng. 


Đối-tượng có 6 loại, nên tâm chia ra làm 6 loại tâm: 


- Nhãn-thức-tâm (cakkhuviññana) có 2 tầm làm phận 
sự nhìn thấy các đối-tượng sắc. 

- Nhĩ-thức-tâm (sotaviñnana) có 2 tâm làm phận sự 
nghe các đối-tượng âm thanh. 

- Tỷ-thức-tâm (ghanaviññana) có 2 tâm làm phận sự 
ngửi các đối- Thi, hương. 
ném các 'đối- tượng vỊ. 

- Thân-thức-tâm (kãyaviñnana) có 2 tâm làm phận sự 
xúc giác các đối-tượng xúc. 

- Ý-thức-tâm (manoviññana) có 79 tâm có nhiều phận 
sự như biết các đôi-tượng pháp: tâm, tâm-sở, sắc-pháp, 
các ngôn ngữ chế định, các môn học, ... và cả đối-tượng 
Niết-bàn tùy theo năng lực của mỗi tâm. 


Môi tám thuộc về mỗi thirc-uán. 
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Thật ra, mỗi tâm phát sinh đều có một số tâm-sở ít 
hoặc nhiêu tùy theo năng lực và phận sự của tâm ây. 

Các tâm-sở này đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, 
đồng đồi-tượng với tâm, đông nơi phát sinh với tâm. 
Cho nên, khi môi tám sinh rồi diệt nghĩa là 4 danh-uân 
đồng sinh, rồi 4 danh-uán động diệt. 

Chúng-sinh có ngü-uán, khi 6 loại tâm phát sinh do 
nương nhờ nơi 6 nơi sinh (vatthurupa) như sau: 


- Nhãn-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ 
nhãn-tịnh-sắc (cakkhuvatthu). 

- Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ nhî- 
tịnh-sắc (sotavatthu). 

- Tỷ-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ tý- 
tịnh-sắc (ghãnavatthu). 

- đhiệf-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ 
thiệt-tịnh-sắc (jivhavatthu). 

- Thàán-thuc-tám có 2 tâm phát sinh do nương nhờ 
thân-tịnh-sắc (kãyavaHthu). 

- Ý-thức-tâm gồm có 75 tâm (trừ 4 vồ-sắc-giới quá- 
tâm không nương nhờ vafthuripa) phát sinh do nương 
nhờ sắc-ý-căn (hadayavatthuripa). 

Như vậy, mỗi tâm phát sinh có đủ zgñ-uẩn phát sinh. 

- Vafthuripa là nơi nương nhờ của tâm phát sinh thuộc 

về sắc-uẩm. 

- Tâm íy thuộc về fhức-uẩm. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về trởng-uẩm. 

- Tâm-sở còn lại (trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) 
đồng sinh với tâm ấy thuộc về hành-uẩn. 


* Môi tâm có 4 danh-uân (thọ-uân, tưởng-uán, hành- 
uán, thức-uán) vốn di có trạng-thái sinh rồi diệt, điệt rôi 
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sinh liên tục trong mổi lộ-trình-tâm do hội đủ nhân- 
duyên hỗ trợ, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này 
sang kiếp kia cho đến kiếp hiện-tại. 

* Thân là sắc-uẩn vón di cũng có trạng-thái sinh rôi 
diệt, diệt rồi sinh liên tục, nhưng bị hạn chế trong mỗi 
kiếp chúng-sinh, do guả của nghiệp ấy và tuổi thọ của 
mỗi chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh đang sống hiện hữu thì tâm và thân 
nương nhờ lẫn nhau, khi tám rời khỏi thân đồng thời 
sắc-mạng-chủ (rūpajīvitindriya) trong thân bi cắt đứt, 
chấm dứt một kiếp gọi là chết, thân trở thành tử thi. 

Ngoại trừ bậc Thánh A-ra-hán ra, còn lại tất cả mọi 
chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng sau khi chết, 
nghiệp của người ấy cho quả tái-sinh kiếp sau. 


Tái-sinh-tâm là quả-tâm có 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tuóng- uấn, hành-uán, thức-uẩn) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đồng sinh với hadayavafthurupa: sắc- ý-căn đủ 
ngū- uấn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, trởng-uán, hành-uân, thúc- 
uấn đầu tiên kiếp hiện-tại, đối với chúng-sinh trong cõi 
có ngũ-uân. 

Như vậy, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài của mỗi chúng-sinh chỉ có liên quan về phần tâm có 
phận sự lưu-trữ, tích-luỹ tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi 
ác-nghiệp sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia 
mà thôi, còn phân thân là quả của nghiệp bị cắt đứt, 
chấm dứt mỗi kiếp, hoàn toàn không liên quan đến kiếp 
nào cả. 


Đức-Phật dạy ngñ-uẩn này là pháp-vô-ngã với ý nghĩa: 
“Anatta asarakatthena: pháp-vô-ngã với y nghĩa là vô 


dụng, không có cốt lõi vững chắc, không có tính chất 
bên vững lâu dài. ” 
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“Avasavaffanafthena anattā: pháp- -vô-ngã_ (anatta) 
với ý nghĩa không chiêu theo ý muốn của ai...” 


Những Ví Du Về Ngũ-Uẫn 


Trong kinh Phenapindipamasutia'”) Đức-Phật thuyết 
dạy những ví dụ vê môi uân có ý nghĩa, được tóm lược: 


l- Sắc-uẩn ví nhw bọt nước (phenapinduipamam 

rupam): 

Sắc-uẩn (thân) đó là 28 sắc-pháp ví như là bọt nước. 

Trong mùa mưa lụt lớn, trên dòng sông nước chảy kết 
tụ những bọt nước thành đông bọt nước nhỏ lớn. Đông 
bọt nước này dù nhỏ, dù lớn cũng không thê sử dụng làm 
vật gì đê đem lại sự lợi ích lâu dài. 

Nếu đống bọt nước này trôi đi chưa bị tan rã giữa 
đường, thì khi trôi ra đên biên chắc chăn phải bị tan rã, 
trở nên vô dụng. 

Cũng như vậy, sắc-uân (thân) này đó là 28 sắc-pháp 
sinh rôi diệt có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bát-tinh, thường có mọi 
thứ bệnh hoạn ôm đau. Săc-uân (thần) này khi tái-sinh 
đâu thai ban đâu nhỏ xíu, theo thời gian, to lớn dân như 
thân hình của con vol, con cá mập, ... rôi cuôi cùng cũng 
bị tan rã, trở thành vô dụng. 


Cho nên, Đức-Phật ví sắc-uẩn (thân) này như bọt nước. 


2- Thọ-uẫn ví nhw bong bóng nước 
(vedanapubbulupam): 


Tho-uán, đó là thọ tâm-sở ví như bong bóng nước. 


' Bộ Sam, Khandhavagga, kinh Phenapindũpamasutta. 
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Trời mưa lớn, hạt mưa nặng hạt rơi xuống hó, vũng 
nước, nồi lên những bong bóng nước. Những bong bóng 
nước này nói lên liền vỡ ngay, không thể sử dụng đem 
lại sự lợi ích, trở thành vô dụng. 

Cũng như vậy, thọ-uẫn này đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ 
xả, ... sinh rôi diệt mau le, không tôn tại lâu dài, chỉ có 
khô mà thôi, trở thành vô dụng. 

Cho nên, Đức-Phật ví /ho-uẩn này như bong bóng nước. 


3- Tưởng-uân ví nhw áo ảnh (maricikipama sañna) 


Tưởng-uân, đó là tưởng tâm-sở ví nhu ao ảnh. 


Trong mùa hè nóng bức, khách lữ hành nóng nực và 
khát nước đi trên đường, nhìn về phía trước trời năng 
chập chờn gon sóng giống như dàng trước có nước sông. 

Khi đi đến, gợn sóng kia di chuyển đến phía trước, 
luôn luôn có một khoảng cách. Đó là ảo ảnh không có 
thật chỉ là vô dụng. 

Cũng như vậy, tưởng-uân này tưởng nhớ, ghi nhớ 
những đôi-tượng không còn thật nữa. Ví như khi khát 
nước, tưởng nhớ đên nước, nhưng không giúp làm cho 
đỡ cơn khát được, trở thành vô dụng. 

Cho nên, Đức-Phật ví zởng-uẩn này như ảo ảnh. 

4- Hành-uẩn ví như cây chuối (sankhärä kadalipamä) 

Hành-uẩn, đó là 50 tâm-sở, (trừ thọ tâm-sở và tưởng 
tâm-sở) ví như cay chuối. 

Một người cần cây có lõi, đi vào rừng nhìn thấy cây 
chuôi lớn trơn tru, người ây chặt cây chuôi đem vë nhà. 


Khi bóc bẹ chuối từ ngoài vào trong ruột, không tìm 
thây lõi cây, chỉ là vô dụng mà thôi. 


366 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


Cũng như vậy, hành-uán này tạo tác các pháp hữu-vi, 
mà các pháp hữu-vi, săc-pháp, danh-pháp sinh rôi diệt, có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta, chỉ là vô dụng mà thôi. 

Cho nên, Đức-Phật ví hành-uẩn này như cây chuối. 

5- Thức-uẩn ví như ảo thuật (mayipamain viññãnam) 

Thức-uẩn, đó là 89 hoặc 121 tâm, ví như trò ảo thuật. 

Các nhà ảo thuật biểu diễn các trò ảo thuật rất nhanh 
tay, đê đánh lừa khán giả một cách tinh xảo. 

Cũng như vậy, đối với hàng phàm-nhân, thức-uân biết 
mọi đôi-tượng cho là ta biệt, nhưng biệt sai lâm đảo điện. 

Các pháp hữu-vi là vô-thường, biết là thường; các 
pháp hữu-vi là khó, biết là lạc; các pháp hữu-vi là vô- 
ngã, biết là ngã (ta); các pháp hữu-vi là bát tịnh, biết là 
tịnh, xinh đẹp,... 

Nhưng thật ra, các pháp hữu-vi là vô-thường, khó, vó- 
ngã, bát-tịnh. Thê mà thức-uân của các hàng phàm-nhân 
biệt ngược lại răng: 

“Các pháp hữu-vi là thường, lạc, ngã, tịnh. ” 

Cho nên, Đức-Phật ví /hức-uẩn này như trò ảo thuật. 


Pháp-Vô-Ngã (Anattä) 

Pháp-vô-ngã không chỉ là ngũ-uẩn, mà còn các pháp 
hữu-vi và pháp vô-vỉ cũng đêu là pháp-vô-ngã nữa. 

Đức-Phật dạy: “Sabbe dhamma anattā: Tt cả các 
pháp hữu-vi, pháp vó-vi đêu là pháp-vô-ngã. ” 

Pháp hữu-vi (sankhatadhamma) đó là ngũ-uẩn, 12 xử, 
18 tự-tánh (dhatu), ... sắc-pháp, danh-pháp trong tam- 
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giới là pháp bị cấu tạo do bởi 4 nhân-duyên: nghiệp, 
(kamma), tâm (citta), thời-tiêt (utu), vậtthực (ahara), 
nên gọi là pháp hữu-v¡ đều là pháp-vô-ngã. 


Pháp vô-vi (asankhatadhamma) đó là Niét-bàn, là 
pháp không bị câu tạo do bởi 4 nhân duyên: nghiép, tám, 
thời-tiết, vật-thực, và các chế-định-pháp (paññatti- 
dhamma) cũng là pháp-vô-ngã, bởi vì các pháp này 
không có ai là chủ, không chiều theo ý muốn của ai. 


Như Đức-Phật dạy trong Tạng-Luật, bộ Parivarapäll: 
“Anicca sabbe sankhara, dukkhanatta ca sankha1a. 
Nibbanañceva paññatti, anattā iti vinicchayä. ”” 
Tát cả các pháp hüu-vi, 

Là sắc-pháp và danh-pháp, 

đêu có đủ ba trạng-thái, 

vô-thường, khổ, vô-ngã. 

Niét-bàn và ché-dinh-pháp, 

cũng thuộc vé pháp-vô-ngã. 


Pháp-Vô-Ngã là những pháp nào? 


Sắc-uẩn là pháp-vô-ngã, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn đều là pháp-vô-ngã, hay tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp là pháp- -vô-ngã, bởi vì các pháp 
này không chiêu theo y muốn của ai, không có ai là chủ, 
không phải là ta và không phải của ta. Cho nên, các 
pháp ấy đếu là pháp-vô-ngã. 

Sự thật, pháp-vô-ngãấ chỉ có trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Gotama mà thôi. Ngoài Phật-giáo ra, không 
ai biết về pháp-vô-ngã. 


Cái ta, cái ngã có thật hay không? 


i Vinayapttaka, bộ Parivāra, phần Samutthanasisasañkhepa. 
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Đức-Phật dạy: Tát cả các pháp hữu-vi, pháp vô-vi đều 
là pháp-vô-ngã. 

Như vậy, sự thật cái ta, cái ngã không có thật. 

Vậy, do đâu mà có cái ta, cải ngã? 

Cái ta, cái ngã vón không có thật. Sở di có cái ta, cái 
ngã là vì tà-kiên (ditthi) thầy sai, châp lâm từ sac-pháp 
cho là ta, từ danh-pháp cho là ta. 

Thật ra, đúng theo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamuna ) thì chỉ có 4 pháp là tâm, tâm -sở, 
sắc-pháp, Niêt-bàn mà thôi. 

Sắc-pháp đó là 28 sắc-pháp, danh-pháp đó là 89 
hoặc 121 tâm và 52 tâm-sở, Niêt-bàn cũng thuộc vê 
danh-pháp, nhưng do rà-kiên (ditthi) thầy sai, châp lâm 
nơi săc-pháp cho là ta, nơi danh-pháp cho là ta như sau: 

Tà-kiến đó là tà-kiến tâm-sở (difhicetasika) đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên thây sai châp lâm 
trong đồi-tượng sắc-pháp, danh-pháp cho là ta, là ngã. 


* Tà-Kiến Thấy Sai, Chấp Làm Nơi Sắc-Pháp. 


_- Khi thân đi hay sắc đi, thì tâm tà-kiến thây sai, chấp 

lâm nơi thân di hay sắc đi ay cho là ta đi. `. 

- Khi thân đứng hay sắc đứng, thì tâm tà-kiên thây sai, 
châp lâm nơi thân đứng hay sắc đứng åy cho là ta đứng. 

3 Khi thân ngôi hay sốc ngôi, thì tâm tà-kién thấy sal, 
châp lâm nơi thân ngồi hay sac ngôi áy cho là ta ngồi. 

- Khi thân năm hay sắc năm, thì tâm tà-kiến thấy sai, 
châp lâm noi thân năm hay sắc năm áy cho là ta năm. 

- Hoặc khi thân c động, các oai nghi phụ hay sắc cử 
động, thì tâm tà-kiến thây sai, chấp lầm nơi thân cử động 
ấy hay sắc cử động ấy cho là ta cử động, v.v... 
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* Tà-Kiến Thấy Sai, Chấp Làm Nơi Danh-Pháp 


- Khi nhãn-thức-tâm nhìn thấy đỗi-tượng sắc, hình 
dáng, thì ứâm tà-kién thấy sai, chấp lầm nơi nhãn-thức- 
tâm thấy cho là ta thấy. 

- Khi nhĩ-thức-tâm nghe các đối-tượng âm thanh, thì 
tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhĩ-thức-tâm nghe ấy 
cho là ta nghe. 

- Khi Øÿ-thức-tâm ngửi các đồi-tượng hương, thì tâm 
tà-kiến tháy sai, chấp lầm nơi Øÿ-thức-tâm ngửi ấy cho là 
ta ngửi. 

- Khi (hiệt-thức-tâm nếm các đối-trợng vi, thì tâm tà- 
kiến thấy sai, chấp lầm nơi /hiệf-thức-tâm ném ấy cho là 
ta nêm. 

- Khi /hân-thức-tâm xúc giác cững mềm, nóng lạnh... 
thì zâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân-thức-tâm xúc- 
giác ấy cho là ta xúc-giác. 

- Khi ý-hức-tâm biết các đổi-tượng pháp, thì tâm tà- 
kiến thấy sai, chấp lầm nơi ý-(ức-tâm biết, tâm suy nghĩ 
ấy cho là ta biết, ta suy nghĩ, v.v.. 


Như vậy, cát ta, cái ngã không có thát, mà chỉ có tâm 
tà-kiên là có thật mà thôi. 

Cho nên, không có pháp- hành diệt ngã, mà chỉ có 
pháp-hành diệt tâm tà-kiến chấp ngã mà thôi. 


Pháp-hành diệt tâm tà-kiến chấp ngã như thế nào? 


Hành-giả phàm-nhân là hạng người tam-nhân thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng dẫn đến trí-tuệ- 
thiển-tuệ phát sinh theo tuần tự trải qua 16 frí-tuệ thiền- 
tuệ từ trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới cho đến tri-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giởi. 
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Bắt đầu từ trí-tuê thứ nhất gọi là namarupa- 
paricchedanana. trí-tuệ phân-tích thấy rõ biết ró thật- 
tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại ấy là 
pháp-vô-ngã (anatta) dung theo chân- -nghia-pháp 
(paramathadhamma), cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 14 gọi là Sotapattimageañana: Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ có đổi-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới, 
nên diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến chấp-ngã 
trong ngũ-uẩn (sakkayaditthi) và hoài-nghi (vicikiccha) 
không còn dw sót, liên tiếp theo tri-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 15 gọi là Sotapattiphala-ñana: Nhập-lưu 
Thánh-quá-tuê trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Và tiếp theo ứrí-tuệ-thiển-tuệ thứ 16 cuối cùng gọi là 
paccavekkhananana: trí-tuệ quản-triệt Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả đã chứng đắc, Niễ-bàn đã 
chứng ngộ; trí-tuệ quán-triệt phiên-não nào đã diệt tận 
được và phiên-não nào còn lại chưa diệt tận được. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà- kiến 
theo chấp ngã trong ngū- uán, trong kiếp hiện-tại, cho 
đến kiếp vị-lai nhiều nhất 7 kiếp nữa. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chăn sẽ trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch điệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 


Chấp Ngã Có 3 Loại 


1- Tà-kién theo chấp ngã. 
2- Tham-ái theo chấp ngã. 
3- Ngã-mạn theo chấp ngã. 
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1- Tà-kiến theo chấp ngã là tà-kiến theo chấp ngã nơi 
sắc-uẩn, thọ-uẩn, tuóng-uán, hành-uẩn, thức-uẩn, hay 
chấp ngã nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là tw ngã 
của ta do năng lực của tà-kiến (eso me atta). 

Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được rà-kiến theo 
chấp ngã này vĩnh viễn không còn nữa, nhưng chỉ còn 


tham-ái theo chấp ngã và ngã-mạn theo chấp ngã mà 
thôi. 


2- Tham-ái theo chấp ngã là tham-ái theo chấp ngã 
nơi sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn, 
hay sắc-pháp, danh-pháp cho là của ta do năng lực của 
tham-ái (etam mama). 


Bậc Thánh Nhát-lai đã diệt tận được tham-ái theo 
chấp ngã phán thô trong cõi dục-giới, còn phần vi-té 
thì chưa diệt được. 


Bậc Thánh Bấrlai đã diệt tận được tham-ái theo 
châp ngã phán vi-tế trong cối dục-giới, còn tham-ái 
phân vi-té trong 5 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vô- 
săc-giói trong cối trời sắc-giới phạm-thiên, cỗi trời vő- 
sắc-giới phạm-thiên thì chưa diệt được, 


3- Ngã-mạn theo chấp ngã là ngã-mạn theo chấp ngã 
nơi sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn, 
hay sắc-pháp, danh-pháp cho là ta do năng lực của ngã- 
mạn (eso hamasmi). 


Bậc Thánh 1-ra-hán đã diệt tận được tham-át theo 
chấp ngã phán vi-tế trong cối trời sắc-giới và ngã-mạn 
theo chấp ngã này không còn du sót nữa. 

Cho nên, bác Thánh 4-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 
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Chấp Ngã - Không Chấp Ngã 


Tất cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, hễ 
còn là phàm-nhân, chưa phải Thánh-nhân thì vẫn còn 
chấp ngã do các phiền-não, nhất là ứà-kiến, tham-ái, 
ngá-mạn. 


* Hạng thiểu-trí phàm-nhân (andhaputhujjana) trong 
đời không đến gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí trong 
Phật-giáo, không lắng nghe chánh-pháp, không thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, không biết thật-tánh của ngñ- 
uán săc-pháp, danh-pháp, nên tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn 
theo chấp ngã nơi ngũ-uẩn rằng: 

* Tà-kiến theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy cho là tự 
ngã của ta (eso me q14). 

* Tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy cho là 
của ta (etam mama). 

* Ngã-mạn theo chấp ngã trong ngü-uán ấy cho là ta 
(eso hamasmi). 

Hạng thiểu trí phàm-nhân ấy tự làm khó mình, làm 
khổ người, tự làm khó mình lẫn làm khó người trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 


* Hạng thiện-trí phàm-nhân (kalyaänaputhujjana) trong 
đời thường đến gần gũi thân cận với bậc thiện-trí trong 
Phật-giáo, thường lắng nghe chánh-pháp, thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dân đến phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp; trí- 
tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của săc- 
pháp, danh-pháp; thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bậc 
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Thánh A-ra-hán, nên không còn tà-kiến, tham-ái, ngã- 
mạn theo chấp ngã nơi ngũ-uẩn nữa. 

* Không còn tà-kiến theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy 
cho là tự ngã của ta (na meso atta). 

* Không còn tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy 
cho là của ta (netam mama). 

* Không còn ngã-mạn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn 
ấy cho là ta (neso hamasmi). 

Cho nên, bác Thánh A-ra-hán không còn tự làm khó 
mình, không làm khó người, không tự làm khổ mình lẫn 
người trong kiếp hiện-tại. 

Thật ra, tà-kién theo chấp ngã, tham-ái theo chấp ngã, 
ngã-mạn theo chấp ngã này chỉ làm trở ngại cho hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không thể dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, không thể chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn mà thôi. 


* Tà-kiến theo chấp ngã, tham-ái theo chấp ngã, ngã- 
mạn theo chấp ngã này không làm trở ngại cho bậc thiên- 
trí phàm-nhân tạo 10 loại phước-thiện (puññnakriya- 
vafthu), tạo 10 dục-giới đại-thiện-nghiệp như sau: 

dhước-thiện có 10 pháp: 

1- Phước-thiện bồ-thí (dãnakusala). 

2- Phước-thiện giữ-giới (silakusala). 

3- Phước-thiện hành-thiên (bhãvanãkusala). 

4- Phước-thiện cung kính (apacayanakusala). 

5- Phước-thiện hồ-trợ (veyyävaccakusala). 

6- Phước-thiện hồi-hướng (patidänakusala). 

7- Phưóc-thiện hoan hy (pattanumodanakusalq). 

8- Phước-thiện nghe pháp (dhammassavanakusala). 

9- Phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanäkusala). 

10- Phước-thiện chánh-kiễn (ditthiuhammakusala). 
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Thiện nghiệp có 10 loại theo 3 môn: 


* Thân thiện-nghiệp có 3 loại: Z) Thân không sát- 
sinh, 2) Thân không trộm-caấp, 3) Thân không tà-dâm. 

* Khẩu thiện-nghiệp có 4 loại: 1) Khẩu không nói- 
doi, 2) Kháu không nói lời chia rẽ, 3) Kháu không nói 
lời thô tục, 4) Kháu không nói lời vô ích. 

* Y thiện-nghiệp có 3 loại: 1) Y không tham lam 


tài sản của người khác, 2) Ý không thù hận người 
khác, 3) Ý có chánh-kiễn. 


Sau khi bậc thiên-trí phàm-nhân chết, dục-giới đąi- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dyc-giói. 

* Tà-kiến theo chấp ngã, tham-ái theo chấp ngã, ngã- 
mạn theo chấp ngã này cũng không làm trở ngại cho 
hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp-hành 
thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm, và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 
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PHAT-GIÁO 
(BUDDHASASANA) 


Phát-giáo là lời giáo huán của Đức-Phật, từ khi trở 
thành Ðức-Phật Chánh Đăng Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch) tại cội 
Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã, khi Đức-Phật 
Gotama tròn đúng 35 tuổi, cho đến ngày rằm tháng tư 
(âm-lịch) trước khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại khu rừng Kusinara, Đức-Phật tròn đúng 80 tuổi. 

Đức- Phật Gotama thuyết-pháp té độ chúng-sinh suốt 
45 năm. Tất cả lời giáo huấn của Đức-Phật gọi là Phát- 
giáo. Phật-giáo có 3 phần chính: 

1- Pháp-học Phát-giáo (PariyatfIisasana). 

2- Pháp-hành Phát-giáo (Patipattisasana ). 

3- Pháp-thành Phát-giáo (Pativedhasasana). 

Các hàng thanh-văn đệ-tử học pháp-học Phát-giáo 
hiểu biết đúng đắn làm nèn tảng căn bản cho pháp-hành 
Phát-giáo, khi hành-giả thực-hành pháp-hành Phật- 
giáo đúng đắn dẫn đến chứng đắc pháp-thành Phật-giáo 
đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, gọi là 9 
pháp-siêu-tam-giới (navalokuttaradhamma). 


Pháp-Học Phât-Giáo (Pariyattisāsana) 
Pháp-học Phât-giáo là gì? 
Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh định nghĩa: 


“SPariydfI tỉ tepitakam Buddhavacanam salthakatha 
Pāli.” ” 


! Chú-giái Anguttaranikaya, phàn Ekakanipatatthakathavannana. Pháp- 
học Phật-giáo băng ngôn ngữ Pali, không phải là ngôn ngữ Sanskrit. 
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Pháp-học Phật-giáo là Phậtngôn Tam-tạng Pali 
cùng Chú-giải Pali. 

Tiếng Pali là ngôn ngữ chung của Chư Phật trong quá 
khứ, Đức-Phật hiện-tại và Chư Phật vị-lai. 

Palibhasa vón là ngôn ngữ của người dân Magadha 
mà Đức-Phật sử dụng làm ngôn ngữ thuyết-pháp tế độ 
chúng-sinh, để hiểu biết pháp-học chánh-pháp (pariyatti 
saddhamma), rồi thực-hành pháp-hành chánh-pháp 
(patipatti saddhamma) dẫn đến chứng đắc pháp-thành 
chánh-pháp (pativedha saddhamma) đó là 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 


Cho nên, ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ Palibhasa. 


Pháp-học Phật-giáo gồm tất cả những lời giáo huấn, 
những điều chế định của Đức-Phật trong suốt 45 năm ké 
từ khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama cho đến trước khi Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn, được ghi chép dày đủ trọn 
vẹn trong Tam-tang Pali (Tipi†takapali) và Chú-giải Pali 
(Atthakathapadl]i). 


Trong Tưm-fgng Pali (Tipitakapali) không chỉ có 
những lời giáo huấn của Đức-Phật, mà còn có những lời 
của các hàng thanh-văn đệ-tử, chư-thiên, chư phạm- 
thiên, ... được Đức-Phật nhắc lại hoặc xác nhận cũng 
xem như là Phát-giáo. 

Và Chú-giải Pali (Atthakathapaji) là lời giảng-giải 
những pháp khó hiểu trong Tam-tang Pali, khi thì Đức- 
Phật giảng giải rải rác gọi là pakinakadesana: Đức- 
Phật thuyết giảng, giải thích rõ mỗi điều riêng rễ trong 
Tam-tạng Pali, khi thì chw Thánh A-ra-hán giảng giải. 
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Những lời giảng giải ấy được gom lại gọi là bộ Chú- 
giải Pali (Althakathapali). Tam-tạng Pali (Tipitakapali) 
và Chú-giải Pali (Atthakathapali) thuộc về Pháp-học 
Phật-giáo. 

Pháp-học là nền tảng căn bản của Phật-giáo, nếu 
không có pháp-học Phật-giáo thì chắc chắn không có 
pháp-hành Phát-giáo và pháp-thành Phát-giáo, không 
có giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu có pháp-học Phật-giáo đúng đắn thì dẫn đến 
phần thực-hành pháp-hành Phật-giáo đúng đắn. 

Nếu có /c-hành pháp-hành Phật-giáo đúng đắn thì 
có quả là pháp-thành Phát-giáo, đỗ là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


Pháp Vị-Giải- Thoát (Vimuttirasa) 


Phật-giáo có một vị duy nhất là vị giđi thoát như Đức- 
Phật đã dạy: 

SeyyathadpkPaharada mahasamuddo ekaraso 
lonaraso. Evamevam kho Paharada, yam dhamma- 
vinayo ekaraso vimuttiraso. 

Ayampi Paharada, yam dhammavinayo ekaraso 
vimuttiraso ... 

- Này Paharada! Dai-duong chỉ có một vi duy nhất là 
“vị mån”. 

- Này Paharada! Cũng như vậy, pháp và luật này chỉ 
có một vị duy nhát là “vị-giải-thoát `. 

- Này Paharada! Pháp và luật này chỉ có một vi duy 
nhát là “vị-giải-thoát`. 


! Añguttaranikãya, Atthakanipäta, kinh Pahãrãdasutta. 
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Phân Loại Toàn Giáo Pháp Của Đức-Phật 
Phật-Ngôn (Buddhavacana) 


Toàn giáo pháp của Đức-Phật, Phật-ngôn chia ra làm 
3 thời-kỳ: 

* Phát-ngôn đầu tiên (Pathama Buddhavacanad). 

* Phát-ngôn thời-kỳ giữa (MajJjhima Buddhavacana). 

* Phát-ngôn cuối cùng (Pacchữma Buddhavacana). 


* Phật-ngôn đầu tiên là gì? 


Đức-Bồ-tát Siddhatha khi trở thành Đức-Phật- 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, 
tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã, vào ngày rằm 
tháng tư (âm-lịch), Đức-Phát Gotama tròn 35 tuổi. Đức- 
Phật an hưởng vị-giải-thoát suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn tự thuyết 2 bài kệ ở trong tâm: 


153- Anekajatisamsaram, sandhavissam anibbisam. 
Gahakaram gavesanto, dukkhajati punappunam. 


154- Gahakaraka! dittho sỉ, puna geham na kahasi. 
Sabba te phasuka bhagsa, gahakhfam visankhatam. 
Visaikhäragatam cittam, tanhãnam khayamajjhagā.” 
153- Này tham-ái! Người thợ xây nhà “thân”, 
Như-Lai có tìm ngươi mà chưa gặp. 

Nên tử sinh luân-hồi vô số kiếp, 

Tái-sinh mãi trong tam-giới là khó. 


154- Này tham-ái! Người thợ xây nhà “thân”, 
Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rôi! 

Tắt cả sườn nhà, “phiên-não ” của ngươi, 
Như-Lai đã huy hoại sạch cả rồi. 


' Dhammapadagatha số 153, 154. 


Phật-Giáo (Buddhasäsana) 379 


Đỉnh nhà “vô minh” cũng bị tiêu diệt, 
Ngươi không còn xây nhà Như-Lai nữa. 
Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn, 
Diệt tận tất cả mọi tham-ái, ) 

Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán. 


Hai bài kệ này, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm tại cội Đại-Bô-đê là Pháf-ngôn đâu tiên của Đức- 
Phật (Pathama Buddhavacana). 


* Phật-ngôn cuôi cùng là gì? 


Đức-Phật Gotama du hành thuyết pháp tế độ cho 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, khắp mọi nol, từ cõi 
người đến cõi trời dục-giới, cõi trời sắc-giới (không có 
cõi trời vô-săc-giới, bởi vì chư phạm-thiên cõi này 
không có sắc- uấn nên không có lỗ tai để lắng nghe 
chánh-pháp), suốt 45 năm ròng rã ngày đêm. 

Đến ngày rằm tháng tư (âm lịch) Đức-Phật Gotama 
ngự đến khu rừng Kusinärä, tịch diệt Niết-bàn. Đức- 
Phật Gotama tròn 80 tuôi. 

Trước giờ tịch diệt Niết-bàn, vào canh chót, Đức-Phật 
Gotama nhắc nhở khuyên dạy các hàng đệ tử đứng đầu 
là tỳ-khưu rằng: 


“Handa dan! bhikkhave amantayami vo. 


Vayadhammä sañkhara, appamadena sampädetha. ”Z) 


- Này chư tÈ-khưu, tÈ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự- nữ! 

Bây giờ Như-Lai nhắc nhở khuyên dạy các con lân 
cuôi cùng răng: 

“Tất cả các pháp hữu-vì có trạng-thái diệt là thường, 
các con hãy nên cô găng tỉnh-tân hoàn thành mọi phận 


' Tham-ái có tất cả 108 loại. 
2 Dighanikãya, Mahāvagga, kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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sự tứ Thánh-để, bằng pháp không dé duôi (chánh-niệm), 
thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ. ` 

Đó là Phát-ngôn cuối cùng của Đức-Phật (Pacchima 
Buddhavacana). 


Thật vậy, Đức-Phật khuyên dạy chấm dứt câu chót: 
“appamadena sampadetha. ” từ đó, không còn dạy một 
lời nào nữa. 

Đức-Phật nhập các bậc thiền sắc-giới và các bậc thiền 
vô-săc-giới thuận và nghịch, rôi cuôi cùng Đức-Phật tịch 
diệt Niêt-bàn tại khu rừng Kusinarä, gọi là Ngô-uán 
Niêt-bàn (khandhaparinibbana) diệt ngũ-uân rôi, không 
còn tái-sinh kiêp nào nữa, hoàn toàn giải thoát khỏi khô 
sinh là giải thoát mọi cảnh khô tử sinh luân-hôi trong 
tam-giói. 

* Phát-ngôn thời-kỳ giữa là gì? 

Ngoại trừ hai câu kệ Phật-ngôn đầu tiên và câu kệ 
Phật-ngôn cuôi cùng của Đức-Phật ra, còn lại tât cả 
những lời giáo huân, điêu răn dạy của Đức-Phật trong 
suôt 45 năm là Pháf-ngôn thời-kỳ giữa cua Đức-Phật 
(Majjhima Buddhavacana) 

Pháp Và Luật (Dhammavinaya) 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật phân ra làm hai loại: 

* Pháp (Dhamma) gôm có Tạng Kinh Pali và Tạng 
Vi-Diệu-Pháp Pali. 

* Luật (Vinaya) là Tạng Luật Pali. 

Trong bài kinh Mahaparinibbanasutta: Đại-Niễt-bàn, 
trước khi tịch diệt Niêt-bàn, Đức-Phật dạy Ngài Trưởng- 
lão Ananda răng: 
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“Yo vo Ananda, maya dhammo ca vinayo ca desito 
paññato, so vo mamaccayena sattha 

- Này Ananda! Pháp mà Như-Lai đã thuyết, Luật mà 
Như-Lai đã chế định, sau khi Như-Lai đã tịch diệt Niết- 
bàn rôi, Pháp và Luật ay là Đức Tôn-Sw của các con. 

Theo Chú-giải kinh Đại-Niết-bàn ấy giảng giải rằng: 

* Dhamma: Pháp có nghĩa là Tạng Kinh Pali và 
Tạng Vi-Diéu-Phap Pali. 

* Vinaya: Luật có nghĩa là Tạng Luật Pali. 

Tni pitakani pañca nikaya navangani caturasīti 
dhammakkhandhasahassanl. 

Tắt cả Pháp và Luật phân chia thành Tam-Tạng Pali, 
Ngũ-bộ Pali, cửu-phân Pali, 54.000 Pháp-môn Pali. 

- Tạng Luật Pali  : Gồm có 21.000 pháp-môn. 

- Tạng Kinh Pali  : Gồm có 21.000 pháp-môn. 

- Tạng Vi-diệu-pháp Pali: Gồm có 42.000 pháp-môn. 

Đức-Phật còn giảng giải rằng: 

“Hi imani caturāsiti dhammakkhandhasahassani 
titthanti, aham ekova parinibbayami. Ahañca kho dan 
ekova ovadami anusasami, mayi parinibbute imani 
cafurasiti dhammakkhandhasahassani tumhe ovadissamti 


s (1) 


amusasissanti. 


(Như vậy, 84.000 Pháp-môn này tón tại, chỉ có một 
mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật vậy, bây giờ chỉ 
có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con. Sau khi Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn rồi, thì có 
84.000 pháp môn ấy là “Đức Tôn Su? sẽ giáo huấn các 
con, theo dạy dó các con). 


' Dighanikaya, Mahavagga, kinh Mahaparinibbanasutta. 
' Bộ Mahavaggatthakatha, kinh Mahaparinibbanasuttavannana. 
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Trên đây là đoạn Chú-giải mà chính Đức-Phật đã 
giảng giải, chỉ dạy cho các hàng thanh-văn đệ-tử nên 
hiểu biết rõ rằng: 

“Sau khi Đúc-Phát đã tịch diệt Niết- bàn rồi, không 
phải không con Đức Tôn-Sư, mà khi ấy, 84.000 pháp- 
môn chính là Đức Tôn-Sw sẽ giáo huấn, sẽ theo dạy dỗ 
các hàng thanh-văn đệ-tử. ” 


Tam-Tạng Pali (Tipitakapäli) 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo 
tạng thì có 3 tạng: 

- Tạng Luật Pali (Vinayapitakapali). 

- Tạng Kinh Pali (Suttantapitakapali). 

- Tang Vi-diệu-pháp Pali (Abhidhammapitakapali). 


1- Tạng Luật Pali (Vinayapitakapäli) 


Tạng Luật Pali gồm những lời răn dạy của Đức-Phật. 
Đức-Phật đã ban hành những điêu-giới tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni, những pháp-hành tăng-sự, những điêu cho phép 
và những điêu không cho phép, những việc nên làm và 
những việc không nên làm, v.v... 

Tạng Luật Pali có 5 bó: 

1- Bộ Parajikapali gồm có những điều-giới: 

- 4 điều-giới Pãrđjika 

- 13 điêu-giới Samghadisesa 

- 2 điêu-giới Aniyata 

- 30 điêu-giới Nissaggiya pacittiya, ... 

2- Bộ Pacittiyapali gồm có những điều-giới: 

- 92 điều-giới Suddha pacittiya 

- 4 điêu-giới P4ƒidesaniya 

- 75 điêu-giới Sekhiya. 
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- 7 điều Adhikaranasamatha 

- Những điều-giới của tỳ-khưu ni. 

3- Bộ Mahävagsapäli (Tạng Luật) 

Trong bộ luật Mahavagga Pali này, Đức-Phật thuyết 
giảng về chuyện chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, thuyết pháp kinh Chuyên-Pháp-Luân đầu 
tiên tế độ nhóm 5 tỳ-khưu, Đức-Phật ban hành phép 
xuất-gia thọ sadi, ty-khưu, v.v... 

4- Bộ Culavagsapäli 

Trong bộ luật Cũlavagga Pali này, Đức-Phật ban hành 
nhiều pháp-hành tăng-sự đến chư tỳ-khưu. Bộ này, lần 
đầu tiên Đức-Phật cho phép bà MahãpajãpatigotamT xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-nI trong giáo-pháp của Đức-Phật, 
cùng với 500 cận-sự-nữ dòng Sakya cùng xuất gia thọ 
ty-khưu-nI, v.v... 

5- Bộ Parivärapäli 

Trong bộ luật Parivara Pali này, Đức-Phật ban hành 
nhiều điều liên quan đến giới và nhiều vẫn đề khác, . 

Đó là 5 bộ trong Tạng Luật Pali mà chỉ có Đức- Phật 
duy nhất chế định và ban hành đến chư tỳ-khưu, tỳ-khưu 
ni, ... mà thôi. Còn các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
không có khả năng chế định ra điều-giới và các pháp- 
hành tăng-sự, ... Các điều-giới, các pháp-hành tăng-sự 
mà Đức-Phật đã chế định và đã ban hành rồi, các hàng 
thanh-văn đệ-tử cần phải nên nghiêm chỉnh hành theo 
mà không được phép sửa đổi, thêm hoặc bớt điều nào cả. 


Tạng Luật Pali Có 3 Đặc Tính Đặc Biệt 
1-Đức-Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh (anädesanä). 


2- Đức- Phật giáo-huấn tùy theo lỗi 
(vathaparadhasasand). 
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3 - Đức-Phật răn dạy tb-khưu giữ gìn cẩn trọng thân 
và kháu (samvarasamvarakatha). 


1- Đức-Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh như thế nào? 


Đức-Phật đã chế định ra điều-giới, các pháp-hành 
tăng-sự, điều cho phép và không cho phép, việc nên làm 
và không nên làm, ... đến chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni. 

Chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni phải nghiêm chỉnh hành 
theo những điều mà Đức-Phật đã chế định, không được 
thêm vào hoặc bớt ra. Nếu vị nào có ý sai phạm điều nào 
thi vi ấy phải chịu tội nặng hay nhẹ, tùy theo mỗi điều- 
giới ấy. 


Đức-Phật là Bậc độc nhất chế định và ban hành Tạng- 
luật, còn các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử không được 
phép chế định một điều nào cả. 


2- Đức-Phật giáo huấn tùy theo lỗi như thể nào? 


Khi nào tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu ni bị phạm lỗi lần đầu 
tiên, bị người doi hoặc chư-thiên chê trách, làm tón 
thương đến uy tín của chu tỳ-khưu-tăng. Khi ấy, Đức- 
Phật mới chế định điều-giới, ban hành đến chư tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni, dé đem lại 10 điều lợi ích như sau: 

1- Samghasutthutaya: Đề đem lại su tốt lành cho tỳ- 
khưu- Tăng, tỳ-khưu-nI- Tăng. 

2- Samghaphãsutãya: Đề đem lại sự an lành cho ty- 
khưu- Tăng, tỳ-khưu-nI- Tăng. 

3- Dummankinam puggalãnam niggahãya: Đề khiên 
trách tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni phá giới, khó dạy không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi và không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

4- Pesalanam bhikkhinam phãsuviharäya: Dë đem lại 
sự an lành đến những tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni biết kính yêu giới. 
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5- Ditthadhammikanam ãsavanam samvaraya: pé 
ngăn ngừa những tai họa xảy ra trong kiếp hiện-tại. 

6- Samparayikanam ãsavãnam pațighātāya: Đề tránh 
khỏi những tai họa trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quý, súc-sinh) trong kiếp vị-lai. 

7- Appasannanam pasãdäya: Dë làm cho phát sinh 
đức-tin đến những người chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

8- Pasannānam bhiyyo bhaväya: Đề làm tăng trưởng 
thêm đức-tin cho những người đã có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

9- Saddhammatthitiya: ĐỂ làm cho chánh-pháp 
“pháp-học chánh-pháp, pháp-hành chánh-pháp, pháp- 
thành chánh-pháp ” được trường tón lâu dài. 

10- Vinayanuggahaya: Đề giữ gìn hộ trì giới luật 
được nghiêm minh. 


Sau khi có tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu ni phạm lỗi đầu tiên, 
thì Đức-Phật mới chế định ra điều-giới. Cho nên, những 
tỳ-khưu nào, ty-khưu-ni nào phạm lỗi đầu tiên, tỳ-khưu 
ây, tỳ-khưu-ni ấy không phải phạm điều-giới ấy. 


Đức-Phật chế định điều-giới nặng hoặc nhẹ, tùy theo 
lỗi nặng hoặc nhẹ. Sau khi Đức-Phật đã chế định điều- 
giới nào rồi, ban hành đến tÿ-khưu, ty-khuu-ni, nếu tỳ- 
khưu nào, ty-khưu-mi nào cô ý phạm điều- giới åy thì ty- 
khưu ấy, tỳ-khưu-ni ấy đã phạm điều-giới ấy. 


3- Đức-Phát răn dạy ty-khuu, tý-khuu-ni giữ gìn cẩn 
trọng thân và khâu nhu thê nào? 

Đức-Phật ban hành điêu-giới đến tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, 
cốt dé răn dạy tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni biết giữ gìn cán trọng 
thân và khâu, tránh xa mọi hành ác do thân và khẩu. 

Tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni giữ gìn điều-giới được trong 
sạch, có thê diệt được phiên-não loại thô (viikkama- 
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kilesa), đề làm nền tảng cho pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiên-tuệ được phát triên. 


Đó là những đặc tính đặc biệt của Tạng Luật Pali. 
Tỳ-Khưu-Giới 


Đức-Phật chế định, ban hành điều-giới của tỳ-khưu 
trong Bhikkhupätimokkhasrla có 227 điều-giới như sau: 

1- Parajika: Giới bại hoại có 4 điều-giới. 

2- Samghädisesa: Giới hành phạt có 13 điều-giới. 

3- Aniyata: Giới bất định có 2 điều-giới. 

4- Nissaggiya pacittiya: Xá rôi sám hồi có 30 điều-giới 
nghĩa là tỳ-khưu phải xả bỏ vật bị phạm giới trước, sau 
đó mới xin sám hối (pãcittiya ãpatti). 

5- Suddha pãcitiya: Giới sám hồi lỗi có 92 điều-giới. 

6- Patidesaniya: Giới sám hối riêng rë có 4 điều-giới. 

7- Sekhiya: Giới hành có 75 điều-giới. 

8- Adhikaranasamatha: Pháp giảng hòa có 7 pháp. 

Tuy nhiên, trong Tạng Luật Pali gom tất cả mọi điều- 
giới của tỳ-khưu đầy đủ có 91.805.036.000 điều-giới. 

Như trong bộ Visuddhimagga dạy: 

“Navakofisahassami, asitisatakofiyo. 

Pañnasasatasahassani, chattimsa ca punapare. 

Ete samvaravinaya, Sambuddhena pakasita 


Peyyälamukhena niddittha, sikkhā vinayasamvare. ”” 

Đức-Phật đã chế định những diéu-giói trong Tạng 
Luật Pali theo cách tính rộng thì góm có 31.605.036.000 
điêu-giới, giữ gìn cán trọng thân và khâu tránh xa mọi 
hành-ác. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Silaniddesa. 
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Tỳy-Khưu-Ni Giới 


Đức-Phật chế định ban hành điều-giới của tỳ-khưu-ni 
Bhikkhunipatnokkhasila gôm có 311 điêu-giới như sau: 


1- Parajika có 8 điều-giới. 
2- Sarnghadisesa có 17 điêu-gI1ới. 


3- Nissaggiya pãciffiya có 30 điều-giới. 


4- Suddha pãcittiya có 166 điều-giới. 
5- Pätidesaniya có 8 điều-giới. 

6- Sekhiya có 75 điều-giới. 

7- Adhikaranasamatha có 7 pháp. 


Tên điều-giới Tỳ-khuu-giới 

1- Điều-giới Parajika có 

2- Điều-giới Samghadisesa có 

3- Điều-giới Aniyata có 

4- Điều-giới Nissaggiya pãcittiya có 
5- Điều-giới Suddha pãcittiya có 

6- Điều-giới Päfidesaniya có 

7- Điều-giới Sekhiya có 

8- Điều-giới Adhikaranasamatha có 


Tên điều-giới Tỳ-khuu-ni giới 

1- Điều-giới Parajika có 

2- Điều-giới Samghadisesa có 

3- Điều-giới Nissaggiya pãcittiya có 
4- Điều-giới Suddha pãcittiya có 

5- Điều-giới Päfidesaniya có 

6- Điều-giới Sekhiya có 

7- Điều-giới Adhikaranasamatha có 


4 điều-giới 
13 điều-giới 
2 điều-giới 
30 điều-giới 
92 điều-giới 
4 điều-giới 
75 điều-giới 
7 điều-giới 
227 điều-giới 


8 điều-giới 
17 điều-giới 
30 điều-giới 

166 điều-giới 

8 điều-giới 

75 điều-giới 
311 điều-giới 
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Pham Giói Apatti 
Tỳ-Khưu, Ty-Khuu-Ni Phạm Giới Apatti có 7 loại 


l- Parajika apatti: Phạm giới bại hoại. Mất phám 
hạnh tỳ-khưu, tỳ-khưu ni. 

2- Samghadisesa apatti: Phạm giới hành phạt. Xin 
chư Tăng hình phạt. 

3- Thullaccaya apatti: Phạm giới nặng. Lỗi kém thua 
hai giới trên. 

4- Pacittiya ãpatti: Phạm giới sám hối lỗi. 

5- Pätidesaniya ãpatti: Phạm giới sám hồi riêng rë. 

6- Dukka‡a apaHi: Phạm giới hành bây. 

7- Dubbhasita apatti: Phạm giới nói bây. 


Phạm giới apatti có 7 loại chia làm 2 loại chính: 
1- Phạm giới apatti nặng có 2 loại: 


* Pãrãjika ãpatii: Nếu tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni nào phạm 
một trong những điều-giới nặng này thì tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni ây bị mất phâm-hạnh tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, họ 
phải hoàn tục trở lại người tại gia (hoặc xuống trở thành 
sa-di suốt đời). 


* Samghadisesa apatti: Nếu tỳ-khưu. tỳ-khưu-ni nào 
phạm một trong những điều-giới nặng này thì tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni ấy tuy còn phẩm-hạnh tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, 
nhưng vị ấy phải biết xin chịu hành phạt theo luật của 
Dúc-Phàt ban hành: hành parivãsakamma, hành manatta- 
kamma và hành abbhãnakamma, đề cho giới của mình 
được trở lại trong sạch 


2- Phạm giới äpatti nhẹ có 5 loại 


Thullaccaya āpatti, pacittiya apatti, patidesantya 
apatti, dukkata apatti, dubbhasita apatti. Nêu ty-khuu, 
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ty-khưu-ni nào phạm một trong 5 loại giới này thì ty- 
khưu, tỳ-khưu-ni ay có thê xin sám hôi với một vị tỳ-khưu 
khác, đê cho giới của mình được trở lại trong sạch. 

Quả Báu Của Sự Giữ Gìn Giới 

Trong Tạng Luật Pali bộ Parivara Pali, Đức-Phật 
thuyêt dạy tỳ-khưu, tỳ-khưu-m giữ gìn giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn có được quả báu theo nhân 
quả tuân tự như sau: 

1- Giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn đem lại lợi ích là 
giữ gìn cán trọng 6 môn (nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý) 
được thanh-tịnh. 

2- Có giữ gìn cán trọng 6 món được thanh-tinh dem 
lại lợi ích là tâm không nóng nay, tâm mát mẻ. 

3- Tâm mát mẻ đem lại lợi ích là có tâm hài lòng 
hoan hỷ. 

4- Tâm hài lòng hoan hy đem lại lợi ích là pháp-hỷ. 

5- Pháp-hỷ đem lại lợi ích là pháp an-tịnh. 

6- Pháp an-tịnh đem lại lợi ích là pháp an-lạc. 

7- Pháp an-lạc đem lại lợi ích là pháp thiên-định. 

8- Pháp thiên-định đem lại lợi ích là trí-tuệ thiên-tuệ 
thay rõ, biệt rõ thát-tánh của ngũ-uán. 

9- Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ thát-tánh của ngū- 
uán đem lại lợi ích là trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán ngũ-uán. 

10- Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán ngĩũ-uẩn đem lại lợi 
ích là diệt tận được tham-ái băng 4 Thánh-đạo-tuệ. 

] 1 - Diệt tận được tham-di đem lại lợi ích là giải thoát 
khô băng 4 Thánh-quả-tuệ. 

12- Giải thoát khổ bằng 4 Thánh-quả-tuệ đem lại lợi 
ích cho trí-tuệ quản-triệt biết rõ giải-thoát-khổ rồi. 

13- Trí-tuệ quán-triệt biết rõ giải-thoát-khổ rồi đem 
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lại lợi ích là tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả giữ gìn giới được trong sạch trọn vẹn làm 
nền tảng đem lại nhiều lợi ích cho mọi thiện-pháp, cho 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, cho đến lợi 
ích cao thượng là chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 


Quả Báu Của Việc Học Tạng Luật Pali 


Trong Tạng Luật Pali bộ Parivära Pali, Ngài Trưởng- 
lão Upali bạch hỏi Đức-Thê-Tôn vê quả báu của việc 
học Tạng Luật Pali. Đức-Phật dạy răng: 

- Này Upali! T)-khưu học Tạng Luật Pali có được 5 
quả báu là: 

1- Chính mình biết giữ gìn giới luật được trong sạch. 

2- Mình là nơi nương nhờ của những người khác, họ 
đên học hỏi đê hiểu rõ giới luật. 

3- Người có thiện-tâm dũng cảm trong các hội chúng. 

4- Người thắng kẻ thù bên trong là phiên-não và kẻ 
thù bên ngoài băng chánh-pháp. 

5- Người hành theo chánh-pháp để duy trì chánh-pháp 
được trường tôn. 


Đó là 5 quả báu của việc học rành rẽ Tạng Luật Pali. 


2- Tạng Kinh Pali (Suttantapitakapäli) 


Tang Kinh Pali là tạng gồm có nhiều bài kinh, bài kệ 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng, cũng có một số bài kinh, 
bài kệ có lời của chư Thánh A-ra-hán, chư-thiên, chư 
phạm-thiên, Đức-vua, Sa-môn, Bà-la-môn, ... trong các 


Tam-Tạng Pali (Tipitakapäli) 391 


bài kinh ấy. Những bài kinh, bài kệ ấy được Đức-Phật 
nhắc lại hoặc xác nhận thì xem như lời dạy của Đức-Phật. 

Tạng Kinh Pali gồm có 5 bộ lớn: 

l- Trường-Bộ-kinh Pali (Dighanikäyapäli): Gồm có 
những bài kinh dài. 

2- Trung-Bộ-kinh Pali (Majjhimanikäyapali): Gồm có 
những bài kinh loại trung. 

3- Đông-Loại Bộ-kinh Pali (Samyuttanikayapdl): 
Gồm những bài kinh có điểm giống gom thành nhóm. 

4- Chi-Bộ-kinh Pali (Añguttaranikayapali): Gồm 
những bài kinh có chi pháp rõ ràng. 

5- Tiểu-Bộ-kinh Pali (Khuddakanikäyapäli): Gồm 
những bài kinh, bài kệ không có trong 4 bộ trên, được 
gom vào Tiểu-Bộ-kinh này. 


Tạng Kinh Pali Có 3 Đặc Tính Đặc Biệt 


- Đức-Phật thuyết pháp dùng ngôn ngữ thích hợp 
(voharadesana). 

- Đức-Phật giáo huấn tùy theo căn duyên chúng-sinh 
(yathanulomasasana). 

- Đức-Phát thuyết dạy chúng-sinh diệt được tà-kiến 
(difthivinivethanakatha). 


1- Đức-Phật thuyết pháp dùng ngôn ngữ thích hợp 
nhu thê nào? 


Đức-Phật thuyết pháp bằng cách dùng ngôn ngữ thích 
hợp đối với môi chúng-sinh. Cho nên, Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh gồm có nhiều hạng chúng-sinh 
khác nhau như tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ, Vua chúa, Bà-la-môn, dân chúng, cho đến chư-thiên, 
chư phạm-thiên, v.v... 

Mỗi khi chúng-sinh lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, 
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họ đều hiểu rõ ràng chánh-pháp, bởi do ngôn ngữ thích 
hợp theo trình độ riêng của mỗi chúng-sinh. 

Vì vậy, sau khi nghe pháp xong, có số trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, có số trở thành bậc Thánh Nhắt-lai, có 
số trở thành bậc Thánh Bát-lai, có số trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tùy theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi 
chúng-sinh. 

Cũng có số chúng-sinh chưa trở thành bậc Thánh- 
nhân, họ đang tạo duyên lành, bồi bó các pháp-hạnh ba- 
la-mật để chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả trong thời 
vị-lai kiếp này, hoặc kiếp sau. 


2- Đức-Phật giáo huấn tùy theo căn duyên chúng-sinh 
nhu thé nào? 

Đức-Phật có hai loại trí-tuệ đặc biệt là: 

l- Idriyaparopariyatañana: Trí-tuệ biết rõ 5 pháp- 
chủ già dặn hoặc non nót của mỗi chúng-sinh. 

2- Asayänusayañäna: Trí-tuệ biết rõ phiên-não trám 
luân ngắm ngắm của môi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Phật biết rõ được chúng-sinh có duyên 
lành chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, hoăc 
không chứng đắc, nên Đức-Phật thuyết pháp tế độ phù 
hợp với duyên lành của chúng-sinh ấy. 

Khi chúng-sinh ấy lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được phiên- 
não, tham-ái, trở thành bâc Thánh-nhân. 

Ví như một vị thầy thuốc có tài đức, biết chân bệnh 
chính xác, biết rõ căn bệnh của bệnh nhân, liền bốc 
thuốc tốt nên bệnh nhân mau lành bệnh. 
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3- Đức-Phật thuyết dạy chúng-sinh diệt tà-kiến như 
thê nào? 


Đức-Phật biết rõ mỗi chúng-sinh có tà-kiến khác nhau 
(trong 62 loại tà- kiến), nên Đức-Phật thuyết dạy chúng- 
sinh ấy phát sinh chánh-kiến, nên diệt được tà-kién theo 
chấp ngã, các loại tà-kiến khác cũng bị diệt cùng một 
lúc, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân một cách dễ dàng. 

Đó là 3 đặc tính đặc biệt của Tạng Kinh. 


3- Tạng Vi-Diệu-Pháp Pali (Abhidhammapitakapäli) 


Tang Vi-diệu-pháp Pali gồm những chân-nghĩa-pháp 
(paramafthadhamma) cao-siêu, vi-diệu, là những pháp 
có fhár-tánh rõ ràng như: fhiện-pháp (kusaladhamma), 
bắt-thiệnpháp (akusaladhamma), phi-thiện bắt-thiện- 
pháp (abyäkatadhamma)(không phải thiện, bất-thiện 
pháp), ... 

Những pháp ấy được phân chia ra là ngñ-uẩn, 12 xứ, 
18 tự tánh, ... tâm (citta), tâm-sở (cefasiRa), sắc-pháp 
(rūpa), Niết-bàn (Nibbàna), thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) không phải ta, không phải người, 
không phải đản ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh, ... chỉ là những /h4ï-ránh-pháp mà thôi. 


Tang Vi-diệu-pháp Pali được Đức-Phật thuyết tại cung 
trời Tam-thập-Tam-thiên vào mùa hạ thứ 7 của Đức- 
Phật, dé tế độ Phát-máu mà kiếp hiện-tại là vị /hiên-nam 
Santussita ở cõi trời Đâu-suất-đà-thiên. Vi thiên-nam 
Santussita hiện xuống cung trời Tam-thập-Tam-thiên 
lắng nghe Đức-Phật thuyết Tang Vi-điệu-pháp này suốt 
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3 tháng hạ. VỊ thiên-nam Santussita trở thành bác 
Thánh Nhập-Ïưu cùng với 600 tý chư-thiên, chư pham- 
thiên cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn 
cao thấp tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi vị. 

Đức-Phật thuyết giảng tạng Vi-diệu-pháp Pali trên 
cung trời Tam-thập-Tam-thiên, môi ngày đến giờ đi khất 
thực, hoá ra Đức-Phật tiếp tục thuyết giảng, còn Đức- 
Phật thật ngự đi khất thực nơi Bắc-cưu-lưu-châu, rồi ngự 
đến hồ nước Anomadatta tại rừng núi Himavanta, Đức- 
Phật thọ thực. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
mỗi ngày đến hầu phục vụ Đức-Phật. Sau khi thọ thực 
xong, Ðức-Phật thuyết giảng lại Vi-điệu-pháp tóm lược 
ngày hôm ấy cho Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Đức-Phật ngự trở lại cung trời thay thế Đức-Phật hóa 
tiếp tục thuyết giảng Tang Vi-diệu-pháp. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta trở về dạy lại bằng 
cách khai triên đầy đủ cho nhóm 500 đệ-tử của Ngài. 

Như vậy, suốt 3 tháng hạ mùa mưa, Đức-Phật thuyết 
giảng tang Vi-diệu-pháp Pali trên cung trời Tam-thập- 
Tam-thiên, thì tại cõi người, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta cũng giảng dạy lại cho nhóm 500 đệ-tử thông 
thuộc, thấu suốt tang Vi- -diệu-pháp Pali. Về sau tang Vi- 
diệu-pháp Pali được lưu truyền rộng rãi đến các hàng 
thanh-văn đệ-tử cho đến ngày nay. 


Tạng Vi-Diệu-Pháp Pali gồm có 7 bộ 
1- Bộ Dhanunasanganipali: Bộ Pháp-hội-tụ gồm tất 
' Thời gian 3 tháng hạ ở cõi người so với ở cõi trời Tam-thập-Tam-thiên 


là khoảng 3 phút 36 giây, bởi vì một ngày một đêm cõi trời Tam-thập- 
Tam- thiên băng 100 năm ở cõi người. 
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cả các chân-nghĩa-pháp thành nhóm Mãtikã pháp đầu đề, 
có tât cả 132 matikã chia làm hai loại: I 

- Tika matika: Pháp đâu dé có ba chỉ pháp góm có 32 
matika, Duka matika: Pháp đâu đề có hai chỉ pháp gôm 
có 100 matika, ... 

2- Bộ Vibhangapäli: Bộ Pháp-phân-tích gồm các 
pháp phân tích thành 18 loại uân (khandha), xứ 
(ayatana), tự tánh (dhatu), v.v... 

3- Bộ Dhãtukathäpäli: Bộ Pháp-phân-loại gồm các 
pháp phân loại thành mgữ-uán (khandha), 12 xứ 
(ayatana), 18 tự-tảnh (dhatu), tứ đề (sacca)... 

4- Bộ Puggalapaññattipili: Bộ Pháp-nhân-chế-định 
phân biệt các hạng người khác nhau. 

5- Bộ Kathävatthupäli: Bộ Pháp-luận-đề đặt vẫn đề 
phá tan mọi tà thuyết, trở lại Chánh-pháp. 

6- Bộ Vamakapäli: Bộ pháp-song-đối gồm các câu 
hỏi, câu trả lời đi đôi với nhau từng cặp. 

7- Bộ Patthanapali: Bộ Pháp-duyên-hệ giải về 24 
duyên (paccaya) có quan hệ với nhau. 

Bộ Pháp-duyên-hệ này là bộ lớn và rộng nhất, sâu sắc 
và vi-diệu nhất trong Phật-giáo. 

Tạng Vi-Diệu-Pháp Pali Có 3 Đặc Tính Đặc Biệt 

l- Đức-Phật thuyết giảng vé chân-nghĩa-pháp 
(Paramatthadesam4). 

2 - Đức-Phát thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh tùy 
theo căn duyên đê diệt tà-kiên cháp-ngã (yathadhamma- 
sasana). 

3 - Đức-Phật thuyết giảng phân tích sắc-pháp, danh- 
pháp (nămaripaparicchedakatha). 
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1- Đức-Phật thuyết giảng về chân nghĩa pháp như 
thê nào? 


Đức-Phật chứng ngộ chân-lý  Thánh-để đầu tiên 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị, có 
danh hiệu là ĐÐức- Phật Gotama. 

Đức- Phật thông hiểu thâu-suốt tất cả các chân-nghĩa- 
pháp (paramafthadhamma) đó là tâm (citta), tâm-sở 
(cetasika), săc-pháp (rūpa) và Niét-bàn (Nibbana). 


Dúc-Phát Chánh-Ðăng-Giác có Ñeyyadhamma ” 


dày đủ 5 pháp đặc biệt, nên Dúc-Phát có khả năng chế 
định ra ngôn ngữ đê thuyêt giảng chân-nghia-pháp, 
thuyêt dạy Tạng Vï-điệu-pháp này. 


Ngoài Đức-Phật ra, không có một vị đạo sư nào có 
khả năng thuyêt giảng chân-nghĩa-pháp này, bởi vì họ 
không phải là Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 


2- Đức-Phát thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh tùy 
theo căn duyên đề diệt tà-kiên cháp-ngã như thê nào? 

Đức-Phật biết rõ tà-kiến theo chấp ngã của chúng- 
sinh khác nhau như: 

* Số chúng-sinh có tà-kiến theo chấp đanh-pháp cho 
là ta (ngã) nặng hơn là châp săc-pháp cho là ta (ngã). 

Dë tế độ nhóm chúng-sinh ấy, Đức-Phật thuyết pháp 
ngü-uán (pañcakkhandha) là pháp-vô-ngã (anatta), bởi 


! Ñeyyadhamma có 5 pháp 7- saikhara: các pháp-hành cấu tạo. 2- 
Vikara: các pháp biên đôi. 3- Lakkhana: các trạng-thải của các pháp. 4- 
paññatti: các chê-định-pháp. 5- Nibbana: Niêt-bàn. 
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vì trong ngũ-uẩn có 4 danh-uẩn: thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về danh-pháp là pháp-vô-ngã 
(anattā), còn một sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp cũng là 
pháp vô-ngã. 


* Số chúng-sinh có tà-kiến theo chấp sắc-pháp cho là 
ta (ngã) nặng hơn là chấp danh-pháp cho là ta (ngã). 

Dë tế độ nhóm chúng-sinh này, Đức-Phật thuyết pháp 
12 xứ (12 ãyatana) là pháp-vô-ngã (anatta), bởi vì trong 
12 xứ, có 10 xứ: nhãn-xứ, nhĩ-xư, t-xư, thiệt-xuứ, thân- 
xứ, và sắc-xứ, thanh-xứ, hương-xứ, vị-xứ, xúc-xứ thuộc 
về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anatã). Còn lại ý-xứ thuộc 
về danh-pháp và phần pháp-xứ thuộc về sắc-pháp, 
danh-pháp là pháp vô-ngã. 


* Số chúng-sinh có tà-kiến theo chấp danh-pháp và 
sắc-pháp tương đương cho là ta (ngã). 

Đề tế độ nhóm chúng-sinh ấy, Đức-Phật thuyết pháp 
18 tự-tánh (18 dhatu) là pháp-vô-ngã (anatta), bởi vì 
trong 18 tự-tánh, có 10 f„-tánh: nhãn-tự-tánh, nhĩ-tự- 
tánh, tỷ-tự-tánh, thiệt-tự-tánh, thân-tự-tánh, và sốc-tự- 
tánh, thanh-tự-táảnh, hương-tự-tảnh, vị-tụ-tánh, xúc-tự- 
tánh thuộc về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anatta). Còn lại 
7 tự-tánh khác: Nhãn-thức-tụ-tảnh, nhĩ-thức-tự-tánh, tý- 
thức-tự-tánh, thiệt-thức-tự-tánh, thân-thức-tự-tánh, ý-tự- 
tánh, ý-thức-tự-tánh thuộc về danh-pháp là pháp-vô-ngã 
(anattā). Riêng pháp-fự-tánh thuộc về danh-pháp và 
sắc-pháp là pháp vô-ngã, v.v... 


Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh thấy rõ, 
biết rõ tát cả các pháp là pháp-vô-ngã (anatta), không 
phải ta, không phải đàn ông, không phải dan bà, không 
phải chúng-sinh, ... để diệt tà-kiến theo chấp ngã. 
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3- Đức-Phật thuyết giảng phân tích sắc-pháp, danh- 
pháp như thê nào? 


Đức-Phật thuyết giảng phân tích cho chúng-sinh thấy 
TỐ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp thuộc vê pháp hữu-vi, 
mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp có thật-tánh-pháp, có trạng- 
thái riêng, có sự sinh, sự diệt, nên có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, 
để diệt tâm rà-kiến thấy sai chấp lầm từ danh-pháp, từ 
sắc-pháp cho là tw ngã của ta, diệt tâm tham-ái trong 
sắc-pháp, danh-pháp cho là cúa ta, diệt tâm ngã-mạn 
chấp sắc-pháp, danh-pháp cho là ta hơn người, bàng 
người, kém thua người, ... 

Đó là 3 đặc tính đặc biệt của Tạng Vi-diệu-pháp. 


Quả Báu Của Sự Học Tam- Tạng Pali 


* Hành-giả theo học và hành nghiêm chỉnh đúng đắn 
theo Tang Luật Pali, giù gìn giới đức trong sạch trọn vẹn. 
Hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn làm nën tảng, 
nương nhờ giới, fhực-hành pháp-hành thiên-định và 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tam- 
minh'!)do năng lực quả báu của pháp học Tang Luật Pali. 
* Hành-giả học thông-thuộc Tang Kinh Pali có giới 
trong sạch thanh-tịnh làm nền tảng, /c-hành pháp- 
hành thiên-định dẫn đến chứng đắc bát-thiên.!? 
Hành-giả dùng bậc thiên làm nền tảng, nương nhờ bậc 
thiên làm đỗi-tượng, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 


! Tam minh: Tiền-kiếp-minh, Thiên-nhãn minh, Trằm-luân-tận-minh. 
2 Bát thiền: 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với lục thông”) do năng lực quả báu của 
pháp học Tạng Kinh Pali. 

* Hành-giả học thông-thuộc Tang Vi-diéu-pháp Pali 
có giới và định làm nền tảng, /c-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hún cùng với tứ-tuệ phân-tích,?) do năng 
lực quả báu của pháp học Tạng Vï-diệu-pháp Pali. 


Ngũ-Bộ Pali (Pañcanikäyapäli) 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo bộ 
(nikãya), thì có 5 bộ gôm có 40 quyên căn cứ theo kỳ kêt 
tập Tam-Tạng Pāli lân thứ 6 tại động Kaba Aye, Yangon 
xứ Myanmar. 

Ngũ-Bộ Pali (Pañcanikäyapäli ) 

1- Trường-Bộ-Kinh Pali (Dighanikayapadl]i). 

2- Trung-Bộ-Kinh Pali (Majjhimanikayapali). 

3- Đông-Loại-Bộ-Kinh Pali (Samyuttanikayapali). 

4- Chi-Bộ-Kinh Pali (Anguttaranikayapali). 

5- Tiêu-Bộ-Kinh Pali (Khuddakanikayapali. 

1- Trường-bộ-kinh Pali là gì? 

Ti rường-bộ-kinh Pali góm có 34 bai kinh dai chia làm 
3 quyén: 

1- Silakkhandhavaggapali gồm có 13 bài kinh dài. 


' Lục thông: Đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, thiên-nhĩ-thông, tiền-kiếp- 
thông, tha-tâm-thông, trầm-luân-tận-thông. 

? Tứ-tuệ-phân-tích: Nghĩa-phân-tích, Pháp-phân-tích, Ngôn-ngữ-phân 
tích, Tuệ-ứng-đồi-phân-tích. 
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2- Mahävaggapäli gồm có 10 bài kinh đài. 
3- Pãthikavaggapäli gồm có 11 bài kinh dài. 


2- Trung-bộ-kinh Pali là gì? 


Trung-bộ-kinh Pali gồm có 152 bài kinh loại vừa chia 
làm 3 quyển: 

1- Milapannasapäli: có 5 chương, mỗi chương có 10 
bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 

2- Majjhimapannasapali: có 5 chương, mỗi chương 
có 10 bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 

3- Uparipannasapali: có 5 chương, chương 1, 2, 3 và 
5: mỗi chương có 10 bài kinh loại vừa, còn chương 4 có 
12 bài kinh trung bình, gồm có 52 bài kinh loại vừa. 


3- Đông-loại-bộ-kinh Pali là gì? 


Đồng-loại-bộ-kinh Pali có 7.762 bài kinh dài, ngắn 
khác nhau, đặc biệt bộ này những bài kinh có điểm đồng 
loại nhau, được gom chung lại với nhau thành một 
chương riêng biệt. 

Ví dụ: Những bài kinh liên quan đến chư-thiên gom 
chung lại với nhau thành nhóm gọi là devatasamyutta. 
Những bài kinh liên quan đên Đức-vua xứ Kosala gom 
chung lại thành chương gọi là Kosalasarnyuffa, v.v... 

Đồng-loại-bộ-kinh Pali có 5 bộ chia làm 3 quyển: 

1- SagathavagøasamyufIapali gòm có 11 chương và 

Nidanavaggasamyuttapali góm có 10 chuong. 
2 - Khandhavaggasamyuttapali gôm có 13 chương và 
Salayatanasamyuttapali gôm có 10 chương. 

3- Mahavaggasamyuttapali gôm có 12 chương. 

Như vậy, tóng cộng tất cả 56 chương gồm có 7.762 
bài kinh. 
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4- Chi-bộ-kinh Pali là gì? 

Chi-bộ-kinh Pali gồm có những bài kinh có chi pháp. 
Những bài kinh có một chi pháp, những bài kinh có hai 
chi pháp, v.v... cho đên những bài kinh có 11 chi pháp. 

* Những bài kinh có một chi pháp gọi là: Ekakanipata. 

* Những bài kinh có hai chỉ pháp gọi là: Dukanipata, 
Tikanipata, Catukkanipata, Pañcakanipaia, ... cho đền 
những bài kinh có II chi pháp gọi là: Ekadasakanipata. 

Chi-bó-kinh Pali này có 11 nipata, gom thành 3 
quyên, gôm tât cả có 9.557 bài kinh ngăn dài khác nhau. 

1- Ekaka-duka-tika-catukka nipatapali, 

2- Pafñcaka-chakka-sattaka nipatapali, 

3- Atthaka-navaka-dasaka-ekadasaka nipatapali. 

5- Tiểu-bộ-kinh Pāli là gì? 

Tiểu-bộ-kinh Pali này gòm có tật cả các bài kinh nào, 
quyên nào không có trong 4 bộ trên đêu được gom vào 
Tiếu-bộ-kinh Pali này. 

Tiểu-bộ-kinh Pali gồm có Tạng Luật Pali, Tạng Vi- 
điệu-pháp Pali và một phần Tạng Kinh Pali còn lại gồm 
có 28 quyền: 

* Tiểu-bộ-kinh Pali phần Tạng Luật Pali có 5 bộ, có 5 
quyên: 

- Parajikapali. 

- Pacittiyapali, 

- Mahavagsapali, 

- Culavaggapali, 

- Parivarapdli. 

* Tiéu- bó-kinh Pali phần Tạng Vi-diéu-pháp Pali có 7 
bộ, gồm có 12 quyên: 


- Dhammasangantipali, 
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- Vibhangapdli, 

- Dhatukatha và 

- Puggalapannattipali, 

- Kathavatthupali 

- Yamakapäli (3 quyển), 

- Patthanapali (5 quyển). 

* Tiểu-bộ-kinh Pali phần Tạng Kinh gồm có 19 bộ, 

gồm có 11 quyền: 

-Khuddakapathapalh, Dhammapadagathapali Udana- 
pali, Itivuttakapäli, Sutanipatapdli (gôm có 5 bộ). 

- Vimanavatthupali, Petavatthupali, Theragathapadli, 
Therīgāthāpāli (gôm có 4 bộ). 

- Apädänapäli (phán 1). 

- Apadanapali (2), Buddhavamsapalh, Cariyapitakapali. 

- Mahaniddesapdli. 

- Culaniddesapali. 

- Jãtakapäli (2 quyền). 

- Patisambhidamagsgapali. 

- Nettipali, Petakopadesapali. 

- Milindapañhapali. 

Ngũ-bộ gồm có 40 quyền. 


Cüu-Phàn (Navaiga) 


Toàn giáo pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo 
phân (anga) thì có 9 phân như sau: 

1- Sutftapäli (kinh): Gồm những bài kinh văn xuôi lẫn 
kệ, như kinh Mangalasuttapali, Ratanasuttapali và Tạng 
luật Pali cũng được gom chung vào phân Suttapali này. 

_2- Geyyapäli (kệ): Gồm những bài kinh hoàn toàn 
băng những câu kệ (không có đoạn văn xuôi) như những 
bài kệ trong phân Sagathavaggasamyuttapali, ... 
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3- Veyyäkaranapäli (kinh): Gồm những bài kinh hoàn 
toàn văn xuôi (không có kệ xen vào) như Dhamma- 
cakkappavaftanasuftapali, Mahasatipa†thanasuttapadli,... 
và Tạng Vï-diệu-pháp Pali được gom chung vào trong 
phân Veyyakaranapali này. 

4- Gathapali (kệ): Gồm những bài kệ không có tên 
bài kinh như Dhammapadasathapali, Theragathapädli, 
Therigathapdli, ... 

5- Udãnapäli (bài tự thuyết): Gồm có 82 bài tự thuyết 
của Đức-Phật do tâm hoan hy phát sinh. 

6- Itivuttakapāli: Gồm có 110 bài kinh, thường bắt 
đâu có câu: Vuttam hetam Bhagavaia, ... Điêu này đúng 
như lời Đức- Thê- Tôn dạy... 

7- Jatakapali ( tiển-kiếp): Những câu kệ liên quan đến 
547 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, bắt đầu tích 
Apannakajätakapäli và cuói cùng Vessantarajätakapäli. 

8- Abhifadhammapäli: Gồm những bài kinh có pháp 
phi thường chưa từng có từ trước (acchariyabliia- 
dhammapajï), thường khởi đầu băng câu: 

“Này chư tÈ-khưu, những pháp phi thường chưa từng 
có từ trước ... ` như bài kinh Paharadasutta ... 

9- Vedalla: Gồm những bài kinh vấn đáp bằng trí-tuệ 
hợp với hy như Culavedallasuttapali, Mahavedallasutta- 
pali, Sakkapanhasuttapdli, ... 


84.000 Pháp-Môn (Dhammakkhandhapäli ) 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia thành 
pháp- môn Pali (Dhammakkhandhapajï) thì có 84.000 
pháp-môn Pali, trong bộ Tam-tạng Pali như sau: 


1- Tạng Luật Pali gồm có 21.000 Pháp-môn. 
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2- Tạng Kinh Pali gồm có 21.000 Pháp-môn. 

3- Tạng Vi-diệu-pháp Pali gôm có 42.000 Pháp-môn. 

Phương Pháp Đếm Pháp-Môn Trong Tam-Tạng Pali 

* Trong Tạng Luật Pali: Mỗi chuyện làm nguyên 
nhân đâu tiên đê Đức-Phật chê định điêu-giới, ban hành 
giới dên chư ty-khưu, ty-khưu-nI là mót pháp-môn. 

Mỗi nguồn gốc phát sinh, mỗi cách phạm giới, mỗi 
cách không phạm giới, v.v... môi điêu là một pháp-môn. 

Như vậy, trong Tạng Luật gồm có 21.000 pháp-môn. 

* Trong Tạng Kinh Pali: Mỗi bài kinh có ý nghĩa 
pháp liên tục là mót pháp-môn. 

Trong bài kinh có nhiều đoạn, mỗi đoạn có ý nghĩa 
pháp riêng rẽ là một pháp-môn, mỗi câu hỏi, môi câu trả 
lời là một pháp-môn, v.v... 

Như vậy, trong Tạng Kinh có 21.000 pháp-môn. 

* Trong Tạng Vi-diệu-pháp Pali: Pháp phân chia mỗi 
tika, mỗi duka là một pháp-môn, phân loại tâm và tâm- 
sở đông sinh là một pháp-môn, v.v... 

Như vậy, trong Tạng Vi-diệu-pháp Pali gồm có 42.000 
pháp-môn. 

Trong 84.000 pháp-môn Pali này, Đức-Phật trực tiếp 
thuyêt dạy có 82.000 pháp-môn Pali, còn 2.000 pháp- 
môn Pali do chư bậc Thánh A-ra-hán thuyêt dạy. 

Như Ngài Trưởng-lão Ananda, bậc thủ kho tàng 
pháp-bảo Pali của Đức-Phật Gotama dạy trong bộ 
Theragathapäli, Anandattheragathã có câu kệ răng: 

“Dvasiti Buddhato ganhữn, dve sahassani bhikkhuto. 

Caturäsiti sahassäni, ye me dhammā pavattino. ”” 


' Bộ Theragathapali, Änandattheragathãpäli. 
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“Tôi là A-nan-da, 

Đã học từ kim ngôn Đúc- Phát, 
Được tám mươi hai ngàn pháp-môn, 
Học từ chw Thánh A-ra-hán, 

Gom nhặt được hai ngàn pháp-môn, 
Tôi là thủ kho tàng pháp-bảo 

Trọn tám mươi bốn ngàn pháp-môn. 


33 


Toàn giáo-pháp của Ðức-Phật Gotama gồm có 84.000 
pháp-môn Pali vẫn còn lưu truyền trong các nước có 
truyền thông Phậf-giáo Theravada (Phật-giáo nguyên- 
huỷ) như nước Tích Lan (Srilankä), nước Miễn Điện 
(Myanmar), nước Campuchia, nước Lào, v.v.. 

Ngày nay, Phậi-giáo Theravada (Phật-giáo nguyên- 
thuỷ) được truyền bá đến nhiều nước trên thế giới, trong 
sô các nước ây có Phát-giáo nguyên-thuỷ Theravada tại 
Việt-Nam. 


Duy Trì Pháp-Học Phật-Giáo 


Pháp-học Phật-giáo (Pariyattisasana) là toàn lời giáo 
huân của Đức-Phật được ghi trong Tam-tang Pali và các 
bộ Chú-giải Pali là nên-tảng căn bản của Phật-giáo. 

Khi pháp-học Phát-giáo còn tồn tại, thì pháp-hành 
Phật-giáo mới mong được phát triên. Khi pháp-hành 
Phật-giáo được phát triên tôt, thì pháp-thành Phát-giáo 
mới có thê phát sinh. 

Nếu pháp-học Phật-giáo bị tiêu hoại, thì pháp-hành 
Phật-giáo và pháp-thành Phật-giáo chắc chắn sẽ không 
còn nữa. 

Vì vậy, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão là những 
Bậc thông-thuộc Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali, tô chức 
kêt tập toàn giáo-pháp của Đức-Phật, không đê rời rac, 
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không cho thất lạc, rồi giữ gìn duy trì toàn bộ pháp-học 
Phật-giáo được trường tồn lâu dài trên thé gian, để đem 
lại sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh 
nhất là chư-thiên và nhân-loại. 


Kết Tập Tam-Tạng Pali 


Để giữ gìn duy trì pháp-học Phậr-giáo cho được đầy 
đủ, nguyên vẹn, không dë rời rac, không cho thất lạc, 
cho nên, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão đã kết tập 
Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali bằng tiếng Pali trải qua 
các thời-kỳ như sau: 


Kỳ Kết Tập Tam-Tạng Pali LẦn Thứ Nhất 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa đứng ra tô chức 
kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ nhất, 
thời gian sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 3 tháng 4 
ngày, trong mùa an cư nhập hạ tại động Sattapanni gần 
thành RãJagaha xứ Magadha. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ 
nhất này gồm có 500 vị Thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ-tuệ 
phân-tích, lục thông, ... đặc biệt thông-thuộc Tam-fạng 
Pali và Chú-giải Pali. Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa 
chủ trì đại hội, đọc tuyên ngôn đoạn cuối kết luận rằng: 
“......Samgho appaññattam nappaññapeti, paññattam 
na samucchindaH, yathapannattesu sikkhapadesu 
samadaya vaHaH, khamati samghassa  tasma tunhĩ 
evametam dharayämi. ”™ 

e aios Chu tỳ-khuưu-Tăng! Không được phép chế-định 
thêm điêu-giới nào mà Đức-Phật không chế-định, không 
được phép xoá bỏ điều-giới nào mà Đức-Phật đã ché- 


! Vinayapitaka, Cülavaggapali, phần SaigTtinidãna. 
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định. Chư t)-khưu Tăng cán phải giữ gìn, duy trì, thực- 
hành nghiêm chỉnh đúng theo các điêu- -giói mà Đức- 
Phật đã chế định. Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đêu hài lòng 
nên làm thinh. lôi ghi nhận sự hài lòng này của quỷ vi 
băng trạng-thái làm thinh như vậy. ” 

Tất cả chư tỳ-khưu Tăng gồm có 500 bậc Thánh A-ra- 
hán đêu đông tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa chủ trì chất vẫn 
Ngài Trưởng-lão Upali giải đáp về Tạng Lut, và chât 
vân Ngài Trưởng-lão Ananda giải đáp vé Tạng Kinh 
Pali và Tạng Vi-diệu-pháp Pali. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali được thực 
hiện suôt 7 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ 7n-fạng 
Pali và Chú-giải Pali. 

Kỳ kết tập Tam-tang Pali và Chú-giải Pali lần thứ 
nhât này băng cách fruyên khâu (mukhapatha) chưa ghi 
chép băng chữ viêt. 

Đức-vua Ajatasattu đất nước Magadha là người hộ độ 
chư Thánh A-ra-hán trong kỳ kêt tập Tam-tang Pali và 
Chú-giải Pali lần thứ nhât này. 


Phân Chia Phận Sự Duy Trì Tam-Tạng Pali, Ngũ-Bộ 


Sau khi kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali xong, 
chư Thánh A-ra-hán phân công mỗi vị có bổn phận giữ 
gìn duy trì Tam-tang Pali và Chú-giải Pali như sau: 


* Về Tạng Luật Pali (Vinayapifakapäli) thuộc về 
phận sự của Ngài Trưởng-lão Upali. Ngài Trưởng-lão có 
bốn phận dạy Tang Luật Pali và Chú-giải tạng Luật Pali 
đến nhóm đệ-tử để giữ gìn duy trì Tạng Luật Pali và 
Chú-giải tạng Luật Pali này. 
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Khi Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, Đức-Phật 
đã từng tuyên dương Ngài Trưởng-lão Upali là bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất về trì luật trong các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


* Về Trường-bộ-kinh Pali (Dighanikãyapäli) thuộc 
về phận sự của Ngài Trưởng-lão Ananda. Ngài Trưởng- 
lão có bón phận dạy #ường-bộ-kinh Pali và Chú-giải 
Pali đến nhóm đệ-tử để giữ gìn duy trì 7Trường-bộ-kinh 
Pali và Chú-giải trường-bộ-kinh Pali này. 

* Về Trung-bộ-kinh Pali (Majjhimanikäyapäli) thuộc 
về phận sự của nhóm đệ tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta. Các vị Đại-ẩức này có bón phận dạy trung- 
bộ-kinh Pali và Chú-giải Pali đến nhóm đệ-tử, dé giữ 
gìn duy trì 7rung-bộ-kinh Pali và Chú-giải Pali này. 


* Về Đầng-loại-bộ-kinh Pali (Samyudtanikäyapäli) 
thuộc về phận sự của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa. 
Ngài Đại-Trưởng-lão có bón phận dạy đồng-loại-bộ- 
kinh Pali và Chú-giải Pali đến nhóm đệ-tử, dé giữ gìn 
duy trì Đông-loại-bồ-kinh Pali và Chú-giải Pali này. 

* Về Chỉ-bộ-kinh Pali (Anguttaranikãya) thuộc về 
phận sự của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. Ngài Trưởng- 
lão có bón phận dạy chi-bó-kinh Pali và Chú-giải Pali 
đến nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì Chi-bó-kinh Pali và 
Chú-giải Pali này. 


* Về Tiểu-bộ-kinh Pali (Khuddakanikãäyapali), thuộc 
về phận sự chung của 500 chư Thánh A-ra-hán. Quý 
Ngài có bón phận dạy ứiểu-bộ-kinh Pali và Chú-giái Pali 
đến các nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì 7iểu-bồ-kinh Pali 
và Chú-giải Pali này. 
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* VỀ Tang Vi-diệu-pháp Pali (Abhidhammapitaka- 
pali) gồm có 7 bộ lớn, thuộc phận sự chung của 500 chư 
Thánh A-ra-hán. Quý Ngài có bón phận dạy Tang Vi- 
diệu-pháp Pali và Chú-giải Tạng Vi-diệu-pháp Pali đến 
các nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì Tang Vï-diệu-pháp 
Pali và Chú-giải Pali này. 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật Gotama được kết tập 
lại đầy đủ trọn vẹn. Ngài Đại-Trưởng-lão và chư Vị 
Trưởng-lão có bón phận dạy cho các hàng đệ tử học 
thuộc lòng, ghi nhớ đầy đủ trọn vẹn Tam-tang Pali và 
Chú-giải Pali, gìn giữ duy trì pháp-học Phật-giáo cho 
được trường tồn lâu dài trên thế gian, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh nhất là 
chư-thiên và nhân-loại 


Kết Tập Tam-Tạng Pali Làn Thứ Nhì 


Giáo-pháp của Đức-Phật được giữ gìn duy trì nguyên 
vẹn đúng theo pháp-học Phật-giáo trải qua được 100 
năm, thì có nhóm f}-khưu Vajjīputta xứ Vesālī đặt ra 10 
điều không hợp theo pháp-luật của Đức-Phật là: 

l- Kappati singilonakappo: Tỳ-khưu cất giữ. muối 
trong ống bằng sừng với tác-y rằng: 

“Muối dùng làm đô gia vị món ăn ngày hôm sau, 
cũng được ”. 

2- Kappati dvangulakappo: Tỳ-khuu thọ thực quả 
ngo, mặt trời ngả qua hai lòng tay, cũng được. 

3- Kappafi gamantarakappo: Tỳ-khưu đã ngăn cản 
vật thực rôi tự nghĩ rằng: 

“Bây giờ ta di vào xóm để dùng vật thực nữa, mà 
không cán làm đúng theo luật, cũng duoc”. 
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4- Kappati avasakappa: Trong cùng mahasima có nhiễu 
nhóm riêng rë cùng hành uposathakamma, cũng được. 

5- Kappati anumatikappo: Chw Tăng trong nhóm 
đang hành- lăng-sự nghĩ răng: 

“Së cho phép tỳ-khưu đến sau, cũng duoc”. 

6- Kappati acinnakapo: Tỳ-khưu hành theo pháp mà 
tháy tô của mình thường thực-hành, cũng được. 

7- Kappati amathitakappo: Ty Tý- -khưu đã ngắn, cản vật 
thực rôi, dùng sữa tươi đã biến chất, chưa biến thành 
sữa chua, cũng được. 

8- Kappati jalogim pãtưm: Tỳ-khưu uống rượu nhẹ 
chưa thành chát say, cũng được. 

9- Kappati qdasakam nisidanam: Tỳ-khưu dùng tọa 
cụ không có đường lai, cũng được. 


10- Kappati jataruparajatam: Ty-khuu thọ nhận vàng 
bạc, cũng được. 


Đó là 10 điều do nhóm tỳ-khưu Vajjïputta đề xướng 
không hợp theo pháp-luật của Đức-Phật. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Yassa Kakandakaputta nghe tin 
nhóm tỳ-khưu VajjTputta xứ Vesālī đặt ra 10 điều không 
hợp theo pháp-luật của Đức-Phật như vậy. Ngài Đại- 
Trưởng-lão liền đến tận nơi hội họp chư tỷ-khưu-Tăng 
giải thích, để cho họ hiểu rõ, đó là 10 điều không hợp 
theo pháp-luật của Đức-Phật. 


Đó là nguyên nhân khiến Ngài Đại-Trưởng-lão Yassa 
Kakandakaputta triệu tập kỳ kết tập Tam-Tạng Pali lần 
thứ nhì tại ngôi chùa Valikarama, gån thành Vesāl, 
khoảng thời gian 700 năm sau khi Đúc-Phát tịch diét 
Niết-bàn. 


Duy Trì Pháp-Học Phật-Giáo 411 


Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ nhì 
này gồm có 700 bậc Thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ tuệ- 
phân-tích, lục thông, thông thuộc Tam-tang Pali và Chú- 
giải Pali, do Ngài Đại- Trưởng-lão Yassa Kakandakapuftta 
chủ trì. Ngài Đại- Trưởng-lão Revata chất ván, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sabbakami giải đáp, ... 

Công cuộc kết tập Tam-tang Pali và Chú-giải Pali 
được thực hiện trong khoảng thời gian suốt 8 tháng mới 
hoàn thành xong trọn bộ Tam-tang Pali và Chú-giải Pali 
hoàn toàn y theo bón chánh của kỳ kết tập Tam-tang 
Pali và Chú-giải Pali lần thứ nhất. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ nhì 
này cũng bằng khẩu truyën (mukhapafha), chưa ghi 
chép bằng chữ viết. 

Đức Vua Kãlãsoka xứ Vesälï hộ độ kỳ kết tập Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ nhì này. 

Giáo-pháp của Đức-Phật một lần nữa được giữ gìn 
duy trì đúng theo pháp-học Phật-giáo. Tất cả chư tỳ- 
khưu thực hành nghiêm chỉnh giới-luật, làm cho những 
người chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo, lại phát sinh đức- 
tin, những người nào đã có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
Bảo rồi, đức-tin càng tăng trưởng. 


Kết Tập Tam-Tạng Pali Lần Thứ Ba 


Sau kỳ kết tập Tam-tang Pali và Chú-giải Pali lần thứ 
nhì, Phật-giáo càng ngày càng phát triển, chư tỳ-khưu, 
ty-khưu-ni càng đông, cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo càng nhiều. Các thí chủ làm 
phước-thiện bố-thí cúng dường 4 thứ vật dụng đến chư 
tỳ-khưu rất đầy đủ, nhất là vào thờikỳ Đức-vua 
Dhammasoka (Asoka). 
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Đức-vua Asoka là Đắng-minh-quân, trị vì toàn cõi 
Nam-thiện-bộ-châu, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bao: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảáo, làm phước 
thiện bố-thí, cúng dường 4 thứ vật dụng đến chư ty- 
khưu-Tăng rất đầy đủ, sung túc. 

Trái lại, các nhóm tu-sĩ ngoại đạo thì đời sống thiếu 
thốn khó cực. Vì vậy, một số tu-sĩ ngoại đạo xâm nhập 
vào sống chung với chư tỳ-khưu, vê mặt hình thức thì 
giống tỳ-khưu, nhưng về mặt nội tâm vẫn giữ nguyên tà- 
kiến cô-hữu của mình không hề thay đồi. 


Cho nên, chw tp>-khuu thật chánh- kiến và tỳ-khưu giả 
fà-kiến sống lẫn lộn với nhau không thé hành-Tăng-sự 
chung với nhau được. 

Tình trạng này kéo dài suốt 7 năm, chư tỳ-khưu trình 
sự việc này lên Đức-vua Dhammasoka (Asoka) và nhờ 
uy quyền của Đức-vua để thanh lọc tỳ-khưu giả ngoại 
đạo tà-kiến ra khỏi nhóm chư tỳ-khưu thật chánh-kiến. 

Đức-vua Asoka là Đắng-minh-quân, cũng là một cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hộ-trì phụng- 

sự Tam-bảo, Đức-vua học giáo-pháp của Đức-Phật với 
Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa, nên hiểu rõ 
chánh-kiến trong Phật-giáo và các tà-kiến của ngoại đạo. 


Đức-vua Asoka thỉnh chư tỳ-khưu đến xét hỏi, qua 
cuộc xét hỏi này, Đức-vua đã loại được 60.000 tỳ-khưu 
giả có tà-kiến ra khỏi chư tỳ-khưu thật có chánh-kiến. 

Đức-vua ban cho mỗi người một bộ đồ trăng, bắt buộc 
hoàn tục, trở thành người cư-sĩ, còn lại tất cả tỳ-khưu 
thật có chánh-kiến trong Phật-giáo đoàn kết cùng nhau 
hành-Tăng-sự trở lại. 


Nhân dịp này, Ngài Đại- Trưởng-lão Moggaliputtatissa 
đứng ra triệu tập kỳ kêt tập Tam-tạng Pali lân thứ ba. 
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Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ ba 
này được tổ chức tại chùa Asokãrãäma, xứ Pataliputta, 
khoảng thời gian 235 năm, sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ ba 
này gồm có 1.000 bậc Thánh A-ra-hán có tứ-tuệ phân- 
tích, lục thông, thông-thuộc Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali do Ngài Đại- Trưởng-lão Moggalipuftafissa làm chủ 
tri, công cuộc kết tập được thực hiện trong khoảng thời 
gian suốt 9 tháng mới hoàn thành trọn bộ Tam-tang Pali 
và Chú-giải Pali hoàn toàn giỗng như bản chánh của hai 
kỳ kết tập trước. 

Kỳ kết tập Tam-rang Pali và Chú-giái Pali lần thứ ba 
này cũng bằng khẩu truyền (Mukhapatha), chưa ghi 
chép bằng chữ viết. 


Đức-vua Asoka xứ Pãtaliputta hộ độ kỳ kết tập Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ ba này. 


Kết Tập Tam-Tạng Pali Lần Thứ Tư 


Đức-vua Asoka là Đắng-minh-quân, cũng là một cận- 
sự nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hộ-trì 
phụng-sự Tam-bảo, không những hộ-trì Phật-giáo được 
phát triển trong nước, mà còn gửi các phái đoàn chư tý- 
khưu-Tăng sang các nước láng giềng khác, để truyền bá 
Phật-giáo. 

Vào năm Phật lịch 236 sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn, Đức-vua Asoka gởi phái đoàn 5 vị tỳ-khưu- 
Tăng do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahinda” trưởng đoàn 


' Ngài Đại-đức Mahinda là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là Thái-tử của đức- 
vua Asoka. 
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cùng với Ngài Trưởng-lão lHiya, Ngài Trưởng-lão 
Uttiya, Ngài Trưởng-lão Sambala, Ngài Trưởng-lão 
Bhaddasala sang truyền bá Phật-giáo ở đảo quốc 
Srilanka. 

Vào thời ấy, Đức-vua Devanampiyatissa trị vì đảo 
quốc Srilanka, là bạn thân của Đức-vua Asoka. Đức-vua 
Devãnampiyatissa và các quan trong triều cùng với toàn 
thé dân chúng đón rước, cung thỉnh phái đoàn chư 
Trưởng-lão-Tăng rất trọng thé. Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahinda thuyết-pháp tế độ Đức-vua cùng với các quan, 
dân chúng trên đảo quốc phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
có số kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ. 

Có số cận-sự-nam (upäsaka) xin xuất gia trở thành ty- 
khưu trong Phật-giáo. 

Còn có số cận-sự-nữ (upäsikã) có ý nguyện muốn 
xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong Phật-giáo, như bà 
Anuladevr Hoàng-hậu cua Đức-vua Devanampiyatissa 
cùng với 500 cận-sự-nữ (upasika) trong hoàng tộc, và số 
đông cận-sự-nữ dân chúng trong đảo quốc. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahinda truyền dạy gửi đoàn 
sứ giả đến tâu Đức-vua Asoka, kính xin Đức-vua gửi 
phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni sang đảo quốc Srilankã. 


Đức-vua Asoka gửi phái đoàn chư tỳ-khưu-ni-Tăng 
do Đại-đức tb-khưu-ni Samghamittättherf”) làm trưởng 
đoàn sang đảo quốc Srilankã, để hành lễ thọ tỳ-khưu-ni 
cho Hoàng-hậu Anuladevt và 500 cận-sự-nữ trong hoàng 
tộc và số đông cận-sự-nữ dân chúng trong đảo quốc. 


' Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Samghamittã là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là 
công-chúa của đức-vua Asoka 
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Đại-đức t)-khưu-ni Samghamittafiherr có kính thỉnh 
một cây Dai-Bó-4ë sang trồng trên đảo quốc Srilankã. 

Cây Dai-Bó-dë được thỉnh đến trồng tại tỉnh 
Anurädhapura đảo-quốc Srilankä. Cây Đại-Bồ-đề này 
được duy trì tồn tại cho đến nay vẫn còn tươi tốt. Nhà- 
nước Srilankã chăm sóc cây Đại-Bồ-đề rất chu đáo. 

Phật-giáo được phát triển rất thịnh hành trên đảo quốc 
Srilankā, chư tỷy-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-nm-Tăng 
tăng trưởng càng ngày càng đông. 

Một thời đảo quốc Srilankã gặp phải cuộc phiến loạn, 
dân chúng gặp cảnh thiếu thốn, nên đời sống của chư tỳ- 
khưu cũng chịu ảnh hưởng. Số Đại-đức tỳ-khưu sức 
khỏe yếu kém, nên phận sự ôn lại Tam-tang Pali và Chu- 
giải Pali thuộc lòng rất våt vả. 

Khi cuộc phiến loạn đã được dẹp xong, chư Đại- 
Trưởng-lão suy xét về sau này trí nhớ và trí-tuệ con 
người càng ngày càng kém dàn, cho nên, chư Đại-đức 
ty-khưu học thuộc lòng Tam-tang Pali và Chú-giải Pali, 
giữ gìn duy trì Tam-tang Pali và Chú-giải Pali cho được 
đầy đủ trọn vẹn không phải là việc dễ dàng. 

Một hôm, ĐÐức-vua Vaffagämanï ngự đến ngôi chùa 
Mahavihara làm phước-thiện bố-thí, cúng dường vật 
dụng đến chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Nhân dip ấy, chư Đại-Trưởng-lão thưa với Đức-vua 
Vattagamant ràng: 

- Thưa Đại-vương, từ xưa đến nay, chư Dai-dhkrc ty- 
khưu có phận sự học thuộc lòng Tam-tạng Pali và Chú- 
giải Pali, để giữ gìn duy trì giáo-pháp của Đức-Phật. 

Trong thời vị-lai, đàn hậu sinh là những Đại-đức ty- 
khưu, khó mà học thuộc lòng Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali một cách đây đu trọn vẹn được. 
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Như vậy, giáo-pháp của Đức-Thế-Tôn sẽ bị mai một 
theo thời gian. 

- Thưa Đại-vương, muốn giữ gìn duy trì Tam-tạng 
Pali và Chú-giải Pali được đây đu và trọn vẹn. 

Cho nên, chư Đại-Trưởng-lão có y định tó chức kỳ kết 
tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali bằng chữ viết ghi 
chép trên lá buông, dé lưu lại cho đời sau. 

Nghe chư Đại-Trưởng-lão thưa như vậy, Đức-vua 
VattagamanI phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy 
với lời của chư Đại-Trưởng-lão. 


* Kỳ kết tập Tam-tạng Pali lần thứ tư này được tổ 
chức tại động Alokalena vùng Matulajanapada xứ 
Srilanka, khoảng thời gian 450 năm, sau khi Đức-Phật 
tịch diệt Niết-bàn. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ tư 
này gồm 1.000 bậc Thánh A-ra-hán có tú tuệ-phân-tích, 
do Ngài Đại- Trưởng-lão Mahadhammarakkhiia làm chủ 
trì, công cuộc kết tập ghi chép trọn bộ Tam-tang Pali và 
Chú-giải Pali bằng chữ viết trên lá buông được thực 
hiện suốt môt năm mới hoàn tất. 

Sau đó, chư bậc Thánh A-ra-hán kết tập Tam-tang 
Pali và Chú-giải Pali bằng cách khâu truyền một lần 
nữa, hoàn toàn y theo bản chánh của ba kỳ kết tập Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Pali trước. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ tư 
này là lần đầu tiên được ghi chép bằng chữ viết trên lá 
buông đầy đủ trọn vẹn bộ Tam-tang Pali và Chú-giải Pali 
gọi là: “Poffhakaropanasangrii ”. 

Đức Vua Vattagamani Abhaya xứ Srilanka hộ độ kỳ 
kết tập Tam-Tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ tư này. 
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Kết Tập Tam-Tạng Pali LẦn Thứ Năm 


Dưới thời Đức-vua Asoka, Đức-vua có gửi phái đoàn 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sona và Ngài Đại-Trưởng-lão Uttara đi đến vùng 
Suvannabhimi gồm các nước: Indonesia, Myanmar, 
Thái-Lan, Campuchia, Lào, ... dë truyền bá Phật-giáo. 
Phật- giáo ở các nước trong vùng này trải qua bao cuộc 
thăng trầm, tùy theo vận mệnh của mỗi nước. 


Đất nước Myanmar vào thời đại Đức-vua Mindon đóng 
đô tại kinh-thành Mandalay, Đức-vua là người có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, tận tâm hộ trì Tam-Bảo, 
suy nghĩ rằng: 

“Phật-giáo thường liên quan đến sự tôn vong của đất 
nước, môi khi đất nước bị xâm lăng, kẻ thù thường đốt 
kinh sách Phát-giáo ”. 

Đức-vua Mindon muốn bảo toàn giáo-pháp của Đức- 
Phật, nên Đức-vua thỉnh chư Đại-Trưởng-lão tô chức 
cuộc kết tập Tam-tạng Pali khắc chữ trên những tấm bia 
đá, đề giữ gìn duy trì Tam-tạng Pali, Pháp-bảo cho được 
bën vững lâu dài. 

Nghe Đức-vua thỉnh như vậy, chư Đại-Trưởng-lão vô 
cùng hoan hy chấp thuận theo lời thỉnh cầu của Đức-vua. 
Chư Đại-Trưởng-lão tổ chức kp kết tập Tam-tạng Pali 
lần thứ năm tại kinh-thành Mandalay xú Myanmar, 
Phật-lịch năm 2404. 


Kỳ kết tập Tam-tạng Pali lẫn thứ năm này gồm 2.400 
Ngài Trưởng-lão toàn là những Bậc uyên bác Tam-tạng 
Pali và Chú-giải Pali, do Ngài Đại- Trưởng-lão Bhaddanta 
Jagara làm chủ tri, ngoài ra còn có những Ngài Truóng- 
lão rất xuất sắc như Ngài Bhaddama Narindabhidhaja, 
V.V... 


418 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


Công trình khắc Đô T. am-tạng Pali bằng chữ trên tắm 
bia đá bắt đầu khởi công vào năm Phật-lịch 2404 cho 
đến năm Phật-lịch 2415, trải qua suốt 11 năm ròng rã, 
mới hoàn thành xong trọn bộ Tam-tang Pali trên 729 
tám bia đá: 

- Tạng Luật Pali gòm có 111 tám. 

- Tạng Kinh Pali gồm có 410 tâm. 

- Tạng Vi-diệu-pháp Pali gồm có 208 tắm. 

Sau khi khắc trọn bộ T. am-tạng Pali bằng chữ trên 
những tấm bia đá xong, chư Đại-Trưởng-lão tổ chức 
cuộc kết tập Tam-tang Pali băng khâu vấn và đáp suốt 6 
tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam-tạng Pali y theo 
bản chánh của 4 kỳ kết tập Tam-tang Pali và Chú-giải 
Pali lần trước, gọi là: “Selakkharäropanasangiri `. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali lần thứ năm này do Ðúc- 
vua Mindon xú Myanmar hộ độ. 

Lần đầu tiên trọn bộ Tam-tạng Pali được ghi khắc trên 
bia đá, những tám bia đá này hiện nay vẫn còn nguyên 
vẹn ở kinh-thành có Mandalay đất nước Myanmar. 

Các nhà in kinh sách Phật-giáo đều y cứ vào những 
tám bia đá này làm nên tảng căn bản. 

Về sau Vi Đạo-sĩ Khanti đứng ra tô chức khắc trọn bô 
Chú-giải Pali trên những tám bia đá. Hiện nay những 
tám bia đá khắc trọn bó Chú-giái Pali vẫn còn nguyên 
vẹn tại kinh-thành có Mandalay. 


Kết Tập Tam-Tạng Pali LẦn Thứ Sáu 


Phật-giáo đã trải qua thời gian khá lâu, Tam-tạng Pali 
(Tipitakapäli) và Chú-giải Pali (Atthakathapali), Phụ- 
chú-giải Pali (Țīkāpāli), ... đã được in ra thành sách. 
Công việc sao đi chép lại, in đi in lại nhiều lần, khó mà 
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tránh khỏi sự sai sót. Vì vậy, các bộ Tam-tạng Pali và 
Chú-giải Pali, ... của mỗi nước Phật-giáo có chỗ sai chữ 
dẫn đến sai nghĩa, làm cho pháp-học Phật-giáo không 
hoàn toàn giỗng y nguyên bản chánh. 

Chính-phủ Myanmar thành lập hội Phật-giáo có tên 
“Buddhasäsanasamiii” vào năm Phật-lịch 2497 đề lo tô 
chức kỳ két tập Tam-tạng Pali lần thứ sáu, tại động nhân 
tạo Lokasãma (Kaba-Aye), thủ-đô Yangon, Myanmar. 


Chính phủ Myanmar thỉnh tất cả mọi bộ Tam-tạng 
Pali và Chú-giải Pali (Atthakathapali) hiện có trên các 
nước Phật-giáo, để làm tài liệu đối chiếu từng chữ, từng 
câu của mỗi bản. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali lần thứ sáu này gồm 2.500 
Ngài Trưởng-lão thông hiểu Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali ... rành rẽ về ngữ pháp Pali, chia thành nhiều ban 
đối chiếu sửa lại cho đúng. 

Công việc được thực hiện bắt đầu từ ngày rằm tháng 
tw Phật-lịch năm 2498 cho đến ngày rằm tháng tw Phật- 
lịch năm 2500, ròng rã suốt 2 năm mới hoàn thành xong 
bộ Tam-tạng Pali (Tipitakapäali) và Nha Pali (Attha- 
kathapalI), Phụ-chú-giải Pali (Tikapali), . 

Sau đó, chính-phủ Myanmar thỉnh chư Ngài Đại- 
Trưởng-lão, chư Trưởng-lão kết tập Tam-tạng Pali bằng 
khâu chất vấn và giải đáp, do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddama Revata chủ trì Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddama Sobhana vån, và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddamta Vicitasarabhivamsa Tipitakadhara Tipitaka- 
kovida Tipitakadhara dhammabhandagarka thông- 
thuộc Tam-tạng Pali và thấu suốt Tam-tạng Pali, bậc 
Thủ kho tàng Tam-tạng Pali giải đấp đúng theo Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Pali. 
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Trong buổi đại lễ trọng thé này, chính-phủ Myanmar, 
đứng đầu là Thủ-tướng U Nu, tổ chức hoàn thành kết tập 
Tam-tạng Pali rất long trọng, có mời các nguyên-thủ 
quốc gia của các nước Phật- giáo cùng với phái đoàn chư 
Tăng, cận-sự-nam, cận-sự-nữ gồm có 25 nước trên thế 
giới đến tham dự, để đánh dấu lịch sử Phật-giáo đã trải 
qua một nửa tuổi thọ 2.500 năm, dưới sự bảo trợ hộ độ 
của chính-phủ Myanmar cùng các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ trong nước và các nước trên thế giới. 


Bộ Tam-tạng Pali gồm có 40 quyên, bộ Chú-giải Pali 
gồm có 51 quyển, bộ Phu-chú-gidi Pali gồm có 26 
quyền và các bộ khác hoàn thành trong kỳ kết tập lần thứ 
sáu này được xem là mẫu mực cho các nước Phật-giáo 
Theravada. 


Để Phật-giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian 
này chừng nào, thì chúng-sinh được hưởng sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc chừng åy. Cho nên, chư Đại- Irưởng- 
lão tiền bối đã dày công gìn giữ và duy trì pháp-học 
Phật-giáo từ thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thé gian, 
và sau khi Đức-Phật đã tịch diệt Niét-bàn. 

Tất cả quý Ngài Đại-Trưởng-lão có phận sự bảo tón 
đầy đủ trọn vẹn pháp-học Phật-giáo, nên quý Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã tô chức qua 6 kỳ kết tập Tam-tạng Pali và 
Chú-giải Pali không dé cho ròi rac, thất lạc. Chư Đại- 
Trưởng-lão đã có công giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo 
từ trước cho đến nay. 

Công việc học Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali dé bảo 
tòn trọn vẹn pháp-học Phậr-giáo, là bôn phận của các 
hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di cũng 
như các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Hàng thanh-văn đệ-tử nào học thuộc lòng được lời 
giáo huấn của Đức-Phật bằng ngôn ngữ Pali dù ít dù 
nhiều, thì hàng thanh-văn đệ-tử ấy đã gieo duyên lành 
trong Phật-giáo, bởi vì ngôn ngữ Pali là mülabhasa: 
ngôn ngữ gốc, ngôn ngữ của chư Phật quả-khứ, Đức- 
Phát Gotama hiện tại và chư Phát vị-lai. 

Vì vậy, hàng thanh-văn đệ-tử nào học Tam-tạng Pali 
và Chú-giải Pali cần phải hiểu biết rõ ý nghĩa trực tiếp 
ngôn ngữ Pali hoặc gián tiếp qua ngôn ngữ của nước 
mình, thì được lưu trữ, tích luỹ trong tâm của mình suốt 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu kiếp nào gặp được Đức-Phật hoặc bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lång nghe chánh-pháp thì 
kiếp ấy dễ hiểu chánh-pháp, dễ chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, ... 


Tại nước Myanmar, công việc học Tam-tạng Pali và 
Chú-giải Pali được phô cập đên chư sa-di, chư tỳ-khưu. 


Hằng năm, bộ Tôn-giáo Myanmar có tô chức kỳ thi 
đọc thuộc lòng Tam-tạng Pali băng tiêng Pāli, và thi viêt 
trả lời những câu hỏi vê Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali. 


* Thi Tam-Tạng Pali 


Phật-lịch năm 2492 (dương-lịch năm 1948), chính 
phủ Myanmar, bộ Tôn-giáo bắt đầu tổ chức kỳ thi thuộc 
lòng Tam-tạng Pali lần thứ nhất. Từ đó về sau, hằng năm 
đều có tô chức thi thuộc lòng Tam-tạng Pali. 


* Nếu vị sa-di, tỳ-khưu nào đậu kỳ thi thuộc lòng 
Tam-tạng Pali xong thì vị áy được kinh dâng danh-hiệu 
cao-thượng là Tipitakadhara: Bậc cao-thượng thông- 
thuộc Tam-tạng Pali. 
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Tiếp theo thi viết trả lời những câu hỏi về Tam-tạng 
Pali. Nếu vị tỳ-khưu nào thi đậu kỳ thi viết trả lời xong 
thì vị tỳ-khưu ấy được kính dâng danh-hiệu cao-thượng 
là Tipifakakovida: Bậc cao-thượng thấu-suốt Tam-tạng 
Pali. 

Ngài Truong-Lao đã đậu cả 2 kỳ thi Tipitakadhara và 
Tipitakakovida là Bậc cao-thượng thông-thuộc và thấu- 
suốt T. am-tạng Pali, và đặc biệt chính phủ Myanmar, bộ 
Tôn-giáo kính dâng danh-hiệu cao-thượng nhất gọi là 
Tipitakadhara Dhammabhandagarika Bác cao- 
thượng-thấu-suốt Tam-tang Pali, Bác thú-kho-tàng- 
Pháp-bảo Tam-tạng Pali đến Ngài Đại-Trưởng-lão có 
đây đủ tài đức lón. 


* Đến Phật-lịch 2558 (dương-lịch 2014), đã trải qua 
66 kỳ thi Tam-tạng Pali, theo tài liệu của bộ Tôn-giáo 
Myanmar năm 2014 có kết quả qua kỳ thi Tam-tạng Pali 
như sau: 


* Ekapifakadhara là bậc thông-thuộc Nhắt-tạng Pali 
có 512 Ngài Dai-duc. 

* Ekapitakadhara và Ekapitakakovida là bậc thông- 
thuộc Nhát-tạng Pali và thấu suốt Nhát-tạng Pali có 139 
Ngài Đại-đức. 

* Dvipifakadhara là bác thông-thuộc Nhị-tạng Pali có 
61 Ngài Đại-đức. 

* Duipifakadhara và Dvipfakahovila là bậc thông- 
thuộc Nhị-tạng Pali và thấu suốt Nhị-tạng Pali có 28 
Ngài Đại-đức. 

* Tipifakqadhara là bác cao-thượng thông-thuộc Tam- 
tạng Pali có 5 Ngài Trưởng-lão. 


Duy Trì Pháp-Học Phật-Giáo 423 


* Tipifakadhara và Tipifakakovida là bác cao-thượng 
thông thuộc, tháu-suốt Tam-tạng Pali có 13 Ngài 
Trưởng-lão như sau: 


l- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Vicittasara- 
bhivamsa  (Visifthatipitakadhara, Mahatipifakakovida, 
Tipifakadhara Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thi 
thứ 6, Phật-lịch 2497 (D.I.1953) lúc Ngài 42 tuổi. (Ngài 
đã viên tịch năm 1992, thọ 81 tuổi). 

2- Ngài Đại- Trưởng Lão Bhaddana  Neminda 
(Visitthatipitakadhara, Tipifakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thi thứ 12, Phát- 
lịch 2503 (D.I. 1959) lúc Ngài 32 tuổi. (Ngài đã viên tịch 
năm 199], thọ 64 tuổi). 

3- Ngài Đại- Trưởng-Lão Bhaddanta Kosalla (Tipitaka- 
dhara, Tipitakakovida, Tipitakadhara Dhammabhanda- 
garika) đậu trong Kỳ thi thứ 16, Phát-lịch 2507 (D.L. 
1963) lúc Ngài 36 tuổi. (Ngài đã viên tịch năm 1991, thọ 
68 tuổi). 

4- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Sumangala- 
lanhara (Tipifakadhara, Tipifakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhandagarikha) đậu trong ky thi thứ 26, Phát- 
lịch 2516 (D.I. 1972) lúc Ngài 27 tuổi. (Ngài đã viên tịch 
năm 2006, thọ 60 tuổi). 

5- Ngài Đại- Trưởng-Lão Bhaddanta Sirindabhivamsa 
(Tipitakadhara, Iipifakakovida, Tipitakadhara Dhamma- 
bhangagarika) đậu trong kỳ thi thứ 37, Phát-lịch 2528 
(D.L. 1984) lúc Ngài 42 tuổi. 

6- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Vayaäminda- 
bhivamsa (Tipitakadhara, Tipitakakovida, Tipifakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thi thứ 47, Phát- 
lịch 2538 (D.I. 1994) lúc Ngài 40 tuổi. 
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7- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Silakkhandha- 
bhivamsa (Tipitakadhara, Tipitakakovida, Tipifakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thi thứ 52, Phát- 
lịch 2543 (D.I. 1999) lúc Ngài 36 tuổi. 

8- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Vamsapala- 
lanhara (Tipifakadhara, Tipifakakovida, Tipifakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thi thứ 52, Phát- 
lịch 2543 (D.I. 1999) lúc Ngài 34 tuổi. 

9- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddama Gandhamala- 
lanhara (Tipifakadhara, Tipifakakovida, Tipifakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thi thự 53, Phật- 
lịch 2544 (D.I. 2000) lúc Ngài 33 tuổi. 

10- Ngài Đại-Tlrưởng Lão Bhaddanta Sundara 
(Tipitakadhara, Tipifakakovida, Tipitakadhara Dhamma- 
bhangdagarika) đậu trong kỳ thi thứ 56, Phật-lịch 2547 
(D.L. 2004) lúc Ngài 48 tuổi. 

lI- Ngài Trưởng Lão Bhaddanta  Indakapala 
(Tipitakadhara, Tipifakakovida, Tipitakadhara Dhamma- 
bhangdagarika) đậu trong kỳ thi thứ 56, Phật-lịch 2547 
(D.L. 2004) lúc Ngài 43 tuổi. 

12- Ngài Trưởng-Lão Bhaddamta Abhjatabhivamsa 
(Tipitakadhara, Tipifakakovida, đậu trong kỳ thi thứ 62, 
Phật-lịch 2553 (D.1. 2010) lúc Ngài 41 tuổi. 

13- Ngài Trưởng-Lão Bhaddanta Indacariya (Tipitaka- 
dhara, Tipitakakovida) đậu trong kỳ thi thứ 64, Phát-lịch 
2555 (D.I. 2012) lúc Ngài 47 tuổi. 


Nước Myanmar đã có 13 Ngài Đại- Trưởng-Lão đã thi 
đậu Tipiakadhara, Tipitakakovida và còn các Ngài 
Trưởng lão khác đã thi đậu Tipiakadhara, đậu 
Dvipifakadhara, Dvipitakadhara và Dvipifakakovida, 
Ekapitakadhara, Ekapitakadhara và Ekapifakakovida,... 
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Quý Ngài Đại-Trưởng-lão là Bậc đáng tôn kính đối 
với tất cả các hàng thanh-văn biết đường nảo! 


Pháp-học Phật-giáo là nền tảng căn bản của pháp- 
hành Phật-giáo. Thật vậy, Pháir-giáo được duy trì do 
nhờ pháp-học Phát-giáo, cho nên quý Ngài Đại- Trưởng- 
lão đã có công giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo lưu 
truyền lâu dài trên thé gian này, dé đem lại sự lợi ích, sự 
tién hóa, sự an-lạc lâu dài cho chúng-sinh, nhất là nhân- 
loại và chư-thiên. 


Học Tam-Tạng Pali Qua Các Thời-kỳ 


* Thời-kỳ đầu: Kê từ khi Đức-Phật còn hiện hữu trên 
thế gian cho đến trước Phật-lịch năm 450, trong khoảng 
thời gian này, trọn bộ Tam-tạng Pali và các bộ Chú-giải 
Pali chưa ghi thành chữ viết, cho nên, việc học Tam-tạng 
Pali và Chú-giải Pali bằng cách khu truyền tâm thọ. Vi 
thây dạy đọc, các học trò lặp theo ghi nhớ nằm lòng. 

Như vậy, vi thầy thông-thuộc được chừng nào, các 
học trò cũng thông-thuộc được chừng ấy. Nếu vị thầy 
không thuộc lòng bộ nảo, thì vị thầy gửi các học trò của 
mình đến Ngài Đại-Trưởng-Lão khác xin học bộ ấy. 

Cho nên, việc học trọn bộ Tam-tạng Pali và các bộ 
Chú-giải Pali trong thời-kỳ ấy rất vất vả khó khăn. 

* Thời-kỳ sau: Kë từ sau thời-kỳ kết tập Tam-tạng 
Pali và Chú-giải Pali lần thứ tư, khoảng thời gian 450 
năm sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, kỳ kết tập 
Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần này được ghi bằng 
chữ viết trên lá buông. Cho nên, việc học Tam-tạng Pali 
và Chú-giải Pali tương đối ít vất vả khó khăn hơn thời- 
kỳ trước, song có phần hạn chế, bởi vì số bón Tam-tạng 
Pali và Chú-giải Pali được ghi trên lá buông không nhiều. 
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* Thời hiện-tại này: Hầu hết các nước Phật-giáo lớn 
như: Nước Myanmar, nước Thái-Lan, nước Srilanha, 
nước-Lào, nước Campuchia, v.v... đều có trọn bộ Tam- 
tạng Pali và các bộ Chú-giải Pali được in ra thành sách 
bằng mẫu tự của nước mình. Cho nên, việc học trọn bộ 
Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali có nhiều điều kiện thuận 
lợi hơn, nhưng việc dạy Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali 
và việc học Tam-tạng Pali trong mỗi nước chưa phổ biến 
rộng đến toàn thé các hàng xuất-gia chư sa-di, chư tỳ- 
khưu, hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 


Hiện nay tại nwóc Myanmar, các Ngài Đại-lrưởng- 
lão dạy Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali, và chu sa-di, 
chư tÈ-khưu theo học Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali tại 
nhiều ngôi chùa lớn trong thủ-đô Yangon và các ngôi 
chùa lớn tại các tỉnh thành lớn. 

Hằng năm, chính-phú Myanmar, bộ Tôn-giáo tó chức 
kỳ thi thuộc lòng Tam-tạng Pali, để cho chư sa-di, chư 
tỳ-khưu đến dự thi thuộc lòng Tam-tạng Pali và thi viết 
trả lời những câu hỏi về Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali. 

* Thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, VIỆC 
thông hiểu về pháp-học Phật-giáo không những chư Đại- 
Trưởng-lão, chư Trưởng-lão, chư sa-di, mà còn có nhiều 
vi cận-sự-nam, cận-sự-nữ nữa. 

Thí dụ: Cận-sự-nam Cittagapati là bậc Thánh Bát-lai 
cũng là vị pháp sư được Đức-Phật Gotama tuyên dương. 
Cận-sự-nữ Khujjuttarā là tỳ-nữ của bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavafr, chứng đắc thành bác Thánh Nháp- 
hưu có tài thuyết pháp tế độ bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sāmāvatī cùng với 500 nữ háu bà, đều chứng đắc thành 
bâc Thánh Nháp-lưu. Cận-sự-nữ Khujjuttara trở thành 
Bahussutã: Bác đa văn túc trí được Đức-Phật Gotama 
tuyên dương. 
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Về sau, Cận-sự-nữ KhujjuHarä cũng trở thành Tipitaka- 
dhara: Bác thông-thuộc Tam-tạng Pali, v.v... 

Ngày nay, công việc bảo tồn pháp-học Phật-giáo là 
phận sự chung của các hàng thanh-văn đệ-tử gồm cả bậc 
xuất-gia sa-di, tỳ-khưu lẫn các hàng tại gia cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nữa. 

Để giữ gìn, duy trì pháp-học Phật-giáo chỉ có một 
phương pháp duy nhất là mỗi người thanh-văn đệ-tử là 
bậc xuất-gia sa-di, tỳ-khưu, cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải học thuộc lòng Tam-tạng Pali và các bộ Chú-giải 
Pali, Tīkāpālļi, Anutikapali, ... theo khả năng của mình, 
để lưu-trữ, tích luỹ trong tâm của mình, để tạo duyên 
lành sâu sắc trong Phật-giáo thật sự. 

Nếu khi đã thông hiểu pháp-học Phật-giáo thì hành- 
giả mới có thể thực-hành đúng theo pháp-hành-giới, 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiên-tuệ được. 

Hoặc khi giảng dạy đến người khác, cũng đúng theo 
chánh-pháp. Cho nên, học pháp-học Phár-giáo sẽ đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho mình và cho 
người khác. Đặc biệt còn giữ gìn và duy trì bảo tồn 
pháp-học Phật-giáo được trường tồn trên thé gian, để 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho tất 
cả chúng-sinh. 


Cúng Duong Đức-Pháp-Bảo 


Trong thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có 
một vị Bà-la-môn đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, bèn 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính cúng- 
dường Đức-Phát-bảo, cung dường Đúc- Tăng-báo thì có 
Đức-Phát, chư t}-khưu-Tăng thọ nhận rõ ràng, còn 
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thành kính cúng dường đến Đức-Pháp-bảo, thì con phải 
cúng dường bằng cách nào? Bạch Ngài. 

Đức Phật truyền dạy rằng: 

- Sacepi Brahmana Dhammaratanam pujetukamo 
ekam bahussutam pūjehi. ” 

- Này Bà-la-môn! Nếu con muốn cúng dường đến 
Đức-Pháp-bảo thì con nên cúng dường đến vị Đa-văn 
túc-trí (bahussuta). 

Ông Bà-la-môn đảnh lễ Đức-Phật xong, xin phép lui 
ra và đi hỏi chư tỳ-khưu để biết vị nào là bác Ða-văn 
túc-trí học nhiều hiểu rộng. 

Chư tỳ-khưu chỉ dẫn, giới thiệu đến Ngài Trưởng-lão 
Ananda là bậc Đa-văn túc-trí (bahussuta) bậc Thủú-kho- 
tàng Pháp-bảo. 

Ông Bà-la-môn tìm đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Ananda, rồi kính dâng đến Ngài Trưởng-lão bộ y trị giá 
1.000 đồng (tiên Ẩn-Độ ngày xưa). Ngài Trưởng-lão 
Ananda thọ nhận bộ y quý giá ấy. 

Sau đó, Ngài Trưởng-lão Ananda kính dâng bộ y ấy 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là bậc Thống-lĩnh- 
pháp (Dhammasenapati). 

Hiện nay, Phật-giáo tại Myanmar còn có những Bác 
Tipitakadhara và Tipifakakovida là Bậc cao-thượng 
thông-thuộc và thấu-suốt T. am-tạng Pali, và đặc biệt có 
những bậc Tipitakadhara Dhamrmmabhandagarika: Bác 
cao-thượng-thấu-suốt Tam-tạng Pali, Bác thú-kho-tàng- 
Pháp-bảo Tam-tạng Pali. 

Nếu thí-chủ có tác-ý đại-thiện-tâm hướng tâm đến 
cúng dường Đức-Pháp-bảo thì nên cúng dường đến các 
Bậc cao-thượng ấy, gọi là cúng dường Đức-Pháp-bảo. 


' Bộ Chú-giải Pãthikavaggatthakathã, phần Dhammaratanapijã (9 1). 
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Hoặc thíchủ cúng dường đến Ngài Trưởng-lão 
Tipifakadhara: Bác thông-thuộc Tam-tạng Pali, hoặc 
Ngài Trưởng-lão Dvipitakadhara: Bác thông-thuộc Nhi- 
tạng Pali hoặc Ngài Trưởng-lão Ekapitakadhara: Bậc 
thông-thuộc Nhất-tạng Pali, v.v... thậm chí quý vị sa-di, 
ty-khưu đang ngày đêm kiên trì học thuộc lòng Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Pali để tham dự kỳ thi Tam-tạng 
Pali, cũng gọi là cúng dường Đức-Pháp-bảo. 


Tipitaka - Atthakatha - Tika - Anutika 


Pháp-học Phật-giáo gồm có: 

- Tipitakapali (Tam-tạng Pali). 

- Atthakathapali (Chú-giải Pali). 

- Tikapali (Phụ-chú-giải Pali). 

- Anutikapali (Phụ-theo Chú-giải Pali). 

Căn cứ theo kỳ kết tập Tam-tạng Pali lần thứ sáu 
Phật-lịch 2500 năm tại động Kaba Aye, thủ-đô Yangon, 
nước Myanmar như sau: 

- Tipitakapali gồm có 40 quyền. 

- Atthakathapali gôm có 51 quyên. 

- Tikapali-Anutikapali gôm có 26 quyên. 


Tipitakapäli (Tam-Tạng Pali) 


Tipifakapali (Tam-tạng Pali gồm có 40 quyền được 
phân chia theo môi Tạng như sau: 

I- Vinayapitakapäli (Tạng Luật Pali) có 5 quyền: 

l- Parajikapali do Đức-Phật, trong thòi-kỳ Đức-Phật. 
2- Pacittiyapali do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
3- Mahavagsgapali do Đúc-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
4- Culavaggapali do Đúc-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
5- Parivarapali do Đức-Phật, trong thòi-kỳ Đức-Phật. 


430 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 


Il- Suttantapifakapäli (Tạng Kinh Pali) có 23 quyên 
phân chia theo 5 Nikaya (Bô) như sau: 
* Dīghanikāya (Trường-bộ-kinh Pali) có 3 quyên: 
1- Silakkhandhavaggapaj do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 
2- Mahaãvaggapajï do Đúc-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
3- Pathikavaggapäalï do Đúc-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
* Majjhimanikãya (Trung-bộ-kinh) có 3 quyên: 
4- Mulapannasapali do Đúc-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
5- Majjhimapannasapali do Đúức-Phật, trong thời-kỳ 
Đúc-Phật. 
6- Uparipannasapali do Đúc-Phật, trong thời-kỳ 
Đúc-Phật. 
* Samyuttanikaya (Dóng-loqi-bó-kinh) có 5 phần 
gom vào 3 quyên: 
Z- Sagathavagga và Nidanavaggasamyuttapali do 
Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
8- Khandhavagga và Salayatanavaggasamyuttapali 
do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
9- Mahavaggasamyuffapal do Đức-Phật, trong thời 
kỳ Đức-Phật. 
* Angutfaranihäya (Chi-bộ-kinh) từ 1 đến 11 chỉ gom 
vào 3 quyên: 
10- Ekaka-duka-tika-catukkanipatapali do Đức-Phật, 
trong thòi-ky Đức-Phật. 
1l- Pañcaka-chakka-safakanipafa do Đúức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 
12- Atthaka-navaka-dasaka-ekädasakhanipafa do Đức- 
Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
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* Khuddakanikaya (Tiéu-bó-kinh) gồm có 19 bộ gom 

vào 11 quyền: 

13- Khuddakapatha-dhammapada-udana-itivuttaka- 
sutta-nipatatapaj do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

14- Vimanavatthu-petavatthu-theragatha-therigatha- 
pali do Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 

15- Apadanapali (pathama) do Đức-Phật, trong thời- 
kỳ Đức-Phật. 

16- Apadanapali (dunya) và Buddhavamsa, Cariya- 
pitakapali do Đúc-Phật và chư Thánh A-ra-hán, trong 
thời-kỳ Đức-Phật. 

17-18- Jatakapali (pathama-duiiya) do Đúức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 

19- Mahaniddesapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

20- Cujaniddesapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

21- Patisambhidamagsapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

22- Netti-pe†akopadesapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahakaccayana, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

23-  Milindapanhapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Nagasena, Phật-lịch năm 500. 


HI- Abhidhammapitakapäli (Tạng Vi-diệu-pháp 
Pali) có 7 bộ lớn phân chia thành 12 quyên: 


1- Dhammasangar—ipajï do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 
2- Vibhangapajï do Đức-Phật, trong thòi-kỳ Đức-Phật. 
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3- Dhatukatha và Puggalapañnattipali do Đức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 
4- Kathavatthupali do Đức-Phật và sau có Ngài Đại- 
Trưởng-lão Moggaliputtatissa, Phật-lịch 235. 
5-6-7- Yamakapäli (pathama-dufiya-tatiya) (3 quyên) 
do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
8-9-10-11-12- Patthanapali (pathama-dufiya-ftafiya- 
cafuttha-pañcama) (5 quyền) do Đức-Phật, trong 
thời-kỳ Đức-Phật. 
Tam-tạng Pali gồm có 40 quyền được phân chia theo 
môi tạng như vậy. 


Atthakathãpä]i (Chú-Giải Pāli) 


Chú-giải Pali (Atthakathapali) gồm có 51 quyền, Chú- 
giải này được phân chia theo môi Tạng như sau: 


1- Chú-giải Tạng Luật Pali Gồm có 6 quyền 


1-2- Parajikakanda a{thakathapadli (pathama-dutiya) 
(2 quyên) gọi Samantapäsadikä afthakathä do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 976. 

3- Pacityadi atthakathapali gọi Samantapasadika 
atthakatha do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, 
Phật-lịch 976. 

4- Culavaggadi atthakathapali gọi Samantapasadika 
atthakatha do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, 
Phật-lịch 976. 

5- KankhaviararT atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 976 - 1000. 

6- Vinayasangaha atthakathapali do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 976. 
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2- Chú-giải Tạng Kinh Pali gồm có 42 quyền được 
phân chia theo mỗi bộ (nikãya) như sau: 

* Chú-giải Trường-bộ-kinh Pali có 3 quyền 

l- Silakkhandhavagsa atthakathapali gọi Sumangala- 
vilãasimT atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahā- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

2- Mahavagga atthakathapali, gọi Sumangalavilasinr 
atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

3- Pathikavagga atthakathapali, gọi Sumangala- 
vilasm atthakathapali do Ngài Đạt-Trưởng-lão 
Mahãbuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-giải Trung-bộ-kinh Pali có 4 quyền 

4-5- Mulapainasa a{thakathapali (pathama-dutiya) 
(2 quyên), gọi Papañcasūdanī atthakathapali do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

6- Majjhimapannasa afthakathapali gọi Papañca- 
sudanT afthakathapal do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

7- Uparipannasa althakathapali gọi Papañcasūdanī 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-Giải Đồng-loại-bộ-kinh Pali 3 quyền 

8- Sagāthavaggasamyutta atthakathapali gọi 
SaratthapakasanT afthakathapali do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãbudhaghosa, Phật-lịch 976. 

9- Nidānavagga và KhandhavageasamyuttIa attha- 


kathapal gọi SaratthapakasanT atthakathapali do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahabudddhaghosa Phật-lịch 977 - 1000. 
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10- Salayaftanavagga Mahavaggasamyutta atthakatha- 
pali gọi SaratthapakasanT atthakathapali do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-giải Chi-bộ-kinh Pali có 3 quyên 

11-12-13- Anguttara atthakathapali (pathama-dutiya- 
tatiya) (3 quyên) gọi Manorathapurani atthakathapali 
do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 
977 - 1000. 

* Chú-giải Tiểu-bộ-kinh Pali có 29 quyên 

14-15- Visuddhimagga althakathapali (pathama- 
đufiya) (2 quyên) do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddha- 
ghosa, Phật-lịch 972. 

16- Khuddakapdtha a{thakathapdli gọi Paramattha- 
jotikā a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

17-18- Dhammapada atthakathapali (pathama-dufiya) 
(2 quyên) do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, 
Phật-lịch 977 - 1000. 

19-20- SutIampata atthakathapali (pathama-dufiya) 
(2 quyên) gọi Paramatfthajotika afthakathapajï do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

21-27- Jataka afthakathapali (pathama-dutiya-tatiya- 
catuttha-pañcama-chaftha-safama) (7 quyên) do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

28- Udana a{thakathapali gọi ParamatthadipanT 
atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapala, 
Phật-lịch 1100 - 1200. 

29- Ttivuttaka af†hakathapali gọi ParamatthadIipanT 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão DhammapRla, 
Phật-lịch 1100 - 1200. 
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30- Vimanavatthu a†thakathapali gọi Paramattha- 
dīpanī atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

31- Petavatthu althakathapali gọi Paramatthadīpanī 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapala, 
Phật-lịch 1100 - 1200. 

32-33- Theragatha atthakathapali (pathama-dutiya) 
(2 quyên) gọi Paramatthadipami afthakathapajï do Ngài 
Đại- Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

34- Therigatha atthakathapali gọi Paramatthadīpanī 
atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapala, 
Phật-lịch 1100 - 1200. 

35- Cariyapitaka atthakathapali gọi Paramattha- 
dīpanī atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

36- Cujlaniddesa-netti atthakathapali gọi Saddhamma- 
jotikā atthakathapali do Ngài Đại- Trưởng-lão Upasena. 

37- Mahaniddesa afthakathapali gọi Saddhamma- 
jotikā atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Upasena. 

38- Buddhavamsa atthakathapali gọi Madhurattha- 
vilāsinī atthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Buddhadatta, Phật-lịch hơn 900. 

39-40- Patisambhidamagga atthakathapali (pathama- 
dufiya) (2 quyên) gọi SaddhammapakhasanT a{thakatha- 
pali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahanama, Phật-lịch 1061. 

41-42- Apadana a{thakathapali (pathama-dutiya) (2 
quyên) gọi W7suddha7anavilasinm do Ngài Dai-Truóng- 
lão PoranäcarIya. 


3- Chú-Giải Tạng Vi-diệu-pháp Pali có 3 quyên: 
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l- Dhammasangani atthakathapali gọi Atthasalint 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão, Mahabuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

2- Vibhanga althakathapali gọi Sammohavinodani 
atthakathapali do Ngài Đạt Trưởng-lão Maha- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

3- Pañcapakarana da{thakhathapa do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 


* Bộ Abhidhammatthasangaha xem như là Chú-giải) 


Chú-giải Pali (Atthakathapali) gồm có 51 quyên được 
phân chia theo môi Tạng Pali như vậy. 


Tikapali - Anutikapali 
(Phụ-Chú-Giải - Phụ- Theo-Chú-Giải) 


Phụ-Chú-giải Pali (Tikapali) và Phụ-theo-Chú-giải 
Pali (Anutikapali) gồm có 26 quyên được phân chia theo 
môi Tạng như sau: 


1- Phụ-Chú-giải Tạng Luật có 7 quyền 


1-2-3- Saratthadipanitka (pathama-dutiya-tatiya) (3 
quyền) do Ngài Trưởng-lão Sãriputta, Phật-lịch 1707 - 
1725. 

4-5- Vimativinodanīțtīkā (pathama-dutiya) (2 quyên) 
do Ngài Đại-Trưởng-lão Coliyakassapa. 


' Bộ Abhidhammatthasaägaha xem như là Chú-giải, do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha vào khoảng thời gian sau Ngài Đại-Trưởng-lão Buddha- 
ghosa. Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha biên soạn 3 bộ: Paramattha- 
vinicchaya, Nãmarũpapariccheda, Abhidhammatthasangaha. Riêng bộ 
Abhidhammatthasañgaha dù là bộ nhỏ vẫn có sự lợi ích lớn đối với người 
ban đầu học hỏi nghiên cứu về tạng Vi-diệu-pháp, xem là “Bộ-cẩm-nang 
của môn Vịi-diệu-pháp.” 
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6- Wajirabuddhiika do Ngài Đại-Trưởng-lão 
VajirabuddhI. 

7- Kankhavitarampurana-abhinavalka gọi Vinayattha- 
mañjusatika do Ngài Đạn-Trưởng-lão Buddhanäga. 

Ngoài ra, còn các Phụ-chú-giải về Tạng Luật Pali như: 

- Vinayälankarafikã (pathama-duriya) (2 quyền). 

- Vinayavinicchayafikä (pathama-dutiya) (2 quyên). 

- Khuddasikkha, Mulasikkhatika, v.v... 


2- Phụ-chú-giải Tạng Kinh Pali có 16 quyền phân 
chia theo mỗi bộ (nikãya) như sau: 

* Phụ-chú-giải Trường-bộ-kinh Pali có 5 quyên 

l- Silakkhandhavagsafika gọi Linatthapakasanatika 
do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapaäla, Phật-lịch 1100 - 
1200. 

2-3- Silakkhandhavagga abhinavatika (pathama- 


Trưởng-lão Ñãnãbhivamsadhammasenäpati. 

4- Mahavaggafika gọi Linatthapakasanatika, do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

5- Pathikavaggatika gọi Linafthapakasanafta, do 
Ngài Đại- Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

* Phụ-chú-giải Trung-bộ-kinh Pali có 3 quyền 

6-7- Mülapannasatika (pathama-dufiya) (2 quyên) gọi 
Lmatthapakasanrfita do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhamma- 
pala, Phật-lịch 1100 - 1200. 

8- Majjhima-Uparipannasatika gọi LinatthapakasanI- 
mika do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 
1100 - 1200. 
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* Phụ-chú-giải Dóng-loai-bó-kinh Pali có 2 quyên 


9-10- Samyutfatikä (pathama-duriya) (2 quyền) gọi 
Linatthapakasanafita do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhamma- 
pala, Phật-lịch 1100 - 1200. 


* Phụ-chú-giải Chi-bộ-kinh có 3 quyền 
11-12-13- AnguttaraHka (pathama-dufiya-tanya) (3 


quyền) gọi Sãraffhamafjisafa do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãariputta, Phật-lịch 1707 - 1725. 

* Phụ-chú-giải Tiểu-bộ-kinh có 3 quyên 

14-15- Visuddhimaggamahanka (pathama-dutiya) (2 
quyên) gọi Paramatthamanjusatika do Ngài Đạtn- 
Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

16- Nefifka và Nettivibhavimjfika do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saddhammapala, Phật-lịch 1986. 


3- Phụ-chú-giải - Phụ-theo-chú-giải về Tạng Vi- 
diệu-pháp Pali có 3 quyên: 

1- Dhammasanganimulafia do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ananda và phân 4w/ikapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapäla. 

2-Vibhaigamilafika do Ngài Đại-Trưởng-lão Ananda 
và phân Anutika do Ngài Đại- Trưởng-lão Dhammapala. 

3- Pancapakaranamulafika do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ananda và phân Anufīkāpāļli do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapäla. 

Ngoài ra, còn các Phụ-chú-giải về Tạng Vi-diệu-pháp: 

- Abhidhammavatarafita (2 quyền). 

- Manisaramafusaf—ta (2 quyên). 

- Abhidhammavibhavantttka, v.v... 
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Phụ-chú-giải Pali (]ikapali) và Phụ-theo-chú-giải 
Pali (Anufikapäli) gồm có 26 quyền được phân chia theo 
mỗi Tạng như sau: 

- Tạng Luật có 7 quyền. 

- Tạng Kinh có 16 quyền. 

- Tạng Vi-diệu-pháp có 3 quyền. 


1- Pháp-Học Phật-giáo (Pariyattisäsana) 


Pháp-học Phật-giáo đó là Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali đã có từ thời-kỳ Đức-Phật. Sau khi Đức-Phật tịch 
diệt Niết-bàn, trải qua thời gian lâu, các hàng hậu sinh 
theo học Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali không phải vi 
nào cũng có khả năng hiểu rõ đúng đắn theo chánh-pháp. 

Do đó, quý Ngài Đại-Trưởng-lão là Bậc thông-thuộc 
và thâu-suốt Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali, nên quý 
Ngài biên soạn thêm những bộ Phụ-chú-giải Pali 
(Tikapali) và bộ Phụ-theo-chú-giải Pali (Anufikapali) 
để giảng giải những điều khó hiểu trong Tam-tạng Pali 
và Chú-giải Pāli. 


Tam- Tụng Pali (Tipitakapali) là gì? 


Tam-tạng Pali đó là Tạng Luật Pali, Tạng Kinh Pali, 
Tạng Vi-diệu-pháp Pali mà Đức-Phật đã ché định, đã 
thuyết giảng suốt 45 năm, ké từ khi trở thành Ðức-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, 
cho đến trước khi Ðức- Phật Gotama tịch điệt Niễt-bàn. 

Trong bộ Tam-tạng Pali này, không chỉ có lời giáo 
huấn của Đức-Phật, mà còn có lời của chư Thánh A-ra- 
hán, chư-thiên, phạm-thiên, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
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v... Những lời ấy được Đức-Phật nhắc lại, hoặc xác 
nhận, cũng được xem như là lời dạy của Đức-Phật. 


Chú-giải Pali (Atthakathapali) là gì? 


Chú-giải Pali đó là những lời giảng giải những điều 
nào khó hiểu từ trong Tam-tang Pali, để giúp cho hiểu 
biết đúng đắn theo chánh-pháp. Có khi chính Đức-Phậi 
giảng giải những điều ấy gọi là pakinnakadesana: Đức- 
Phật thuyết giảng, giải thích rõ mỗi điều riêng rë; có khi 
chw Thánh A-ra-hán giảng giải. 

Qua các thời-kỳ kết tập Tam-tạng Pali đều có các 
Chú-giải Pali. Các Chú-giải ấy được gom lại thành các 
bộ lớn gọi là bó Đại-chú-giải (maha-a†thakathapali). 

Vào thời-kỳ Phật-lịch khoảng 972 năm (sau khi Đức- 
Phật tịch diệt Niết-bàn), Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
buddhaghosa là Bậc có trí-tuệ siêu việt, thông-thuộc và 
thấu-suốt Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäbuddhaghosa từ xứ Ån- 
Độ đi sang đảo quốc Srilankã. Lần đầu tiên, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa biên soạn bộ Visuddhi- 
magga (Thanh-Tịnh-đạo) vào năm Phật-lịch 972. 


Sau đó, Ngài Đại- Trưởng-lão Mahabuddhaghosa xin 
phép chư Đại-Trưởng-lão trên đảo quốc Srilankã cho 
Ngài dịch toàn bộ Đại-chú-giải (Maha-atthakathapali) 
băng tiếng Sihali ra tiếng Pali. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa có trí-tuệ 
siêu việt, thông-thuộc và thấu-suốt Tam-tạng Pali và 
Chú-giải Pali, nên Ngài Đại-Trưởng-lão có khả năng đặc 
biệt phân loại toàn bộ Đại-chú-giải ra theo từng mỗi 
Tạng Pali riêng biệt: Chú-giải Tạng Luật Pali, Chú-giải 
Tạng Kinh Pali, Chú-giải Tạng Vi-diệu-pháp Pali. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa phân loại 
Chú-giải Pali theo mỗi Tạng Pali, phân chia ra thành mỗi 
phần, mỗi đoạn, mỗi điều-giới, mỗi bài kinh, bài kệ, đặc 
biệt mỗi chữ khó hiểu trong mỗi đoạn, mỗi câu v.v... 

Công trình dịch thuật toàn bộ Chú-giải từ tiếng Sihali 
ra tiếng Pāli, rồi phân loại ra từng Tạng (Pitaka), từng 
Bộ (Nikãya),... để lại cho các đàn hậu sinh được dễ 
dàng thuận lợi học pháp-học Phật-giáo và thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo. 


Phụ-Chú-Giải (TTkãpäa]i) và Phụ- Theo-Chú- Giải 
(Anufikapali) là gì? 


Những bộ Phụ-chú-giải Pali (Tikapali) và bộ Phu- 
theo-chú-giải Pali (Anutikapali) là những lời giảng giải, 
giải thích những điều khó hiểu từ trong Tam-tang Pali 
và Chú-giải Pali. Những bộ sách này được biên soạn sau 
khi Đức-Phật tịch điệt Niết-bàn trải qua nhiều năm sau. 

Chư Đại-Trưởng-lão suy xét thấy các thế hệ hậu sinh 
có trí-tuệ mỗi ngày một kém dần, cho nên, việc theo học 
Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali để hiểu biết đúng đắn 
theo chánh-pháp không phải là việc dē dàng. 

Vì vậy, quý Ngài Đại-Trưởng-lão tiền bối là những 
Bậc thông-thuộc và thấu-suốt Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali đã dày công biên soạn ra những bộ Phụ-chú-giải 
Pali (Tu kapali) và bó Phụ-theo-chú-giải Pali (Anutika- 
pali) này, đề giúp cho thé hệ hậu sinh theo học pháp-học 
Phật-giáo được dễ hiểu, hiểu đúng lời giáo huấn của 
Đức-Phật. 


Pháp-học Phật-giáo là nền-tảng căn bản của pháp- 
hành Phát-giáo. Cho nên, hành giả cân phải học và hiệu 
biệt đúng theo pháp-học Phátr-giáo đó là điêu tôi u quan 
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trọng, bởi vì, nếu khi hành-giả hiểu đúng pháp-học Phật- 
giáo, rồi mới có thể thực-hành đúng theo pháp-hành 
Phát-giáo đó là thực-hành đúng theo pháp-hành-giới, 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Nếu khi thực-hành đúng theo pháp-hành thiên-tuệ thì 
mới dẫn đến kết quả chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, đó là 
pháp-thành Phật-giáo, pháp giải thoát khỗ tử sinh luân- 
hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu hành-giả học hiểu không đúng về pháp-học Phật- 
giáo thì thực-hành không đúng pháp-hành Phát-giáo. 

Nếu hành-giả thực-hành không đúng pháp-hành 
thiển-tuệ thì không dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, không thê chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, cũng không thể giải thoát khỏi khó tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, hành-giả muốn thực-hành đúng theo pháp- 
hành Phåt-giáo đó là thực-hành đúng theo pháp-hành- 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, thì nên 
theo học pháp-học Phátr-giáo đó là học Tam-tạng Pali và 
Chú-giải Pali. Nếu chưa hiểu rõ thì theo học thêm các 
bộ Phụ-Chú-giải Pali (Tikapali) và bộ Phụ-theo-Chú- 
giải Pali (Anufikãpali) dë cho hiểu rõ. 

Khi đã hiểu biết rõ phán pháp-học Phật-giáo tồi, 
hành-giả cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp-hành Phật- 
giáo đó là thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ ” được thuận lợi. 


Đôi với các hàng thanh-văn đệ-tử là chư tỳ-khưu, sa- 
' Nên tìm hiểu đầy đủ trong bộ “Nền-Tảng-Phật-Giáo,” quyền III, Pháp- 


Hành-Giới, và quyền VII, tập 1: Pháp-Hành Thiền-Định, tập 2: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn-giả. 
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di, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên theo học pháp-học 
Phát-giáo đê hiệu biệt giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
làm nên-tảng căn bản cho pháp-hành Phật-giáo. 


Công việc theo học pháp-học Pháí-giáo còn là một 
bón phận thiêng liêng của hàng thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
và duy trì pháp-học Phật-giáo được trường tồn lâu dài 
trên thé gian, để đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc 
cho chính mình và truyền dạy đến những người khác, 
cùng nhau bảo tồn pháp-học Phậi-giáo được trường tồn 
đến 5.000 năm tuổi thọ Phật- giáo, dé đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh, nhất là chư- 
thiên và nhân-loại. 


Hơn nữa, ngôn ngữ Pali (Palibhasa) vón là ngôn ngữ 
của dân Magadha Miñlabhäsã là ngôn ngữ gốc mà chư 
Phát quá-khứ, Đức-Phát hiện-tại, chw Phật vị-lai đều sử 
dụng thuyết-pháp tế độ chúng-sinh, nên người nào học 
Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali được lưu-trữ trong tâm 
không bao giờ bị mai một theo thời gian và không gian 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong 3 giới 4 loài. 


2- Pháp-Hành Phật-Giáo (Pafipattisãsana) 

Sau khi đã học hỏi nghiên cứu hiểu biết rõ pháp-học 
Phát-giáo ở giai đoạn đâu, rôi tiêp theo giai đoạn giữa là 
hành pháp-hành Phật-giáo. 

Pháp-hành Phật-giáo là gì? 

Pháp-hành Phật-giáo có nhiều pháp, trong đó có 3 
pháp-hành chính là: 

* Pháp-hành-giới. 

* Pháp-hành thiên-định. 

* Pháp-hành thiên-tuệ. 
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1- Pháp-hành-giới là gì? 


Pháp-hành-giới là pháp-hành mà hành-giả có fác-ý 
đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi hành-ác. 
Hành-giả /ực-hành pháp-hành-giới có tác-ý đại-thiện- 
tâm tránh xa 3 thân hành điều ác và tránh xa 4 khẩu nói 
điểu ác, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và 
trọn vẹn, dé làm nền-tảng cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ được phát triển. 


Giới của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử khác nhau: 


- Đối với hàng tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có ngñ-giới và bát-giới ãjTva†thamakasila là thường giới. 
Ngoài ra, cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn có thể thọ trì bát- 
giới uposathasila, cứửu-giới uposathasila, thập-giới, tùy 
theo khả năng của mỗi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đối với bậc xuất-gia: 

* Vị sa-di có 10 sa-di-giới, 10 giới hoại phẩm hạnh 
sa-di, 10 giới hành phạt, 75 điêu-giới hành, ... 14 pháp- 
hành như ty-khuu,... 

* Vi t)-khưu có tứ thanh-tịnh-giới. Trong tứ thanh- 
tịnh-giới ấy, có Bhikkhupatimokkkasila có 227 điểu-giới, 
nếu tính đầy đủ trong Tạng Luật thì có 97.805.036.000 
điểu-giới. 

Muốn giữ gìn giới được trong sạch trọn vẹn, thanh- 
tịnh, điều trước tiên, hành-giả cân phải học hỏi, hiểu rõ 
kỹ cảng tất cả moi điều- giới của mình, rồi mới có thể 
thực-hành pháp-hành-giới '”'là tránh xa mọi hành ác do 
thân và khâu, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch 
và trọn vẹn, làm cho thân và khâu được thanh-tịnh. 


! Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền III: Pháp-Hành- 
Giới, cùng soạn-giả. 
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Do năng lực của giới có thê điệt được phiên-não loại 
thô ở thân và khẩu (vitikkamakilesa), để làm nền-tảng 
cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiển-tuệ được 
phát triển. 


2- Pháp-hành thiền-định là gì? 


Pháp-hành thiên-định là pháp-hành dẫn đến định-tâm 
trong một đổi-tượng-thiên-định duy nhất, dé chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc-giới. 

Muốn thực-hành pháp-hành thiên-định, trước tiên, 
hành-giả cần phải học hỏi, nghiên cứu cho hiểu biết rõ 
về 40 đề-mục thiền-định, rồi chọn một đề-mục thiën- 
định nào thích hợp với bản tánh riêng của mình. 

Sau đó, hành-giả học hỏi kỹ càng phương pháp thực- 
hành pháp-hành thiên-định với đề-mục thiền-định ấy. 

Khi đã chọn đề-mục thiền-định rồi, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiển-định với đề-mục thiền-định ấy 
làm đối-tượng. Hành giả chỉ có định-tâm trong đối-tượng 
thiền-định duy nhất ấy mà thôi. 

Nếu đề-mục thiền-định sắc-giới ấy là đề-mục thiền- 
định có thể dẫn đến chứng đắc tuần tự 5 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm thì 5 bậc thiền sắc-giới phát sinh như sau: 

5 Bậc Thiền Sắc-Giới 

* Thiền sắc-giới có 5 bậc đỗi với hành-giả thuộc về 
hạng mandapuggala là hành-giả có trí-tuỆ trung bình, 
thực-hành pháp-hành thiển- định, chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm theo tuần tự như sau: 


- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hy, lạc, nhât-tâm do chê ngự 
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được 5 pháp-chướng-ngại là ứham-dục, sân-hận, buôn- 
chán - buôn-ngủ, phóng-tâm - hôi-hận, hoài-nghi. 

- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chi thiền là 
quan-sát, hy, lạc, nhát-tâm do chê ngự được chị thiên 
hướng-tâm. 

- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi thiền là hỷ, 
lạc, nhât-tâm do chế ngự được chi thiên quan-sát. 

- Đệ tz thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chi thiền là lạc, 
nhát-tâm do chê ngự được chi thiên hy. 

- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, 
nhút-tâm do thay thê chi thiên lac băng chi thiên xá. 


4 Bậc Thiền Sắc-Giới 


gi Thiền sắc-giới có 4 bậc thiền đối với hành- giả 
thuộc về hạng fikkhapuggala là hành- -giá có Irí-tué sắc 
bén nhanh nhạy, thực-hành pháp-hành thiền-định đến khi 
chứng đắc đến đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm có khả 
năng chế ngự được 2 chi thiền là hướng-tâm và quan- 
sát cùng một lúc, nên đệ nhị thiên sắc-giới có 3 chỉ thiên. 

Cho nên, hành-giả thuộc về hạng người #kkha- 
puggdla thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng đắc 4 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm như sau: 


- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hy, lạc, nhất-tâm do chế ngự 
được 5 pháp-chướng-ngại là /ham-dục, sân-hân, buón- 
chán - buĝn-ngú, phóng-tám - hồi-hận, hoài-nghi. 


- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi thiền là hỷ, 
lạc, nhát-tâm do chê ngự được 2 chi thiên hướng-tâm và 
quan-sát. 

- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ thiền là lạc, 
nhất-tâm do chê ngự được chi thiên hy. 
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- Đệ t thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, 
nhất-tâm do thay thế chi thiền lac bằng chi thiền xá. 

Sau khi đã chứng đắc 4 bậc hiển sắc-giới thiện-tâm, 
nếu hành-giả tiếp tục thực- hành pháp-hành thiền-định để 
chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm thì hành 
giả cần phải thay đổi đối-tượng sang đề-mục-thiền vô- 
sắc-giới. 

* Thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền mà mỗi 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào chỉ có riêng biệt mỗi 
đề-mục-thiền vô-sắc-giới åy mà thôi, nên có 4 đề-mục- 
thiền vô-sắc-giới dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 

Cho nên, hành-giả chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm như sau: 


4 Bậc Thiền Vô-Sắc-Giới 


- Dé nhát thiên vô-săc-giới gọi là “Không-vô-biên-xứ- 
thiên” có 2 chi thiên là xá, nhát-tâm. 

- Đệ nhị thiên vô-săc-giới gọi là “Thức-vô-biên-xứ- 
thiên” có 2 chi thiên là xá, nhát-tâm. 

- Đệ tam thiên vô-săc-giới gọi là “Vô-sỏ-hữu-xứ- 
thiên” có 2 chi thiên là xá, nhát-tâm. 

- Đệ tứ thiên vô-săc-giới gọi là “Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên ” có 2 chi thiên là xổ, nhát-tâm. 

Như vậy, 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm đêu có 2 
chi thiên giông nhau, chỉ có khác nhau là môi đê-mục- 
thiền vô- sắc-giới riêng biệt Tag để chứng đắc mỗi bậc 
thiền vô-sắc-giới ấy mà thôi.” 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VII: Pháp-Hành 
Thiên-Định, phương pháp thực-hành pháp-hành thiên-định, cùng soạn-giả. 
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5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới đều có 
khả năng diệt phiền-não bằng cách chế ngự được phiên- 
não loại-trung trong tâm (pariyufthänakilesa), phiền-não 
không phát hiện ra bên ngoài thân và khẩu. 

Hành-giả có thé nhập-thiên (jhãnasamäpati) đễ hưởng 
sự an-lạc của bậc thiên, và có thé luyện 5 phép thần- 
thông tam-gIới. 


5 Phép-Thằần-Thông Tam-Giới 


l- Iddhividha abhiññã: Đa-dạng-thông là phép-thần- 
thông có khả năng biên hoá một người thành nhiêu 
người, xuat hiện đên một nơi, đi xuyên qua núi, qua 
tường, bay trên hư không, chui xuông mặt đât, v.v... 

2- DibbacakkhU abhiñña: Thiên-nhấn-thông là phép- 
thân-thông có khả năng nhìn thây khắp mọi nơi trong cõi 
người, các cõi trời dục-giới, ... như mặt của chư-thiên. 

3- Dibbasota abhiñña: Thiên-nhi-thông là phép- -thần- 
thông có khả năng nghe được các thứ tiếng gần xa khắp 
mọi nơi như tai của chư-thiên. 

4- Paracifavjanana abhiñña: Tha-tâm-thông là phép 
thân thông có khả năng biệt được ý nghĩ của người khác, 
chúng-sinh khác, ... 

5- Pubbeniväsanussati abhiñña: Tiên-kiếp-thông là 
phép-thân-thông có khả năng nhớ lại những tiên-kiêp 
của mình với đủ chi tiệt, như tiên-kiệp sinh làm loài 
chúng-sinh nào, kiêp sông như thê nào, v.v... 

Đó là 5 phép-thần-thông-thuộc về tam-giói.” 


! Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VII: Pháp-Hành 
Thiên-Định, phương pháp tập luyện phép-thân-thông. 
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* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định nếu có 
khả năng chứng đắc bậc thiền sắc- giới thiện-tâm bậc cao 
nào cuôi cùng, sau khi hành-giả chết, chắc chắn bậc 
thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao ấy có quyền ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp, hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 1 trong l6 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, được sinh 
trên tàng trời sắc-giới nào tuỳ theo bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm ây. 

Và hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, néu có 
khả năng chứng đắc bậc thiền vô-sắc- giới thiện-tâm bậc 
cao nào cuôi cùng, sau khi hành-giả chết, chắc chắn bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao ấy có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên 1 trong 4 cõi 
trời vô-săc-giới phạm-thiên, được sinh trên tầng trời vÓ 
sắc-giới nào tuỳ theo bậc thiền vô sắc-giới quả-tâm ấy. 

Các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm còn có thể làm nën tảng, làm đối-tượng 
cho pháp-hành thiên-tuệ. 


3- Pháp-hành thiền-tuệ là gì? 


Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp, thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, thây rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái 
vô-ngã, của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý  Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiển-não trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 
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Muốn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước tiên, hành- 
giả cân phải học hỏi, hiệu biệt rõ kỹ càng tât cả các đôi- 
tượng thiên-tuệ đó là thân, tho, tâm, pháp, là đôi-tượng 
của pháp-hành tứ niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của chánh-niệm 
và trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đôi-tượng của chánh-niệm và 
trí-tuệ-tinh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đỗi-tượng của chánh-niệm và 
trí-tuệ-tinh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niệm 
và trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Thân niệm-xứ thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ và tâm niệm-xứ thuộc về danh-pháp. 

- Pháp niệm-xứ thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. 


Sắc-pháp, danh-pháp là đối-tượng của pháp-hành 
thiên-tuệ. 


* Hành-giả còn là phàm-nhân thuộc hạng người tam- 
nhân thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có đối-tượng thiên- 
tuệ là sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có khả năng 
dẫn đến phát sinh trí-tuê thấy rõ, biết rõ thât-tánh của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, tiếp tục trí-tuệ thiên-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, thẫy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nháp-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là fà-kiến và hoài-nghỉ, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 
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Bậc Thánh Nhập-lưu sau khi chết, vĩnh viễn không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới nữa, chỉ còn tái-sinh 
trong cõi thiện-giới là cõi người và 6 cõi trời dyc-giói 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chăn sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Nếu Bác Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ thì #rí-tué thiển-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, 
thấy rõ, biết rõ 3 rạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đế, 
chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại thô, 
trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

Bậc Thánh Nhất-lai sau khi chết, chỉ còn tái-sinh 1 
kiếp trong cõi thiện-giới là cõi người hoặc cõi trời dục- 
giới mà thôi. 

Kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch điệt Niết-bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

* Nếu Bậc Thánh Nhát-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì #rí-tué thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, 
thấy rõ, biết rõ 3 rạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đ, 
chứng đắc Bár-lai Thánh-đạo, Bấtlai Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại vi-té 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 
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Bậc Thánh Bắt-lai sau khi chết, không còn trở lại tái- 
sinh trong cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh trên cõi trời 
sắc-giới mà thôi. Bậc Thánh Bát-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại 
cõi trời sắc-giới ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

* Nếu Bác Thánh Bát-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ thì #rí-tué thiển-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, 
thấy rõ, biết rõ 3 #rạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-dễ, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tâm, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ 
tội-lôi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Pháp-hành Phật-giáo có quả trực tiếp là Pháp-thành 
Phát-giáo. 


3- Pháp- Thành Phật-Giáo (Pativedhasäsana) 

Pháp-thành Phát-giáo là gì? 

Pháp-thành Phát-giáo là quả của pháp-hành Phật- 
giáo đó là quả trực tiêp của pháp-hành thiên-tuệ. 

Thật vậy, pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niét-bàn là quả của pháp-hành thiên-tuệ. 


4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả liên quan nhân với quả 
tương xứng với nhau, 7hánh-đạo-tâm nào sinh rôi diệt 
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liền cho Thánh-guả-tâm ấy sinh không có thời gian 
khoảng cách trong cùng Thánh-đạo lộ-trìnhtâm áy 
(Maggavithiciia): 


4 Thánh Đạo —> 4 Thánh Quả 


Nháp-lưu Thánh-đạo — Nhập-lưu Thánh-quả. 
Nhắt-lai Thánh-đạo — Nhắt-lai Thánh-quả. 
Bát-lai Thánh-đạo — Bất-lai Thánh-quả. 
A-ra-hán Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả. 


Niét-bàn chỉ là đỗi-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quả-tâm mà thôi. 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn gọi là 9 pháp siêu-tam-giới. 


Sự liên quan giữa pháp-học, pháp-hành, pháp-thành 


- Pháp-học Phái-giáo là nhân có pháp-hành Phát- 
giáo là quả. 

- Pháp-hành Phátr-giáo là nhân có pháp-thành Phát- 
giáo là quả. 

Sự liên quan giữa pháp-học Phát-giáo, pháp-hành 
Phật-giáo và pháp-thành Phậi-giáo là sự liên quan theo 
nhân với quả với nhau. Cho nên, khi pháp này phát triên, 
thì pháp kia cũng phát triên, trái lại khi pháp này suy 
thoái, khiên cho pháp kia cũng suy thoái. 


Phật-Giáo Suy Thoái (Sãsana Antaradhäna) 


Phật-giáo đó là lời giáo huẫn của Đức-Phật vô cùng 
cao-siêu, vô cùng vi-té. Cho nên, các hàng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phát là chư t)-khưu, chư t)-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ giữ gìn, duy trì, bảo tồn pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp-thành Phật-giáo bằng 
trí-tuệ ba-la-mật, chắc chắn không phải là bằng cách 
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nào khác, mà frí-fuệ ba-la-mậtf của các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật càng ngày càng bị suy giảm dân, 
giảm dân theo thời gian. 

Vì vậy, Phật-giáo bị mai một dần, bị suy thoái dần, 
theo thời gian tuôi thọ của Phật-giáo 5.000 năm. 


Thời-kỳ đầu: Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, và 
sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, Phật- giáo phát triển 
theo thời gian. 

Về sau trải qua thời gian lâu, Phật-giáo bị suy thoái 
dần theo thời gian tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm, bởi 
vì, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật không còn đủ 
khả năng trí-tuệ ba-la-mật để giữ gìn, duy trì, bảo tồn 
Phật-giáo vô cùng cao-siêu, vô cùng vi-tế. 


Trong Chú-giải Chỉ-bộ-kinh phần Ekakanipata, giải 
thích vê Phật-giáo suy thoái như sau: 


* Pháp-thành Phát-giáo suy thoái, 
(Adhigama antaradhana). 

* Pháp-hành Phát-giáo suy thoái, 
(Patipatti antaradhana). 

* Pháp-học Phát-giáo suy thoái. 
(Pariyatti antaradhana). 


* Pháp-thành Phát-giáo, pháp-hành Phát-giáo, pháp- 
học Phật-giáo cả 3 loại Phật-giáo này thuộc về danh- 
pháp đó là trí-tuệ ba-la-mật, không phải sắc-pháp, nên 
Phật-giáo bị suy thoái, bị mai một không phải do lửa 
thiêu hủy, cũng không phải nước lũ cuốn trôi, cũng 
không phải do bão tàn phá, mà Phật-giáo bị suy thoái 
dần, bị mai một dần do các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đúc-Phật là chw ty-khuu, chư sa-di, các cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ càng ngày càng giảm dần frí-tuệ ba-la-mật, 
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nên cảng ngày càng giảm dần đức tin, giảm trí nhớ, giảm 
trí-tuệ. 
Đó là nguyên nhân làm cho Phật-giáo bị suy thoái. 


Pháp-học Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp- 
thành Phái-giáo được phát triên hay bị suy thoái theo 
tuân tự theo sự liên quan nhân với quả. 


Pháp-học Phát-giáo là nhân, pháp-hành Phát-giáo là 
quả. Pháp-hành Phật-giáo là nhân, pháp-thành Phát- 
giáo là quả. 

Sở di pháp-thành Phát-giáo càng ngày càng bị suy thoái 
là vì pháp-hành Phát-giáo càng ngày càng bị suy thoái. 


Pháp-hành Phậi-giáo càng ngày càng bị suy thoái là 
vì pháp-học Phật-giáo càng ngày càng bị suy thoái, nên 
Phật-giáo dần dàn bị suy thoái theo thời gian tuôi thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm. 


Pháp-thành Phật-giáo suy đồi như thế nào? 


* Trong Chú-giải bài kinh Gofamisufftavannanä) có 


đoạn giải thích pháp-thành Phát-giáo bị mai một, bi suy 
đôi tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm 
như sau: 

- Một ngàn năm thứ nhất: Hành-giả thực-hành pháp 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh A- 
ra-hán cùng với tú-tuệ-phân-tích, lục thông, tam-minh. 

- Một ngàn năm thứ nhì: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh A- 
ra-hán chỉ diệt tận được mọi phiên-não (sukkha- 
vipassaka) mà thôi. 


' Ang. Atthakanipatatthakathã, GotamTsuttavannana. 
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- Một ngàn năm thứ ba: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Bát-lai. 

- Một ngàn năm thứ tw: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Nhất-lai. 


- Một ngàn năm thứ năm: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Nhập-lưu, và cuối cùng không còn bậc Thánh-nhân nào 
trong coi người này nữa. 

Đó là lúc pháp-thành Phật-giáo bị mai một, bi suy 
đổi hoàn toàn trong cõi người này. 


Theo Chú-giải P2/hikavaggafthakatha, Sampasadaniya- 
nĩyasuftavannanä, phần Tipitaka antaradhānakathā” và 
Chú-giải chi-bộ-kinh Ekakanipatafthakathä phần pañca 
antaradhanani đỗ là adhigama antaradhana, patipatti 
antaradhana, pariyaHi antaradhana, linga antaradhana, 
dhatu antaradhana. 


* Pháp-thành Phật-giáo (adhigama antaradhaãna) đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 T hánh-quả bị mai một, bi suy đôi tuân 
tự theo thời gian tuôi thọ Phật-giáo 5.000 năm: 

- Một ngàn năm thứ nhất: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chưng dac dên bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với cafupafisambhidad: tứ-tuệ-phân-tích. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng dac đên bậc Thánh A- 
ra-hán cùng với chalabhiñña: lục thông. 


Dĩ. Pathikavagsatthakathä, SampasadanTyasuttavannanã, Tipitka antara- 
dhanakatha và Ang. Ekakanipatatthakatha, phân Pañca antaradhanäni. 
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- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với tevijja: tam-minh. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
A-rdhán chỉ diệt tận được mọi phiên-não 
(sukkhavipassaka) mà thôi. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Bắtlai, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Nhập-lưu và 
cuối cùng không còn ai có khả năng chứng đắc thành 
bâc Thánh-nhân trên cõi người này nữa. 

Nếu những bậc Thánh-nhân còn hiện hữu trong cối 
người này thì pháp-thành Phật-giáo vẫn chưa hoàn 
toàn bị mai một, bi suy đôi cho đến khi nào những bác 
Thánh-nhân ấy hết tuổi thọ, từ bỏ cỗi người này, thiên- 
nghiệp cho quả tái-sinh hoá-sinh làm phạm-thiên trên 
cõi trời sắc-giới hoặc chư-thiên trong cõi trời dục-giới. 
Khi ấy, trong cõi người hoàn toàn không còn bậc Thánh- 
nhân nào. 

Đó là lúc pháp-thành Phật-giáo bị mai một, bị suy 
đổi hoàn toàn không còn trong cõi người này. 


Pháp-hành Phật-giáo bị suy thoái nhu thế nào? 


* Pháp-hành Phật-giáo (pafipatti antaradhana) đó là 
pháp-hành-giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
fuệ bị mai một, bị suy đồi tuần tự theo thời gian tuổi thọ 
Phật-giáo 5.000 năm. 

Thời-kỳ đầu Phật-giáo, hành-giả thuộc hạng tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ có 
khả năng chứng đắc thành các bậc Thánh A-ra-hán cùng 
với lục thông càng ngày càng nhiều. 
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Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ còn có khả năng chứng đắc 
thành bác Thánh A1-ra-hán (sukkhavipassaka) không có 
bậc thiền sắc-giới. 

Về sau, trải qua thời gian theo tuần tự, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc các 
bậc Thánh thấp dàn, theo tuần tự thời gian từ bậc Thánh 
Bát-lai, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đến thời-kỳ gần mãn tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 
năm, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không 
đúng theo pháp-hành trung-đạo và cuối cùng không còn 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ nữa. 

Đó là thời-kỳ pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
tuệ bị mai một, bị suy đồi trong cõi người. 


* Pháp-hành-giới: Cũng như pháp-hành thiền-tuệ và 
pháp-hành thiền-định, thời-kỳ đầu Phật-giáo, hành-giả 
giữ gìn giới của mình trong sạch, đầy đủ và trọn vẹn. 

Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, chư tỳ-khưu có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nên hết lòng tôn kính tất cả 
mọi điều-giới mà Đức-Phật đã chế định, ban hành cho 
ty-khưu, ty-khuu-ni. Chư tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni nghiêm 
chỉnh giữ gìn mọi điều-giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn, để làm nền-tảng cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ. 

VỀ sau, trải qua thời gian theo tuần tự, chư ty-khưu, 
tỳ-khưu-ni có đức-tin cảng ngày càng giảm dần, xem 
thường những điều-giới nhẹ, nên phạm giới dubbhäsita 
apatti (giới nói bây), phạm giới dukka‡a apatti (giới 
hành bây), và dần dần tiếp theo phạm giới pãciHiya 
apatti (giới sám hồi lỗi), phạm giới thullaccaya apatti 
(giới trọng). Các loại giới này còn thuộc về loại giới nhẹ. 
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Từ đó về sau, thời gian theo tuần tự tỳ-khưu, tỳ-khưu- 
ni phạm giới nặng, như phạm giới Samghadisesa apatti 
(giới hành phat), nhưng vân còn giữ phâm hạnh tỳ-khưu, 
tỳ-khưu ni, cho đến khi tỳ-khưu, tỳ- -khưu-ni nào phạm 
giới parajika apatti (giới bại hoại). Khi à Ấy, tỳ-khưu, ty- 
khưu-ni ấy không còn phẩm-hạnh tỳ-khưu, phẩm hạnh 
ty-khưu-nI nữa. 

Thời-kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần 
thứ tư tại Đảo quốc Srilanka, 450 năm sau Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn, khi ấy, tỳ-khưu-ni-Tăng vẫn 
còn, khoảng 500 năm sau Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Niết-bàn, f)-khưu-ni-tăng không còn nữa, chỉ còn có 
chư t)-khưu-tăng tồn tại cho đến nay mà thôi. 

Theo tuần tự thời gian đến khi gần mãn tuôi thọ Phật- 
giáo 5.000 năm, tỳ-khưu có đức-tin càng ngày càng giảm 
dần, nên giữ gìn giới-hạnh của mình không còn trong 
sạch, cho đến khi không còn hành-giới nữa. 

Đó là thời-kỳ pháp-hành-giới bị mai một, bị suy đổi 
và cũng là thời-kỳ pháp-hành Phật-giáo bị suy đôi trong 
coi người. 

Pháp-học Phật-giáo bị suy thoái như thế nào? 

Pháp-học Phát-giáo đó là học Tam-tạng Pali và Chú- 
giải Pali, lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Pháp-học Phát-giáo là nhân, pháp-hành Phát-giáo là 
quả, nhàn và quả đi đôi với nhau. 

Sở di, pháp-hành Phát-giáo bị mai một, bi suy thoái 
dần tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm 
là vì pháp-học Phật-giáo bị mai một, bị suy đôi theo thời 
gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm ấy. 

Ban đầu, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão học 
thuộc lòng giữ gìn duy trì Tam-tang Pali và Chú-giải 
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Pali Pháp-học Phật-giáo đầy đủ y theo bản chánh qua 
các kỳ kêt tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali. 

Về sau, tuần tự theo thời gian chư Đại- Trưởng-lão và 
chư Trưởng-lão thông thuộc, thâu suôt Tam-tạng Pali và 
Chú-giải Pali đã tịch diệt không còn trong cõi người. 

. Chỉ còn chư tỳ-khưu có đức-tin càng ngày càng giảm 
dân, trí-tuệ ba-la-mật kém, nên không đủ khả năng học 
thuộc lòng trọn bộ Tam-tạng Pali và Chú-giải Pāli. 

Đó là nguyên nhân làm cho pháp-học Phát-giáo bi 
mai một, bị suy đôi tuân tự theo thời gian tuôi thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm như sau: 

Tam-tạng Pali là Tạng Luật Pali, Tạng Kinh Pali, Tạng 
Vi-điệu-pháp Pali bị mai một, bị suy đồi theo tuần tự: 

Trong Tam-tang Pali ấy, trước tiên Tạng Vi-diệu-pháp 
Pali (Abhidhammapifakapai) bị mai một, bi suy đôi. 

* Tạng Vi-diệu-pháp Pali gồm có 7 bộ lớn là: 

1- Bộ Dhamunasangampali: Bộ Pháp-hội-fụ gồm tất 
cả các chân-nghĩa-pháp thành nhóm Matika. 

2- Bộ Vibhangapdli: Bộ Pháp-phân-tích gồm các 
pháp phân tích ra 18 loại, ... 

3- Bộ Dhãtukathäpäli: Bộ Pháp-phân-loại gồm các 
pháp phân loại thành ngñ-uán (khandha),... 

4- Bộ Puggalapañiñattipali: Bộ Pháp-nhân-chế-định 
phân biệt các hạng người khác nhau. 

5- Bộ Kathavatthupali: Bộ Pháp-luận-để đặt vẫn đề 
phá tan mọi tà thuyêt, trở lại Chánh-pháp. 

6- Bộ Yamakapdli: Bộ Pháp-song-đổi gồm các câu 
hỏi, câu trả lời đi đôi với nhau từng cặp. 

7- Bộ Patthanapali: Bộ Pháp-duyên-hệ giải về 24 
duyên (paccaya) có quan hệ với nhau. 
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* Bộ Pafthanapdli: Pháp-duyên-hệ này là bộ lớn và 
rộng nhất, sâu sắc và vi-diệu nhất trong Phật-giáo. 

Trong 7 bộ này, đầu tiên bộ Patthanapali: bộ Pháp- 
đuyên-hệ là bộ lớn nhất, vi-tế sâu sắc nhất bị mai một 
trước, tiếp theo bộ Yamakapali: bộ Pháp- -song- -dói, tuần 
tự đến bộ Kathavatthupali: bó Pháp-luân-dê, bộ Puggala- 
paññattipāli: bộ Nhân- chế-định, bộ Dhatukathapali: bộ 
Pháp-phân-loại, bộ Vibhangapdli: bộ Pháp-phân-tích, 
cuối cùng bộ Dhammasaùganīpāli: bộ Pháp-hội-tụ bị 
mai một, bị suy đồi cuối cùng. 

Dù Tạng Vi-diệu-pháp Pali bị mai một, bị suy đôi 
hoàn toàn, nhưng còn Tang Kinh Pali và Tạng Luật Pali 
là pháp-học Phát-giáo vẫn còn tồn tại. 

Tiếp theo Tang Kinh Pali (Suttantapifakapäli) bị mai 
một, bị suy đồi. Tạng Kinh Pali có 5 bộ lớn: 

- Dighanikayapdli (Trường-bộ-kinh) 

- Maj?himanikayapali (Trung-bộ-kinh) 

- Samyuttanikayapali (Đồng-loại-bộ-kinh) 

- Anguttaranikayapali (Chi-bộ-kinh) 

- Khuddakanikäyapdli (Tiểu-bộ-kinh) 

Trong 5 bộ này, đầu tiên Añnguttaranikayapali: Chi- 
bộ-kinh bị mai một trước. Chi-bộ-kinh có 11 phần, gồm 
những bài pháp, bài kinh có 1 chi, 2 chi, 3 chi, v.v... cho 
đến những bài kinh có 11 chi. 


* Anguttaranikayapali, trước tiên, những bài kinh có 
11 chi bị mai một trước, tiếp theo những bài kinh có 10 
chi và tuần tự đến những bài kinh có 9 chỉ, có 8 chỉ, có 7 
chi, có 6 chi, có 5 chi, có 4 chi, có 3 chi, có 2 chi, cuối 
cùng những bài pháp I chi bi mai một hoàn toàn. 


Chi-bộ-kinh bị mai một, bi suy đồi hoàn toàn. 
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* Tiếp theo Samyuttanikayapali: Đông-loại-bộ-kinh 
bị mai một, bi suy đồi. Đồng-loại-bộ-kinh có 5 phần: 

- Sagathavaggasamyuttapali 

- Nidanavaggasamyuttapali 

- Khandhavagøasarnyuftapal 

- Salayatanasamyuttapali 

- Mahavaggasamyuttapali 

Trong 5 phần này, trước tiên phán Mahãvagga- 
samyuttapali bị mai một trước, tiếp theo phán 
Salayatanasamyuttapali, tuần tự đến phán Khandha- 
vageasamyuttapäli, phán Nidãnavaggasamyuffapäli và 
cuối cùng phán Sagäthãvaggasamyuftapali bị mai một 
hoàn toàn. 

Đồng-loại-bộ-kinh bị mai một, bị suy đôi hoàn toàn. 

* Tiếp theo Majjhimanikāyapāli: Trung-bộ-kinh bị 
mai một, bị suy đồi. Trung-bộ-kinh có 3 phần: 

- Mulapannasapali 

- Maj?himapannasapali 

- Uparipannasapali 

Trong 3 phần này, trước tiên phán Uparipannasapdli 
bị mai một trước, tiếp theo phán Majjhimapannasapdli 
và cuối cùng phán Mülapannasapali bị mai một hoàn toàn. 

Trung-bộ-kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 

* Tiếp theo Dighanikäyapdli: Trường-bộ-kinh bị mai 
một, bị suy đồi. Trường-bộ-kinh có 3 phần: 

- SIlakkhandhavagsgapdli 

- Mahavaggapal 

- Pathikavageapadli 

Trong 3 phần này, trước tiên phần Pathikavaggapdli 
bị mai một, bị suy đồi trước, tiếp đến phán Mahä- 
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vaggapali và cuỗi cùng phần Silakkhandhavaggapdlji bị 
mai một hoàn toàn. 
Trưởng-bồ-kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 


* Tiếp theo Khuddakanikäyapali: Tiểu-bộ-kinh bị mai 
một, bi suy đôi hoàn toàn. 

Dù Tạng Kinh Pali bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn, 
nhưng còn Tang Luật Pali là pháp-học Pháí-giáo vần 
còn tôn tại. 


* Cuối cùng Tạng Luật Pali: Vinayapitakapäli bị mai 
một, bị suy đồi. Tạng Luật Pali có 5 bộ: 

- Bộ Parajikapali 

- Bộ Pacittiyapali 

- Bộ Mahavaggapdli 

- Bộ Culavaggapali 

- Bộ Parivarapali 

Trong 5 bộ này, trước tiên bó Parivarapali bị mai một 
trước, tiếp theo bộ Cữjavaggapäli, tuần tự đến bộ 
Mahavaggapali, bộ Pãcitiyapali và cuỗi cùng bộ 
Parajkapal bị mai một, song chỉ còn Uposatha- 
kkhandhaka là pháp-học Phật-giáo vẫn chưa bị mai 
một, chưa bị suy đồi. 


Về sau, UposathakkhandhakRa bi mai môt, cuối cùng 
không còn một ai thuộc lòng được bài kệ gôm có 4 câu. 

Khi ấy, pháp-học Phật-giáo bị mai một, bị suy đôi 
hoàn toàn. 

Tóm lại, pháp-học Phát-giáo, pháp-hành Phát-giáo, 
pháp-thành Phái-giáo, trong 3 loại Phật-giáo này, thì 
pháp-học Phát-giáo là cốt lõi, là nên-tảng căn bản của 
pháp-hành Phát-giáo và pháp-thành Phát-giáo. 
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Thật vậy, néu học pháp-học Phật-giáo hiểu biết đúng, 
kỹ càng, thì khi thực-hành pháp-hành Phậi-giáo mới 
đúng. Nêu thực-hành pháp-hành Phát-giáo đúng, thì có 
quả là pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niêi-bàn mới phát sinh, dân đên sự giải 
thoát khô tử sinh luán-hói trong 3 giới 4 loài. 

Trái lại, nếu học pháp-học Phậ¡-giáo mà hiểu sai thì 
sẽ thực-hành pháp-hành Phái-giáo sai, nêu thực-hành 
pháp-hành Phát-giáo sai thì sẽ không có quả là pháp- 
thành Phát-giáo, không có 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả, 
Niét-bàn, không thê giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 
3 giới 4 loài, mà vẫn tiêp tục chịu mọi cảnh khô tử sinh 
luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Phật-giáo là lời giáo huấn của Đức-Phật bằng ngôn 
ngữ Pali được ghi chép thành Tam-tang Pali đó là Tạng 
Luật Pali, Tạng Kinh Pali, Tạng Vïi-diệu-pháp Pali. 

Trong 3 Tạng này, Tang Luật Pali là nên-tảng căn 
bản của Phát-giáo, cũng là tuôi thọ của Phát-giáo. 

Thật vậy, dù Tang Vï-diệu-pháp Pali và Tạng Kinh 
Pali bi mai một hoàn toàn, chỉ còn có Tạng Luật Pali thì 
Phát-giáo vân con tón tại trong coi người. 

Trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần 
thứ nhât, phân đâu Nidana dạy răng: 

“inayo nama Buddhasasanassa ayu, 

Vinaye thite, sasanam thitam hotu. 2) 

Tạng Luật là tuổi thọ của Phật-giáo. 

Khi Tạng Luật được trưởng tôn, 

Thì Phật-giáo được trường tôn. 

(Xong phân Đức-Pháp) 


! Bô Parajikakanda atthakatha, Bahiranidanakatha. 
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ĐỨC-TĂNG 
(SAMGHA) 


Danh từ “Tăng” là dịch âm từ tiếng Pali “Samøha ”. 

Samgha: Chư- Tăng nghĩa là đoàn thê. 

Trong câu: Bhagavato savakasamgho: Chư Tăng là 
bác thanh-văn đệ-tứử của Đức- Thê- Tôn. 

Hoặc danh từ: BJikkhusamgha: Chu tf)-khưu-Tăng, 
Bhikkhunisamgha: Chư t}-khưu-ni- Tăng. 

Samgha: Chư- Tăng 

Chư-Tăng có 2 hạng: 

- Chw Thúủnh- Tăng: Ariyasamgha. 

- Chw phàm- Tăng: Puthujjanasamgha. 


Thế nào gọi là chư Thánh- Tăng? 


Chư tỳ-khưu-Tăng là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, quý Ngài đã lăng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rôi thực-hành pháp-hành thiên-fuệ dàn đên chứng ngộ 
chân-Ùý tứ Thánh-đề, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niê¡-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân. 

Cho nên, chw tp-khuu Thánh-Tăng åy gọi là chư 
Thánh- Tăng (Artasamgha). Chw Thánh- Tăng có 4 đôi, 
thành 8 bậc tính theo siêu-fam-giới-tâm. 

Bậc Thánh-Tăng Có 4 Đôi 


4 Thánh-đạo — 4 Thánh-quả tương xứng: 
- Nháp-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 
- Nhát-lai Thánh-đạo — Nhắt-lai Thánh-quả. 
- Bất-lai Thánh-đạo — Bắt-lai Thánh-quả. 
- A-ra-hán Thánh-đạo — A-ra-hán Thánh-quả. 
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8 Bậc Thánh- Tăng 

4 Thánh-đạo: 

- Bậc Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotapattimagga). 
- Bậc Nhát-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagøa). 
- Bậc Bát-lai Thánh-đạo (1nagamimagøa). 

- Bác A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 
4 Thánh-quả: 

- Bậc Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Bậc Nhát-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 
- Bác Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-quả (ArahatIaphala). 


4 Bậc Thánh-Nhân (Ariyapugsala) 

Chư Thánh-Tăng tính theo Thánh-nhân có 4 bậc: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadagam). 

- Bậc Thánh Bát-lai (nagam]). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahan1a). 

Được trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, hành-giả cần phải có đầy đủ hai điều kiện: 


* Những tiên-kiếp trong quá khứ, hành-giả đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn. 

* Kiếp hiện-tại, hành-giả có duyên lành đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. hoặc gặp được bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đúc- Tăng-báo, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận 
được phiển-não, tham-ái, ... mới trở thành bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, theo tuần tự từ bậc Thánh 
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Nhập-lưu, bậc Thánh Nhát-lai, bậc Thánh Bát-lai, đến 
bâc Thánh A-ra-hán cao thượng nhất như sau: 

- Hành-giả thiện-trí phàm-nhân thuộc về hạng người 
tam-nhân thụực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến ching 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là ứà-kiến (difthi) và hoài-nghi (vicikicchä), 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ nhất của Đúc-Phậi. 


- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-Iưu tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhấtlai Thánh-đạo, Nhát-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền 
não là sân loại thô (dosa), trở thành bậc Thánh Nhát-lai 
là bác Thánh Thanh-văn đệ-tứ thứ nhì của Đức- Phát. 


- Hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh- 
quả và Niếr-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân 
loại vi-tỄ (dosa) không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
Bát-lai là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử thứ ba của Đúc- 
Phật. 


- Hành-giả là bậc Thánh Bất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đề, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niếr-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), 
buôn-chán (thma), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anottappa) không còn dw sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cao-thượng là bác Thánh thanh-văn đệ-tử thứ tw 
của Đức- Phát. 
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Quả Báu Của Bậc Thánh-Nhân 


Phàm tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm-nhán có đầy 
đủ 108 loại tham-ái, 1500 loại phiên-não, nên còn tử 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài tir vô-thúy trải qua vô số 
kiếp không có kiếp chót cuối cùng là vô-chung. 

Song chw bậc Thánh-nhân đã diệt tận được tham-ái, 
phiên-não ròi thì tử sinh luân-hồi trong tam-giới được 
hạn chế lại tùy theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 


1- Quả Báu Của Bậc Thánh Nhập-Lưu 


Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh đã diệt tận được 
tà-kiên trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiên và hoài-nghi 
trong l si-tâm hợp với hoài-nghi. 

Kiếp hiện-tại cho đến kiếp vị-lai, 5 bẩt-thiện-tâm (ác- 
tâm) này vĩnh viên không còn làm khô bậc Thánh Nháp- 
lưu nữa. 

Bậc Thánh Nhập-lưu sau khi chết, chắc chắn không 
còn tái-sinh trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, q-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh, chỉ còn tái-sinh kiệp sau trong 7 cối thiên- 
giới là cõi người, 6 cối trời dục-giới mà thôi. 

* Bậc Thánh Nhập-Lưu Có 3 Hạng 


1- Sattakkhattuparamasotapanna: Bậc Thánh Nhập- 
hưu có 5 pháp-chú” năng lực yếu, nên còn phải tái-sinh 
kiếp sau làm người hoặc làm chư-thiên cõi trời dục-giới 
nhiều nhất 7 kiếp nữa. 

Đến kiép thr 7 thì chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hòi trong tam-giới. 


! 5 pháp-chủ (Indriya): tín pháp-chủ, tán pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 
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2- Kolaikolasotapanna: Bậc Thánh Nháp-lưu có 5 
pháp-chủ năng lực trung bình, nên còn phải tải-sinh kiêp 
sau làm người hoặc làm chư-thiên từ 2-3-5 ki? mữa, 
mới có thê trở thành bác Thánh A-ra-hán, tôi tịch diệt 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giói. 

3- EkabijIsotapanna: Bậc Thánh Nháp-lưu có 5 pháp- 
chủ năng lực mạnh, nên chỉ còn tái-sinh kiêp sau làm 
người hoặc làm chư-thiên 7 kiép nữa. 

Ngay trong kiếp ấy sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán, 
rôi tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi 
trong tam-gIới. 

* Bậc Thánh Nhập-Lưu Đặc Biệt 


Trường hợp ngoại lệ, có 7 vị Thánh Nháp-lưu đặc biệt 
tái-sinh hơn 7 kiếp ” như sau: 

1- Phú hộ Anathapindika, 

2- Bà Visakha maha upasika, 

3- Chưw-thiên Cullaratha, 

4- Chư-thiên Maharatha, 

5- Chư-thiên Ánekavanna, 

6- Chu-thién Nagadafa, 

7- Đức-vua tròi Sakka (hiện-tại). 

Bảy bậc Thánh Nhâp-lwu này có phát-nguyện muốn 
hưởng sự an-lạc trong cõi trời từ cõi dục-giới đến các 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên cho đến tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tôt đỉnh là Sắc-cứu-cánh-thiên (Akaniftha), 
mới trở thành bậc Thánh A-ra-hán, ròi tịch diệt Niễt-bàn 
tại cõi trời Sắc-cứu-cánh-thiên, giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


! Bộ Chú-giải Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Ekäbhiññasutta. 
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2- Quả Báu Của Bậc Thánh Nhất-Lai 


Bậc Thánh Nhất-lai là bậc Thánh đã diệt tận được 
sân loại thô trong sân-tâm. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhát-lai không còn 
khô do bởi sân-tám loại thô nữa. 

Bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tái-sinh làm người hoặc 
làm chư-thiên 7 kiêp nữa mà thôi. Ngay trong kiệp ây sẽ 
trở thành bác Thánh A-ra-hán, rôi tịch diệt Niêt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


3- Quả Báu Của Bậc Thánh Bắt-Lai 


Bậc Thánh Bát-lai là bậc Thánh đã diệt tận được 
tham-tâm không hợp tà-kiến trong cõi dục-giới và sân- 
tâm loại vi-tễ không còn du sót. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bát-lai không còn khó 
do bởi tham-tám trong cối dục-giới và sân-tâm nữa. 

Bậc Thánh Bắt-lai sau khi chết, không còn tái-sinh trở 
lại cõi dục-giới, chỉ tái-sinh lên cối sắc-giới phạm-thiên 
mà thôi. Nếu bậc Thánh Bár-lai chứng đắc đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm có 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ, 
thì sẽ hoá-sinh lên fổng trời sắc-giới phạm-thiên 
Suddhaväsa (Tịnh-cw-thiên) có 5 tầng trời theo năng lực 
của môi pháp-chủ như sau: 

- Nếu bác Thánh Bát-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm có tín pháp-chủ nhiễu năng lực hơn 4 
pháp-chủ kia, thì đệ ngũ thiên săc- giới thiện-nghiệp ấy 
cho quả hoá-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Aviha (Vô- 
phiên-thiên) có tuôi thọ 1.000 đại-kiếp trái dát. 

2- Nếu bậc Thánh Bár-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm có tán pháp-chủ nhiều năng lực hơn 4 
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pháp-chủ kia, thì đệ ngữ thiên sắc- "giới thiện-nghiệp ấy 
cho quả hoá-sinh kiếp kế-tiếp lên tàng trời Atappa (Vó- 
nhiệt-thiên) có tuổi thọ 2.000 đại-kiếp trải đất. 


3- Nếu bậc Thánh Bát-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm có niệm pháp-chủ nhiêu năng lực hơn 4 
pháp-chủ kia, thì đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp ấy 
cho quả hoá-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Sudassa 
(Thiện-hiện-thiên) có tuôi thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. 

4- Nếu bậc Thánh Bắt-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm có định pháp-chủ nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ kia, thì đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp ấy 
cho quả hoá-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Sudassī 
(Thiện-kiến-thiên) có tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trái dát. 

5- Nếu bậc Thánh Bát-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm có tuệ pháp-chủ nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ kia, thì đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp ấy 
cho quả hoá-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời Akanittha 
(Sắc-cứu-cánh-thiên) có tuôi thọ 16.000 đại-kiếp trải đất. 

Bậc Thánh Bất-lai chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên Suddhavasa ấy, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

* Bậc Thánh Bắt-Lai Có 5 Hạng 


1- Antaraparinibbäyr: Bậc Thánh Bát-lai sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc- giới phạm-thiên â áy 
chưa đến một nửa tuôi thọ của tầng trời ấy, rồi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- UpahaccaparinibbãyT: Bậc Thánh Bát-lai sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy 
quá một nửa tuổi thọ của tầng trời Ấy, rồi tịch điệt Niết- 
bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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3- AsankhãraparinibbãyT: Bậc Thánh Bár-lai không 
cần phải tinh-tắn nhiều cũng trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy rồi tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- SankhäraparinibbãyT: Bậc Thánh Bát-lai cần phải 
tinh-tấn, mới trở thành bác Thánh A-ra-hán tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

5- Uddhamsoto akanitthagami: Bậc Thánh Bắnlai khi 
hết tuôi thọ trong tầng trời sắc-giới bậc thấp, tuần tự tái- 
sinh lên tầng trời sắc- giới bậc cao, cho đến tầng trời sắc-giới 
Akaniitha tôt đỉnh, chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra- 
hán rồi tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc-giới Akaniltha 
åy, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


4- Quả Báu Của Bậc Thánh A-Ra-Hán 


Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh cao thượng đã 
diệt tận được 5 bái-thiện-tâm (ác-tâm) còn lại đó là 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với 
phóng-tâm nghĩa là tất cả mọi phiên-não, mọi tham-ái 
không còn dư sót. 

Trong kiếp hiện-tại, bâc Thánh 4-ra-hán hoàn toàn 
không còn khő-tâm do phiền-não nữa, chỉ còn khổ-thân 
do quả của nghiệp cũ mà thôi. 

Ngay kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết 
tuổi thọ, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hòi trong tam-giới. 


Bậc Thánh A-Ra-Hán Có Nhiều Hạng 


l- Bác Thánh A-ra-hán Tevijja là bậc Thánh A-ra- 
hán có tam-mình là tiên-kiêp-minh, thiên-nhãn-minh và 
trắm-luân-tán-minh. 
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2- Bác Thánh A-ra-hán Chalabhinña là bậc Thánh A- 
ra-hán có lục thông: Đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, 
thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên-kiếp-thông và trám- 
luân-tận-thông. 


3- Bác Thánh A-ra-hán Catupafisambhidappabheda 
là bậc Thánh A-ra-hán có tứ-tuệ-phân-tích là nghĩa 
(nhân) phân-tích, pháp (quả) phán-tích, ngôn-ngữ phán- 
tích và ứng-đổi phân-tích. 

4- Bác Thánh A-ra-hán UbhatlobhagavimutIa là bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 2 pháp-hành là pháp- 
hành thiên-định chứng đắc đến 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
và pháp-hành thiên-tuệ chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 

5- Bác Thánh 4-ra-hán PañnavimutIa là bậc Thánh 
A-ra-hán giải thoát bằng pháp-hành thiên-tuệ chứng đắc 
A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả (con gọi là 
Bác Thánh A-ra-hán Sukkhavipassaka là bậc Thánh- 
nhân không thực-hành pháp-hành thiền-định trước, 
không chứng đắc bậc thiền nào, chỉ thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tz Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán). 

Chư bậc Thánh A-ra-hán có sự khác biệt nhau về trí- 
tuệ, thần-thông trong kiếp hiện-tại, đến khi hết tuổi thọ, 
tịch diệt Niết-bàn rồi thì hoàn toàn không có sự khác biệt 
nhau, đều giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Bậc Thánh Thanh-Văn-Giác 


Trong Phật-giáo, bậc Thánh thanh-văn-giác có 3 thứ bậc: 
1- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác (Aggasävaka). 
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2- Bác Thánh Đại-thanh-văn-giác (Mahasavakq). 
3- Bác Thánh thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisavakq). 


1- Vị Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác như thế nào? 


Dë trở thành vị Thánh T. Ối-thượng thanh-văn-giác, 
thi vi bó-tát ấy phát nguyện muôn trở thành bác Thánh- 
Tối-thượng thanh-văn-giác, rồi tạo 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ. 


Khi có Đức-Phật Chánh- -Dàng- Giác xuất hiện trên thé 
gian, vị bó-tát ấy cần phải đến hầu dành lễ Đức-Phật- 
Chánh-Đắng-Giác ấy, bạch với Đức-Phật biết rõ ý- 
nguyện muốn trở thành vị Thánh Tối-thượng thanh-văn- 
giác của Đức-Phát trong thời vi-lai. 

Đức-Phật suy xét thấy vi bổ-át ấy hội đủ các chi- 
pháp để trở thành vị Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác, 
thì Đức-Phật thọ ký xác định /hởi gian còn lại 1 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trải đất và Đúc-Phật-Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Bắt đầu từ kiếp ấy, vị bồ-tát ấy trở thành vị bó-tát Tối- 
thượng thanh-văn-giác. 

Vị bô-tát Tối-thượng thanh-văn-giác ấy tiếp tục thực- 
hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ 
trọn vẹn suốt trong khoảng thời gian 7 a-făng-k) và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, chờ đến khi Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác ấy xuất hiện trên thế gian. 

Vị bô-tát Tối-thượng thanh-văn-giác ấy, cần phải đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh- -Dàng- Giác ấy, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật ấy. 
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Sau khi trở thành ty-khưu, vi tỳ-khưu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- -lý tứ Thánh- để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áI, mọi phiền- não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh 4-ra-hán cùng với tứ-tuệ-phân-tích, lục 
thông. 

Trong dịp Đức-Phật chủ trì tại hội chúng chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử, Đức-Phật tuyên duong vị Thánh-Tối- 
thượng thanh-văn-giác ấy giữa chư Thánh Thanh-văn 
đệ-tử, đúng theo sở nguyện của vị Thánh Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử đã phát nguyện và đã được Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời quá-khứ thọ ký. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác chỉ có 2 vị Thánh- 
Tối-thượng thanh-văn-giác mà thôi. 

* Đức-Phật Gotama có 2 vị Thánh T. Ối-thượng thanh- 
văn đệ-tử là: 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là vị Thánh Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có trí-tuệ xuất-sắc nhất 
trong hàng Thánh Thanh-văn dé-tu của Đức- Phát. 

* Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana là vị Thánh 
Tó ĝi- thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép- thân-thông 


xuất-sắc nhất trong hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đựức- Phát. 


2- Vị Thánh Đại-thanh-văn-giác như thế nào? 

Dé trở thành vị Thánh Đại-thanh-văn-giác, thì vị Bô- 
tát ay phát nguyện muôn trở thành vị Thánh Đại-thanh- 
văn-giác, rôi tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Khi có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thé 
gian, vị Bô-tát áy cân phải đên hâu dành lễ Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác ây, bạch với Đức-Phật biệt rõ ý- 
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nguyện muốn trở thành vị Thánh Đại-thanh-văn-giác 
của Đức-Phát trong thời vị-lai. 

Đức-Phật suy xét thấy vị bô-tát ấy hội đủ chi pháp để 
trở thành vi Thánh Đại-thanh-văn-giác, thì Đức-Phật thọ 
ký xác định /hởi gian còn lại 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa và Đức- Phát Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Bắt đầu từ kiếp ấy, vị Bồ-tát ấy trở thành vị Bó-tát 
Đại-thanh-văn-giác. 

Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy tiếp tục thực-hành 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn 
suốt trong khoảng thời gian 100 ngàn đại- -kiếp trái dát, 
chờ đến khi Đức-Phật Chánh- -Đẳng- Giác áy xuất hiện 
trên thế gian. 

Vi Bó-tát Đại-thanh-văn -giác ấy cần. phải đến hầu 
dành lễ Đức-Phật Chánh- -Đẳng- Giác ấy, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật ấy. 


Sau khi trở thành tỳ-khưu, vi tỳ-khưu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tú-tuIệ-phân-tích, 
lục thông. 

Trong dịp Đức-Phật chủ trì tại hội chúng chư Thánh- 
thanh-văn đệ-tử, Đức-Phật tuyên dương vị Thánh Đại- 
thanh-văn-giác về đức-hạnh nào xuất sắc nhất trong các 
hàng Thánh thanh-văn đệ-tử, đúng theo sở nguyện của vi 
Thánh Đại-thanh-văn-giác ấy đã phát nguyện và đã được 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời quá-khứ thọ ký. 


Đức- Phật Gotama có 80 vị Thánh Đại-thanh-văn-giác. 
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80 Vị Thánh Đại- Thanh-Văn-Giác 
40 Vị Thánh A-Ra-Hán Bên Phải Đức-Phật 


1- Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta (Aggasavakq), 
2- Ngài Đại- Trưởng-lão 1ññasikondanma, 
3- Ngài Trưởng-lão Vappa, 

4- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, 

5- Ngài Trưởng-lão Mahanama, 

6- Ngài Trưởng-lão Assaji, 

7- Ngài Trưởng-lão Nalaka, 

8- Ngài Trưởng-lão Yasa, 

9- Ngài Trưởng-lão Vimala, 

10- Ngài Trưởng-lão Subahu, 

11- Ngài Trưởng-lão Punnaji, 

12- Ngài Trưởng-lão Gavampati, 

13- Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa, 
14- Ngài Trưởớng-lão Nadikassapa, 
15- Ngài Trưởng-lão Gayakassapa, 
16- Ngài Trưởng-lão Mahakassapa, 
17- Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana, 
18- Ngài Trưởng-lão Mahakofthia, 
19- Ngài Trưởng-lão Mahahkappina, 
20- Ngài Trưởng-lão Mahacunda, 

21- Ngài Trưởng-lão Anuruddha, 

22- Ngài Trưởng-lão Kankharevdfa, 
23- Ngài Trướng-lão Ananda, 

24- Ngài Trưởng-lão Nandaka, 

25- Ngài Trưởng-lão Bhagu, 

26- Ngài Trưởng-lão Nandiya, 

27- Ngài Trưởng-lão Kimila, 

28- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, 

29- Ngài Trưởng-lão Rahula, 

30- Ngài Trưởng-lão S1vali, 
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31- Ngài Trưởng-lão Upali, 

32- Ngài Trưởng-lão Dabba, 

33- Ngài Trưởng-lão Upasena, 

34- Ngài Trưởng-lão Mahapuna, 

35- Ngài Trưởng-lão Culapunna, 

36- Ngài Trưởng-lão Sonakutikanna, 

37- Ngài Trưởng-lão Sonakojivisa, 

38- Ngài Trưởng-lão Radha, 

39- Ngài Trưởng-lão Subhuti, 

40- Ngài Trưởng-lão Khadiravaniyarevda1a. 


40 Vị Thánh A-Ra-Hán Bên Trái Đức-Phật 
1- Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamogsallana (Aggasavakq), 
2- Ngài Trưởng-lão Angulimala, 

3- Ngài Trưởng-lão Vakkali, 

4- Ngài Trưởng-lão Kaludayi, 

5- Ngài Trưởng-lão Maha-udayi, 

6- Ngài Trưởng-lão Puindavaccha, 

7- Ngài Trưởng-lão Sobhia, 

8- Ngài Trưởng-lão Kumarakassapa, 

9- Ngài Trưởng-lão Ratthapala, 

10- Ngài Trưởng-lão Vangisa, 

11- Ngài Trưởng-lão Sabhiya, 

12- Ngài Trưởng-lão Sela, 

13- Ngài Trưởng-lão Upavana, 

14- Ngài Trưởng-lão Meghiya, 

15- Ngài Trưởng-lão Sasata, 

16- Ngài Trưởng-lão Nagita, 

17- Ngài Trưởng-lão Lakundakabhaddiya, 
18- Ngài Trưởng-lão Pindolabharadwdja, 
19- Ngài Trưởng-lão Mahapanthaka, 

20- Ngài Trưởng-lão CHapanthaka, 

21- Ngài Trưởng-lão BaKula, 
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22- Ngài Trưởng-lão Kundadhana, 
23- Ngài Trưởng-lão Daruciriya, 
24- Ngài Trưởng-lão Yasoja, 

25- Ngài Trưởng-lão Ajita, 

26- Ngài Trưởng-lão Tissamefteyya, 
27- Ngài Trưởng-lão Punụaka, 

28- Ngài Trưởng-lão Mettagu, 

29- Ngài Trưởng-lão Dhotaka, 

30- Ngài Trưởng-lão Upasiva, 

31- Ngài Trưởng-lão Nanda, 

32- Ngài Trưởng-lão Hemaka, 

33- Ngài Trưởng-lão Todeyya, 

34- Ngài Trưởng-lão Kappa, 

35- Ngài Trưởng-lão Jatukanni, 
36- Ngài Trưởng-lão Bhadravudha, 
37- Ngài Trưởng-lão Udaya, 

38- Ngài Trưởng-lão Posala, 

39- Ngài Trưởng-lão Pingiya, 

40- Ngài Trưởng-lão Moghar4Ja. 


Vị Thánh A-Ra-Hán Có Danh-Hiệu Etadagga 


Trong 80 vị Thánh A-ra-hán Đại-thanh-văn-giác có 
41 vị được danh hiệu Etadagga đức-hạnh xuất sắc nhất 
trong hàng Thánh nam thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát 
Gotama: 

l- Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondanña có tuôi hạ 
cao đệ nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

2- Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufa có đạt-trí-tuệ đệ 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

3- Ngài Đại-Trưởng-lão Mlahamoggalana có các 
phép-thằn-thông đệ nhất... 
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4- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa thọ hạnh đầu- 
đà đệ nhật... 

5- Ngài Trưởng-lão Anuruddha có thiên-nhãn-thông 
đệ nhat... 

6- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya sinh trong dòng dõi cao 
quý đệ nhât... 

7- Ngài Trưởng-lão Lakundakabhaddiya có giọng nói 
ngọt ngào nghe êm tai đệ nhat... 

8- Ngài Trưởng-lão Pindolabharadvzja có lời nói 
dũng cảm như sư tử rông đệ nhât... 

9- Ngài Trưởng-lão Punna là vị pháp-sư đệ nhất... 

10- Ngài Trưởng-lão Kaccana có tài thuyết giải rộng 
đệ nhât.. 

11- Ngài Trưởng-lão Culapanfhaka có phép đa-dạng- 
thần-thông biến hóa theo tâm đệ nhất.. 

12- Ngài Trưởng-lão Mahäpanthaka xá thiền vô-sắc- 
giới, rôi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ đê trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đệ nhat... 

13- Ngài T rưởng-lão Subhuti thọ dụng vật thí hoàn 
toàn không có lỗi đệ nhât... 

14- Ngài Trưởng-lão Khadiravaniyarevafa có hạnh 
sông trong rừng đệ nhất... 

15- Ngài Trưởng-lão Kankharevaia thường nhập thiền 
đệ nhat... 

16- Ngài Trưởng-lão Sonakojivisa có hạnh đại tinh- 
tân đệ nhat... 

17- Ngài T rưởng-lão Sonakufikanna có tài thuyết 
pháp nói đạo hay đệ nhât... 

18- Ngài Trưởng-lão STvali có tài lộc đệ nhất... 

19- Ngài Trưởng Lão Vakkali có đức-tin trong sạch 
đệ nhat... 
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20- Ngài Trưởng-lão Rahula rất mong mỏi học giới, 
định, tuệ đệ nhật... 

21- Ngài Trưởng-lão Ratthapala xuất gia với đức-tin 
đệ nhat... 

22- Ngài Trưởng-lão Kundadhana bắt thăm được số 
một đệ nhat... 

23- Ngài Trưởng-lão Vangisa có trí-tuệ nhạy bén đệ 
nhât... 

24- Ngài Trưởng-lão Upasena có hạnh đáng tôn kính 
đệ nhât... 

25- Ngài Trưởng-lão Dabba sắp đặt chỗ ở chư tỳ- 
khưu đệ nhất... 

26- Ngài Trưởng-lão Pihndavaccha được chư-thiên 
kính yêu đệ nhât... 

27- Ngài Trưởng-lão Daruciriya chứng đắc mau lẹ đệ 
nhât... 

28- Ngài Trưởng-lão KumaraRassapa có tài thuyết 
pháp hay đệ nhat... 

29- Ngài Trưởng-lão Mahakotthita có đầy đủ tử-tuệ- 
phân-tích đệ nhất... 

30- Ngài Trưởng Lão Ananda là bậc đa văn túc trí, trí 
nhớ tôt, trí-tuệ thông suôt, có sự tinh-tân không ngừng, 
hâu hạ Đức-Phật chu đáo đệ nhat... 

31- Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa có đệ từ đông 
đảo đệ nhat... 

32- Ngài Trưởng-lão Kaludayr làm cho dòng họ kính 
trọng đệ nhât... 

33- Ngài Trưởng-lão Bakula có sức khỏe đầy đủ đệ 
nhât... 

34- Ngài Trưởng-lão Sobhia có tiền-kiếp-thông nhớ 
tiên-kiêp đệ nhat... 
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35- Ngài Trưởng-lão Upali thọ trì tạng luật đệ nhất... 

36- Ngài Trưởng-lão Nandaka có tài dạy dỗ tỳ khưu- 
ni đệ nhất... 

37- Ngài Trưởng-lão Nanda giữ gìn lục căn thanh- 
tịnh đệ nhất... 

38- Ngài Trưởng-lão Mahakappina có tài dạy dỗ tỳ 
khưu đệ nhất... 

39- Ngài Trưởng-lão Sãgaía nhập thiền đề mục lửa đệ 
nhất... 

40- Ngài Trưởng-lão Rãdha phát triển trí-tuệ từng bậc 
đệ nhất... 

41- Ngài Trưởng-lão Mogharđ7a sử dụng (mặc) y vải 
loại thô xấu đệ nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 


Mỗi vị Thánh A-ra-hán có danh hiệu Etadagga xuất 
sắc này do tâm phát nguyện, riêng 2 vị là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta và Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
moggalana được Đức-Phật Anomadassĩr trong thời quá- 
khứ thọ ký, 39 vị còn lại được Đức-Phát Padumuttara 
trong thời quá-khứ thọ ký và xác định thời gian đến thời 
Đức-Phật Gotama được thành tựu. 


3- Vi Thánh Thanh-văn-giác hạng thường nhw 
thê nào? 


Dë trở thành vị Thánh thanh-văn-giác, hạng thường, 
thì vị Bô-tát thanh-văn-giác hạng thường ây cần phải tạo 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt 
khoảng thời giai dưới 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 


Vi Bồ-tát ấy có duyên lành đến hầu Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
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Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian 
hoặc Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn. 

Vị Bồ-tát ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, lắng nghe chánh 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc: 


* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kién 
(difthi) và hoài-nghi (viciRiccha), trở thành bậc Thánh 
Nháp-luu là vị Thánh thanh-văn-giác hạng thường. 

* Hoặc chứng đắc đến Nhár-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niế¡-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại thô (dosa), trở thành bậc Thánh Nhất-lai là vị 
Thánh thanh-văn-giác hạng thưởng. 

* Hoặc chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bất-lai 
Thánh-quả và Niế¡-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại vi-tễ (dosa) không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai là vị Thánh thanh-văn-giác hạng thường. 

* Hoặc chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn diệt tận được 7 loại phiền-não còn 
lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), buón- 
chán (tha), phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ-thẹn 
tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) 
không còn du sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng là vị Thánh thanh-văn-giác hạng thường. 

Vị Bô-tát hành-giả ấy trở thành Thánh-nhân bậc nào 
là do năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của vị Bồ-tát thanh- 
văn-giác hạng thường ấy. 
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Đức-Phật Gotama có vô sô bậc Thánh thanh-văn- 
giác hạng thường đủ các loài chúng-sinh như loài người, 
chư-thiên trong 6 cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
cõi trời sắc-giới. 

Hoặc bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bậc thiền vô- 
sắc-giới sau khi chết, vô-sắc- giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trên cõi trời vô-sắc-gIới. 


Vấn: Vị Thánh T. Ối-thượng thanh-văn-giác và vị Đại- 
thanh-văn-giác khác nhau với bậc Thánh thanh-văn-giác 
hạng thường như thé nào? 


Đáp: * Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác vốn 
dĩ là vị Bó-tát Tối-thượng thanh-văn-giác được Đúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác thọ kỷ xác định thời gian còn lại 
là 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa và Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị lai. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, vị Bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác ấy 
sinh làm người có dây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, trực-tiếp đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác ấy, lắng nghe cháảnh-pháp, rôi xin phép xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giảo-pháp của Đức- Phật. 

Vị Bó-tát t-khưu ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Trong dịp Đưức-Phát chủ trì tại hội chung chw Thánh 
thanh-văn đệ-tử, Đức-Phát tuyên dương vị Thánh T. ĝi- 
thượng thanh-văn-giác ấy giữa chw Thánh thanh-văn đệ- 
tử, đúng theo sở nguyện của vị Thánh Tối-thượng thanh- 
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văn đệ-tử đã phát nguyện và đã được Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác trong thời quá-khứ thọ ky. 


* Và bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác vốn di là vị Bó- 
tát Đại-thanh-văn-giác được Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác thọ kỷ xác định thời gian còn lại là 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa và Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong 
thời vị lai. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thé gian, vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy sinh làm 
người có đây đu trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật, trực- 
tiếp đến hấu đảnh lễ Đức-Phật Chánh- -Đăng- Giác ấy, 
lắng nghe chánh-pháp, rồi xin phép xuất gia trở thành 
t)-khưwu trong giáo-pháp của Đức-Phậi. 

Vị Bó-tát tỳ-khưu ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 


Trong dịp Đưực-Phát chủ trì tại hội chung chw Thánh 
thanh-văn đệ-tứ, Đức-Phát tuyên dương vị Thánh Đại- 
thanh-văn-giác ấy giữa chư Thánh thanh-văn đệ-tử, 
đúng theo sở nguyện của vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử 
đã phát nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời quá-khứ thọ ky. 


* Bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường vốn di là 
vị Bằ-tát thanh-văn-giác hạng thường không có Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Vị Bó-tát thanh-văn-giác hạng thường tạo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian dưới 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất (thời gian không nhất định). 
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Vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường có nhân-duyên 
đến hâu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, lắng nghe 
chánh-pháp của Đưức-Phát, hoặc bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử cua Đúc-Phát, trong thời-kỳ Đức-Phát còn hiện 
hữu trên thế gian hoặc Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn, 
nhưng giáo-pháp của Đức-Phật hiện còn lưu truyền trên 
thé gian. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường là bậc xuất-gia 
t)-khưu, sa-di hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ, chư vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ, hoặc chw phạm-thiên,... có drc- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, rôi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niét-bàn, diét tán duoc phiên-não, trở thành 
Thánh-nhân bậc nào do năng lực của các pháp-hạnh ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp- 
chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của vị 
Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường ấy. 

Đó là sự khác nhau giữa bậc Thánh Tı Ối-thượng 
thanh-văn-giác, bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác với bậc 
Thánh thanh-văn-giác hạng thường như vậy. 


Bậc Thánh Nữ Thanh-Văn-Giác 


Trong Phật-giáo, bậc Thánh nữ Thanh-văn-giác có ba 
thứ bậc: 
l- Bác Thánh nữ T. Ối-thượng thanh-văn-giác 
(Aggasavik4). 
2- Bác Thánh nữ Đại-thanh-văn-giác (Mahasavik4). 
3- Bác Thánh nữ thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisavika). 
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Đề trở thành vị Thánh nữ T. Ối-thượng thanh-văn-giác 
và vị Thánh nữ Đại-thanh-văn-giác nào, thì vị Bồ-tát nữ 
thanh-văn-giác ấy cần phải thực hành 10 pháp-hạnh ba- 
la-mát bậc hạ và nói lời phát nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-giác ấy, được Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác thọ ký cũng như vị Bồ-tát nam thanh-văn-giác. 


Để trở thành vị Thánh nữ thanh-văn-giác hạng 
thường, thì vị Bồ-tát nữ thanh-văn-giác áy cũng cần phải 
thực hành 70 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ trong suốt 
khoảng thời gian như vị Bồ-tát nam thanh-văn-giác bậc 
thường. 


Đức-Phật Gotama có 2 vị Thánh nữ Tối-thượng 
thanh-văn-giác là: 


* Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Khema là vị Thánh nữ A- 
ra-hản T ối-thượng thanh-văn-giác có trí-tuệ đặc biệt 
xuất sắc nhất trong hàng Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama. 


* Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavanna là vị Thánh 
nữ A-ra-hản Tối-thượng thanh-văn-giác có pháp-thần- 
thông đặc biệt xuất sắc bậc nhất trong hàng Thánh nů- 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 


Hai vị Thánh nữ Tối-thượng thanh-văn-giác ấy do đã 
phát nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
trong thời quá-khứ thọ ký. 


Đức-Phật Gotama có số vị Thánh nữ Đại-thanh-văn- 
giác không rõ, nhưng điều chắc chắn có 73 Thánh nữ A- 
ra-hán, mỗi vị có đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong 
hàng Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Đức-Phật Gotama có vô số vị Thánh nữ thanh-văn- 
giác hạng thuong đủ các loài chúng-sinh. 
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Vi Thánh Nữ A-Ra-Hán Có Danh Hiệu Etadagga 


Trong các vị Thánh nữ A-ra-hán có 13 vị được danh 
hiệu Etadagga đức-hạnh xuất sắc nhất trong hàng Thánh 
nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama: 

l- Ngài Đại-đức t-khưu-ni Mahäpajäpatigotamĩ xuất 
gia tỳ-khưu-ni đầu tiên có tuổi hạ cao nhất trong hàng 
Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

2- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Khema có đại trí-tuệ đệ 
nhất trong hàng Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

3- Ngài Đại-đức ty-khuu-ni Uppalavanna có các 
phép-thằn-thông đệ nhất... 

4- Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Patacara thông suốt tạng 
luật đệ nhất... 

5- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Dhammadinna là vị pháp 
sư thuyết pháp hay đệ nhất... 

6- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Nanda nhập thiền hưởng 
an lạc đệ nhất... 

7- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Sona có pháp tinh-tán đệ 
nhất... 

8- Ngài Đại-đựức t}-khưu-ni Sakula có phép nhãn-thông 
đệ nhất... 

9- Ngài Đại-đức tỳ-khưu-nỉ Kungdalahesa có trí-tuệ 
nhạy bén đệ nhất... 

10- Ngài Đại-đức ty-khuu-ni Bhaddakapilami có phép 
tiền-kiếp-thông nhớ tiền-kiếp đệ nhất... 

1l- Ngài Đạiđức tý-khwuu-ni Bhaddakaccana 
Yasodharä có phép đại-thần-thông đặc biệt đệ nhất... 

12- Ngài Đại-đức t}-khưu-ni Kisagotami thường sử 
dụng (mặc) y vải loại thô đệ nhất... 
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13- Ngài Đại-đức ty-khuu-ni Singalakamafu có đức- 
tin trong sạch đệ nhât trong hàng Thánh nữ Thanh-văn- 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Mỗi vị Thánh nữ A-ra-hán có danh hiệu Etadagga 
xuất sắc này do tâm phát nguyện và được Đức-Phật 
Padumutfara trong thời quá khứ thọ ký xác định thời 
gian đến thời Đức-Phật Gotama được thành tựu. 


Thế nào gọi là chư phàm- Tăng? 


Chư tỳ-khưu-Tăng là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, quý Ngài đã lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
tồi đang thực-hành theo pháp-hành thiên-tuệ mà chưa 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, chưa chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào, vấn còn là phàm-nhân. 

Vì vậy, chư tỳ-khưu-Tăng phàm-nhân ấy gọi là chw 
phàm- Tăng (Puthuj7anasamgha). 


Chư-Tăng có 2 hạng 


l- Paramatthasamgha: Chư tỆ-khưu-Tăng là bác 
Thánh-nhân cao thượng. 


2- Sammutisamgha: T)-khưu- Tăng do chế định. 


Chư ()-khưu- Tăng là bậc T hánh-nhân cao thượng 
nhw thê nào? 


T)-khưu là bâc Thánh-nhân cao thuong (paramattha- 
samgha) là tỳ-khưu đã trở thành bác Thánh-nhân bậc 
cao thì không bao giờ trở xuống bậc Thánh-nhân bậc 
thấp, hoặc Thánh-nhân bậc thấp không bao giờ bị thoái 
hóa trở xuống thành hạng phàm-nhân. 

Thật ra, chỉ có bậc Thánh-nhân bậc thấp chắc chăn 
sẽ trở thành bác Thánh-nhán bậc cao là bậc Thánh A-ra- 
hán mà thôi. 
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Cho nên, chư tỷ-khưu Thánh-Tăng này gọi là bác 
Thánh-nhân cao thượng (paramatthasarngha). 


Tỳ-khưu- Tăng do chế định như thế nào? 


Ty-khưu này được thành tựu do chư tỳ-khưu-Tăng 
làm /ế hành-tăng-sự tụng ñatticatutthakammavaca nâng 
đỡ lên, rồi chế định thành £ÿ-khưu. Vi tỳ-khưu này vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, chưa phải Thánh-nhân. 

Chư tỳ-khưu phàm-nhân này thực-hành giới giống 
như vi tỳ-khưu Thánh- Tăng và cũng hành-tăng-sự chung 
với chư tỳ-khưu Thánh-Tăng. 

Tỳ-khưu thuộc hạng phàm-nhân này có thé tién hóa 
trong pháp-học Phát-giáo, pháp- hành Phát-giáo, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, để mong chứng ngộ chân- lý 
tứ Thánh-để, để chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
ban, trở thành bâc Thánh-nhân cao thượng. 

Và trái lại, tỳy-khưu thuộc hạng phảm-nhân này cũng 
có thể thoái hóa trong Phật-giáo, hoàn tục trở lại đời 
sống người tại gia cư-sĩ. 

Vì vậy, f)-khưu này do chư t)-khưu-Tăng chế định 
(sammutisamgha) gọi là tf}-khưu, khắc với chư tỳ-khưu 
Thánh-Tăng là bác Thánh-nhân cao thượng. 


Cách Thức Thọ Tỳ-Khưu 


Trong Phật-giáo, Đức-Phật đã chế định ra 8 cách thức 
thọ tỳ-khưu Upasampadä. 
* Đối với tỳ-khưu có 5 cách như sau: 


l- Ehi Bhikkhipasampadä: Thọ tỳ-khưu bằng cách 
Đứúc-Phát gọi “Ehi Bhikkhu”. 
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2- Saranagamanipasampadä: Thọ tÈ-khưu bằng cách 
thọ phép quy-y Tam-Bảo. 

3- Ovädapatiggahanipasampadä: Thọ t)-khưu bằng 
cách thọ nhận lời giáo huan của Đức-Phậi. 

4- Pañhäbyäkaranipasampadä: Thọ tỳ-khưu bằng 
cách trả lời dung câu hỏi của Đức- Phát. 

5- Ñatticatuthakammipasampadä: Thọ t)-khưu bằng 
cách tụng 1 lân ñatti (tuyên-ngôn) và tiêp theo tụng 3 
lân kammavaca (thành-sự-ngôn). 

* Đối với tỳ-khưu-ni có 3 cách như sau: 

1-Garudhammapalisggahanupasampada: Thọ t}-khưu- 
nỉ băng cách thọ nhận 8 trọng-pháp. 

2- Dữtenipasampadä: Thọ tỳ-khưu-ni bằng cách nhờ 
qua người đại diện. 

3- Atthavacikipasampadä: Thọ t)-khưu-ni bằng cách 
hành tăng sự giữa chư Tăng 2 phải: t)-khưu-ni- Tăng 
trước và t}-khưu-Tăng sau, môi phái tụng 1 lân ñatti 


(tuyên-ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammaväcä (thành- 
sự-ngôn) trở thành 8 lần tụng (atthaväcikipasampadä).“) 


Phần Giải Thích: 
* Thọ Tỳ-Khưu (Bhikkhu upasampadä) 


Đức-Phật chế định ban hành phép xuất-gia trở thành 
ty-khưu có Š cách như sau: 


1- Ehi Bhikkhipasampadä như thế nào? 


Người cận-sự-nam, hoặc đạo-sĩ, tu-sĩ ngoại-đạo sau 
khi nghe Đức-Phật thuyêt pháp, phát sinh đức-tin trong 


' Tìm hiều đầy đủ trong quyền “ Gương Bậc Xuất-Gia”, cùng soạn-giả. 
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sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu, người cận- 
sự-nam ấy đến hầu dành lễ Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép thọ tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 


Đức-Phật sử dụng Phật-nhãn xem xét đến tiền-kiếp 
người nam ấy, thấy rõ, biết rõ: “Người nam ấy là người 
đã tạo đây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chú, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ, đã từng bó thí 8 thứ vật 
dụng của t)-khưu (tam y, quả bát, dây thất lưng, dao cạo 
tóc, ống kim chỉ và đồ lọc nước) và đã phát nguyện trở 
thành Ehi Bhikkhu ”. 

Vì vậy, khi Đức-Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng ngón 
trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahma- 
cariyan samma dukkhassa antakiriyaya. ” 

- “Này con! Con hãy đến với Như-Lai, con trở thành 
t-khuu theo y nguyện. Chánh-pháp mà Nhưự-Lai đã 
thuyết giảng hoàn hảo ở phán đâu, phán giữa, phán 
cuối. Con hãy nên có găng tỉnh-tấn thực-hành pham- 
hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả, hầu mong chấm dứt sự khó tử sinh 
luân-hôi. ” 


Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì, 
người cận-sự-nam ây, hoặc đạo-sĩ, tu-sĩ ngoại-đạo â åy trở 
thành Ø)-khu, có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, 
được thành tựu do quả của phước-thiện như thần-thông 
của giới-tử ấy. Vị tỳ-khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, 
thân, khẩu, ý thanh-tịnh như một vị tỳ-khưu có 60 hạ. 


Như vậy, gọi là (họ f-khưu bằng cách gọi: Ehi 
Bhikkhupasampada. 
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Ngài Đại- Trưởng-lão Aññasikondanna là vị đầu tiên 
thọ tỳ-khưu băng cách gọi “Ehi Bhikkhu”, cũng là vị ty- 
khưu đâu tiên trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, và 
tiếp theo tuân tự các Ngài Trưởng-lão Vappa, Ngài 
Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài Trưởng-lão Mahanama, và 
Ngài Trưởng-lão Assaji cũng đêu thọ tỳ-khưu băng cách 
gol: “Ehi Bhikkhu”. 

Chỉ có Ðức-Phật mới có khả năng cho phép giới tử 
thọ ty-khưu băng cách gọi “Ehi Bhikkhu” mà thôi. 

Ngoài ra, chư bậc Thánh thanh-văn đệ-tử không có 
oai lực cho thọ tỳ-khưu theo cách ây. 

Đức-Phật Gotama cho phép giới tử thọ tỳ-khưu bằng 
cách gọi “Ehi Bhikkhu ” tât cả gôm có 28.647 vị tỳ khưu. 

* Trong Tạng Luật Pali gồm có 1.344 vị như sau: 

- Nhóm Pañcavagg! có 5 vi. l 

- Ngài Truong-lao Yasa và bạn hữu góm có 56 vi. 

- Nhóm Bhaddavaggi và bạn hữu góm có 1.030 vị. 

- Nhị vị Aggasavaka và nhóm đệ tử gôm có 252 vị. 

- Ngài Trưởng-lão Angulimala có 1 vị. 

* Trong Tạng Kinh Pali gồm có 27.303 vị như sau: 

- Bà-la-môn Sela và nhóm đệ tử gôm có 301 vi. f 

- Đức vua Mahakappina và các quan cận thân gôm có 

1.001 vị. 

- Dân kinh-thành Kapilavatthu gôm có 10.000 vị, 

- Bà-la-môn Parayanika và nhóm đệ tử gôm có 16.001 vị. 

Gồm có tất cả 28.647 vị tỳ khưu Ehi Bhikkhu. 


2- Saraagamaniipasampadä nhw thế nào? 


Trong thời-kỳ đầu tiên truyền bá Phật-giáo, Đức-Phật 
truyền dạy chư bậc Thánh-Tăng mỗi vị một con đường 
đi khắp nơi thuyết pháp để tế độ chúng-sinh, nếu có 
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người cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có ý- 
nguyện muôn xuât gia trở thành tỳ-khưu, thì Đức-Phật 
cho phép chư bậc Thánh-Tăng ràng: 

- Anujanami bhikkhave, imehi tīhi saranagamanehi 
pabbajjam upasampadam. 

- Này chư t-khưu! Như-Lai cho phép thọ sa-di, ty- 
khưu băng cách cho thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Giới-tử thọ sa-di, tỳ-khưu trước tiên phải cạo tóc, râu, 
mặc y cà-sa màu lõi mít, đê chừa vai bên phải, ngôi 
chôm hôm, chắp 2 tay đê trên trán xin thọ phép? quy-y 
Tam-bảo: “Quy-y Phật-bảo, Quy-y Pháp-bảo, Quy-y 
Tăng-bảo ” bằng tiếng Pāli, giới-tử cần phải đọc từng 
chữ, từng câu phải đúng theo /hãna, karana, payatana 
của văn phạm Pali và đúng theo 70 byañJanabuddhi theo 
Ngài Trưởng-lão thây tê-độ như sau: 

Buddham saranam gacchami. 

Dhammam saranam gacchami. 

Samgham saranam sgacchami. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 

Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchāmi. 

Tatiyampi Dhammam saranam sgacchami. 

Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 

Khi người giới-tử nào tho phép quy-y Tam-bao xong, 
người giới-tử ây trở thành #)-khưu. 

Tuy nhiên, với điều kiện Ngài Trưởng-lão thây tế-độ 
vả giói-t cả 2 bên đêu đọc từng chữ, từng câu phải đúng 


! Vinayapitaka, Bộ Mahavagga, phần Pabbajjũpasampadakathäa. 
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theo /hana, karana, payafana của văn phạm Pali và đúng 
theo 70 byañJanabuddhi gọi là ubhato suddhi thì giói-tử 
mới trở thành sa-đi, tp-khuu được. 

Như vậy, gọi là tho f)-khưu bằng cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo. 


3- Ovãdapafiggahanipasampadãä như thế nào? 


Đức-Phật giáo huấn Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa 
3 điêu răng: 

- Này Kassapa! Trong Phật-giáo này, con nên thuc- 
hành răng: “Trước tiên ta nên biết hó-then tội-lỗi và biết 
ghê-sợ tĝi- -lôi đối với vị cao hạ, vị bằng hạ, vị nhỏ ha.” 

- Này Kassapal Trong Phát-giáo này, con nên thực- 
hành răng: "Ta nên lăng nghe chánh-pháp, nên cung 
kính chánh-pháp, ghi nhớ đáy du mọi chánh-pháp ay.” 

- Này Kassapal Trong Phát-giáo này, con nên thực- 
hành răng: “Ta nên thực-hành thân niệm-xứ. ” 

Khi Ngài Đại-Trưởng-lão Mlahakassapa thọ nhận 3 
điêu giáo huân của Đức-Phật, chính là sự thành tựu thọ 
f)-khưu của Ngài. 

Như vậy, gọi là tho /}-khưu bằng cách thọ nhận lời 
giáo huán của Đúc- Phát. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa mà thôi. 


4- Païihãbyãkaranipasampadãä như thế nào? 


Tại ngôi chùa Pubbarama, Đức-Phật đang ngự đi 
kinh hành. Khi ấy Sa-đi Sopāka đến hầu dành lễ Đức- 
Phật. Đức-Phật bèn hỏi Sa-di Sopaka câu hỏi liên quan 
đến đề mục asubha “bắt-tịnh” rằng: 
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- Uddhamātakasaññā tỉ và Sopakal rūpasaññā tỉ va 
ime dhamma nanattha nana byafjana, udahu ekattha 
byañjanameva nand ... 

- Này Sopaka! Niệm tưởng tu-Ihi 2-3 ngày sinh lên 
hoặc niệm tưởng săc-pháp, hai pháp này nghĩa khác 
nhau, danh từ gọi khác nhau? Hay nghĩa giống nhau, 
danh từ gọi khác nhau?” 

Vị Sa-di Sopãka mới lên 7 tuôi, bạch với Đức-Phật 
răng: 

- Uaddhamatakasanna tỉ và Bhagava rupasañna ti va 
ime dhamma ekattha byañjanameva nang... 

- Kính bạch Đức Thể T. ón, niệm tưởng tu-thi 2-3 ngày 
sinh lên hoặc niệm tưởng săc-pháp, nghĩa gióng nhau, 
chỉ có danh từ gọi khác nhau. Bạch Ngài. 

Đức-Phật hài lòng câu trả lời của vị Sa-di Sopaka, nên 
Đúc-Phật cho phép vi Sa-đi Sopaka trở thành tỳ-khưu. 

Đó gọi là /họ f)-khưu bằng cách trả lời đúng câu hỏi 
của Đức- Phát. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho vị Sa-đi 
Sopaka mà thôi. 

5- Ñatticatutthakammipasampada nhu thế nào? 

Chư Thánh-Tăng đi du hành khắp mọi nơi thuyết- 
pháp tê độ chúng-sinh, các cận-sự-nam (upäsaka) phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đúc-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, xin phép xuât gia trở 
thành tỳ-khưu càng ngày cảng đông. 

Cho nên, Đức-Phật bỏ cách thọ tỳ-khưu bằng cách thọ 
phép quy-y Tam-bảo răng: 

- Ya sa bhikkhave, maya tuhi saranagamanehi 
upasampada anuññatā, tam ajjatagge patikkhipami. 
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- Anujanami bhikkhave, ñatticatutthena kammena 
upasampādetum.” 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai đã cho phép thọ t)-khưu 
bằng cách thọ Tam-quy. Ké từ nay về sau, Như-Lai bỏ 
cách thọ tỳ-khưu ấy. 

- Này chu: t-khưu! Như-Lai cho phép thọ t)-khưu 
bằng cách tụng một lần ñatti (tuyên-ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lần kammavaca (thành-sự-ngôn), gọi là ñatti- 
cafutthakammavaca. ” 

Cách thọ tỳ-khưu này bắt đầu từ Ngài Trưởng-lão 
Rãdha và được lưu truyền mãi cho đến ngày nay. 

Hiện nay, trong các nước Phật-giáo theo truyền thông 
Nguyên-thuỷ Theraväada, như các nước Srilankã (Tĩích- 
Lan) nước Myanmar (Miến-Điện) nước Thailand 
(Thái-Lan), nước Cambodia (Cam-pu-chia), nước Laos 
(Lao), Phật- -giáo Nguyên-T' huy Theravada Việt-Nam, 
v.v... mặc dầu mỗi nước có ngôn ngữ khác nhau, song 
tất cả đều căn cứ theo Tạng Luật Pali làm cơ bản. 


Cho nên các nước Phật-giáo Theraväda vẫn có gắng 
giữ gìn, duy trì y nguyên theo truyền thống thọ sa-di 
theo cách thọ phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng Pali, vị 
thầy tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo, giới-tử 
thọ phép quy-y Tam-bảo, cả hai bên (giói-t và vị thây 
té-dó) đều phải phát âm từng chữ, từng câu phải đúng 
theo /hãna, karana, payafana của văn phạm Pali và đúng 
theo 70 byañJanabuddhi gọi là ubhafo suddhi thì giói-tử 
mới trở thành sa-di được. 

Và nghi thức #ho £)-khưu, chư tỳ-khưu-Tăng từ 5 vị 
f)-khưu thật trở lên hội họp tại nơi Sima, có 1 hoặc 2 
hoặc 3 Ngài Trưởng-lão luật sư tụng ñatticatuttha- 


! Vinayapitaka, Bộ Mahävagga, phần Panãmitakathä. 
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kammavācā: tụng một lân ñatti (tuyên-ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lần kammaväcä (thành-sự-ngôn), phát âm từng 
chữ, từng câu phải đúng theo /hana, karana, payatana 
của văn phạm Pali và đúng theo 70 byañjanabuddhi mới 
thành-tựu, giới-tử trở thành vi £)-khưu. 


Như vậy, gọi là tho f)-khưu bằng cách tụng ñaHi- 
cafutthakammavacaä. 


Ngoài cách thọ tỳ-khưu này ra, còn lại tất cả mọi cách 
hành- Tăng-sự (sarnghakamma) khác, chư tỳ-khưu-Tăng 
các nước hội họp tại Sima cũng tụng ñattikammavaca 
băng tiếng Pali, hầu như giống hệt nhau, kế cả tụng 
những bài kinh parittapali nữa. 

Đây là đặc tính chung của các nước Phật-giáo theo 
truyền thống nguyên-thuỷ 7heravada, bởi vì các nước 
này đều căn cứ y theo Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali 
làm nền tảng cơ bản chính để hành tăng-sự (szmgha- 
kamma) trong các nghi lễ trong Phật-giáo nguyên-thuỷ 
Theravada. 


Thọ Ty-Khuu-Ni (BhikkhunT upasampadä) 


Đức-Phật chế định ban hành phép thọ tỳ-khưu-ni có 3 
cách như sau: 


1- Garudhanunapafiggahanipasampadä như thé nào? 


Thòi-kỳ Đức-Phật ngự tại giảng đường Kutagara 
trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesali. Khi ấy, bà Mahā- 
pajāpatigotamī cùng nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya tự 
cạo đầu, mặc y giống như bậc xuất-gia, đi chân không từ 
kinh-thành Kapilavatthu đến xứ VesalT, đứng trước cổng 
giảng đường Kutãgãra, buồn túi khóc than, vì Đức-Phật 
không cho phép phái nữ thọ tỳ-khưu-nI. 
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Ngài Trưởng-lão Ananda nhìn thấy bá mẫu Mahä- 
pajāpatigotamī cùng nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya 
thật đáng thương như vậy, nên Ngài Trưởng-lão vào 
kính xin Đức-Phật cho phép người nữ được thọ ty-khuu- 
ni. Đức-Phật truyền dạy: 

- Nếu di mẫu Mahäpajäpatigotamï chấp thuận thọ 
nhận 8 trọng pháp (garudhamma) thì đó là sự thọ ty- 
khưu-ni của di mẫu. 

Bà Mahāpajāpatigotamī cung kính chấp thuận, thọ 
nhận 8 trọng pháp mà Đức-Phật đã chế định ban hành 
vào hạ thứ 5 của Đức-Phật tại giảng đường Kutagara 
trong khu rừng lớn gần kinh thành Vesalrl. 

Như vậy, gọi là thọ /)-khưu-ni bằng cách thọ nhận 8 
trọng pháp. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho bà Maha- 
pajāpatigotamī mà thôi. Vi Đại-đựức t)-khưu-ni Maha- 
pajãpatigofamĩ là vị tỳ-khưu-ni đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Còn 500 cận-sự-nữ dòng Sakya được Đức-Phật cho 
phép xuất gia thọ tỳ-khưu-ni chỉ có phái chư tỳ-khưu- 
Tăng tụng 7afficafutthakammavaca mà thôi, bởi vì chưa 
có tỳ-khưu-ni-tăng. 


2- Dũteniipasampadä như thế nào? 


Trường hợp có Addhakāsī, trước khi thọ ty-khuu-ni, 
cô là một kỹ nữ nổi tiếng. Nay ø#-giới-tử Addhakasr đã 
thọ tỳ-khưu-ni giữa tỳ-khưu-ni-Tăng rồi, chuẩn bị lên 
đường đi đến kinh-thành Sãvatthi để hầu dành lễ Đức- 
Phật và xin thọ tỳ-khưu-nI giữa tỳ-khưu-Tăng. 

Nữ-giới-tứ Addhakasr hay tin có một nhóm trai trẻ ăn 
chơi sẽ đón đường bắt cô. Do đó, nữ-giới-tử không dám 
đi đến hầu dành lễ Đức-Phật, nên nhờ một người đại 
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diện đến bạch với Đức-Thế-Tôn vë sự khó khăn, trở ngại 
của cô trong việc đi đến xin phép thọ tỳ-khưu-ni giữa 
chư tỳ-khưu-Tăng. 

Đức-Phật biết sự việc như vậy, nên truyền dạy chư tỳ- 
khưu ràng: 

- Anujanami bhikkhave, dutena pi upasampadetum. 

- Này chu ty-khzu! Như-Lai cho phép nữ-giới-Hử 
Addhakäsr thọ tỳ-khưu-ni bằng cách nhờ qua người 
đại diện. 

Như vậy, gọi là tho f)-khưu-ni bằng cách nhờ qua 
người đại diện. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho mø#-giới-tử 
Addhakasr mà thôi. 

3- Atthavācīkūpasampadā như thế nào? 

Trước khi thọ tỳ-khưu-ni, giới-tử là Sikkhamana được 
tu tập giữ gìn 6 giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn SUỐt 
2 năm (nếu phạm giới nào, phải bắt đầu trở lại). 

Khi giới-tử Sikkhamana đủ 2 năm rồi, được phép thọ 
giới tỳ-khưu-ni gồm có 2 giai đoạn. 

* Giai đoạn đấu: Phái tỳ-khưu-m-Tăng hội họp tại 
nơi Sima (ranh-giới Sima), có 2 hoặc 3 vị tỳ-khưu-ni 
luật sư tụng một lần ñatti (ruyên-ngôn) và tiếp theo tụng 
3 lần Kammavaca ( thành-sự-ngôn), gọi là ñaffi- 
catutthakammavaca. 

* Giai đoạn cuối: Giới-tử tỳ-khưu-ni ấy đến trinh phái 
tỳ-khưu-Tăng hội họp tại nơi Sima, có 2 hoặc 3 vị tý- 
khưu luật sư tụng 1 lần ñatti và tiếp theo tụng 3 lần 
kammavacä, gọi là ñafficatutthakammavacäa. 

Như vậy, cách thọ ty-khưu-ni phải hành- Tăng-sự giữa 
chư Tăng 2 phái: phái f}-khưu-mi-Tăng trước và tiếp theo 
phái t-khưu-Tăng sau, mỗi phái đều tụng ñatti- 
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catutthakammavacã, gồm đủ 8 lần, nên gọi là Attha- 
vãcIkipasampada. 

Đó là cách thọ tỳ-khưu-ni được áp dụng chung cho tất 
cả ty-khuu-ni. 

Trong thờikỳ Đức-Phật, bà Mahāpajāpatigotamī 
cùng nhóm 500 cán-sự-nữ dòng Sakya dên xin Đức-Phát 
thọ t>-khuu-ni. 

Đặc biệt bà Mahāpajāpatigotamī cung kính chấp 
thuận thọ nhận 8 trọng-pháp của Đức-Phật đã ban hành. 
Đó là cách /họ t>-khuu-ni của bà Mahapajapatieotamt. 

Còn nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya, Đúc-Phát cho 
phép thọ tỳ-khưu-ni, chỉ có phải t}-khưu- Tăng tụng 1 lân 
ñatti và tiếp theo tụng 3 lân kammavaca, gọi là ñatti- 
catuithakammavaca, bởi vì, khi ây chưa có phái tỳ- 
khưu-nmi-Tăng. Tât cả nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya 
trở thành #)-khưu-ni. 

Kë từ đó về sau, nghi thức thọ tỳ-khưu-ni giữa chư 
Tăng 2 phái: phái t)-khưu-ni- Tăng trước và chư t>-khuu- 
Tăng sau, môi phái tụng ñaticatuthakammaväcä, gồm 
44 8 lần gọi là Atthaväcikipasampadl. 


Tám Trọng-Pháp (Attha Garudhamma): 

- “Du ty-khuu-ni có 100 hạ, cũng phải đứng dậy đón 
tiếp, chắp tay cung kinh dành lễ tỳ-khưu vừa mới thọ t- 
khưu trong ngày hôm ấy. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

2- “T)-khưu-ni không nên an cư nhập hạ nơi chùa 
không có f}-khưu- Tăng. ” 

Đó là điều mà t)-khưu-ni phải tôn trọng, cung kinh 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 
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3- T)-khưu-ni luôn luôn quan tâm 2 điêu: 

- Hỏi ngày Uposatha: Ngày lễ tụng giới bón. 

- Nghe lời giáo huấn của tỳ-khưu-Tăng hằng nửa 
tháng một lân. 

Đó là điều mà tb-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

4- “T)-khưu-nmi sau khi an cw nhập hạ xong, phải làm 
lễ Pavarana: Thinh mời giữa chư Tăng 2 phải: Phải t- 
khưu-ni- lăng và phái tÈ-khưu- Tăng. ” 

Đó là điều mà tb-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

- “T)-khưu-ni phạm tội nặng (samghadisesa), phải 
bị hành phạt mãnatta suốt 15 ngày giữa chư Tăng 2 
phải: Phải t)-khưu-ni- Tăng và phái t)È-khưu- Tăng. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

6- “Giới-tử là Sikkhāmānā” đã thực-tập 6 giới trong 
sạch và đây đủ suốt 2 năm, rồi mới được làm lễ thọ tý- 
khuu-ni giữa chw Tăng 2 phái: phái t}-khưu-ni-Tăng 
trước và phái t}-khưu- Tăng sau. ” 

Đó là điều mà tb-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực hành theo cho đến trọn đời. 

7- “T)-khưu-ni không được chửi rúa mắng nhiếc t}- 
khưu- Tăng trong bất cứ trường hợp nào. ” 

Đó là điều mà tÈ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kinh 
thực hành theo cho đến trọn đời. 

8- “Sau khi thọ t)-khưu-ni rồi, cắm dạy t)-khưu- Tăng, 
chỉ có t}-khưu dạy t>-khuu-ni mà thôi. ” 

' Sikkhãmãnã thực tập 6 giới: ngũ giới + giới không ăn phi thời (quá giờ 


ngo: 12 giờ) trong sạch suôt 2 năm. Trong thời gian thực tập, nêu phạm 
một giới nào vị Sikkhamana phải bắt đâu lại từ đâu. 
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Đó là điều mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

Đó là 8 trọng pháp (attha garudhamma) mà chư ty- 
khuu-ni phải tôn trọng, cung kính thực-hành theo cho 
đến trọn đời. 


Tỳ-Khưu Đầu Tiên Và Cuối Cùng Của ĐÐức-Phật 


* Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào canh 
chót đêm răm tháng tư (âm-lịch), đúng 2 tháng sau, vào 
ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), Đức-Phật Gotama thuyết 
pháp bài kinh Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên tại khu rừng 
Uruvela, gần kinh-thành Bārāņasī, tế độ nhóm 5 tỳ-khưu 
có Ngài Đại- Trưởng-lão Kondañna trưởng nhóm. 

Sau khi lắng nghe bài kinh này xong, chỉ có Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondañna là vị đâu tiên chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna) đấu tiên trong 
giáo-pháp của Đưức-Phật Gotama, nên Đúc-Phát gọi 
Ngài Đại- Trưởng-lão với tên mới là 1ññasikondanna. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondanna kính xin Đức- 
Phật cho phép thọ sa-di, f-khưu. Đức-Phật cho phép 
Ngài Đại- Irưởng-lão Añnasikondanna thọ tỳ-khưu theo 
cách thức gọi “Ehi Bhikkhu!” 

Khi Đức-Phật vừa dứt lời, ngay khi ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññãsikondañña trở thành f£)-khưu có đầy đủ 
8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, có tăng tướng trang nghiêm, 
thân, khẩu, ý thanh-tịnh như một Ngài Đại-đức có 60 hạ. 

Như vậy, Ngài Đại- Trướng-lão Aññasikondañña là 
vị f)-khwu Thánh-Tăng đầu tiên trong giáo pháp của 
Đựức-Phát Gotama, đồng thời Tam-bao: Đưức-Phát-bảáo, 
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Đức-Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bảo đây đủ trọn vẹn xuất hiện 
trên thể gian. 

Từ đó về sau, Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư (âm lịch), tại khu 
rừng Kusinärä, trước khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, có 
VỊ đạo-sĩ ngoại đạo Subhadda đến hầu dành lễ Đức- 
Phật, kính xin phép hỏi những điều hoài-nghi mà chưa 
có một vị Đạo-sư nào có thé giải đáp làm cho ông hài 
lòng được. 

Đức-Phật biết rõ vị dao-si Subhadda này có duyên 
lành với Đức-Phật, chỉ có Đức-Phật mới tế độ vị đạo-sĩ 
Subhadda này được, nên Đức-Phật ngự đến khu rừng 
Kusinara này để tịch diệt Niết-bàn, chờ tế độ vị đạo-sĩ 
Subhadda người đệ-tử cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

Vi đạo-sĩ Subhadda bạch hỏi những điều hoài-nghi, 
nhưng Đức-Phật không trực tiếp giải đáp câu hỏi, mà 
Đức-Phật thuyết giảng trong giáo-pháp của Đức-Phật có 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiễn, 
chánh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, nên mới có bác 
Thánh thứ nhất là bậc Thánh Nháp-lưu, bác Thánh thứ 
nhì là bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh thứ ba là bậc 
Thánh Bát-lai và bậc Thánh thứ tw là bậc Thánh A-ra- 
hán cao-thượng nhất. 

Lăng nghe Đức-Phật thuyết pháp như vậy, vị đạo-sĩ 
Subhadda phát sinh đức-tin trong sạch trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, kính xin Đức-Phật cho phép thọ 
sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Sau khi trở thành ty-khuu không lâu, vị #-khuu 
Subhadda thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận duoc mọi tham-ái, 
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mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán, trước khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. 
Vậy, Ngài Trưởng-lão Subhadda là vị tỳ-khưu cũng 
là bậc Thánh A-ra-hán cuôi cùng của Đức-Phát Gotama. 
Đức-Tăng Có 2 Hạng 


- Thánh- lăng (Ariyasamgha) 
- Phàm- Tăng (Puthujjanasamgha) 


1- Thánh- Tăng là thế nào? 


Thánh-Tăng (Ariyasamgha) gồm có nhiều tỳ-khưu là 
bậc Thánh (Ariyabhikkhu) đã diệt tận được phiên não, 
tham-ái, ác-pháp ... tùy theo khả năng của Thánh-đạo- 
tuệ của môi bậc Thánh t)-khưu. 

Tỳ-Khưu Thánh-Tăng Có 4 Bậc 


- T)-khưu Thánh-Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Tỳ-khưu Thánh-Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Tỳ-khưu Thánh-Bát-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Ty-khuu Thánh A-ra-hán. 

Chư tỳ-khưu-Tăng đều là bậc Thánh-nhân gọi là chw 
Thánh- Tăng. 


2- Phàm- Tăng là thế nào? 


Phàm- Tăng (Puthujjanasamgha) gồm có chư tỳ-khưu 
phàm-nhân (puthujjanabhiKkhu) có từ 5 vị tỳ-khưu trở 
lên, chưa diệt tận được phiên-não, tham-ái, ác-pháp nào. 
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Khả Năng Của Bậc Thánh-Nhân 


* Các bậc Thánh-nhân ngang bằng nhau, có khả năng 
biết lẫn nhau, qua cuộc đàm đạo với nhau, hoặc biết 
băng tha-tâm-thông của bậc Thánh-nhân. 

* Thánh-nhân bậc thấp không có khả năng biết 
Thánh-nhân bác cao, mà chỉ có Thánh-nhân bác cao có 
khả năng biết Thánh-nhân bậc thấp mà thôi. 

* Tất cå mọi hạng phàm-nhân hoàn toàn không có 
khả năng biết được các bậc Thánh-nhân, bởi vì, muốn 
biết bậc Thánh-nhân phải biết bằng ứ„ệ-nhãn (paññä- 
cakkhu), không phải thấy bằng mắt-thường (mamsa- 
cakkhu) hoặc trí-tuệ của hạng phàm-nhân. 


Đức-Tăng Suy-Đồi 


Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, trải qua thời gian 
lâu dài về sau theo tuần tự thời gian tuổi thọ của Phật- 
giáo 5.000 năm, pháp-thành Phậr-giáo dần dần bị mai 
một, bị suy đôi, pháp-hành Phật-giáo cũng dần dần bị 
mai một, bị suy đôi, cuối cùng pháp-học Phật-giáo cũng 
dần dần bị mai một, bị suy đồi. Cho nên, trải qua thời 
gian lâu dài vë sau, Đức-Tăng cũng dần dần bị mai một, 
bị suy đồi. 


Theo lịch sử Phật-giáo Theraväda, kỳ kết tập Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ tư tại đảo quốc 
Srilanka, Phật-lịch 450 năm sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn, chư 0)-khưu-Tăng và chư t)-khưu-ni- Tăng vẫn 
còn đông đủ. 

* Theo bản dịch tiếng Myanmar Theragathä và TherT- 
gāthā, phán nói đầu, mục tỳ-khưu-ni bắt đầu và két 
thúc được tóm lược như sau: 
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* 1)-khưu-ni bắt đầu từ hạ thứ 5 của Đức-Phật tại 
giảng đường Kutägãra, gần kinh thành Vesālī, bà Mahā- 
pajãpatigotamĩ là vị tp-khuu-ni đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phát Gotama cùng với 500 cận-sự-nữ dòng 
Sakya xuất gia trở thành t)-khưu-ni. Từ đó, chư tỳ-khưu- 
ni-Tăng càng ngày càng được phát triển đông thêm ở 
trong nước. 

Đến thời-kỳ Dic-vua Asoka lên ngôi khoảng 218 năm 
sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, Đức-vua là 
Đắng Minh-quân trị vì cõi Nam-thiện-bộ-châu, cũng là 
người cận-sự-nam (upäsaka) có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
nên Phật-giáo được phát triên mạnh, chư tỳ-khưu và chư 
tỳ-khưu-ni rất đông. 

Đức-vua Asoka không chỉ hộ độ chư tỳ-khưu- Tăng và 
chư ty-khuu-ni tăng trong nước, mà còn hộ độ gửi các 
phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi sang truyền bá 
Phật-giáo các nước lân cận. 

Phật lịch năm 236, Đức-vua Asoka gửi phái đoàn gồm 
có 5 Ngài Trưởng-lão có Ngài Trưởng-lão Mahinda” 
làm trưởng đoàn sang đảo quốc Srilankā để truyền bá 
Phật-giáo. Vào thời-kỳ ấy, ĐÐức-vua Devanampiyatfissa 
trị vì đảo quốc Srilankã này là bạn thân của Đức-vua 
Asoka, nên Phật-giáo được phát triển tốt, có nhiều người 
cận-sự-nam (upãsaka) xuất gia trở thành tỳ-khưu, cũng 
có những cận-sự-nữ (upãsikã) có ý nguyện muốn xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-nI. 

Đức-vua Asoka gửi phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu- 
ni-Tăng do Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Samghamittä '') làm 


' Ngài vốn là Thái-tử và Đức-vua Asoka, nay là bậc Thánh A-ra-hán. 
2 Ngài vốn là Công-chúa của Đức-vua Asoka, nay là bậc Thánh A-ra-hán. 
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trưởng đoàn sang đảo quốc Srilankã, để làm lễ xuất-gia 
trở thành ty-khuu-ni cho những cận-sự-nữ (upasika) 
trong hoàng tộc và dân chúng. 


Trên đảo quốc Srilanka, Phật-giáo được thịnh hành và 
phát triển tốt, từ Đức-vua cùng các quan trong triều cho 
đến dân chúng có đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có nhiều người xuất gia 
trở thành tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni rất đông. 

Đến thờikỳ Đức-vua Vaffagamami là cận-sựụ-nam 
(upäsaka) có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, hộ độ chư Ngài Ðai- 
Trưởng-lão trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali tại đảo quốc Srilankã vào khoảng thời gian 450 năm 
sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali lần thứ tư này, trọn bộ Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Pali được ghi chép bằng chữ viết 
trên lá buông, suốt 1 năm mới hoàn tất, rồi chư Ngài 
Đại-Trưởng-lão kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali 
băng khẩu một lần nữa. 

Trong khoảng thời gian ấy, trên đảo quốc Srilankã, 
chư tỳ-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-ni-Tăng vẫn còn. 


* Theo sự nhận định của ch Đại- Trưởng-lão dịch bộ 
Theragathä và Therigathä, phân nói đầu bằng tiếng 
Myanmar. VỀ sau thời gian đến khoảng sau Phậr-lịch 
500 năm tỳ-khwu-ni không còn nữa, chỉ còn chw tò- 
khưu- Tăng trên đảo quốc Srilankã mà thôi. 

Hiện nay, chư tỳ-khưu-Tăng theo truyền thống Phật- 
giáo nguyên-thuỷ Theravada đang hiện hữu trong các nước 
Tích Lan (Srilankã), nước Miến Điện (Myanmar), nước 
Thái Lan, nước Lào, nước Campuchia, v.v... rất đông. 
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Trong thời vị-lai, theo diễn tiến thời gian về sau, chư 
tỳ-khưu càng ngày càng dần dần giảm đức-tin nơi Tam- 
bảo, dần dần giảm trí-tuệ hiểu biết đúng dán trong pháp- 
học Phật-giáo. 

Đó là nguyên-nhân làm cho pháp-thành Phật-giáo 
dần dần bị mai một, bị suy thoái; pháp-hành Phật-giáo 
dần dần bị mai một, bị suy thoái; và pháp-học Phát-giáo 
dần dàn bị mai một, bị suy thoái theo thời gian theo tuổi 
thọ của Phật-giáo 5.000 năm. 


Mặc dù Tạng Vi-diệu-pháp Pali và Tạng Kinh Pali bị 
mai một, bị suy đôi hoàn toàn, chỉ còn Tạng Luật Pali, 
thì Phật-giáo vân chua bi mai một, chua bị suy đôi. 


Đến khi Tạng Luật Pali bắt đầu dần dần bị mai một, bị 
suy thoái, mà chư tỳ-khưu-Tăng vẫn còn hành-tăng-sự 
(Samghakamma) trong những ngày giới uposathakamma 
hằng tháng, và hành-tăng-sự lễ thọ tỳ-khưu, v.v... thì 
Đúc- Tăng vẫn chưa bị mai một, chưa bị suy đôi. 


Theo quá trình diễn tiến của thời gian về sau, tỳ-khưu 
càng ngày càng dần dần giảm đức-tin nơi Tam Bảo, cho 
nên có số tỳ-khưu không tôn trọng nghiêm chỉnh giữ gìn 
tất cả mọi điều-giới luật mà Đức-Phật đã chế định và ban 
hành đến chư tỳ-khưu. 

Số tỳ-khưu ấy coi thường, nên phạm các điều-giới 
nhẹ (lahuka apatti), số tỳ-khưu áy, phạm giới nói bây 
(dubbhasita apati), phạm giới hành bây (dukkata apatti) 
rồi dần dần phạm giới pãciffiya (pãciHiya apatti), cho 
đến phạm giới trọng (thullaccaya apatti). 

Những giới điều này thuộc về giới nhẹ (lahuka 
apatti), vị tỳ-khưu nào đã phạm những giới nhẹ này, nếu 
biết tôn trọng giới thì vị ty-khuu ây có thể làm lễ sám 
hối những giới ấy với một vị tỳ-khưu khác không phạm 
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giới ấy. Sau khi đã sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới 
trong sạch trở lại. 

Theo tuần tự thời gian lâu dài về sau, tỳ-khưu pham 
giới nặng (garuka apatti). 

Giới nặng có hai loại giới là điều-giới samghãdisesa 
(giới xin hành phạt) và điều-giới parajika (giới bại hoại 
phẩm hạnh t)-khưu). 

* Nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm giới saishadisesa 
(Samghadisesa apatti) nào thì vị ty-khuu ây vần còn 
phẩm hạnh tỳ-khưu, nhưng vị tỳ-khưu ấy đã phạm giới 
mà không thể sám hối được, bởi vì giới samghadisesa 
này thuộc về giới nặng, nên vị tỳ-khưu ấy phải xin chịu 
hành phạt và trải qua 3 giai đoạn hành parivasakamma, 
mãnattakamma, abbhãnakamma để cho giới được trong 
sạch trở lại, theo luật mà Đức-Phật đã chế định và ban 
hành đến chư tỳ-khưu. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm giới Pārājika (Päräjika 
apatti: Phạm giới bại hoại phẩm hạnh t)-khưu) thì vị ty- 
khưu ấy mất phẩm-hạnh tỳ-khưu, phải hoàn tục trở lại 
người cận-sự-nam tại gia, hoặc có thể xuống bậc thấp, 
trở thành vị sa-di suốt đời, không bao giờ thọ tỳ-khưu 
được nữa. 

Trong thời vị-lai, Tạng Luật Pali bị mai một, bị suy 
đổi hoàn toàn, do tỳ-khưu phàm-nhân không còn hiểu 
biết về giới luật, về cách hành-tăng-sự,.... 

Chư tỳ-khưu ấy có những hành vi cử chỉ, nói năng 
biểu hiện ra nơi thân và khẩu không làm cho người khác 
phát sinh đức-tin. Tỳ-khưu ấy không hành thiện-pháp mà 
hành ác-pháp do bởi phiền-não, tham-ái, tạo nên ác- 
nghiệp do thân, khẩu, ý, tự làm khổ mình, làm khổ người. 

Trong thời vi-lai, gần mãn tuôi thọ Phật-giáo 5.000 
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năm, ty-khuu chỉ còn là cái tên gọi “bhikkhu: f)-khưu ” 
mà không có giới của tỳ-khưu, mặc y nhuộm không 
đúng màu theo Đức-Phật đã chế định. 

Trải qua thời gian sau nữa, ty-khưu may y vai trái 
mặc choàng phần trên thân, y nói mặc che phần dưới 
thân, không còn cắt ra thành 5 hoặc 7 điều như luật Đức- 
Phật đã chế định, chỉ may tắm vải dính lại để mặc. 

Khi chư tỳ-khưu đi khất thực, không ôm bát đàng 
hoàng, mà chỉ cầm cái bát băng bản tay, giống như 
nhóm ngoại đạo hành khất xin ăn. 

Thời gian sau nữa, ty-khưu à áy nghĩ: “lợi ích gi chúng 
ta mặc tám vải y lớn nay, ta chỉ cân cắt một mảnh y nhỏ 
quán vào cổ, hoặc cột vào cổ tay, hoặc quản trên đâu để 
thuận tiện làm công việc nuôi sông gia đình. ` 

Tuy vậy, Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ananda tăng: 

- Này Ananda! Trong thời vị-lai, có hạng người tên 
gọi là tỳ-khưu “bhikkhu” chỉ còn mảnh y nhỏ quấn cổ, 
hoặc cột ở có tay là người phạm giới, hành ác-pháp, 
nhưng thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ÿ thiện-tâm làm phước-thiện bó-thí cúng dường đến 
chu t)È-khưwu- Tăng, trong só tỳÈ-khwu không có giới ay. 

- Này Ananda! Người thi-chủ làm phước-thiện bó-thí, 
sự cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng trong thời vị-lai 
ấy, Như-Lai dạy rằng: 

“Phước-thiện bó-thí ấy vẫn có quả-bảu vô lượng 
không sao ké xiết được. ” 

Như-Lai không hê dạy trực tiếp hoặc giản tiếp rằng: 

“Thị chủ làm phước-thiện bó-thí đến cá-nhân thọ-thí, 
được quả báu nhiễu hơn là làm phước-thiện bó-thí đến 
chu tỳ-khưu- Tăng-thí. ” 


! Maj. Uparipannãsa. Kinh Dakkhinãvibhañgasutta. 
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Qua đoạn kinh trên, Đức-Phật dạy những thí chủ làm 
phước-thiện bô-thí cúng dường, với tác-ý tâm-sở đông 
sinh với đại-thiện-tâm hướng tâm đên chu f)-khưu- Tăng, 
nên thí-chủ có được phước-thiện bô-thí vô lượng. 

Thật ra, chỉ có cá nhân tỳy-khưu phạm giới (bhikkhu 
dussīla) mà thôi. 

Tiếp theo qua thời gian về sau nữa, tỳ-khưu â ấy nghĩ 
rằng: “Lợi ích gì mảnh y nhỏ quấn vào cổ, hoặc cột vào 
CÔ tay nay. 

Chư tỳ-khưu ấy cởi vất bỏ mảnh y nhỏ kia, mặc bộ đồ 
màu trăng “setavattham ” của người tại gia. Khi ây, hình 
tướng của tỳ-khưu hoàn toàn bị mai một, bị suy đôi hoàn 
toàn (nga antaradhama). 


Phật-Giáo Suy Đồi 


Đến 5.000 năm mãn tuổi thọ của Phật-giáo, khi ấy, 
Phật-giáo hoàn toàn không còn nữa, nghĩa là Đức-Pháp 
là pháp-thành Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp- 
học Phát-giáo và Đức- Tăng là chư t}-khưu- lăng thanh- 
văn đệ-tử cua Đức-Phát Gotama hoàn toàn không còn 
trên cõi người này, do không có ty-khưu thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật giữ gìn duy trì Phật-giáo nữa. 


Xá-Lợi Đức-Phật Niết-Bàn (Dhãtuparinibbãna) 


Đức- Phật Gotama có ba loại Niết-bàn: 

l- Kilesaparinibbäna: Phiên-não Niết-bàn. 

2- Khandhaparinibbäna: Ngũ-uẩn Niễt-bàn. 

3- Dhatuparinibbana: Xá-lợi Đức-Phát Niết-bàn. 

Parinibbäna: nghĩa là “tich-diêt” khi tịch diệt ròi 
không còn nhân-duyên (paccaya) phát sinh lại nữa gọi là 
parinibbana, cũng gọi là Nibbana. 
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Thông thường, các pháp hữu-vi (sankhatadhamma) 
là tám, tâm-sở, sắc-pháp được cấu tạo do bởi 4 nhân- 
duyên: nghiệp (kamma), tâm (citta ), thời-tiết (utu), vât- 
thực (ahãra), cho nên, pháp hữu-vi này sau khi điệt ròi, 
còn có nhân-duyên, nên phát sinh pháp hữu-vi khác liên 
tục không ngừng, từ kiếp này sang kiếp khác, từ vô 
thuỷ cho đến kiếp hiện-tại cuối cùng của bậc Thánh A- 
ra-hán. 


Song Miếr-bàn thuộc về pháp vô-vi (asankhata- 
dhamma), không do bởi một nhân-duyên nào cầu tạo, 
cho nên khi tich điệt rồi không có nhân-duyên nào làm 
cho phát sinh được nữa. 


* Đức Bồ Tát Siddhatha chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để đấu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
phiềnm-mão không còn dư sót nữa, gọi là 
Kilesaparinibbãna: Phiên-não Niết-bàn (nghĩa là tắt cả 
mọi phiển-não đã diệt rồi, vĩnh viễn không có nhân- 
duyên phát sinh phiên-não được nữa), tại cội Đại-Bồ-đê 
trong khu rừng Uruvela (nay gọi là Buddhagaya, tại 
nước Ẩn-Độ) vào canh chót đêm rằm tháng tw (âầm-lịch), 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn 
cõi tam-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị có danh hiệu là ĐÐức-Phật 
Gotama, lúc ấy tròn đúng 35 tuôi. 


* Đức-Phật Gotama thuyết-pháp té độ chúng-sinh 
suốt 45 năm. Đến ngày rằm tháng tư (âm-lịch) Đức- Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn gọi là Khandhaparinibbina: 
Ngũ-uẩn Niết-bàn (nghĩa là ngũ-uẩn đã diệt rồi, vĩnh 
viên không có nhân-duyên sinh ngũ-uẩn khác được nữa), 
tại khu rừng Kusinara. Đúc-Phật tròn đúng 80 tuôi. 
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* Trong thời vị-lai, khi Phật-giáo bị mai một, bi suy 
đôi hoàn toàn trong cõi người này, khi ấy, tất cả mọi Xá- 
lợi của Đức-Phật Gotama déu tịch diệt Niễt-bàn gọi là 
Dhatuparimibbana: Xá-lợi Đúc-Phật Gotama Niét-bàn 
hoàn toàn không còn viên nào dù nhỏ nhất bằng hạt cải. 


Xá-lợi Đúc- Phật Gotama Niễt-bàn như thế nào? 


Xá-lợi Đức-Phật Gotama Niết-bàn nghĩa là tất cả mọi 
Xá-lợi cỡ lớn nhỏ của Đức-Phật Gotama đều tịch điệt 
Niết-bàn, không còn dư sót lại trong toàn các cõi-giới 
chúng sinh. 


Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác mới có Xá-lợi Đức- 
Phật Niễ-bàn, còn chư Phật-Độc-Giác, chư Thánh A- 
ra-hán thanh-văn-giác chỉ có Phiên-não Niét-bàn và 
Ngũ-uẩn Niét-bàn mà thôi, không có Xá-lợi Niết-bàn. 

Do năng lực phát nguyện của Ðức-Phật Gotama, đến 
khi Phật-giáo bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn mát hàn 
trong cõi người này, loài người không còn biết lễ bái 
cúng dường Xá-lợi của Đức- Phật Gotama nữa. 

Khi ấy, tất cả Xá-lợi của Đức-Phật Gotama hiện có 
trên toàn cõi người, cõi Long-vương, cõi trời dục-giới, 
Xá-lợi của Đức-Phát Gotama dù lớn, dù nhỏ như hạt cải 
cũng đều tụ hội lại một chỗ tại cội Đại- Bồ-đề xua, noi 
mà Ðức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, nay gọi 
là Buddhagayä, tại nước Ân-Độ. 

Tất cả mọi Xá-lợi của Đức-Phật Gotama dù lớn dù 
nhỏ đều kết dính lại thành pho trong kim thân Đức- 
Phật Gotama trong tu thế ngòi kiết già có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ ngồi ngự 
tại cội Đại-Bô-đề, phát ra hào quang sáu màu, như có 
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phép thần thông, giống như hồi Đức-Phật hóa phép- 
thân-thông yamakapatihãriya. 

Trong thời-kỳ ấy, loài người không có một ai đến 
chiêm-bái cúng dường, bởi vì loài người không còn ai 
hiểu biết đến Xá-lợi Đức-Phật Gotama, mà chỉ có chu- 
thiên, chư phạm-thiên trong mười ngàn cõi giới tụ hội 
chiêm-bái cúng đường, than vãn rằng: 

* 17a satha parinibbati, ajja sasanam osakkati, 
pacchimadassanarn dan idam amhakam.” 

* Hôm nay, Đức-Thế-Tôn là bậc Thiên-Nhân-sư tịch 
diệt Xá-lợi Niễf-bàn, hôm nay, Phát-giáo bị tiêu điệt 
hoàn toàn. Bay giờ, đây là sự chiêm-bải cúng dường Xá- 
lợi Đức-Phật lần cuối cùng của chúng ta. 

Sau đó, hỏa-đại (chất lửa) phát xuất từ pho tượng kim 
thân Đức-Phật Gotama. Thật phi thường chưa từng có, 
ngọn lửa phát ra từ pho tượng kim thân Đức-Phật Gotama 
phóng lên tận cõi trời phạm-thiên. Khi viên Xá-lợi nhỏ 
bằng hạt cải còn, thì ngọn lửa vẫn còn, cho đến khi tất 
cả mọi Xá-lợi của Đức-Phật Gotama đều bị tịch diệt mát 
hẳn không còn dư sót lại. Khi ấy, ngọn lửa mới tắt hẳn. 


Như vậy, gọi là Xá-lợi Đức-Phật Niết-bàn nghĩa là 
tất cả Xá-lợi của Đức-Phật Gotama déu tịch diệt lần 
cuối cùng trên thế gian này, đồng thời giáo-pháp của 
Đức- Phật Gotama cũng bi tiêu hoại hoàn toàn trong cõi 
người, bởi vì, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama không còn trong cõi người này nữa. 

Song các hàng thanhvăn dé-t của Đúc-Phát 
Gotama là chư-thiên, chư phạm-thiên góm cả bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama lẫn hạng phàm 
là chư-thiên, chư phạm-thiên vẫn còn trong các cối trời 


' Chú-giải Añguttaranikäya, phần Ekakanipäta. 
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dục-giới, cối trời sắc-giới phạm-thiên, cõi trời vồ-sắc- 
giới phạm-thiên cho đên màn kiệp của họ. 

Toàn thé chư-thiên, chư phạm-thiên phát sinh động- 
tâm (samvega), thành kính cúng dường những đóa hoa 
trời, vật thơm trời, cúng dường Xá-lợi Đức-Phát Gotama. 

Còn chư-thiên, chư phạm-thiên còn phàm (chưa phải 
là Thánh) phát nguyện răng: 

“Anagate uppajjanakam Buddham  passitum 
labhissama Bhagava. ” 

“Kính bạch Đức-Thế- Tôn, do phước-thiện lễ-bái cúng 
dường Xá-lợi Đúc-Phát Gotama này, câu mong tât cả 
chúng con có duyên lành sẽ dên hâu Đúc-Phát xuát hiện 
trong thời vị-lai. ” 

Phát nguyện xong, chư-thiên, chư phạm-thiên trở về 
cõi trời của mình. Từ đó, cõi người mât hăn ánh sáng 
của chánh-pháp, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
ngược lại thiện-pháp càng ngày càng suy thoái dân dân, 
nôi khô thân, khô tâm càng ngày càng tăng, tuôi thọ con 
người càng ngày càng giảm. Khi mọi ác-pháp càng tăng 
trưởng, thì tuôi thọ con người lại càng giảm dân, giảm 
dân cho đền khi tuôi thọ con người còn khoảng 10 năm. 

Vào thời-kỳ ấy, nạn chém giết lẫn nhau sẽ xảy ra vô 
cùng tản khôc, khủng khiệp, không còn biệt phân biệt bà 
con thân băng quyên thuộc, bạn bẻ, anh em, thậm chí 
không còn biệt đên cha mẹ con cái nữa. 

Một số người hoảng sợ sẽ chạy vào rừng trốn thoát 
thân, khi biết nạn chém giết, không còn nữa, nên số 
người ấy gặp lại nhau, cam kết với nhau sẽ không giết 
hại lần nhau nữa. 


' Chú-giải Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta. 
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Con người bắt đầu biết biết hó-then tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết giữ giới, thiện-pháp bắt đầu tăng trưởng 
dần dàn, còn ác-pháp bắt đầu suy thoái dàn dần. Nhờ 
vậy, tuôi-thọ con người càng ngày càng tăng trưởng lên 
từ 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1.000 năm, 1000 ngàn 
năm, v.v.. 

Khi mọi TA -pháp càng ngày càng tăng trưởng lên, 
thì tuổi-thọ con người tăng dân, tăng dần cho đến tôt 
đỉnh A-tăng-kỳ năm.“ 


Thời-kỳ ấy, con người có tuổi thọ sống lâu, nên sinh 
tâm dê duôi (thất niệm), ác-pháp lại bắt đầu phát sinh .. 
Do nguyên nhân ấy làm cho tuổi-thọ con nguoi giảm 
dần, giảm dần cho đến thời-kỳ con người có tuổi thọ 
khoảng 80 ngàn năm. 

Trong thời vị lai, thời-kỳ con người có tuổi thọ 
khoảng 80 ngàn năm, khi ấy, Đức-Phật Meffeyya sẽ 
xuất hiện trên thế gian, cùng trong kiếp trái đất này mà 
chúng ta đang sống. 

Kiếp trái đất này gọi là Bhaddakappa có nhiều diễm 
phúc nhất, bởi vì Bhaddakappa này có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác theo tuần tự xuất hiện trên thế gian 
trong cùng trên trái đất này. 


Mỗi ĐÐức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thé 
gian đều có khoảng cách thời gian trải qua một chu kỳ 
tuổi thọ con người giảm dần đến tột cùng chỉ còn 10 
năm, rồi tuổi thọ lại tăng dần đến tôt đỉnh a-făng-kỳ 
năm (số 1 đứng đâu theo sau có 140 số 0), rồi tuổi thọ 
lại giảm dần đến thời-kỳ tuổi thọ con người mà Đức- 


l| A- tăng-kỳ ngm jpk theo số lượng, số 1 đứng đầu theo sau 140 số không 
(0), viết tắt là 101 
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Phật Chánh-Đẳng-Giác chọn thời điểm xuất hiện trên 
thê gian như sau: 

Trong thời-kỳ quá khứ đã có 3 Đức-Phật xuất hiện 
theo tuân tự trong kiêp trái đât này: 

1- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thé gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 40 ngàn năm. 

2- Đức-Phật Konägamana xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 30 ngàn năm. 

3- Đức- Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuôi thọ khoảng 20 ngàn năm. 

Trong thời hiện-tại Đức-Phật Gotama của chúng ta 
xuât hiện trên thê gian trong thời đại con người có tuôi 
thọ khoảng 700 năm. Đức-Phật Gotama tịch diệt Niệt- 
bàn lúc tròn 80 tuôi. 

Trong thời vị-lai, trong cùng kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này, vào thời đại con người có tuôi thọ 
khoảng 60 ngàn năm, Đức-Phật Metteyya sẽ xuât hiện 
trên thê gian. Đức-Phật Meffeyya có tuôi thọ 80.000 
năm mới tịch diệt Niêt-bàn. 

Con người đang sinh sống trong thời-kỳ 1 a-făng-kỳ 
tru của kiêp trái đât. Trong thoi vị-lai, sau khi Đức- Phật 
Metteyya tịch diệt Niêt-bàn, và giáo-pháp của Đức- Phật 
Meifeyya bị mai một, bị tiêu hoại hoàn toàn trong cõi 
người, ác-pháp dân dân tăng trưởng, còn thiện-pháp lại 
dần dần bi suy thoái, tuổi thọ con người cũng dần dần 
giảm xuống đến cùng tôt. 

Đến thời cuối cùng, kiếp trái đất này sẽ bị tiêu hoại 
dân không có chúng-sinh nào sinh sông, trải qua 1 a- 
tăng-kỳ hoại trái đât không còn nữa, rôi sẽ tiêp đên 1 a- 
tăng-kỳ không, rôi sẽ tiêp đền 1 a-făng-kỳ thành một 
kiệp trái đât mới khác chưa có chúng-sinh nào đên sinh. 
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Như vậy, 1 đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ: 1 a- 
tăng-kỳ thành, 1 a-tăng-kỳ trụ, 1 a-tăng-Kỳ hoại, 1 a- 
tăng-kỳ không. 

Các loài chúng-sinh chỉ sinh sống trong 1 a-făng-kỳ 
tru của kiêp trái dat mà thôi. 

Theo lịch sử tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, từ Đức- 
Phật này đên Đức-Phật kia có khi trải qua vô sô kiệp trái 
đât không có Đức-Phật nào xuât hiện trên thê gian gọi là 
Sunñakappa: Kiép trải dat không có Đức-Phát. 

Kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống, thật là vô 
cùng diêm phúc, có đên 5 Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác 
tuân tự xuât hiện trên thê gian là: 

Đúc-Phát Kakusandha, Đức-Phật Konagamana, Đức- 
Phát Kassapa, Đức-Phật Gotama, Đức-Phật Metteyya. 


(Chương I: Ba Ngôi Cao Cả đã trình bày xong) 
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CHƯƠNG II 


TAM-BÁO 
(RATANATTAYA) 


Chương I Ba Ngôi Cao Cá đã trình bày xong, tiếp 
theo chương II Tưm-Báo: Ratanattaya như sau: 

Ratana: Bao là gì? 

Bảo hay báu (ratana) nghĩa là những gì quý báu đáng 
hài lòng, đáng hoan hỷ, đáng tôn trọng nhât. 

Chú-giải bài kinh D#Z/wvibhangasuita”) trình bày 
những châu báu (ratana) được tóm lược như sau: 

Chọn Món Quà Vô Giá 

Đức-vua Bimbisara ngự tại kinh thành Rãjagaha trị vì 
quôc độ Magadha (trung-xứ), Đức-vua muôn chọn một 
món quà quý báu nhât đê gửi biêu Đức-vua Pukkusati, 
người bạn thân thiệt ngự tại kinh-thành Takkasil4 ở xứ 
biên địa. Đức-vua Bimbisära suy xét răng: 

Trong đời này châu bdu có hai loại: 

- Vật báu là vàng, bạc, kim cương, ngọc mani... 

- Sinh-mạng báu là những chúng-sinh cao quý, ... 

Trong hai loại báu này, sinh-mạng báu là cao quý hơn. 

Sinh-mạng báu có hai loại: 

- Gia-súc báu là ngựa báu, voi báu, ... 

- Nhân-loại báu là bậc thiện-trí có tài, có đức, ... 

Trong hai loại báu này, nhân-loại báu là cao quý hơn. 


! Majjhimanikãya, Uparipannãsa, Kinh Dhãtuvibhahgasutta. 
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Nhân-loại báu có hai hạng: 

- Nữ báu là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-Chuyên- 
luân Thánh-vương. 

- Nam báu là Đức-Chuyên-luân Thánh-vương. 

Trong hai loại báu này, nam báu quý hơn nữ báu, bởi 
vi người nữ quý trọng người nam. 

Nam báu có hai hạng: 

- Người tại gia báu là Đức-vua, Đức-Chuyên-luân 
Thánh-vương, ... 

- Bậc xuáf-gia báu là vị sa-dh, vị tỳ-khưu, ... 

Trong hai hạng người báu này, dù là Đức-vua hay 
Đức-Chuyên-luân Thánh-vương cũng cung kính dành lê 
vl sa-dh, vị ty-khưu. 

Vì vậy, bậc xuất-gia báu là cao quý hơn cả. 

Bậc xuất-gia báu có hai bậc: 

- Bậc Hữu-học báu là hạng thiện-trí phàm-nhân và 3 
bậc Thánh-nhân: bác Thánh Nhập-lưu, bác Thánh Nhát- 
lai, bậc Thánh Bár-lai là bậc còn phải học và hành giới- 
định-tuệ. 

- Bác Vô-học báu là bác Thánh A-ra-hán là Bậc đã 
học và hành giới-định-tuệ đây đủ xong rôi, không còn 
học và hành giới-định-tuệ nữa. 

I Ân-đức của 100 ngàn vị Thánh Hữu-học cũng không 
băng ân-đức của một vị Thánh Vô-học (bậc Thánh A- 
ra-hán). 

Vì vậy, trong hai bậc Thánh này, bác Thánh Vô-học 
(bác Thánh A-ra-hán) là cao quý hơn cả. 


Bậc Thánh Vó-hoc bau có hai bâc: 


- Bác Thánh Thanh-văn Vô-học báu là bác T hanh A- 
ra-hán thanh-văn dé-tu của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 
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- Đức-Phátr-bảo là Bậc chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đê không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đqo, 4 
Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi 
là Đức- Phát-bảo. 

Ân-đức của 100 ngàn vị Thánh thanh-văn Vô-học 
báu, cũng không băng ân-đức của một Đức-Phát-bảo. 

VỊ vậy, trong hai Bậc này, Đức-Pháí-bảo là cao 
thượng hơn cả. 

Đức-Phật-bảo có hai bậc: 

- Đức-Phật Độc-Giác là Bậc chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đê không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi 
là Đức-Phật Độc-GIác. 

Đức-Phật Độc-Giác có nhiều Vị cùng một thời, song 
Đức-Phật Độc-Giác không giáo huân chúng-sinh cùng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê y theo Ngài, nên không 
có người chứng dàc thành bậc Thánh-nhân. 

- Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác là Bậc chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đê không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, gọi là Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác độc nhât 
vô nhị trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng đặc biệt 
thuyêt pháp giáo huân chúng-sinh có duyên lành cũng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê y theo Đức-Phật, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêf-bàn được. 

Ân-đức của 100 ngàn Đức-Phật Độc-Giác cũng không 
băng ân-đức của Đức- Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Vì vậy, trong hai Đức-Phậtbảo này, ĐÐức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác là cao thượng hơn cả. 
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Sau khi suy xét xong, Đức-vua Bimbisara truyền hỏi 
nhóm sứ giả của Đức-vua PukkusatI răng: 

- Này các khanh! Đức-vua Pukkusati ngự tại kinh- 
thành Takkasila có hay biết Đức-Phát, Đức-Pháp, Đúc- 
Tăng đã xuát hiện trên thê gian này hay không? 

Đoàn sứ giả tàu với Đức-vua Bimbisãra rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong kinh-thành Takkasila 
chưa từng nghe đên danh hiệu cua Đức-Phát, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, thì Đức-vua cua hạ thân làm sao hay 
biet được Đức-Phát, Đức-Pháp, Đúc- Tăng đã xuất hiện 
trên thê gian. Tàu Đại-Vương. 

Đức-vua Bimbisãra suy xét rằng: 

“Đức-vua Pukkusäti người bạn thân thiết của ta chưa 
hé hay biêt Đức-Phật, Đúc-Pháp, Đúc-Tăng đã xuất 
hiện trên thê gian. 

Vậy, ta nên chọn Ân-Đúc-Phật, Ẩn-Đức- Pháp, Án- 
Đức-Tăng làm món quà pháp vô giá biếu Đức-vua 
Pukkusati. ” 


Món Quà Đức-Pháp-Bảo 


Đức-vua Bimbisara lẫy một tâm biển vàng ròng 
không mỏng, không dày, chiều dài 4 hắc tay (cùi), chiều 
rộng một gang tay, ngự lên tầng lầu cao, Đức-vua phát 
nguyện thọ trì Đá/-giới uposathasila, đê thân và khâu 
được trong sạch. Đâu tiên Đức-vua khắc ghi 9 An-Đức- 
Phật trên tâm biên vàng ròng như sau: 

Buddhaguna: Ân-Đức-Phật 

“Itipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
Vijjacaranasampanno, Sugato, kLokavidH, Anuttaro 


Purisadammasarathi, Sattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava. ” 
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Ý Nghĩa 9 Ân-Đức-Phật: 

1- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng có thân 
khâu ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lê bái cúng dường của chư-thiên, pham- 
thiên và nhân-loại. 

2- Sammmasambuddho: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
là Bậc chứng ngộ chán- tứ Thánh-đê không tháy chỉ 
dạy, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàn, 
điệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn du 
sót, đặc biệt diệt được mọi tiên khiến tát, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đâu tiên, gọi là Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác độc nhát vô nhị trong toàn muôn ngàn cối tam-giới 
chúng-sinh. 

3- Vijjjãcaranasampanno: Đức Minh-Hạnh-Túc là 
Bác có đây đủ trọn vẹn Tam-minh, Bát-minh và 15 Đúc- 
hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp 
chân-Ùý đem lại lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavidi: Đức Thông-Suốt Tam-tông- -pháp là 
Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng-sinh, tổng các 
cõi chúng-sinh, tổng các pháp-hành. 


6- Anuttaro purisadarmmmasarathi: Đúc Vô- Thượng 
giáo hóa chúng-sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên bác 
Thánh-nhân. 

7- Sattha devamanussanam: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bậc Thầy của chư-thiên, chư phạm-thiên, nhân-loại, ... 

8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dw sót, đặc biệt diệt 
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được mọi tién khiên lật, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật có khả năng đặc biệt thuyết pháp giáo 
huấn chúng-sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn tùy theo năng lực của 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp- 
chủ, tán pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagava: Đức-T' hế-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Phát. 

Đức-vua khắc câu kệ tán dương Ân-Đức-Phật. 

“Yam kiñci vittam va huram va, 

Saggesu va yam ratanam panttam. 

Na no samam atthi Tathagatena, 

Idampi Buddhe ratanam panttam, 

Etena saccena suvatthi hotu. ”” 

Tắt cả mọi châu báu trong cõi người, 

Trong coi Long cung, cùng các cối trời, 

Cũng không thể sánh bằng Đức-Phật-bảo, 

Đúc-Phát này là châu báu vô thượng. 

Do năng lực của lời chân thật này 

Câu mong mọi chúng-sinh được an lành. 


Tiếp theo Đức-vua khắc ghi 6 Ân-ĐÐức-Pháp: 
Dhammaguna: Ân-Đức-Pháp 
“Svakkhato Bhagavata Dhammo, Sandifthiko, Akaliko, 


. ~ mw = 33 


: Bộ Khuddakanikäya, Suttanipata, Kinh Rattanasutta. 
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Y Nghĩa 6 Ân-Đức-Pháp: 


1- Svākkhāto dhammo: Pháp góm có 10 chánh-pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đấu, phần 
giữa, phán cuối, có y nghĩa đây đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 


10 chánh-pháp là: 

- Pháp học chánh-pháp. 

- 9 Pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 
+ 1 Niét-bàn). 

2- Sandifthiko dhammo: Chánh-pháp gồm 9 pháp 
siêu-tam-giới mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, rôi tự thấy, tw biét 
pháp ấy bằng trí-tuệ-thiên-tuệ siéu-tam-giói của mình. 

3- Akaliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
lin cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rôi sinh. 

4- Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới thuộc chân-nghĩa-pháp rất trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời đến để chứng kiến, để thực 
chứng, thực đắc. 

5- Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước 
tiên, dé mong giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong 3 giới 
4 loài. 

6- Paccattam veditabbo vilfiHhi dhammo: Chánh- 
pháp đó là 9 pháp siêu-tam-giới mà chư bậc thiện-trí 
Thánh-nhân đã chứng đắc rôi, tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng an lạc Niết-bàn tịch tịnh. 


Đức-vua khắc câu kệ tán dương Ân-Đức-Pháp: 
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“Yam Buddhasettho parivannayt sucim, 

Samadhimanantarikaññamahu. 

Samadhina tena samo na vijjati. 

Idampi Dhamme ratanam panttam 

Etena saccena suvatthi hotu. ”” 

Đức-Phật cao thượng nhất thường tán dương, 

Chánh-dinh thanh-tinh trong Thánh-dao nào, 

Cho liên Thánh-quả ây không ngăn cách, 

Ma các bậc thiên-định trong tam-giới, 

Không sánh băng chánh-định siêu-tam-giới, 

Đứúc-Pháp này là cháu báu vô thượng, 

Do năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong mọi chúng-sinh được an lành. 

Tiếp theo Đức-vua khắc ghi 9 Ân-Đức-Tăng: 

Samghaguna: Ân Đức-Tăng 

“Suppatipanno Bhagavato sãvakasamgho, ujup- 
patipanno Bhagavato savakasamgho, ñayappatipanno 
Bhagavato savakasamgho, samicippatipanno Bhagavato 
savakasamgho. Yadidam caHari purisayugāni attha 
purisapugsala, esa Bhagavato  savakasamgho, 
ahuneyyo, pahuneyyo, dakkhineyyo, añjalikaranīyo, 
anuttaram puñnakkhettam lokassa. ” 

Y Nghĩa 9 Ân-Đức-Tăng: 

l- Suppafipanno: Chw Thánh thanh-văn đệ-tứ của 
Đức- Thê- Tôn là những bâc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huân của Đức-Phát. 

2- Ujuppafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tôn là những bậc đã thục-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lam lạc. 


! Bộ Khuddakanikãya, Suttanipãta, kinh Ratanasutta. 
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3- Ñayappatipanno: Chu: Thánh thanh-văn đệ-tử cua 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bát-chánh-đạo chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

4- Sãmicippatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức- Thê- Tôn là những bậc đã thực-hành giới-dịnh- 
tuệ đúng dán xứng đảng dê chúng-sinh tôn kính lê bái 
cúng dường. 

Cattāri purisayuganl attha purisapuggadla, esa 
Bhagavato savakasamgho: Chw Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức- Thê- lồn có 4 đôi thành 8 bâc Thánh (tính theo 
tâm siêu-tam-giớ!). 

Chư Thánh Thanh-Văn Đệ-Tử Có 4 Đôi 


- Nhập-lưu Thánh-đdạo — Nhập-lưu Thánh-quả 
- Nhắt-lai Thánh-đạo — Nhất-lai Thánh-quả 
- Bất-lai Thánh-đạo — Bắt-lai Thánh-quả 

- A-ra-hán Thánh-đạo ->A-ra-hán Thánh-quả 
Chư Thánh thanh-văn đệ-tử có 8 bậc Thánh: 

4 Thánh-đạo: 

- Nháp-lưu Thánh-đạo (Sotäpattimagga). 

- Nhắt-lai Thánh-đạo (Sakadägämimagga). 

- Bất-lai Thánh-đạo (Anägãmimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

4 Thánh-quả: 

- Nháp-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadägämiphala). 

- Bất-lai Thánh-quả (Anägämiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 


2 Ahuneyyo: Chw Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thê-lôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
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vật dụng mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường 
quý Ngài, để mong được quả báu lớn. 

6- Pahuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thí chủ dành cho những vị khách quy như 
quý Ngài. 

7- Dakkhineyyo: Chw Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến 
quý Ngài, để mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyến. 

8- Añjalikaranīyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kính lễ bái cúng đường. 

9- Anuttaram puññakkhettam lokassa: Chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điển cao 
thượng của chúng-sinh không đáu sảnh được. 

Đức-vua khắc câu kệ tán dương Ân-Đức- Tăng. 

“Ye puggala attha satam pasattha, 

Cattāri etāni yugani honti. 

Te dakkhineyya Sugatassa savaka, 
Etesu dinnani mahapphalani. 
Idampi Samghe ratanam panttam, 
Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Chu bác Thánh thiện-trí thường tán dương, 

Tám bậc Thánh là bốn đôi tương xứng, 

Chw Thánh- Tăng ấy xứng đáng thọ nhận, 

Những phẩm vật cúng dường của thí chủ. 

Quả báu lớn sẽ phát sinh đến họ, 

Đức- Tăng này là châu báu vô thượng, 
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Do năng lực của lời chán thát này, 
Câu mong mọi chúng-sinh được an lành. 


Pháp-Hành Thiền-Định 


Sau khi khắc Ân-đức Tam-bảo xong, Đức-vua khắc 
ghi pháp-hành thiền-định “dè-muc niệm hơi thở vào - 
hơi thở ra”. Giảng giải tỉ mi phương pháp bắt đầu thực- 
hành đề-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra cho đến khi 
chứng đắc theo tuần tự 4 bậc thiền sắc-giới. 

Đức-vua đặc biệt khuyên rằng: 

“Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thé gian rồi, 
giáo-pháp của Đức-Phát dán dắt chúng-sinh giải thoát 
khó tử sinh luán-hói trong 3 giới 4 loài. Nếu bạn có thể 
xuất gia được thì thật là một điều cao quý nhất. ” 


Sau khi khắc ghi xong món quà Đức-Pháp-bảo, Đúức- 
vua truyền lệnh đoàn sứ giả mang lá thư đến trình lên 
Đức-vua Pukkusaii, yêu cầu Đức-vua chuẩn bị làm lễ 
đón rước món quà Đức-Pháp-bảo cho thật long trọng. 

Trong thư Đức-vua Bimbisara ghi rõ rằng: 

“Tâu Đại-vương, khi cung kính tiếp nhận món quà 
Đức-Pháp-bảo này xong, xin Đại-vương cung thỉnh lên 
lâu dài, chỉ một mình Đại-vương mở ra cung kính đọc 
mà thôi. ” 

Đức-vua Pukkusati tiếp đoàn sử giả của Đức-vua 
Bimbisara và nhận lá thư của Ðức-vua Bimbisara. Đọc 
xong lá thư, Đức-vua liền truyền lệnh các quan trang 
hoàng cung điện thật lộng lẫy, sửa sang trang hoàng con 
đường từ kinh-thành Takkasīlā đến biên giới, dé làm lễ 
cung nghĩnh đón rước món quà Đức-Pháp-bảo của Đức- 
vua Bimbisara. 
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Tôn Kính Món Quà Đức-Pháp-Bảo 


Với tâm vô cùng tôn kính Đức-Pháp-bảo, Đức-vua 
Bimbisara tự tay mình sắp đặt món quà Đức-Pháp-bảo 
từ đầu đến cuối như sau: 

Trước tiên trải một tắm vải mịn dệt bằng lông thú đắp 
trên tám biển vàng được khắc ân-đức Tam-bảo, và 
pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm hơi thở vào- 
hơi thở ra áy, cuốn tròn lại đặt vào trong chiếc hộp nhỏ 
quý giá, tiếp theo tuần tự như sau: 

* đặt chiếc hộp nhỏ này vào trong chiếc hộp vàng, 

* đặt chiếc hộp vàng này vào trong chiếc hộp bạc, 

* đặt chiếc hộp bạc này vào trong chiếc hộp ngọc mani, 

* đặt chiếc hộp ngọc mant này vào trong chiếc hộp 
xích châu, 

* đặt chiếc hộp xích châu này vào trong chiếc hộp 
hông ngọc, 

* đặt chiếc hộp hông ngọc này vào trong chiếc hộp 
bích ngọc, 

* đặt chiếc hộp bích ngọc vào trong chiếc hộp thạch anh, 

* đặt chiếc hộp thạch anh vào trong chiếc hộp ngà, 

* đặt chiếc hộp ngà vào trong chiếc hộp đá quy, 

* đặt chiếc hộp đá quy vào trong ngôi tháp nhỏ, 

* đặt ngôi tháp nhỏ ấy tuần tự đến các ngôi tháp cuối 
cùng là ngôi tháp lớn chắc chắn và quy giá nhấp, bao 
bọc xung quanh ngôi tháp lớn này bằng tấm vải tốt đẹp, 
rồi đóng dấu án của Đức-vua Bimbisara. 

Đức-vua truyền lệnh rằng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy truyền lệnh của Trâm 
đên các quan, và thán dán thiên-hạ hãy sửa sang, trang 
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hoàng con đường dài từ kinh-thành đến vùng biên giới, 
đê làm lê cung nghĩnh tiên dua món quà Đức-Pháp-bảo 
đến kinh-thành Takkasīlā.” 


Lễ Cung Nghinh Đức-Pháp Bảo 


Được biết Đức-vua Pukkusati đã chuẩn bị sẵn sàng, 
để làm lễ đón rước món quà Đức-Pháp-bảo, Đức-vua 
Bimbisära tổ chức cuộc đại lễ tiễn đưa món quà Đức- 
Pháp-bảo rất long trọng. 


Đức-vua Bimbisara mặc đại lễ phục, làm lễ cung 
thỉnh ngôi Tháp-Bảo đặt lên cái ngai quý báu trên lưng 
con voi báu của triều đình, bên trên có chiếc lọng màu 
trăng, có cờ hiệu. Đức-vua Bimbisãra làm lễ cứng 
dường Pháp-bảo xong, cung kính tiễn đưa món quà 
Đúc-Pháp-bảo đến kinh-thành TakkasTlä. Đức-vua ngự 
theo sau con voi báu cho đến biên giới mới ngừng lại. 


Một lần nữa, Ðức-vua Bimbisära lễ bái cúng dường 
Đức-Pháp-bảo xong, mới truyền lệnh tiêp tục lên đường 
cung nghĩnh Đức-Pháp-bảo sang biên giới xứ khác. 

Đức-vua Bimbisara đứng nhìn theo và nghĩ rằng: 

“Con đem hết lòng tôn kính Đức-Phát-bảo, Duc- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, nay con làm lê tiên dua Duc- 
Pháp-bảo đên kinh-thành Takkasila nhw thành kính tiên 
dua Đúc-Phát váy. ” 

Đến khi đoàn tùy tùng cung nghĩnh Đức-Pháp-bảo đi 
xa dần, không còn nhìn thấy nữa, Đức-vua Bimbisara 
mới chịu hồi cung, ngự trở vê kinh-thành RãJagaha. 


! Kinh thành Rãjagaha đến kinh-thành Takkasïlã khoảng cách 192 do tuần 
(mỗi do tuần khoảng 20 km). 
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Lễ Đón Ruóc Món Quà Đức-Pháp-Bảo 


Đức-vua Pukkusäti tô chức lễ đón rước món quà 
Đúc-Pháp-bảo tại biên giới rất long trọng, rồi cung 
nghinh về đến kinh-thành Takkasïlã, nhằm vào ngày rằm 
(ngày giới). 

Đức-vua Pukkusati làm lễ tiếp nhận tại cung điện 
xong, vâng theo lời căn dặn trong thư của Đức-vua 
Bimbisara, Đức-vua Pukkusati cung thỉnh lên lâu đài, 
không cho phép một ai theo hầu. Đặt món quà Đức- 
Pháp-báo trên bàn, Đức-vua quỳ gối, cung kính mở lớp 
vải có dâu án của Đức-vua Bimbisara, tuần tự mở từ 
ngôi tháp. lớn đến các ngôi tháp nhỏ, thỉnh chiếc hộp 
ngọc ra, rồi cũng tuần tự mở từ chiếc hộp này đến chiếc 
hộp khác cho đến chiếc hộp cuối cùng. 

Nhìn thấy một cuộn tấm vàng ròng, Đức- -vua 
Pukkusati hai tay nâng lên, trân trọng đặt trên bàn, rồi 
cung kính từ từ mở cuộn tắm vàng ròng ấy ra. Thấy mặt 
trên có lớp vải mỏng quý giá, Đức-vua PukkusätI nghĩ: 


“Chắc chắn hôm nay ta được đọc điễu mà ta chưa 
từng đọc, được biết điểu mà ta chưa từng biết. ” 


Hai tay cung kính dó lớp vải mịn, nhìn thấy các dòng 
chữ đều đặn, Ðức-vua Pukkusäti phát sinh đức-tin trong 
sạch, bắt đầu chăm chú đọc từng chữ, từng câu 9 Án- 
Dúc-Phát, liền phát sinh hy lạc chưa từng có bao giờ, 
Đức-vua Pukkusati ngồi nhắm mắt hưởng sự an-lạc. 

Tiếp theo chăm chú đọc tiếp từng chữ, từng câu 6 Án- 
Đứúc-Pháp. Cũng như lần trước, phát sinh hy lạc chưa 
từng có bao giờ, Đức-vua Pukkusati cũng ngồi nhằm mắt 
hưởng sự an-lạc một lát. 

Tiếp theo chăm chú đọc từng chữ từng câu 9 Ẩn-Đức- 
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Tăng, cũng như hai lần trước, phát sinh tâm hỷ lạc chưa 
từng có bao giờ, Đức-vua Pukkusafi ngồi hưởng sự an- 
lạc trong đối tượng Ân-đức Tam-bảo. 

Sau đó, Đức-vua Pukkusafi chăm chú đọc từng chữ 
từng câu pháp-hành thiền-định đề-mục niém hơi thở vào 
- hơi thở ra. Hiều rõ phương pháp thực-hành. 

Đức-vua Pukkusati thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra theo sự hướng 
dẫn của Đức-vua Bimbisãra, tuần tự dẫn đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ nhị thiên sắc-giới 
thiện-tâm, đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, cho đến đệ tứ 
thiên sắc-giới thiện-tâm cao nhất của thiên sắc-giới. 

Đức-vua Pukkusaii an hưởng sự an-lạc thanh-tịnh của 
thiền, kéo dài suốt nửa tháng, không còn quan tâm đến 
công việc triều chính. Thấy vậy, các quan trong triều, 
thần dân thiên hạ tụ hội thỉnh cầu Đức-vua lâm triều, 
trông coi triều đình, trị vì đất nước. 

Nghe các quan yêu cầu như vậy, Đức-vua suy xét 
rằng: “T. a nên tiếp tục làm Vua trị vì đất nước này, hay 
ta nên xuất gia theo giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. ” 


Quyết định xuất gia, nên Đức-vua Pukkusati lây thanh 
ươm cắt tóc, mở cánh cửa số ném nắm tóc xuông nền 
và truyền bảo rằng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy chọn Đức-vua khác 
trị vì dat nước nay. 

Sau đó, Đức-vua truyền gọi vị quan cận thần thân tín 
đi tìm bô y và cải bát đát, rồi tự mình mặc y với tác-ý 
tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm xuát-gia theo giáo- 
pháp của Đúc-Phát Gotama. 

Đức-vua Pukkusãii mang hình tướng là một bậc xuất 
gia mặc bộ y mang bát đát bước xuông lâu đài, đi ra 
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khỏi kinh-thành Takkasīlā hướng tâm đến kinh-thành 
Rãjagaha khoảng cách 192 do tuần. 

Khi đến kinh-thành Rãjagaha, Đức-vua Pukkusati 
không ngự vào cung điện yết kiến Đức-vua Bimbisãra, 
mà nghỉ nhờ đêm tại lò gốm. 

Trong đêm åy, Đức-Thế-Tôn từ kinh-thành Sãvatthi 
ngự đến lò gồm cũng xin nghỉ nhờ qua đêm, dé có cơ hội 
thuyết pháp tế độ Đức-vua Pukkusati, nhưng Đức-Thế. 
Tôn dùng thần thông che dấu kim thân của Đức-Phật, 
nên mọi người chỉ thấy Đức-Phật như một vị tỳ-khưu 
bình thường mà thôi. 

Vì vậy, Đức-vua Pukkasati ở chung với Đức-Phát từ 
đầu hôm, mà không nhận biết được Đức-Phật Gotama. 

Biết Đức-vua Pukkusati đang mệt mỏi, vì đi đường 
xa, nên Đức-Phát đợi Đức-vua Pukkusafi nghỉ ngơi cho 
lại sức. Khi ấy, Đức-Phật mới thuyết pháp tế độ Đức- 
vua Pukkusafi. Sau khi nghe pháp xong, Đức-vua 
Pukkusati liền chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng 
đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết- 
bàn, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- -qua và Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Bát-lai, đồng thời nhận biết được 
Đức-Thế-Tôn. 

Đức-vua Pukkusati đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin sám hỗi 
điều không biết của mình và kính xin Ðức-Thế-Tôn cho 
phép xuất gia sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức- 
Thế-Tôn. 

Nhưng tất tiếc, Đức-vua Pukkusati chưa đủ 8 thứ vật 
dụng của tỳ-khưu (tam-y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, 
kim chỉ, đỗ lọc nước), nên Ðức-Phật không thé cho phép 
xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phậit. 
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Trong khi Đức-vua Pukkusati đang tìm vải tại nơi 
đống rác, để may y. Khi ấy, một con bò chạy đến húc 
vào Đức-vua Pukkusati làm cho Đức-vua chết ngay tại 
nơi ấy. 

Đức-vua vốn là bậc Thánh Bắt-lai, nên sau khi chết, 
đệ tứ thiên sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới Tịnh-cư-thiên 
(Suddhavasa) tầng trời thứ nhất gọi là Vô-phiên-thiên 
(Avihä), rồi sẽ chứng ngộ chân-]ý tử Thánh-để, chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt 
Niết-bàn tại cõi trời ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giói. 


Quả Báu Của Món Quà Đức-Pháp-Bảo 


Đức-vua Pukkusati đã chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới, 
có quyết định quan trọng từ bỏ ngôi Vua, xuất gia gặp 
được Ðức-Phật. Và sau khi nghe Ðức-Phật thuyết pháp, 
Đứúc-vua đã trở thành bậc Thánh Bắt-lai là bậc Thánh 
thứ ba trong Phật-giáo, được tái-sinh lên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Tịnh-cư-thiên, chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn tại cõi trời 
sắc-giới ây, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Đức-vua Pukkusati có được những quả báu tốt lành ấy 
là nhờ món quà Đức-Pháp-bảo của Đức-vua Bimbisara 
đã gửi biếu. Cho nên, món quà Đức-Pháp-bảo ấy thật 
là vô giá. 

Trong đời có những món quà quý giá đáng hài lòng, 
nếu món quả ấy là của một nhân vật quan trọng đáng tôn 
kính, thì nó trở thành một vật kỷ niệm, một vật gia bảo 
trong gia đình, dòng họ. 
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Như vậy, món quà åy có giá trị về cả vật chất lẫn tinh 
thần, nhưng nếu đem so sánh với món quà Đức-Pháp- 
bảo mà người nào hiểu biết, thực-hành đúng theo chánh- 
pháp, sẽ nâng đỡ cuộc đời của người ây trở nên cao 
thượng, trở thành bậc thiện-trí phàm-nhân hoặc bậc 
Thánh-nhân, thì món quà Đức-Pháp-bdo áy thật là vô 
giá biết dường nào! Cho nên, Đức-Phật dạy: 

“Sabbadanam dhammadanam Jjinati,... ” 

Pháp thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự thí, ... 


Như vậy, bậc thiện-trí biết tôn kính, sử dụng chánh- 
pháp làm Món-Quà-Pháp (Dhammapannākāra) biếu 
đến những người thân yêu của mình, không chỉ gây được 
một thiện-cảm khó quên, mà còn đem lại cho họ sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài, trong kiếp hiện-tại lần 
nhiều kiếp vị-lai đối với người thân yêu của mình. 


Tiền-Kiếp Đức-Vua Pukkusäti 


Trong tích Ngài Trưởng-lão Bāhiyadārucīriya” 
đoạn đề cập đến tiền-kiếp của Đức-vua Pukkusati được 
tóm lược như sau: 

Tiên-kiếp của Đức-vua Pukkusati đã từng là một vị t- 
khưu trong giáo-pháp cua Đức-Phật Kassapa thời 
quá-khư. 

Vào thời ấy, giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa sắp bị 
mai một. Một nhóm 7 vị £}-khưu phát sinh động tâm, 
đồng tâm nhất trí với nhau, quyết tâm có gắng thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, trước khi Phật- giáo chưa bị mai một, 
chưa bị suy thoái hoàn toàn. 


Báy vị tỳ-khưu đánh lễ ngôi Bảo-Tháp, dẫn nhau vào 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Bãhiyadãrucriyattheravatthu. 
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rừng làm một cái thang bắt lên đỉnh núi cao, 7 vi ty-khwu 
leo lên đinh núi xong, xô đây cái thang ngã xuống. 7 vị 
t-khưu quyết tâm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Ngay đêm thứ nhất, một vị tỳ-khưu chứng đắc thành 
bâc Thánh 4-ra-hán cùng với lục thông. Ngài Trưởng- 
lão sử dụng phép-thần-thông bay đi khất thực đem về 
chia cho 6 vị tỳ-khưu còn lại, nhưng 6 vị /}-khuu ấy đều 
không chịu nhận vật thực, chỉ có quyết tâm thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà thôi. 

Đến ngày thứ hai một vị t)-khưu chứng đắc thành bậc 
Thánh Bát-lai có pháp-thân-thông. Ngài Trưởng-lão sử 
dụng thần thông bay đi khất thực đem về chia cho 5 vị 
tỳ-khưu còn lại, nhưng 5 vị /)-k ấy cũng đều không 
chịu nhận vật thực, quyết tâm thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ mà không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, vẫn còn là vị tb-khưu phàm-nhân. 

Đến ngày thứ bảy, thì cả 5 vị tỳ-khưu đều viên tịch, 
dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh lên cối trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời áy. 


* Vào thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé 
gian, 5 vị thiên-nam chết từ cõi trời, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người. 

* Một vị là Đức-vua Pukkusati, 4 vị còn lại là Ngài 
Trưởng-lão Kumarakassapa, Ngài Trưởng-lão Daruciriya, 
Ngài Trưởng-lão Dabba Mallaputta và Ngài Satiya 
Paribb-jaka. 

Do nhờ các pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ đã tích luỹ từ nhiều 
kiếp trong quá khứ, cho nên khi Ðức-vua Pukkusati tiếp 
nhận được món quà Đức-Pháp-báo cua Đức-vua 
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Bimbisära, có được cơ hội tốt làm nhân-duyên phát sinh 
mọi thiện-pháp đến với Ðức-vua Pukkusati như vậy. 

Còn 4 vị còn lại đều có duyên lành đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, được lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
họ đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


Tam-Bảo (Ratanattaya) 

Tam-Bảo là ba ngôi báu: 

- Đức-Phát-báảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức- Tăng-bảáo (Samgharatana). 

Ý Nghĩa Ratana: Bảo Trong Ba Ngôi Tam-Bảo 

Sở dĩ Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng được suy tôn 
là Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đực-Tlăng-bảo là vì 
mỗi ngôi có đủ 5 đức-tính quý báu và cao thượng: 

l- Citikata: Làm cho phát sinh tâm tôn kính. 

2- Mahaggha: Vô giá. 

3- Atula: Không gì sảnh được, vô thượng. . 

4- Dullabhadassana: Khó được nghe, khó được thay. 

5- Anomasaftaparibhoga: Hạng chúng-sinh cao quý 
có duyên lành được thừa hưởng. 

Đó là 5 đưức-tính quý báu và cao thượng của ba ngôi 
Tam-bảo. 


1- ĐỨC-PHẬT-BẢÁO (Buddharatana) 


Đức-Phật gọi là Đức-Phát-bảdo vì có 5 đúc-tính quý 
báu và cao thượng như sau: 


540 CHƯƠNG II: TAM-BẢO 


1.1- Đức-Phật-Bảo Xứng Đáng Được Tôn Kính 


Đức-Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ. Đức-Phật là Bậc đã diệt tận được tất cả 
mọi phiền não, mọi tham-á1, mọi ác-pháp cùng mọi tiền- 
khiên-tật. 

Cho nên, tất cả chúng-sinh như Đức-vua, Sa-môn, Bà- 
la-môn, dân chúng, chư-thiên, phạm-thiên, v.v... khi đến 
hầu dành lễ Đức-Phật đều tỏ lòng tôn kính, dành lễ xong 
ngôi một nơi hợp lẽ, chiêm ngưỡng Đức-Phật có đầy đủ 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có 
hào quang tỏa ra sáng ngời, mát mẻ làm tâm họ vô cùng 
hoan hỷ. 

Khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, họ ngồi chắp hai tay 
lắng nghe, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Sau khi nghe pháp, họ chứng ngộ chán-Ùý tứ Thánh- 
để, chứng đắc như sau: 

* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Có số chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

* Có số chứng đắc Bár-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

* Có số chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Có số xin phép xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong giáo pháp của Đức-Phật. 

* Có só xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành cân- 
sự-nam, hoặc cận-sự-n# nương nhờ nơi Tam-bao: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo cho đến trọn đời. 

Và cứ mỗi lần được đến hầu Đức-Phật, lại càng tăng 
thêm đức-tin và lòng tôn kính Đức-Phật. 
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Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phát-bảo xứng dáng duoc 
tôn kính. 


1. 2- Đức-Phật-Bảo Là Vô Giá 


Những châu báu trong đời dù quý giá đến mức nào 
cũng có thể định giá trị của báu vật ấy được. Còn Đức- 
Phật có 9 Ân-Đức-Phật cao thượng nhất nên không thể 
nào định giá được. 

Thật vậy, khi Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
ông phú-hộ Jotika có tòa lâu đài bằng các thứ ngọc quý, 
do chư-thiên hóa ra; ông phú-hộ Jatila có hòn núi băng 
vàng ròng, v.v... Những phú-hộ ấy đến hầu Đức-Phật, 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, họ từ bỏ gia 
đình, lâu đài bằng ngọc quý, hòn núi vàng, xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Đức-Phật. 

Sau khi họ trở thành ty-khưu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tích, lục thông, ... 


Vì vậy, Đức-Phát là Đức-Pháí-báo vô giá trong toàn 
cối chúng-sinh. 


1.3- Đức-Phật-Bảo Là Tối Thượng 


Trong muôn ngàn cõi thế-giới chúng-sinh, chư-thiên, 
phạm-thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, v.v... không một ai có 
giới-đức hoàn toàn trong sạch như Đức-Phật. 

Tương tự như vậy, không một ai có đƒnh-đức, tuệ- 
đức, giải-thoát-đức, giải-thoát tri-kiến-ẩức hoàn toàn 
trong sạch đầy đủ như Đức-Phật. Chỉ có Đức-Phật mới 
có đủ 5 đức cao thượng hoản toàn đây đủ. 
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Vì vậy, Đức- Phật là Đức-Phật-bảo Tối-Thượng trong 
mười ngàn cõi thê-giói chúng-sinh. 

Thật vậy, trong Chi-bộ-kinh, Đức-Phật dạy: 

Này chư T 3-khưu! Một bậc độc nhất vô nhi dang 
xuát hiện trên thê gian (mười ngàn coi thê-giới chúng- 
sinh), không có vị thứ hai nhw Ngài, không có bậc động 
đăng, không có người tương đông, không có người sánh 
băng, không có người cạnh tranh, bậc không giông như 
tất cả chúng-sinh, mà giống nhw chw Phật trong quả 
khứ, là bậc T. ói-Thuong trong tat cả chung-sinh. Bác độc 
nhát vô nhị ay là ai? 

Bác độc nhất vô nhị ấy là Như-Lai, Đức A-ra-hán, 
Đứúc-Phát Chánh-Đăng-Giác. 

- Này chư tp-khuu! Bậc độc nhất vô nhị này đang xuất 
hiện trên thê gian, thì không có vị thứ hai nhw Ngài,... 

Đức-Phật là Bậc Tối-Thượng trong tất cả chúng-sinh 
muôn loài .” 


1. 4- Đức-Phật-Bảo Khó Được Nghe, Khó Được Thấy 


Trong đời, những thứ châu báu quý hiếm, thường khó 
được thấy, khó có được dễ dàng. Khó hơn cả, trong vòng 
tử sinh luân-hồi, mỗi chúng-sinh thật khó được nghe đến 
danh hiệu Đức-Phộti, thật khó có cơ hội đến chiêm 
ngưỡng Đức- Phát. 

Thật vậy, theo lịch sử của Đức-Phật Gotama, từ Đức- 
Phật Dipankara đến Đức-Phật Kondañña, thời gian 
khoảng cách trải qua 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất thành- 
trụ-hoại-không vô số kể, mà không có một Đức-Phát 
Chánh-Đắẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là 
sufñiñakappa: kiếp trái đất không có Đức-Phật xuất hiện. 


' Añguttaranikãya, Ekakanipäta, Ekapuggalavagga. 
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Tương tự như vậy, từ Đức-Phật Kondañna đến Đức- 
Phát Mangala, từ Đưực-Phật Sobhita đến Đức-Phật 
Anomadass, và từ Đức-Phật Narada đến Đức-Phật 
Padumuftara, thời gian khoảng cách trải qua một a-tăng- 
kỳ đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không vô số kể, mà 
không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian. 

Cho nên, mỗi khi D#c-Phát xuất hiện trên thế gian 
này thật là một điều hy hữu, vô cùng hiếm có, bởi vì để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Ðúc-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời gian lâu dài, 
trải qua vô số kiếp. 

Như Đức-Phật Gotama hiện tại trong thời đại chúng 
ta thuộc về ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác CÓ trí-tué siéu- 
việt, tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Ðăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua vô số kiếp, suốt khoảng thời gian tổng 
cộng 3 thời-kỳ là 20 a-tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất. Dó là khoảng thời gian chỉ bằng một nửa (1⁄2) thời 
gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu- 
việt và bàng mót phàn tu (⁄4) thời gian của Đức- Bó-tát 
Chánh-Ðăng-Giác có tinh-tán siêu-việt mà thôi. 


Cho nên, mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian là một điều vô cùng hy hữu, rất hiếm có. 

Vì vậy, hằng ngày Đức-Phật thường nhắc nhở khuyên 
dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chw t)-khưu! Các con có gắng tinh-tấn hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thánh-để bằng pháp không dé 
duối, thực-hành pháp-hành tứ niệm-xư, bởi vì 


“Buddhuppado dullabho lokasmim, ... Đức-Phật xuất 
hiện trên thê gian này là một điểu khó được, ... ` 
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Cho nên, ĐÐức- Phật là Đức- Phát-báo khó được nghe, 
khó có cơ hội đên chiêm ngưỡng, khó có cơ hội được 
đên quy y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo. 


1.5- Đức-Phật Bảo Là Nơi Quy-Y Nương Nhờ Của 
Hạng Chúng-Sinh Có Phước Duyên 


Trong đời, những thứ châu báu như kim cương, hột 
xoàn, ngọc mani, ... là những đồ trang sức của hạng 
nguoi giàu sang phú quý. Còn những người nghèo khô 
thiếu thốn, thì không có được những thứ châu báu ấy. 
Những thứ châu báu trong cõi người, cõi Long-cung, cõi 
chư-thiên, phạm-thiên không thể nào sánh với Đức- Phật. 

Đức-Phật là Đức-Phậr-bdo là vô giá, là cao thượng 
nhất, cho nên những người nào đến kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phậi-bảo, thì chắc chắn những 
người ấy đã từng có phước duyên nơi Ðức-Phật quá khứ 
hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá khứ, 
đã từng thực-hành và tích-lũy ở trong tâm các pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại này. 

Cho nên, kiếp hiện-tại những người ấy mới có cơ hội 
tốt, có phước duyên đến xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo. 

Vì vậy, Đức-Phật-bdo là nơi nương nhờ của hạng 
chúng-sinh có phước duyên với Đứec- Phát. 

Đó là 5 đưc-tính quý báu và cao thượng của Đức- 
Phật-bảo. 


2- ĐỨC-PHÁP-BẢO (Dhammaratana) 


Đức-Pháp-bảo đó là 70 chánh-pháp: 1 pháp-học 
chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niét-bàn) đó là lời giáo huan của Đức-Phật. 
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Đức-Pháp gọi là Đức-Pháp-bdo vì có 5 đức-tính quý 
báu và cao-thượng như sau: 


2. 1- Đức-Pháp-Bảo Xứng Đáng Được Tôn Kính 


- Pháp-học chúnh-pháp đó là học Tam-tạng Pali và 
Chú-giải Pali, là lời giáo huấn của ĐÐức-Phật Gotama 
mà các hàng thanh-văn đệ-tử đều phải có lòng tôn kính, 
có phận sự học pháp-học chánh-pháp. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử còn là phàm-nhân 
và 3 bác Thánh Hữu-học (bậc Thánh Nháp-lưu, bác 
Thánh-Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai) cần phải học pháp- 
học chánh-pháp làm nền-tảng để thực-hành pháp-hành- 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

Đối với bậc Thánh Vô-học là bậc Thánh A-ra- -hán 
học pháp-học chánh-pháp để giữ gìn và duy trì, bảo tồn 
chánh-pháp cho được trường tồn lâu dài trên thế gian, 
đem lại sự lợi ích, sự tién hoá, sự an-lạc cho chúng-sinh 
chư-thiên và nhân-loại. 

Chín pháp siêu-tamn-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn dó là quả của pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý t; Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán, rồi giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam- 
ĐIỚI. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-báo xứng đáng được 
tôn kính không những đối với các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phát, mà còn đối với chư Phật trong quả-khứ, 
Đúc-Phát hiện-tại và chư Phật trong vị-lai nữa, cũng 
đều tôn kính Ðức-Pháp-bảo. 
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2. 2- Đức-Pháp-Bảo Là Vô Giá 


Những thứ châu báu trong đời, dù quý giá đến mức 
nào cũng chỉ làm cho chủ nhân hoan hy, đem lại cho chủ 
nhân sự lợi ích trong kiếp hiện-tại mà thôi, không đem 
lợi ích trong những kiếp vị-lai. Còn Ðức-Pháp-bảo có 6 
Ân-Đức-Pháp đem lại cho các hàng thanh-văn đệ-tử sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn nhiều kiếp vị-lai, và đặc biệt được giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-báo thật vô giá. 


2.3 - Đức-Pháp-Bảo Là Cao Thượng 


* Pháp-học chánh-pháp là những lời giáo huấn của 
Đức-Phật, chỉ dân chúng-sinh con đường giải thoát khô 
tử sinh luân-hôi trong tam-giới. Vậy, pháp-học chánh- 
pháp là cao thượng. 

* Chín pháp siêu-tam-giới dó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niét-bàn là quả của pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến trở 
thành 4 bác T hánh-nhân cao thượng là bậc Thánh Nháp- 
lưu, bâc Thánh Nhát-lai, bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo là cao thượng. 


2.4- Đức-Pháp-Bảo Là Khó Được Nghe 


Đức-Pháp xuất hiện trên thế gian khi có Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian, mà Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian là một điều khó. Do đó, ĐÐức-Pháp-bảo cũng khó 
được nghe. 

Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, đồng 
thời Đức-Pháp-bảo cũng xuất hiện trên thế gian. 
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Tuy Đức-Phát Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.560 năm rôi, song Ðức-Pháp-báo vần còn tôn tại trên 
thê gian cho đên 5.000 năm tuôi thọ Phật-giáo. 

Sau 5.000 năm, Đức-Pháp-bảo sẽ bị hoàn toàn mai 
một, bị suy đôi trong cõi người. Khi ây, loài người sẽ 
không còn được nghe chánh-pháp nữa. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-báo khó được nghe. 


2.5- Đức-Pháp Bảo Là Nơi Quy-Y Nương Nhờ Của 
Hạng Chúng-Sinh Có Phước Duyên 


Những chúng-sinh nào có đầy đủ phước duyên đến 
xin quy-y nương nhờ nơi Đúức-Phát-Báo, thì những 
chúng-sinh ấy cũng được guy-y nương nhờ nơi Đức- 
Pháp- Bảo. 

Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo có hai hạng người: 

- Chw Thánh Thanh-văn đệ-tử sau khi đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bác Thánh- 
nhân là đã quy-y nương nhờ nơi Pháp-thành chánh- 
pháp. Bậc Thánh-nhân ấy cũng quy-y nương nhờ nơi 
Pháp-học chảnh-pháp, Pháp-hành chánh-pháp. 

- Những hạng phàm-nhân kính xin quy-y nương nhờ 
nơi pháp-học chánh-pháp và pháp-hành chánh-pháp, 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên chưa 
được quy-y nương nhờ nơi pháp-thành chánh-pháp. 

Những hàng thanh-văn đệ-tử là các bậc Thánh-nhân 
hoặc hạng phàm-nhân chắc chắn là những người đã có 
phước-duyên nơi Đức-Phát quá khứ, hoặc chu Thánh 
thanh-văn đệ-tử quá khứ, đã từng tích luỹ các pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua nhiều kiếp trong quá khứ. Cho nên, 
kiếp hiện-tại này mới có cơ hội tốt, có phước duyên đến 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 
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Vì vậy, Đức-Pháp-bdo là nơi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước-duyên. 
Đó là 5 đức-tính quý báu cao thượng của Đức-Pháp-bảo. 


3- ĐỨC-TĂNG-BẢO (Samgharatana) 


Đức- Tăng-bảo đó là Ariyasamgha: chw Thánh- Tăng, 
là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, có 4 đôi thành 8 bậc Thánh. 

4 Thánh-Đạo — 4 Thánh-Quả Tương Xứng 

- Nháp-lưu Thánh-đạo — Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhát-lai Thánh-đạo — Nhắt-lai Thánh-quả. 

- Bất-lai Thánh-đạo — Bắt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo — A-ra-hán Thánh-quả. 

4 Thánh-đạo 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotapattimagga). 

- Nhát-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagga). 

- Bát-lai Thánh-đạo (Anasamimagsa). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

4 Thánh-quả 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhát-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 

- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

4 bậc Thánh-nhân 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadagam)). 

- Bác Thánh Bát-lai (Anagam]). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahan1a). 
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Đức-Thánh-Tăng gọi là Đức-Tăng-bảo vì có 5 đức- 
tính quý báu và cao thượng như sau: 


3. 1- Đức-Tăng-Bảo Xứng Đáng Được Tôn Kính 


Đức- Tăng-bảo đó là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đúc-Phật, quý Ngài đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, 
có giới-đức trong sạch và thanh-tịnh, có định-ẩưc vững 
vàng, có /u¿-đưc diệt tận được phiên não, có giai-thoát- 
duc an-tinnh, có giải-thoát tri-kiên- đức quấn xét các 
pháp. 

Quý Ngài là chư Thánh-Tăng đã thừa hưởng chánh- 
pháp và giữ gìn duy trì phát huy chánh-pháp của Đức- 
Phật từ thê hệ này sang thê hệ khác, giữ gìn duy trì 
chánh-pháp được trường tôn cho đên ngày nay. 

Vì vậy, Đức- Tăng-bdo thật xứng đáng được tôn kính. 

3.2- Đức-Tăng Bảo Là Vô Giá 


Đức-Tăng-bảo là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, có đủ 9 ân-đức-Tăng, quý Ngài là phước điền 
cao thượng của chúng-sinh không có nơi nào sánh bằng. 

Những người có đức tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, họ tôn kính, lễ bái, dâng lễ 
cúng dường đến chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, dù ít dù nhiều, 
chắc chắn có được phước thiện vô lượng và có quả của 
phước thiện vô cùng phong phú, vô lượng, ngay cả trong 
kiếp hiện-tại, lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Họ được thành tựu quả báu trong cõi người (manussa- 
sampatti), quả báu trong cõi trời (devasampatti) và đặc 
biệt cuối cùng thành tựu Niết-bàn (nibbãnasampatti), 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Vì vậy, Đức- Tăng-bảáo là vô giá. 
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3.3- Đức-Tăng-Bảo Là Cao Thượng 


Đức-Tăng-bảo là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, quý Ngài đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, 
đã trở thành bậc Thánh Nháp-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, 
bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Vì vậy, Đức- Tăng-bảo là cao thượng. 
3.4- Đức-Tăng-Bảo Khó Được Nghe, Khó Được Thấy 


Đức-Tăng-bảo xuất hiện trên thé gian, khi có Đức- 
Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian, mà 
Đức-Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian 
là một điều khó được nghe, khó được thấy. 

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo cũng khó được nghe, khó 
được thấy. 

Tuy Đức-Phát Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.560 năm rồi, nhưng Đức-Pháp-bảo và Đức-Tăng-bảo 
vẫn còn tòn tại trên thế gian cho đến 5.000 năm mãn tuôi 
thọ Phật-giáo. 


Sau 5.000 năm, trong cõi người không còn ai nghe, 
thay, biệt đên Đức-Tăng-bảo gôm cả chư Thánh-Tăng và 
chư phàm- Tăng nữa. 


3.5- Đức-Tăng-Bảo Là Nơi Quy-Y Nương Nhờ Của 
Hạng Chúng-Sinh Có Phước Duyên 


Những người nào có phước-duyên đến guy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phát-bảo, quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, những người ấy cũng quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Tăng-bảo. 

Những người đến quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng- 
bảo thì chắc chắn những người ấy đã từng có phước- 
duyên nơi Đức-Phật quá-khứ, hoặc chư Thánh thanh-văn 
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đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ, đã từng thuc-hành và tích 
luỹ ở trong tâm các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua nhiều 
kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này. 

Cho nën, kiép hiën-tai này những người ấy mới có cơ 
hội tôt, có phước-duyên đên quy-y nương nhờ nơi Dc- 
Tăng-báo. 

Vì vậy, Đức- Tăng-bảo là nơi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước-duyên. 

Đó là 5 đức-tính quý báu và cao thượng của Đức- 
Tăng-bảo. 


Duyên Lành Nơi Tam-Bảo 


Phàm mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong các cõi-giới từ vô thủy trải qua vô số kiếp không 
sao ké xiết cho đến kiếp hiện-tại. Trong khoảng thời 
gian lâu dài ấy, đã có vô số Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác tuân tự xuất hiện trên thé gian, chẳng lẽ chúng- 
sinh ấy không từng gieo duyên lành nơi Đức-Phật nào 
hoặc chu Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát nào 
trong quá khứ ấy hay sao??? 


Sở dĩ kiệp hiện-tại của một sô người chưa có đức-tin 
nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đúc- Tăng- 
bảo là vì vướng mặc nào đó, thiêu nhân-duyên nào đó, 
nên chưa có cơ hội đên nương nhờ nơi Tam-bảo. 

Nêu vậy thì người bạn hiên, bạn thiện-frí nên cô găng 
tận tâm tháo vướng mặc ây, hó trợ nhân-duyên đê cho 
người thân của mình có được cơ hội đên nương nhờ nơi 
Tam-bảo, đó là điêu phước-thiện cao quý biệt dường nào! 

Xin dẫn chứng những trường-hợp như sau: 


* Như trường hợp Đức- Bồ-tát Bà-la-môn Jotipala 
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tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh trưởng trong một 
gia đình quyền quý thuộc dòng dõi Bả-la-môn, trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thé gian. 

Vi Bà-la-môn Jotipala phát sinh tính ngã mạn do dòng 
dõi Bà-la-môn, nên không chịu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-tát Jotipala, tiên-kiếp của Đức-Phát Gotama, 
có một người bạn tốt là Ghatikara thuộc dòng dõi thấp 
hèn. Cậu Ghafikara là cận-sự-nam đã quy-y nơi Đức- 
Phật Kassapa, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, 
thường hay đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa nghe 
pháp. Cậu Ghafīkāra đã nhiều lần động viên khuyến 
khích Ðức-Bổ-tát Jotipala cùng nhau đến hầu dành lễ 
Đức-Phật Kassapa rôi nghe pháp, nhưng do tính ngã 
mạn về dòng dõi, nên lần nào Ðức-Bồ-tát Jofipala cũng 
khước từ không chịu đi đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Kassapa. Không nản lòng, cậu Ghafikãra quyết tâm có 
thuyết phục cho bằng được. 

Một hôm, cậu GhafIkãra mời Ðúc-Bô-tát Jotipäla 
cùng đến tắm ở một bến sông gần nơi Đức-Phật Kassapa 
đang ngự cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Tắm xong, 
cậu GhafTkära động viên Đức-Bồ-tát Jotipäla rằng: 

- Này bạn Jotipäla thân mén! Đức-Phật Kassapa mà 
tôi tôn kinh nhất hiện đang ngự gần đây, mời bạn cùng 
tôi đến hầu dành lễ Đức-Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-tát Jotipala khước từ lời mời của cậu 
Ghafikãra lần thứ nhất, lần thứ nhì, đến lần thứ ba, 
không còn cách nào khác, cậu Ghatikara bèn nắm đầu 
tóc của Đức-Bô-tát Jotipala dẫn đi. Đức-Bô-tát Jotipäla 
vô cùng ngạc nhiên, bảo rằng: 

- Này Ghatikara! Ngươi thuộc dòng dõi thấp hèn hơn 
ta, tại sao ngươi dám nắm đâu tóc ta dẫn di như vậy? 
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Tuy vày, nhung khóng thé nào làm gi khác duoc, nën 
Đức-Bồ-tát Jotipala đành phải theo cậu Ghatikara đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-tát Jotipäla ngồi chăm chú lắng nghe Đức- 
Phật Kassapa thuyết pháp, liền phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật Kassapa, ròi kính xin Đức-Phật 
Kassapa cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo 
pháp của Đức-Phật. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, ty-khwu Jotipala 
đã thông thuộc Tam-tạng Pali, chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới, chứng đắc ngũ thông và đặc biệt được Đức- 
Phật Kassapa thọ ký rằng: 

“Trong thời vị-lai, cùng trong kiếp trải đất gọi là 
Bhaddakappa này, t)-khưu Jotipala này sẽ trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đăẳng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, ... ” 

Qua tích ÐĐức-Bỏ-tát Jotipala, tiền-kiếp của của Đức- 
Phật Gotama, khiễn chúng ta nên suy nghĩ: 

“Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Jotipala, tiển-kiếp 
của Đức-Phật Gotama là quả của một quá trình tiếp 
diễn từ vô số kiếp trong quá-khứ, đã thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ góm có 20 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trải dát. 

Tiên-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Jotipäla 
đã từng có 23 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác 
định thời gian còn lại sẽ trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thé 
gian. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Jotipäla, tiên-kiếp của Đức- 
Phát Gotama được sinh trưởng trong dòng doi Bả-la- 
môn cao quý. Do tính ngã-mạn bởi dòng dõi, nên Duc- 
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Bó-tát Jotipäla không chịu đến hâu đảnh lễ Đức-Phật 
Kassapa, đến nói người bạn thân Ghafikãra phải nắm 
lấy đấu tóc Đức-Bỏ-tát Jotipäla dẫn di, mới đành chịu 
đến hấu Đức-Phật Kassapa. 

Sau khi nghe Đức-Phật Kassapa thuyết pháp, Đức- 
Bồ-tát Jotipäla phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
Kassapa, kính xin Đức-Phật Kassapa cho phép xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức- Phát. 


Về sau, Đức-Bô-tát tỳ-khưu Jotipala được Đúc-Phật 
Kassapa thọ ký thứ 24 cuối cùng xác định thời gian còn 
lại, sẽ trở thành Đưc-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama cùng trong kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này. ” 


Người Bạn Hiền, Bạn Thiện-Trí 


Người bạn hiển, bạn tốt (kalyanamitta) là người có 
tâm từ rộng lớn luôn luôn mong muốn sự lợi ích, sự tién 
hóa trong mọi thiện-pháp, sự an-lạc lâu dài đến cho mọi 
người, mọi chúng-sinh. Cho nên, đối với số người nào 
chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, người bạn hiền, bạn tốt ấy 
tìm cách giảng dạy giáo-pháp của Đức-Phật, để cho 
người ấy phát sinh đức-tin nơi Tưm-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, dẫn dắt só người ấy xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo, khuyến khích họ xuất gia trở 
thành sa-di, t>-khuu trong giảo-pháp của Đức-Phát. 


Ví như một người có hạt giống tốt, khi chưa đủ nhân 
duyên, thì hạt giống. ấy chưa có thé nảy mầm được. Nêu 
có người giúp đỡ, hỗ trợ nhân-duyên, thì hạt giống tốt y 
có cơ hội nảy mâm, sinh trưởng, phát triển thành cây, tró 
hoa, cho quả tốt. 
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* Như tích Hoàng-tử Nanda” xuất gia thọ ty-khuu 
được tóm lược như sau: 


Hay tin Thái-tz: Siddhattha đã trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama, 
Đức-vua Suddhodana (Đức Phụ-vương của Đức-Phậu 
truyền lệnh cho các quan cận thần đi kính thỉnh Đức- 
Phật ngự trở về kinh-thành Kapilavatthu vào ngày 16 
tháng 4, sau khi đã trở thành Đức-Phật được 1 năm lẻ 1 
ngày, gần 7 năm xa cách, ké từ khi xuất gia rời bỏ kinh- 
thành Kapilavatthu. 

- Ngày đầu tiên, Đức-Thế-Tôn ngự trở về kinh-thành 
Kapilavatthu cùng 20.000 chư Đại-đức-Tăng A-ra-hán. 

- Ngày thứ hai, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Ðức-vua 
Suddhodana. Sau khi lắng nghe chánh-pháp, Đức-vua 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, và tiếp theo chứng đắc Nhát-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhất-lai. Và chánh-cung Hoàng-hậu Mahä- 
pajāpatigotamī cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Đức-Phật Tế Độ Hoàng-Tử Nanda 


Ngày thứ ba, Ðức-Phát ngự đến cung điện Đức-vua 
Suddhodana cùng chư Thánh A-ra-hán. Hôm ây, ngày lê 
đăng quang truyện ngôi báu cho hoàng-f Nanda lên 


' Hoàng-tử Nanda là Hoàng đệ cùng Phụ vương khác Mẫu hậu với Thái- 
tử Siddhattha (Đức-Phật). Trong bộ Chú-giải Chị-Bộ-Kinh tích Ngài 
Đại-đức Nandatthera. 
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ngôi vua và lễ thành hôn với công-chúa Janapada- 
kalyānī.” 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật trao cái bát cho 
hoàng-t Nanda, rồi Đức-Phật ngự về ngôi chùa 
Nigrodhã. Hoàng-íứ Nanda ôm bát di theo sau, nghe 
văng vàng tiếng công-chúa J anapadakalyam căn dặn: 


1” 


“Hoàng-huynh hãy mau trở vé. 

Khi đến ngôi chùa Nigrodha, Đức-Phật truyền dạy 
hoàng-tử Nanda rằng: 

- Này Nanda! Con muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu 
hay không? 

Bởi vì hết lòng tôn kính Đức-Phật, nên hoàng-fứ 
Nanda không dám từ chối, bèn bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-ÏTi hế- Tôn, dạ vâng, con muốn xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. Bạch Ngài 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu-Tăng làm lễ thọ tỳ- 
khưu cho hoàng-t Nanda. 

Sau khi trở thành tỷ-khưu, tý-khwu Nanda không 
muốn thực-hành phạm-hạnh cao thượng, mà muốn hoàn 
tục trở về cung, bởi vì nhớ lời căn dặn của hoàng-muội 
Janapadakalyäpï xinh đẹp tuyệt trần. 

Biết rõ tâm trạng /)-khuw Nanda chán nản thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, nên Đ/c-Phát cho gọi ty>-khuu 
Nanda đến và truyền dạy rằng: 

- Này Nanda! Con chán nan thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng, mà muốn hoàn tục trở về cung, có thật vậy 
không? 

T)-khưu Nanda kính bạch sự thật rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, sự thật như vậy. Bạch Ngài. 


! Công-chúa Janapadakalyãnï chính là công-chúa Rũpanandã, là hoàng- 
muội của hoàng-tử Nanda. 
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Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Nanda! Do nguyên nhân nào mà con chán nản 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng, muôn hoàn tục trở vé 
cung vậy? 

T)-khưu Nanda kính bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sở dĩ con chán nan thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng mà con muốn hoàn tục trở 
về cung, là vì con nhớ lời căn dặn của hoàng-muội 
Janapadakalyan xinh đẹp tuyệt trán. Bạch Ngài. 

Khi Ấy, Đức-Thế-Tôn nám tay f)-khưu Nanda, dùng 
phép-thân-thông du hành bay lên cõi trời Tam-tháp- 
tam-thiên. Trên đường đi, Đức-Phát chỉ cho 0)-khưu 
Nanda thấy một con khỉ già ngồi ủ rủ trên cây khô, rồi 
tiếp tục ngự đến cung trời Tưm-thập-tam-thiên. 

T)-khưu Nanda nhìn thấy 500 thiên-nữ xinh đẹp hầu 
hạ Đức-vua trời Sakka, Duc-Thé-Tón bèn hỏi f)-khưu 
Nanda răng: 

- Này Nanda! Con nghĩ thé nào, công-chúa Jana- 
padakalyam với 500 thiên-nữ này, ai xinh đẹp hơn? 

T)-khưu Nanda kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức- TÌ hế-Tôn, công-chúa Janapadakalyänï 
nhw con khi già ngôi ú rú trên cây khô trên đường di, 
còn 500 thiên-nữ này xinh đẹp tuyệt tran. 

- Này Nanda! Con thấy hài lòng 500 thiên-nữ này 
không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con rất hài lòng 500 thiên- 
nữ này làm. Bạch Ngài. 

- Này Nanda! Nếu con thấy hài lòng 500 thiên-nữ này 
thì con nên hoan hy thực-hành phạm-hạnh cao thượng, 
rôi Nhu-Lai sẽ giúp con được như y. 
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Nghe ÐĐức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, /Ø}-khưu 
Nanda vô cùng hoan hỷ sẽ thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng. Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana 
cùng với /)-khưu Nanda. 


Do không còn tưởng đến công-chúa Janapadakalyänï 
nữa, /)-khưu Nanda có găng tinh-tân không ngừng thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niếr-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành 
bâc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Sau khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng- 
lão Nanda đên hầu dành lễ Đức- Thé-Tôn và xin từ bỏ ý 
muôn được 500 fhiên-nữ ở cõi trời Tam-thập-†tam-thiên. 


Thật ra, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tiền-kiếp của 
hoàng-tử Nanda đã từng đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Padumuftara, đã phát nguyện muốn trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán có đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất đó là đức- 
hạnh cần trọng 6 môn thanh-tịnh và cũng được Duc- 
Phật Padumuttara thọ ký xác định rằng: 


“Trong thời vị-lai, ý nguyện ấy sẽ được thành tựu 
trong thời-kỳ giáo-pháp của Đúc-Phát Gotama. ” 


Những tiền-kiếp của hoàng-#ử Nanda đã tạo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua nhiều đời nhiều kiếp, từ thời-kỳ 
Đức-Phật Padumunara cho đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama khoảng cách thời gian đúng 700 ngàn đại-kiếp 
trái đất. 

Kiếp hiện-tại hoàng-#ử Nanda là kiếp chót đã có đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, chắc chắn sẽ trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ của 
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Đức-Phật Gotama, có đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất 
đó là đức-hạnh cán trọng 6 môn thanh-tịnh. 

Nhưng vì -khuru Nanda bị vướng mắc vào sắc đẹp 
tuyệt trần của hoàng-muội Janapadakalyarr, nên chán 
nån thực-hành phạm-hạnh cao thượng, muốn hoàn tục 
trở về cung điện. 

Đức-Thế-Tôn là Đức Vô-Thượng Giáo-Hóa chúng- 
sinh, nên Đức-Phật đã khéo bày cách gỡ vướng mắc cho 
ty-khuu Nanda. 

Nhờ vậy, tâm của /Ø)-khưu Nanda không còn tưởng 
đến sắc đẹp của hoàng muội Janapadakalyänï nữa, mà 
có găng tinh tán thực-hành pham-hanh cao thuong, thuc- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chizng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Như vậy, £)-khưu Nanda đã có sẵn hạt giống tốt, còn 
Đức-Phậti trợ duyên để cho hạt giống tốt íy được có cơ 
hội nảy mầm, tăng trưởng trổ hoa cho quả. 


Ngài Đại-Trưởng-Lão Säriputta Thuyết Pháp Tế Độ 
Thân Mẫu 


* Trường hợp thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta, bà có 7 người con xuất gia đều trở thành bác 
Thánh A-ra-hán"”, nhưng bà còn có tà-kiến, chưa có 
đức-tin nơi Tam-bảo, bà tôn thờ Đại-Phạm-thiên, và một 
lý do khác, bà cũng bực mình vì 7 đứa con của bà đều bỏ 
nhà đi xuất gia trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


' Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, 3 người em trai là Ngài Trưởng-lão Cunda, 
Ngài Trưởng-lão Upasena, Ngài Trưởng-lão Revata, và 3 người em gái là Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-m Cala, Ngài Đại-đức ty-khuu-ni Upacala, Ngài Đại-đức ty- 
khưu-nI Sīsūpacālā.(trong Dha, Attha. Tích Khadiraniyarevatattheravatthu) 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là bậc Thánh Tối- 
thượng thanh-văn có trí-tuệ siêu-việt đệ nhát trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, trải qua 44 năm. 


Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa xem xét 
thây rõ chỉ còn 7 ngày nữa sẽ tịch diệt Niêt-bàn, nên 
Ngài Đại-Trưởng-lão đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn xin 
phép tịch diệt Niêt-bàn. Đức-Thê-Tôn truyền hỏi: 

- Này Sariputta! Con sẽ tịch diệt Niét-bàn tại nơi nào? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ tịch diệt Niết-bàn 
tại ngôi nhà nơi con sinh trưởng, làng Nalakasama xứ 
Magadha, đê con sẽ tê độ thân máu của con. Tuy bà có 7 
người con đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán, nhưng bà 
vân chưa có đức-tin nơi Tam-bao. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa cùng 500 vị đệ-tử 
đảnh lễ xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn. Ngài Đại-Trưởng- 
lão trở về lại ngôi nhà xưa, trong căn phòng nơi Ngài 
Đại-Trưởng-lão đã trưởng thành. 

Trong đêm cuối cùng của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta có các vị Vua trời từ cõi Tư-đại-thiên-vương, 
cối Tam-thập-tam-thiên, cõi Dạ-ma-thiên, cõi Đâu-suất 
đa-thiên, cối Hóa-lạc-thiên, cối Tha-hóa-tự-tai-thiên 
trong 6 cõi trời dục-giới; tiếp đến chw Đại-phạm-thiên 
các cõi trời săc-giới đều tuần tự đến chiêm bái dành lễ 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta lần cuỗi cùng. 

Bà thân-mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa nhìn 
thấy chư-thiên, chư Đại-phạm-thiên có hào quang sáng 
ngời, vị sau hơn vị trước, bà muốn biết những vị chư- 
thiên ấy là vị nào mà có lòng tôn kính con của bà đến 
như thế, nên bà đến phòng của Ngài Đại-Trưởng-lão 
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Saripufta, hỏi Ngài Trưởng-lão Cunda (người con trai 
thứ của bà) răng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có lòng tôn 
kính đên chiêm bái danh lê sw huynh của con như vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa rằng: 

- Thưa thân mẫu, 4 vị đầu tiên đó là Tú-Đại-Thiên- 
Vương. 

Bà nghĩ thầm: “7 Đại-thiên-vương có lòng tôn kính 
đên chiêm bái, danh lê con ta, con ta là bậc cao thượng 
như vậy sao! Vậy, Đức-Phát là Đức Tháy của con ta, 
chác chăn cao thượng biêt dường nào!” 

Và bà hỏi tiếp: 

- Này Cunda! Con các vị chư-thiên khác là vị nào vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân mẫu, tiếp theo, Đưức-vua trời Sakka tử cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, kê dên Đức-vua trời Sujama 
cối trời Dạ-ma-thiên, Đức-vua trời Santussita cõi trời 
Đáu-suát-đà-thiên, Đức-vua trời Sunimmita cối trời 
Hóa-lạc-thiên, Đưực-vua trời Paranimmita từ cối trời 
Tha-hóa-tự-tại-thiên, và tiêp đến chư Đại-Phạm-thiên 
từ các tầng trời sắc giới, . 

Nghe Ngài Trưởng-lão cung thưa như vậy nên bà lại 
suy nghĩ răng: 

“Vi Đại-Phạm-thiên mà ta tôn tho, chu Đại-Phạm- 
thiên ây lại có lòng tôn kính đên chiêm bái danh lê con 
của ta, con ta là bậc cao thượng đến như vậy sao! 

Vậy, Đức-Phật là Đức- Thây của con ta chắc chắn cao 
thượng biết dường nào!” 

Suy nghĩ vậy, bà phát sinh đąi-thiên-tâm hy lạc chưa 
từng có, bà ân cân thăm hỏi bệnh tình của Ngải Đại- 
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Trưởng-lão Saripuffa và bày tỏ y nghĩ của mình. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Saripufa biệt đúng lúc hợp thời, nên 
Ngài Đại- Trưởng-lão thuyêt giảng về An-Đức-Phật đề 
tê độ thân mau. 

Sau khi lắng nghe Ân-ĐÐức-Phật xong, bà liền chứng 
ngộ chán-Ùý tứ Thánh-đề, chứng đặc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niếf-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiên và hoài-nghi, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi Tưmn-bảo: 
Đứúc-Phát-báo, Đúc-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta nghĩ rằng: 

“Nay ta đã đên đáp công ơn sinh thành dưỡng dục 
của thân máu của ta rồi. ” 

Rang đông đêm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 3 
giới 4 loài. 

Qua câu chuyện về thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Saripuffa, bà chưa có đức tin nơi Tam-bảo, vì bà tôn 
thờ vị Đại-Phạm-thiên mà bà cho là cao thượng nhât và 
bà cũng bực mình vì 7 đứa con của bà đêu bỏ nhà xuât 
gia trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, v.v... 

Đó là những nguyên nhân cản trở làm cho bà chưa có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, chứ không phải bả 
không có duyên lành nơi Tam-bảo. 

Khi bà biết vị Đại-Phạm-thiên mà bà tôn thờ, nay chư 
Đại-Phạm-thiên áy lại có lòng tôn kính, đên chiêm bái 
đảnh lê con của bà, thì con của bà là bậc cao thượng hơn 
chư Đại-phạm-thiên ây, nên bà suy nghĩ răng: 

“Đức-Phát là Đức Ti hây của con bà. Vậy, Đúc-Phát 
chác chăn còn cao thượng biết dường nào!” 
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Vì vậy, bà liền phát sinh đức-tin nơi Đức-Phật, nên 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ với 7 người con 
của bà đã bỏ nhà đi xuất gia trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 

Như vậy, nhờ Ngài Đại- Trưởng-lão Saripufta là Bác 
Đại-trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, hợp thời, đúng lúc, nên Ngài 
Đại-Trưởng-lão thuyết pháp về Ân-Đức-Phật đề té độ 
thân mẫu của Ngài Đại-Trướng-lão từ bỏ tà-kién chuyển 
sang chánh-kiến, từ phàm-nhân chuyên sang bậc Thánh- 
nhân, dé đền đáp với công ơn sinh thành dưỡng dục của 
thân mẫu. 

Thật là một tám gương sáng cao thượng cho người 
đời sau noi theo Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 


Biết Đức-Phật, Kính Đức-Phật 


Trong thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có só 
người chỉ nghe đến danh hiệu “Buddho: Đức-Phật' liền 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. Như trường 
hợp của ông phú-hộ Anathapindika, Đức-vua Mahakap- 
pinna, V.V... 

Cũng có số người, khi nghe đến Ðức-Phật thì phát 
sinh tâm sân không hài lòng, nổi cơn giận dữ bực tức, 
tìm đến gặp Đức-Phật, nói lời lỗ mãng, không cung- 
kính, hăm dọa Đức- Phật. 

Như trường hợp ông Bà-la-môn Akkosaka 
tóm lược như sau: 

* Một thuở nọ, Ðức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh thành Rãjagaha. Khi hay tin người 
anh là Bharadvaja đã xuất gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật, ông Bà-la-môn Akkosaka nỗi 


(D được 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Akkosakasutta. 
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giận, bực tức tìm đến gặp Ðức-Phật, nói lời lỗ mãng, 
không cung-kính, hăm dọa Đức-Phật. 

Đức-Phật vẫn an nhiên tự tại, hoàn toàn không nhận 
lời lô mang, hăm dọa cua ông ta. Khi ây, Đức-Phật 
truyên dạy răng: 

- Này Bà-la-môn! Ông nói lời lỗ mang, ham dọa Như- 
Lai, nhưng Như-Lai không nói nói lời lô mang, không 
hãm doa trả lại ông; ông giận Như-Lai, nhưng Nhưự-Lai 
không hé gián trả lại ông; ông cô tâm chọc tức Như-Lai, 
nhưng Như-Lai không chọc tức trả lại ông. Như-Lai 
hoàn toàn không nhận diéu gì của ông cả. 

- Này Bà-la-môn! Người nào nói lời ló mãng trả lại 
người đã nói lời lỗ mãng với mình, người nào nổi giận 
trả lại người đã nổi giận mình, người nào có tâm chọc 
tức trả lại người đã chọc tức mình, v.v... Như-Lai gọi 
người åy là người cùng chịu khô chung lân nhau. Còn 
Như-Lai không cùng chịu khô chung với Ông. 

- Này ông Bà-la-môn! Như vậy, những lời lỗ mãng, 
hãm doa, .... chỉ thuộc về riêng một mình ông mà thôi. 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! 

Người nào diệt tâm sân, không còn nóng giận nữa, 

Sông an nhiên tự tại, giải thoát khỏi khô tâm, 

Bởi chưng ngộ chân-lý, dap tat mọi phiên-não, 

Tám sân hận từ đâu, mà phát sinh lên được? 

Người nào hay nổi giận, trả thù kẻ giận mình, 

Người ấy thấp hèn hơn, kẻ giận mình gấp bội. 


Người không giận trả đũa, với ké đã giận mình, 
Gọi là người chiến thắng "mà người thường khó thăng. 


' Chiến thắng được phiền não của mình. 
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Người nào biết ai giận, có chánh-niệm giữ mình, 

Dập tắt mọi phiên-não, người ấy gọi là người 

Thực-hành pháp nhẫn-nại, giữ gìn sự lợi ích, 

Cho mình và cho người, cả hai đểu có lợi. 

Người giữ gìn lợi ích, cả cho mình lån người. 

Những người không trí-tuệ, không biết rõ thiện-pháp. 

Hiểu lâm người ấy rằng: “Một hạng người kho dai”. 

Khi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy xong, thì ông Bà-la- 
môn Akkosaka thành kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Gotama, lời dạy của Ngài rõ ràng quá! 

- Kính bạch Đức Gotama, lời dạy của Ngài rõ ràng quái 

Sau khi tán đương, ca tụng Đức-Thế-Tôn xong, ông 
Bà-lamôn Akkosaka phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Thế-Tôn, tồi xin quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đúc-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo và kính 
xin ĐÐức-Thế-Tôn cho phép ông được xuất gia thọ sa-di, 
thọ tỳ-khưu trong g1áo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn cho phép ông bà-la-môn Akkosaka xuất 
gia trở thành ty-khưu theo như ý nguyện. 

Sau khi trở thành ty-khưu không lâu, /-khưu 
Akkosaka hoan hy sống một mình nơi thanh vắng, không 
dễ duôi, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Trường hợp Añgulimala!!) là kẻ cướp sát nhân, nhìn 
thây ÐĐức-Phật, Angulimala đã cầm gươm đuôi theo định 
giết Đức-Phát. Khi ấy, Đức-Phật vừa đi, vừa thuyết 
pháp giáo hóa y. 


' Tìm hiểu đầy đủ trong quyền “8 Sự Tích Phật Lực”, cùng soạn-giả. 
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Angulimala tỉnh ngộ, vất bỏ khí giới, rồi kính xin 
Đức-Phát cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật cho S Angulimaia thọ tỳ-khưu theo cách 
gỌI “Ehi Bhikkhu!... ” 


Vë sau không lâu, ty-khwu Angulimala thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Trường hợp Da xoa Alavaka”: Y nghe tin Đức- 
Phật ngự đến ngồi trên bảo toạ của y, ngay tức khắc y trở 
về, y dùng đủ các phép mầu nguy hiểm để xua đuôi 
Đức-Phát ra khỏi lâu đài của y, nhưng y không có khả 
năng thực hiện được. 

Cuối cùng, Dạ-xoa Äjavaka đặt các câu hỏi để bắt bí 
Đức-Phật, nêu Đức-Phật không trả lời được, thì phải ra 
khỏi lâu đài của y. 

Đức-Phật đã trả lời thông suốt, tế độ Dạ-xoa Ä]avaka 
chứng ngộ chân-lý t; Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, diêt tân 
được 2 loại phièn-não là ứà-kiến và hoài-nghi, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi Tam-bdo: Đức-Phát-bảo, Đứực-Pháp-bdo, Đúc- 
Tăng-báo. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ những chúng-sinh đã từng 
có phước duyên nơi chư Phật trong quá khứ, đã từng tạo 
nhiều pháp hạnh ba-la-mật, có thé chứng đắc thành bậc 
Thánh-nhân. 
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Trong đời này, một số người có đủ các pháp-hạnh ba- 
la-mật có thể trở thành bác Thánh-nhân ngay trong kiếp 
hiện-tại, nhưng vì gần gũi thân cận với bạn xâu, nên 
không có cơ-hội tốt dé trở thành bác Thánh-nhân. 


* Như tích Mahãdhanasefthiputtavatthu'”) hai người 
con của hai gia-đình phú hộ trong kinh-thành Bārāņasī 
được tóm lược như sau: 


Trong kinh-thành Bārāņasī có hai gia-đình phú hộ, 
gia đình phú hộ này có một người con trai, gia đình phú 
hộ kia có một người con gái. Khi hai đứa con trưởng 
thành, hai gia đình phú hộ tác hợp cho hai đứa con 
thành đôi vợ chồng. 

Khi hai bên cha mẹ qua đời, tất cả của cải tài sản gom 
lại gồm có 1.600 triệu gọi là mahãdhanasefthiputta: Hai 
người con đại phú hộ. 

Hai vợ chồng đại phú hộ ngày đêm ăn chơi, mướn các 
đoàn ca vũ đến nhà đờn ca múa hát. 

Về sau, gần gũi thân cận các bạn ác, người con trai 
phú hộ nghiện rượu, các bạn ác kéo nhau đến càng ngày 
càng đông, nên mỗi ngày đêm, tiêu xài phung phí tiền 
của càng nhiều, qua một thời gian nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm, tất cả của cải tài sản đều khánh kiệt, 
cuối cùng phải bán ngôi nhà. 

Đến lúc tuổi cao, hai vợ chồng già yếu dẫn nhau đi 
xin ăn để sống qua ngày. 


Một hôm, hai vợ chóng già yêu dẫn nhau đến đứng 
gân cửa nhà ăn của chư Tăng, chờ nhận vật thực còn dư 
của sa-di, tỳ-khưu. 


' Bộ Dhammapadatthakathã, Jarävagga, tích Mahãdhanasetthiputtavatthu. 
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Nhìn thấy 2 người già yêu như vậy, Đức-Thế-Tôn 
mim cười. Khi ây, Ngài Trưởng-lão Ananda bạch hỏi 
Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đưức-T' hé-Tôn, do nhân-duyên nào mà Đức- 
Thê-lôn mim cười? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy Ngài Trưởng-lão Ananda rằng: 

- Này Ananda! Người già yếu ấy, trước kia là con của 
phú hộ có của cải tài sản lớn, ông đã tiêu xài phung phí 
hêt sạch, cuối cùng, bán ngôi nhà. Nay, không con gì 
nữa, ông dăt vợ di xin ăn trong kinh-thành này. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi thanh niên không tiêu 
xài của cải tài sản, biệt kinh doanh thì sẽ trở thành phú 
hộ thứ nhát trong kinh-thành Baranasi này, 

* Nếu cả hai vợ chóng phú hộ ở tuổi thiếu niên xuất 
gia trong Phát-giáo, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì 
người chóng có khả năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
còn người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi trung niên không tiêu 
xài của cải tài sản, biết kinh doanh thì sẽ trở thành phú 
hộ thứ nhì trong kinh-thành Baranast này, 

* Nếu cả hai vợ chóng phú hộ ở tuổi trung niên xuất 
gia trong Phát-giáo, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì 
người chóng có khả năng trở thành bậc Thánh Bát-lai, 
còn người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi lão niên không tiêu 
xài của cải tài sản, biết kinh doanh thì sẽ trở thành phú 
hộ thứ ba trong kinh-thành Baranasr này, 

* Nếu cả hai vợ chóng phú hộ ở tuổi lão niên xuất gia 
trong Phát-giáo, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì người 
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chóng có khả năng trở thành bậc Thánh Nhát-lai, còn 
người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Nhưng bây giờ hai vợ chóng phú hộ già yếu đã trải 
qua hết 3 thời rồi, của cải tài sản thế gian déu bị khánh 
kiệt, của báu siêu-tam-giới là Thánh-đạo, Thánh-quả 
trong Phật-giáo cũng không thể phát sinh, như con cò già 
rụng hết lông cánh, nằm thoi thóp trên vũng bùn khó. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

Người ngu dőt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Như con cò già yếu nằm than thở, 

Trên vũng bùn khô hết sạch cả tôm. 

Người ngu dőt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Nằm hối tiếc của cải xưa đã hét, 

Như mũi tên đã rời khỏi cây cung, 

Rơi xuống đất làm đô ăn cho mỗi. 

Qua tích hai người con của hai gia đình phú hộ có khả 
năng trở thành bác Thánh-nhân trong kiếp hiện-tạI, 
nhưng không gặp bạn hiên, bậc thiện-trí trợ duyên, 
không có cơ hội lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí 
trong Phật-giáo, nên không trở thành bậc Thánh-nhân. 


Hỗ-Trợ Cơ Hội Đến Người Khác 


Đức-vua Asoka, một Đắng-Minh-Quân là một cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo và hết lòng 
hộ trì Phật-giáo. Đức-vua có ý định tấn phong /hái-tử 
Mahinda lên ngôi Đức-Phó-vương. Nhưng Đức-vua 
đắn đo suy xét lại rằng: “Việc tấn phong thái-tú 
Mahinda lên ngôi Đựức-Phó-vương với việc cho phép 
thái-t Mahinda xuất gia trở thành tỳ-khưu. Trong 2 
việc này, việc nào cao thượng hơn cả. ” 
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Đức-vua Asoka đắn đo suy xét với trí-tuệ sáng suốt 
lựa chọn rồi quyết định rằng: “Ta nên cho phép thái-tử 
Mahinda xuất gia trở thành tỳ-khưu là cao thượng hơn 
cá, bởi vì, nếu thái-tử Mahinda chịu váng lời xuất gia 
trở thành tý-khuu thì đương nhiên ta sẽ trở thành người 
thân quyền kế thừa của Phật-giáo (Dãyado sãsanassa). ” 


Sau khi đã quyết định, Đức-vua Asoka truyền dạy 
thái-tử Mahinda răng: 

- Này Hoàng-nhỉ Mahinda yêu quý! Con có muốn 
xuát gia trở thành ty-khuu hay không? 


Thái-tử Mahinda vón là người đã từng tạo đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ nhiều kiếp trong quá-khứ, đến 
kiếp hiện-tại này là kiếp chót, nên khi nghe Đức-Phụ- 
vương hỏi như vậy, như hạt giống tốt hội đủ duyên lành, 
nên fhái-tử Mahinda vô cùng hoan hy tàu rằng: 

- Tâu Đức-Phụ-vương, con muốn xuất gia trở thành 
t-khuu. Kính xin Đúc-Phụ-vương cho phép con được 
xuất gia trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 


Khi ấy, Công-chúa Samghamittã cũng đang đứng gần 
ở đó, Đức-vua liên quay sang và cũng truyên dạy công- 
chúa răng: 

- Này Samghamittä con yêu quý! Con có muốn xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-ni hay không? 


Cũng như thái-tử Mahinda, công-chúa Samghamittä 
cũng là người đã từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ nhiều kiếp trong quá-khứ, đến kiếp hiện-tại này là 
kiếp chót của công-chúa, nên khi nghe Đức-Phụ-vương 
hỏi như vậy, công-chúa Samghamittä vô cùng hoan hy 
tâu rằng: 
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- Tâu Đức-Phụ-vương, con cũng muốn xuất gia trở 
thành t)-khưu-ni. Kính xin Đức-Phụ-vương cho phép con 
được xuất gia trở thành t)-khưu-ni trong Phật-giáo. 

Thái-tử Mahinda tròn 20 tuôi, chư Đại-đức-Tăng cho 
phép làm lễ thọ tỳ-khưu, rồi sau đó trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, còn công-chúa Samghamifä mới lên 18 tuôi 
nên cho phép làm lễ xuất gia Sikkhamanä, rồi sau đó trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Về sau, Ngài Trưởng-lão Mahinda đã dẫn một phải 
đoàn chư Thánh-Tăng sang đảo quốc Srilankä truyền bá 
Phật-giáo và tỳ-khưu-ni Samghamittä cũng dẫn một phải 
đoàn tỳ-khưu-ni sang đảo quốc Srilanka để làm lễ xuất 
gia thọ ty-khuu-ni cho các công-chúa và những người 
nữ khác trên đảo quốc Srilankã. 

Phật-giáo được thịnh hành trên đảo quốc Srilankã, có 
nhiều chư tỳ-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-ni-Tăng. 

Trong đời này, những hạng người có khả năng không 
cần sự tác-động khuyến khích, giúp đỡ của người khác, 
họ cũng có thé thành tựu được như ý nguyện của họ. 

Và có những hạng người cần được tác-động, cần được 
động viên khuyến khích giúp đỡ của người khác, thậm 
chí còn phải được dẫn dắt dạy dỗ, thì họ mới có thé 
thành tựu được như ý nguyện của họ. 


Đối với những hạng người này, việc giúp đỡ hỗ trợ 
cho họ có cơ hội tốt, trợ duyên tốt đó là điều rất cần 
thiết, để cho họ được thành-tựu được như ý nguyện của 
họ, ví như hạt giống tốt áy gặp đầy đủ nhân-duyên hỗ trợ 
để hạt giống tốt có cơ hội nảy mầm và phát triển. 


(Kong chương I Tam-bảo) 


ĐOẠN KÉT 


Trong kinh Tưm-Bảo (Rafanasufra), Đúc-Phật dạy 
bài kệ răng: 

“Yam kiñci vittam idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam panttam 

Na no samam atthi Tathagatena, 

Idampi Buddhe ratanam panttam 

Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cối Long-cung, cỗi dục-giới, săc-giới 

Tất cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sánh bằng Đức-Phật cao thượng, 
Phát-Bảáo này là châu báu vô thượng 

Do năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 


Trong bài kinh Pubbanhasuffa có 3 bài kệ: bài kệ thứ 
nhất giống bài kệ trên, còn bài kệ thứ nhi: 
“Yam kiñci vittam idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam panttam 

Na no samam atthi Tathagatena, 

Idampi Dhamme ratanam panttam. 

Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cối dục-giới, săc-giới 

Tắt cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sánh bằng Đức-Pháp cao thượng, 
Pháp-Bảo này là châu báu vô thượng 

Do năng lực của lời chán thát này, 

Câu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 
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Và bài kë thú ba: 

“Yam kiñci vittam idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam panttam 

Na no samam atthi Tathagatena, 
Idampi Samghe ratanam panttam 
Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 
Cối Long-cung, cõi dục-giới, săc-giới 
Tất cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sánh bằng Đức-Tăng cao thượng, 
Tăng-Báo này là châu báu vô thượng. 
Do năng lực của lời chán thát này, 

Câu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 


Trong ba câu kệ trên ý nghĩa danh từ “7a/hagafena ” 
theo từng môi câu kệ như sau: 

* Bài kệ thứ nhất: Tathägatena có ý nghĩa là Đức-Phật- 
bảo cao thượng hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong 
cối người, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
săc-giói. 

* Bài kệ thứ nhi: Tathāgatena có y nghĩa là Đức- 
Pháp-bảo đó là pháp-học Phát-giáo và 9 pháp siêu-tam- 
giới cao thượng hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong 
cối người, cõi Long-cung, cõi trời dục-g1ới và cõi trời 
săc-giói. 

* Bài kệ thứ ba: Tathagatena có ý nghĩa là Đức- Tăng- 
bảo đó là chư Thánh-Tăng và phàm-Tăng cao thượng 
hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong cõi người, cõi 
Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời săc-giói. 

Như vậy, người tại gia nào có duyên lành, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suôt đên xin tho 
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phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: nương nhờ nơi 
Đúc-Phát-bảo, nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-báo, thì người ấy sẽ trở thành cận-sự- 
nam (upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) là 1 trong 4 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được gần gũi thân 
cận nơi Tam-bao: nơi Đức-Phát-bảo, noi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức- Tăng-bảo. 

Người cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ áy được sự lợi ích 
cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện-pháp từ duc- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng tuỳ 
theo khả năng của mình, sự an-lạc cao thượng cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, cho đến kiếp chót 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, điệt tán 
mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dw sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, hết tuôi thọ sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


(Xong quyển I: Tam-Bảo) 
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Patthanā 


Imina puññakammena, sukhi bhavãma sabbada. 
Ciram titthatu saddhammo, loke saHã sumangdla. 


Vietnam-ra{thika sabbe ca, jana pappontu sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, patthayami nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tón, 

Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúác. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiên hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bán sư câu nguyện với tám thành, 

Hang mong được thành tựu nhw nguyên. 

Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram titthatu saddhammo Vietnamratthasmim. 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thể gian, 


Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tổ-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 
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PHẢN PHỤ LỤC 
CÁCH PHÁT ÂM MẪU TỰ PALI 
Tiếng Pali gồm có 41 mẫu tự, chia làm 2 loại: 


I- Nguyên âm gồm có 8 mẫu tự: a, 4, i, T, u, ü, e, o. 
* 8 nguyên âm này chia làm hai loại: 


I- 3 nguyên âm đọc giọng ngắn, thời gian 1 lần nháy mắt. 


Nguyên âm Pali a i u 
Cách phát ám á í ú 


2- 5 nguyên âm đọc giọng dài gấp đôi, thời gian 2 lần 
nháy mắt: 


Nguyên âm Pāli | ¿ T ü e o 


Cách phátâm | a-a | i-i | u-u | ê-ê | ô-ô 


II- Phụ âm gồm có 33 phụ âm, chia thành nhóm như sau: 


ı Hp kha | ga gha À | phá âm ó có 
cá khá gá ghá ngá 
2 ca | cha | ja Jha ña Phát âm ở đóc 
chá | schá | chá | schá | nhá họng 
3 ta tha da | dha | na Phát âm cong đầu 
tá thá đá thá ná lưỡi trên hàm êch 
4 | ta | tha | da dha | na | Phátâmđặtđầu 
tá thá đá thá ná | lưỡi vào 2 đầu răng 
5 pa | pha | ba | bha | ma | Phátâm ở hai đầu 
pá phá bá phá má môi 
va ra la va sa ha la m 
giá rá lá wóa xá há lá ân 
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Thực ra, 33 phụ âm này được phiên âm cách phát 
âm rất khó chuẩn. Nên học tập cách phát âm trực tiếp 
với thầy dạy. 

Cách phát âm 

41 mẫu tự Pali chia làm 6 cách phát âm: 

1- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở cổ, có 8 âm: 
a, a, ka, kha, sa, gha, n, ha. 

2- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở dóc hong, có 8 
âm: i 1, ca, cha, ja, jha, ña, ya. 

3- Những phụ âm phát âm bằng cách cong đầu lưỡi ở hàm 
éch, khi phát âm đánh đầu lưỡi ra ngoài, có 7 phụ âm: za, 
tha, da, dha, na, ra, la. 

4- Những phụ âm phát âm phát âm bằng cách đặt đầu lưỡi 
ở hai đầu răng, khi phát âm đồng thời hở 2 đầu răng, có 7 
phụ âm là: ta, tha, da, dha, na, la, sa. 

5- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 2 đầu môi 
(miệng ngậm lại), khi phát âm đồng thời hở đầu môi, có 
7 âm: u, ü, pa, pha, ba, bha, ma. 

6- Phụ âm (m) m có dấu chấm ở bên dưới phát âm nơi lỗ 
mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm lại. Phụ âm này 
thường theo sau 3 nguyên âm là: am, im, um. 

Những nguyên âm, phụ âm phát sinh 2 nơi: 
- Nguyên âm “ë” phát âm nơi có và đóc họng. 
- Nguyên âm “ô” phát âm nơi cổ và môi. 
- Phụ âm “va” phát âm nơi răng và môi. 
Cách đọc tiếng Pali 
Tiếng Pali có một thứ tiếng, mà mỗi chữ có nhiều 
mẫu tự. Cách phát âm ghép đọc theo mỗi mẫu tự: có 
danh từ nguyên âm đứng đầu mỗi chữ; có danh từ phụ 
âm đứng đầu mỗi chữ. 
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- Khi nguyên âm đứng đầu riêng biệt, không ghép với 
phụ âm sau. 

Ví dụ: a-kafa (á-ká-tá): không làm. 

a-kasa (a-ka-xa): hư không... 
- Khi nguyên âm đứng đầu ghép với phụ âm đứng sau. 

Ví dụ: akka (ăc-cá): mặt trời. 

tcchã (íc-cha): mong muốn... 
- Khi phụ âm đơn đứng đầu ghép với nguyên âm sau. 

Wídu:ka kā ki kī ku kū ke ko 

(cá) (ca) (cÉ (ci) (cú) (cu) (cê) (cô) 

Ví dụ: kata (cá-tá): chiếc chiếu. 

gata (gá-tá): đã đi... 
- Khi phụ âm ghép với nguyên âm trước. 
Ví dụ: gacchafi (găt-chá-t): di. 
cakkhu (chắc-khú): mắt... 

Cách phát âm một danh từ Pali có hai cách: 

Phụ âm đơn ghép với nguyên âm: 

Ví dụ: Karoti (cá-rô-ti): làm, hành động. 

Kãyasucarữa (ca-giá-xú-chá-rí-tá): thân hành thiện. 

Hai phụ âm ghép vào nhau, thì nguyên âm của phụ 
âm trước bị xóa, còn lại phụ âm ấy ghép vào nguyên âm 
của phụ âm trước. 

Ví dụ: ka + ka = kka trong danh từ cakka (chắc-cá) bánh 
Xe... 

Nếu trường hợp còn lại phụ âm ấy mà không có nguyên 
âm trước, thì phụ âm ấy ghép chung vào phụ âm sau. 

Ví dụ: da + ra = dra trong danh từ Indrya (in-drí-giá) 
chủ, căn.. 

Hai phụ âm ghép vào nhau phải đúng theo quy tắc 
mới thành danh từ Pali và có ý nghĩa. 
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S os gyo-yued D2UDq 02U=02+tU 
$m LLL øqu-uqư8q puupq #uU=Eu+u 
Óp 1 ÁRUL yi-eu+ed-n pápllbdr) suf[E=eufref 
Áeu UIOH gu2-)V pIƒV elf=ef+ef 
1q I-9-IED 111220) 922=t0u2+02 
ÁJ ượu2 “ưu ÅS ÿu9-IEX 022206 999=t2+02 
đưg[ 2 yS-uex DySUDS ey3y=ey3+ų 
dos to gy-g3-ugX DYDSUDŞ esy=e3+ų4 


wg ygyd qg 


CO a | oei 


tied wg ñud wy dạu3 Sugg 
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uouu “eno gI-tOAq DAVAT CAp=8eA+ep 
ugo NO EI8-IP-UỊ pupu] EIPEV.IrEP 
Ấtu UIOH viổp-y DÁDV ĐÁP=EÁ+£p 
wyd MG ÿunq ptippng EUPPEUP+EP 
ưẺu I6, SEOA-ÿp-Ted-ƒ\ 0a?pp?pd[) epp=ep+ep 
Aep ÈL ty Dy 9I=t+6) 
deu) opg I08u 22) Ju-pt8)-9uO 1u0022 BÁJ=ĐÁ+ŒỊ 
IỌ1 WRI Eq 8O}-JES ⁄UDW ĐA]=EA+tỊ 
yor IÓ[ ÅS #U}V vyny eyp=ey} +e] 
gẩu VL ey ony en=8] +8] 
SWN I-ÿ-UED 1UDNIDZ) ?ủ=eu+tủ 
2gS ngu ‘dòp S ÿ9u-uÉOA, DUDA gtửủ=tủ+ecủ 
9 g-ue2 IDJDUDX 0pú=wuj+eủ 
m um ogg ÿ)-p-queq DIIPund eDü=ep+eü 
m3 RO I-D Tnjjup ựjủ=tu]+tủ 
uóuu T68 J ÿ2-ÿ1-UE DDJUDW tịù=tj+tủ 


wg gqd q22) 


wam am UT 


{ed Wg ñud rey dəus đu 
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ÿ51§L gq-dex 0aq% øqq=6qr6q 
81 OI UIH ĐOA-pId-H-#qj 0AD]dLIDJ eId=eI+ed 
RYO IIA giød-r] DÁdƑT eÁd=tÁ+ed 
goy đuọq gud-dñq puddng sudd=eud+ed 
Di gd-dy pddy edd=ed+ed 
wD tMEUIN nADYN £uu=#uqreu 
ÒU “op URD 9X-tIđN DSDÁN t?Áu=tÁ+eu 
wo “2ñU) JA gu-uv puuy 9UU=0u+0u 
sượnb QW yur-uy pijpuy eypu=eyp+eu 
ugo NO gI8-Ip-u] ppu] 81PU=vIpreu 
SURN ÉI §p-UEuq.) ppupO vpu=ep+eu 
SuOIổ 1N 1A WEIL, EI-EU-UEX DADIJUIDG #8)u=9)+eu 
TOJ Ip EG ĐOA1-UED PAUVO A1U—EA1+6u 
u09 IonO -uy DJUV t)u=#)+eu 
gd-gx-wOAup-tJA DdDSDAJPDJ[ AUID=EA+Eup 
en O pISuUp-zIW DẤPDJJ EÁPIP=EÁ+ep 


wg Jeud 2862) 


OA | oeoa 


jed ure ñud wy dəus Sugg 
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ugy Ugs gp-ed-er3 A pppdp4A ĐÁA=VÁ+tA 
dòp 30L ÿu-E18-ut2) DÙDÁJDW ĐÁ|[CEÁ+t[ 
9} mI pru X p]lpç emee 
RSN ‘yuy gư-Án[, DIẤ1T ĐuÁ=tu+é 
ogu IO, SUEU-EOAEI) lIDUDAX ĐAÁ=tA+tÁ 
đuỏn] 082 9I8-oX pÁ(2G ĐÁÁ=tÁ+t0Á 
2} đunu2 eno 2ug3-e-ury tüpypuuy puur=pu+eur 
IO) eno ÁgU RJ 3uEI8-EIZJN timpy ĐÁUI=EÁ+£UI 
deyd ÿur-UE l DiIIID(J EuIUI=EUH-EUI 
WS NES gyd- MIYGUVD EUqU=tq+£u 
TROX PIL grgyd-gq-wy pjpydoquy £QuI=£q+eu 
2nx İLL gx-#ud-ux 0SSDIduuine sudu=eud+euu 
gd wep nx ød-ure pdun eduI=ed+eui 
uo| Suy ÿ)-uEq-tIq plupt/pig p1Iq=t1+uq 
ưẺ ugs Suq T pp-vd-eroq pppdo4g ĐÁq=tÁ+tq 
đuou nH yq-dự JqqV 2qq=#uq+eq 


wg Jeud 262) 
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yoi ure 9 đượu[, pX-puI-pU-UpX-V pspumujpsy eyj=ey+ej 
quq nəruN HIEBQEEOAN SH vyppoqpayog gay=2A +e 
uçwepg ÿu-EuI-E1q púpunjpig EưIUI=6UuI+6 
Agu TOL SUEU-EOAX 1iI0DAS ĐAS=PA+ts 
¿ORS TÈL ew-y L DIISD ] EUIS=EUI+S 
8u uo2) yxJV DSS°V ØSS=bS+S 
esu yoip yos òg pÁX-JIN DKSIN pÁs=pÁ+uS 
uos 093 gu-eux DYUS EuS=tEu+ts 
ep Sugq org en-pywyd DASDYg 8I)S=E1I+8s 
TU ÓS UPRA DISonn EJS=E]+0S 
uL tUA-V DA PUA=EU+EA 


esu A 


⁄ 


wg ygyd 292) 


s 


jed wy ñud wey dəq3 Sugg 
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Và vân vân... còn nhiều từ nữa. 

Thật ra, tiếng Pali phiên âm ra tiếng Việt vô cùng khó. 
Bởi vì tiếng Pali có 6 nơi phát âm, có 6 nhân phát âm, 
phát âm giọng yếu, giọng mạnh, giọng ngăn, giọng dài... 
mà tiếng Việt thì lại không có, do đó khó có thể phiên âm 
cho chuẩn được. Muốn đọc, phát âm cho chuẩn cần phải 
học tập cách phát âm trực tiếp với thầy dạy tiếng Pali. 

Sau đây là một vài ví dụ cách tập đọc: 

Đảnh lễ Đức Thế Tôn 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Cách đọc: 

Namo: Ná-mô. 

Tassa: Tắt-xá. 

Bhagavafo: Phá-gá-vá-1ô. 

Arahafo: Á-rá-há-tô. 

Sammasambuddhassa: Xăm-ma-xăm-bút thắt-xa. 


Phép quy y Tam Bảo 


Buddham saranam sgacchami. 
Bútthăng xá-rá-năng gắt-cha-mí. 
Dhammam saranam gacchãm. 
Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mí. 
Samgham saranam gacchāmi. 
Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mí. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 
Đú-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mí. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
Đú-tí-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-nư. 
DufiyampL Samgham saranam gacchami. 
Đú-tí-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mứ. 
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Tatiyampi Buddham saranam gacchāmi. 
Tá-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng găt-cha-mí. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
Tá-tí-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mí. 
TaHiyampL Samgham saratain gacchāmi. 
Tá-tí-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mí. 
Thọ trì ngũ giới: 

Panatipata veramanisikkhāpadam samadiyami. 
Pa-na-tí-pa-ta vuê-rá-ma-ní-xíckhapá-đăng xd-ma-dí- 
gia-mí. 

Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Á-din-na-da-na vuë-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-dáng xá-ma-ấi- 
gia-mí. 

Kamesu micchacara veramanisikkhapadam 
Ca-mê-xú mít-cha-cha-ra vuëé-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-dáng 
samadiyami. 

xá-ma-di-gia-mí. 

Musavada xveramanisikkhapadam  samadiyami. 
Mú-xa-voa-da vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-dăng xá-ma-đi- 
gia-mí. 

Sura meraya majjap pamadatthana veramani- 
Xú-ra mê-rá-giá mắt-chắp pá-ma-ãát-tha-na vuê-rá-ma-ní- 
sikkhapadam  samadiydmi. 

xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mí. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Vinayapitakapali và Atthakathapali. 

- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhammapi†akapalhi và Atthakathapali. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahafta 

- Bộ JinakalamalT pakarana. 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasaraäbhivamsa (Wisi†thatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika ” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 

- Tải liệu trong các kỳ thi Tam-tạng của bộ Tôn-giáo 
Myanmar, v.v... 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 


Đã xuát bản: 


TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái Bản) 

8 SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

GƯƠNG BAC XUÁT-GIA 

TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ-THÍ (Tái Bản) 

Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NẠI 

Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

PHÁP MÔN NIM ÂN-ĐỨC-PHẠT (Tái Bản) 

Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔ 

Y NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TƯ 

BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

LỄ DÂNG Y KATHINA 

ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

Nền-Táng-Phật-Giáo: 10 PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT BÁC THƯỢNG 
Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ -TUỆ SIÊU-VIỆT 
Nền-Tảng-Phật-Giáo: CÂM NANG QUY-Y TAM-BẢO 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyên I: TAM-BẢO (Tái Bản) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY-Y TAM- BẢO (Tái Bản) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: PHÁP-HÀNH-GIỚI (Tái Bản) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
Nên-Tảng-Phật-Giáo Quyên V: PHƯỚC-THIỆN 
Nền-Tảáng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA- MÂT Tập 1 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT Tập 2 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT Tập 3 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyên VII: PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VII: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 
NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


NÊN-TẢNG-PHẠT-GIÁO 
QUYÉNI 


TAM-BÁO 
TỶỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thị - Quận Hoàn Kiêm - Hà Nội 
BT: 04-3782 2845 — FAX: 04-3782 2841 
Email: nhaxuatbantongiao@ gmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám độc - Tông biên tập 
NGUYÊN CÔNG OÁNH 

I Biên tập ` 
LÊ HÒNG SƠN - NGUYỄN THỊ HUỆ 
_ Sửabảnin ` 
TY-KHUU HO-PHAP 
Trinh bày & Vi tính 
DHAMMANANDA Upäsikã 
Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TỎ BỬU LONG 
81/1, Đường Nguyễn Xién, Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 - 08 3889 7653 / DĐ: +84 1228608925 


E-mail: tkhophap(@yahoo.com 


Số lượng in: 1.000 bản, Khổ 13.5 x 20.5 cm, 

In tại: XI nghiép In Nguyễn Minh Hoàng, 510 Trường Chỉnh, 
phường 13, quận Tân Bình, thành phô Hồ Chí Minh. 

Só ĐKXB: 2684 - 2016/CXBIPH/01 - 155/TG 

Mã ISBN: 975-604-61-3952-2 

QDXB: 523/QD-NXBTG Ngày 19 tháng 8 năm 2016 

In xong và nộp lưu chiều quý HI năm 2016. 


#502 =e 
z ⁄ ` ` ues > S. S 
l, Tam-bảo là Diro-Phdt-báo, Đức.Pháp-bảo, Đức- Tăng. w. 
Nge -báo đó là danh từ không dó gì được nghe trong đời này. k2. "Ë > 
F= S+ Thật vậy, Đức-vua Mahakappina ngự đi du ngoạn cùng với: bóc 
- -1.000 vị quan, gặp nhóm người lái buôn từ kinh-thành Savatthi wS 

__ đến kinh-thành Kukkutavatī, Đức-vua bèn truyên hỏi rằng: | 

- Này các ngươi! Trong đất nước các ngươi có tin lành gì 
mới hay không? i 

- Muôn tâu Đại-vương, Đúc-Phật, Đức-Pháp, Đúc-Tăng ` 
đã xuất hiện trên thê gian. 

Đức-vua nghe mỗi tin lành như vậy, liên phát sinh hý lạc _ 
chưa từng có bao giờ, Đức-vua ghi 300 ngàn kahãpana trên 
thẻ trao cho nhóm lái buôn đem đến trình lên Chánh-cung 

` Hoàng-hậu Anojä đê lãnh thưởng. 

Còn Đức-vua ngự cùng với 1000 vị quan đến háu danh lễ 
Đức-Phật Gotama, nghe chánh-pháp, rôi xin Ngài cho phép 
xuất gia trở thành tỳ-khưu. Tại nơi åy, tp-khuu Mahäkappina 
cùng với 1.000 tp-khuu đêu trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Nhóm người lái buôn vào châu Chánh-cung Hoàng-hậu - 
Anojã và tâm thuật lại câu chuyện. 

Nghe mỗi tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng dà 
xuất hiện trên thé gian, Chánh-cung Hoàng-hậu liên phát sinh 
hy lạc chưa từng có bao giờ, Chánh-cung Hoàng-hậu ban 
thưởng mỗi tin lành 300 ngàn kahäpana cho nhóm lái buôn. 

Chánh-cung Hoàng-hậu ngự cùng với 1.000 phu-nhân của ` 
1.000 vị quan đến hầu dành lễ Đức-Phật Gotama, nghe chánh- ` 
pháp, rôi xin Ngài cho phép xuất gia trở thành t)-khưu-ni, tát 
cả đu trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Như vậy, người có đức-fin trong sạch nơi Tưm-báo. 
2 < ` thắc chắn không phải là người tầm thường trong đời —`-- 


€ > 
` bởi vì những người ây đã từng tạo các pháp-hạnh ba- lá- - sÇ ` 

¿ Ee \ mật nhiều kiếp trong quá-khứ. | Ù j) š 
— 1 sa =2 


